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HIẾU VỚI DÂN, SẴN SÀNG CHIẾN 

ĐẤU HY SINH VI ĐỘC LẬP, TỰ DO 
CUỦA TỔ QUỐC, VÏ CHỦ NGHĨA XA HỘI. 
NHIỆM VỤ NÀO CUNG HOÀN THANH, 
KHÓ KHĂN NÀO CUNG VƯỢT QUA, KE 
THÙ NÀO CUNG ĐÁNH THẮNG. 


Q ĐỘI TA TRUNG VỚI ĐANG, 


HỒ CHI MINH 


LỚI TỰA 
(Cho lần in thứ tư, có sưa chưa, bổ sung) 


"Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam" tập | do Ban nghiên cứu lịch sử 
quân đội thuộc Tổng cục Chính trị biên soạn, Nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân xuất bản nhân dịp ký niệm 30 năm ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân 
Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-1974), đến nay đa được 20 năm. Sau ngảy 
miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, cuốn sách được in thêm 
hai lần vói số lượng lón'. 

Cho đến nay, nhưng sự kiện và nhưng kết luận, bải học kinh nghiệm 
về lịch sử đấu tranh vu trang vả xây dựng Quân đội nhân dân dưới sự lanh 
đạo của Đảng dược thể hiện trong cuốn sách vẫn được giói nghiên cứu 
sử học trong và ngoải quân đội cho là đúng mực; các cơ quan nghiên 
cứu, các nhà trưởng và các đơn vị vẫn cần đến cuốn sách này. 

Trong lần xuất bản năm 1974 và các lần ín tiếp theo, do tư liệu chưa 
được sưu tầm đây đủ, nhất là từ Trị - Thiên trở vào, nên mặc dù các tác giả 
da có nhiều cố gắng, cuốn sách không tránh khỏi một số thiếu sót. Viện 
Lịch sử quân sự Việt Nam da nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phê binh. 

Đến nay, nhiều sự kiện lịch sử Quân đội thỏi kỳ kháng chiến chống 
Pháp da được sáng tỏ, nhiều công trình lịch sử quân sự và tổng kết chiến 
tranh đa dược xuất bản. Việc sửa chữa, bổ sung cho cuốn sách có điều 
kiện thuận lợi hơn. 

Để đáp ứng yêu cẩu giáo dục, học tập vả nghiên cứu biên soạn lịch 
sử, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và Nhả xuất bản Quân đội nhân dân 
cho ín lần thứ tư cuốn "Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam" tập I. Do chưa 
có đủ thỏi gian và hơn nứa "Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam" tập I đa trở 


thành một tác phẩm có tính lịch sử, lần in này chỉ mói sửa chứa bổ sung 
bước đầu. 

Các đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính 
trị, đồng chí Phạm Hồng Cư, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng 
cục Chính trị là những người chỉ đạo biên soạn cuốn sách và đồng chí 
Hoầng Phương, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đa cho ý kiến 
chỉ đạo trong lần in thứ tư, có sửa chữa, bổ sung. 

Các đồng chí Nguyễn Ngọc An, Phan Định, Lê Hồng Lĩnh, Hoàng Cơ 
Quảng, Nguyễn Đúc Thông, Hồ Hưu Vinh và Nguyễn Quốc Dúng tham gia 
sửa chữa, bổ sung cho cuốn sách. 

Để công trình Lịch sử Quân dội nhân dân Việt Nam dược tái bản, thiết 
thực kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Viện 
Lịch sử quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đa được sự 
quan tâm, động viên của Bộ Quốc phỏng, Tổng cục Chính trị; sự hỗ trợ 
quý báu của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính 

phủ, Cục Tài chính Bộ Quốc phỏng. Xin chân thảnh cảm ơn sự chỉ đạo 
của cơ quan cấp trên, sự hỗ trợ, giúp đơ quý báu của các cơ quan, đơn 
vị, cá nhân trong vả ngoải quân đội, cảm ơn tập thể tác giả, các dồng chí 
sửa chứa, bổ sung vả chuẩn bị cho việc tái bản bộ sách nây. Xin trân 
tọng giói thiệu bộ sách quý tói đông đảo các đồng chí và các bạn. 


VIỆN LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 


1. Lịch sự Quan dội nhân dân Việt Nam tập ï đã được in ba lần: 
- Lần thứ nhất (1974) : 30.000 cuốn 
- Lần thứ hai (1976) : 17.100 cuốn 
~ Lần thứ ba (1977) D 13.000 cuốn 


QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
` VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ EEEEEENEEGHEEGER(GWNE 


Lý 
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1974 


Kính gưi các đồng chí, 


Quân ty Trung ương có chỉ thị: cẩn biên soạn lịch sử Quân đội 
nhân dân Việt Nam để có tài liệu học tập, vận dụng nhưng kinh 
nghiệm phong plui về lanh đạo đấu tranh vụ trang và xây dựng lực 
lượng vịt trang của Đảng ta và giáo dục bản chất cách mạng, truyền 
thống anh hàng của Quân đội ta góp phẩn vào công cuộc chiến 
đấu và xây dựng của các hực lượng vụ trang cách mạng. 

Trong thời gian qua, Ban nghiên cứu lịch sứ quân đội thuộc 
Tổng cục Chính trị được sự giúp dơ của các đông chí tong và 
ngoài quân đội, đa tiến hành suat tâm, nghiên cứu và viết từng phần 
lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Nam 1966, chúng tôi đa cho in caốn "Thời kỳ “hình thành của 
các lực lượng vụ trang cách mạng" (1930 - 1945); năm 1970 ím 
cuốn "Lực lượng + trang cách mạng trong năm đẩu của chính 
quyển nhân dân" (1945 - 1946). Đến nay, Dan nghiên cứu lịch sit 
quân đội da biên soạn xong "Thời kỳ trưởng thành của các lực 
lượng vụ trang cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và can thiệp My" (1945 - 1954). 

Nhân dịp kỳ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam (22-12-1974), chúng tôi cho in thành một tập lấy tên 
là: LỊCH SỬ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM - Tập ï (dự 
thảo tóm tả!) để xin ý kiến các đồng chí lanh đạo và các đông chú 
cán bộ trong và ngoài quân đội. 

Việc nghiên cứu, biên soạn lịch si Quân đội nhân dân Việt 
Nam là một công tác rộng lớn, phức tạp và khó khăn nên không 


tránh khơi thiếu sói. 
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Lân in này, dựa vào ý kiến đóng góp của các cơ quan nghiên 
cứu và của các đồng chí, chúng tôi có sửa chưa và bổ sung một số 
điểm trong hai cuốn sách đa in trước đây. 

Xin chân thành cảm ơn các đồng chỉ và đề nghị các đồng chỉ 
tiếp tục góp ý kiến giúp cho việc sửa chưa, bổ sung được đây đủ. và 
chính xác để xuất bản chính thức. Đông thời, đề nghị các đồng chí 
giúp dỡ để tiếp tạc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Quân đội nhân 
dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống My, cứu nước. 


Chào thân ái và quyết thắng 
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ 


¿ ẤN ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền 


thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị 
xâm lăng; thì tỉnh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô 
cùng mạnh me, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, 
nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước", 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã 
nhiều lần đứng lên chiến đấu chống ngoại xâm và đa viết nên 
nhưng trang sư oanh liệt: Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... Trước 
các thế lực xâm lược lớn mạnh hơn, dân tộc ta đa "lấy đại nghĩa 
thắng hung tàn" "dùng chí nhân thay cường bạo", biết lấy it địch 
nhiều, lấy nho thắng lớn, xây dựng nên truyền thống chống ngoại 
xâm hết sức oanh liệt. 

Trong xây dựng lực lượng vu trang, dân tộc ta đã thực hiện 
"trăm họ đều là binh", đã biết tổ chức ra nhiều thứ quân, có qưân 
triều đình, quân các lộ, và hương binh, thổ binh ở các làng, xã, 
động. Dân tộc ta còn biết dựa vào điều kiện "nhân hòa, địa lợi và 
thiên thời" để xây dựng đất "căn bản", tạo nên thế trận "cả nước 
chung sức", "toàn dân đánh giặc". Nền nghệ thuật quân sự Việt 
Nam phát triển ngày càng phong phú. Nhiều thiên tài quân sự Việt 
Nam xuất hiện. Học thuyết quân sự Việt Nam hình thành. 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uủ trang uà lực lượng vú trang nhân 
dân, QDĐND, H, 1970, tr. 239. 
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Giữa thế ky 19, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Nhân dân ta 
phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của một cường quốc 
tư bản chủ nghĩa hơn hẳn ta về trình độ phát triển kinh tế và ky 
thuật, về trang bị và vu khi. Các cuộc kháng chiến anh dung do 
Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Phan Định Phùng, Hoàng 
Hoa Thám, ... lãnh đạo đã nêu cao truyền thống quật cường của 
dân tộc, để lại nhưng kinh nghiệm quý báu. _ 

Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương tức Đảng Cộng sản 
Việt Nam ngày nay ra đời. Với đường lối và phương pháp cách 
mạng đúng đắn, với tỉnh thân triệt để cách mạng cua giai cấp công 
nhân, Đảng ta, đứng đầu là Chư tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đa đưa 
nhân dân ta tử thắng lợi này đến thắng lợi khác, mở ra một ký 
nguyên mới trong lịch sư nước nhà: ky nguyên độc lộp, tự do uà 
chủ nghĩa xã hội. 


x% 


Dân tộc anh hung, nhân dán anh hùng đa sinh ra một quân đội 
anh hủng. 

Được Đảng và Hồ Chu tịch tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, quân đội 
ta sinh ra và lớn lên trong cao trào cách mạng của toàn dân. 

Đó là một quân đội kiểu mới, tử nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu, tận trung với nước, tận hiếu với dân, có ban chất 
cách mạng và truyền thống hết sức tốt đẹp. 

Mấy chục năm qua, được Đảng và Hồ Chu tịch lanh đạo, giáo 
dục, được toàn dân thương yêu, đùm bọc, quân đội ta đã phat triên 
từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, trưởng thành nhanh chóng và 
chiến thắng vẻ vang. 

Các đội quân tiên than cua Quân đội nhan dân Việt Nam đa góp 
phần cùng với toàn dân lật đồ ách thống trị của đế quốc Nhạt, 
Pháp, làm Cách mạng thang Tâm thắng lợi, lập nên nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đâu tiên ở Đông 
Nam A. 
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Cùng với toàn dân, các lực lượng vu trang nhân dân Việt Nam 
đã tiến hành tháng lợi cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất, 
đánh bại quân đội xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp có đế 
quốc Mỹ giúp sức, giải phóng một nửa nước, tạo điều kiện đưa miền 
Bác tiến lên chủ nghĩa xa hội. 

Cùng với toàn dân, các lực lượng vu trang nhân dân Việt Nam 
đa tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống My, cứu nước, cuộc 
kháng chiến oanh liệt nhất trong lịch sử nước nhà, đánh thắng cuộc 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất, dài ngày nhất của đế = 
Mỹ, tên đế quốc đầu só, tên sen đầm quốc tế. 

Các lực lượng vu trang nhân dân Việt Nam đang không ngửng 
nâng cao sức mạnh chiến đấu, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân 
chính quy, hiện đại, xây dựng dân quân tự vệ và lực lượng hậu bị 
mạnh me, vững chắc; vừa sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu giỏi, 
vừa tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
xây dựng đất nước, kết hợp kinh tế với quốc phòng; kiên quyết đập 
tan mọi âm mưu và hành động chiến tranh của đế quốc và tay sai, 
giữ vững và phát huy thắng lợi, bão vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, 
củng toàn dân đưa cách mạng tiến lên, thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Hồ Chủ tịch: "Xây dựng một nước Việt Nam hòa binh, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp cách mạng thế giới" | 

Cuốn sách này là dự thảo tóm tắt lịch sư Quân đội nhân dân 
Việt Nam - Tập I. Nó trình bày lịch sử Quân đội nhân dân Việt 
Nam trong hai thời ky: 

- Thời kỳ hình thành của các lực lượng vũ trang chi mạng 
(1930 —- 1945). 

- Thời kỳ trương thành của các lực lượng vũ trang cách mạng 
trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống thực dân Pháp và can 
thiệp Mỹ (1945 - 1954). 
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PHẦN THỨ NHẤT 


THƠ I KY HINH THANH 
CỦA CÁC LỰC LƯƠNG 
VŨ TRANG CÁCH MẠN G 


CHƯƠNG ï 


NHỮNG QUAN ĐIỂM QUÂN SỰ ĐẦU TIÊN 
CUA ĐANG. ĐỘI TỰ VỆ, MẦM MỐNG CỦA 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG 
1930 — 1939 


cinb (SN) 1 
NHỨNG QUẢN; ĐIỂM QUÂN SỰ ĐẦU TIÊN 
CỦA ĐĂNG: XÔ-VIẾT NGHỆ- TĨNH 
k 

Ngày 3 tháng 2 gui. 1930, Đăng Cộng sản Đông Dương tức 
Đảng Cộng sản Việt Nam gày nay ra đời. Lịch sư dân tộc Việt 
Nam bước sang một gia" n mới: giai đoạn cách mạng Việt Nam 
do giai cấp công nhầm-V 

Ngay khi mới thành lập, với bản Chính cương vắn tắt của Hội 
nghị hợp nhất (2-1930) và bản Luận cương chính trị của Hội nghị 
lần thứ nhất của Trung ương (10-1930), Đảng ta đã vạch ra đường 
lối cách mạng đúng đắn và nêu rõ nguyện vọng của giai cấp công 
nhân và nhân dân Đông Dương. Đó là làm "cách mạng tư sản dân 
quyền" do giai cấp công nhân lanh đạo tức là cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, đánh đổ đế quốc Pháp, làm chồ Đông Dương 
hoàn toàn độc lập và xóa bỏ chế độ phong kiến, đem lại ruộng đất 
cho nông dân, tiến thẳng lên chủ nghĩa xa hội không qua giai đoạn 
phát triển tư bản chu nghĩa. 

Đảng ta cũng đã vạch ra phương pháp cách mạng đúng đắn để 
nhân dân ta có thể đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp. Đó là 





2 LSQĐ1 \NÍ 44 17 


con đường phát động quân chúng đấu tranh giai cấp, lãnh đạo quần 
chúng tử ¿ấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị, tiến tới khởi nghĩ 
vu trang giành chính quyền về tay công nông, dựng nên nền chuyên 
chính dân chủ nhân dân và xây dựng xã hội mới. 

Vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản của cách mạng. Giai cấp 
công nhân bao giờ cũng muốn giành chính quyền mà không phải đổ 
máu hoặc ít đổ máu. Nhưng bọn đế quốc áp búc không bao giờ chịu 
để nhân dân ta được hưởng một chút quyển tự do dân chủ, chúng 
luôn luôn khủng bố, đàn áp nhân dân một cách vô cùng tàn khốc, 
luôn luồn dùng bạo lực hòng tiêu diệt phong trào cách mạng. Cho 
nên, giai cấp công nhân và nhân dân ta phải biết dùng bạo lực cách 
mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng của chúng và giành 
chính quyền về tay minh. 

Từ năm 1927, trong tác phẩm Đường cách mệnh, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập ra Đang ta, da vạch rõ rằng: cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng, bạo lực của quần chúng tuyệt 
đối không phải là nhưng hành độn;: khủng bố cá nhân, không phải 
là việc manh động, phiêu lưu cua một số người. Đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc viết: "Cách mệnh là việt chung -ủa cả dân chúng chứ 
không phải việc của một, hai người. "Cách mệnh thị phải đoàn kết 
dân chúng bị áp bức để đá... đổ cả cái giai cấp áp bức mình, chứ 
không phải chỉ nhờ 6, 7 người giết 2, 3 anh vua, 9, 10 anh quan mà 
được". "Dân khi mạnh thi quân lính nào, súng ống nào cũng không 
chống lại nổi". "Cách mện:: thì phải có tổ chức rất vững bến mới 
thành công"!. 

Tháng 6 năm 1929, trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông 
Dương, và tháng 2 năm 1930, trong Chính cương vắn tắt của Đảng, 
tần đầu tiên, vấn đề tổ chức quân đội công nông được nêu ra. 

Thang 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương 
Đảng họp và đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng 
Cộng sản Đông Dương do đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu 


1. Nguyễn Ái Quốc, Đường cách mệnh. 
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tiên của Đảng khởi thảo. Luận cương chính trị đa phân tích tình 
hình xã hội Đông Dương, một xã hội thuộc địa và nửa phong kiến 
đặt dưới sự thống trị của đế quốc Pháp câu kết với thế lực phong 
kiến trong nước. Mâu thuẫn giai cấp đã trở nên sâu sắc giưa một 
bên. là công nhân, nông dân và các tầng lớp lao khổ với một bên là 
đế quốc, phong kiến, tư sản. Luận cương chính trị nêu ra tính chất 
của cách mạng Đông Dương là cách mạng dân chủ tư sản do giai 
cấp công nhân lãnh đạo tiến thẳng lên chú nghĩa xa hội, không qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Nhiệm vụ của cách mạng là 
đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập và 
xóa bỏ chế độ phong kiến, đem lại ruộng đất cho nông dân. Hai 
nhiệm vụ chống đế quốc và nà phong kiến quan hệ khăng khtt 
với nhau. 

Về sách lược đấu tranh, Đăng phải thường xuyên vận động quần 
chúng đấu tranh giành nhứng quyền lợi thiết thực hàng ngày, qua 
đó mà giáo dục quần chúng và nâng cao trinh độ giác ngộ cách 
mạng của quần chúng. Khi có tình thế trực tiếp cách mạng, Đảng 
phải lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa vũ teang đánh đổ chính quyền 
của địch, giành lấy chính quyển về tay công nông, Luận cương 
chính trị chị rõ: "Võ rang bạo động không phải là một việc thường, 
chẳng những là theo hình thế trực tiếp cách mạng mà lại phải theo 
khuôn phép nhà binh, cho nên cần phải chú ý. Trong khi không có 
tình thế trực tiếp cách mạng cũng cứ kịch liệt tranh đấu, nhưng 
kịch liệt tranh đấu ấy không phải là để tổ chức những cuộc manh 
động hoặc là võ trang bạo động quá sớm mà cốt là để suy động đại 
quần chúng ra thị oai, biểu tình, bãi công, v.v. để dự bị họ về cuộc 
vo trang bạo động sau nay" 

- Trước nguy cơ chiến (ánh đế quốc ngày càng vận, Luận cương 
chính trị phân biệt rõ hai thứ chiến tranh: chiến tranh đế quốc và 
chiến tranh cách mạng. Thái độ của Đảng và nhân dân ta là phần 
đối chiến tranh đế quốc, đồng thời phải chuẩn bị lực lượng để biến 


1. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (1930). 
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chiến tranh đế quốc thành chiến tranh cách mạng, đánh đổ chủ 
nghĩa đế quốc. "Đảng phai hết sức khuếch trương công tác "phan 
đối binh bị" và một mặt tổ chức trong quân đội, một mặt tổ chức 
đội tự vệ của công nông, phải làm cho các khẩu hiệu chống chiến 
tranh đế quốc lan khắp trong quần chúng". 

Luận cương chính trị còn vạch rõ cách mạng Đông Dương là 
một bộ phận của cách mạng thế giới. Thắng lợi của cách mạng 
Đông Dương gắn liền với thắng lợi của phong trào cách mạng trên 
thế giới. | 

Trong Nghị quyết về tinh hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm 
vụ cần kíp của Đảng, Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương còn 
chỉ rõ: "Mục đích của Đảng là lãnh đạo quần chúng võ trang bạo 
động. Vậy nên ngay từ bây giờ Đảng phải tổ chức bộ quân sự của 
Đảng để: 

1. Làm cho đảng viên được quân sự huấn luyện; 

2. Giúp cho Công Nông hội tổ chức đội tự vệ; 

3. Vận động trong quân đội của bọn địch nhân"! 

Như vậy, trong thời kỳ Đảng ta mới thành lập, với các văn kiện 
lịch sư nói trên, đặc biệt là Đường cách mệnh, Chính cương vắn tắt, 
Luận cương chính trị, đường lối cách mạng đa được đề ra đúng 
đần, những quan điểm quân sự đầu tiên nhưng rất cơ bản của Đảng 
đã hình thành : | 

1. Vũ trang cách mạng là một phương thức cơ bản để giành 
chính quyền. 

2. Nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự. 

3. Đấu tranh cách mạng nói chung và đấu tranh vu trang nói 
riêng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. 

4. Lực lượng vú trang phải dưới sự lành đạo trực tiếp của Đang. 

Những văn kiện nói trên là cơ sở lý luận, hình thành quan điểm 
quân sự của Đang ta trong thời kỳ Đảng mới thành lập. Cơ sở thực 


1. Án nghị quyết của Trung ương toàn thể hội nghị nói về tỉnh hinh 
hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng (10-1930). 


20 


tiễn của sự hình thành đó là cao trào cách mạng năm 1930 -— 1931 
và Xô-_viết Nghệ — Tĩnh. 


Với đường lối cách mạng đúng đắn và tỉnh thần đấu tranh dũng 
cam, ngay khi mới thành lập, Đảng ta đã phát động quân chúng gây 
thành một cao trào đấu tranh cách mạng rộng lớn trong nhưng 
năm 1930 - 1951. 

-_ Mỡ đầu phong trào quần chúng do Đảng ta lãnh đạo là nhứng 
cuộc bãi công của 3.000 công nhân đồn điền Phú Riểng (2-1930), 
của 4.000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (3-1930), của 400 công 
nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thuy (4-1930). Các cuộc 
đấu tranh tử nhà máy lan dần về nông thôn. Nhiều cuộc mít tỉnh, 
biểu tình thị uy, chống bắt phu, chống thu thuế, bãi chợ, bãi công... 
nổ ra ở nhiều địa phương. Phong trào đấu tranh của quần chúng 
công nhân và nông dân tiếp tục phát triển và lan rộng khắp cả, 
nước. Tính chất của phong trào là đấu tranh chính trị. 

Định cao nhất của phong trào đấu tranh quần chúng năm 
1930-1931 là Xô-viết Nghệ-Tĩnh. 

Ngày 1 tháng ð năm 1930, dưới sự lanh đạo của Đảng bộ địa 
phương, hòa nhịp với phong trào toàn quốc, ở Nghệ An đã nổ ra hai 
cuộc đấu tranh lớn cua hàng vạn công nhân và nông dân. Công 
nhân và nông dân sát cánh nhau trong các cuộc biểu tỉnh. Sự liên 
kết giưa phong trào công nhân và phong trảo nông dân ngày cảng 
mật thiết. 

Đế quốc Pháp đã đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình, làm nhiều 
người chết và bị thương. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa 
phương, quần chúng công nhân và nông dân không lùi bước. "Đó 
quân đạn sắt, đây ta gan vàng” : một người ngä xuống, trăm người 
xông lên. Phong trào cuồn cuộn dâng lên khắp hai tính Nghệ An và 


1. Thơ ca Xô-viết Nghệ-Tĩnh, Chuyên san Xô-uiết Nghệ-Tĩnh, ST, H, 
1962, tr.14. | 


21 


Hà Tĩnh. Đến tháng 9 năm 1930, phong trào lên tới đính cao nhất. 
Một loạt những cuộc biểu tỉnh hàng ngàn, hàng vạn người liên tiếp 
nổ ra quyết liệt chưa từng thấy. Các cuộc biểu tình này không còn 
chỉ là đấu tranh kinh tế, chính trị như trước nứa, mà quần chúng 
đa dùng bạo lực cách mạng phá huyện đường, phá nhà lao, vây đồn 
lính, trừng trị bọn cường hào, địa chủ, không thửa nhận chính 
quyền của địch. Phong trào tháng 9 năm 1930 như nhưng đợt sóng 
dư đội làm tan ra bộ máy thống trị của đế quốc và phong kiến ở 
nhiều vùng nông thôn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. 


Chính quyền Xô-viết, một hinh thức chính quyền cách mạng 
của công nông được thành lập ở nhiều thôn xã. Nó là hình thức 
chính quyền cách mạng đầu tiên ở nước ta. Nó đa kiên quyết trấn 
áp bọn phản cách mạng, đồng thời thực hiện những quyền tự do 
dân chủ cho nhân dân, chia lại ruộng công cho nông dân, bài trừ 
hư tục... 


Để đối phó với phong trào cách mạng, đế quốc Pháp dựa vào địa 
chủ, phong kiến thi hành chính sách khủng bố trắng vô củng tàn 
bạo. Chúng điều động thêm quân lính về đóng đồn ở nhiều nơi 
trong hai tính nói trên, dùng nhứng đơn vị lính lê đương và lính 
dân tộc ít người để chia rẻ các dân tộc. Chúng phái những đơn vị cơ 
động đi dựng lại chính quyền của chúng ở các nơi vừa bị tan rã. 
Chúng nhằm vào các "làng đỏ" mà tiến công, tàn sát, dùng cả máy 
bay để đàn áp các cuộc biểu tỉnh. Hàng ngàn người bị bắn tại chỗ. 
Hàng vạn người bị bắt. Hang ngàn nóc nhà bị đốt cháy. Chúng còn 
dùng đủ mọi thủ đoạn xảo trá, thâm độc để mua chuộc, chia re 
quần chúng. 


Trung ương Đảng đã phê bình cuộc bạo động nổ ra không đúng 
thời cơ, trong lúc chưa có tình thế trực tiếp cách mạng. Nhưng 
trước sự việc đa xay ra, Trung ương đã kịp thời phát động phong 
trào ca nước phối hợp đấu tranh bênh vực Nghệ -— Tĩnh đỏ, chống 
khủng bố trắng và chi thị thành lập Đội tự vệ để bảo vệ quần 
chúng trong đấu tranh. 
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CAO TRÀO XÔ-VIẾT NGHỆ-TĨNH NĂM 1930 


Chấp hành chi thị của Trung ương, nhiều đảng bộ đã tuyên 
truyền, giải thích trong quần chúng ý nghĩa, mục đích cua việc 
thành lập Đội tự vệ và lựa chọn những phần tư ưu tú, hăng hái, can 
đảm, có sức khỏe trong Công hội, Nông hội, Đoàn thanh niên cộng 
san... để lập ra Đội tự vệ. Hoạt động của các Đội tự vệ trong phong 
trào Xô-viết Nghệ — Tĩnh đã phát triển đấu tranh chính trị lên đấu 
tranh chính trị kết hợp với vu trang tự vệ mà đấu tranh chính trị 
là hình thức chủ yếu. 

Nhân dân Nghệ - Tĩnh chiến đấu rất anh dung, nhiều địa 
phương khác đã phối hợp đấu tranh do tình hình cả nước chưa có 
tình thế trực tiếp cách mạng, do lực lượng so sánh giửa ta và địch 
quá chênh lệch, do sức đàn áp, khủng bố tàn bạo của kẻ thủ, phong 
trào Xô-viết Nghệ - Tĩnh đã phải lùi dân và đến cuối năm 1931 thì 
chấm dứt. 

Xô-viết Nghệ - Tĩnh nói riêng và cao trào cách mạng năm 
1930 - 1931 nói chung có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đó là những 
trang oanh liệt đầu tiên trong lịch sư Đảng ta, một đảng vô sản 
mới ra đời ở một nước thuộc địa và nưa phong kiến mà đã phát 
động một phong trào quần chúng rộng lớn. Cau trào cách mạng 
năm 1930 ~ 1931 và Xô-viết Nghệ - Tĩnh đa xác định vai trò lanh 
đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. "Màu cờ đỏ của Đảng 
chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường 
dẫn lối cho nhân dân ta vưng bước tiến lên con đường thắng lợi 
trong cuộc cách mạng phản đế phản phong”. 

Xô-viết Nghệ - Tĩnh là một cuộc tiến công chính trị của quần 
chúng dưới sự lanh đạo của Đảng, ]à một sự vùng dậy manh liệt 
của quần chúng cách mạng dùng lực lượng chính trị đánh đổ nên 
thống trị của đế quốc và phong kiến ở nhiều vùng nông thôn hai 
tình Nghệ An, Hà Tĩnh. Đế quốc Pháp và bè lũ tay sai tưởng rằng 
nền thống trị của chúng qua mấy chục năm đã được củng cố vững 


1. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr. 765. 
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chắc không gì lay chuyển nổi, nhưng chỉ trong ít ngày đã bị tan rã 
ở nhiều thôn xã hai tính Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Ngọn cờ ve vang cua Xô-viết Nghệ - Tĩnh đã cổ vũ mạnh mẽ 
nhân dân ta, chu yếu là công nhân và nông dân, tử tay không đứng 
lên tự giai phóng. Xô-viết Nghệ -— Tĩnh chứng tó rằng dưới sự lanh 
đạo của Đảng, công nhân và nông dân là lực lượng chủ yếu của 
cách mạng Việt Nam có khả năng lật đổ nền thống trị của đế quốc 
và phong kiến, xây dựng một cuộc sống mới. 

Tuy chưa gianh được thắng lợi, nhưng cao trào cách mạng năm 
1930 - 1931 mà đình cao là Xô-viết Nghệ - Tĩnh đã đem lại cho 
Đảng ta nhiẦ-t bài học quý báu và đã "rèn luyện lực lượng cho cuộc 
Cách mạn, tháng Tám thắng lợi sau này", Xô-viết Nghệ - Tĩnh là 
cuộc diễn tập đầu tiên của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
Việt Nam. Đồng thời Xô-viết Nghệ-Tĩnh cung đã chứng mỉnh 
nhứng quan điểm quân sự đầu tiên nêu ra trong các văn kiện của 
Đang là đúng đắn. 

Cao trào cách mạng năm 1930 - 1931 thật là lừng sáy. 

Từ cuối năm 1931, phong trào cách mạng tạm sụt xuống. Đế 
quốc Pháp tiếp tục khung bố trắng rất da man. Mặc dủ trong hoàn 
canh khó khăn, Đảng ta vẫn tin tưởng ở tiền đồ cách mạng, vẫn 
kiên trì đường lối cách mạng đa vạch ra. 

Tháng 6 năm 1932, Đảng đề ra Chương trình hành động, nhắc 
lại Luận cương cách mạng tư sản dân quyền của Đảng năm 1930 
và khẳng định: "Kinh nghiệm hai năm tranh đấu dạy ta rằng: con 
đường giải phóng duy nhất chi là con đường võ trang tranh đấu của 
quần chúng thôi"”. Muốn như vậy, Đang phải tổ chức quân đội công 
nông cách mạng, phai vũ trang cho quần chúng và huấn luyện 
quân sự cho quần chúng. Nhưng điều cơ bản nhất vẫn là vận động 
quần chúng làm cách mạng, tổ chức các đoàn thể cách mạng của 
quần chúng, 'sắp đặt hàng ngủ cho chinh tế /o dự bị uõ trang bạo 
động kỳ đánh đổ được quân úp bức" xả 


——— 

1. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr. 770. 

2, 3. Chương trinh hành động cua Đảng Cộng sản Đông Dương 
(6-1932). 
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" 
ĐỘI TỰ VỆ CÔNG NÔNG, NGHỊ QUYẾT 
VỀ ĐỘI TỰ VỆ CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT 
CỦA ĐANG (3-1935) 


Chính trong cao tr` › cách mạng năm 1930 - 1931 và Xô-viết 
Nghệ - Tĩnh, Đội tự vệ công nông đa xuất hiện. Nó ra đời do yêu 
cầu chống khúng bố, bảo vệ phong trào đấu tranh chính trị của 
quần chúng. 

Trong cuộc biểu tình, bãi công của 3.000 công nhâ:. đồn điển 
Phú Riêng (2-1930), đội tự vệ công nhân gồm một số đang viên và 
quần chúng trung kiên đa chống cự với binh lính địch, đánh gay tay 
tên đội người Pháp làm chúng bỏ chạy, bảo vệ cuộc biểu tình, góp 
phần làm cuộc bãi công thu được kết quả. 

Trong ph¬+g trào Xô-viết Nghệ - Tĩnh, các nhà r:áy và các 
thôn xã có cơ sở quần chúng cách mạng đã chọn những phần tư ưu 
tú, có tỉnh thần hăng hái, can đảm, có sức khỏe trong Công hội, 
Nông hội, Đoàn thanh niên cộng sản... để lập ra đội tự vệ công 
nhân và nông dân. Các đội tự vệ nảy trang bị bàng gậy, búa, giáo 
mác, liềm hái... 

Phong trào càng phát triển mạnh me, các đoàn thể quần 
chúng cảng tăng thị đội tự vệ cảng đông. Ơ Hà Tĩnh, Đội tự vệ 
Ba Xa (nay là Hậu Lộc, huyện Can Lộc) thành lập cuối tháng 6 
năm 1930, lúc đầu mỗi thôn có một vài người. Sau đó (8-1930), 
đội đông gấp hai, ba lần, có thôn lên đến 30 người. Một số đội 
viên trung kiên, gan dạ được chọn thành đội cảm tử, giáo mác 
được sắm nhiều thêm, cứ 10 người lập thành một tiểu đội. Ở 
Thanh Chương (Nghệ An), ngày 18 tháng 9 năm 1980, trong cuộc 
mit-tinh của 22.000 quần chúng mừng thắng lợi và truy điệu các 
đồng chí hy sinh, đã có hơn 1.000 tự vệ bảo vệ buổi lễ. Trong các 
đội, không nhưng có tự vệ trai mà có ca tự vệ gái. Ơ Thạch Hà 
(Hà Tĩnh), Thanh Chương (Nghệ An), phụ nư hăng hái vào đội tự 
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vệ, nhưng người dũng cảm nhất đa xung phong vào Đội cam tử. 
Các đội tự vệ ấy gọi là Tự vệ đó (Xích vệ). 


Khi chính quyền Xô-viết chưa thành lập, lúc có đấu tranh, đội 
tự vệ bảo vệ các cuộc mit-tinh, biểu tỉnh của quần chúng, lúc 
thường thì tổ chức luyện tập, bàn kế hoạch bảo vệ các cuộc đấu 
tranh. Trong cuộc biểu tỉnh ngày I tháng 9 năm 1930 của trên 
20.000 quần chúng ở Thanh Chương, các đội tự vệ đã phá phà Rào 
Gang, triệt đường hàng tính số 4, bát giữ bọn hào lý, không để 
chúng liên lạc với nhau, đề phòng đế quốc đưa lính đến khủng bố. 
Tự vệ dàn hàng ngang đi đầu và xếp thành hàng dọc đi hai bên 
đoàn biếu tình. Binh lính kéo đến đàn áp, đội viên tự vệ xông lên 
giàằng súng, vật nhau với lính, làm chúng rối loạn hàng ngu để đoàn 
biểu tình tiếp tục tiến lên. 

Khi chính quyền Xô-viết được thành lập, ban chấp hành Nông 
hội đó (hồi đó nhân dân gọi là Xã bộ nông, Thôn bộ nông) sử dụng 
đội tự vệ làm công cụ trấn áp bọn phản cách mạng, giư gìn trật tự, 
trị an ở nông thôn và chống địch khủng bố. 

Nhiều xa trong huyện Thanh Chương có phong trảo tập quân 
sự rất sôi nổi. Ngày đêm có hàng trăm hội viên Nông hội đỏ cùng 
anh chị em tự vệ tập luyện. Nhân dân nấu cơm cho Tự vệ đỏ 
ăn tập. 

Những nơi gần đồn, mỗi khi địch chuẩn bị đi tuần hoặc vào 
làng, tự vệ mang trống lên núi đánh, uy hiếp tỉnh thần binh lính 
làm chúng không dám hoạt động. Khi địch vào làng khung bố, tự vệ 
cùng nhân dân nổi trống mõ làm chúng sợ và phải rút lui. Ngày 6 
tháng 11 năm 1930, lính lê-dương vào bắt lợn của nhân dân ở làng 
Thanh Quả (Thanh Chương). Trống mõ cả huyện nổi lên, nhân dân 
và tự vệ các tổng Bích Hào, Võ Liệt, Cát Ngạn... kéo tới, chúng 
hoang hốt bỏ chạy. 

Tại một vài vùng (Thanh Chương, Anh Sơn), nhân dân và tự vệ 
rào làng chống địch. Tự vệ đó thường đón đường lính đi tuần, cướp 
lại những người bị bắt; có nơi Tự vệ đó chặn đường, đốt phà, phá 
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điếm canh, cắt đường điện thoại, cướp súng địch, phục kích địch 
(Lương Điền, huyện Thanh Chương). 


Đội tự vệ không những làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ phong 
trào quần chúng, bảo vệ chính quyển cách mạng, mà còn làm công 
tác vận động quần chúng. Tự vệ đó ở các làng có phong trào mạnh 
đa đến giúp nơi phong trào còn yếu, trừng trị bọn cường hào phản 
động, lập Xô-viết, tổ chức cứu đói cho nhân dân... Trong các cuộc 
"vay thóc" cưa địa chủ, các đội tự vệ được huy động canh gác các 
nga đường bảo vệ nhân dân chuyển thóc. Tự vệ cũng được chia 
thóc. Ở Lương Điền (Thanh Chương), 20 tự vệ được ưu tiên 20 
thúng, số thóc còn lại chia đều. Ở Phù Ích (Can Lộc), chia cho ca tự 
vệ lẫn người đi gánh, mỗi người một hộc đây. 


Trong thời kỳ phong trào tạm sụt xuống, khi cơ quan và cán bộ 
rút vào rừng núi, Tự vệ đỏ vẫn tiếp ‹›.- hoạt động: canh gác, bảo vệ 
cơ quan và cán bộ, rải truyền đơn, cảnh cáo bọn hào lý. Đến 
tháng 9, tháng 10 năm 1931, cán bộ và tự vệ trong rửng vẫn còn ra 
phá đồn địch (Lương Điền), đánh lĩnh tuần tiễu (Ngọc Sơn), đánh 
tháo cho các cán bộ bị bắt... 


Trong lúc phong trào Tự vệ đó hoạt động rầm rộ, sôi nổi ở hai 
tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (lúc đó còn gọi là phong trào tự vệ oanh 
liệt), thi ở nhưng nơi khác đội tự vệ cúng phát huy tác dụng trong 
các cuộc đấu tranh của quần chúng. Như ở xung quanh Sài Gòn, 
trong những tháng cuối năm 1930, các cuộc đấu tranh cua thợ 
thuyền đa có nhưng đội tự vệ công nhân bảo vệ. Ở xí nghiệp dầu 
Sô-cô-ny (Nhà Bè - Sài Gòn), đội tự vệ đã đánh vỡ đầu cảnh sát, 
vứt súng của nó, buộc nó phải thả người diễn thuyết để ta nói 
chuyện xong rồi mới giải tán. Ở Phú My cung vậy, nhơ có đội tự vệ 
công nhân ngăn can bọn "chó săn" của địch nên cuộc mit-tinh quần 
chúng đã tiến hành có kết quả. 


Trong quá trình tổ chức đội tự vệ, Đảng ta đã phải đấu tranh 
với những tư tưởng và quan điểm sai lầm dưới đây : 
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- Không tổ chức đội tự vệ vì cho rằng tổ chức đội tự vệ se dẫn 
đến xung đột với binh linh, và như vậy là manh động. 

- Không tổ chức đội tự vệ vì không có vũ khí. 

- Chi tổ chức tự vệ tạm thời trong từng cuộc đấu tranh rồi giải 
tán, không có đội tự vệ thường trực, hoặc chi tổ chức đội tự vệ 
thường trực mà không chú trọng huấn luyện quân sự cho quần 
chúng và vận động quần chúng tham gia. 

- Quyên tiền mua súng trang bị cho tự vệ, định chuyển lên đấu 
tranh vũ trang trong khi chưa có đủ điều kiện. 

Cuộc đấu tranh chống nhưng khuynh hướng sai lầm này là một 
bộ phận của cuộc đấu tranh tư tướng trong Đang, trong thời kỳ 
Đang mới thành lập. Cuộc đấu tranh ấy nhằm bồi dưỡng tư tưởng 
vô san, "bôn-sê-vịch hóa" Đảng, chống lại tư tưởng không vô san, 
chủ yếu là chống tư tưởng tiểu tư sản biểu hiện trên hai mặt hưu 
khuynh và "tả" khuynh. 

Trong các chi thị của Trung ương Đang và trong Hội nghị lân 
thứ hai của Trung ương họp ở Sài Gòn tháng 3 năm 1931, Đảng ta 
đa phê phán tư tương dao động, sợ đấu tranh, sợ địch khung bố, 
không tin tưởng quần chúng, kim hãm phong trào đấu tranh của 
quần chúng. Hội nghị lần thứ hai của Trung ương Đang vạch ro: 
"Trong những cuộc tranh đấu, đa có nhiều nơi đảng viên can trở 
quần chúng, không để cho quần chúng hộ vệ tính mạng nứa. Có 
lúc quần chúng xung đột với lính thi đảng bộ lại phê binh vô lý, lại 
đem câu "bạo động non", "manh động" mà can trở sự xung đột. 
Chánh nghĩa "bạo động non", "manh động" là chủ trương cướp 
chính quyền quá sớm, đem số ¡it người giác ngộ mà xông pha cướp 
chính quyền, xu hướng bạo động non nghĩa là chỉ trủ tính chủ 
trương vận động quần chúng "đi đánh địch nhân", đi vây đồn, bọc 
ai. Làm như vậy thi Đang phai chống, vì việc tranh đấu cướp chính 
quyền, là việc không phải làm khi nào cung được. Chớ còn ra tranh 
đấu biểu tình hàng ngày vi những mục đích, quyển lợi rõ rệt mà 
xung đột với lính thì là một sự tự vệ rất cần kíp. Chớ nào có phải 
"manh động", "bạo động non" gì đâu. Không thể lẫn lộn sự hành 
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động tự vệ kịch liệt, sự hành động bạo động với xu hướng bạo động 
non, manh động được"! 

Như vậy là, trong cao trào cách mạng năm 1930 - 1931 ma 
đỉnh cao là Xô-viết Nghệ - Tĩnh đa xuất hiện các đội Tự vệ đỏ. 
Nhưng đội Tự uệ đo ấy là mâm mống đầu tiên của lực lượng uũ 
trang cách mạng của nhân dân do Đang ta lãnh đạo. 


Tháng 3 năm 1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma 
Cao (Trung Quốc). Ngoài nhưng nghị quyết về đường lối cách 
mạng, về các mặt công tác để chuẩn bị điểu kiện cho phong trào 
cách mạng Đông Dương bước sang một thời kỳ mới, Đại hội đã có 
riêng một Nghị quyết về Đội tự vệ nhằm tổng kết nhứng !inh 
nghiệm về tổ chức, lãnh đạo và hoạt động của đội tự vệ. 

Phân tích tỉnh hình cuộc vận động cách mạng lúc đó, Nghị 
quyết về Đội tự vệ của Đại hội lần thứ nhất của Đăng chỉ rõ: Đảng 
ta phai chống lại cuộc "đại tấn công của khủng bố trắng" chưa từng 
thấy trong lịch sư cách mạng và phản cách mạng ở Đông Dương. 
Để đương đâu với khủng bố trắng-của địch, Đảng ta vận động quần 
chúng nâng cao trinh độ giác ngộ cách mạng và lấy lực lượng của 
mình mà đấu tranh, lấy sức của mình mà chống khủng bố. Đảng ta 
phan đối chủ trương ám sát cá nhân kẻ thù để bảo vệ mình của 
các đảng phái tiểu tư san và tư sản như Quốc dân đăng. Đăng ta 
chi ro: "phương sách tiểu tư sản này đã không có hiệu quả tốt lại 
có hại cho đoàn thể cách mạng, cho quần chúng". Đăng ta chủ 
trương tổ chức đội tự vệ của công nông. 

Nghị quyết nêu rõ mục đích của việc tổ chức đội tự vệ: 

"q) ủng hộ quần chúng hàng ngày; 

ö) ủng hộ quần chúng trong các cuộc tranh đấu; 





1. Án nghị quyết của Trung ương toàn thể hội nghị lần thứ hai cua 
Đảng (3-1931). 


2. Nghị quyết về Đội tự vệ của Đại hội lần thứ nhất của Đảng 
(8-1938). 
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c) ủng hộ các cơ quan cách mạng và chiến sĩ cách mạng của 
công nông; 

đ) quân sự hưến luyện cho lao động cách mạng. Chống quân 
thù giai cấp tấn công và làm cho vận động cách mạng phát triển 
thắng lợi"!. 

Nghị quyết giai thích: "Công nông tự vệ đội phân biệt với Du 
kích đội, nó cũng không phải là Hồng quân; Hồng quân, Du kích 
đội không phai bao giờ muốn tổ chức thì tổ chức được ngay, còn 
Đội tự vệ hễ có cách mạng vận động dù yếu mấy cũng có thể và 
cần phải tổ chức ngay; Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện 
thuận tiện để sau này tổ chức du kích chiến tranh, võ trang bạo 
động, Hồng quân". 

Trong nghị quyết này, Đảng ta đã đề ra nhứng nguyên tắc xây 
dựng đội tự vệ. 

Về mạt chính trị, nghị quyết xác định bản chất giai cấp, bản 
chất cách mạng cua đội tự vệ. Nó là một tổ chức có tính chất nửa 
quân sự của quần chúng nhân dân lao động, chư yếu là của công 
nông, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Thành phần của 
nó là nhưng người lao động có nhiệt tình, cương quyết, không phân 
biệt gái, trai, hoặc dân tộc, tử 18 tuổi trơ lên, được giáo dục về 
nhiệm vụ và trách nhiệm chính trị của minh. 

Nghị quyết nhấn mạnh: "Công nông cách mạng tự vệ đội là 
dưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung ương, quân ủy của Đảng 
Cộng sản". "Luôn luôn phải giư tính chất cách mạng của đội tự vệ", 
"Luôn luôn phải giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng trong Tự 
vệ thường trực””. | 

Nghị quyết đề ra: "Từ Trung ương chấp úy tới mỗi thành ủy, 
tỉnh ủy phải tổ chức ngay quân ủy, quân ủy này một bộ phận thì 
lo quân đội vận động, một bộ phận thì lo tổ chức và chỉ huy Đội 
tự vệ "`, Các Đảng bộ "phải đem đảng viên và đoàn viên cương 
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quyết nhất vào Tự vệ và các cấp bộ chỉ huy của Tự vệ, nhưng 
như thế không phải là không cho nhưng hội viên thường hăng hái 
dự cuộc chỉ huy Tự vệ"! Trong các Ban chỉ huy đội tự vệ ở cấp 
trung đội và đại đội, bên cạnh đội trương và phó đội trương có 
một đại biểu của Đảng. Đội trương và đạ: biểu Đảng phải "hợp 
tác mà chi huy. Sự hành động hàng ngày thì phục tùng Đảng bộ 
tương đương. Sự hành động quân sự chung thi phục tùng thượng 
cấp Tự vệ, và quân uy tương đương cua Đang. Đội trưởng và đại 
biểu Đảng có bất đồng ý kiến thì do đảng úy tương đương hay do 
thượng cấp quân ủy giải quyết". 

Nghị quyết cũng đã đề ra nguyên tắc xây dựng ky luật và dân 
chu nội bộ dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ 
chức của Đảng. "Ky luật Tự vệ công nông cách mạng không phải là 
ky luật nhà binh, nhưng cũng nghiêm khắc. Không thỏa hiệp được 
với tính lười biếng, sụt sè và bất tuân mệnh lệnh thượng cấp"”. 
Trong điều kiện đấu tranh lúc đó, ky luật giữ bí mật được đề ra rất 
nghiêm khắc. Đội viên tự vệ có nhiệm vụ giữ bí mật công tác của 
đội, tiểu đội nào chỉ được biết tiểu đội ấy, cấp trên và cấp dưới quar. 
hệ với nhau chỉ qua nhứng người phụ trách của cấp ấy. Trong đội 
tự vệ cúng đã thực hiện dân chu nội bộ. "Tự vệ đội viên có quyền 
và cần phải thảo luận rộng rai nhưng vấn đề thuộc về hương diện 
ủng hộ cách mạng vận động”. ˆ 

Nghị quyết nhấn mạnh phải giữ quan hệ mật thiết giưa Đội 
tự vệ với quần chúng nhân dân: "Đội tự vệ tổ chức và phát triển 
mật thiết liên lạc với quần chúng, hàng ngày Tự vệ phải chăm lo 
tranh đấu, ngăn can bọn thủ giai cấp nhung nhiễu công nhân, 
nông dân. Đội tự vệ phai hết sức ung hộ quần chúng lao động 
trong các cuộc bai công, mét-tinh, thị oai, kháng sưu, kháng thuế, 
bai thị, v.v..."£., 

Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng cúng đã nêu ra vấn 
đề vận động binh lính địch. Mỗi quân ủy của Đảng ở các cấp phải 
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có một bộ phận chăm lo công tác binh vận. Đại hội ra một nghị 
quyết riêng về công tác này. 

Giữ vững ban chất cách mạng, ban chất giai cấp cua đội tự vệ, 
giữ vững và củng cố sự lanh đạo tuyệt đối cua Đang đối với lực 
lượng tự vệ, giáo dục nhiệm vụ, trách nhiệm chính trị cho đội viên 
tự vệ, thực hiện chế độ dân chu đi đôi với ky luật nghiêm minh, 
đoàn kết nội bộ, tăng cường quan hệ mật thiết với nhân dân, vận 
động binh lính địch... là nhưng nguyên tắc xây dựng lực lượng tự 
uệ uễ mặt chữứnh trị mà Đại hội lần thứ nhất của Đảng đa đề ra. Đó 
cũng là những quan điểm đầu tiên rất cơ ban cua Đảng ta trong 
việc xây dựng lực lượng vu trang nhân dân. 


Đi đôi với việc xác định nhưng nguyên tắc xây dựng đội tự vệ về 
mặt chính trị, Nghị quyết cũng đã giải quyết nhưng vấn đề về tổ 
chức, biên chế, trang bị, huấn luyện cho đội tự vệ thích hợp với tinh 
hình và nhiệm vụ bảo vệ phong trào đấu tranh chính trị của quần 
chúng lúc đó. 

Về tổ chức, biên chế thì, "Tử 5 người tới 9 người tổ chức thành 
một tiểu đội", "Ba tiểu đội tổ chức một trung đội", "Ba trung đội tổ 
chức thành một đại đội", "Cứ theo phép "tam tam chế" mà tổ chức 
lên". "Tủy lực lượng phát triển của Đang, của Thanh niên cộng sản 
đoàn, cua các hội quần chúng mà định coi trong mỗi sẩn nghiệp, 
mỗi làng, hay xã tổ chức bao nhiêu tiểu đội, trung đội, đại đội, v.v. 
Căn cứ vào khu vực mà hiệp Công nông tự vệ đội thành bộ đội để 
tiện việc chỉ huy thao diễn"! Đó là nhưng đội tự vệ thường trực. 
Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất của Đảng cung đa phê binh 
nhứng xu hướng sai lầm của một số đảng bộ chỉ tổ chức tự vệ tạm 
thời trong các cuộc tranh đấu rồi giải tán. Nghị quyết chi rõ: "Đội 
tự vệ chẳng nhưng cần phải hộ vệ quần chúng hàng ngày mà còn 
cần phải tập luyện, chớ để tới cuộc tranh đấu mới tổ chức thì 


1. Nghị quyết về Đội tự vệ... T1đd. 


3 LSQĐDI1 33 


chậm trễ, có hại, tự vệ hành động không thống nhất, không thạo, 
không lanh, kế hoạch không tỉnh tường, nhiệm vụ không thấu rö 
và ky luật không nghiêm chinh", "tổ chức Tự vệ, một mặt phải có 
các đội thường trực, cương quyết, có thao luyện, biết minh, biết 
canh, biết quân thù, có hệ thống, chi huy cứng cáp, hàng ngày bảo 
hộ quần chúng"). 

Đi đôi với việc tổ chức tự vệ thường trực, Nghị quyết còn đề ra 
việc huấn luyện quân sự cho quần chúng và thu hút quần chúng 
tham gia công tác tự vệ. Những xu hướng chi lo tổ chức tự vệ 
thường trực mà không lo vận động quần chúng tham gia tự vệ là 
sai. Vi như vậy, đội tự vệ se hoạt động tách rời quần chúng, không 
được quần chúng tăng thêm lực lượng và động viên tỉnh thần. 
Nghị quyết vạch ro: "đến các cuộc tranh đấu của quần chúng, Đội 
tự vệ thường trực kia lấy thêm một bộ phận quần chúng tranh đấu 
lo việc tự vệ dưới quyền chi huy cua minh, theo kế hoạch của mình 
đa sắp đặt sẵn hay tủy hoàn cảnh mà xoay trơ. Bộ phận quần 
chúng này sau cuộc tranh đấu thi nói chung là hết vai Tự vệ, Tự 
vệ thường trực lựa kẻ cương quyết mà kết nạp thêm”, 

Như vậy, đội tự vệ vừa có nòng cốt vưng chắc, vừa có lực 
lượng quần chúng đông đảo; đó là cách tổ chức thích hợp nhất 
lúc bấy giờ, đồng thời nó thể hiện quan điểm toàn dân vú trang 
của Đang. 

Về trang bị của đội tự vệ, Đảng ta đa đấu tranh chống khuynh 
hướng cho rằng cần phải có súng, có lựu đạn mới tổ chức được Đội 
tự vệ, Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất của Đảng và các chỉ thị 
trước đó của Trung ương Đảng đã chỉ ro, đội tự vệ chưa: phải là 
Hồng quân, tình hình lúc đó là đấu tranh chính trị chứ chưa phải là. 
đấu tranh vu trang giành chính quyền, nên không cần phải có đầy 
đủ súng đạn mới tổ chức đội tự vệ. Đội tự vệ tuy chỉ có vu khí thô 
sơ, nhưng nó có tổ chức, có huấn luyện, có kế hoạch thống nhất, có 
tỉnh thần đấu tranh, hiểu rõ trách nhiệm cách mạng của mình và 
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được quần chúng ung hộ, nên nó có sức mạnh cưa nó. Đồng thời, 
nghị quyết củng chỉ trích một xu hướng sai lắm khác cho rằng 
"Tuyệt nhiên không cần binh khí" Nghị quyết chỉ rõ: phải tìm 
cách cướp lấy súng của địch mà trang bị cho mình, có càng nhiều 
vũ khí càng tốt để huấn luyện và chiến đấu khi cần thiết. 

Về huấn luyện quân sự, nghị quyết để ra chủ trương "Huấn 
luyện cho đồng chí, cho các Đội tự vệ công nông biết dùng các môn 
binh khí thông thường như súng lục, súng trận, liên thanh, tạc 
đạn; biết chiến thuật đánh nhau trong thành phố, chiến thuật du 
kích chiến tranh, v.v."”. Đối với quần chúng thì "Trong, sau nhứng 
cuộc mét-tỉinh, cuộc thị oai, nếu có hoàn canh thuận tiện thi kéo 
quần chúng tập đi đứng cho có hàng ngu, tập cách thức tránh tau 
bay, trách tạc đạn, liên thanh, v.v.Š, 

Tuy nhiên, đi đôi với việc huấn luyện quân sự và việc chuẩn bị 
vũ trang cho quần chúng, Đảng chỉ rõ phải kiên quyết chống những 
xu hướng manh động, những xu hướng chỉ lo làm sứ, lựu đạn mà 
quên công tác vận động cách mạng trong quần chúng lao động, như 
trong nghị quyết đa nêu: "Nhiệm vụ quân sự huấn luyện quần 
chúng là quan trọng, nhưng phải chú trọng hơn hết là thâu phục 
quần chúng theo ảnh hưởng cộng sản””. 

Nghị quyết về Đội tự vệ của Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý 
nghĩa quan trọng đối với việc hình thành tư tưởng quân sự của 
Đảng ta trong thời kỳ mới thành lập. Lần đầu tiên, nhứng nguyên 
tắc xây dựng về chính trị cũng như về quân sự cua lực lượng nưa 
vũ trang cách mạng đã được để ra một cách cơ bán và tương đối 
toàn diện. Nhưng nguyên tắc ấy thể hiện quan điểm giai cấp, quan 
điểm quần chúng và quan điểm thực tiễn của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin trong việc xây dựng lực lượng nưa vũ trang trong hoàn cảnh 
đấu tranh chính trị hồi đó. Những nguyên tắc ấy là cơ sở đầu tiên 
của quan điểm xây dựng lực lượng uử trang nhân dân của Đdng :a 
Sau này. 
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Từ sau Đại hội lần thứ nhất của Đang (3-1935), tình hình thế 
giới đa có nhưng biến chuyển mới: nguy cơ phát-xít gây chiến trên 
thế giới ngày càng tăng. 

Trước tình hình ấy, căn cứ vào nghị quyết của Đại hội lần thứ 
VII của Quốc tế cộng sản và xuất phát từ điều kiện cụ thể của 
Việt Nam lúc đó, Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương Đảng họp 
vào mùa hè năm 1936 đã quyết định tạm thời không nêu khẩu 
hiệu đánh đổ đế quốc Pháp và khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của 
địa chủ chia cho dân cây, chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân 
phan đế rộng rãi (sau đổi là Mặt trận thống nhất dân chủ Đông 
Dương, gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương). 

Trong thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 - 1939), Đảng ta đa tập 
họp được hàng triệu quần chúng, đấu tranh chống bọn phản động 
thuộc địa và bọn vua quan phản động, đòi tự do dân chú, đòi cải 
thiện dân sinh và bảo vệ hòa bình thế giới; tạo được một lực lượng 
cách mạng to lớn làm cơ sơ cho phong trào dân tộc dân chủ những 
năm về sau. 

Năm 1939, chính phú Mặt trận nhân dân Pháp đổ. Bọn phản 
động thuộc địa ơ Đông Dương tuyên bố giai tán Đang Cộng sản. 
Chúng đàn áp phong trảo cách mạng, xóa bo một vài quyển dân 
chu đơn sơ mà quần chúng nhân dân ta giành được trong thời kỳ 
Mặt trận dân chủ (1936 - 1939). 

Trước tình hình đó, Đảng ta quyết định chuyển trọng tâm công 
tác tử thành thị về nông thôn. 

_— Cách mạng Việt Nam chuyển sang một thời kỳ mới: ¿hời kỳ 
chiến tranh uàò cách mạng. 


36 


CHƯƠNG li 


CHUẨN BỊ KHỞI NGHĨA VŨ TRANG. 
CÁC CĂN CỨ DU KÍCH. 
CÁC ĐỘI QUÂN ĐẦU TIÊN 
1939 - 1945 


I 
SỰ CHUYỀN HƯỚNG CHÍ ĐẠO CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG. 


KHỞI NGHĨA BẮC SƠN VÀ ĐỘI DU KÍCH BẮC SƠN. 
KHỞI NGHIA NAM KỲ VÀ QUÂN DU KÍCH NAM KỶ 


Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nỗ. 

Trước tình hình mới, Hội nghị lần thứ sáu của Trung 
ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Cử chủ trì đã họp tháng 11 
năm 19589. 

Hội nghị phân tích tỉnh hình thế giới, vạch ro sự khác nhau 
giữa chiến tranh đế quốc và chiến tranh cách mạng, phản đối 
chiến tranh đế quốc, lên án những tội ác tày trời của bè lú đế quốc 
xâu xé lẫn nhau xô đẩy hàng triệu nhân dân thế giới vào một cuộc 
chém giết thảm khốc và vạch trần âm mưu đen tối của bè lú đế 
quốc đang tim cách xoay cuộc chiến tranh giưa bọn chúng với nhau 
thành cuộc chiến tranh tiến công Liên Xô hỏng phá vỡ thành trì 
cách mạng thế giới. Hội nghị ung hộ chiến tranh giải phóng, tiên 
đoán sự thất bại của bọn đế quốc, phát-xít. Thừa cơ chúng tước 
đoạt lẫn nhau, nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa se nổi dậy lật 
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đổ ách áp bức, nhân dân các nước thuộc địa sẽ vùng lên vứt bỏ ách 
tôi đòi. Hội nghị khẳng định: âm mưu tiến công Liên Xô của bè lũ 
đế quốc, phát-xít nhất định se thất bại, "Cách mệnh Trung Hoa se 
tháng! Cách mệnh giải phóng dân tộc Đông Dương sẽ thắng ! Cách 
mệnh thế giới thế nào cúng se thắng! Một thế giới quang minh 
rực rơ se thay cho cái thế giới tối tầm mục nát này"! Hội nghị coi 
phong trào cách mạng Đông Dương là một bộ phận khăng khít của 
phong trào cách mạng thế giới, đứng hẳn về phe chống phát-xít 
xâm lược. 

Hội nghị phân tích một cách toàn diện vấn đề dân tộc Đông 
Dương, thái độ của các giai cấp, đáng phái, dân tộc đối với chiến 
tranh đế quốc vạch rõ mâu thuẫn chủ yếu ở Đông Dương lúc này 
là mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với chủ nghĩa phát-xít. 
Tất cả các dân tộc Việt Nam, các giai cấp xa hội, trừ bọn tay sai 
của đế quốc, đều phải gánh những tai họa ghê tớm của cuộc chiến 
tranh đế quốc, đều căm tức ke thù chung là chủ nghĩa đế quốc và 
bè lu tay sai. Nhưng thảm trạng do chiến tranh đế quốc gây nên se 
làm cho quá trinh giác ngộ cách mạng của quần chúng trở nên 
mau chóng, lòng phẫn uất của quần chúng se sục sôi, cách mạng 
se bùng nổ. 

Hội nghị nhấn mạnh vấn đề giải phóng dân tộc, coi đó là nhiệm 
vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương trong thời kỳ chiến 
tranh, vì "Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không 
còn có con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc 
Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm vô luận da trắng hay da vàng để 
tranh lấy giải phóng độc lập"Ẻ. 

Để đoàn kết rộng rãi toàn dân, chĩa mũi nhọn của cách mạng 
vào ke thù của dân tộc là chủ nghĩa đế quốc, phát-xit, Hội nghị đã 
đề ra chủ trương thành lập "Mới trận thống nhất dân tộc phan đế 
Đông Dương", tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất trong lúc 


1, 2, 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng 
(11-1999). 
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này, chỉ "tịch ký ruộng đất của những địa chủ phản bội quyền lợi 
dân tộc", thay khẩu hiệu chính quyền công nông bằng khẩu biệu 
chính phú cộng hòa dân chủ. | 

Về hình thức đấu tranh, Hội nghị chủ trương mơ rộng phong 
trào quần chúng thật mạnh me, hướng tất ca nhứng cuộc đấu 
tranh lẻ te vào cuộc đấu tranh "phản đối đế quốc chiến tranh, 
chống đế quốc Pháp và bè lu, dự bị nhưng điều kiện bước tới bạo 
động làm cách mệnh giải phóng dân tộc". Trong tình thế chiến 
tranh và trước sự khủng bố dã man của đế quốc, Hội nghị chư 
trương phát triển đội tự vệ thật "to rộng, đủ dũng cảm và điểm 
tĩnh, khôn khéo và hy sinh bảo vệ quần chúng"Ẻ, va trong tương lai 
se xây dựng "quốc dân cách mệnh quân"$. 

Hội nghị Trung ương Đảng tháng l1 năm 1939 có ý nghĩa rất 
quan trọng. Nghị quyết của Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng 
đúng đắn về chỉ đạo chiến lược cách mạng, giương cao ngọn cờ giải 
phóng dân tộc, mỡ đường đi đến thắng lợi cua cách mạng sau này. 


Tháng 5 năm 1940, phát-xít Đức tiến công nước Pháp. Tháng 
6 năm 1940, Pháp đầu hàng Đức. Bè lú Pê-tanh phản bội lên cầm 
quyền làm tay sai cho phát-xít Hit-le. Nước Pháp bị giày xéo. 

Lợi dụng cơ hội Pháp thua Đức, phát-xit Nhật bất đầu thực 
hiện kế hoạch xâm lấn Đông Dương. Tháng 9 năm 1940, quân đội 
Nhật tử miễn Nam Trung Quốc vượt biên giới Bắc Bộ tiến vào 
Đông Dương. Thực dân Pháp ở Đông Dương đầu hàng phát-xít 
Nhật một cách nhục nhã. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống 
đấu tranh bất khuất lại được Đảng ta giáo dục và lãnh đạo, đã nổi 
dậy chống đế quốc, phát-xit Pháp, Nhật. 

Đêm 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật đánh vào khu vực Lạng 
Sơn. Quân Pháp hèn nhát không dám chống cự. Trên đường rút 
chạy, chúng vứt súng đạn, quân phục cho dễ bề lần trốn. Nhưng 


1, 2, 3, 4. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu... tìảd. 
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càng khiếp sợ quân Nhật bao nhiêu thi bọn tàn quân Pháp càng 
hống hách, nhung nhiễu, cướp bóc nhân dân ta bấy nhiêu. 


Bắc Sơn, thuộc tỉnh Lạng Sơn là nơi có truyền thống đấu tranh 
cách mạng. Tử năm 1933, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã đến Bắc 
Sơn vận động cách mạng, gây cơ sở đầu tiên ở xa Vũ Lăng. Năm 
1937, cơ sơ này đã thành lập chỉ bộ Đảng. Từ ngày có chỉ bộ Đăng, 
năm nào ở đây cũng nổ ra nhứng cuộc đấu tranh chống đi phu, đi 
lính, chống bọn hào lý phù thu lạm bổ của nhân dân. Đi đôi với 
nhưng cuộc đấu tranh về kinh tế, chính trị, các đội tự vệ cũng 
được tổ chức. Trước sự tan ra và những hành động cướp bóc của 
quân đội Pháp, nhân dân Bắc Sơn đã thu nhặt vũ khí địch bỏ lại 
dọc đường, tước vú khí của những toán quân đi lẻ để tự vũ trang 
và chiến đấu tự vệ. Không khí cách mạng sôi sục. Nhận thấy thời 
cơ thuận lợi, một số đang viên cộng sản người địa phương thoát 
ngục Lạng Sơn về cùng với Đảng bộ Bắc Sơn quyết định phát động 
khởi nghĩa và lập Ủy ban khởi nghĩa. 

Ngay 27 tháng 9 năm 1940, Ủy ban khơi nghĩa huy động lực 
lượng tự vệ phục kích một toán lính Pháp ở đèo Canh Tiếm, diệt 1 
tên, thu súng rồi đuổi chúng chạy về đèo Dập Dị. Ngay đêm đó, tự 
vệ cùng với hơn 300 quần chúng thuộc hai xa Tam Hoa, Hưng Vũ 
(có 30 lĩnh dong tham gia) vu trang bằng gậy gộc, giáo mác và 20 
súng trường, 8 súng kíp, kéo về chau ly Bác Sơn tiến đánh đồn Mö 
Nhài. Lực lượng khơi nghĩa chia làm ba mui tiến đánh đồn địch. 
Tuy chưa có kinh nghiệm tác chiến, nhưng với một khi thế hùng 
dung, mọi người ảo ạt xông lên, vừa bắn vừa kêu gọi binh lính 
trong đồn. Tên tri châu và một trung đội lính đây đu súng ống 
hoang sợ bỏ chạy. Ta chiếm đồn, thu 17 súng kíp, một máy chứ và 
toàn bộ số sách, bằng, triện. Ngay sau chiến thắng, hàng nghin 
đồng bào các địa phương, tử già đến tre, đốt đuốc kéo đến, sung 
sướng reo hò, san bằng đồn bốt, củng nghĩa quân mít-tinh mừng 
thắng lợi. Sau đó, tự vệ và quần chúng rầm rộ tiến ra các ngả 
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đường chặn đánh tàn binh Pháp, tước vu khí, trấn áp cường hào 
phản động. 

Cuộc khơi nghĩa đang tiếp diễn thì Nhật thỏa hiệp với Pháp và 
để cho Pháp ranh tay đàn áp cách mạng Việt Nam. Thực dân Pháp 
tập trung lực lượng tiến theo hai đường đánh vào Bác Sơn; đường 
thứ nhất từ Đình Ca - Vũ Nhai tới (có ca quân lấy từ Thái 
Nguyên), đường thứ hai tử Binh Gia xuống. Chúng chiếm lại châu 
ly, đốt phá các làng bản, bắt bớ, tàn sát, khủng bố nhân dân hòng 
dập tắt cuộc khơi nghĩa. 

Xứ uy Bắc Kỷ phái đồng chí Trần Đăng Ninh lên Bắc Sơn 
cùng với Đang bộ địa phương lãnh đạo quần chúng đấu tranh giử 
vưng phong trào. Đồng chí Trần Đăng Ninh củng Đang bộ địa 
phương tập trung ngay số chiến sĩ tự vệ và quần chúng hăng hái, 
tích cực, tổ chức ra Quân du kích làm lực lượng nòng cốt cho 
cuộc khơi nghĩa. 

Ngày 14 tháng 10 năm 1940, một cuộc hội nghị gồm cán bộ và 
đang viên Bắc Sơn được triệu tập ơ Sa Khao. Hội nghị quyết định 
lập chiến khu Bác Sơn, tổ chức lực lượng vú trang, thành lập chính 
quyền cách mạng, diệt trừ bọn phân cách mạng, tịch thu tài sản 
của chúng chia cho dân nghèo và vạch kế hoạch lanh đạo quần 
chúng, chiến đấu chống địch khủng bố. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng phấn khơi tham gia 
cuộc đấu tranh vũ trang chống giặc. Phong trào được củng cố, khí 
thế cách mạng dâng cao. 

Quân du kích đa tuyên truyền vận động HN dân, giải thích 
chu trương của Đảng bộ và kế hoạch chống địch khung bố; tiến 
đánh Khôn Ràng, lùng bắt bọn phản động đầu so, tịch thu tài sản 
cua đế quốc và việt gian chia cho nhân dân. 

Ngày 25 tháng 10 năm 1940, Quân du kích tiến đánh địch tại 
nhà trường Vũ Lăng. Ở đây, tên châu úy cầm đầu bọn lính dõng 
đã tập trung được hơn 100 tay súng chuẩn bị mở đường cho giặc 
Pháp tiến công vào khu du kích. Quân ta vây trường Vu Lăng, 
kêu gọi lính đóng theo cách mạng. Trước khí thế của quân cách 
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mạng, địch hoảng sợ bỏ chạy. Tuy không tiêu diệt được địch 
nhưng chiến thắng Vũ Lăng đã có ánh hương rộng lớn. Chính 
quyền của địch ở các làng bản tan ra. Quần chúng nhân dân 
phấn khơi lập chính quyển cách mạng, xây dựng lực lượng vũ 
trang. Lá cờ cách mạng nền đỏ sao vàng năm cánh được kéo lên. 
Chi trong vài ngày, lực lượng du kích đã phát triển lên gần 200 
người, biên chế thành từng tiểu đội 10 người. Vú khí phần lớn là 
súng kíp và một số súng trường. 

Chiến thắng Vu Lăng là thắng lợi đầu tiên của khởi nghĩa vũ 
trang tử sau khi Đẳng ta chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Quần 
chúng khởi nghĩa đã khéo kết hợp lực lượng chính trị với lực 
lượng vú trang và vận động binh lính địch để tiến công địch, 
giảnh thắng lợi. 

Sau chiến thắng Vu Lăng, quân du kích tiến đánh đồn Mö 
Nhài, châu ly Bác Sơn. Lực lượng địch ở đây đã được tăng cường 
gồm hơn 100 lính khố xanh và lính đồng do tên Boóc-đi-ê, đồn 
trưởng ở Đình Cả tới chỉ huy. Hai lần đi đánh, một lần tới nơi trời 
sáng, một lần địch biết trước chuẩn bị đối phó, ta thấy đánh không 
lợi nên rút về. 

Ngày 28 tháng 10 năm 1940, ta tổ chức một cuộc tuần hành 
thị uy lớn có cờ đỏ sao vàng dẫn đầu tử Nam Nhi đến Vũ Lăng để 
mit-tinh thành lập chính quyền cách mạng và động viên lực lượng 
tiến đánh châu ly. Nhưng do tỉnh thần cảnh giác không đu và công 
tác bố phòng có nhiều sơ hở nên bọn phản động địa phương dẫn 
quân Pháp theo đường tắt đánh úp vào cuộc mit-tinh. Các chiến sĩ 
du kích nổ súng để nhân dân chạy thoát, nhưng sau đó lực lượng 
du kích cũng tản mát mỗi người một ngả. 

Giặc Pháp điên cuồng khủng bố. Phong trào tạm thời lắng 
xuống. Nhưng ngọn lưa cách mạng vẫn âm y để rồi lại bùng lên. 


Đang bộ địa phương quyết định thu thập lại lực lượng vú trang, 
điểu động thêm lực lượng ở Vũ Nhai lên bổ sung, tổ chức được một 
trung đội du kích. 
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Quân địch ra sức khủng bố. Chúng kéo quân đi đốt phá các bản 
làng, bần giết da man các gia đình chiến sĩ du kích và quần chúng 
cách mạng, dồn làng tập trung dân để dễ bề kiểm soát. Đội du kích 
chuyển sang hoạt động phân tán, bám chắc lấy dân, duy trì cơ sở 
cách mạng, tổ chức quần chúng chống khủng bố. Lúc đó vào cuối 
năm, trời giá rét, mỗi người chỉ có một bộ áo chàm móng rách, 
thiếu lương thực, phải nhịn đói, gia đình bị địch khủng bố tân sát, 
nhưng các chiến sĩ du kích vẫn một lòng tỉn tưởng vào cách mạng, 
vào nhân dân, quyết chiến đấu đến củng. 

Ngay khi cuộc khởi nghĩa Bác Sơn nổ ra, Trung ương Đảng đa 
chỉ thị cho các đảng bộ phối hợp đấu tranh hương ứng phong trào. 
Đặc biệt, ở Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành, tính Thanh Hóa) có 
phong trào tương đối mạnh, nhưng về sau cung bị đàn áp nặng nề. 

Cuộc khởi nghĩa Bác Sơn nổ ra trong khi cả nước chưa được 
chuẩn bị quân khơi nghĩa đã phái chiến đấu một cách le loi. Nhưng 
Khởi nghĩa Bắc Sơn đã nổ tiếng súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ 
đấu tranh vu trang mới của dân tộc Việt Nam, và tử cuộc khơi 
nghĩa Bắc Sơn đa ra đời đứa con đầu lòng của lực lượng vũ trang 
cách mạng: Đội du kích Bắc Sơn. Đảng ta cũng đã rút ra được 
ở cuộc khởi nghĩa này những bài học lớn để chuẩn bị tốt cuộc Tổng 
khơi nghĩa tháng Tám năm 1945 gau này. 


Cùng với việc quân Nhật kéo vào Bác Bộ, thửa cơ Pháp bối rối, 
tháng 10 năm 1940, bọn phản động Thái Lan theo lệnh phát-xít 
Nhật tiến đánh Cam-pu-chia. Thực dân Pháp bát lính người Nam 
Bộ và người Khơ-me ra mặt trận làm bia đơ đạn cho chúng. Căm 
thù bọn thực dân Pháp và được tỉnh thần khởi nghĩa Bác Sơn cổ 
vu nhân dân Nam Bộ sôi sục đấu tranh. 

Tháng 3 năm 1940, Ban thường vụ X7 uy do đồng chí Võ Văn 
Tần, ủy viên Trung ương Đảng làm bí thư đã vạch ra "Đề cương 
chuẩn bị bạo động" để hướng tất cả các cuộc đấu tranh lẻ tẻ vào 
phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, chống đế quốc 
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Pháp và tay sai, chuẩn bị điểu kiện tiến tới khởi nghĩa vũ trang 
làm cách mạng giải phóng dân tộc. 

Cuối năm 1939, địch khủng bố gắt gao, một số cơ sở cách mạng 
bị phá vơ. Một số đồng chi cán bộ lanh đạo, trong đó có các đồng 
chí ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn bị bắt. 
Nhưng Đảng bộ Nam Kỳ vẫn được củng cố và phát triển mạnh (từ 
tháng 6 đến tháng 10 năm 1940, số đảng viên tăng 60%). 

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế được tổ chức từ làng 
đến tinh và đang đi đến- thống nhất toàn xứ. Trong Mặt trận, 
Nông hội phát triển sâu rộng hơn cả. Nhân lúc đế quốc Pháp đầu 
hàng phát-xit Đức, bọn tay sai dao động, phong trào đấu tranh 
của quần chúng càng phát triển mạnh. Mít-tinh, biểu tình nổ ra 
ở khắp nơi, lúc đầu mỗi cuộc có năm, bảy chục người tổ chức vào 
ban đêm, về sau lên tới năm, bảy trăm, một nghìn người tiến 
hành giưa ban ngày. Nhiều nơi, khi bọn cò, mật thám kéo đến bắt 
cán bộ cách mạng, nhân dân nổi trống mõ, kéo ra uy hiếp địch, 
đánh tháo cho cán bộ. 

Trên cơ sở các tổ chức Nông hội, Công hội, Thanh niên phản 
đế, theo kinh nghiệm của Tự vệ đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lân thứ nhất của Đảng (1935) và được sự chỉ đạo trực tiếp của các 
đồng chí Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, các đội tự vệ và du kích 
được tổ chức và phát triển nhanh chóng. Đến tháng 7, nhiều xí 
nghiệp lớn ở Sài Gòn như Ba Son, F.A.C.I, Bến Tàu, nhà máy đèn 
Chợ Quán, nhà máy đèn Pôn Bơ-lăng-sy, trường Bách nghệ... và 
nhiều đường phố đã có các tổ chức tự vệ, các tổ, tiểu đội du kích. 
Ở nông thôn, phần lớn các xa có tử một tiểu đội đến một trung đội 
du kích. Tổ chức của du kích cứ 3 người thành một tổ, 3 tổ thành 
một tiểu đội, 3 tiểu đội thành một trung đội. Bên cạnh người chi 
huy là đảng viên hoặc quần chúng công nông trung kiên, có đại 
biểu Đảng. Những khẩu hiệu trong chương trình cách mạng của 
Đảng là nội dung để các chiến sĩ du kích trao đổi, nắm vứng nhiệm 
vụ của mình. Nội dung học tập quân sự là chiến thuật du kích và 
cách sử dụng giáo mác. 
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Việc chuẩn bị vũ khí được ráo riết tiến hành. Làng nào có 
nông hội đều có lò rèn làm việc suốt ngày đêm để sản xuất vú 
khí. Nhân dân quyên góp mâm thau, nồi đồng, lư hương, v.v. để 
cho du kích đúc đạn, lựu đạn. Một số cơ sơ làm bom, lựu đạn 
xi-măng và súng thô sơ được lập ra ở Móp Xanh (Tân An), Bà Ú 
(My Tho), Chủa Hòa thượng Đồng (Rạch Giá). Tuy còn rất thô sơ 
nhưng đây là những xương sản xuất vu khí đầu tiên của lực 
lượng vu trang cách mạng. 

Phong trào chống chiến tranh, chống bát lính với khẩu hiệu 
"Không một người lính, không một đồng xu cho đế quốc chiến 
tranh" diễn ra sôi nổi trong nhân dân và binh lính. Ở nhiều nơi, khi 
có người bị bắt lính, cha mẹ, vợ con, làng xóm chạy theo kéo lại, 
đón xe, kêu la, chưi rủa quân địch hoặc nằm lăn ra đường can xe 
lại. Ơ các thành phố, thị xa, nhiều cuộc đấu tranh của hàng trăm, 
hàng nghin binh lính liên tiếp nổ ra. Cơ sở binh vận của ta đã có 
trong nhiều đơn vị lính người Việt, ca trong trường hạ sĩ quan, sĩ 
quan dự bị và cả trong một vài đơn vị lính Pháp. 

Trước phong trào quần chúng đấu tranh sôi sục, và trước tỉnh 
hình quân Nhật sắp kéo vào Đông Dương, cuộc chiến tranh Pháp — 
Thái Lan sắp nổ ra, các đồng chí Trung ương ở Nam Kỹ và Xứ ủy 
Nam Kỳ có ý định lãnh đạo nhân dân Nam Kỳ khởi nghĩa để chuyển 
cuộc chiến tranh Pháp - Thái Lan thành chiến tranh cách mạng. 
Tháng 7 năm 1940, Hội nghị Xứ uy Nam Kỳ mơ rộng có đồng chí 
Phan Đăng Lưu đại diện Trung ương Đang tham dự đa thông qua đê 
cương chuẩn bị khởi nghĩa, giải quyết một số vấn đề về tổ chức, về 
thời cơ khởi nghĩa và cư đồng chí Phan Đăng Lưu ra Bắc họp Hội 
nghị lân thứ bảy của Trung ương để bàn vấn đề khơi nghĩa. 


Đầu tháng 11 năm 1940, trong khi cuộc khơi nghĩa Bắc Sơn 
đang gặp khó khăn và trong khi nhân dân Nam Ky đang sôi sục 
chuẩn bị khởi nghĩa Hội nghị lần thứ bảy của Trung ương 
Đăng họp ở Bắc Ninh. 
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Hội nghị phân tích tỉnh hình thế giới và trong nước, nêu rõ 
nguy cơ các dân tộc Đông Dương bị một cổ hai tròng, xác định tên 
của Mặt trận phản đế là Mặt trận dân tộc thống nhất chống 
phát-xít Nhật_-Pháp và khẳng định chủ trương tạm rút khẩu hiệu 
tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày của Hội nghị lần 
thứ sáu của Trung ương Đảng là đúng. Hội nghị phân tích phong 
trào đấu tranh của nhân dân Đông Dương và nhận định: "Quần 
chúng đa bắt đầu dùng nhưng hinh thức tranh đấu cao -tranh đấu 
chính trị và võ trang", tuy vậy "ta chưa đứng trước một tình thế 
trực tiếp cách mạng". Nhưng: "Một cao trào cách mạng nhất định 
sẽ nổi đậy". Nhiệm vụ của Đảng là "chuẩn bị để gánh lấy cái sứ 
mệnh thiêng liêng lanh đạo cho các dân tộc bị áp bức Đông Dương 
vo trang bạo động giành lấy quyền tự do, độc lập"'. Hội nghị nhắc 
lại chư trương "mở rộng các đội tự vệ"5 bằng cách "lựa chọn người 
trong các đoàn thể Mặt trận"5, thực hiện "vo trang cho dân 
chúng" và tiến tới tổ chức "nhân dân cách mạng quân"Š, 

Sau khi nghe đồng chí Trần Đăng Ninh báo cáo về cuộc khơi 
nghĩa Bác Sơn, Hội nghị quyết định duy trĩ và bồi đương lực lượng 
du kích Bắc Sơn làm vốn quân sự đầu tiên cho khơi nghĩa vú trang 
sau này. Lực lượng đó phải chuyển tử hoạt động quân sự sang hoạt 
động chính trị, bí mật gây cơ sơ quần chúng, thành lập căn cứ du 
kích, lấy vùng Bác Sơn - Vu Nhai làm trung tâm. 

Về đề nghị của Đảng bộ Nam Kỳ, Hội nghị nhận định điều kiện 
khơi nghĩa ơ Nam Kỳ và trong cả nước đều chưa chín muồi, vì vậy 
chưa nên khơi nghĩa. Lúc này chỉ nên dùng nhưng hình thức đấu 
tranh chính trị và kinh tế chống thực dân Pháp và phát-xít Nhật, 
phản đối chiến tranh Pháp - Thái Lan, chuẩn bị lực lượng, chờ 
thời cơ tốt, sẽ khởi nghĩa vũ trang đánh đuổi Pháp - Nhật. 

Hội nghị lần thứ bảy của Trung ương Đảng có ý nghĩa quan 
trọng. Hội nghị đã chuẩn bị điều kiện để chuyển hướng hình thức 


Từ 1 đến 8. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Trung ương Đảng 
(11-1940). 
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đấu tranh, và đa có chủ trương đúng đắn giư gin và nuôi đương lực 
lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc khơi nghĩa vũ trang sau này. 


Sau Hội nghị lần thứ bảy của Trung ương, ngày 22 tháng l1 
năm 1940, đồng chí Phan Đăng Lưu về đến Nam Bộ thi lệnh khơi 
nghĩa đã phát đi, các nơi đều đã sẵn sàng, không thể thu hồi lệnh 
được nưa. | 

Địch biết có sự biến sắp xay ra. Chúng ra sức lùng sục, bắt bớ. 
Cơ quan đầu não của cuộc khơi nghĩa bị bắt. Thành uy Sài Gòn bị vỡ 
trước ngày khơi nghĩa, lệnh khởi nghĩa chưa kịp phổ biến trong 
Thành úy và xuống các cơ sơ. Đế quốc Pháp ra lệnh giư binh lính 
người Việt trong trại, tước khí giới của binh lính phản chiến trước 
giờ khơi nghĩa. Kế hoạch khơi nghĩa định lấy tiếng súng đánh chiếm 
thủ phú Sài Gòn vào 24 giờ ngày 22 tháng 11 năm 1940 làm tiếng 
súng lệnh không thực hiện được. Mặc dầu vậy, đêm 22 rạng ngày 23 
tháng 11 năm 1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn bùng nổ. 

Khởi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra với khí thế mạnh mẽ, quy mô 
rộng lớn và có tính chất quần chúng rộng rãi chưa từng có. Nhân 
dân Nam Bộ bị đè nén, áp bức cực nhục giờ đây vủng dậy. Nông 
thôn Nam Bộ rung chuyển. Từ Biên Hòa đến múi Cà Mau, trong 
18 tỉnh”, già, trẻ, gái, trai xông lên tiến công vào bộ máy thống trị 
của thực dân Pháp. Chính quyền địch bị phá vỡ từng máng lớn ở 
nông thôn và cả ở nhưng vùng sát các đô thị. Chính quyển cách 
mạng được thành lập ở nhiều xã, quận. Như ở Mỹ Tho, chỉ riêng 
trong hai quận Châu Thành và Cai Lậy, ta giai phóng ð4 xa trong 
số ð6 xa. Ơ Chợ Lớn, ta giành chính quyên trong nhiều tổng ở 
Trung Quận, Cần Giuộc, Đức Hòa. Ở Tân Án, các xa thuộc hưu 
ngạn sông Vàm Có Đông và trên hai bên bờ sông Vàm Có Tây đều 
về tay nhân dân khơi nghĩa... Cờ đó sao vàng và cờ đỏ búa liểễm 
được kéo lên trên các nhà làm việc của chính quyền cách mạng. 
Màu cờ đỏ rực sáng trên nhiều vùng rộng lớn ở nông thôn Nam 


.1. Nam Bộ lúc đó cá 20 tính. 
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Bộ. Chính quyển cách mạng lập Tòa án nhân dân để xử bọn phản 
cách mạng, tịch thu ruộng và thóc của một số địa chủ phản động 
chia cho dân cày nghèo và dân nghèo. Nhưng địa chủ không theo 
Pháp thì hiến thóc nuôi quân. Chính quyển cách mạng chỉ giử 
được trong một thời gian ngắn (lâu nhất là ơ My Tho giư được 49 
ngày), nhưng đó là những ngày hội của quần chúng bị áp bức và 
nhưng thắng lợi giành được có ý nghĩa lịch sử rất to lớn. 

Khơi nghĩa Nam Kỳ đã kết hợp lực lượng chính trị với lực 
lượng nứa vú trang của quần chúng để tiến công quân địch. Cùng 
với quần chúng khởi nghĩa, Quân khởi nghĩa Nam Kỳ đã chiến 
đấu vô cùng oanh liệt, nêu lên nhiều gương chiến đấu quên minh, 
sáng tạo ra nhiều cách đánh phong phú. 

Tại quận Hóc Môn (Gia Định) cách Sài Gòn khoảng 20 
ki-lô-mét, đúng 24 giờ ngày 22 tháng 11 năm 1940, dưới sự chỉ huy 
của đồng chí Mười Đen, Xứ úy viên, quân du kích đã cùng hàng 
nghin đồng bào kéo đến đánh quận. Đồn Hóc Môn là một đồn lớn, 
có tường gạch, nhà gác. Theo kế hoạch, một nư đồng chí ở xã Tân 
Phú chạy vào đồn kêu là bị kẻ cướp đánh, xin lính đồn đi tiếp cứu. 
Lính vừa ra khỏi đồn thì du kích xông đến giật súng, xung phong 
vào lấy đồn. Tên chư quận và binh lính còn lại trong đồn vội rút 
lên gác đóng cưa thang lại. Quần chúng vây đồn, hò reo, kêu gọi 
tên chủ quận và binh lính ra hàng. Được tin quận Hóc Môn bị 
đánh, bọn Pháp ơ Sài Gòn và Tây Ninh kéo quân đến cứu. Rạng 
ngày 23, quân địch tiến đến Câu Bông thi bị Quán khơi nghĩa chặn 
đánh, giết chết tên Ác-nôn, chủ tỉnh Tây Ninh và một số lính. 
Trong hai trận Hóc Môn và Câu Bông, ta lấy được l5 súng trường. 
Quân địch ở-Sài Gòn kéo lên mỗi lúc một đông. Việc đánh quận 
không hoàn thành, nhân dân trở về làng, còn quân khơi nghĩa rút 
lên Truông Mít (Tây Ninh). 

Tại Chợ Lớn, quân khởi nghĩa tập trung ở ba nơi: Đức Hòa, 
Trung Quận, Cần Giuộc, mỗi nơi tử 400 đến ð00 người. Tại Đức 
Hòa, quân khởi nghĩa đánh tan toán lính địch ở Giồng Đa, giết chết 
tên đầu sỏ phản động. Tại Trung Quận, quân khởi nghĩa cùng 
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nhân dân diệt tê, trử gian, lập chính quyền cách mạng ở các xã dọc 
hai bên đường xe lửa. Ở Bến Lức, quân khởi nghĩa đã dùng mưu 
dụ lĩnh ra khỏi đồn và xông vào chiếm đồn lấy súng. Tại Cần 
Giuộc, quân khơi nghĩa do nứ đồng chí Nguyễn Thị Bay, tĩnh úy 
viên lãnh đạo, đã củng nhân dân đánh chiếm nhà làm việc của bọn 
hội tể, tịch thu hết sổ sách, bằng, triện, lập chính quyền cách mạng 
ơ các xa Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, Tân Lập, Long Hậu, Long 
Đước... và nhiều lần chặn đánh địch. Quân địch rất kinh sợ tài chi 
huy và tỉnh thần anh dũng của chị Bay. Chúng gọi chị là "Hoàng 
hậu đỏ". Trong trận bến đò Long Đước, chị Bảy bị địch bát, dủ bị 
cực hinh tàn khốc, vẫn một lòng trung thành với cách mạng, kiên 
quyết đấu tranh với địch đến hơi thở cuối cùng. 

Tại Vũng Liêm (Vĩnh Long), quân khởi nghĩa do nư đồng chí 
Hồng, bí thư quận úy trực tiếp chỉ huy đánh chiếm quận ly. Trong 
lúc năm mươi quân khơi nghĩa xung phong vào đồn thì có ba trăm 
quần chúng vú trang hò reo trợ lực. Tên chu quận và binh lính bo 
chạy. Ta tổ chức Ủy ban cách mạng và giứ đồn 3 ngày. Trong khởi 
nghĩa Nam Kỳ, Vũng Liêm là nơi quân khởi nghĩa chiếm được 
quận ly. 

Tại My Tho, hàng nghìn quân khơi nghĩa do đồng chí Bí thư 
tính ủy chỉ huy đã tiến đánh và bức rút 11 đần bốt địch. Ta phá 
hoại gần 100 ki-lô-mét đường xe hơi, 14 cầu sắt, lật đổ hàng trăm 
cột dây thép xi-măng, ngăn 6 con sông, bóc nhiều đoạn đường sắt 
Sài Gòn - My Tho. Quân khơi nghĩa đã cùng nhân dân đánh một 
tau địch trên kênh 12, đánh ð tàu trên kênh Long Hưng, đánh địch 
trên cầu Thầy Khánh,(Thạnh Phú), cầu Thầy Tùng, vịnh Ba Thu 
(Phú An), đánh nhà tên địa chủ người Pháp ơ Tam Hiệp, đánh lính 
địch đến bảo vệ tên địa chu lớn ở Nhị Bình... 

Ngày 14 tháng 12 năm 1940, quân địch dùng ca thủy, lục, 
không quân, mở cuộc tiến công lớn vào vùng giải phóng tĩnh My 
Tho, nhưng mai đến ngày 14 tháng l1 năm 1941, quân địch mới 
chiếm đóng lại được các đồn bốt bị mất, kiểm soát các xa. Quân 
khơi nghĩa rút vào Đồng Tháp Mười. 
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Đế quốc Pháp thẳng tay đàn áp cuộc khởi nghĩa Nam Kỹ. 
Chúng bắt bớ, bắn giết nhân dân, ném bơm đốt phá làng mạc hết 
sức da man. 

Tháng 12 năm 1940, Hội nghị đại xš Đang bộ Nam Kỳ họp ở 
Bà Quẹo (Gia Định), quyết định rút lui có kế hoạch để tránh tốn 
thất, cúng cố lại cơ sở và tổ chức quần chúng, tập hợp lực lượng 
vũ trang còn lại, lập căn cứ du kích ở vùng U Minh và Đồng Tháp 
Mười. Nhưng mấy ngày sau Hội nghị, gần hết các đồng chí Xứ ủy 
mới được bầu ra lại bị bát. Nghị quyết chưa kịp phổ biến và không 
được thực hiện. 

Được tin cuộc khơi nghĩa Nam Kỳ nổ ra, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng ra "Thông cáo khẩn cốp", chỉ thị cho các địa 
phương "lập tức tổ chức những cuộc hưởng ứng Nam Kỳ đặng gây 
thêm thanh thế cho quân bạo động, đặng phân chia lực lượng đế 
quốc không để chúng tập trung quân đội đà¬ áp phong trào cách 
mạng" " Thông cáo khẩn cấp đã đề ra nhứng biện pháp cất cụ thể 
từ rải truyền đơn, treo Liểu ngư... đến mít-tinh, bãi công, bãi khóa, 
bãi thị... Thông cáo khẩn cấp nêu rõ: "Nơi nào có thể phát đệng du 
kích chiến tranh thi biến đội tự vệ thành đội du kích", "tổ chức 
ngay đội biệt động gồm có nhưng phần tư hăng hái, can đảm nhất 
trong đội tự vệ"”, tiến hành "phá đường sắt, cầu cống, ngăn cân 
quân thú", "cát dảy điện, cướp xe cộ chơ lương thực, khí giới của đế 
quốc"Š. Nhiều nơi đã hoạt đọng hương ứng bênh vực Khởi nghĩa 
Nam Kỳ. 

Khơi nghĩa Nam Kỳ là một trang sử oanh liệt trong lịch sử 
cách mạng của nhâr dân ta do Đảng lãnh đạo. Khơi nghĩa Nam Kỳ 
đã nêu một tấm gương chói lọi về tỉnh thần kiên cường, bất khuất 
của dân tộc ta. Cùng với Khơi nghĩa Bắc Sơn, Khởi nghĩa Nam Kỳ 
nổi hiệu kèn hùng dũng báo hiệu một thời kỳ mới của cách mạng 
giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đăng. 


1, 2, 3. Thông cáo khẩn cấp của Ban thường vụ Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương (12-1940). 
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Trong Khởi nghĩa Nam Kỳ đã xuất hiện Quân khơi nghĩa 
Nam Ky một trong nhưng lực lượng vu trang cách mạng đầu tiên 
của nhân dân ta. 

Được tỉnh thần của Khơi nghĩa Bắc Sơn và Khơi nghĩa Nam Kỳ 
cổ vu, ngày 13 tháng 1 năm 1941, dưới sự chỉ huy của Đội Cung 
(Nguyễn Văn Cung), binh lính đóng ở đồn Rạng nổi dậy đánh 
chiếm đồn Rạng và đồn Đô Lương (Nghệ An). Nhưng cuộc binh 
biến đa bị thực dân Pháp đản áp. 

Như vậy là chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 9 năm 
1940 đến tháng l năm 1941, nhân dân Việt Nam đã mở đầu thời 
kỳ đấu tranh vú trang mới bằng niột loạt cuộc khơi nghĩa vô 
cùng anh dũng. Các cuộc khởi nghĩa đó đem lại cho Đảng và 
nhân dân ta những bài học kinh nghiệm vô củng quý báu về khởi 
nghĩa vu trang. 

Một là, khởi nghĩa giành chính quyển muốn thắng lợi phải được 
chuẩn bị tốt và nổ ra đúng lúc. Đó là lúc tỉnh thế trực tiếp cách 
mạng đã diễn ra, biểu hiện ở chỗ: 

a) Kẻ thù đã hoang mang, chia re đến cực điểm, chúng đang 
gặp khó khăn, lúng túng đến cao độ mà chúng không thể nào khắc 
phục được. 

b) Các tầng lớp trung gian chán ghét bọn thống trị, đa nga về 
phe cách mạng hoặc có thiện cảm với cách mạng, sẵn sảng đi theo 
đội tiền phong. 

c) Đội tiên phong đa quyết tâm hy sinh, quyết tâm lanh đạo 
quần chúng nhân dân chiến đấu đến củng để tiêu diệt quân địch và 
tự giải phóng. 

Hai là, ơ một nước thuộc địa và nông nghiệp lạc hậu như nước 
ta, đường lối đấu tranh vú trang giành chính quyền là: quân khơi 
nghĩa phải đánh chiếm nhứng nơi sơ hở nhất của địch ở rửng núi 
và nông thôn, khởi nghĩa tửng phần, lập căn cứ ở rừng núi và nông 
thôn rồi đánh lan dần ra, đến lúc điều kiện cho phép thị khơi nghĩa 
ơ thành thị, tiêu diệt các cơ quan đầu não của địch, thu hồi toàn bộ 


đất nước. 
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Ba là, muốn khơi nghĩa thắng lợi, chủ yếu phải dựa vào lực 
lượng quần chúng đông đảo, trước hết là dựa vào quần chúng công 
nhân và nông dân và phải có lực lượng vũ trang cách mạng làm 
nòng cốt cho toàn dân nổi dậy. Lực lượng vũ trang cách mạng phải 
tử phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn của quần chúng, chủ. 
yếu là của công nông mà tổ chức ra. Phải ra sức tuyên truyền binh 
lĩnh địch làm cho họ giác ngộ không chịu bắn vào quân cách mạng, 
hoặc chạy sang hàng ngủ quân cách mạng dùng súng của địch mà 
bắn vào đầu địch. Nhưng không thể chỉ dựa vào lực lượng binh 
lính trong hàng ngủ của địch do ta cảm hóa được mà tiến hành 
khởi nghĩa. Các cuộc binh biến chi có hiệu lực thực tế đối với cách 
mạng nếu được quần chúng nhân dân đông đảo tích cực ủng hộ và 
hưởng ứng. 


Vào đầu năm 1941, tỉnh bình thế giới và trong nước ngày một 
khẩn trương. Tháng 2 năm 1941, đồng chí Hồ Chí Minh về nước 
triệu tập Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng. Hội 
nghị họp tử ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1941 ở Pác Bó (Cao 
Bằng), sát biên giới Trung Quốc. 

Hội nghị đa phân tịch tình hình thế giới và nhận định: phát-xít 
Đức đánh Liên Xô nhưng sẽ không tránh khỏi bị tiêu diệt. Phe 
phát-xít nhất định sẽ thất bại. Hội nghị chỉ rõ: "Nếu cuộc chiến 
tranh đế quốc lần trước đã đe ra Liên Xô một nước xã hội chủ 
nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này se đe ra nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa". Cuộc cách mạng của nhân dân Đông Dương đứng 
về phe chống phát-xít nhất định cúng se thành công. 

Về nhiệm vụ cách mạng Đông Dương, Hội nghị một lần nữa 
nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc, coi đó là nhiệm, vụ bức 
thiết nhất của cách mạng Đông Dương vì "Các dân tộc Đông 
Dương hiện nay bị dưới hai tầng áp bức bóc lột của giặc Pháp - 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng (5-1941). 
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Nhật. Ách áp bức ấy quá nặng nề, các dân tộc Đông Dương không 
thể nào chịu được"!. Hội nghị nhấn mạnh "Trong lúc này quyền lợi 
của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tư, tồn vong của 
quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được 
vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn 
thể dân tộc, thi chẳng nhứng toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu 
mai kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn 
năm cung không đòi lại được"?. 

Để tập hợp lực lượng đông đảo của nhân dân, chĩa mũi nhọn 
của cách mạng vào ke thù chính của dân tộc là đế quốc, phát-xít 
Pháp, Nhật, Hội nghị chu trương thành lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất Việt Nam chống đế quốc, phát-xit Pháp, Nhật lấy tên là Việt 
Nam độc lập đồng minh hội gọi tắt là Mặt trận Việt Minh và đổi 
tên các tổ chức quần chúng cách mạng là Hội Cứu quốc. Hội nghị 
quyết định tiếp tục tạm gác khẩu hiệu tịch thu ruộng của địa chủ 
chia cho dân cày và đề ra khẩu hiệu giảm tô, giảm tức, tịch thu 
ruộng đất của đế quốc và việt gian chia cho dân cày nghẻo, tiến tới 
thực hiện người cây có ruộng. 

Về hình thức đấu tranh, Hội nghị nhận định "Cuộc cách mạng 
Đông Dương, kết liễu bằng một cuộc khơi nghĩa võ trang"Š, phải 
xúc tiến mọi mặt công tác để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, "luôn 
luôn chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng, nhằm vào cơ hội thuận tiện 
hơn cả mà đánh lại quân thù"!, Trong việc chuẩn bị lực lượng cho 
cuộc khởi nghĩa vũ trang, nếu không có phong trào chính trị sâu 
rộng của quần chúng cách mạng thì không thể có khởi nghĩa thắng 
lợi, cho nên việc chủ yếu hơn hết, quan trọng hơn hết là phải tuyên 
truyền, tổ chức quần chúng, phải "Mở rộng và củng cố các tổ chức 
cứu quốc"? Trên cơ sở các tổ chức chính trị rộng rãi, vững chắc 
của quần chúng cách mạng mà tổ chức ra lực lượng vũ trang vững 
mạnh, bằng cách: "Trong các đoàn thể cứu quốc, ta lại lựa chọn 


1, 2, 3, 4, 5. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu... tiđd. 


những phân tử hăng hái, trung thành hơn tổ chức ra Việt Nam tự 
vệ cứu quốc hội và tiểu tổ du kích". 

Công tác tuyên truyền, tổ chức quần chúng phải tiến hành 
trong cả nước nhưng trước nhất là ở nhưng địa bàn xung yếu có 
tác dụng quyết định. Hội nghị đã chọn miền rửng núi Việt Bác để 
xầy dựng căn cứ vu trang, lấy Bắc Sơn - Vu Nhai và Cao Bằng làm 
hai điểm trung tâm và làm bàn đạp phát động đấu tranh vú trang 
thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước. 

Qua kinh nghiệm xương máu của Xô-viết Nghệ-Tĩnh, Khởi 
nghĩa Bác Sơn, Khơi nghĩa Nam Kỳ, Hội nghị nêu ro nhưng điều 
kiện của cuộc khởi nghĩa vũ trang như: "muốn gây cuộc khởi nghĩa 
bằng võ trang phải nhằm vào những điều kiện này: 

1. Mặt trận cứu quốc đã thống nhất được toàn quốc. 


2. Nhân dân không thể sống được nửa dưới ách thống trị của 
Pháp - Nhật, mà đã sẵn sàng hy sinh bước vào con đường khởi 
nghĩa. 

3. Phe thống trị Đông Dương đã bước vào cuộc khủng hoảng 
phổ thông đến cực điểm vừa về kinh tế, chính trị lẫn quân sự. 

4. Nhưng điều kiện khách quan tiện lợi cho cuộc khơi nghĩa 
Đông Dương như quân Trung Hoa đại thắng quân Nhật; cách 
mạng Pháp hay cách mạng Nhật nổi dậy, phe dân chủ đại thắng ở 
Thái Binh Dương, Liên Xô đại thắng, cách mạng các thuộc địa 
Pháp, Nhật sôi nổi". 

Hội nghị nhận định: "nay mai đây cuộc chiến tranh Thái Bình 
Dương và cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Hoa xoay ra hoàn 
toàn có lợi cho cuộc cách mạng Đông Dương, thi lúc đó với lực 
lượng sẵn có, ta có thể lanh đạo một cuộc khởi nghĩa tửng phần 
trong từng địa phương cúng có thể giành sự thắng lợi mà mở 
đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”Š. Trong một số văn 


kiện tiếp theo, Trung ương Đảng vạch rö: "Chiến thuật khởi nghĩa 


1, 2, 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu... tiđd. 


trong tình thế này phải là chiến thuật du kích"! ta tiến hành khởi 
nghĩa từng phần bằng "mở rộng du kích chiến tranh"? và "chính 
quyền cách mạng có thể thành lập ở địa phương quân du kích của 
ta làm chủ*Ở. 

Về xây dựng lực lượng vũ trang, Hội nghị định ra "Điểu lệ cưa 
Việt Nam tiểu tổ du kích cứu quốc", một tổ chức quân sự rộng rãi 
của quần chúng có khả năng tiến hành chiến tranh du kích. Hội 
nghị đã phân biệt rõ nhiệm vụ và vị trí của tiểu tổ du kích so với đội 
tự vệ và đội du kích như sau: "Tự vệ cứu quốc là tổ chức để bảo vệ 
các tổ chức quần chúng trong khi tranh đấu và bảo vệ cách mạng. 
Còn tiểu tổ du kích cứu quốc là một tổ chức cao hơn tự vệ đội mà 
thấp hơn đội du kích chính thức". Điều lệ của Việt Nam tiểu tổ du 
kích cứu quốc xác định trách nhiệm của tiểu tổ du kích cứu quốc là: 
"bảo vệ các cơ quan cách mạng và các chiến sĩ cách mạng", "giúp đỡ 
va phụ lực với đội du kích chính thức"” khi đội ray hoạt động và 
chiến đấu với quân thủ tại địa phương mình. "Trong nhưng tỉnh thế 
tiện lợi có thể phát động cuộc du kích chiến tranh đánh đuổi Pháp - 
Nhật thì biến chuyển thành đội du kích chính thức để hành động"Š. 
Về tổ chức, từ 2 tiểu tổ du kích trở lên thì tổ chức thành liên tiểu tổ 
có ban ch: huy, trong đó có ủy viên chính trị. 

Hội nghị dự kiến, khi đánh đuổi được đế quốc, phát-xít Pháp, 
Nhật, se thành lập một "chính phú nhân dân của V.N.D.C.C.H.*°/ 
và "Tổ chức Việt Nam nhân dân cách mạng quân và vo trang dân 
chúng"ŠẺ. 


1, 2, 3. Chiến tranh Thái Binh Dương và cách mạng giai phóng dân 
tộc Đông Dương. Ban tuyên truyền huấn luyện Trung ương Đang Cộng 
sản Đông Dương (1-1942). 

4. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đáng (5-1941). 

5, 6. Điều lệ của Việt Nam tiểu tô du kích cứu quốc. 

7. 8. Phụ lục Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng 
(1941). 

* Việt Nam dân chủ-cộng hòa. ` 
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Hội nghị đa bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng bí thư 
của Đảng. 

Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng có tâm quan 
trọng đặc biệt. Hội nghị đã hoàn chính sự chuyển hướng chỉ đạo 
chiến lược cách mạng của Đảng và sự chuyển hướng hình thức đấu 
tranh tử đấu tranh chính trị tiến lên đấu tranh vu trang và cách 
chuẩn bị lực lượng cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang, đưa phong 
trào cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. 

Sau Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng, ngày 19 tháng 
õ năm 1951, Mặt trận Việt Minh thành lập. Các tổ chức trong 
Mặt trận đều tổ chức thà..h hội cứu quốc, trong đó có Đội tự vệ 
cứu quốc Việt Nam. 

Nhân dân Việt Nam bước vào một thời ky đấu tranh mới: ¿hời 
kỳ chuẩn bị khởi nghĩa uũ trang. 


" 
CÁC CĂN CỨ DU KÍCH BẮC SƠN - VU NHAI VÀ CAO BẰNG. 
CỨU QUỐC QUÂN VÀ VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN 
GLAI PHONG QUẦN | 


Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy và lần thứ tám 
của Trung ương Đảng, việc xây dựng các căn cứ Bác Sơn - Vũ 
Nhai và Cao Bằng và việc xây dựng lực lượng vu trang cách mạng 
được đẩy mạnh. 

Tại căn cứ Bác Sơn - Vũ Nhai, mặc dầu bị địch khủng bố, đàn 
áp, tiếng súng cua cuộc Khơi nghĩa Bắc Sơn không hề bị dập tắt 
Đội du kích Bắc Sơn vẫn tồn tại. 

Sau Hội nghị lần thứ bay của Trung ương Đảng (11-1940), thực 
hiện nghị quyết duy tri và bồi dương lực lượng vu trang Bắc Sơn 
làm vốn quân sự đầu tiên của cuộc khơi nghĩa sau này, Trung ương 
Đảng đã cư đồng chí Lương Văn Tri tức Huy, úy viên thường vụ 
Xứ uy Bác Kỳ đang phụ trách lớp quân chính đầu tiên của Đảng ở 
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Đức Thắng (Bắc Giang), lên cùng Đang bộ địa phương xây dựng 
khu căn cứ Bắc Sơn - Vụ Nhai và củng cố lực lượng du kích Bắc 
Sơn. Ngoài ra, Trung ương Đảng còn cư thêm một số cán bộ ở xuôi 
lên giúp Ban chỉ đạo khu căn cứ và bổ sung cho đội du kích. 
Tháng 1 năm 1941, Trung ương Đảng quyết định tổ chức những 
lớp quân sự, chính trị ngắn ngày ở khu căn cứ để kịp thời nâng cao 
kiến thức quân sự, trinh độ chính trị và ý thức ky luật cho quân 
du kích, đồng thời chuẩn bị lực lượng cho các cơ sơ khắp Bác Kỳ. 

Sau một thời gian cúng cố, ngày 14 tháng 2 năm 1941 tại khu 
rửng Khuồi Nọi thuộc xã Vũ Lễ, châu Bác Sơn (Lạng Sơn), đồng chí 
Hoàng Văn Thụ thay mặt Trung ương Đảng công nhận, trao nhiệm 
vụ cứu nước và cờ đo sao vàng cho Bộ đội du kích Bắc Sơn. 

Đội có 32 người chia làm ba tiểu đội do hai đồng chí Lương Văn 
Tri và Chu Văn Tấn chi huy. Cán bộ tiểu đội được chọn trong các 
đang viên dũng cam, tháo vát và khỏe mạnh nhất. Còn các đội viên 
đều là đảng viên hoặc quần chúng cách mạng hăng hái đã từng 
chiến đấu trong cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn, một số là nhưng cán bộ, 
đang viên ở xuôi lên. Vũ khí của đội có 5ð súng trường, còn toàn 
súng kíp và dao găm. Lực lượng tuy ít öi, nhưng bao gồm đu thành 
phần miền ngược và miền xuôi, con em các dân tộc: Tày, Nùng, 
Dao, Kinh... Đó là một đội ngủ vưng vàng, kiên quyết, có chất 
lượng cao. Tỉnh thần cua đội được thể hiện rõ trong năm lời thể: 

"Không phan Đảng. 

Tuyệt đối trung thành với Đảng. 

Kiên quyết chiến đấu và tra thủ cho các đồng chí bị hy sinh. 

Không hàng giặc. 

Không hại dân)". 

Vừa thành lập, Bộ đội du kích Bác Sơn đa hoạt động ngay 
nhằm cung cố phong trào, duy trì sức đấu tranh cua quần chúng 
sau đợt khủng bố của địch. Một bộ phận nhỏ của đội được tách ra 
làm nhiệm vụ bao vệ và đưa đường cho các đồng chí đi dự Hội 
nghị lần thứ tám cua Trung ương Đảng ở Pác Bó (Cao Bằng). 
Trong một thời gian ngắn, phong trào đa tử khu vực Bắc Sơn, 
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trung tâm của cuộc khơi nghĩa trước đây, mơ rộng xuống phía 
Đình Cả (Vũ Nhai). Các tổ chức phản đế và đội tự vệ được phục 
hồi và phát triển. Phong trào học tập quân sự lên khá mạnh. Khe 
Khuổi Nọi, rừng Phú Thượng, Lâu Thượng, Bản Ít, rừng Tràng 
Xá.... những cơ sở cua quân du kích, đều trở thành nơi huấn luyện 
quân' sự cho du kịch và tự vệ. 

Sau Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng (5-1941), thực 
hiện nghị quyết tăng cường lãnh đạo các tổ chức vũ trang và nửa 
vu trang (đội du kích, đội tự vệ vũ trang), Trung ương Đảng cử 
đồng chí Phùng Chí Kiên uy viên Trung ương Đảng về trực tiếp 
chỉ đạo khu căn cứ Bắc Sơn - Vũ Nhai. Một số cán bộ cùng một số 
vu khí được bổ sung cho Bộ đội du kích Bác Sơn. Đồng chí Trường 
Chinh, Tổng bí thư của Đảng, thay mạt Trung ương phổ biến tỉnh 
thần nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng cho 
toàn thể cán bộ và chiến sĩ Bộ đội du kích Bác Sơn làm cho lực 
lượng vu trang của Đảng thông suốt đường lối, chính sách mới của 
Đảng. Đây là cuộc học tập đầu tiên về đường lối, chính sách của 
Đảng trong lực lượng vú trang cách mạng. Ngay sau đó, Bộ đội du 
kích Bắc Sơn được mang tên mới: Cứu quốc quân, cho phủ hợp 
với nhiệm vụ cứu nước. 

Cuối tháng 6 năm 1941, vào lúc một số các đồng chí ủy viên 
Trung ương Đảng đi dự Hội nghị lần thứ tám của Trung ương về 
tới khu căn cứ Bắc Sơn - Vú Nhai, thực dân Pháp mơ một cuộc 
càn quét lớn vào khu căn cứ. Trong cuộc cản quét này chúng 
nhằm củng một lúc thực hiện hai mục địch: tiêu diệt cơ quan đầu 
não của phong trào cộng sản Đông Dương, đồng thời tiêu diệt Cứu 
quốc quân, trấn áp bằng được phong trào cách mạng ở Bắc Sơn - 
Vũ Nhai, chấm dứt mối lo lắng thường xuyên của chúng. Chúng 
huy động một lực lượng lớn gồm 4.000 quân đủ ca lính Pháp, lĩnh 
lô-đdương, lính khố đo, lính khố xanh cùng mật thám, cường hào, 
lĩnh đong phan động, kéo tử Thái Nguyên lên, tử Lạng Sơn xuống, 
từ Bắc Giang sang, thọc sâu vào giữa hai triển núi đá của khu căn 
cứ, bịt chặt mọi đường đi lối lại. Thực hiện một chính sách vô cùng 
tàn bạo, đi đến đâu chúng đốt sạch mọi làng bản, giết sạch mọi gia 
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súc, phá sạch mọi thứ cây ăn qua... Các cơ sở bí mật của Trung 
ương Đảng và Cứu quốc quán bị uy hiếp, có tuần phải chuyển địa 
điểm tới năm, sáu lân. Tình thế rất nghiêm trọng. Ban chỉ huy 
Cứu quốc quân phái ngay một bộ phận về Vu Nhai tìm đường đưa 
một số đồng chí uy viên Trung ương Đảng về xuôi an toàn; còn 
toàn đội chuẩn bị chống khủng bố. Công việc triển khai đúng lúc 
vòng vây của địch ngày một siết chặt. Lực lượng Cứu quốc quân bị 
dồn tử khu rưng này đến khu rừng khác. Đứng trước tình thế 
khẩn trương, Cứu quốc quân chư trương thoát khỏi vòng vây uy 
hiếp của giặc. Phần lớn lực lượng (2 tiểu đội) tiến lên phía biên 

giới để xây dựng căn cứ mới và nếu có điều kiện se chuyển một số 

cán bộ ra nước ngoài học quân sự để làm vốn dự trư cho tương lai. 

Còn một tiểu đội bí mật ở lại Bắc Sơn hoạt động. 

Trung tuần tháng 7 năm 1941, Cứu quốc quân chỉa làm hai 
cánh rút về phía Cao Bằng và Lạng Sơn. Ngày 27 tháng 7 năm 
1941, cánh quân rút về phía Cao Bằng, khi qua vùng Ngân Sơn 
(Bắc Cạn), bi địch phục kích. Hai đồng chí Phùng Chí Kiên và 
Lương Văn Tri đều bị địch giết hại. Các đồng chí còn lại phải chạy 
ra lánh ở một số cơ sở miền biên giới. Tiểu đội ở lại Bắc Sơn cũng 
bị quân địch truy lùng ráo riết. Chúng đa vây bắt được 7 đồng chí 
và đem tới chân đồn Mö Nhài bắn chết, bêu xác, còn 4 đồng chí 
vượt thoát vòng vây về Vụ Nhai. Một lần nưa, phong trào Bắc Sơn 
phai chịu đựng một thư thách mới. | 

Tháng 8 năm 1941, quân địch chuyển cuộc càn quét xuống Vũ 
Nhai hòng vét mẻ lưới cuối cùng. Nhưng kẻ thù đã lầm. 

Được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủy 
viên Trung ương Đảng, các chiến sĩ Cứu quốc quân còn lại một lần 
nưa gây dựng lại lực lượng. 

Ngay giữa vòng vây uy hiếp của hàng nghin quân địch, ngày 
15 tháng 9 năm 1941, trung đội Cứu quốc quân thứ hai 
được thành lập tại rừng Khuôn Mánh, thôn Ngọc Mỹ, xã Tràng 
Xá (Vũ Nhai). Đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt Trung ương 
Đảng công nhận Cứu quốc quân 2. Toàn đội có 47 người (trong đó 
có 3 nứ) được chia làm ð tiểu đội, có chỉ bộ Đảng lãnh đạo do đồng 
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chí Chu Văn Tấn, Xứ uy viên, làm bí thư chỉ bộ và trực tiếp chì 
huy. Tất ca các chiến sĩ đều là đội viên tự vệ được chọn trong 
phong trào đấu tranh ở địa phương. Hầu hết cán bộ và đảng viên 
thuộc chỉ bộ Vư Nhai đều vào Cứu quốc quân. Vũ khí của đội có 3 
súng khai hậu lấy được của Pháp trước đây, còn toàn dao găm và 
một ¡t súng kịp. 

Việc thành lập Cứu quốc quân 2 nói lên tỉnh thần quật cường, 
bất khuất của nhân dân Bắc Sơn - Vũ Nhai, đồng thời cũng chứng 
tO: trước kẻ thủ mạnh gấp trăm nghìn lần, một đội quân cách 
mạng mới ra đời, mặc dù còn rất nhỏ bé vẫn có thể tồn tại và phát 
triển khi có Đang lãnh đạo và có phong trào quần chúng làm cơ sở. 

Sau ngày thành lập, Cứu quốc quân 2 luân phiên nhau vừa hoạt 
động vừa vào sâu trong rừng để chấn chỉnh, học tập. Đồng chí 
Hoàng Quốc Việt đã giáo dục đường lối, chính sách mới của Đảng 
cho Cứu quốc quân và lấy những hành động tàn bạo của quân thủ 
để giáo dục lòng căm thù' giặc, nâng cao ÿ chí chiến đấu của Cứu 
quốc quân. Sau mỗi đợt công tác, cán bộ và chiến sĩ Cứu quốc 
quân lại hội họp kiểm điểm và bồi dưỡng cho nhau theo một 
chương trình học tập gồm: Chương trình Việt Minh, Mười điều ký 
luật, chiến thuật du kích và kỹ thuật chiến đấu. Các đang viên thì 
học tập thêm nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Trung ương 


1. Mười điểu kỷ luật có từ lớp quân sự đầu tiên của Đảng ở Đức 
Tháng cuối năm 1940: 

1. Tuyệt đối phục tủng mệnh lệnh cấp trên. 

2. Không lấy cái kim sợi chi của dân. 

3. Mua bán phái công bằng. 

4. Tuyệt đối không đem của công làm của tư. 

5. Nói năng lễ phép. 

6. Ở đâu phải giữ sạch sẽ nhà, vườn cho dân. 

7. Mượn cái gì phải trả. 

8. Làm hong gì phái đền. 

9. Không tắm rưa trước phụ nứ. 

10. Không rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, 


Đăng và tài liệu Cộng san sơ giải. Cứu quốc quân còn ra một tờ 
báo lấy tên là "Bác Sơn" gồm nhưng bài bằng chứ quốc ngữ, chứ 
Tày và chư nho để kịp thời giáo dục nội bộ và làm tài liệu cho cán 
bộ, chiến sĩ khi đi làm công tác quần chúng. Do đó, trình độ chính 
trị và quân sự của Cứu quốc quân ngày một tiến bộ. Nhiều chiến 
sĩ Cứu quốc quân trở thành cán bộ có khả năng hoạt động độc lập. 
Dưới sự lãnh đạo và giáo dục của Đảng, tỉnh thần đoàn kết nhất 
trí, tình thương yêu giai cấp trong Cứu quốc quân không ngừng 
được nâng cao. Trong hoàn canh hoạt động vô cùng øay go, ác liệt, 
cán bộ và chiến sĩ Cứu quốc quân luôn luôn đủm bọc lẫn nhau, 
chia se cho nhau tửng quả rừng, nhường nhau từng manh áo vá. 
Nhờ được giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, không ngưng 
nâng cao lòng yêu nước, lòng căm thủ giặc, tăng cường đoàn kết nội 
bộ, Cứu quốc quân đã có sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử 
thách, hoàn thành nhiệm vụ nặng nề là bảo vệ nhân dần, giữ vững 
lực lượng chiến đấu, duy trì tiếng súng đấu tranh mà Đảng giao phó. 
Sau mấy tháng liên càn đi quét lại, đế quốc Pháp lại thấy Cứu 
quốc quân xuất hiện. Chúng tiếp tục càn quét, đồn dân vào các 
trại tập trung (ở Nà Pheo, Đỉnh Cả, Làng Giữa, Đồng En), phá 
hoại hoa màu làm cho Cứu quốc quân tuyệt đường nương tựa, thực 
hiện âm mưu "tát cạn nước để bắt cá". Hàng nghìn người phải sống 
chen chúc trên một khu đất chật hẹp, trong nhưng túp lều ẩm 
thấp, vây quanh là hàng rào tre nứa ngày đêm có lính canh gác. Tử 
sáu giờ tối đến sáu giờ sáng, bọn địch thiết quân luật, ai ra khỏi 
cửa là bắn ngay. Ban ngày, đi chợ, ra sông tầm hay gánh nước, vào 
rừng lấy cúi, v.v. người đân-phải đi từng đoàn có lính đi theo kiểm 
soát. Hàng trăm gia đình bỏ trốn vào rừng sâu, ở trong hang hốc. 
Đồ đạc mất dân, lương thực cung hết. Bệnh tật, đói rét đe dọa. 
Người thân của các chiến sĩ Cứu quốc quân chẳng may sa vào tay 
giặc đều bị đánh đập tàn nhẫn. Mồ ma của cha ông của các chiến 
sĩ Cứu quốc quân, giặc đào lật; đầu của chiến sĩ Cứu quốc quân, 
giặc treo giải. - 
Hoàn cảnh lúc này rất khó khăn. Nhiệm vụ báo vệ nhân dân, 
giư vưng lực lượng chiến đấu, duy trì tiếng súng đấu tranh rất 
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nặng nề. Nhưng Cứu quốc quân không hề sờn lòng, nản chí mà 
càng nung nấu thêm chí căm thủ giặc, quyết sống mái với chúng. 

Tháng 10 năm 1941, Trung ương Đảng cư thêm cán bộ lên 
tăng cường chi đạo phong trào và chỉ thị cho Cứu quốc quân: giứ 
vững lực lượng vú trang, bí mật gây dựng cơ sở, mở rộng căn cứ 
ra ngoài vòng vây cua địch, đồng thời duy trì cho được tiếng súng 
Bắc Sơn - Vũ Nhai để cổ vũ phong trào toàn quốc và thiết thực 
ủng hộ Liên Xô. Song hoạt động phải thận trọng, quân sự phải 
phục vụ mục đích chính trị. Đặc biệt công tác vận động binh linh 
địch trong hoàn cảnh đấu tranh vũ trang chống khung bố trắng 
phải coi là một công tác quyết định sau công tác nắm vừng dân, 
bám sát dân. 

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, Cứu quốc quân đã dành 
một thời gian ngắn để học tập thông suốt chi thị của Trung ương 
Đảng và gấp rút chấn chinh lại lực lượng, bổ sung đội ngũ. 

Tháng 11 năm 1941, thực hiện việc "khơi thêm nước cho cá vẫy 
vùng" nhiều tổ và đội công tác đa được phái đi gây cơ sở và mở 
rộng cơ sở q"ân chúng. Một đội gần 20 người trở về Bắc Sơn nhóm 
lại ngọn lửa đấu tranh còn đang âm ÿ. Một tổ được phái xuống gây 
cơ sở ở mạn Yên Thế (Bắc Giang) và Đồng Hÿ (Thái Nguyên) để 
giữ vững đường dây liên lạc với Trung ương Đảng ở dưới xuôi. Một 
tổ vượt khỏi vòng vây sang phía Đại Từ, Chợ Chu, Sơn Dương bí 
mật mở rộng địa bàn hoạt động. 

Ngoài những bộ phận đi mở rộng cơ sơ, tạo thành thế hỗ trợ 
cho khu căn cứ, một lực lượng chu lực gồm 40 người ở lại cùng 
nhân dân Tràng Xá - Đình Cá đấu tranh chống khủng bố trắng. 
Nhiều tổ nhỏ được phái đi vận động quần chúng, bám dân làm chỗ 
dựa vững chắc, tổ chức quần chúng đứng lên đấu tranh giử thế 
chủ động của ta và phá thế kìm kẹp của địch. Các chiến sĩ Cứu 
quốc quân đã nêu cao tỉnh thần chịu đựng gian khổ, băng rừng 
vượt núi, quên ăn quên ngủ, lợi dụng những lúc tối trời len lỏi vào 
tận hàng rào các trại tập trung hoặc đón đợi đồng bào trên nhưng 
đường ngang ngo tắt để bắt liên lạc với quần chúng, tiếp thêm nghị 
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lực đấu tranh cho quần chúng, bàn bạc với quần chúng cách đối 
phó với quân địch. 

Phương pháp tuyên truyền tổ chức quần chúng của Cứu quốc 
quân lúc này là "tử gia định đến gia định”, tức là nhằm vào bà con 
ruột thịt của minh ở địa phương, tuyên truyền khêu gợi tỉnh cảm 
dân tộc, khêu gợi lòng căm thủ quân cướp nước tàn phá quê hương 
mình, tàn sát anh em họ hàng ruột thịt minh, rồi tổ chức họ. Từ 
một người mà phát triển tổ chức tất ca gia đình, tử gia đình này 
phát triển sang gia đình khác. Phương pháp này có lợi vì nó kín 
đáo, giữ được bí mật do tỉnh nghĩa họ hàng tin cậy đùm bọc lẫn 
nHau, phù hợp với hoàn cảnh đang bị địch khủng bố. Nhờ vậy, chi 
trong một thời gian ngắn, Cứu quốc quân đã mở rộng được cơ sở 
cách mạng trong quần chúng. 

Song một trở ngại trực tiếp anh hương tới tỉnh thần đấu tranh 
của quần chúng lúc này là bọn mật thám, hào lý, dõng phản động; 
bọn này rất nguy hiểm vì chúng quen thuộc địa phương, chỉ điểm 
cho địch khúng bố quần chúng. Cứu quốc quân đã giáo dục thuyết 
phục, mở đường cho nhung tên biết hối cai trở về với dân tộc. Đối 
với một số tên đầu sỏ ngoan cố thi nghiêm khắc cảnh cáo và trừng 
trị. Tiếng súng trừng phạt bọn việt gian bán nước đã uy hiếp kẻ 
địch ở địa phương và có anh hưởng sâu sắc đến nhân dân. Bọn tay 
chân cua địch khiếp sợ, hoạt động của chúng giảm sút. Phong trào 
quần chúng ngày càng lên cao. Quần chúng đa tự phân công nhau 
giảm sát bọn mật thám, chỉ điểm, không để chúng trà trộn vào 
hàng ngư ta, và tổ chức tửng đoàn người kéo t#i đòi địch phải hủy 
bỏ lệnh giới nghiêm, chống dồn làng, chống mở rộng diện tích 
trồng đay và thầu dầu cho phát-xit Nhật. Nhưng lúc bị bát buộc 
phái đi làm đường cho giặc, quần chúng đã yêu cầu Cứu quốc quân 
đến nổ vài tiếng súng để có cớ bỏ chạy. Quần chúng đã phát huy 
rất nhiều sáng kiến để tìm tới Cứu quốc quân, thường xuyên cung 
cấp tình hình địch cho Cứu quốc quân, tạo điều kiện cho Cứu quốc 
quân trừng trị những tên việt gian lợi hại, phục kích nhưng tên 
giặc đi lùng bắt chiến sĩ cách mạng. Từ nhưng trạm liên lạc bí mật 
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đặt ở nhưng tổ mối, hốc cây, khe đá, dưới đế bát hương, v.v., Cứu 
quốc quân thường chuyển tin tức, tài liệu cho dân và thường được 
dân chỉ cho những nơi giấu quần áo, lương thực của nhân dân ủng 
hộ. Nhiều người còn chỉ cho Cứu quốc quân về lấy những khẩu 
súng săn tốt, đã mấy đời truyền tay trong gia đình, còn giấu ky 
trên vách đá. Từ bát gạo đến hạt muối cuối củng, quần chúng cũng 
không hề tiếc. Nhân dân còn chăm lo cho Cứu quốc quân tửng tờ 
giấy, que diêm, ngòi bút, viên mực. Nhiều gia đình động viên con 
em minh tim tới Cứu quốc quân xin được cầm súng giết giặc. 
Trong hoàn cảnh vô củng khó khăn, gian khổ ấy, nhân dân Bắc 
Sơn - Vũ Nhai đã là người mẹ hiển hy sinh tất cả để nuôi dưỡng, 
bảo vệ Cứu quốc quân. Nhờ có công tác dân vận, nhờ đoàn kết 
quân dân mà Cứu quốc quân đã tồn tại và phát triển. 

Cùng với việc bám lấy dân, dựa vào dân, ngay tử đầu, Cứu quốc 
quân rất coi trọng công tác vận động binh lính địch, dần dần gây 
dựng được nhưng cơ sơ bí mật trong hàng ngu địch, nhở đó nắm 
chắc được tỉnh hình địch hơn. Với giấy, mực của dân gửi cho, Cứu 
quốc quân đã có những phương tiện đơn giản để in tài liệu tuyên 
truyền rải truyền đơn trên các đường hành quân của địch, kêu gọi 
anh em bỉnh lính quay sứng "bền lại bọn chỉ huy, chạy sang hàng ngủ 
quân cách mạng. Nhưng truyền đơn và thư kêu gọi còn được quần 
chúng trong trại tập trung chuyển tới tay binh lính địch. 

Công tác binh vận cua quân và dân Bắc Sơn - Vu Nhai kết hợp 
với công tác binh vận của Đang ơ các nơi khác đa làm cho bọn cầm 
quyển Pháp phải áp dụng chế độ thay quân thường xuyên để cho 
quân lính chúng khỏi bị anh hương tuyên truyền của cách mạng. 
Mặc dầu vậy, nhiều toán quân địch khi biết phải điều đi Thái 
Nguyên để đánh phá cách mạng, đã đấu tranh không chịu lên 
đường. Nhiều toán quân được lệnh đi cản quét đã cố tỉnh đánh 
động để Cứu quốc quân tránh đi hoặc bắn chết tên dẫn đường để 
chúng có cớ rút về. Nhiều trường hợp như ở Khe Khuân, lúc Cứu 
quốc quân bị tiến công khó thoát khỏi tổn thất nặng nề, binh lính 
địch đã bán lên trời khi có lệnh xung phong. Nhờ có công tác binh 
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vận mà Cứu quốc quân đa phân hóa được hàng ngu địch, làm giảm 
sút sức tiến công cua chúng. 


Trong thời kỳ lấy công tác vận động quần chúng gây cơ sở là 
chính, khi cần phải chiến đấu với quân địch, Cứu quốc quần chiến 
đấu rất dung cam. 

Trận Khuôn Lã (5-10-1941), ba chiến sĩ Cứu quốc quân đã 
chiến đấu hàng giờ với hơn một trung đội địch khi chúng định sục 
vào cơ quan bí mật cua ta. Với một khẩu súng "Pạc-hoọc", một 
chiến sĩ Cứu quốc quân đã giết hơn mười tên giặc, đánh lui nhiều 
đợt xung phong, buộc chúng phải rút. 

Ở Mỏ Mùng (Lâu Hạ), ngày 17 tháng 12 năm 1941, một tiểu 
đội Cứu quốc quân đi công tác bị lọt vào vòng vây của một toán 60 
tên lính lê-đương. Mặc dầu bất lợi, Cứu quốc quân vẫn nổ súng 
chống lại. Tiểu đội trưởng Hà Văn Loi (con một gia đình cách 
mạng, ca nhà 6 người đều vào Cứu quốc quân) đã dũng cảm ở lại 
yếm hộ cho mọi người rút lui. Với 28 phát súng trường, đồng chí 
đã bắn chết và bắn bị thương 20 tên giặc. Khi bị thương, người 
đang viên kiên cường ấy quyết không để súng đạn và bản thân rơi 
vao tay quân thủ, đa hy sinh anh dung. 

Khi phong trào đấu tranh của quần chúng lên cao, Cứu quốc 
quân chú động tiến công địch bằng quân sự. Nhưng hành động 
quân sự này vẫn nhằm phục vụ việc cúng cố và phát triển cơ sở 
chinh trị, giứ vững và thúc đẩy phong trào đấu tranh của quần 
chúng. Căn cứ vào sức minh, Cứu quốc quân đã không ham đánh 
lớn, khi có lợi mới đánh. Cứu quốc quân đa thực hiện lối đánh du 
kích: tìm địch, bám địch mà đánh, nay chỗ này mai chỗ khác, lúc 
tập trung, lúc phân tán, khi quấy rối, khi tập kích, khi phục kích... 

Đêm 31 tháng 12 năm 1941 và ngày 1 tháng l năm 1942, ba 
tiểu đội Cứu quốc quân quấy rối đồn lính lê-dương Tràng Xá, bắn 
súng, thổi còi, hô xung phong khiến chúng mất ăn, mất ngủ. 
Ngày 11 tháng l1 năm 1942, theo yều cầu của quần chúng, Cứu 
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quốc quân phục kích ở Suối Bùn, diệt tên "đội béo" gian ác và 
một tên mật thám lợi hại, tước súng đạn, rải truyền đơn vạch tội 
ác cua chúng, kêu gọi anh em binh lính không được áp bức, hà 
hiếp nhân dân. Cứu quốc quân còn đánh nhiều trận tập kích, 
phục kích ở Làng Tràng, Khuôn Xóm, Ngọc Mỹ, v.v. 

Nhưng gương chiến đấu dũng cam, tài bắn giỏi, cách đánh 
táo bạo, linh hoạt, bất ngờ của Cứu quốc quân làm quân địch 
khiếp sợ và khâm phục. Chúng đã gọi Cứu quốc quân là "hùm 
xám Bắc Sơm", 

Lúc này phong trào cách mạng trong cá nước chưa lên mạnh, 
phong trào Bắc Sơn - Vũ Nhai chưa phát động được mạnh me đấu 
tranh chính trị phối hợp với đấu tranh vu trang, quân địch lại tập 
trung lực lượng khúng bố rất da man, cho nên Cứu quốc quân đã 
phải "hóa chính vi linh" rút ra ngoài vòng vây của địch. Ngày 7 
táng 3 năm 1942, một bộ phận gồm 42 người rút sang biên giới 
Việt - Trung để chấn chinh lại và sắm thêm vũ khí. Còn một bộ 
phận phân tán vào dân, làm công tác vu trang tuyên truyền, tiếp 
tục gây cơ sở quần chúng. Cuối năm 1942, bộ phận này đã gây 
được cơ sở khá rộng ở các tính Thái Nguyên, Tuyên Quang và 
Lạng Sơn. Bộ phận ở biên giới cũng phái nhiều tổ bí mật trở về bắt 
liên lạc và gây thêm một số cơ sở cách mạng ơ vùng Đồng Đăng, 
Thất Khê và Na Sầm. 

Trong suốt tám tháng (từ tháng 7 năm 1941 đến tháng 2 năm 
1942) phát động chiến tranh du kích và tác chiến trong nhưng, 
điểu kiện vô cùng khó khăn gian khổ, Cứu quốc quân đã gìn giữ, 
bồi dưỡng được lực lượng của mìnhÌ, tiêu hao được lực lượng địch. 

Với tám tháng đánh du kích, Cứu quốc quân đã nêu một tấm 
gương sáng chói về tỉnh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, tỉnh 
thần tự lực cánh sinh, vượt mọi khó khăn, gian khổ của một đội 
quân cách mạng. 


1. Cứu quốc quân hy sinh và bị thương 3 đồng chí. Lực lượng từ 47 
người phát triển thành 70 người, vũ khí tăng gấp 6 lần do lấy được của địch. 
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Tám tháng đánh du kích ở Bắc Sơn - Vụ Nhai chứng tö dưới 
ách thống trị cua đế quốc, phát-xít Pháp, Nhật, nhân dân ta do 
Đảng lanh đạo, có thể lập được căn cứ cách mạng ở vùng nông 
thôn rừng núi và đánh du kích lâu dài để tiêu hao và tiêu diệt quân 
đội của đế quốc có ưu thế tuyệt đối về số lượng và trang bị. Muốn 
như vậy: 

1. Quân du kích phải có tỉnh thần triệt để cách mạng, chiến 
đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, gian khổ. 

2. Quân du kích phải có cơ sở quần chúng rộng rãi để hoạt 
động và phát triển. 

3. Quân du kích phải nắm được quy luật của chiến tranh dn 
kích là dựa vào quần chúng, là sinh sôi nảy nở, là cơ động, linh 
hoạt, biến hóa không củng, lúc tập trung khi phân tán, luôn luôn 
gử thế chủ động. 

4. Quân du kích phải khéo kết hợp quân sự và chính trị, tác 
chiến và tuyên truyền, tổ chức quần chúng, diệt tê trừ gian, làm 
công tác địch vận, ngụy vận. 

Từ trong phong trào chống đế quốc, phát-xít Pháp, Nhật, cách 
mạng Việt Nam đã có một hinh thức đấu tranh mới: chiến tranh 
du kích. 


Cao Bằng, một tỉnh ở miền biên giới là nơi có phong trào cách 
mạng rất sớm. Ở đây, ngay sau khi Đảng Cệng sản Đông Dương 
mới thành lập, đồng chí Hoàng Đình Rong cùng một số đảng viên 
dân tộc ít người ở địa phương đã tổ chức chỉ bộ Đảng đầu tiên. 
Thời ky Mặt trận dân chu, phong trào cách mạng ở đây cúng phát 
triển khá rộng rai. Cuối năm 1940, đồng chí Hồ Chí Minh đã về 
Trịnh Tây (Trung Quốc), một vùng biên giới sát với tính Cao Bằng 
để tìm cách về nước hoạt động. Người nêu bật tầm quan trọng của 
Cao Bằng cung như của căn cứ Việt Bắc sau này: "Căn cứ địa Cao 
Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng ta. Cao Bằng có 
phong trảo tốt tử trước, lại kế sát biên giới, lấy đó làm cơ sơ liên 
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lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bàng còn phải phát triển 
về Thái Nguyên và thông xuống nứa mới có thể tiếp xúc với toàn 
quốc được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc 
thì khi phát động đấu tranh vu trang, lúc thuận lợi có thể tiến 
công, lúc khó khăn có thể giữ"!. Đầu tháng 12 năm 1940, tại vùng 
biên giới này, đồng chí Hồ Chí Minh và đồng ch: Phùng Chi Kiên, 
uy viên Trung ương Đảng, cùng với các đồng chí khác đã mở một 
lớp học ngắn ngày cho 40 đảng viên và quần chúng trung kiên của 
Đảng (đây là số đồng chí ở Cao Bằng bị đế quốc Pháp khủng bố 
phai vượt biên giới chạy ra nước ngoài). Sau lớp học, anh em trở về 
củng cố, mơ rộng phong trào Cao Bằng và tổ chức đường liên lạc 
về nước. Phong trào Cao Bằng được hồi phục. Đồng chí Hồ Chí 
Minh về nước ở hang Pác Bó (Cao Bằng). Hội nghị lần thứ tám của 
Trung ương Đảng cúng đã họp ở đây. 

Sau Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng, dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của đồng chí Hồ Chí Minh, phong trào Cao Bằng 
không nhưng đã phục hồi nhanh chóng mà còn phát triển rất 
mạnh. M#: trận Việt Minh được tổ chức thí nghiệm đầu tiên ở đây. 
Từ một vài xã "hoàn toàn" Việt Minh đã phát triển đến những tổng 
"hoàn toàn", tiến tới châu "hoàn toàn". Trong các xa "hoàn toàn" 
Việt Minh, trừ một vài phần tư rất phản động bị giám sát chặt 
che, còn tất cá nhân dân đều được tổ chức vào các hội cứu quốc 
trong Mặt trận Việt Minh. Ban Việt Minh giải quyết hầu hết các 
vấn để sinh hoạt hàng ngày, tử việc cưới xin đến việc làm nương 
rấầy. Một thứ "chính quyền hai mặt" đã xuất hiện ở nông thôn. 
Phần lớn các xã có phong trào đều đã thành lập chỉ bộ Đảng. Hội 
viên trung kiên +ua các hội cứu quốc được chọn lựa, giáo dục và 
kết nạp vào Đảng. Tại các nơi có phong trào đều tổ chức ra các đội 
tự vệ chiến đấu gồm nhưng đội viên tự vệ dũng cam nhất trong xã. 

Phong trào tự vệ phát triển mạnh, vấn đề huấn luyện quân sự 
trơ nên cấp thiết. Trong thời kỳ này, đồng chí Hồ Chí Minh đa 


1. Vo Nguyên Giáp, Tử nhân dân mỏ ra, QOND, H, 1964, tr. 34. 
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biên soạn một số tài liệu về chiến thuật du kích để huấn luyện cho 
các đội tự vệ. Những tác phẩm quân sự đó là: Cách đánh du kích, 
Kinh nghiệm du kích Trung Hoa, Kinh nghiệm du kích Pháp. 
Người còn biên soạn "Phép dùng binh của Tôn Tư" và "Sách dạy 
làm tướng của Không Minh" mà Người đặt đưới một đâu đề mới là 
Cách huấn luyện cán bộ quân sự. Nội dung của những tài liệu này 
rất phổ thông và hết sức súc tích. Đặc biệt tác phẩm Cách đánh du 
kích có nội dung phong phú về chiến thuật du kích, tử tư tưởng 
chỉ đạo tác chiến đến các hình thức chiến thuật và thủ đoạn chiến 
đấu cụ thể, nêu rõ quan điểm về chiến tranh du kích của ta cơ bản 
là phải dựa vào dân, "dân như nước, du kích như cá", phải coi tiến 
công là chư yếu, phải dũng cảm, mưu trí. 

Liên tỉnh uy Cao - Bắc - Lạng cũng mở lớp đảo tạo cán bộ 
quân sự ngắn ngày do các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên 
Giáp tổ chức và huấn luyện. Ngoài các tác phẩm kể trên của đồng 
chí Hồ Chí Minh, tài liệu huấn luyện còn có cuốn Người chứnh trị 
uiên của đồng chí Phạm Văn Đồng và cuốn Công tác chính trị 
trong quân đội cách mạng của đồng chí Võ Nguyên Giáp. 

Cuối năm 1941, đồng chí Hồ Chí Minh chỉ thị tổ chức Đội uứ 
trang ở Cao Bằng. Đội gồm có 12 người, do đồng chí Le Quảng Ba 
chỉ huy. Đội có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan lãnh đạo của Đảng, củng 
cố và giư vưng đường giao thông, đồng thời làm công tác tuyên 
truyền và giúp việc huấn luyện tự vệ và tự vệ chiến đấu. 

Củng với phong trào học tập chính trị, phong trào học tập quân 
sự cua tự vệ cung lên rất mạnh. Hầu hết thanh niên gái, trai trong 
các xã "hoàn toàn" đều tham gia tổ chức tự vệ và đều trải qua 
luyện tập một hai kỳ. Mỗi xa đều có một hay hai trung đội tự vệ 
chiến đấu được tổ chức và luyện tập khá chu đáo. 

Vấn đề lo sắm vú khí chủ yếu dựa vào quần chúng để giải 
quyết. Quần chúng tự sắm hoặc các hội cứu quốc quyên góp mua 
vũ khí như giáo mác, súng kíp, súng hỏa mai... Đồng thời để góp 
phần giải quyết khó khăn về vũ khí, Liên tĩnh ủy quyết định lập 
một lò rèn ở vùng Lô-cốt đỏ để thí nghiệm đúc lựu đạn, địa lôi. 


69 


Tuy còn rất thô sơ nhưng đó là một trong nhứng xưởng san xuất 
vu khí đầu tiên cua ta. 

Sang năm 1942, ở Cao Bằng đã có những châu "hoàn toàn" Việt 
Minh. Đây là một hiện tượng mới trong lịch sử cách mạng của ta. 
Phong trào lan sang cả Lạng Sơn, Bắc Cạn và tiếp tục phát triển 
mạnh rne. 


Đầu nẽm 1943, tình hình thế giới có nhưng biến chuyển 
quan trọng ảnh hưởng đến phong trào cách mạng Việt Nam. 
Quân đội Xô-viết thắng lớn ở Xta-lin-gơ-rát, tiêu diệt 330.000 
quân phát-xít Đức và chuyển sang phản công chiến lược trên 
khắp các mặt trận. Tháng lợi lịch sử đó cổ vũ mạnh mẽ nhân 
dân Việt Nam càng thêm tin tưởng vào sự nghiệp giải phóng 
cua minh. Thắng lợi lịch sư đó củng là một đòn nặng nề đối với 
bọn đế quốc, phát-xít Nhật, Pháp. 

Lúc này, ở Đông Dương, bọn quân phiệt Nhật áp dụng chính 
sách lấn dần từng bước đối với thực dân Pháp, chuẩn bị hất 
cắng Pháp. Mâu thuẫn Nhật, Pháp ngày càng sâu sắc, gay gắt 
hơn, và sự xung đột giữa hai bọn thống trị đó không thể nào 
tránh khỏi. 

Trong lúc bị hai tầng áp bức, bóc lột của đế quốc, phát-xít 
Nhật, Pháp, được tình hình quốc tế cổ vũ, nhân dân ta càng oán 
Nhật, ghét Pháp, tỉnh thần cách mạng cảng sôi sục. Nhiều cuộc 
đấu tranh đã nổ ra dưới nhiều hình thức từ thấp đến cao. Tuy 
nhiên, phong trào phát triển không đều, ở vùng rừng núi Việt Bắc, 
phong trào phát triển mạnh hơn vùng đồng bằng, ở Bắc Bộ mạnh 
hơn Trung Bộ và Nam Bộ. 

Trước tỉnh hình đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp 
tử ngày 25 đến ngav 27 tháng 2 năm 1943, quyết định cúng cố 
và phát triển Mặt trận Việt Minh, đồng thời ra sức chuẩn bị 
khởi nghĩa. 
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Hội nghị nhận định lúc này chúng ta đang ở °uào tỉnh thế 
khẩn cấp (chiến tranh uà cách mạng)", không còn là "tình thế 
thái bình"? nửa. Hội nghị nêu rõ tỉnh thần của nghị quyết Hội 
nghị lân thứ tám của Trung ương Đảng (5-1941): "Chuẩn bị khởi 
nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của Đang ta và dân ta trong giai 
đoạn hiện tại"Š. 

Để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, Hội nghi đã ra những chỉ thị 
thiết thực: 

- Phải tuyên truyền cho quần chúng nhân dân tin tưởng vững 
chắc vào cách mạng; phổ biến cho nhân dân chiến thuật du kích và 
kinh nghiệm khơi nghĩa. 

- Phải đưa quần chúng ra đấu tranh bằng nhiều hình thức tử 
thấp đến cao để tập dượt cho quần chúng, "đưa quần chúng tiến 
tới khởi nghĩa"? 

- Phải tổ chức và củng cố các đội tự vệ và tiểu đội du kích 
đồng thời "phải huấn luyện quân sự cho những tổ chức ấy"Š. 

- Phải chú trọng tổ chức lực lượng cả ở đô thị và nông thôn vì 
"Không làm cho thợ thuyền tích cực tham gia khởi nghĩa thi: 

!. Cuộc khởi nghĩa khó nổ ra ở những nơi huyết mạch của 
quân thủ (thành phố ky nghệ, vùng mö, đồn điển, đường vận tai 
cốt yếu, v.v.) và do đó quân thủ không bị tê liệt. 

2. Cuộc khởi nghĩa chỉ có tính cách địa phương, eo hẹp, không 
lan rộng ra toàn xứ cho tới toàn quốc... 

3. Các đội quân du kích cách mạng se thiếu chiến sĩ hiểu biết 
ky thuật phá hoại, cách chế tạo và sưa chưa vũ khí, v.v.". 

"Dân cày Đông Dương đã to tỉnh thần cách mạng trong nhiều 
cuộc khơi nghĩa lại chiếm một phần rất đông trong dân chúng. Cho 
nên ở thôn quê có một lực lượng cách mạng tiềm tàng khá mạnh. 
Vậy Đảng ta phải chú ý vận động dân cày ở những nơi: 


1, 2, 3, 4, 5. Nghị quyết cua Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương (2-1943). 
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1. Có địa hình lợi cho cách đánh du kích. 

2. Có tập truyền cách mạng"! 

- Phai chú trọng công tác binh vận vì binh vận "mang lại vũ 
khí và cán bộ chỉ huy quân sự cho quần chúng khởi nghĩa"Ê. 

Ban thường vụ Trung ương Đảng đã kịp thời chỉ đạo đẩy mạnh 
việc chuẩn bị khởi nghĩa, cả ở miễn núi và miễn xuôi, cả ở nông 
thôn và thành thị. 


Cung trong tháng 2 năm 1943, tại Lam Sơn (Cao Bằng), cán bộ 
lãnh đạo hai khu căn cứ Cao Bằng và Bắc Sơn - Vũ Nhai họp để 
bàn việc mơ rộng phong trảo, đón thời cơ mới. Thời gian này đồng 
chí Hồ Chí Minh đi công tác ở Trung Quốc bị bọn Tưởng Giới 
Thạch bắt giam. Đồng chí Chu Văn Tấn ở vùng biên giới Việt - 
Trung về bắt liên lạc tham dự cuộc họp. Cuộc họp đã trao đổi kinh 
nghiệm đánh du kích, chống khung bố của Cứu quốc quân và nhân 
dân Bắc Sơn - Vụ Nhai, kinh nghiệm xây dựng phong trào quần 
chúng ở Cao Bằng; và kết luận: nếu xây dựng được cơ sở nhân dân 
tốt, dựa chắc vào nhân dân thì quân địch không thể nào tiêu diệt 
được lực lượng cách mạng. 

Cuộc họp đã bàn việc chấp hành chỉ thị của đồng chí Hồ Chí 
Minh: mở thông đường liên lạc giữa hai khu và đường về xuôi liên 
lạc với Trung ương Đảng. 

Ngay tử khi về nước, đồng chí Hồ Chí Minh thường nhắc: "Việc 
liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, 
vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực 
lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”” Đang chí Hồ Chí Minh còn chỉ 
ro cách tổ chức: ngoài lối liên lạc thường dùng bằng giao thông bí 
mật, phải cấp tốc tổ chức những con đường quần chũng tử Cao 
Bằng đi về xuôi. Có thế, khi địch khủng bố mới giư được liên lạc, 


1, 2. Nghị quyết của Ban Thường vụ... tÌđd. 
3. Vo Nguyên Giáp, Tư nhân dân mà ra, QOND, H, 1964, tr. 89. 
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các đội du kích mới có thể hoạt động thuận lợi và nhất là mới 
tranh thủ kịp khi thời cơ biến chuyển tốt, cách mạng có thể tiến 
lên tổng khởi nghĩa. 

Cuộc họp quyết định: đồng chí Chu Văn Tấn trở lại Bắc Sơn - 
Vu Nhai củng cố phong trào, mơ đường liên lạc với Cao Bằng và 
tìm cách nối liên lạc với Trung ương Đảng ở dưới xuôi; đồng chí 
Võ Nguyên Giáp cùng một tiểu đội vũ êm - tiếp tục nhiệm vụ 
Nam tiến. 

Sau cuộc họp, bộ phận Cứu quốc quân ở vùng biên giới Việt - 
Tru›sg về nước. Trên đường về, Cứu quốc quân tuyên truyền, huấn 
luyện, tổ chức quần chúng theo Chương trình và Điều lệ Việt 
Minh, mở lớp đào tạo cán bộ cho địa phương và gây dựng các đội 
tự vệ. Bộ phận mới về cùng với bộ phận phân tán ở lại trong nước, 
tay tiếp tay làm cho phong trảo cách mạng ở Bắc Sơn - Vũ Nhai 
được khôi phục và mơ rộng. 

Củng sau cuộc họp, phong trảo xung phong tham gia các đội 
Nam tiến diễn ra rầm rộ khắp nơi ở Cao Bằng. Hàng trăm cán bộ, 
thanh niên gái, trai, tỉnh nguyện thoát ly gia định vào các đội Nam 
tiến. Mười chín đội xung phong Nam tiến được tổ chức. Vũ khí do 
tửng người tự sắm. Mỗi đội xung phong được phân công đi một địa 
phương. Các tổ xung phong đi trước bắt mối, điểu tra, tuyên 
truyền gây cơ sơ. Các tổ xung phong tiếp sau đến cúng cố, chọn cốt 
cán trong quần chúng, mơ lớp huấn luyện ngắn ky, rồi dựa vào cán 
bộ địa phương mới được đào tạo mà phát triển phong trào. Để cho 
cơ sơ quần chúng được rộng rai, các tổ cùng một lúc mở thông 
nhiều con đường. 

Äau 7, 8 tháng hoạt động, con đường Nam tiến đã kéo dài 
trên nhiều triển núi và cánh đồng, qua các làng bản của đồng bảo 
Tay, Dao... 

Tháng 8 năm 1943, con đường Nam tiến và con đường liên 
lạc của Cứu quốc quân về phía Cao Bằng cung được đánh thông 
và hợp lại thành "con đường quần chúng cách mạng" ôm vòng lấy 
Cao - Bắc - Lạng xuống Thái Nguyên về xuôi. Con đường được 
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vạch ra sau Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng đến nay 
đã hình thành. 

Hai khu căn cứ Cao Bằng và Bắc Sơn - Vũ Nhai được mở rộng, 
dựa vào nhau tạo thành thế liên hoàn chiến đấu, tiến có thể đánh, 
lưi có thể giữ. 

Sự hình thanh hai khu căn cứ có nhưng "con đường quần 
chúng cách mạng" nối liền nhau đã mỡ ra một triển vọng lớn, tạo 
điều kiện cho việc ra đời cua Khu giải phóng sau này. 

Sự hình thành hai khu căn cứ cho ta nhiều bài học về xây dựng 
căn cứ cách mạng. Trong việc xây dựng lực lượng chuẩn bị khơi 
nghĩa vu trang, ta phai xây dựng những căn cứ vu trang làm nơi 
tích trư lực lượng cách mạng, làm bàn đạp phát động đấu tranh vu 
trang và làm trung tâm thúc đẩy phong trào trong ca nước. Lúc 
đầu ke địch còn mạnh, phong trào cua ta còn yếu thi nơi xây dựng 
căn cứ là nông thôn rửng núi, vì ơ đây ke địch sơ hơ, ta có địa 
hình, địa thế hiểm trơ, xung yếu, tiến lui đều thuận lợi. Nhưng 
muốn vừưng chắc thì điều căn bản là căn cứ đó phai nằm trong lòng 
nhân dân cách mạng. Xây dựng căn cứ phải lấy việc tuyên truyền, 
giác ngộ, tô chức quần chúng là điều quan trọng nhất. Tử những 
tô chức quần chúng rộng rãi, vững chắc mà xây dựng và phát triển 
nhưng tổ chức nưa vú trang và vu trang. "Phai lấy người là chính, 
người trước rồi súng sau". 

Phong trào cách mạng ơ Việt Bắc ngày càng phát triển mạnh 
làm cho thực dân Pháp hết sức lo lắng. Mặt khác, mâu thuẫn 
giưa thực dân Pháp với phát-xít Nhật ngày càng tăng, khiến thực 
dân Pháp phải lo chuẩn bị một hậu phương an toàn để khi biến 
có thể lui quân. Vì vậy, vào cuối năm 1943, khi thấy phong trào 
Cao - Bắc - Lạng như một kho thuốc súng sắp bùng nổ, thực dân 
Pháp quyết định phai đàn áp ngay. 

Tháng 12 năm 1943, theo kinh nghiệm khung bố khu căn cử 
Bắc Sơn - Vu Nhai trước đây, chúng tiến hành khung bố trắng khu 
căn cứ Cao - Bắc - Lạng. 
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Liên tính ủy Cao - Bắc - Lạng quyết định động viên quần 
chúng đấu tranh chống khủng bố. Các làng, bản đều tổ chức ban 
xung phong chống khủng bố. Mỗi lần lính đế quốc về bắn phá, 
thanh niên gái, trai trong nhưng ban xung phong chống khung bố 
chia nhau đi khắp nơi giải thích, tuyên truyền, giữ vưng tỉnh thần 
của nhân dân. 

Thấy có một sợi dây vô hình nối liền nhân dân trong các làng, 
bản với nhưng cán bộ bí mật ở bên ngoài, địch ra lệnh dồn làng và 
ra sức lủng sục, cản quét. | 

Liên tính úy chỉ thị tổ chức nhưng "tiếu tổ bí mật" gồm đảng 
viên và hội viên trung kiên đa thoát ly gia đình. Trong mỗi tiểu tổ 
bí mật có tổ Đang lãnh đạo. Các tiêu tổ bí mật đều lánh vào rừng 
núi, triệt đề "quân sự hóa" và "du kích hóa", vừa tiếp tục tiến hành 
công tác quần chúng, vừa nghiên cứu học tập quân sự và chinh trị. 
Các tiêu tô bí mật được phát triển rất nhanh như một mạng lưới 
vây quanh tất ca các làng bản. Các tổng, các châu cung tổ chức ra 
nhưng đội tự uệ thodt ïy từ 1 tiêu đội đến 1 trung đội. Đây lä một 
hình thức tổ chức cao hơn tự vệ và tự vệ chiến đấu. 

Các tiểu tổ bí mật gan góc bám cơ sơ, bám quần chúng, thường 
xuyên giải thích, tuyên truyền, giữ vững tỉnh thần quần chúng 
trong nhứng giờ phút hiểm nghèo. Còn các đội vú trang thoát ly 
thi chống khung bố, tiêu diệt bọn phan động đầu so, phục kích các 
đội tuần tiễu nho cua giặc, bước đầu thực hiện chu trương "làm 
chu rửng núi". 

Cùng với việc tuyên truyền bắt mối, gây cơ sơ quần chúng, các 
đội vu trang địa phương đa thuyết phục, canh cáo, trừng trị nhưng 
tên phản động gian ác không chịu hối cai. Chiến sĩ cua nhưng đội 
vu trang địa phương khi ấn, khi hiện trên những đường ngang nợ0 
tắt của các làng, ban. Nhưng đội viên tự vệ, tự vệ chiến đấu vẫn ơ 
cùng với bà con trong cơn dông tố, đã cổ vũ, nâng đỡ tỉnh thân 
đấu tranh của đồng bào, và ngăn chặn được phần nảo bàn tay hung 
bạo cua ke địch. 
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Cuộc khung bố của đế quốc tuy có làm cơ sở cách mạng bị rút 
hẹp đôi chút, nhưng qua đấu tranh, cơ sơ cách mạng vẫn tồn tại và 
vưng chắc thêm nhiều. 

Trải qua khung bố, phong trào càng được thư thách, tuyên lựa 
thêm được nhưng người thực sự trung thành đối với cách mạng. 
Tại khấp các địa phương, hội viên trung kiên tìm cách bắt liên lạc 
với đoàn thể để tiếp tục hoạt động hoặc xin gia nhập lực lượng vũ 
trang. Các lớp huấn luyện chính trị, quân sự mơ hết khóa này đến 
khóa khác. 

Trước cuộc khung bố khốc liệt kéo dài của địch, phong trào ở 
Cao - Bắc - Lạng vẫn vứng chắc. Điều đó chứng to anh hương của 
Đảng đa ăn sâu bám rễ rất chặt trong quần chúng và kinh nghiệm 
của Đảng về vận động, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh 
chống khung bố rất phong phú. 


Trong lúc Cao - Bắc - Lạng bị khung bố mạnh, ơ Tuyên 
Quang, Thái Nguyên, Cứu quốc quân vẫn không ngừng cung cố 
và phát triển cơ sơ chính trị, giữ vững và mơ rộng địa bàn hoạt 
động, coi đó là hành động thiết thực nhất để hỗ trợ cho Cao - 
Bắc - Lạng. 

Tháng 2 năm 1944, Trung ương Đang cư đồng chí Hoàng Quốc 
Việt lên kiểm tra tình hình. Thay mặt Trung ương Đảng, đồng chí 
Hoàng Quốc Việt quyết định chia khu căn cứ Bắc Sơn - Vụ Nhai 
mơ rộng (lúc này gọi là chiến khu Hoàng Hoa Thám) thành hai 
phân khu: Phân khu A tức Phân khu Quang Trung va Phân khu B 
tức Phân khu Nguyễn Huệ và chu trương phát triển thêm lực 
lượng vu trang cách mạng ơ đây. 

Ngày 25 tháng 2 năm 1944, trung đội Cứu quốc quân 
thứ 3 được thành lập ơ Khuối Kịch, châu Sơn Dương (Tuyên 
Quang). Đội gồm các chiến sĩ Cứu quốc quân hoạt động ơ Nam Đại 
Tư, Bác Cạn, Tuyên Quang, Vĩnh Yên. 
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Phong trào cách mạng quần chúng mơ rộng, lực lượng vũ 
trang cách mạng phát triển, vấn đề cán bộ càng trở nên cấp bách. 
Trung ương Đảng quyết định lấy thêm cán bộ cua Đang bị đế quốc 
Pháp giam giữ vửa trong tủ ra, và giao nhiệm vụ cho Cứu quốc 
quân liên hệ với chỉ bộ trong nhà tù Chợ Chu để tổ chức một cuộc 
vượt ngục. 

Tháng 10 năm 1944, 12 đồng chí trong số cán bộ bị đế quốc 
giam cầm ơ nhà lao Chợ Chu được Cứu quốc quân giúp đơ đã khôn 
khéo, mưu tri, anh dung vượt ngục thành công. Trong đó có các 
đồng chí Song Hào, Lê Hiến Mai, Tạ Xuân Thu.... 

Có thêm cán bộ, phong trào quần chúng và các trung đội Cứu 
quốc quân càng được cung cố vưng chắc. Việc mơ rộng mạng lưới 
tuyên truyền, biên soạn tài liệu, tổ chức ấn loát đến việc sửa chứa 
vu khí, làm lựu đạn đều được nhưng cán bộ có năng lực chuyên 
trách. Mọi hoạt động của Cứu quốc quân được đầy mạnh, phong 
trào ơ hai Phân khu phát triển rất nhanh. 

Ở Phân khu B, thông suốt đường lối của Đảng, phân khu ủy do 
đồng chí Song Hào làm bí thư, đa nắm chắc công tác trung tâm là 
củng cố, mơ rộng tổ chức quần chúng và phát triển lực lượng vũ 
trang ở các nơi có cơ sơ. Phong trào lên mạnh, các cơ sơ lan ra 
khắp một vũng rộng lớn, tử bở sông Đáy (châu Sơn Dương) vào 
đến Tân Trào (Kim Long), Thanh La lên tới Ao Búc, Khuối Phát 
(Kim Quan Thượng), qua Đèeo Khế (Vân Lang) sang địa phận huyện 
Định Hóa tới Chợ Chu... 


Trong khi ở Việt Bắc phong trào cách mạng ngày càng phát 
triển thì ở dưới xuôi, sau Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
(2-1943), Đảng đã tăng cường hoạt động để mơ rộng Mặt trận Việt 
Minh. Uy tín của Mặt trận Việt Minh ngày càng lớn, ảnh hướng của 
cách mạng ngày càng tăng, phong trào ngày càng phát triển. 

Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đòi tăng lương, bớt giờ 
làm, bo cúp phạt... đã lôi kéo được ca cai, ký tham gia. Phong trào 
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đấu tranh cua nông dân cung tranh thủ được ca phú nông và một 
số địa chu nhỏ tham gia hoặc ung hộ: đấu tranh chống thu thóc tạ, 
chống bát nhổ lúa trồng đay, nhổ ngô trồng thầu dầu, chống Nhật 
cân hàng, cướp chợ, chống bắt lính, bắt phu, v.v. Ở nhưng nơi có 
phong trào quần chúng mạnh đa xuất hiện nhưng hinh thức đấu 
tranh có tính chất nưa vu trang: đánh lĩnh Nhật quấy nhiễu, trừng 
trị việt gian, v.v. Rai rác đa có nhưng cuộc đấu tranh cua quần 
chúng hoặc nhưng cuộc tuyên truyền xung phong =ó đội tự vệ vu 
trang yếm hộ. 


Giữa năm 1944, tình hình thế giới biến đổi rất nhanh. Quân đội 
Xô-viết phản công thắng lợi trên nhiều mặt trận. Việc tiêu diệt bọn 
phát xít chỉ còn là vấn để thời gian. 

Ngày 7 tháng 5 năm 1944, dựa vào chủ trương của Trung ương 
Đảng, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ th{ uê sửa soạn khởi nghĩa để đẩy 
mạnh phong trao lên một bước mới. 

Chỉ thị đã giải quyết hết sức thiết thực các vấn đề cơ ban của 
khơi nghĩa vũ trang: 

1. "Ái xông ra đánh quân thủ?": "toàn dân tan, Nhưng "Phải có 
ân đội quân cách mạng cơ bản, Kế tập tanh thao lược" "xông ra 
trước rồi đân chúng hưởng ứng theo"^. Đó là "những đội tiên phong 
cách mạng kéo các tầng lớp nhân dân đứng dậy tất cả"”. Bởi vậy, 
phải "Hết sức phát triển và thống nhất các đội tự vệ sẵn có và tổ 
chức nhưng đội tự vệ mới". Trên cơ sở đó tổ chức ra nhưng "bộ 
đội du kích chính thức"”, khi có lệnh phát động khởi nghĩa thì xông 
ra đanh quân thú. 

2. "Lấy gì đánh quân thủ?": "Có hai cách kiếm võ khí là: tự chế, 
mua và chiếm của giặc", "Dân ta phai tự chế lấy một phần vũ khí 
thì lúc nổi dậy mới có cái mà giết giặc”, "cái gì không tự chế được 


Tử 1 đến 5. Chỉ thị về sửa soạn khơi nghĩa của Tống bộ Việt Minh 
(7-5-1944). 
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phải mua hoặc chiếm của quân địch"Ì. Mua thì tổ chức quyên góp, 
lập "quy mua súng"? Còn chiếm cua giặc thì bằng hai cách: "Đánh 
các đồn trại, các kho súng, các đội quân tuần tiễu cua quân địch 
mà chiếm lấy vu khí" và "Hết sức vận động binh lính cưa địch", 
"làm cho họ giác ngộ, đem súng cua quân địch lại cho ta"ế, 

3. "Đánh bằng cách gì?" : "đánh theo lối du kích, không thể 
đánh theo lối dàn trận"”. Bởi vậy phải tiến hành huấn luyện, kỹ 
thuật và chiến thuật du kích cho cán bộ và chiến sĩ trong các đội 
du kích, đội tự vệ. "Mỗi kỳ phai tổ chức một uy ban quân chính 
(quân sự chính trị) toàn kỳ để chì huy đôn đốc về quân sự và nhất 
là để huấn luyện quân sự"5. Và "Mỗi tỉnh phải cử một đồng chí khá 
về quân sự làm quân sự uy viên để trông nom, đôn đốc việc phát 
triển và thống nhất các tổ chức tự vệ và chi huy tự vệ toàn tỉnh"”, 

4. "Đánh vào lúc nảo se thắng?", "vào lúc: 

1. Hàng ngu quân thù chia re, hoang mang đến cực điểm; 

2. Các đoàn thế cứu quốc và các chiến sĩ cách mạng đã quyết 
tâm nổi dậy giết giặc; | 

3. Đông đảo quần chúng nhân dân đã nhiệt liệt tán thành khơi 
nghĩa, đa quyết tâm giúp đội tiền phong'Š. 


Ngày 10 tháng 8 năm 1944, Trung ương Đảng kêu gọi "sắm vũ 
khí, đuôi thủ chung". Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt 
Minh nhiệt liệt hưởng ứng tà góp tiền vào quy mua súng. Tổng bộ 
Việt Minh phát hành "tín phiếu" để lấy tiền chỉ tiêu vào việc sửa 
soạn khối nghĩa. Không khí cách mạng sôi sục và lan rộng khắp 
các tĩnh. 

Chấp hành chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của 
Tổng bộ Việt Minh, các địa phương ra sức xây dựng lực lượng cách 
mạng, xây dựng lực lượng tự vệ, au kích. Ơ các tỉnh đồng bằng, 
các đảng bộ tích cực cúng cố các đội tự vệ sẵn có, tổ chức thêm 


Tử 1 đến 8. Chị thị về sửa soạn khơi nghĩa... tlđd. 
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nhưng đội mới, mua sắm vu khi trang bị cho tự vệ, cư người đi 
chiến khu học tập quân sự, tiến hành huấn luyện quân sự và chính 
trị cho các đội tự vệ chiến đấu, đặt kế hoạch và phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho các đội tự vệ. Ơ vùng tiếp giáp Bác Ky và Trung Kỹ, 
việc xây dựng căn cứ du kích Hòa - Ninh - Thanh! được chuẩn bị. 
Ơ Hà Nội, phong trào tự vệ phát triển rộng rãi ca ở nội thành và 
ngoại thanh. 

Đặc biệt ở hai khu căn cứ Cao - Bắc - Lạng và Thái - Hà - 
Tuyên, công tác chuẩn bị khơi nghĩa càng sôi nồi. 

Cuối năm 1944, thấy phong trào cách mạng ơ Bác Sơn - Vũ 
Nhai lan rộng, đế quốc Pháp vô cùng hoang hốt. Chúng mơ một 
cuộc cân quét lớn vào Vũ Nhai. Đây là cuộc khung bố trắng lân 
thứ ba đầy tội ác cua chúng ơ khu căn cứ này. Quần chúng cách 
mạng và Cứu quốc quân ở đây đều muốn vùng dậy quyết sống mái 
với quân thu. 

Đêm 13 tháng 11 năm 1944, ơ Vũ Nhai, Ban lãnh đạo Phân 
khu A tổ chức một cuộc mít-tinh, tuần hành, thị uy lớn. Tỉnh thần 
chiến đấu của quần chúng lên rất cao. Đồng bào hết sức căm thủ 
bọn đế quốc, quyết đổ máu để bênh vực quyền sống, bao vệ cách 
mạng. Những tên việt gian rắp tâm chi điểm cho giặc bị trừng trị, 
chính quyền cua giặc Pháp trong vùng bị tan rã, tên đồn trương ở 
Đình Ca hoảng sợ, bo chạy. Hương ứng lời kêu gọi của Ban lanh 
đạo Phân khu, nhân dân khấp vung Lâu Thượng, Phú Thượng, 
Tràng Xá triệt để thực hiện "vườn không nhà trống". Nhiều người 
tự tay đốt nhà minh và đưa ca gia đỉnh lên núi theo Cứu quốc 
quân đánh giặc. Các chiến s¡ tự vệ và tự vệ chiến đấu nô nức xin 
vào Cứu quốc quân. 

Trên suốt dọc đường tử Thái Nguyên lên Đình Ca, Vu Nhai, 
quân địch luôn bị Cứu quốc quân phục kích, tập kích bất ngờ. 
Nhiều sĩ quan và binh lính địch bị chết và bị thương. Ơ Đất Đo, 
Lân Hang, hang Mo Gà, hang Phượng Hoàng, Nà Khao, Na Phai, 


1. Hỏa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. 
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gốc đa La Hóa, hang Đeo Đá (Trang Xá) đa diễn ra nhưng trận 
đánh liên tiếp. Mặc dầu đông quân, lại có pháo binh trợ lực, địch 
không sao thắng nổi Cứu quốc quân. Được nhân dân giúp sức, Cứu 
quốc quân đa sáng tạo ra nhiều cách đánh địch rất khôn kheo, vừa 
đánh vừa tuyên truyền làm nao núng tỉnh thần quân địch. 

Chiến tranh du kích một lần nưa lại được phát động. Cứu quốc 
quân va nhân dân chiến đấu rất anh dung, càng đánh cảng giả 
đặn, thành thạo hơn. Lực lượng Cứu quốc quân phát triển lên tới 
400 người. Trong gần ba tháng chiến đấu liên tục, Cứu quốc quân 
không bị thương vong ma còn tiêu hao, tiêu diệt địch và thu được 
súng đạn của địch. 

Tuy vậy, vi ca nước chưa có tinh thế trực tiếp cách mạng, nên 
cuộc chiến đấu ơ Vũ Nhai bị cô độc. Đáng le trong tỉnh hình đó chỉ 
nên vận động quần chúng đấu tranh chống dồn làng và bắt người, 
chống khung bố theo nhưng hình thức thông thường. Đa thế, lại 
còn triệt để thực hiện "vườn không nhà trống", đưa một số quần 
chúng không thể chiến đấu lên núi, làm cho bộ đội du kích thêm 
nặng nề. Vị nhứng le đó, các chiến sĩ Vũ Nhai đã ơ vào tình thế 
bất lợi, mất dân thế chu động tiến công. 

Được tin cuộc khơi nghĩa Vũ Nhai nô ra ngoài kế hoạch, Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng đã khẳng định nhưng ưu điểm, 
đồng thời phê phán những khuyết điểm, sai lầm và rút ra nhứng 
bài học bố ích. Ban Thường vụ Trung ương quyết định chuyển 
cuộc đấu tranh vũ trang thành cuộc chống khung bố theo những 
hình thức thông thường để phá kế hoạch càn quét của địch và 
bao toàn lực lượng của ta. Nhân dan dân dần được tổ chức trở về 
làng ban làm ăn và đấu tranh với địch. Một bộ phận nhỏ Cứu 
quốc quân và lực lượng tự vệ được bí mật ,'ân tán bám sát cơ 
sơ và duy tri tỉnh thần đấu tranh cua quần chúng. Còn phân lớn 
lực lượng rút sang vủng Yên Thế (Bắc Giang) tiếp tục chấn 
chinh, xây dựng, chờ đón thời cơ. Nhờ vậy, lực lượng được bảo 
toàn, phong trào được nuôi dưỡng, chuẩn bị cho cuộc tổng khơi 
nghĩa sau nảy. 
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Mặc dầu có những khuyết điểm, sai lâm, cuộc chiến đấu ở Vũ 
Nhai cũng đa gây một tiếng vang lớn trong cả nước, cổ vũ phong 
trào "sắm vu khí, đuổi thù chung" ở các nơi làm cho quân địch 
càng thêm hoang mang. Nó chứng tỏ khẩu hiệu sửa soạn khởi 
nghĩa của Đang phủ hợp với tình hinh cách mạng và nguyện vọng 
của quần chúng. nó còn chứng tỏ khả năng khơi nghĩa vũ trang 
của quần chúng là rất lớn. Nếu đúng thời cơ, cả nước cúng vùng 
dậy xông ra chiến đấu với quân thù như ở Vu Nhai thị nhất định 
cách mạng se thắng lợi. 
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€zing như nhân dân Vũ Nhai, mùa đông năm 1944, với lòng 
căm thủ đế quốc cao độ, nhân dân Cao - Bắc - Lạng sẵn sàng 
phát động khởi nghĩa vũ trang. Kế hoạch chuẩn bị khơi nghĩa đã 
thực hiện được một phần lớn. Tiếng súng nổ ở nhiều nơi. Nhân 
dân Cao - Bắc - Lạng ở trong tình trạng chờ đợi căng thẳng. 
Liên tĩnh ủy Cao - Bắc - Lạng chuẩn bị cuộc hội nghị cuối cùng 
để quyết định ngày giờ phát động chiến tranh du kích. Giửứa lúc 
đó đồng chí Hồ Chí Minh về nước. 

Sau khi kiểm tra tình hình, đồng chí Hồ Chí Minh chỉ thị hoãn 
cuộc khởi nghĩa, vi: | 

"Chu trương phát động chiến tranh du kích ở Cao - Bắc - Lạng 
là mới chỉ căn cứ vào tỉnh hình địa phương mà chưa căn cứ vào tỉnh 
hình cụ thể trong toàn quốc, mới chỉ thấy bộ phận mà chưa thấy 
toàn cục°. "Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa binh phát triển đa qua, 
nhưng thời kỳ toàn dân khơi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta 
vẫn chi hoạt động bằng hình thức chính trị thì không đủ để đẩy 
mạnh phong trào đi tới. Nhưng phát động vũ trang khơi nghĩa ngay 
thì quân địch se tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải /ử 
hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song hiên nay 
chứnh trị còn trọng hơn quân sự. Phải tìm ra một hình thức thích 
hợp thì mới có thể đẩy phong trào tiến lên. Nếu phát động đấu tranh 
mà mỗi khi địch đến, nhân dân lại phải tan cư cá vào rừng núi, thì 
se gặp rất nhiều khó khăn. Phải làm sao, cứ hoạt động vu trang mà 
dân ở đâu cứ ở đấy sản xuất, chi cần tăng cường canh gác đề phòng 
không để địch bắt, hại nhứng người hoạt động"!. 

Chư trương sáng suốt và đúng đắn của đồng chí Hồ Chí Minh 

đã tránh cho Cao - Bắc - Lạng nhứng tổn thất lớn. 

Người chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân. Chỉ thị như sau: 

"1. Tên, Đội Việt Nơm tuyên truyền giai phóng quên, nghĩa là 
chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vĩ muốn hành 


1. Vo Nguyên Giáp, Tưnhôân dân mo ra, QĐND, H, 1964, tr 187, 138, 139. 
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động có kết qua thì về quân sự, nguyên tắc chính là nguyên tắc tập 
trung lực lượng, cho nên, theo chi thị mới của Đoàn thể sẽ chọn 
lọc trong hàng ngư nhưng đội du kích Cao - Bắc - Lạng số cán bộ 
và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và se tập trung một phần lớn 
vu khí để lập ra đội chủ lực. 

Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến cua toàn dân, 
cần phải động viên toàn dân, vu trang toàn dân, cho nên trong khi 
tập trung lực lượng đề lập một đội quân đầu tiên cần phải duy trì 
lực lượng vú trang trong các địa phương cùng phối hợp hành động 
và giúp đơ về mọi phương diện. Đội quân chu lực trái lại có nhiệm 
vụ dìu dắt các đội vu trang cua các địa phương, giúp đơ huấn 
luyện, giúp đỡ vú khí nếu có thể được, làm cho các đội này trương 
thanh mai lên. 

2. Đối với các đội vu trang địa phương: đưa các cán bộ địa 
phương về huấn luyện, tung các cán bộ đa huấn luyện đi các 
địa phương, trao đổi kinh nghiệm, liên lạc thông suốt, phối hợp 
tác chiến, 

3. Về chiến thuật: vận dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh 
chóng, tích cực, nay đông mai tây, lai vô anh, khứ vô tung. 

Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân là đội quân đàn 
anh, mong cho chóng có nhưng đội đàn em khác. 

Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất 
vẻ vang. Nó là khơi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt 
từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta"!. 

Người còn căn dặn: "Phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thị kẻ 
địch không thể nào tiêu diệt được. Tổ chức của đội phải lấy chi bộ 
Đang làm hạt nhân '^nh đạo". "Trong vòng một tháng phải có hoạt 
động để gây tin tưởng cho các chiến sĩ và gây truyền thống hành 
động tích cực nhanh chóng cho bộ đội". 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uú trang uà lực lượng uú trang nhân 
dân, QĐND, H, 1970, tr.152 - 153. 
2. Vo Nguyên Giáp, Tư nhân dân ma ra, QOND, H, 1964, tr.141, 145. 
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Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giai phóng quân 
cua đồng chí Hồ Chí Minh ngắn gọn, rất súc tích, bao gồm nhiều 
vấn đề chú yếu về đường lối quân sự của Đang như: Vấn đề kháng 
chiến toàn dân, động viên và vu trang toàn dân, nguyên tắc xây 
dựng lực lượng vũ trang cách mạng, phương châm xây dựng ba thứ 
quân, phương thức hoạt động kết hợp quân sự với chính trị của lực 
lượng vũ trang, nguyên tắc tác chiến và chiến thuật du kích cua 
lực lượng vu trang. 

Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 22 tháng 12 năm 
1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân được 
thanh lập. Tại một khu rừng giứa hai tổng Hoàng Hoa Thám và 
Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Binh, tinh Cao Bằng, đồng chí 
Võ Nguyên Giáp được Đảng và lanh tụ Hồ Chí Minh ủy nhiệm tổ 
chức lãnh đạo và chi huy, đã tuyên bố thành lập Đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân và vạch rõ nhiệm vụ của Đội đối với 
Tổ quốc. Dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, toàn Đội đã long trọng 
tuyên đọc Mười lời thê danh dự: 

Chúng tôi, đội viên Đội giải phóng quân Việt Nam xin lấy 
danh dự một người chiến sĩ cứu quốc mà thể dưới lá cờ đỏ sao 
vang năm cánh: 

1. Xin thể: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến 
giọt máu cuối cùng để chống xâm lược và bọn việt gian phản quốc 
để giai phóng cho toàn dân Việt Nam, làm cho nước Việt Nam trở 
nên một nước độc lập, dân chu, tự do, ngang hàng với các nước 
dân chu trên thế giới. 

2. Xin thể: Tuyệt đối phục tủng mệnh lệnh của cấp trên, khi 
nhận được một nhiệm vụ gi se tận tâm, tận lực thỉ hành cho 
nhanh chóng và chính xác. 

3. Xin thể: Bao giờ cúng kiên quyết phấn đấu, dù gian lao khổ 
hạnh cúng không phản nàn, vào sống ra chết cũng không sờn chi, 
khi ra trận mạc quyết chí xung phong, dù đầu rơi máu chảy cũng 
không lủi bước. 
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4. Xin thể: Lúc nào cũng khẩn trương, hoạt bát, hết sức học 
tập, chiến đấu để tự rèn luyện thành một quân nhân cách mạng, 
xứng đáng là một người chiến sĩ tiên phong giết giặc, cứu nước. 

5. Xin thể: Tuyệt đối giữ bí mật cho mọi việc của đội như nội 
dung, tổ chức, kế hoạch hành động, cùng nhứng người chỉ huy 
trong đội và giữ bí mật cho tất ca các đoàn thể cứu quốc. 

6. Xin thể: Nếu trong lúc chiến đấu bị quân địch bắt được, dù 
bị cực hinh tàn khốc thế nào cung quyết một lòng trung thành với 
sự nghiệp cứu quốc, không bao giờ phản bội xưng khai. 

7. Xin thê: Hết sức ái hộ các bạn chiến đấu trong đội cung như 
ái hộ ban thân, hết lòng giúp nhau trong lúc thường cung như lúc 
ra trận. 

8. Xin thể: Bao giờ cung chủ trương giư gìn vu khí của đội, 
quyết không để cho vũ khí hư hóng hoặc rơi vào tay quân thủ. 

9. Xin thể: Khi tiếp xúc với dân chúng se làm đúng với ba điều 
nên: kính trọng dân, cứu giúp dân, bảo vệ dân; và ba điều răn: 
không dọa nạt dân, không lấy của dân, không quấy nhiễu dân để 
gây lòng tin cậy ái đới của dân chúng, thực hiện quân dân nhất trị, 
cứu nước diệt gian. 

10. Xin thê: Bao giờ cung nêu cao tỉnh thần tự phê binh và 
sưa chưa giữ tư cách cá nhân mô phạm, không làm điều gì hại 
đến thanh danh của Đội quân Giai phóng và hại đến quốc thể 
Việt Nam. 

Mười lời thể nói lên lòng trung thành vô hạn đối với Tổ quốc, 
với Đang, tinh thần hy sinh chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì 
sự nghiệp cách mạng, kiên quyết tiêu diệt quân thù cướp nước, hết 
lòng hết dạ phục vụ nhân dân, tỉnh thần đoàn kết và ý thức tổ 
chức, ky luật rất cao cua một quân đội cách mạng. Mười lời thê 
của Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân đa trở thành lời 
thể của quân đội ta sau này. 

Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quận gồm 34 người, có 
31 nam và 3 nứữ, biên chế thành 3 tiêu đội do đồng chí Hoàng Sâm 
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làm đội trương và đồng chí Xích Tháng làm chính trị viên. Đội có 
chi bộ Đang lãnh đạo. 

Chỉ có 34 người với 34 khẩu súng các loại, nhưng đó là những 
chiến sĩ kiên quyết, dũng cam đa được chọn lựa ky càng trong các 
đội du kích Cao - Bắc - Lạng và trong số người đi học quân sự ơ 
nước ngoài về, hầu hết đã trai qua chiến đấu và ¡ít nhiều đều có 
hiểu biết về ky thuật và kinh nghiệm quân sự. Là con em cua các 
tầng lớp nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu nước, chi căm thủ địch 
rất cao. Không một người nào trong đội không mang mối hận thủ 
với đế quốc, hoặc nhà cưa bị đốt, cua cai bị tịch thu, hoặc cha, anh, 
chị, em bị bắt, bị bắn, còn ban thân nếu chưa trai qua lao tủ thị 
cung là những người đang bị truy na, đầu bị treo giai hàng vạn 
đồng, hàng trăm đấu muối. Nợ nước, thủ nhà, oán hờn dân tộc, 
căm thù giai cấp đa siết chặt họ lại thành một khối rấn chắc, 
không ke thủ nào phá vơ nổi. 

Theo yêu cầu cua anh em, sau lễ thành lập, đội tổ chức một 
bứa cơm nhạt không rau không muối để nêu cao tỉnh thần gian 
khổ của các chiến sĩ cách mạng. Và ngay tối hôm đó, đội tổ chức 
"đêm du kích" liên hoan với đồng bào địa phương để thắt chặt thêm 
tinh đoàn kết quân dân. 

Với sự ra đời cua Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân, 
tại Cao - Bác - Lạng đã xuất hiện ba hình thức tổ chức của lực 
lượng vú trang nhân dân: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân là đội chủ lực, các đội vu trang ở châu, và các đội tự vệ nưa 
vu trang ở xa. 

Chấp hành chi thị "phải đánh thắng trận đâu", ngay sau ngày 
thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân đã mưu trị, 
táo bạo, gia làm quân địch, bất ngờ đột nhập vào đồn Phai Khát 
(17 giờ chiều ngày 25 tháng 12 năm 1944), và liên ngay sáng hôm 
sau (7 giơ sáng 26 tháng 12 năm 1944) đột nhập đồn Nà Ngần 
cách đó lỗ ki-lô-mét, tiêu diệt gọn hai đồn địch, giết chết hai tên 
đồn trương, bắt sống toàn bộ binh lính địch trong hai đồn, thu toàn 
bộ vu khi, quân trang, quân dụng. 
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Thực hiện chiến thuật "lai vô ảnh, khứ vô tung”, và để giữ thế 
hợp pháp cho quần chúng, sau khi thực hiện chu đáo chính sách 
đối với tù binh, chia chiến lợi phẩm cho nhân dân địa phương, bàn 
với địa phương cách đối phó khi quân địch kéo đến, Đội Việt Nam 
tuyên truyền giai phóng quân đa nhanh chóng, bí mật chuyền quân 
về căn cứ mới. Trong cuộc hành quân một ngày đêm, mỗi người 
chỉ ăn có một bứa cơm nhưng ai nấy đều tự hào là "ăn một ngày 
một bưa, đảnh một ngay hai trận”. 

Hai trận đánh đồn Phai Khát và Nà Ngần thắng lợi đa mơ đầu 
truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu 
cua quân đội ta. 

Sau chiến tháng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 
tiến hành chấn chỉnh, củng cố và phát triển lực lượng. Lúc ấy 
trong các đội du kích và tự vệ các châu đang có phong trào rầm rộ 
yêu cầu được đi "Giai phóng". Nhưng người tình nguyện đều phải 
qua chọn lựa ky càng và nhưng ai được cấp trên chuẩn y đều coi 
đó là một vinh dự đặc biệt. Chi một tuần sau khi thành lập, Đội 
Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân đã phát triển thành một 
đại đội gồm ba trung đội. 

Công tác chính trị trong đội được chú trọng. Ban công tác 
chinh trị được thành lập do chinh trị viên đại đội phụ trách, có ba 
chính trị viên trung đội và một đội viên có năng lực chính trị tham 
gia. Việc giáo dục chính trị được chú ý. Đội đã tổ chức học Mười 
lời thể danh dự và năm bài huấn luyện về nhiệm vụ đội tuyên 
truyền. Nhưng bài học đó đều được dịch ra tiếng Nủng, tiếng Dao 
để dạy cho các đồng chí chưa thạo tiếng phổ thôñg. Ngoài ra còn 
tô chức học văn: hóa, viết bích báo. Công tác chính trị đã chú trọng 
duy trì đêu đặn các buổi sinh hoạt tế hay toàn đội để động viên 
tỉnh thần học tập, công tác, phát huy vai trò gương mẫu cua cân 
bộ, đang viên và các phần tư tích cực, đề cao đoàn kết nội bộ, giúp 
đơ nhưng đồng chi trình độ kẽm, săn sóc anh em đau ốm. 

Biên chế, tổ chức thành đại đội xong, cán bộ, đội viên bắt tay 

ngay vào việc huấn luyện quân sự. Đội đa đấu tranh với khuynh 
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hướng coi nhẹ luyện tập động tác chiến đấu cá nhân, vị cho rằng 
nó không cần thiết cho lối đánh du kích. Chương trình luyện tập 
gồm có; canh giới, trinh sát, tập bắn súng, lợi dụng địa hình, địa 
vật, cách hành quân, trú quân, cách đánh tập kích, phục kịch. 
Ngoài ra, còn tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm bai trận Phai 
Khát, Nà Ngân. 

Đợt chấn chinh ngắn ngày kết thúc. Đêm ð tháng 2 năm 1945, 
Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân tiến đánh đồn Đồng 
Mu, một đồn biên phòng thuộc châu Bao Lạc (Cao Bằng), sát biên 
giới Việt - Trung. Ta diệt gần 20 địch và thu được một số vũ khí. 
Trong trận này, đồng chí Quang Trung đa dủng dao găm và súng 
diệt được năm tên địch, nêu gương chiến đấu anh dung. 

Ngày 25 tháng 2 năm 1945, Đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân lại đánh một trận phục kích trên đường tử Nà Ngắn 
đi Ben-le. Trận này ta thu thắng lợi lớn, bắt sống gần một trung 
đội, thu 16 súng và khá nhiều đạn dược, lương thực. Ta tuyên 
truyền, giai thích cho tủ binh rồi tha một số trơ về đồn Nà Ngần 
làm cho bọn địch ở đây hết sức hoang mang. Ngay đêm đó, ta bao 
vây đồn Nà Ngần, vừa đánh vừa kêu gọi, binh lính địch. Tinh thần 
quân địch tan ra, một số bo chạy, một số ra hàng, ta chiếm đồn, 
thu gần 30 khẩu súng và toàn bộ đạn dược, quân dụng. 

Sau mỗi lần chiến thắng, Đội lại đưa một số cán bộ va phân 
phối vu khí thu được về các châu đề xây dựng thêm những trung 
đội tuyên truyền giai phóng quân mới. 

Từ ngày thanh lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân 
luôn luôn chấp hành chi thị "chính trị trọng hơn quân sự", luôn 
luôn chú trọng công tác vu trang tuyên truyền. Đến đâu, trước hết, 
Đội tuyên truyền đường lối, chính sách cua Mặt trận. Sau đó Đội 
bắt tay vào tổ chức cơ sơ chính trị và lực lượng của địa phương. 
Đội dựa vào cán bộ địa phương theo cách chọn một số thanh niên 
trung kiên, tiến hành huấn luyện cấp tốc rồi giao công tác, hoặc 
cho vào Đội để ren luyện và bồi dưỡng kinh nghiệm, rồi trơ về địa 


phương công tác khi cần thiết. 
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Để bao đảm tốt việc tổ chức cơ sơ, Đội đa tiến hành trừ gian 
theo nguyên tắc kiên quyết và thận trọng. Vì không kiên quyết thì 
se để họa về sau, nhưn£ không thận trọng thì dễ bừa bái, gây ra 
hậu quả tai hại. Đội chi diệt trừ bọn việt gian đầu so hoặc bọn tay 
chân đắc lực, nhưng chi diệt trừ khi không còn cách cảm hóa được 
chúng và khi quần chúng yêu cầu. 

Ở nhưng vùng ta đã có ít nhiều cơ sơ chính trị, việc vu trang 
tuyên truyền thường giao cho từng trung đội hay tiểu đội tiến hành 
và cư những đồng chí phụ trách có năng lực và dũng cảm, biết 
ứng phó với mọi khó khăn bất trắc. Trong khi tiến hành công tác 
vu trang tuyên truyền, nếu gặp địch, đội thường cân nhắc thận 
trọng nếu có lợi về quân sự lại có lợi cả về chính trị nghĩa là có 
thể diệt địch mà làm cho cơ sơ quần chúng vừng chắc hơn, rộng 
hơn thì quyết định đánh, nếu chi có lợi về quân sự mà gây khó 
khăn cho cơ sơ thì kiên quyết không hành động. 

lạ) nhưng vùng hoàn toàn do địch kiểm soát, ta chưa có cơ sơ- 
chính trị thị chưa dùng đến trung đội tập trung mà bước đầu cố 
tìm cách thâm nhập bằng tiểu đội, tiểu tổ, thậm chí từng người 
một. Các đồng chí người địa phương ở trong Đội đa làm việc này 
rất tốt, dễ hòa với quần chúng và giữ được bí mật. Dần dần khi 
gây được cơ sơ vưng chắc, Đội tiến lên nhưng hoạt động với quy 
mô lớn hơn. 

Bằng công tác vu trang tuyên truyền, Đội đa tạo nên một 
khu vực có cơ sơ cách mạng rộng lớn tử vùng rừng núi Hòa An 
giáp tình ly Cao Bằng cho đến các châu Nguyên Bình, Ngân 
Sơn, Chợ Ra và vùng phụ cận các triền núi Phia-uắc, Phia-gia, 
Phia-bioóc; khu vực này trơ thành nhưng "căn cứ hoàn toàn tiến 
có thể đánh, lui có thể giữ" làm bàn đạp phát triển phong trảo 
về phía Nam. 


Như vậy la, mới ra đời một thơi gian ngắn, Đội Việt Nam tuyên 
truyền giai phóng quân đa đâm đương xuất sắc nhiệm vụ của mình 
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và trưởng thành nhanh chóng. Nhưng thắng lợi ca về chính trị và 
quân sự cua Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã góp 
phần tích cực vào việc cúng cố và mơ rộng khu căn cứ Cao Bằng, 
Bác Cạn, Lạng Sơn, và đã cổ vũ nhân dân ta càng thêm tin tương 
con đường khơi nghĩa vũ trang cua Đảng là tất thắng. 

Cùng với nhưng hoạt động của Cứu quốc quân, việc tổ chức và 
hoạt động của Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân đa làm 
phong phú thêm bài học kinh nghiệm về chỉ đạo hình thức đấu 
tranh cách mạng của Đang ta. Đó là: 

1. Trong thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua 
nhưng thời ky toàn dân khởi nghĩa chưa tới, với phương châm 
chính trị trọng hơn quân sự thì phai dùng phương thức đấu 
tranh chính trị có vú trang tuyên truyền để thúc đẩy phong trào 
cách mạng. Do đó phải tổ chức ra những đội vú trang tuyên 
truyền, dùng hành động chính trị và vũ trang để kêu gọi toàn 
dân đứng dậy chuẩn bị cơ sơ chính trị và quân sự cho cuộc khởi 
nghĩa sau nay. 

2. Phương châm hoạt lên, thích hợp nhất cho nhưng đội 
quân này là "tuyên truyền trọng hơn tác chiến", dùng hoạt 
động chính trị và vú trang mà cúng cố, phát triển và bao vệ 
cơ sở chính trị. Do cúng cố và phát triển cơ sở chính trị mà 
tiến tới một bước cung cố và phát triển lực lượng nửa vũ 
trang và vu trang cách mạng. Hoạt động phai hết sức bí mật 
nhanh chóng, đi không bóng, đến không hinh, phải giữ thế đấu 
tranh hợp pháp cho quần chúng. Phai dựa vào dân, dựa chắc 
vào dân thì ke địch không thể nào tiêu diệt được. 

3. Về tổ chức, các đội vụ trang tuyên truyền phải tỉnh, gọn, 
nhẹ. Các chiến sĩ vũ trang tuyên truyền phải là nhứng phần tư ưu 
tú, giác ngộ chính trị, hăng hái, dung cảm, được chọn lựa trong các 
đội tự vệ và tự vệ chiến đấu. Mỗi chiến sĩ phai là một cán bộ, một 
tuyên truyền viên có khả năng tuyên truyền, giáo dục đường lối, 
chính sách của Đảng cho quần chúng, tổ chức quần chúng, phát 
động phong trào, chuẩn bị khơi nghĩa vũ trang. 
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4. Về hoạt động quân sự, các đội vu trang tuyên truyền phải 
chú trọng đánh nhỏ, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu để cổ 
vũ tỉnh thần cách mạng của quần chúng, để bồi dương lực lượng ta 
và làm cho quân thù kiếp sợ. 

Đầu năm 1945, cuộc chiến tranh chống phát-xit bước sang giai 
đoạn cuối cùng. Hồng quân Liên Xô tiến đánh Béc-lanh. Nhân dân 
nhiều nước châu Âu, chầu Á vùng dậy. 

Ở Đông Dương, phát-xít Nhật càng xúc tiến âm mưu diệt Pháp 
để trừ mối lo về sau. Phong trào cách mạng trong cả nước ngày 
càng sôi nổi. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp. 

Một thời kỳ mới bắt đầu: ¿hời kỳ cao trào chống Nhột, cứu 
nước. Nhân dân ta gấp rút sưa soạn khơi nghĩa vũ trang giành 
chinh quyền. 
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CHƯƠNG ITII 


CAO TRÀO CHỐNG NHẬT, CỨỬU NƯỚC, 
QUÂN GIẢI PHÓNG VÀ KHU GIẢI PHÓNG. 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRONG 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM: 

1945 


I 


CAO TRÀO CHỐNG NHẬT, CỨU NƯỚC. 
QUÂN GIAI PHÓNG VÀ KHU GIAI PHÓNG 


Ngày 9 tháng 3 năm 1945, đúng như dự đoán sáng suốt của 
Đang ta, phát-xít Nhật làm đảo chính hất cắng thực dân Pháp, độc 
chiếm Đông Dương làm thuộc địa. 

Chỉ trong vòng ba ngày, quân Pháp đã hoàn toàn thất bại, một 
số chạy trốn sang Trung Quốc và Thái Lan. 

Tiếng súng đáo chính của phát-xít Nhật vửa nổ thì tiếng súng 
chống Nhật, cứu nước cua các lực lượng vu trang cách mạng và 
nhân dân ta cung vang dội khắp nơi. 

Tử ngày 12 tháng 3 năm 1945 trở đi, ở các tình Việt Bắc, Cứu 
quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phối hợp với 
các lực lượng tự vệ và nhân dân địa phương đã chuyển ngay sang 
tiến công quân địch, giai phóng nhiều vùng rộng lớn. 

Tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cứu quốc quân chặn đánh 
đoàn quân Pháp rút chạy qua Đèo Khế, thu nhiều vu khí, đạn 
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dược, tiến công hạ một loạt đồn bốt, giải phóng các châu ly: Vũ 
Nhai, Sơn Dương, Định Hóa, Chiêm Hóa, Đại Tư... 

Tại Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyển giải phóng quân 
cũng khẩn trương hành động. Một bộ phận đánh chiếm đồn Sóc 
Giang, giải phóng châu ly Hà Quang rồi tiến sang Bắc Quang (Hà 
Giang). Một bộ phận chiến đấu đọc biên giới Việt - Trung tử Bảo 
Lạc sang Thất Khê, vòng xuống Bình Gia. Bộ phận chu lực tiếp tục 
kế hoạch Nam tiến, giải phóng các châu ly Ngân Sơn, Chợ Ra, Chợ 
Đồn thuộc tinh Bác Cạn rồi tiến về Chợ Chu (Thái Nguyên). 

Tự vệ và thanh niên cứu quốc ở nhiều nơi thuộc các tỉnh Bắc 
Ninh, Bác Giang, Ninh Binh... cùng nhân dân nổi lên phá các kho 
thóc để cứu đói cho nhân dân và động viên nhân dân ra đấu tranh. 

Một số tự vệ chiến đấu, thanh niên cứu quốc và nông dân cứu 
quốc đã dùng mưu chiếm đồn Bản Yên Nhân (Hưng Yên). Ở Ba Tơ 
(Quang Ngai), tủ chính trị phối hợp với binh lính giác ngộ nổi dậy 
khơi nghĩa chiếm đồn Ba Tơ, thu toàn bộ vũ khí, tổ chức chính 
quyền cách mạng, thành lập đội du kích Ea Tơ. Tủ chính trị ở nhiều 
nơi nổi dậy phá ngục (Nghĩa Lộ), lợi dụng mâu thuẫn Nhật - Pháp 
để tự giải phóng (Sơn La), đấu tranh đòi tha (Buôn Mê Thuột), hoặc 
tổ chức vượt ngục (Hóa Lò Hà Nội) để về các địa phương tham gia 
lanh đạo phong trảo. 

Được tin phát-xít Nhật sắp lật đổ đế quốc Pháp nên cùng trong 
đêm 9 tháng 3 năm 1945, Hội nghị Ban Thương vụ Trung 
ương Đảng mơ rộng họp tại làng Đình Bang (Từ Sơn, Bắc Ninh) 
để nhận định tình hình và đề ra nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt. 

Hội nghị phân tích rõ mục đích, nguyên nhân của cuộc đảo 
chính, đoán trước sự thất bại của quân đội Pháp. Hội nghị nhận 
định: thắng lợi của quân đội Nhật chỉ là tạm thời, phát-xít Nhật 
không thể củng cố được chính quyển của chúng và của bọn bù 
nhin tay sai ở Đông Dương; trái lại, cuộc đảo chính se tạo ra một 
tình hình khủng hoảng chính trị sâu sắc, làm cho nhưng điều kiện 
khơi nghĩa vũ trang mau chóng đi tới chỗ chín muồi. Hội nghị nêu 
ro ba cơ hội tốt giúp cho nhứng điều kiện khơi nghĩa ơ Đông 
Dương mau chín muồi là: 
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"z) Chính trị khung hoang (quân thù không ranh tay đối phó 
với cách mạng). 

b) Nạn đói ghê ghớm (quần chúng oán ghét quân cướp nước). 

c) Chiến tranh đến giai đoạn quyết liệt (Đồng minh sẽ đổ bộ 
vao Đông Dương đánh NhậŸ` . 

Vì vậy Hội nghị xác định: tình hình lúc này là "tiền khơi nghĩa" 
và nhiệm vụ trực tiếp cua Đảng lúc này là lanh đạo toàn dân tiến 
tới tổng khơi nghĩa giành chính quyển về tay nhân dân. 

Hội nghị chỉ rõ: "Sau cuộc đao chính này, đế quốc phát-xít 
Nhật là ke thủ chính - ke thủ cụ thể trước mắt - duy nhất của 
nhân dân Đông Dương”. Nhưng chúng ta "vẫn phai đề phòng cuộc 
vận động của Đờ Gôn định khôi phục quyền thống trị cua Pháp ở 
Đông Dương ”Š. 

Hội nghị quyết định thay đổi khẩu hiệu và hình thức đấu tranh, 
chuyển sang nhưng hình thức tuyên truyền, tổ chức, đấu tranh 
mới chc thích hợp với thời kỳ tiên khơi nghĩa, nhất là phải lãnh 
đạo nhân dân vú trang phá kho thóc của bọn đế quốc để giải quyết 
nạn đói, động viên đông đảo quần chúng nhân dân ra đường biểu 
tình, tiến tới tổng khơi nghĩa. 

Về nhiệm vụ quân sự, Hội nghị chủ trương tổ chức thêm nhiều 
bộ đội du kích và tiểu tố du kích, thống nhất các chiến khu và 
thành lập Việt Nam giải phóng quân. Hội nghị nhấn mạnh: 
"Ngay bây giờ phát động du kích, chiếm căn cứ địa, duy trì và mở 
rộng chiến tranh du kích phải là phương pháp duy nhất của dân 
tộc ta để đóng vai chủ động trong việc đánh đuổi quân ăn cướp 
Nhật Bản ra khỏi nước". 

Hội nghị quyết định phát động cao trào chống Nhật, cứu nước 
mạnh me làm tiên đề cho tổng khởi nghĩa và sẵn sàng chuyển sang 
hình thức tổng khởi nghĩa một khi cá 3ý điều kiện. 





L4 3 4.Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mơ 
rộng (9-3-1945). 
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Ngay 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trụng ương Đảng 
ra Chi thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng 
ta". Chỉ thị này là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, của 
Mặt trậni Việt Minh, của các lực lượng vu trang cách mạng tử 
tháng 3đến tháng 8 năm 1945. Hội nghị Ban Thường vụ “Trung 
ương Đảng mơ rộng ngày 9 tháng 3 năm 1945 và Chỉ thị của Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng ngày 12 tháng 3 năm 194ð có tác 
dụng quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. 


Thực hiện Chỉ thị ngày 12 tháng 3 năm 1945 của Ban Thường 
vụ Trung ương Đang, cao trào chống Nhật, cứu nước của nhân dân 
Việt Nam dâng lên mạnh me. 

Các lực lượng vũ trang cách mạng ở các tính Việt Bắc tiếp tục 
tiến công quân địch. 

Ngày 2 tháng 4 năm 1945, Cứu quốc quân đánh chiếm đồn Đu 
và huyện ly Phú Lương (Thái Nguyên). Ngày 10 tháng 4 năm 1945, 
sau một thời gian bị Cứu quốc quân bao vây uy hiến, bọn địch đóng ở 
đồn Đỉnh Cả gồm 80 tên rút chạy về Thái Nguyên, bị quân ta chặn 
đánh ơ Đèo Khế (Đồng Hy) giết chết và bán bị thương 71 tên. Châu 
Vu Nhai được hoàn toàn giai phóng. Thửa thắng, Cứu quốc quân 
chia làm hai cánh tiến xuống Bác Giang và lên Lạng Sơn. Tại Bắc 
Giang, Cứu quốc quân bao vây bức hàng và tước khi giới bọn lính ở 
phu Yên Thế (15-4) và đồn Bố Hạ (18-4), tổ chức mít tinh, diễn 
thuyết ơ phố Nha Nam, phối hợp với các lực lượng tự vệ, du kích 
của Bắc Giang đẩy mạnh hoạt động. Về phía Lạng Sơn, Cứu quốc 
quân cúng thu nhiều thắng lợi dồn dập: ngày 16 tháng 4 giải phóng 
Vụ Lễ, ngày 17 tháng 4, phá kho thóc đồn Nam Nhi, ngày 18 tháng 
4 giai phóng Mö Nhài (châu ly Bắc Sơn), ngày 19 tháng 4 giải phóng 
huyện ly Bình Gia. Ngày 20 tháng 4, Cứu quốc quân gặp cánh quân 
của Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tử Bảo Lạc, Thất Khê 
xuống củng đánh chiếm Văn Mịch và ngày 1 tháng 5 tiếp tục tiến 
đánh giải phóng châu Bằng Mạc. 
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Cánh quân của Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trên 
đường tiến từ Bảo Lạc về Thất Khê đã tước được hàng ngàn súng 
(có cả súng cối, súng máy, đại bác) và rất nhiều lừa ngựa của các 
đoàn quân Pháp nối tiếp nhau rút chạy qua biên giới. Có những bộ 
phận quân Pháp ngoan cố chống lại đa bị quân ta đánh bại, và tước 
toàn bộ vũ khí như ở Trà Lĩnh, Ma Phục (Cao Bằng). 

Tiến đến đâu, các đội quân đều phối hợp với cơ sơ cứu quốc địa 
phương tước vu khí lính dõng, thu bằng, triện của bọn tổng lý, trừng 
trị bọn việt gian đầu só, thành lập chính quyền nhân dân, phát triển 
và cúng cố các hội cứu quốc, xây dựng các đội tự vệ chiến đấu và du 
kích để bảo vệ chính quyển nhân dân mới được thành lập. 

Đến cuối tháng 4, một khu vực rộng lớn gồm gần hết các xa, 
châu, huyện ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái 
Nguyên, Hà Giang đa được giải phóng, chính quyền cách mạng 
được thành lập. Các đội Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân gặp nhau ở các địa điểm: Chợ Chu, Đại 
Từ (Thái Nguyên), Chợ Đồn (Bắc Cạn), Đảm Hồng, Bản Thị, 
Chiêm Hóa, Sơn Dương (Tuyên Quang), Văn Mịch (Lạng Sơn), 
tưng bừng phấn khơi giữa ngày hội giải phóng quê hương, tay bắt 
mặt mừng, thắm thiết tình bạn, tình đồng chí bấy lâu mong ước 
gặp mặt. Lực lượng Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền 
giai phóng quân không còn chỉ là một vài trung đội, đại đội mà 
đã phát triển thành nhiều đại đội. 

Cùng với những hoạt động quân sự ơ Việt Bắc, ngay sau ngày 
phát-xít Nhật đao chính đế quốc Pháp, ở trung du và đồng bằng 
Bắc Bộ phong trào đấu tranh chính trị phát triển mạnh me. Khởi 
đầu là nhưng vụ phá kho thóc chia cho dân nghèo cua đông đảo 
quần chúng bủng lên manh liệt ở hầu hết các địa phương. Hàng 
trăm, hàng nghin người, già, tre, gái, trai mang theo gậy gộc, cuốc 
xéng, quang thúng, kéo đến phá kho thóc của bọn đế quốc để ở các 
xã, các huyện ly, thị trấn, đồn điển. Trước khí thế ngút trời của 
quần chúng, hầu hết bọn lý dịch, quan lại khiếp sợ không dám đối 
phó. Nhưng cuộc phá kho thóc đồng thời là nhưng cuộc mit-tinh 
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vạch tội ác của giặc, kêu gọi nhân dân đứng lên chống Nhật, cứu 
nước, và tiếp đó là nhưng cuộc biểu tỉnh tuần hành thị uy râm rộ. 
Chỉ trong một thời gian ngắn, với khẩu hiệu "Phá kho thóc để giải 
quyết nạn đói", Đảng đã thu hút hàng triệu quần chúng vào cuộc 
đấu tranh chinh trị và tập dượt cho quần chúng tiến lên giành lấy 
chính quyền. Qua thắng lợi giành được, quần chúng càng thấy rö 
con đường sống duy nhất là con đường chống Nhật, cứu nước của 
Mặt trận Việt Minh. Các nơi ráo riết phát triển tổ chức cứu quốc, 
xây dựng đội tự vệ, du kích và tích cực mua sắm vu khi. 

Tại các thành phố, thị xã, các tổ chức công nhân cứu quốc, 
thanh niên, học sinh, sinh viên cứu quốc cung đang trên đà phát 
triển mạnh. Ở Hà Nội, sau ngày 9 tháng 3, nhưng hoạt động diễn 
thuyết xung phong, treo cờ, dán khẩu hiệu, tung truyền đơn... tăng 
lên ro rệt. Nhiều hành động táo bạo đa làm chấn động dư luận 
quần chúng, gây thanh thế lớn cho Mặt trận Việt Minh. 

Đội quân chính trị quần chúng được phát triển hết sức nhanh 
chóng và trở thành một múi tiến công quyết định vào giặc Nhật. 


Để đẩy mạnh hơn nưa việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa, từ ngày 
15 đến ngày 20 tháng 4 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương 
Đăng triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Ky tại 
huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) do đồng chí Trường Chinh, Tổng bí 
thư của Đảng chú trì. Tham dự hội nghị có đại biểu các chiến 
khu Việt Bắc và Hoa - Ninh - Thanh. Đây la cuộc hội nghị quân 
sự đầu tiên của Đảng ta. 

Sau khi phân tích tỉnh hình thế giới, đánh giá cuộc đao chính 
Nhật —- Pháp và phong trào chống Nhật, cứu nước của nhân dân ta, 
Hội nghị đa nhận định "không chóng thi chây, thế nào quân Đồng 
minh cung vao Đông Dương". chúng "nhảy vào Đông Dương để 


1. Nghị quyết cua Hội nghị quân sự cách mạng Bác Ky (15 - 20-4-1945). 
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thu lợi" Hội nghị quyết định: "Phai tích cực chuẩn bị thực lực, 
không được ÿ lại vào người", "Phải gấp phát triển các đội quân du 
kích thật lớn", phái "chiếm lấy các yếu điểm và phải giữ quyển 
chủ động của mình"”. 

Về nhiệm vụ cần kíp, Hội nghị quyết định: "Tình thế đã đặt 
nhiệm vụ quân sự lên trên tất ca các nhiệm vụ quan trọng và cần 
kíp trong lúc nay. Chúng ta phai tích cực phát triển chiến tranh du 
kích, gây dựng căn cứ địa kháng Nhật, để chuẩn bị cuộc tổng khởi 
nghĩa cho kịp thời cơ". Hội nghị chi rõ "Chúng ta đang ở vào giai 
đoạn chiến lược "phát động du kích" để chuẩn bị phát động tổng 
khởi nghĩa". 

Hội nghị quyết định thống nhất Cứu quốc quân và Việt Nam 
tuyên truyển giai phóng quân củng các tổ chức vũ trang khác, 
thành lập Việt Nam giải phóng quân để cùng nhân dân tiến 
hành khơi nghĩa từng phần tiến tới tổng khơi nghĩa. Hội nghị vạch 
ra nhứng điểm cơ bản để xây dựng Việt Nam giải phóng quân: 

- Thống nhất biên chế. 

- Thống nhất việc huấn luyện chính trị, quân sự. 

- Tổ chức công tác chính trị trong bộ đội, trau dồi ky luật, 
khen thưởng người có công, chống khuynh hướng tư tưởng địa 
phương cục bộ... 

- Mỡ trường quân chính chống Nhật để đào tạo cán bộ. 

- Ra sức thu nhặt và mua sắm vu khí, lập xương sửa chưa vũ 
khi và chế tạo súng ống, bom đạn. 

- Tích trư lương thực, lập kho thóc Giai phóng quân ở các xã. 

- Phát triển bộ đội giai phóng, tổ chức rộng rai nhứng đội tự 
vệ, tự vệ chiến đấu và bộ đội địa phương. 

Hội nghị còn vạch ra tư tưởng và phương châm tác chiến của 
Việt Nam giải phóng quân lúc này là dùng "chiến thuật đánh úp 
quân địch bằng nhứng trận nhỏ mà nắm chắc phần thắng để giữ 


Tư 1 đến 5. Nghỉ quyết cua Hội nghị quân sự cách mạng Bác Ky (15 - 
20-4-1945). 
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gìn và bồi dương lực lượng ta", "Nếu địch bao vây căn cứ địa thị 
phải dùng chiến thuật "dĩ công vi thủ" mà đối phó". 

Hội nghị quyết định thành lập 7 chiến khu trong ca nước, đặc 
biệt chú y xây dựng khu Quang Trung (Hoa - Ninh - Thanh) và 
chiến khu Trần Hưng Đạo (Đông Triều) vi đây là những địa bàn 
chiến lược quan trọng. Hội nghị nêu rõ: "Cồn phai đánh thông liên 
lạc giữa các chiến khu Bác Kỳ uà Trung, Nam Kỳ"?. Hội nghị còn 
quyết định "Trong nhưng vùng đủ điều kiện về địa hình, cơ sơ 
quần chúng, lương thực, về lực lượng so sánh giưa ta và địch, 
chúng ta phải gây dựng nhưng căn cứ địa kháng Nhật". "Đường 
giao thông liên lạc giưa các căn cứ địa phải ra sức giữ cho vưng. 
Những căn cứ địa ấy là những bàn đạp cho cuộc tổng khơi nghĩa"Š. 

Hội nghị quyết định phát triển cao trào chống Nhật, cứu nước 
ra ca nước, "Phát động chiến tranh du kích trong các chiến khu, đó 
là hình thức tranh đấu mấu chốt để đẩy phong trào kháng Nhật đi 
tới"?. Hội nghị coi việc "Tổ chức các đội tự vệ, tự vệ chiến đấu, bộ 
đội địa phương là hình thức tổ chức mấu chốt trong lúc này"Š. 

Hội nghị đã cư ra Ủy ban quân sự cách mạng Bác Ky 
trong đó có các đồng chí: Vo Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Văn Tiến 
Dũng, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh... để "chỉ huy các chiến 
khu miền Bắc Đông Dương về mặt chính trị và quân sự, đồng thời 
có nhiệm vụ giúp đơ cho toàn quốc về mặt quân sự"”. 

Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ đã cụ thể hóa Chỉ thị 
"Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Nghị quyết 
của Hội nghị được Ban Thường vụ Trung ương Đang thông qua 
đánh dấu một bước phát triển mới của sự hình thành tư tưởng 
quân sự của Đang ta. Từ Luận cương chính trị (1930), qua các 
nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất (1935), các văn kiện, chỉ thị 
của Đang và cua đồng chí Hồ Chí Minh, đến đây đa hình thành về 
căn bản cương lĩnh quân sự của Đảng ta trong cuộc khơi nghĩa vũ 
trang toan dân. 


1, 2, 3, 4, 5, 6. Nghị quyết cua Hội nghị quân sự... Nqđd. 
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Đầu tháng 5 năm 1945, đồng chí Hồ Chí Minh về đến Tân 
Trào (châu Sơn Dương, tinh Tuyên Quang). Sau khi nghe báo cáo 
tình hình, đồng chí Hồ Chí Minh chi thị: vùng giải phóng ở miền 
ngược đã bao gồm các tình Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà 
Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, địa thế nối liền với nhau thì 
nên thành lập một khu căn cứ lấy tên là Khu giai phóng. 


Chấp hành Nghị quyết của Hội nghị quân sự cách mạng Bác Kỳ 
và Chỉ thị của đồng chí Hồ Chí Minh, việc xây dựng Việt Nam giải 
phóng quân và Khu giải phóng được tiến hành rất khẩn trương. 

Ngày lỗ tháng 5 năm 1945, lễ thành lập Việt Nam 
giai phóng quân được tổ chức tại Định Biên Thượng (Chợ 
Chu, Thái Nguyên). 

Các đơn vị Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân được thống nhất thành bộ đội chu lực của Việt Nam 
giai phóng quân. Lực lượng lên đến 13 đại đội. Ớ một số tinh, 
huyện cũng tổ chức nhiều trung đội, đại đội Giải phóng quân khác. 
Đó là một đội ngu vũ trang được rèn luyện trong lò lưa đấu tranh 
cách mạng. Hầu hết đội viên Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân đã trở thành cán bộ chỉ huy. Đội viên mới 
bổ sung vào Giai phóng quân phần lớn là nông dân, du kích, tự vệ 
được chọn lựa tử các cơ sơ cách mạng và 1t nhiều đa trai qua chiến 
đấu. Nhiều thanh niên công nhân và học sinh cứu quốc ơ các đô thị 
cung hăng hái vào Giai phóng quân. Tuy chưa trực tiếp cầm súng 
chiến đấu, nhưng họ là nhưng chiến sĩ trung kiên trong mặt trận 
đấu tranh chính trị cua quần chúng ơ các đô thị. Cán bộ cua Giai 
phóng quân là những đồng chí kiên quyết, triệt để cách mạng, đã 
có kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu và lãnh đạo phát động chiến 
tranh du kch. 

Trong việc xây dựng Việt Nam giai phóng quân, công tác chính 
trị được coi là linh hồn cua quân đội cách mạng, bước đầu đi vào 
nền nếp. 
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Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ này chú trọng bồi dương 
nhưng đồng chí trung kiên đã được rèn luyện thư thách trong công 
tác và chiến đấu để kết nạp vào Đảng, tiến tới thành lập chỉ bộ 
Đăng ở các đơn vị cơ sơ của giai phóng quân. Vai trò chính trị viên 
được coi trọng. Từ trung đội trở lên, bên cạnh cán bộ chỉ huy quân 
sự đều có chính trị viên. Ở đại đội có ban chính trị đại đội. 

Công tác chính trị đã rất coi trọng việc giáo dục chính trị, tư 
tương (lúc này gọi là rèn luyện tỉnh thần cách mạng cho bộ đội). 
Các đơn vị học Mười lời thể, Mười hai điều ky luật, và đã biết tiến 
hành công tác động viên chính trị trong chiến đấu và trong các 
công tác khác. Nhưng lúc khó khăn nhất cung là nhưng lúc công 
tác chính trị được chú ý tiến hành. Sau mỗi đợt công tác, mỗi trận 
chiến đấu, đều tiến hành kiểm điểm, thưởng phạt nghiêm minh, do 
đó đã không ngừng bồi dương ý chí chiến đấu và xây dựng tỉnh 
thần thắng không kiêu, bại không nản cho bộ đội. Ngày 5 tháng 8 
năm 1945, tờ báo "Quân giải phóng" ra đời góp phần tích cực vào 
việc tuyên truyền, giáo dục các lực lượng vu trang cách mạng. 

Việc đoàn kết nội bộ được hết sức chú trọng. Chiến sĩ cú diu 
dắt chiến sĩ mới, người khá giúp đơ người kém, đồng đội thương 
yêu nhau như anh em ruột thịt, nội bộ thống nhất thành một khối 
vưng chắc. 

Công tác dân vận là một nội dung rất quan trọng của công tác 
chinh trị. Trước khi vào bộ đội, hầu hết các chiến sĩ đa làm công 
tác quần chúng ở địa phương, nên giờ đây họ trở thành những cán 
bộ tuyên truyền, tổ chức đắc lực trong việc thành lập ủy ban nhân 
dân, tổ chức đội vũ trang địa phương, thành lập các hội quần 
chúng, thanh niên, nông dân, phụ nư, đảo tạo cán bộ địa phương... 

Về công tác địch vận, Giải phóng quân được phổ biến những 
kinh nghiệm công tác địch vận vửa qua, được giao dục sách lược 
đối với quân đội Pháp ơ Đông Dương và thái độ đối xư với các loại 
tù binh, hàng binh. Trong nhiều trận chiến đấu, Giai phóng quân 
đa kết hợp chặt che công tác địch vận với tác chiến và đa giành lại 

được thắng lợi. 
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Quan niệm về công tác chính trị lúc này tuy còn đơn giản, 
nhưng đã góp phần vô cùng to lớn vào việc rèn luyện tư tương, 
tinh thần cách mạng, cung cố và phát huy ban chất cách mạng và 
nâng cao tỉnh thần chiến đấu cho Giai phóng quân. 


Về biên chế, tổ chức, Giải phóng quân đã tổ chức thống nhất 
mỗi tiểu đội 12 người, theo "tam tam chế" đến trung đội, đại đội. 

Trang bị, vu khí được cải tiến. Giai phóng quân đã có tới hàng 
ngàn khẩu súng, có ca súng máy, súng cối 60 mi-]i-mét, hàng chục 
tấn đạn các loại lấy được tử tay quân đội đế quốc Pháp và phát-xít 
Nhật. Đồng thời, cũng đa lập xương sưa chứa, chế tạo vu khí thô 
sơ để kịp thời phục vụ cho chiến đấu. 


Về huấn luyện quân sự, khẩu lệnh đã được thống nhất. Giải 
phóng quân được huấn luyện động tác cơ bản về đội ngu, ky thuật 
chiến đấu và cách đánh du kích. 

Về cấp dương, lương thực, Giai phóng quân hoàn toàn nhờ ở 
dân và chi có dựa vào dân mới giải quyết được vấn đề nuôi dưỡng 
quân đội. Theo lời kêu gọi của Đang, nhân dân đã lập "kho thóc 
Giai phóng quân", đóng góp "đồng tiền cứu quốc", mua sắm vu khí, 
lương thực cho Giai phóng quân. Đồng thời, các chiến sĩ Giải 
phóng quân cúng tham gia sản xuất để tự giai quyết một phần 
lương thực. Việc bao vệ sức khỏe, giữ vưng quân số chiến đấu được 
chú ý, ky luật vệ sinh được đề ra nghiêm ngặt. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng của lực lượng vũ 
trang cách mạng, vấn đề huấn luyện đào tạo cán bộ trơ nên cấp 
bách. Nhiều lớp huấn luyện ngắn ngày đa được tổ chức. Thi hành 
Nghị quyết Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Ky, đầu tháng 6 
năm 1945, Trường quân chính kháng Nhật do đồng chí 
Hoàng Văn Thái phụ trách khai giang. Trường có nhiệm vụ đào 
tạo trung đội trương và chính trị viên trung đội. Học sinh gồm 
đội viên hoặc cán bộ đa được thư thách trong Giải phóng quân và 
một số thanh niên ở miển xuôi do các đoàn thể cứu quốc giới 
thiệu lên. Mỗi khóa có khoang 100 học viên. 
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Việc giáo dục chính trị, xây dựng tư tương rèn luyện đạo đức, 
tác phong cách mạng cho học viên được coi là phần cơ ban của nội 
dung học tập. Học viên tự làm lấy mọi việc trong sinh hoạt hàng 
ngày. Trong lúc còn khó khăn, thiếu thốn về vật chất, học viên nêu - 
cao tỉnh thần thương yêu giúp đơ lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, 
nhường cơm se áo cho nhau. 

Chương trình huấn luyện chính trị, quân sự đều nhằm vào yêu 
cầu chiến đấu và công tác. Chương trinh Mặt trận Việt Minh là 
một nội dung cơ bản trong phần giáo dục chính trị, vì đó là cụ thể 
hóa đường lối, chính sách của Đang trong thời kỳ mó. của cách 
mạng. Ngoài ra, học viên còn được học nhưng bài công tác chính 
trị trong quân đội và thực tập ngay trong sinh hoạt tập thể của 
nhà trương. 

Về quân sự, nhà trường đặc biệt coi trọng việc huấn luyện 
chiến thuật du kích, cách đánh phục kích, tập kích, quấy rối và 
học tập kinh nghiệm công tác vận động quần chúng, công tác vũ 
trang tuyên truyền, tổ chức gây dựng cơ sơ quần chúng, công tác 
bí mật... 

Trường quân chính kháng Nhật đa đào tạo được nhiều cán bộ 
sơ cấp quân sự, chính trị cho Giải phóng quân và đặt nền nếp đầu 
tiên cho việc xây dựng các trường đào tạo cán bộ quân sự, chính 
trị của quân đội ta sau này. 

Như vậy là, trong cao trào chống Nhật, cứu nước, nhưng đội 
quân du kích và vu trang tuyên truyền đa được xây dựng thành 
Việt Nam giải phóng quân, một bộ đội chu lực có chi huy thống 
nhất, có hệ thống tổ chức chặt che, cùng các bộ đội địa phương, 
các đội tự vệ, tự vệ chiến đấu và đông đảo nhân dân, chiến đấu giử 
vừng và phát triển vùng giải phóng, bảo vệ chính quyển cách mạng 
mới thành lập, sẵn sàng tiến lên tổng khơi nghĩa giành chính 
quyền trong ca nước khi thời cơ đến. 


Từ lâu, phát-xít Nhật biết rằng địch thủ nguy hiểm nhất, đáng sợ 
nhất của chúng là Mặt trận Việt Minh, là Giai phóng quân. Căn cứ 
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cách mạng Việt Bắc trơ thành mối lo thường xuyên của chúng. Ngay 
sau khi đánh bại thực dân Pháp một cách dễ dàng, nhanh chóng, vào 
hạ tuần tháng 3 năm 1945, phát-xít Nhật đa cho nhiều toán quân 
tuần tiễu, do thám từ các tính ly ở Việt Bác đột nhập vùng giải 
phóng. Nhưng toán quân đó nhiều lần đa bị chặn đánh ở Phú Thông 
(Bắc Cạn), Tĩnh Túc (Cao Bằng), Vân Lang, Đèo Khế (Thái Nguyên) 
va trên con đường tư Thai Nguyên sang Tuyên Quang. 

Trung tuần tháng 5 năm 1945, quân đội Nhật mơ cuộc tiến 
công lớn vào vùng giai phóng. Lực lượng của chúng trên 2.000 tên, 
có bọn việt gian thông thạo địa phương dẫn đường. Địch chỉa làm 
ba mui tiến sâu vào khu căn cứ ơ giữa sông Lô và đường số 3; một 
mui tử Bắc Cạn lên Chợ Ra, sang Chợ Đồn; một mưi tử Vĩnh Yên, 
Thiện Kế tiến lên Sơn Dương, từ Tuyên Quang tiến vào rồi cùng 
nhau kéo lên hướng Thanh La; một mui tử Thái Nguyên, Phan Mễ 
và Chợ Mới tiến đánh Chợ Chu. Âm mưu của chúng là chia cắt 
vùng giải phóng ra nhiều manh, bao vây tiêu diệt Giai phóng quân 
và cơ quan đầu nao lanh đạo cách mạng. Đi đến đâu chúng cung 
khung bố chém giết nhân dân ta, đốt phá làng bản, không từ một 
thủ đoạn dã man nào. 

Trước cuộc tiến công của giặc Nhật, một số đồng chí chủ 
trương không nên đánh mà chỉ dùng nhứng hình thức chống 
khung bố như trước kia. Ủy ban quân sự cách mạng Bác Ky đa kịp 
thời uốn nắn xu hướng sai lầm đó, chi thị "quân sự, chính trị đi 
đôi", ra lệnh cho Giai phóng quân cùng nhân dân phát động chiến 
tranh du kích, kiên quyết tiến công quân Nhật ở khắp nơi trong 
vùng giải phóng. 

Phối hợp với lực lượng du kích, tự vệ ở các địa phương, Giai 
phóng quân lập tức triển khai chiến đấu: phá hoại đường giao 
thông, cát đứt đường liên lạc, tiếp tế, làm vườn không nhà trống, 
quấy rối, tập kích, phục kích, đánh địch khắp nơi. Ở Bác Cạn, giặc 
bị bao vây trong tính ly; chúng ra khỏi tỉnh ly nửa ki-lô-mét thì bị 
quân du kích chặn đánh. Chiếm đóng Chợ Chu, giặc bị ta quấy rối 
năm đêm liền, vị trí đóng quân bị đốt cháy, đường tiếp tế bị cất 
đứt, chúng phải rút về Thái Nguyên. 
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Ngay 27 tháng 5 năm 1945, cánh quân chủ yếu của Nhật từ 
cây số 31 (đường 3b) tiến vào Chợ Chu, Quảng Nạp củng với cánh 
quân thứ hai tử Thiện Kế lên, hình thành một mui nhọn gồm gần 
500 tên, tiến sâu vào Thanh La nhằm đánh phá, uy hiếp vùng Núi 
Hồng, Tân Trào. 

Tân Trào lúc này là trung tâm căn cứ cách mạng, là nơi ở và 
làm việc của đồng chí Hồ Chí Minh. Khi được báo cáo quân địch 
đánh đến, đồng chí Hồ Chí Minh nhận định: quân địch không thể 
vào được khu căn cứ nếu ta quyết tâm và biết cách tổ chức chiến 
đấu đánh chặn chúng lại. Đơn vị Giải phóng quân bảo vệ cơ quan 
đã nghiêm chinh chấp hành chỉ thị trên, bố trí phục kích tại Đèo 
Chãn (gần Thanh La). Lực lượng Giải phóng quân và du kích có 
hơn một trung đội, nhưng với tỉnh thần quyết tâm bao vệ lãnh tụ, 
bảo vệ căn cứ cách mạng, đã chiến đấu hết sức dũng cảm, linh 
hoạt, mưu trí và đã tiêu diệt 60 tên địch, bắn bị thương nhiều tên 
khác. Bị đánh bất ngờ, quân Nhật vội va rút về thị xa Thái Nguyên 
và Tuyên Quang. Thắng lợi này đã đập tan cuộc tiến công lớn của 
giặc Nhật vào khu căn cứ. 

Ngày 29 tháng 5 năm 1945, một cánh quân Nhật tư Thái 
Nguyên lên Đinh Ca bị ta phục kích giết chết 10 tên. Chúng vừa 
chiếm đóng Đình Cá chưa kịp cúng cố thị bị quân ta chiếm lại, 
sau một trận đánh quyết liệt. Ta truy kích địch đến hết địa 
phận La Hiên. 


Đến đầu tháng 6 năm 1945, quân Nhật, ke vừa chiến thắng 
thực dân Pháp trong 3 ngày thì nay bị Giai phóng quân cùng nhân 
dân đánh bật ra khỏi vùng giải phóng. Vùng giai phóng được giữ 
vưng. Cuộc càn quét lớn cua phát-xít Nhật đã bị chiến tranh du 
kích của quân và dân vùng giải phóng đập tan. 

Tháng lợi đó chứng tö tư tưởng tiến công để giữ vững vùng căn 
cứ của Nghị quyết Hội nghị quân sự cách mạng Bác Ky là chính 
xác và trinh độ đánh du kích của quân và dân vùng giải phóng đã 
tiến bộ rất nhanh. 
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Trong không khí tưng bưng chiến thắng, ngày 4 tháng 6 
năm 1945, Tổng bộ Việt Minh triệu tập hội nghị cán bộ 6 tĩnh 
Việt Bắc thành lập Khu giai phóng. Từ nhứng khu du kích 
nho bé Cao Bằng và Bác Sơn - Vũ Nhai tiến đến nhứng căn cứ 
du kích lớn hơn Cao - Bắc - Lạng và Thái - Hà - Tuyên, lúc 
này nhân dân ta đã có một khu giai phóng rộng lớn bao gồm 
các châu, huyện của các tình Cao Bàng, Bác Cạn, Lạng Sơn, 
Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang, và một vùng bên ngoài 
gồm một bộ phận các tính Bác Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh 
Yên. Khu giải phóng rộng 4 vạn ki-lô-mét vuông, gồm hơn một 
triệu đồng bào các dân tộc. Tân Trảo được chọn làm thủ đô 
của Khu giải phóng. 

Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời, Khu giải phóng 
được xây dựng vưng chắc về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa để làm bàn đạp giải phóng toàn quốc. 

Chính quyền nhân dân trong toàn khu được thành lập bằng bầu 
cư theo phổ thông đầu phiếu. Đồng bào các dân tộc trong Khu giải 
phóng, ca gái lẫn trai được vinh dự là những công dân Việt Nam 
đầu tiên được hương quyền tự do bầu cư. Nhân dân hăng hái thi 
đua sản xuất. Già, tre đều hăng hái đi học để thanh toán nạn mù 
chư. Thanh niên nô nức luyện tập quân sự, tham gia tự vệ, du kích 
và xung phong gia nhập Giai phóng quân. Hơn một triệu đồng bào 
ơ Khu giải phóng đa bắt đầu được hướng nhứng quyền lợi do cách 
mạng đem lại. 


Khu giải phóng trơ thành căn cứ cách mạng chu yếu, là ngọn 
cờ cách mạng cổ vũ quần chúng nhân dân trong ca nước, là hình 
anh thu nhỏ của nước Việt Nam mới sau này. Đó là hậu phương 
vưng chắc cua Giai phóng quân, là địa bàn chiến lược trọng yếu 
thuận lợi cho cả tiến công và phòng ngự. 


Song song với việc xây dựng Khu giải phóng, việc xây dựng các 
căn cứ cách mạng ở nhưng nơi khác cũng được tiến hành hết sức 
khẩn trương. 
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Đầu tháng 5 năm 1945, tại Ninh Binh, đồng chí Văn Tiến 
Dũng sau khi đi dự Hội nghị quân sự cách mạng Bác Ky về, đa 
họp củng các đồng chí đại diện Xứ uy Bác Ky, Trung Kỳ, các 
đồng chí bí thư tính ủy Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, để 
thành lập chiến khu Quang Trung. Vùng Quỳnh Lưu (Ninh 
Bình), được chọn làm trung tâm của chiến khu. Đây là một 
vùng rừng núi tiếp giáp giưa miền Bắc và miền Trung, có nhiều 
đường giao thông thuận tiện, là một địa bàn chiến lược cơ động 
trọng yếu. Cơ sở cách mạng ở vùng này đã được xây dựng tử 
trước và được phát triển rộng rai vững chắc sau ngày 9 tháng 3 
năm 1945. 

Theo nghị quyết của cuộc hội nghị, chiến khu Quang Trung se 
được xây dựng thành căn cứ cách mạng vứng chắc của ba tỉnh. 

Để làm nòng cốt cho việc xây dựng chiến khu Quang Trung 
(Hòa - Ninh - Thanh), ngày 20 tháng 6 năm 1945, trung đội 
du kích tập trung đầu tiên được thành lập. Theo kinh 
nghiệm của các đội du kích được thành lập trước đây, trong việc 
xây dựng căn cứ cách mạng, đội du kích này lúc đầu cung lấy vu 
trang tuyên truyền xây dựng cơ sơ chính trị làm chính. Đội du kích 
đã cùng nhân dân trong chiến khu chuẩn bị nhiều mặt để sẵn sảng 
đón tiếp nhứng đơn vị Giải phóng quân như: tìm thêm đường giao 
thông liên lạc, trấn áp bọn phan cách mạng, trừng trị, bọn lưu 
manh, bảo đảm an toàn bí mật nhưng nơi trú quân... 

Đến tháng 6, tháng 7 năm 1945, phong trào cách mạng đa lên 
cao trong toàn chiến khu. Nhiều đội du kích, tự vệ được xây dựng 
và lớn mạnh mau chóng. Bộ máy chính quyền của địch dần dần 
tan ra, phạm vi thống trị của chúng thu hẹp. Ảnh hưởng của chiến 
khu vang đội ra nhiều tỉnh lân cận. 

Cũng trong thời kỳ này, tại miền duyên hai, ngày 8 tháng 6 
năm 1945, dưới dự lanh đạo của Đang bộ địa phương, nhân dân 
Đông Triều đã nổi dậy tước vũ khí của địch ở Đông Triều, Chí 
Linh, Mạo Khê, Trảng Bạch, thủ tiêu chính quyên bủ nhìn, lập 
Ủy ban nhân dân cách mạng, thành lập chiến khu Đông 
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Triều (Trần Hưng Đạo) và đội du kích chống Nhật của địa 
phương, do các đồng chí Hai Thanh, Trần Cung, Nguyễn Binh 
lanh đạo và chi huy. 

Chiến khu Trần Hưng Đạo là một địa bàn chiến lược quan trọng 
ơ vùng Đông Bác Bác Bộ; phía Đông Nam sát vịnh Bác Bộ, cửa ngõ 
của miền Bắc, phía Bắc giáp Bắc Giang, nối liền với Khu giai phóng. 
Đó là một vùng có nhiều tài nguyên phong phú, là nơi tập trung 
đông đảo công nhân và có truyền thống đấu tranh cách mạng. 

Vì vậy, chỉ sau khi ta khơi nghĩa hai ngày, giặc Nhật đã mớỡ liền 
hai cuộc tiến công (¡0, 17-6-1945) hòng đánh chiếm lại vùng Đông 
Triều, nhưng đều bị thất bại. 

Hạ tuần tháng 6 năm 1945, nhân dân lại nổi dậy đánh đồn 
địch, cướp chính quyển ở các huyện ly Kinh Môn, Thanh Hà (Hải 
Dương), Thuy Nguyên (Hải Phòng). Địa bàn chiến khu ngày càng 
mơ rộng. Đội du kích của chiến khu phát triển nhanh chóng. Tiếng 
vang của chiến khu Trần Hưng Đạo đã cổ vũ nhân dân Đông Bắc 
đứng lên chống Nhật, chuẩn bị tiến tới tổng khơi nghĩa. Chiến khu 
Trần Hưng Đạo đã trơ thành một trong nhưng căn cứ chống Nhật 
oanh liệt. - 

Như vậy là từ ngày 9 tháng 3 năm 1945, chiến tranh du kích 
chống Nhật được phát động mạnh me tử Việt Bắc đến miền duyên 
hai và tử Việt Bác đến vùng tiếp giáp Bác Bộ với Trung Bộ. Nhân 
dân ta đa giành chính quyền ơ nhiều địa phương, thành lập Khu 
giai phóng và bao vệ được các căn cứ cách mạng. Điều đó chứng tỏ, 
ở vùng rừng núi, nông thôn, trong nhưng điều kiện nhất định, dưới 
sự lãnh đạo của Đang, nhân dân ta có thể dùng chiến tranh du 
kích làm hình thức khởi nghĩa từng phần để giành chính quyền ở 
cơ sơ về tay mình và giư vững chính quyền đó. 

Thang 7 năm 1945, các lực lượng vu trang cách mạng đánh 
thắng quân Nhật nhiều trận giòn gia. 

Tại Khu giải phóng, sau khi đánh tan cuộc càn quét lớn của 
giặc Nhật, Giai phóng quân nhanh chóng tiến về phía Nam, ngày 
16 tháng 7 năm 1945, đánh thắng một trận lớn, tiêu diệt đồn Tam 
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Đảo. Đồn này trên đình núi cao, có 20 tên Nhật và 70 lính khố 
xanh do một quan tư và một quan hai Nhật chỉ huy. Có binh lính 
giác ngộ cách mạng trong đồn phối hợp, Giải phóng quân đã tiến 
công giữa ban ngày. Sau hei giờ chiến đấu, bọn Nhật bị tiêu diệt 
hoàn toàn. Giải phóng quân bắt l quan tư, 1 lính Nhật, thu toàn bộ 
vu khí. 

Chiến thắng Tam Đảo vang dội khắp nơi làm cho quân Nhật 
hoang mang hoảng sợ, góp phần thúc đẩy hàng ngư lính bảo an 
mau chóng tan ra. 

Để khuếch trương thắng lợi, Giải phóng quân phái một đội vũ 
trang tuyên truyền về Đoan Hùng (Phú Thọ) để tiến sang Hưng 
Hóa, Bất Bạt (Sơn Tây), một đội sang Lục Ngạn (Bắc Giang), Đông 
Triều, một số cán bộ được phái về Hòa Bình, Ninh Binh, Thanh 
Hóa để liên lạc với chiến khu Quang Trung. 

Tại chiến khu Trân Hưng Đạo, ngày 1 tháng 7 năm 1945, Giải 
phóng quân và tự vệ chiến đấu, phối hợp với công nhân và binh 
lĩnh giác ngộ cách mạng, tiến công đánh chiếm Uông Bí, Bí Chợ và 
đa giành thắng lợi mau chóng. Đặc biệt ngày 10 tháng 7 năm 1945, 
Giải phóng quân và tự vệ chiến đấu, phối hợp với các cơ sơ cách 
mạng, bất ngờ đánh chiếm thị xa Quảng Yên bắt gọn 500 lính bảo 
an, thu nhiều vũ khí. Thắng lợi đó tạo thêm điều kiện thuận lợi để 
phát triển nhanh chóng lực lượng Giải phóng quân và đẩy mạnh 
phong trào cách mạng ở vùng duyên hải. 

Tại chiến- khu Quang Trung, Giải phóng quân củng nhân dân 
cũng đánh bại một cuộc càn quét của giặc Nhật. Ngày 4 tháng 7 
năm 1945, một đại đội quân Nhật dung xe quân sự đột nhập sâu 
vào khu trung tâm của chiến khu, hòng tiêu diệt quân cách mạng, 
chiếm lại căn cứ chiến lược này. Khi chúng đến, lập tức thanh la, 
trống, mö của nhân dân nổi lên uy hiếp tỉnh thần quân địch; lúc 
đầu ở một làng, rồi nhanh chóng lan ra toàn chiến khu. Du kích, 
tự vệ phá đường, cản bước tiến của địch. Trong lúc đó, Giải phóng 
quân và tự vệ chiến đấu chặn đánh chúng ở khu trung tâm, giết 7 
tên. Trước khí thế đấu tranh mạnh me của nhân dân và bị lực 
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lượng vũ trang bám sát tiêu hao, giặc Nhật phải tháo chạy, rút về 
cố thu tại Nho Quan (Ninh Binh). 

Mặc dầu lực lượng vũ trang không nhiều, nhưng do biết phát 
động nhân dân cùng đánh giặc nên cuộc chống càn của quân và 
dân ta đã thu thắng lợi, bảo vệ được căn cứ cách mạng. 

Trong khi đó, phong trào đấu tranh chính trị ơ đồng bằng Bắc 
Bộ và miền Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục lên cao với nhiều hinh thức 
phong phú, mới me. Cuộc đấu tranh gay gắt chống giặc Nhật thu 
thóc, thu thuế và giành giật lại thóc gạo trong tay chúng càng sôi 
nổi và thu hút đông đao quần chúng tham gia đấu tranh. Xen vào 
nhưng cuộc đấu tranh đó là nhưng cuộc diễn thuyết xung phong, 
tuyên truyền vú trang ơ các chợ, bến đò, nhà máy, trường học, rạp 
hát, những cuộc trừ gian diệt tể, canh cáo bọn quan lại, tổng lý. 
Truyền đơn, biểu ngứ, cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở nhiều nơi, ngay 
ca trong trại lính Nhật và phòng làm việc của bộ máy chính quyền 
bủ nhĩn. 

Ở một vài nơi thuộc vùng đồng bằng xuất hiện nhưng căn cứ 
du kích chống Nhật, như căn cứ Bai Sậy (Hưng Yên)... 

Uy thế của Mặt trận Việt Minh vang- dội khắp thành thị và 
nông thôn, đồng bằng và miền núi. Không nhưng công nhân, nông 
dân, tiểu thương, tiểu chu, học sinh, công chức đa hăng hái tham 
gia cách mạng, mà lúc này có ca tư sản dân tộc và một số địa chủ 
cũng ngả về phía cách mạng hoặc ủng hộ cách mạng. Các tổ chức 
cứu quốc nhất là các đội tự vệ cứu quốc và tự vệ chiến đấu phát 
triển mau lẹ chưa từng thấy. Ơ nhiều địa phương, bộ máy chính 
quyên của địch bị tê liệt. Các Ủy ban giải phóng của nhân dân 
được thành lập. Nhân dân không thèm đếm xia đến bọn ngụy 
quyền, vượt qua đầu chúng, tim đến Ủy ban giai phóng yêu cầu 
giúp đợ giải quyết các vấn để cần thiết - 

Củng trong thời gian này, cao trào chống Nhật, cứu nước phát 
triển mạnh mé ở miền Nam. 

- Tại Quang Ngãi, sau khi khởi nghĩa thành công, ngày 12 
tháng 3 năm 1945, Đội du kích Ba Tơ chính thức thành lập 
gôm 28 chiến sĩ với 24 khẩu súng. Tháng 4, tháng 5 năm 1945, Đội 
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du kích hoạt động trong một vùng đồng bào Thượng, trên day 
Trường Sơn hiểm trở. Quân địch tìm mọi cách truy lùng hỏng tiêu 
diệt đội du kích còn đang trứng nước. Đội đa phai chịu đựng muôn 
vàn khó khăn gian khổ. Tử cán bộ đến chiến sĩ, ai nấy đều giứ trọn 
lời thể trong ngày thành lập, quyết "Hy sinh vì Tổ quốc". Trong 
hoàn canh gay go thiếu thốn, Đội du kích Ba Tơ càng đoàn kết keo 
sơn, tỉnh quân dân càng thêm gắn bó. Được nằm trong cái nôi 
vưng chắc cua đồng bào miền Thượng, Đội du kích Ba Tơ vửa mới 
lọt lòng đa bao toàn được lực lượng trước sự tiến công hung hán 
cua ke thủ. 

Đến tháng 5 năm 1945, Tình ủy Quảng Ngai cư đồng chí 
Nguyễn Chánh làm chính trị uy viên cùng với các đồng chí Phạm 
Kiệt và Nguyễn Đôn lãnh đạo, chỉ huy Đội du kích. Chỉ bộ Đảng 
được thành lập do đồng chí Nguyễn Chánh làm bí thư. 

Lúc này, phong trào cách mạng trong tình bắt đầu lên cao. 
Tĩnh uy quyết định đưa Đội du kích về trung châu hoạt động. Tình 
uy giao cho Đội du kích nhiệm vụ làm nòng cốt cho việc xây dựng 
hai chiến khu ơ vùng trung châu: chiến khu Bắc ở vùng Vĩnh Tuy 
(Sơn Tịnh), chiến khu Nam ở vùng Núi Lớn (Mộ Đức). 

Trừ một số đồng chí sức khoe kém được Đang điều về các địa 
phương gây dựng cơ sơ, đội du kích còn lại 16 người, chia làm hai 
nhóm về hai chiến khu hoạt động. 

Về đến trung châu, các chiến sĩ du kích Ba Tơ vừa tuyên 
truyền, vận động tổ chức quần chúng, vừa huấn luyện quân sự cho 
các đội tự vệ cứu quốc, các đội du kích địa phương. Tháng 6, 
tháng 7 năm 1945, phong trảo Việt Minh lan khắp các huyện trung 
châu. Cách mạng đã làm chủ nhiều vùng nông thôn trong tĩnh. 
Trong các tổ chức cứu quốc, phong trào úng hộ và tự nguyện tham 
gia du kích rất sôi nối. Lực lượng đội du kích phát triển rất nhanh 
chóng. Ơ mỗi chiến khu đã tổ chức được một đại đội chủ lực và 
hàng trăm đội du kích, tự vệ chiến đấu. Đại đội ơ chiến khu Bắc 
lấy tên là Đại đội Phan Đình Phủng, ở Chiến khu Nam là Đại đội 
Hoàng Hoa Thám. Hai đại đội ơ hai chiến khu liên lạc chặt che với 
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nhau. Liên lạc giưa phong trào cách mạng các tình phía Bắc 
(Quảng Nam, Thửa Thiên) và phía Nam (Binh Định, Phú Yên...) 
được thông suốt. 

Tài liệu, tin tức chiến thắng tử Khu giai phóng Việt Bác gưi 
vào Quang Ngai làm nức lòng các chiến sĩ du kích khu và nhân 
dân trong tinh. Đường liên lạc từ căn cứ cách mạng Trung ương 
đến miền Nam Trung Bộ được chắp nối vưng chắc. 

Tháng 8 năm 1945, phong trào cách mạng tiến một bước mới. 
Theo chi thị của Tĩnh ủy Quảng Ngãi, các lực lượng vú trang hai 
chiến khu sẵn sàng chuẩn bị phát động chiến tranh du kích đánh 
Nhật để cùng ca nước tiến tới tổng khơi nghĩa khi thời cơ đến. 

Đội du kích Ba Tơ là trung tâm cua cao trào chống Nhật cứu 
nước ơ miền Nam Trung Bộ và là hạt nhân của các lực lượng vũ 
trang cách mạng Liên khu 5 sau này. 


Tại Nam Bộ, phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống tử 
sau Khơi nghĩa Nam Ky (1940) được hồi phục nhanh chóng sau 
ngay 9 thang 3 năm 1945. ˆ 


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Trung ương 
Đang, Đảng bộ Nam Kỳ gấp rút tuyên truyền, vận động, tổ chức 
quần chúng vào các hội cứu quốc của Mặt trận Việt Minh. Sẵn có 
truyền thống, kinh nghiệm và tỉnh thần đấu tranh cách mạng, nên 
chi trong một thời gian ngắn, phong trào cách mạng của nhân dân 
Nam Bộ đã lan rộng trong toàn xứ. Nhiều nơi các chiến sĩ du kích 
Nam Ky cùng nhân dân tước vu khí bọn Nhật - Pháp, tim kiếm lại 
nhưng vu khí cất giấu từ những ngày khơi nghĩa năm 1940 để tổ 
chức lực lượng vu trang cách mạng. Hầu hết các tỉnh, các đội tự 
vệ, tự vệ chiến đấu phát triên mau chóng. Ơ Bến Tre, lực lượng vũ 
trang lấy tên là Cứu quốc quân, đến gần ngày khơi nghĩa thì tổ 
chức thành Cam tư quân. Ơ Sa Đéc, mỗi xa lập Đội xung phong vu 
trang. Ơ My Tho, nơi có phong trào du kích mạnh nhất, đã tổ chức 
được ba trung đội du kích với 32 khẩu súng và mở được lớp huấn 
luyện về chiến thuật du kích cho cán bộ cơ sơ trong tinh và các 
tinh lân cận... 
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Trong lúc đó, ơ các đô thị, nhất là ở thành phố Sài Gòn, phong 
trào cách mạng trong công nhân, thanh niên diễn ra hết sức rầm 
rộ, sôi nổi. Tại Sài Gòn, ta tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn 
Nam Bộ, đại biểu cho hơn 300 cơ sơ công nhân ở thành phố; đồng 
thời lợi dụng thế hợp pháp tổ chức phong trào "Thanh niên tiển 
phong". Đảng bộ Sài Gòn đa dựa vào tổ chức công đoàn làm hạt 
nhân lanh đạo "Thanh niên tiền phong". Nhưng người hăng bái 
nhất trong công đoàn và "Thanh niên tiền phong" được lựa chọn tổ 
chức thanh nhưng đội Xung phong công đoàn, Tự vệ xung phong 
để chuẩn bị khơi nghĩa. 

Ủy tín và thanh thế cua Mặt trận Việt Minh vang dội khắp 
Nam Bộ. Nhân dân Nam Bộ quyết một lòng theo Mặt trận Việt 
Minh, theo cờ đo sao vàng. 

Tinh thần Khơi nghĩa Nam Kỳ lại bùng lên, sôi nồi, quyết liệt. 

Không khí khơi nghĩa sục sôi từ Bác đến Nam. 

Như vậy là trong cao trào chống Nhật, cứu nước chuẩn bị tiến 
tới tổng khơi nghĩa, nhiều hình thức đấu tranh vũ trang, đấu tranh 
chính trị, khơi nghĩa tửng phần đã diễn ra sôi nổi trong phạm vi cả 
nước. Đấu tranh vu trang kết hợp với đấu tranh chính trị thực 
hiện khơi nghĩa từng phần là một quá trinh đánh lùi địch tửng 
bước, đánh đồ địch từng bộ phận, xây dựng và tích lúy lực lượng 
về mọi mặt ở nông thôn cúng như ở thành thị để tiến tới bước 
quyết định, khi thời cơ đến, đánh đồ toàn bộ nền thống trị của chủ 
nghĩa đế quốc trên đất nước ta. 


n 


TỔNG KHỞI NGHIA. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


Trong lúc ca nước ta sôi sục không khí cách mạng thi chiến 
tranh thế giới bước vào nhưng ngày kết thúc. 
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Ngày 7 tháng 5 năm 1945, phát-xít Đức - Ý đầu hàng Đồng 
minh. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô đánh tan đạo 
quân Quan Đông, chu lực cua phát - xít Nhật; sự sụp đổ hoàn toàn 
của phát - xít Nhật chỉ còn tính từng giờ. 

Hội nghị toàn quốc của Đang do Trung ương Đang đứng đầu là 
đồng chí Hồ Chí Minh triệu tập tử đầu tháng 6 năm 1945 đến 
tháng 8 mới họp được. Hội nghị đang họp thi có tin quân Nhật đầu 
hàng Đồng minh. 

Hội nghị họp ở Tân Trảo tử ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 1945 
trong không khí hết sức khẩn trương. 

Phân tích tỉnh hinh, Hội nghị nhận định: 

"Nhật đổ, hàng ngủ chỉ huy của chúng ở Đông Dương chia re 
đến cực điểm, quân lính Nhật tan ra mất tỉnh thần, bọn việt gian 
thân Nhật hoàng sợ". 

"Nhân dân Đông Dương cực khổ căm tức, cách mạng hóa; đến 
cả một phần quan lại cũng ngã về phe cách mạng". 

"Cao trào kháng Nhật cứu nước do Đảng lãnh đạo ngày một 
mạnh me sâu rộng kháp Bác, Trung, Nam. Căn cứ du kích mở 
rộng. Khu Giải Phóng và quân Giai phóng Việt Nam thành lập". 

"Quân Đồng minh sắp vào nước ta và đế quốc Pháp lăm le khôi 
phục lại địa vị của chúng ở Đông Dương". 

"Toan dân tộc đang sôi nổi đợi giờ khơi nghĩa giành quyên 
độc lập"Ì, 

Hội nghị cho rằng "Cơ hội rất tốt cho ta gianh quyền độc lập đa 
tới"? và "Tình thế vô cùng khẩn cấp"”. 

Hội nghị quyết định: phát động tổng khơi nghĩa giành chính 
quyền trong ca nước; đề ra ba nguyên tác để chi đạo khơi nghĩa: 
tập trung thống nhất, kịp thời; 

Nhấn mạnh phương châm "quân sự và chính trị phải phối 


nả 


hợp"”. 


.1,2, 3, 4. Nghị quyết của Toàn quốc hội nghị Đang Cộng san Đóng 
Dương (8-1945). 
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Nhiệm vụ quân sự là: "đánh cho quân giặc nhưng đòn chi tư, 
tiêu diệt lực lượng của chúng, chộp lấy nhưng căn cứ chính (cả các 
đô thị) trước khi quân Đồng minh vào"1, 

Trong tiến công, phai: "Tập trung lực lượng vào nhưng chỗ cần 
thiết để đánh". "Làm tan rã tỉnh thần quân địch và dụ chúng hàng 
trước khi đánh". 

Đồng thời có kế hoạch sẵn sàng đối phó với nhưng trường hợp 
khó khăn. 

Hội nghị quyết định: "Chính đốn và phát triển bộ đội". "Tổ chức 
thêm nhưng bộ đội mới. Chỉnh đốn đội tự vệ chiến đấu và tiểu tổ 
du kích để thành lập Giải phóng quân ở ngoài khu Giải phóng". 

Hội nghị đa quyết định nhiều vấn đề quan trọng về đối nội, đối 
ngoại sau khi đa giành được chính quyền. 

Ngay đêm 13 tháng 8 năm 1945, Uy ban khơi nghĩa do Tổng bộ 
Việt Minh thành lập ra Quân lệnh số l: 

"Giờ tông khơi nghĩa đã đánh! 

Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy 

quyền độc lập cua nước nhà!". 


"Hơi các tướng sĩ và đội viên quân giải phóng Việt Nam". 

Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khơi nghĩa, các bạn hay tập trung 
lực lượng, kịp đánh vào các đô thị và trọng trấn cua quân địch; 
đánh chặn các đường rút lui của chúng, tước võ khí của chúng! 
Đạp qua muôn trùng trơ lực các bạn hay kiên quyết tiến! 


Hơi nhân dân toàn quốc! 

Dưới mệnh lệnh cua Ủy ban khơi nghĩa, đồng bào hay đem hết 
tâm lực ủng hộ đạo quân giải phóng, sung vào bộ đội, xông ra mặt 
trận đánh đuổi quân thủ. 

Chúng ta phai hành động cho nhanh với một tỉnh thần vô cùng 
quả cảm, vô cùng thận trọng! 

Tổ quốc đang đòi hỏi nhưng hy sinh lớn lao của các bạn! 


1,2, 3. Nghị quyết của Toàn quốc hội nghị Đảng Cộng sản Đông Dương 
(8-1945). 
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Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta!"!. 

Ngay sau Hội nghị toàn quốc cua Đang, ngày 16 tháng 8 
năm 1945, Quốc dân đại hội khai mạc. Quốc dân đại hội nhiệt 
liệt tán thành chủ trương tổng khơi nghĩa của Đang: nổi dậy 
giành chính quyển từ tay Nhật và bọn bủ nhin tay sai cua Nhật 
trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

Đại hội quy định Quốc ky và Quốc ca, thông qua Mười chính 
sách lớn cua Mặt trận Việt Minh, cử ra Ủy ban dân tộc giai phóng 
Việt Nam tức Chính phu lâm thời cua nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa do đồng chí Hồ Chị Minh làm Chu tịch. 

Trong thư gửi đồng bào ca nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kêu gọi: 


"Hơi đồng bào yêu quý! 

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đa đến. Toàn quốc 
đồng bào hay đứng dậy đem sức ta mà tự giai phóng cho ta. 

Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang đua nhau tiến bước 
giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. 

Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng 
cảm tiến lên!"Ẻ, 

Theo lệnh tổng khơi nghĩa của Trung ương Đảng, cua Tổng bộ 
Việt Minh và lời kêu gọi cua Hồ Chu tịch, ca nước đứng dậy 
Nhưng địa phương không kịp nhận lệnh tổng khơi nghĩa đã căn cứ 
vào Chi thị của Ban thường vụ Trung ương "Nhật, Pháp bắn nhau 
và hành động của chúng ta" mà lanh đạo nhân dân nhất loạt vùng 
lên giành chính quyền. 

Toàn dân nổi dậy, triệu người như một. Ý chí quật cường cua 
dân tộc vùng lên mạnh me hơn bao giờ hết. 


1. Lệnh khởi nghía (Quân lệnh số 1 của Uy ban khởi nghĩa) 
(13-8-1945). 


2. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uò lực lượng uu trang nhân 
dân, QĐND, H, 1970, tr.155. 
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Hai giờ chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, đơn vị chư lực cua 
Việt Nam giai phóng quân xuất phát tử Tân Trảo tiến đánh thị 
xa Thái Nguyên. Đêm hôm trước (15-8) một bộ phận khác tiến 
về phối hợp với các lực lượng địa phương giai phóng tình ly 
Tuyên Quang... Mục tiêu tiến công cua Giai phóng quân lúc này 
không còn là nhưng đồn bốt, châu ly mà là nhưng căn cứ chính 
cua địch, các thị trấn, thị xa. Lời căn dặn cua Hồ Chủ tịch: 
"Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dủ hy sinh tới đâu, dù phải 
đốt cháy ca day Trường Sơn cúng phải kiên quyết giành cho 
được độc lập"! là quyết tâm của các cán bộ và chiến sĩ Giải 
phóng quân. 

Bao táp cách mạng cuồn cuộn nổi lên khắp cả nước. 

Tại Quang Ngai, suốt ngày 14 tháng 8 năm 1945, mit-tinh, 
biểu tình vũ trang diễn ra liên tiếp khấp các thôn xóm. Nhân dân 
truy bắt việt gian. Cường hào, hương lý run sợ đầu hàng cách 
mạng. Rạng ngày 14 tháng 8 năm 1945, Đội du kích Ba Tơ tiến 
đánh các huyện ly. Từ chiến khu Vĩnh Sơn, đại đội Phan Định 
Phùng tiến về hạ các đồn Di Lăng, Sơn Hà, Trà Bồng. Tử chiến 
khu Núi Lớn, đại đội Hoàng Hoa Thám chia làm ba cánh tiến về 
Ba Tơ, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hanh. Ơ Ba Tơ, Minh Long, 
Mộ Đức, nhân dân đã lật đổ chính quyền địch, tước khí giới binh 
lính bảo an trước khi đội du kích đến. Ơ Nghĩa Hành, khi Đội du 
kích đến vây đánh uy hiếp, quân địch mới chịu đầu hàng. Ở Xuân 
Phổ (15-8), Thi Phổ, Mỏ Cày (16-8), Đội du kích phối hợp chặt 
che củng nhân dân đánh giặc. Quân Nhật đi đến đâu, lập tức tủ 
và, trống mö nổi lên, nhân dân với giáo mác, gậy gộc ào ào xông 
tới. Đội du kích Ba Tơ càng phát triển mạnh me trong mấy ngày 
khơi nghĩa, rầm rập kéo về cùng đông đảo nhân dân uy hiếp quân 
địch ở thị xa Quảng Ngai. 

Hà Tĩnh bát đầu khơi nghĩa tử ngày 15 tháng 8 năm 1945. 
Nhưng ngày Xô-viết Nghệ - Tĩnh diễn lại ở đây với quy mô rộng 


1. Vo Nguyên Giáp, Tư nhân dân ma ra, QOND, H, 1964, tr.222. 
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lớn. Khắp nông thôn, trống mõ nổi lên, đoàn người nối tiếp đoàn 
người, vu trang bằng gậy gộc, giáo mác, đập tan chính quyền 
phát-xit Nhật và tay sai. Các huyện Can Lộc (14-8), Cẩm Xuyên 
(17-8), Thạch Hà (17-8) lần lượt về tay nhân dân cách mạng. 
Đêm 17 rạng ngày 18 tháng 8 năm 1945, giưa lúc đông đao 
quần chúng vu trang từ thôn quê tràn về thị xa thị các đội tự 
vệ vu trang trên 7 chiếc xe hơi kéo đến tiếp nhận sự đầu hàng 
của bảo an binh và tên tinh trương, chiếm nhà ngân hàng và 
các công sơ. Chính quyển nhân dân tình được thành lập. Nhiều 
đơn vị quân đội cách mạng được xây dựng trên cơ sơ các đội tự 
vệ vu trang. 

Cung ngay 17 tháng 8 năm 1945, tại Quảng Nam, các huyện 
Duy Xuyên, Thăng Binh, Tam Kỳ... và tính ly Hội An đều khơi 
nghĩa thắng lợi. Các đơn vị Giai phóng quân (trong đó một đội nứ 
Giai phóng quân) được thành lập cùng với việc thành lập chính 
quyền cách mạng. 

Bốn giờ sáng ngày 18 tháng 8 năm 1945, tại Bắc Giang, ba 
cán bộ tình dẫn một đội tự vệ vũ trang đột nhập thị xa Phú 
Lạng Thương dụ hàng lính bảo an, bức hàng viên tinh trướng và 
chiếm các công sơ. Hàng ngàn quân chúng vu trang, tử hưu 
ngạn sông Thương, rầm rập kéo vào thị xa phối hợp củng nhân 
dân thị xã, biểu tình thị uy, làm hậu thuẫn cho việc đập tan 
chinh quyền địch. 

Thị xa Thái Nguyên được chọn làm điểm tiến công chính của 
Giai phóng quân. Thị xa Thái Nguyên là một đô thị quan trọng án 
ngư phía Nam Việt Bắc, một bàn đạp để tràn về trung châu Bác 
Bộ. một vị trí yết hầu để đổ về Hà Nội. Sau cuộc càn quét lên Khu 
giai phóng thất bại, quân đội Nhật ra sức cúng cố thị xa Thái 
Nguyên thành một điểm chốt mạnh để ngăn cần thế uy hiếp của 
Khu giải phóng. Lực lượng địch ơ đây có 400 lính bảo an với 600 
súng trường, súng máy, và khoang 120 lính Nhật. 

Giai phóng quân tử Tân Trào tiến thắng về Thái Nguyên, bo 
rơi đằng sau các đồn trại le te cua Nhật. Một giờ trưa ngày 19 
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tháng 8 năm 1945, Giai phóng quân tới làng Thịnh Đán, phía Tây 
thị xa Thái Nguyên thi dừng lại để chuẩn bị đánh chiếm thị xã. 
Trên đường hanh quân lực lượng ta được bổ sung thành một chỉ 
đội 450 người. 

Trong nhứng ngày 18 và 19 tháng 8 năm 1945, khi Giai phóng 
quân đang về thị xa Thái Nguyên, thị tại đây các đội tuyên truyền 
xung phong, tự vệ vu trang ơ địa phương đa tăng cường hoạt động. 
Nhiều đội dân quân tử các huyện lân cận mang theo dao, kiếm, 
giáo, mác, gậy gộc, v.v. tấp nập kéo đến củng Giai phóng quân 
đánh chiếm thị xa. 

Đây là lần đầu tiên Giai phóng quân tập trung nhiều quân nhất 
đánh vào một thị xa có đông quân địch phòng ngự trong các công 
sự kiên số. Mặc dầu về mặt số lượng, Giai phóng quân không đu 
lực lượng để tiêu diệt địch, nhưng căn cứ vào tình hình đặc biệt lúc 
bấy giờ, và tình hình ke địch đang bối rối, tan ra, Bộ chi huy quyết 
định hành động. Bốn giờ sáng ngày 20 tháng 8 năm 1945, Giải 
phóng quân củng nhân dân bao vây thị xa. Năm giờ rươi sáng, ta 
trao tối hậu thư cho tên tinh trương. Tĩnh trương đầu hàng, lính 
bao an nộp khi giới. 

Cùng một lúc, Giai phóng quân đã nổ súng tiến công các 
doanh trại quân Nhật. Ngay loạt súng đầu, ta đa diệt nhiều tên 
địch. Sau hai giờ chiến đấu, Giai phóng quân ngừng bắn, đưa thư 
cho Ủy ban khởi nghĩa buộc quân Nhật phải nộp khí giới. Ba giờ 
chiều, đến hạn định, quân Nhật không chịu nộp khi giới, cuộc 
chiến đấu lại tiếp tục. Cuộc chiến đấu ơ đây từ tập kích đa 
chuyên dần sang trận địa bao vây và chiến đấu trên đường phố. 
Nhân dân tiếp tục dựng thêm nhiều chiến luy, mang cơm nước, 
đạn dược tiếp tế cho bộ đội. Bộ đội Giai phóng quân kết hợp xung 
phong với hoa lực ba-dô-ca, lựu đạn lưa, diệt quân Nhật ơ hai ngôi 
nhà gạch lớn trong thanh phố, diệt trại hiến binh rồi bao vây chặt 
hai doanh trại còn lại. Quân khơi nghĩa làm chu thành phố. Quân 
Nhật rút hết về Hà Nội. 


121 


Ngày 20 tháng 8, một cuộc mít-tỉinh lớn được tổ chức tại 
trung tâm thị xa. Ủy ban khơi nghĩa tuyên bố bai bỏ chính 
quyền tay sai cua phát-xit Nhật, thành lập chính quyền nhân 
dân và bất đầu thi hành chính sách cua Chính phu lâm thời 
trong thị xa và trong toàn tình. Hai chỉ đội Giai phóng quân 
được thanh lập thêm. 

Ở Tuyên Quang, 8 giờ tối ngay 16 thang 8 năm 1945, các lực 
lượng vú trang, nưa vu trang đa tập trung đông đu ở Y La trên 
đường Hà Giang - Tuyên Quang để tiến đánh thị xã, một cứ điểm 
mạnh cúa giặc Nhật. Bên cạnh các chiến sĩ Giai phóng quân là các 
chiến sĩ tự vệ công nhân moö than và tự vệ các dân tộc ơ thị xã và 
các xa lân cận, đội ngủ chinh tể, vú trang bằng ma tấu, súng kíp, 
cuốc chim, choòng, búa, giáo mác, tên no. 

Hai giờ sáng ngay 17 tháng 8 năm 1945, đoan quân chia làm 
hai mui, một mui vòng xuống phía Nam thị xa Tuyên Quang, một 
mui tiến thẳng vào khu trại bảo an binh và các công sơ. Do có binh 
lính giác ngộ cách mạng hương ứng, Giải phóng quân nhanh chóng 
đột nhập trại bao an binh, chiếm các vị trí trọng yếu rồi ập vào bắt 
tên chỉ huy, kêu gọi binh lính đầu hàng. Cuộc chiến đấu kết thúc 
mau lẹ, gọn gàng. Các đơn vị khác nhanh chóng chiếm các công sơ 
trong thị xa. Công chức, nhân viên đã chuẩn bị sẵn đón quân khơi 
nghĩa. Tĩnh trương bù nhìn đầu hàng. | 

Trận tiến công doanh trại quân Nhật diễn ra rất quyết liệt. 
Lực lượng quân Nhật gồm hơn một tiêu đoàn, có súng cối và ca 
sơn pháo. Vị trí đóng quân cua chúng có tường cao, hào sâu. 
Quân khơi nghĩa bám từng bờ hào, nhay ca lên mái nhà, công 
kênh nhau vượt tường, dùng dao, súng, ma tấu xung phong đánh 
quân Nhật. Bên ngoài, nhân dân xuống đường đông nghịt, biểu 
tình thị uy, trợ lực cho cuộc tiến công. Tiếng reo hò cua nhân 
dân biểu tỉnh vang như sấm dậy hòa lẫn tiếng súng trận làm 
rung chuyền ca thị xã | 

Trước sức tiến công manh liệt cua Giai phóng quân và sức uy 
hiếp mạnh me cua nhân dân khơi nghĩa, quân Nhật phai xin đàm 
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phán. Nhưng khi được tin có một cánh quân cua chúng đang tử Hà 
Giang kéo về gần tới nơi, quân Nhật lại trơ mặt. Các chiến sĩ Giai 
phóng quân và tự vệ công nhân lập tức tiếp tục cuộc tiến công, mơ 
nhiều đợt xung phong manh liệt. 

Đến sáng 21 tháng 8 năm 1945, quân Nhật rút hết về Hà Nội. 
Tuyên Quang được giai phóng. 

Cuộc đánh chiếm các tình ly Thái Nguyên, Tuyên Quang thắng 
lợi vì Giai phóng quân đã phối hợp chặt che với lực lượng chính trị, 
dủng ca quân sự, chính trị và binh vận để tiến công quân địch. 


Trong khi Giai phóng quân đang đánh chiếm Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, thi một sự kiện lịch sư vô cùng trọng đại đa diễn ra: 
Khởi nghĩa thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội. 

Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Xứ uy Bác Kỳ chi thị cho Hà Nội 
khơi nghĩa. 

Ở Hà Nội, để hòng lửa bịp quần chúng và mưu chống lại cách 
mạng, bọn phản động thân Nhật, thân Pháp lập cái gọi là "uy ban 
cứu quốc"; bọn bù nhin đề nghị Mặt trận Việt Minh hợp tác với 
chúng và yêu cầu đừng "bạo động" để chúng cầu xin Nhật cho độc 
lập. Bác bo ý kiến đó, Đang ta vạch mặt bọn phan động, lanh đạo 
nhân dân Hà Nội ráo riết chuẩn bị khơi nghĩa. 

Ngày 16 tháng 8 năm 1945, dưới sự lanh đạo trực tiếp cua Xứ 
uy Bác Kỹ, Ủy ban quân sự cách mạng Ha Nội tức Ủy ban khơi 
nghĩa thanh lập. 

Ngày 17 tháng 8 năm 1945, "Tổng hội công chức" tổ chức một 
cuộc mit-tinh ung hộ chính phu bù nhin Trần Trọng Kim. Theo lời 
kêu gọi của Mặt trận Việt Minh, quân chúng nhân dân Hà Nội 
phan đối kịch liệt cuộc mít-tinh này và biến nó thành một cuộc 
biểu tình tuần hành cua các lực lượng cách mạng. Cuộc tuần hành 
mỗi lúc một đông. Nhiều lính bao an, lúc đầu vác súng đi trên hè 
phố sau đã mạnh dạn đi vào hàng ngũ đoàn biểu tình. Đoàn biểu 
tinh rầm rộ kéo qua tòa thị chính, qua các phố đông dân nhất, qua 
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ca phú toàn quyền và bộ tham mưu quân Nhật, vừa đi vừa hô khẩu 
hiệu vang trời. 
Hà Nội tràn ngập không khí cách mạng. 


Ngày 18 tháng 8 năm 1945, một cuộc đấu tranh khác đã nổ 
ra. Một số chiến sĩ tự vệ công nhân hang A-vi-a dùng một chiếc 
xe của Nhật chơ vu khí từ Gia Lâm về, khi qua cầu Long Biên 
bị quân Nhật bắt giư, tịch thu vu khí. Được tin này, Thành uy 
Hà Nội lãnh đạo nhân dân kéo đến biểu tình đòi trả lại tự do 
và vu khí cho các chiến sĩ tự vệ công nhân. Quân Nhật đặt 
súng máy chĩa vào quần chúng hăm dọa nhưng không ai lùi 
bước. Nhân dân lại kéo đến đông hơn, bao vây quân Nhật. Đến 
11 giờ đêm, quân Nhật bát buộc phai tha anh em công nhân 
cùng với vu khí. 

Tử cuộc biểu tình tuần hành ung hộ Mặt trận Việt Minh 
ngày l7 tháng 8 và cuộc đấu tranh với quân Nhật đòi lại được 
người và vũ khí ngày 18 tháng 8, Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội rút 
ra nhưng kết luận đúng đắn về tinh hình ta, địch, và xác định 
kế hoạch khơi nghĩa giành chính quyền. 


Ngày 19 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đăng, hơn 10 
vạn nhân dân Hà Nội bừng bưng khí thế đấu tranh xuống đường 
vũ trang thị uy, tổ chức mít-tinh tại quang trường Nhà hát thành 
phố. Hà Nội đo rực cờ cách mạng. Cuộc mít-tinh mau chóng 
chuyển thành khơi nghĩa giành chính quyền. Rừng người re làm 
hai khối, đi đầu là các đội tự vệ chiến đấu, các đội xung phong, toa 
ra chiếm các trại lính, các công sơ trọng yếu. 


Chính quyền bù nhìn điều thêm lính để canh giứ chính phư 
khâm sai. Đoàn biểu tình vừa thuyết phục lính bảo an vừa ô ạt 
vượt hàng rào sắt xông vao. Khiếp sợ trước lực lượng quần chúng, 
bọn cầm đầu chính quyền tay sai Nhật ơ Bác Bộ vội va đầu hàng. 
Khi đoàn người kéo đến tòa thị chính, thị trương thành phố đã mơ 
cưa, sẵn sàng trao lại chính quyền cho cách mạng. 
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Khối quần chúng thứ hai dẫn đầu là các đội tự vệ chiến 
đấu đổ về trại bao an binh, phá cổng tiến vào. Tên quan ba 
chì huy trại đầu hàng cách mạng, lính bao an nộp khí giới. 
Hầu hết binh lính bao an đều tỏ thái độ hoan nghênh cách 
mạng. Một số tỉnh nguyện được thu nạp vào hàng ngu lực 
lượng vu trang cách mạng. 

Giữa lúc đó, quân Nhật đem lính và xe tăng đến định uy hiếp 
để lấy lại trại bao an binh. Nhưng chúng bị rừng người bao vây 
chặn lại. Một mặt nhân dân và tự vệ chiến đấu biểu dương sức 
mạnh và ý chí kiên quyết giành chính quyền của minh, một mặt 
cư đại biểu thương lượng với quân Nhật. Bốn giờ chiều, chúng phải 
chịu nhận những điều kiện cưa ta và rút lui. 

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, khơi nghĩa đã hoàn toàn 
thắng lợi ở thú đô Hà Nội. 

Khơi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội chứng minh sức mạnh vi đại 
cua "đội quân chính trị quần chúng" ở ca nông thôn và thành thị 
do Đảng ta xây dựng và lanh đạo. 

Khơi nghĩa thắng lợi ở thu đô Hà Nội động viên mạnh me 
phong trào cách mạng trong cả nước và có anh hương lớn đến 
thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. 

Ngày 23 tháng 8 năm 1945, khơi nghĩa thắng lợi ơ Huế. 
Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Đoàn đại biểu Chính phú Trung 
ương ta vào Huế nhận sự thoái vị cua Vua Bao Đại. Ngai vàng 
phong kiến của nhà Nguyễn sụp đô cùng với chính quyển tay 
sai cua phát-xit Nhật, chấm dứt chế độ áp bức của vua chúa 
phong kiến hàng nghin năm trên đất nước ta. 

Ở Nam Bộ, khơi nghĩa cung đa thắng lợi nhanh chóng. 

Ngày 17 tháng 8 năm 1945, Xứ uy lâm thời Nam Bộ họp hội 
nghị mơ rộng ơ Chợ Đệm (Chợ Lớn) bàn kế hoạch khơi nghĩa. 

Tỉnh Tân An được chọn làm thí điểm. Ở đây, dưới sự lãnh đạo 
của Đang, ngày 23 tháng 8 năm 1945, đông đao nhân dân nổi dậy 
giành chính quyền về tay minh. 


125 


Ơ Sài Gòn, tử 20 tháng 8 năm 1945, cờ đo, sao vàng xuất hiện 
công khai trong thành phố. Đem 20 tháng 8, Ky bộ Việt Minh ra 
mắt công chúng. 

Bọn thân Nhật tìm cách giành lại anh hương. Ngày 23 
tháng 8 năm 1945, chúng tổ chức một cuộc biểu tỉnh ở Sài 
Gòn để hoan nghênh khâm sai bù nhìn về nhận chức, nhưng bị 
quần chúng tẩy chay. 

Đêm 24 tháng 8 năm 1945, các đội xung phong công đoan, các 
đội tự vệ, các tổ chức quần chúng của Đảng như công đoàn, thanh 
niên... được lệnh tập trung để hành động. Từ các tình Gia Định, 
Chợ Lớn, My Tho, Biên Hòa, Thủ Dầu Một... từng đoàn công nhân, 
nông dân, thanh niên vu trang bằng giáo mác, tầm vông vạt nhọn, 
đi bộ hoặc đi xe ô-tô, xe lứa, đổ về Sài Gòn. 

Đúng 0 giờ ngay 25 thang 8 năm 1945, các đội xung phong 
công đoàn, tự vệ chiếm Nam Kỳ soái phu (dinh Khâm sai) tòa xa 
tây (dinh Đốc lý), sơ mật thám, các đồn bốt và trại lĩnh. Từng khối 
quần chúng vu trang bằng gậy gộc, giáo mác tập trung đông đảo ở 
các đầu cầu, các nga đường, tiếp ứng cho nhưng nơi cần thiết. 

Các công sơ nhanh chóng về tay cách mạng. Riêng ở sở mật 
thám, một số tên tay sai cua địch định chống cự liền bị các chiến sĩ 
xung phong công đoàn chặn lại. Đối với các đồn bốt và trại lĩnh, vị 
đã có tổ chức cách mạng ở bên trong nên khi các đội xung phong 
công đoàn và tự vệ tiến vào kêu gọi, binh lĩnh bủ nhin đều nộp súng. 

Tư 2 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, nhân dân khắp các 
khu lao động, các quận nội ngoại thành rầm rập biểu tình tuần 
hành vũ trang thị uy. Các đoàn người tử khắp nga đổ vào trung 
tâm Sài Gòn. Sài Gòn biến thành một biến người, một rừng cờ, 
giáo mác, gậy tầm vông. Bay giờ sáng, cuộc mít-tinh không lồ hơn 
một triệu người được tổ chức ở trung tấm Sài Gòn. Chính quyền 
nhân dân Nam Bộ thanh lập. 

Cùng với Sài Gòn và tiếp theo Sài Gòn, các thành phố, thị xã 
kháp Nam Bộ đều khơi nghĩa thắng lợi. Quật đổ địch ở đô thị, làn 
sóng cách mạng tràn về quét sạch chính quyền ơ các huyện. 
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Chỉ trong vòng 12 ngày, từ 14 đến 25 tháng 8 năm 1945. Tổng 
khơi nghĩa tháng Tám đã thắng lợi trong ca nước. Chính 
quyền cách mạng cua nhân dân được thanh lập tử trung ương đến 
khắp các thôn xa. 

Đây là lân đầu tiên nhân dân một nước thuộc địa nho yếu, dưới 
sự lãnh đạo của Đăng Cộng san, đa anh dung vùng lên tự giải 
phóng khỏi xiêng xích cua đế quốc và tay sai. Đây cúng là lần đầu 
tiên trong lịch sư cách mạng dân tộc thuộc địa và nưa phong kiến, 
một Đảng Cộng sản mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành 
công và nắm chính quyền ca nước. 

Những ngày Tổng khơi nghĩa cúng là những ngày lực lượng vũ 
trang và nưa vũ trang cách mạng phát triển nhảy vọt. Trong lúc 
chuẩn bị, tiến hành khơi nghĩa cúng như khi khơi nghĩa thắng lợi, 
các Đảng bộ địa phương đã ra sức tổ chức các lực lượng vú trang 
và nửa vũ trang. Hàng vạn khẩu súng đoạt được trong tay quân 
đội đế quốc, phát-xít Nhật, Pháp được đem trang bị cho lực lượng 
vu trang cách mạng. 

Lời đoán trước của đồng chí Hồ Chí Minh trong Chi thị thành 
lập Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng quân đa thành hiện 
thực: Giai phóng quân đa có một quy mô rộng lớn và có mặt tử 
Nam chí Bắc, khắp trên đất nước Việt Nam. 

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, chỉ đội Giải phóng quân vừa giải 
phóng Thái Nguyên, tiến về Hà Nội để cùng nhân dân Hà Nội đón 
Hồ Chu tịch và Chính phú lâm thời về Thu đô. 

Các chiến sĩ Giai phóng quân vui mừng gặp gỡ nhân dân Hà 
Nội, nhưng người đa giáng cho chính quyền đầu nao của Nhật một 
đòn có ý nghĩa quyết định. 

Nhân dân Hà Nội hân hoan, triu mến đón mừng các chiến sĩ 
Giai phóng quân tử chiến khu về, nơi mà tiếng súng chống Nhật 
đã thôi thúc mình vùng lên đánh đổ quân thù. Lòng hân hoan của 
nhân dân Thủ đô cung là lòng hân hoan cua ca nhân dân Việt Nam 
lần đầu tiên được thấy quân đội con em cưa minh. 
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Ngày 2 thúng 9 nỡm 1945, tại Quang trường Ba Đình, Chu tịch 
Hồ Chí Minh đọc ban Tuyên ngôn độc lập tuyên bố nước Việt 
Nam dân chu cộng hòa ra đời. Một chỉ đội Giai phóng quân 
hàng ngủ chinh tế đa cùng 50 vạn nhân dân Hà Nội họp mit-tinh 
chào mừng Chính phu đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa và nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, mở 
đầu một ký nguyên mới cua dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên nhân 
dân đứng lên làm chu vận mệnh cua minh. 

Cũng tử ngày 2 tháng 9 năm 1945, Giải phóng quân Việt 
Nam trở thành quân đội của Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa. 


128 


PHẦN THỦ HAI 


THƠI KỲ TRƯƠNG THANH CỦA 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG THỰC DẬN PHÁP 
VÀ CAN THIỆP MY 1945-1954 


9 LSQDI 


CHƯƠNG IV 


LỤC LƯỢNG VU TRANG CÁCH MẠNG TRONG 
NĂM ĐẦU CUA CHINH QUYỀN NHÂN DÂN 
1945 - 1946 


I 

LỰC LƯỢNG VU TRANG NHÂN DÂN KHI 

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
MỚI TEÀNH LẬP 


Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi ! 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng 
hỏa ra đời, Chính phu lâm thời nước Việt Nam dân chư cộng hòa 
thành lập, đứng đầu là Chu tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại vô 
cùng kính yêu của Đảng ta, của giai cấp công nhân và dân tộc ta. 

Dân tộc Việt Nam bước vào,thời đại rực rơ nhất, quang vinh 
nhất trong lịch sư dựng nước và giứ nước: thời đại nhân dân Việt 
Nam thực sự làm chứ vận mệnh của minh, thời đại giai phóng dân 
tộc, thực hiện dân chu nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xa hội, thời 
đại Hồ Chí Minh. 

Lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân xuất hiện ở một nước 
vốn là thuộc địa, nưa phong kiến. Nó chặt đứt một khâu trọng yếu 
trong sợi dây chuyển của chủ nghĩa đế quốc ở Đông Nam Á, báo 
hiệu nền thống trị của chủ nghĩa đế quốc đến ngày sụp đổ. Nó cổ 
vu phong trào giai phóng dân tộc đang lên mạnh trong thế chiến 


131 


lược tiến công của trào lưu cách mạng thế giới sau chiến tranh thế 
giới lần thứ hai. 

Vì vậy, chủ nghĩa đế quốc thế giới mặc dù bị suy yếu sau chiến 
tranh vẫn quyết dùng trăm phương nghĩn kế hòng tiêu diệt chế độ 
dân chủ cộng hòa Việt Nam đang vòn non tre. 

Ở phía Bắc, cuối tháng 8 năm 1945, gần 20 vạn quân Tương 
Giới Thạch do đế quốc Mỹ giật dây, mượn tiếng vào tước vu khí 
quân đội Nhật, nhưng thực ra là âm mưu xâm lược miền Bắc nước 
ta. Chúng quyết tâm đánh đổ Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
hòa để dựng lên một chính phủ bù nhìn của Mỹ - Tưởng. Ở phía 
Nam, đầu tháng 9 năm 1945, quân đội đế quốc Anh kéo đến. Chúng 
cũng mượn tiếng tước vụ khi quân Nhật, nhưng kỳ thật là đội quân 
viễn chỉnh giúp thực dân Pháp mưu cướp lại nước ta. Trong khi đó, 
bè lũ phản cách mạng trong nước: bọn thân Mỹ, thân Tướng, thân 
Pháp ra sức hoạt động phá hoại cach mạng. 

Ở các thành phố, đô thị quan trọng vẫn còn sáu vạn quân Nhật 
với nguyên vu khi. 

Chưa bao giờ nhân dân ta phải đối phó cùng một lúc với nhiều 
kẻ thủ xâm lược hung bạo, xảo quyệt như vậy. 

Đề chống lại bây thú đứ này, chúng ta thiếu thốn đủ thứ: quân 
đội Nhà nước chưa thành hình, tài chính không có, bộ máy Nhà 
nước mong manh. Trong khi đó, nạn đói do đế quốc Pháp, phát-xít 
Nhật gây ra đa làm chết hàng triệu người vẫn còn đe dọa nhân dân 
Cả nước. 

Khó khăn chồng chất khó khăn ! 

Vận mệnh của Tổ quốc như ngàn cân treo sợi tóc ! 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn 
độc lập lịch sư: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tốt cả tỉnh 
thần uò lực lượng, tính mạng uà của cdi để giữ uững quyên tự do 
Uua độc lập", Đó là quyết tâm sắt đá của toàn thể dân tộc ta. 


1. Hồ Chí Minh, Vỉ độc lập tự do, ut chủ nghĩa xã hội, ST, H, 1970, 
tr. 55. 
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Thấy trước tình hình khó khăn, phức tạp của cách mạng Việt 
Nam sau khi giành được chính quyền, Đảng ta đã để ra những chu 
trương và phương sách cách mạng để giử chính quyền nhân dân, 
chủ quyền dân tộc. 

Ngay trong Hội nghị toàn quốc của Đảng họp trước Cách mạng 
tháng Tám (13-15 tháng 8 năm 1945) ở Tân Trào, Đảng đã phân 
tích tỉnh hình thế giới, trong nước và nhận định: kết quả của cuộc 
chiến tranh này là ba đế quốc, phát-xít Đức, Ý, Nhật bị tiêu diệt, 
lực lượng cách mạng mạnh hẳn lên và hệ thống tư ban yếu đi, quân 
Đồng minh sắp vào nước ta và đế quốc Pháp lăm le khôi phục lại 
địa vị của chúng ở Đông Dương. 

"Mục đích cuộc chiến đấu của ta lúc này là giành quyền độc lập 
hoàn toản. 

Khẩu hiệu đấu trarh lớn lúc này là : 

- Phản đối xâm lược ! 

- Hoàn toàn độc lập ! 

- Chính quyền nhân dân !"Ù 

Hội nghị vạch ro : 

"a) Sự mâu thuẫn giưửa hai phe Đồng mỉnh Anh - Pháp và My - 
Tàu về vấn đề Đông Dương là một điều ta cần lợi dụng. 

b) Sự mâu thuẫn giữa Anh - My - Pháp và Liên Xô có thể làm 
cho Anh - My nhân nhượng với Pháp và để cho Pháp trở lại Đông 
Dương”?. 

Hội nghị nhấn mạnh: "chỉ có thực lực của ta mới quyết định 
được sự thắng lợi giứa ta và Đồng mính"”. 

Do đó, cần: "Vũ trang nhân dân", "Mỡ rộng quân giải phóng 
Việt Nam'€. 

Ngày 25 tháng 11 năm 1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ra Chư thị Kháng chiến kiến quốc. 


1, 2, 3, 4. Nghị quyết của Toản quốc hội nghị Đảng Cộng sản Đông 
Dương (8-1945). 
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Về tình hình, bản chỉ thị nhận định: "việc giành chính quyền 
càng dễ bao nhiêu thi việc giứ chính quyển càng khó bấy nhiêu. 
Chính phu dân chủ cộng hòa mới thành lập đã phải đối phó với một 
tỉnh thế vô cùng phức tạp", "với 3 việc khó khăn: chống thực dân 
Pháp xâm lược; trừ nạn đói; xư trí với bọn Đại Việt, Việt Nam 
Quốc dân đảng'!. 


Về nhiệm vụ cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ 
trương: "Cuộc cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách 
mạng dân tộc giai phóng. Cuộc cách mạng ấy đang tiếp diễn, nó 
chưa hoàn thành, vì nước ta chưa được hoàn thành độc lập". "Khẩu 
hiệu vẫn là "dân tộc trên hết", "Tổ quốc trên hết"Ê. 


Chỉ thị Kháng chiến biến quốc chỉ rõ: "Kẻ thù chính của ta lúc 
-này là ¿hực dân Pháp xâm lăng, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh 
vào chúngŠ. 

Nhiệm vụ cần kíp lúc này là: "củng cố chính quyển, chống 


thực đân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống cho 
nhân dân"#, 


Về quân sự: "động viên lực lượng toàn dân, kiên trì kháng 
chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài". 

Chỉ thị nêu bật lòng tin tướng vào thắng lợi của cách mạng: 
"Chúng ta đang gặp nhiều khó khăn trở ngại trên bước đường tranh 
đấu giành độc lập cho Tổ quốc. Nhưng nhất định trào lưu thế giới 
và tình hình trong nước se biến chuyển thuận tiện cho ta. Cách 
mạng chưa hoàn thành, phải ráng sức hơn nưa. Nhất định chúng ta 
sẽ thắng"Š, 

Chủ thị Kháng chiến kiến quốc của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng có tính chất là một cương lĩnh hành động trước mắt của cách 
mạng Việt Nam. 


1, 2, 3, 4, 5, 6. Chi thị Kháng chiến kiến quốc của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (25-11-1948). 
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Trước sóng to gió ca, Hồ Chủ tịch và Trung ương Đang tìm mọi 
cách chèo chống, tránh nhứng mỏm đá ghềnh, đưa con thuyền cách 
mạng Việt Nam vượt qua bao hiểm nghèo lướt tới. 

Trong muôn vàn công việc khó khăn, phức tạp lúc ấy, Đảng và 
Hồ Chủ tịch hết sức quan tâm xây dựng, phát triển lực lượng của 
cách mạng. 

Với quan điểm "đem sức ta mà tự giai phóng cho ta", Trung 
ương Đang và Hồ Chu tịch đã lanh đạo nhân dân ta kiên quyết đập 
tan bộ máy chính quyền thực dân phong kiến, nhanh chóng thiết 
lập một hệ thống chính quyền cách mạng từ Chính phu Trung 
ương lâm thời đến Ủy ban nhân dân các cấp, động viên, tổ chức 
toàn dân gấp rút xây dựng, phát triển lực lượng chính trị và lực 
lượng vu trang nhân dân. 

Trong không khí phấn khơi chưa từng có của cách mạng, các 
giai cấp các tầng lớp yêu nước, nhân dân các dân tộc Việt Nam đều 
vùng dậy kiên quyết bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám. 
Đông đảo nhân dân gia nhập Mặt trận Việt Minh, mặt trận dân tộc 
thống nhất rộng rai do Đang ta lanh đạo. Các hội cứu quốc trong 
Mặt trận, nhất là Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Thanh 
niên cứu quốc, Phụ nứ cứu quốc phát triển mạnh me. Khối liên 
mỉnh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo, nền tảng cua Mặt 
trận được phát triển và cúng cố vững chắc. 

Đây thực sự là khối đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng và Hồ 
Chu tịch, là lực lượng chính trị hùng hậu của quần chúng có tổ 
chức chặt che được phát triển rộng lớn trong và sau ngày Tổng 
khơi nghĩa. 

Lực lượng chính trị hùng hậu ấy đã giư vai trò hết sức quan 
trọng trong công cuộc bảo vệ chính quyền nhân dân, chu quyền dân 
tộc. Nó là cơ sở vững chác để xây dựng, phát triển lực lượng mọi 
mặt của cách mạng. Nó là nền tảng để thực hiện vũ trang toàn 
dân, để hình thành và phát triển lực lượng vú trang nhân dân. 

Trong cao trào cách mạng, được Chính quyền và Mặt trận 
khuyến khích, cổ vú, nhân dân ta đã sôi nổi thực hiện chủ trương - 
vu trang toàn dân. 
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Mọi người, nhất là các hội viên cứu quốc trong Mặt trận đều hăm 
hở tìm sắm vũ khí. Ở thành phố, với bàn tay lao động được giải 
phóng, công nhân nhanh chóng tạo ra vu khí cho minh. Ở nông thôn, 
các lò rèn thôn xã ngày đêm tập trung sản xuất đại đao, giáo mác... 
Ai nấy đều tự hào, hanh diện có một thứ vũ khí trong tay, khác hẳn 
trước đây, dưới ách thống trị hà khắc của bọn đế quốc, phát-xít và 
phong kiến, tử con dao găm đến khẩu súng đều là "đồ quốc cấm". 

Các đoàn thể cứu quốc đều quân sự hóa. Việc học võ, luyện tập 
quân sự nhanh chóng trơ thành một phong trào của toàn dân. Giả, 
tre, gái, trai, ca thiếu niên, nhi đồng đều say sưa luyện tập. 

Toàn dân cầm vũ khí. Ca nước trở thành bai tập. Đây là một 
sinh hoạt mới cua nhân dân ta. Nó thức dậy trong lòng người dân 
Việt Nam tỉnh thần kiên cường bất khuất và truyền thống chống 
ngoại xâm oanh liệt của dân tộc ta. 

Trên cơ sơ lực lượng chính trị hùng hậu và phong trào vũ trang 
toàn dân to lớn ấy, công cuộc xây dựng lực lượng vu trang 
nhân dân tiến hành khẩn trương trên khắp ca nước. 

Ngay sau khi Tổng khơi nghĩa tháng Tám thắng lợi, Đội tự vệ 
từ chỗ là lực lượng xung kích cùng với nhân dân nổi dậy giành 
chính quyền, lập tức trơ thành công cụ chuyên chính của chính 
quyền cách mạng ở cơ sơ. 

Trước yêu cầu cua tỉnh hình và nhiệm vụ mới lúc này, việc 
nhanh chóng cung cố, mơ rộng đội ngu tự vệ là hết sức cấp bách. 
Các đang bộ và Mặt trận Việt Minh địa phương đã lựa chọn ngay 
nhưng đoàn viên hăng hái trong Công nhân cứu quốc, Nông dân 
cứu quốc, Thanh niên cứu quốc,Phụ nứ cứu quốc bổ sung vào Tự 
vệ Cưu quốc. 

Lực lượng tự vệ đặt dưới sự lanh đạo trực tiếp của đảng bộ địa 
phương, cán bộ phụ trách do các đảng bộ cử ra, có nơi gọi là trưởng 
ban dân quân hay đội trưởng tự vệ, có nơi là uy viên quân sự trong 
Ủy ban nhân dân. 

Hoạt động của tự vệ là bảo vệ cơ quan đảng, chính quyển, 
mặt trận, các cơ sơ kinh tế, quốc phòng, các đường giao thông 
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quan trọng... Tự vệ giử gìn trật tự, trị an trong thôn xóm, nhà 
máy, công sơ, đường phố, tham gia tiêu phi trấn áp bọn phản 
cách mạng, lùng bắt nhưng toán gián điệp, biệt kích của đế quốc 
tung vào địa phương. 

Cuối năm 1945, hầu hết các thôn xa, đường phố, nhà máy trên 
ca nước đã tô chức tự vệ (nơi ít thì một trung đội, nơi nhiều thì 
một hay hai đại đội dân quân, tự vệ). 

Chỉ trong một thời gian ngắn sau ngày Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám thành công, lực lượng tự vệ tử vài vạn người tăng lên hàng 
chục vạn, có quy mô rộng khắp ca nước, tạo thành một mạng lưới ở 
khắp núi rừng, đồng bằng, đô thị. 

Dân quân, tự vệ là một trong nhưng lực lượng vú trang nhân 
dân. Nó có một địa vị chiến lược hết sức trọng yếu; là lực lượng vũ 
trang, công cụ chuyên chính cua chính quyền nhân dân ơ cơ sơ và 
là lực lượng hậu bị hết sức to lớn của Quân đội Nhà nước Việt Nam 
dân chu cộng hòa. 

Đi đôi với việc vũ trang toàn dân và phát triển lực lượng tự vệ, 
Đăng và Chính phu lâm thời hết sức quan tâm xây dựng lực lượng 
vu trang tập trung. 

Tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch chị thị phải nhanh chóng chấn 
chình, mở rộng Giải phóng quân Việt Nam và đổi tên là Vệ quốc 
đoàn. Từ đây, Giai phóng quân Việt Nam trơ thành Quân đội cua 
Nhà nước Việt Nam dân chu cộng hòa mang tên Vệ quốc đoàn. 

'Toàn Đảng, toàn dân từ Nam chí Bắc, từ Trung ương đến địa 
phương ráo riết xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng. 
Nhưng do tỉnh hình cụ thể của từng địa phương, công cuộc xây 
dựng ấy có khác nhau. 

Tại Nam Bộ, ơ khắp các làng, xã, huyện, tinh, các cấp ủy đang, 
chiến sĩ khơi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, cán bộ Việt Minh đã nhanh 
chóng xây dựng, phát triển tự vệ, dân quân cách mạng và các đội 
du kích. Ơ Sài Gòn, giai cấp công nhân giưử vai trò chủ yếu trong 
việc xây dựng lực lượng tự vệ. Trong đội ngu tự vệ có 300 đội xung 
phong công đoàn gồm khoảng 15.000 đoàn viên. Xứ ủy Đang, Ủy 
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ban nhân dân và Tổng công đoàn Nam Bộ trực tiếp tổ chức, lãnh 
đạo lực lượng tự vệ, mua sắm vu khi cho các đội, nhất là nhưng đội 
ơ trong các xí nghiệp, khu phố quan trọng. 

Trong việc xây dựng lực lượng vu trang tập trung, Ủy ban nhân 
dân Nam Bộ đã tiếp nhận một số đơn vị Bảo an binhÌ vừa mới đi 
theo cách mạng, bổ sung thêm công nhân, thanh niên, học sinh, tổ 
chức ra cộng hòa vệ binh. Ở Sài Gòn đã lập ra "Đệ nhất sư đoàn"? 
Cộng hòa vệ binh và ở mỗi tính tử một, hai đại đội đến một tiểu 
đoàn Cộng hòa vệ binh. Cán bộ chính trị cua Cộng hòa vệ binh là 
anh em đảng viên đảng dân chú. 

Trong khi đó, nhưng bọn cơ hội, phản động giả danh cách mạng 
lợi dụng lúc khó khăn, phức tạp của tình hình lúc này, đã tổ chức 
ra nhưng đơn vị vu trang gọi là "Đệ nhị, Đệ tam, Đệ tứ sư đoàn") để 
thực hiện mưu đồ riêng của họ. 


1. Bao an binh: Tổ chức vũ trang gồm binh lính người Việt Nam do 
đế quốc Pháp tô chức và chỉ huy để bảo vệ chính quyển thực dân 
phong kiến, đàn áp nhân dân; ở Bác Bộ và Trung Bộ gọi là lính khố 
xanh (garde indigène, garde indochinoise), ở miễn núi gọi là lĩnh dong 
(garde montagnarde) ơ Nam Bộ gọi là lính thủ hộ (garde civile). Sau 
ngày đáo chính 9 tháng 3 năm 1945, phát-xít Nhật giữ nguyên tổ chức 
. nay, đổi tên là Báo an binh và dùng lảm ngụy quân của chính quyền bù 
nhìn tay sai của Nhật . 

2. Đệ nhất sư đoàn (Cộng hòa uệ binh) vốn gồm ba đoàn Báo an binh 
đi theo cách mạng trong ngày Tổng khơi nghĩa (brigade mobile Chí Hòa, 
brigade mobile Gia Định, brigade auxiliaire). Khi thánh lập Cộng hỏa vệ 
binh, hàng nghin thanh niên công nhân Sài Gòn được bồ sung vào làm 
nòng cốt. Lực lượng khoảng một vạn người. 

3. Đệ nhị sự đoàn vốn là tổ chức do bọn Đại Việt tay sai cú của 
phát-xit Nhật tập hợp lại. Khi được lấy tên Đệ nhị sư đoàn, nhứng người 
cầm đầu mộ thêm một số thanh niên, binh lĩnh cu. Lực lượng khoảng một 
nghin người. 

Đệ tam sư đoàn vốn là "Thanh niên phỏng vệ đoàn", một tổ chức 
thanh niên vu trang tay sai của phát-xit Nhật. Khi được lấy tên Đệ tam sư 

(Xem tiếp trang sau) 
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Ngoài ra, còn có một số nhóm vu trang gọi là bộ đội Bình 
Xuyên gồm phần lớn là dân nghèo thành thị. Trong xã hội cũ, họ có 
nhưng hoạt động chống đối bọn thống trị. Trước cao trào Tổng 
khơi nghĩa thắng lợi, họ hăng hái gia nhập hàng ngủ cách mạng và 
vẫn giứ nguyên tổ chức. 

Tình hình tổ chức các lực lượng vũ trang ở Nam Bộ trong thời 
kỳ mới giành được chính quyền rất phức tạp. 

Giưa lúc đó, quân Anh theo sau là quân Pháp đổ bộ lên Sài Gòn. 

Để tránh sự khiêu khích của quân Anh, "Sư đoàn Cộng hòa vệ 
binh" và các lực lượng tập trung khác được lệnh rút ra ngoài 
thành phố. 

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp có quân Anh giúp 
sức đã trắng trợn gây hấn ở Sài Gòn, mơ đầu cuộc chiến tranh xâm 
lược nước ta lần thứ hai. 

Lực lượng quân Pháp có 6.000 tên, gồm hai trung đoàn bộ binh 
thuộc địa số 5 và số 11 quân viễn chỉnh, nhưng tủ binh Pháp mới 
được Nhật tha ra và một số thường dân Pháp được quân Anh trang 
bị vu khí. 

Thực dân Pháp đa dựa vào hơn một vạn quân Anh! và bốn vạn 
quân Nhật mưu toan đánh chiếm và binh định Nam Bộ trong bốn 
tuần lễ, rồi dùng Nam Bộ làm bàn đạp đánh chiếm cả Việt Nam và 
Đông Dương. 

Thế là, chỉ ba tuần lễ sau khi nước Việt Nam dân chú cộng hòa 
ra đời, đế quốc Pháp, ke đa đầu hàng nhục nhã phát-xít Nhật ở 


(Hiếp trang trước) 


đoàn, bọn cầm đầu mở phỏng tuyển binh, ráo riết mộ thêm nhiều thanh 
niên. Lực lượng khoảng năm nghìn người. 

Đệ tứ sư đoàn do một số người làm việc cho phát-xít Nhật trước đây tập 
hợp lĩnh cú của Nhật, Pháp, một số tên tờ-rốt-kit và một số phần tử phản 
động đội lốt giáo phái thành lập nên. Lực lượng khoang một nghìn người. 

1. Gồm toàn bộ sư đoàn 20 Ấn Độ, lúc đầu chỉ có 2.500 quân của lữ 
đoàn Gơớc-kha (Gurkhas) thuộc sư đoàn này đồ bộ vào Sài Gòn. 
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Đông Dương trước đây, nay lại len lỏi dưới bóng cờ của quân đội 
Anh, quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. 

Ngay buổi sáng ngày 23 tháng 9 năm 1945, Xứ ủy Đảng và Ủy 
ban nhân dân Nam Bộ đã cấp tốc họp tại số nhà 269 phố Cây Mai 
(Chợ Lớn). Đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt Trung ương Đảng 
và Tổng bộ Việt Minh dự hội nghị. 

Hội nghị chủ trương điện báo ra Trung ương và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh xin chỉ thị; đồng thời phát động ngay nhân dân Nam Bộ 
đứng dậy kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Hội nghị quyết định: triệt để tổng đình công, không hợp tác với 
giặc Pháp, đánh du kích, phá hoại đường giao thông tiếp tế, bao vây 
quân địch, tiêu hao, tiêu diệt lực lượng của chúng. Ủy ban kháng 
chiến Nam Bộ được thành lập do Trần Văn Giàu làm Chu tịch. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam Bộ sôi sục căm thù, 
nhất tế đứng dậy, xông ra mặt trận, quyết chiến với quân xâm lược, 
mơ ra một trang sư oanh liệt mới: Nam Bộ kháng chiến. 

Chiêu 23 tháng 9 năm 1945, Sài Gòn triệt để tổng đình công, 
không hợp tác với giặc Pháp. Công sở, hãng buôn, xí nghiệp đóng 
cưa. Chợ không họp. Xe ngừng chạy. Bàn ghế, giường phản, hòm 
tủ... được liệng ra đường. Vật chướng ngại mọc lên khắp nơi. Tự 
vệ, xung phong công đoàn chiếm vị trí chiến đấu, đánh trả bọn 
xâm lược. 

Ngay trong nhưng ngày đâu, nhân dân Sải Gòn đa lập được 
nhiều chiến công xuất sắc. Một loạt nhà máy, kho tàng của địch bị 
đánh pha. Điện, nước bị cắt. Quân và dân Sài Gòn đa tiêu hao sinh 
lực địch, phá huy một phần cơ sơ vật chất của chúng. 

Tiếng súng kháng chiến anh dũng của nhân dân Sài Gòn vang 
đội khắp cä nước. Ca nước sôi sục căm thủ, quyết tâm kháng chiến. 
Ca nước hướng về Nam Bộ anh hùng. 

Ban Thường vụ Tgung ương Đảng họp, chủ trương đánh mạnh 
quân Pháp ở Nam Bộ, quyết tâm giành thắng lợi ở chiến trường, 
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tạo điều kiện đấu tranh với quân Tương ở ngoài Bắc. Đó là một chủ 
trương hết sức kiên quyết, kịp thời, đầy tỉnh thần cách mạng tiến 
công của Đảng ta. _ 

Trung ương Đảng và Chính phu quyết định tích cực tiếp sức 
người, sức của cho nhân dân Nam Bộ, lập ngay các đội quân Nam 
tiến, cử nhiều đoàn cán bộ tăng cường cho Nam Bộ. 

Ngày 26 tháng 9 năm 1945, Hồ Chư tịch gưi thư cho đồng bào 
Nam Bộ: 


"Hơi đồng bào Nam Bộ! 

Nước ta vừa tranh quyền độc lập thi đã gặp nạn ngoại xâm. Khi 
còn chiến tranh với Nhật thi bọn thực dân Pháp hoặc đâu hàng 
hoặc chạy trốn. Nay vừa hết chiến tranh thi bọn thực dân Pháp 
hoặc bí mật hoặc công khai trở lại. Trong 4 năm, họ đã bán nước ta 
hai lần. Nay họ lại muốn thống trị dân ta một lần nứa. Tôi chắc và 
đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng 
bào Nam Bộ. Chúng ta nên nhớ lời nói oanh liệt của một nhà đại 
cách mạng Pháp: "Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ". 

Tôi chắc và đồng bào Nam Bộ cúng chắc rằng Chính phú và 
đồng bào toàn quốc se hết sức giúp nhưng chiến sĩ và nhân dân 
hiện đang hy sinh tranh đấu để giứ vững nền độc lập của nước nhà. 

Tôi chắc và tất cá đồng bào đều chắc rằng nhứng người và 
nhứng dân tộc yêu chuộng binh đẳng, tự do trên thế giới đều đồng 
tinh với chúng ta. 

Chúng ta nhất định thắng lợi vị chúng ta có lực lượng đoàn kết 
của ca quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vi cuộc đấu tranh 
cua chúng ta là chính đáng. 

Tôi chỉ muốn dặn đồng bào Nam Bộ một lời: đối với nhứng 
người Pháp bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cho 
cần thận, nhưng phải đối đãi họ cho khoan hồng, phai làm cho thế 
giới, trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng: chúng ta là quang 
mỉnh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyên độc lập, tự do, chứ chúng 
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ta không vì tư thù, tư oán; làm cho thế giới biết rằng chúng ta là 
một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn ởi giết người cướp nước", 

Thư của Hồ Chu tịch khẳng định quyết tâm kháng chiến của 
Đảng, Chính phú và nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược. 
Người chi rõ mục tiêu chiến đấu của nhân dân ta là: vì độc lập, tự 
do của Tổ quốc. Người nêu cao le sống của nhân dân ta là: thà chết 
tự do còn hơn sống nô lệ. Người nêu ro cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta là chính nghĩa và phân biệt thực dân Pháp với nhân dân 
Pháp. Người khẳng định nhân dân ta nhất định thu được thắng lợi 
cuối cùng. 

Đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, xứng đáng với lòng tin cậy và 
sự cổ vũ của nhân dân ca nước, nhân dân và tự vệ Sài Gòn, với gậy 
tâm vông và mọi thứ vũ khí có trong tay, đã anh dũng đánh trả kẻ 
địch có trang bị hiện đại, sáng tạo ra nhiều cách đánh giặc ở Ynột 
thành phố lớn có gần một triệu dân. Sức kháng chiến của quân và 
dân Sài Gòn đã làm cho quân địch hết sức bất ngờ, lúng túng. 


Đầu tháng 10 năm 1945, được tăng viện binh đoàn xe bọc thép 
thuộc Sư đoàn thiết giáp số 2 (2e DB) và Trung đoàn bộ bỉnh số õ 
(ðè RIC), giặc Pháp tiến công ra các phía. 

Chống lại các cuộc tiến công đó, nhân dân va tự vệ Sài Gòn 
trong đánh ngoài vây, đa chiến đấu quyết liệt, chặn đứng các mui 
tiến công của địch ra vùng ven nổi bật là các mặt trận Thị Nghè, 
cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Bến Phân... Trong nội thành các đội cảm 
tử quân, ban trinh sát, ban hành động, ban quân báo, ban công 
tác... được thanh lập. Các đội tự vệ, xung phong công đoàn chia 
thành nhiều tổ nhỏ đánh mạnh khắp nơi: đánh phá khám lớn Sài 
Gòn giải thoát cho đồng bào bị giặc giam giư, đốt cháy tàu Pháp 
vừa cặp bến Sài Gòn, quấy rối uy hiếp sân bay Tân Sơn Nhứt, củng 
với nhân dân diệt trư việt gian. 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uà lực lượng 0u trang nhân 
dân, QĐND, H, 1970, tr. 163-164. 
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Các đơn vị vu trang tập trung đa tổ chức một số cuộc đột nhập 
đánh địch ở trung tâm thành phố. 

Cùng với lực lượng vu trang, các tầng lớp nhân dân, các lứa 
tuổi đều hăng hái xông ra quyết chiến với quân thù. Nhiều gương 
chiến đấu anh dung đa xuất hiện. Đêm 17 tháng 10 năm 1945, 
thiếu niên Lê Văn Tám đã lấy thân mình làm đuốc sống, đốt cháy 
kho xăng lớn nhất của giặc Pháp. Sự tích anh hùng ấy làm xúc 
động lòng người, mãi mãi sáng ngời tỉnh thần yêu nước của thiếu 
niên Việt Nam. 

Trong lúc quân và dân Sài Gòn đánh giặc, nhân dân các tỉnh 
Nam Bộ ngày đêm chuyên chở lương thực nuôi bộ đội, tự vệ và hết 
lòng giúp đơ bà con tan cư. Đồng bào Thượng ơ Biên Hòa, Thu Dầu 
Một mang theo ná, tên tầm thuốc độc tham gia chiến đấu ở mặt 
trận Thị Nghè, Cầu Bông. : 

Các chỉ đội Nam tiến từ thu đô Hà Nội, căn cứ Việt Bắc, vùng 
duyên hải, các tính đồng bằng Bác Bộ, các tỉnh miền Trung lên 
đường vào Nam Bộ đánh giặc, cứu nước. Một số đơn vị đã đến mặt 
trận Sài Gòn. Cán bộ, chiến sĩ các đội quân Nam tiến là chiến sĩ 
Giai phóng quân, Du kích Ba Tơ... có ít nhiều kinh nghiệm đánh du 
kích chống Pháp đuổi Nhật trước đây. Vũ khí còn kém nhưng đây 
là nhưng đơn vị được trang bị khá nhất của quân đội ta lúc này. 
Nhưng chiến sĩ Nam tiến được giao nhiệm vụ giữ mặt trận Đông 
Bác Sai Gòn đa sát cánh củng quân và dân Nam Bộ anh dung chiến 
đấu, ngăn chặn bước tiến của quân thủ. Kiểu bào ở Thái Lan cúng 
tổ ck-ức một Chi đội về Nam Bộ tham gia chiến đấu. 

Quân giặc bị vây ham trong thành phố. 

Đến cuối tháng mười năm 1945, được tăng viện thêm trung 
đoàn bộ binh thuộc địa RICM, một tiểu đoàn cơ giới và một đội 
thuy quân khá mạnh, lại có quân Anh giúp sức, giặc Pháp phá vòng 
vây, đánh rộng ra các tỉnh Nam Bộ. 

Ngày 20 tháng 10 năm 1945, Nguyễn Bình một cán bộ quân sự 
cao cấp được Chu tịch Hồ Chí Minh cư vào Nam Bộ đã liên hệ với 
cán bộ địa phương triệu tập hội nghị ở An Phú xã kêu gọi thống 
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nhất quân đội, thống nhất chi huy, phân chia khu vực hoạt động và 
đề ra chương trình chống Pháp. 

Ngày 10 tháng 12 năm 1945, Xứ ủy Nam Bộ họp mở rộng ở 
Bình Hòa Nam quyết định chia Nam Bộ thành ba khu 7, 8, 9. Khu 
7 gồm các tỉnh Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ 
Dầu Một, Tây Ninh. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ chuyển sang một thời 
kỳ mới. | 

Mặc dầu chưa có thời gian chuẩn bị, nhân dân Sài Gòn anh 
hùng được cả nước tiếp sức và cổ vu, đã vây giữ địch trong thành 
phố hơn bốn tuần lễ, bước đầu làm thất bại âm mưu đánh nhanh 
giai quyết nhanh của chúng và làm cho các nơi khác có thời gian 
sưa soạn kháng chiến. 

Dưới sự lanh đạo của Đảng, cuộc chiến đấu của nhân dân Sài 
Gòn đã mở đầu cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta 
chống thực dân Pháp xâm lược. 

Cuộc chiến đấu anh dung ấy đa nêu gương chói lọi về tỉnh thần 
kiên cường, bất khuất, "thà chết tự do còn hơn sống nô lệ". Nó 
đem lại cho nhân dân Sài Gòn một phong trào đấu tranh rộng lớn 
trong những năm về sau. Nó đã gợi ra nhứng bài học kinh nghiệm 
quý báu về tổ chức và phát động chiến tranh du kích ở một thành 
phố lớn. 


Địch vừa đánh rộng ra thi ngày 25 tháng 10 năm 1945, Hội 
nghị toàn Xứ đáng bộ Nam Bộ họp tại Thiên Hộ, huyện Cái Bè, 
tính My Tho. 

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng, các đồng chí Lê Duẩn, Tôn Đức 
Thắng và đại biểu các đảng bộ tính, thành. Từ sau Cách mạng 
tháng Tám, đây là cuộc hội nghị lớn nhất của Đảng bộ Nam Bộ. 

Hội nghị đã bàn nhiều vấn để quan trọng để đẩy mạnh công 
việc kháng chiến, đặc biệt chú trọng vấn đề tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với các lực lượng vũ trang. 
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Hội nghị chi rö: việc tổ chức lực lượng vũ trang ơ Nam Bộ đa 
không đúng đường lối, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang của 
Đảng, các tổ chức vũ trang phức tạp rồi đây se không thể tránh 
khỏi bị phân hóa, tan rã. Hội nghị đề ra nhưng biện pháp nhằm hạn 
chế nhưng tác hại do các lực lượng đó gây ra. 

Hội nghị nhấn mạnh: phải tăng cường sự lanh đạo cua Đảng đối 
với các lực lượng vu trang, cúng cố các đơn vị đã được tổ chức tử 
trước. tích cực xây dựng thêm nhiều đơn vị mới, tăng cường nhiều 
cán bọ của Đảng cho công tác quân sự. 


Hội nghị cử đồng chí Tôn Đức Thắng, một chiến sĩ cộng sản 
lao thành phụ trách Ủy ban kháng chiến và chi đạo các lực lượng 
vu trang. 

Hội nghị Thiên Hộ có ý nghĩa quyết định đối với công cuộc xây 
dựng lực lượng vu trang Nam Bộ. Hội nghị đa xác định nguyên tắc 
cơ ban nhất trong việc xây dựng quân đội ta là phai đặt nó dưới sự 
lanh đạo tuyệt đối của Đang. Đó là điều then chốt để lực lượng vũ 
trang Nam Bộ tồn tại và phát triển vững chắc. , 


Ngay 25 tháng 10 năm 1945, quân Pháp núp sau quân Anh 
mơ hai cuộc hành quân lớn đánh phá các tình phía Đông và Tây 
Sai Gon. 

Cuối tháng 11 năm 1945, chúng chiếm các thị xa, đường giao 
thông chiến lược, vùng đồn điền cao su ở các tinh miền Đông, miền 
Trung và một phần miền Tây Nam Bộ. Đồng thời, một tiểu đoàn 
quân Pháp đổ bộ lên Nha Trang dọn đường đánh chiếm các tinh 
miền Nam Trung Bộ. 

Cuộc tiến công ồ ạt của quân Pháp ra các tính Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ là một thư thách lớn đối với quân và dân các địa phương. 

Nhờ có kinh nghiệm cua Sài Gòn, ở nhiều nơi, khi địch tiến 
công đến, nhân dân đã triệt để làm "vườn không nhà trống", tích 
cực tiến hành công tác phá hoại, ngăn chặn bước tiến cua quân 
địch. Ơ các đô thị, tự vệ, du kích đa chiến đấu bao vây quân địch. 
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Ơ các đồn điển cao su, hang vạn công nhân tổng bãi công, không 
hợp tác với giặc, đốt nhà máy, phá cây cao su, tổ chức tự vệ, du 
kích đánh địch. 

Trong khi đó, đúng như nhận định cua Hội nghị Thiên Hộ, 
nhưng lực lượng vu trang phức tạp phân hóa, tan ra. 

"Đệ nhị, Đệ tam, Đệ tứ sư đoàn" không đánh giặc, chạy dai. 
Trên đường rút chạy, chúng bắt cán bộ chính quyền, mặt trận, 
tước vu khi của du kích, tự vệ, cướp bóc, hà hiếp nhân dân... Một 
số tên cảm đầu đa phản bội nhân dân, đầu hàng địch, làm tay sai 
cho thực dân Pháp. Một số lớn binh sĩ chạy về với cách mạng. 

"Đệ nhất sư đoàn" Cộng hòa vệ binh cúng không tránh khỏi bị 
tan ra. Một bộ phận còn lại rút về Bến Tre, được cấp ủy Đảng địa 
phương lanh đạo và nhân dân giúp đỡ nên tồn tại, sau này được tổ 
chức lại và phát triển. 

Sự phân hóa, tan ra của các tổ chức vu trang phức tạp này 
chứng minh rằng lực lượng vu trang muốn thực sự là của nhân 
dân thi nhất thiết phải có sự lanh đạo của Đảng ta. Nó chứng tô 
nghị quyết của Hội nghị Thiên Hộ về vấn đề xây dựng lực lượng 
vu trang cách mạng là hết sức đúng đắn. 

Giữa lúc đó, Nam Bộ nhận được Ch¿ (h¡ Kháng chiến biến 
quốc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Trong chi thị này, Trung ương Đảng đã phá: :È tình hình 
Nam Bộ: "giặc Pháp chiếm được nhiều tỉnh ly nhưng ta vẫn làm 
chủ thôn quê". "Ở Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ quân ta bao vây 
quân Pháp ở các thành thị. Tuy quân ta phai bó mười thành phố 
hay tình ly ở Nam Bộ, nhưng nói chung tỉnh thần kháng chiến vẫn 
cao. Toàn dân đoàn kết quân sĩ nhất trí, đánh du kích và bất hợp 
tác, khiến cho giặc Pháp lắm phen nguy khốn"!. 

Nhiệm vụ của quân và dân miền Nam là: "Cắt đứt liên lạc giưa 
các thành phố đã lọt vào tay địch, phong tóa những thành phố ấy 


1. Chi thị Kháng chiến kiến quốc của Ban Chấp hành Trung ương 
Đăng Cộng sản Đông Dương (25-11-1945). 
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về kinh tế, bao vây về chinh trị, nhiễu loạn về quân sự". "Phải áp 
dụng chiến tranh du kích đến triệt để và cổ động nhân dân thi 
hành bất hợp tác ở các thành thị quân địch làm chủ và thi hành 
"nhà không đồng vắng" nếu quân địch tràn về quê. Điều cốt tư là 
phải giữ vừứng liên lạc giữa các chiến khu để thống nhất chi huy. 
Nơi nào rút khỏi thành thị thì quân ta phai chọn đóng ở những địa 
điểm chiến lược lợi hại: tiến có thể đánh, lùi có thể giữ". "Kế hoạch 
tiến công cúng như kế hoạch rút lui phai hết sức chu đáo"! 

Chính phú phai "Trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến Nam Bộ 
va Trung Bộ"Ẻ. 

Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nâng cao tỉnh 
thần chiến đấu và lòng tin tương vào thắng lợi, soi sáng nhưng vấn 
để cơ ban nhất có ý nghĩa quyết định đối với việc duy trì và đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến ở miền Nam. Ủy ban kháng chiến miền 
Nam được thành lập do đồng chí Nguyễn Sơn làm Chủ tịch. 


Từ tháng 12 năm 1945, địch tăng cường đánh phá, mơ rộng 
vùng chiếm đóng ra nông thôn. Chúng cản quét ác liệt, uy hiếp 
nhiều vùng cơ sơ của ta. 

Trước tình hình đó, một số ít cán bệ, đang viên cho rằng: trước 
sức mạnh cua giặc, địa thế khó, ta phái rút lực lượng ra Nam Trung 
Bộ, dựa vào rừng núi, dựa vào thế ca nước mới chống đư~^ quân 
thù. Nhưng thấu suốt Chị thị Kháng chiến kiến quốc của Trung 
ương Đảng, hầu hết cán bộ, đang viên và các lực lượng vu trar. r vẫn 
kiên quyết bám địa phương, dựa vào dân, kiên tri xây dựng căn cứ, 
tổ chức lực lượng, phát động nhân dán đứng lên đánh giặc. 

Nhiều căn cứ du kích được xây dựng; có căn cứ ơ sát thành 
phố, đô thị như căn cứ An Phú Đông, Gò Vấp, Hóc Môn, 1..: 
Đức...; có căn cứ nhỏ nằm rải rác ở nhiều nơi như căn cứ Rừng 


1, 2. Chi thị Kháng chiến kiến quốc của Ban Chấp !:ình Trung ương 
Đang Cộng sản Đông Dương (25-11-1945.. 
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Sát, Bến Cát, Trang Bang... Vùng Lạc An, vùng Đồng Tháp Mười, 
vùng U Minh bát đầu được xây dựng thành căn cứ lớn. Với nhưng 
căn cứ này, khi lui có thể dựa vào các vùng sình lây, rừng chổi, 
rừng sác, rừng già để giứ lực lượng, khi tiến có thể khống chế các 
đường giao thông chiến lược, đột nhập các đô thị. 

Ở nhưng căn cứ đó, các cấp ủy Đang địa phương lanh đạo nhân 
dân xây dựng các đội du kích. Các đội du kích này nhanh chóng 
phát triển tử tiểu đội lên trung đội, đại đội như các Đội du kích 
Cần Giuộc, Chợ Đệm, Gia Định, liên quận Hóc Môn - Đức Hòa - 
Bà Điểm, Thủ khoa Huân... Tháng 12 năm 1945, tỉnh Thủ Dầu 
Một đã thành lập được một chỉ đội. Chiến sĩ cua các đội du kích 
phần lớn là công nhân, nông dân; cán bộ chỉ huy, lãnh đạo là các 
đồng chí uy viên-các cấp uy Đảng địa a phương và các chiến sĩ khơi 
nghĩa Nam Kỳ năm 1940. 

Ở những nơi địch chưa đánh đến, các cấp ủy Đảng cũng ra sức 
chấn chính các đơn vị vú trang tập trung, đồng thời cúng cố lực 
lượng dân quân, tự vệ ở các thôn, xa. 

Dưới sự lanh đạo của Đảng, các đội du kích vừa xây dựng, vừa 
chiến đấu với quân thù, bảo vệ nhân dân, bảo vệ ấp xóm, bảo vệ 
địa bản hoạt động, giư vưng liên lạc giưa các căn cứ. Nhiều đội đa 
đột nhập quấy rối các thị xa, thị trấn, đánh địch trên các đường 
giao thông. Có đội bắt đầu vào vùng địch chiếm, vu trang tuyên 
truyền, vừa gây dựng cơ sơ quần chúng, vừa đánh địch. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ được giư vừng. 

Trong chiến đấu ác liệt với quân thủ, các lực lượng vũ trang 
được sang. lọc, tôi luyện. Các đội quân phức tạp đa tan ra, phân 
hóa. Các đội du kích, tự vệ do Đảng tổ chức, lãnh đạo và được 
nhân dân ủng hộ thì tồn tại và phát triển. Tuy còn rất nhỏ bé, các 
đội du kích ấy đã đâm đương được nhiệm vụ nặng nề nhưng rất 
vinh quang là cùng nhân dân giữ vưng cuộc kháng chiến. Đó là 
như g đơn vị nòng cốt cho việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân ơ Nam Bộ sau này. 
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Tháng 2 năm 1946, Hồ Chủ tịch thay mặt toàn Đang, toàn dân 
tặng đồng bào Nam Bộ danh hiệu vẻ vang Thành đồng Tổ quốc. 


Cùng với việc đánh ra nông thôn Nam Bộ, quân Pháp đánh 
rộng ra các tinh Nam Trung Bộ và vùng rừng núi Tây Nguyên 
hòng dựa vào quân Anh thôn tính miền Nam nước ta tử vĩ tuyến 
16 trơ vào. 

Ngày 19 tháng 10 năm 1945, quân Pháp được sự giúp đỡ của 
quân Anh và quân Nhật, đã đổ bộ lên Nha Trang. Tháng 12 năm 
1945, tử miền Đông Nam Bộ chúng theo đường 14 đánh lên Tây 
Nguyên, chiếm thị xa Buôn Ma Thuột. Tháng l năm 1946, chúng 
theo đường 20 đánh chiếm Di Linh, Đà Lạt, đầu tháng 2-1946 -tử 
Buôn Ma Thuột, Đà Lạt chúng đánh xuống Ninh Hoa, Phan Rang, 
Phan Thiết, phối hợp với quân đổ bộ đường biển giải vây cho Nha 
Trang. Tiếp đó, theo đường số 1, số 14, chúng đánh ra phía Bắc. 
Trong các cuộc hành quân này, quân Pháp đa tập trung đến ba 
trung đoàn bộ binh và binh đoàn cơ động xe bọc thép. Ở nhưng nơi 
địch đánh đến, nhân dân và các lực lượng vú trang địa phương 
cung bộ đội Nam tiến đa chặn đánh địch rất anh dũng, ngăn bước 
tiến của chúng. 

Nha Trang là nơi tập trung kiểu dân Pháp ở Nam Trung Bộ và 
cung là nơi quân Nhật ở các tĩnh dồn về để chịu giải giáp. Lực 
lượng quân địch ở đây ca Pháp và Nhật có tới năm, sáu tiểu đoàn. 
Chúng đóng trong các vị trí có công sự, được pháo mặt đất và 
pháo ở tàu chiến trợ lực. 

Quân Pháp vừa đặt chân lên thành phố, nhân dân triệt để bất 
hợp tác. Các lực lượng vu trang địa phương củng một số chỉ đội 
Nam tiến lập tuyến bao vây quân địch, chặn các cuộc tiến công của 
chúng ra các phía và đánh nhiều trận tập kích nhưng nơi đóng 
quân và cả sơ chỉ huy của địch ở trung tâm thành phố. Các đội tự 
vệ và nhưng đội biệt động ngày đêm quấy rối, tiêu hao địch, phục 
kích diệt quân tuần tiễu, tập kích các vị trí nho cua địch. Có trận 
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quân ta diệt gọn từng tốp lính địch, bắt tủ binh có ca sĩ quan Pháp, 
Nhật. Có trận quân ta dùng dao găm, lựu đạn đánh địch, đoạt 
súng. Ta con dùng pháo và súng cối, mang vác hoặc đặt trên các 
thuyền bè, đến sát vị trí địch, bán phá bất ngờ, di chuyển mau lẹ. 

Cuộc bao váy đánh địch ở Nha Trang đa diễn ra hơn ba tháng. 


Ở Tây Nguyên, cuộc chiến đấu ngăn chặn địch cung rất 
quyết liệt. 

Nhiều đơn vị bộ đội Nam tiến cùng với các đơn vị vu trang địa 
phương liên tiếp được điều lên mặt trận. Đồng bào các dân tộc tổ 
chức nhưng đội dân quân sát cánh củng bộ đội giết giặc. Ta và 
địch đa giành đi giật lại nhiều lần từng buôn làng, từng thị xã. 
Tiêu biểu là các trận đánh ơ Buôn Ma Thuột, Di Linh, Đà Lạt, Ma 
Đ'rác... Tại Buôn Ma Thuột, khi quân địch đánh đến, quân ta đa 
anh dũng đánh trả. Thừa lúc quân địch vừa chiếm đóng chưa kịp 
củng cố, ta nhanh chóng tập kích lấy lại thị xa và giư từ 11 đến 21 
thang 12 năm 194ã. 

Trước sức tiến công ồ ạt bằng xe cơ giới của địch, một số đơn 
vị do thiếu kinh nghiệm, đã rai lực lượng trên tửng tuyến móng 
nên buộc phai lần lượt rút lui từ tuyến này sang tuyến khác. 

Trong hoàn canh vô cìng khó khăn, ác liệt, cán bộ và chiến sĩ 
ta đa nêu cao tỉnh thần chiến đấu anh dung. Có phân đội chiến đấu 
đến người cuối cùng (phân đội Quảng Ngai thuộc đội Du kích Ba 
Tơ trên đường số 14). Có chiến sĩ bị thương vẫn không rời trận 
địa. Có bộ phận bị địch bao vây, đói ăn, thiếu ngu nhiều ngày, vẫn 
kiên cường đánh địch, tìm đường về đơn vị. Có chiến sĩ mất liên 
lạc đã ở lại địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân đứng dậy 
khang chiến. 

Đánh vào Tây Nguyên, giặc Pháp đã vấp phải khối đoàn kết 
chiến đấu kiên cường cua đồng bào các dân tộc Thượng. Nhân dân 
Tây Nguyên bất khuất, theo lời kêu gọi của Hồ Chu tịch, đa vùng 
lên đánh Pháp. Những cuộc chiến đấu anh dũng ở đây đa gÓP 
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nhưng kinh nghiệm quý báu về tổ chức và phát động nhân dân 
kháng chiến ở rùng rừng núi. 

Cung như ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đa đứng 
vưng trước sức tiến công ào ạt cua quân thủ. Giặc Pháp bị chặn 
đứng ở tuyến Bắc Ninh Hòa - Buôn Ma Thuột. Âm mưu và kế 
hoạch của chúng định đánh chiếm Nam Trung Bộ cho tới vĩ 
tuyến 16 (Đà Nãng) bị thất bại. Lực lượng cua ta được bảo toàn. 
Có các chiến sĩ Du kích Ba Tơ và các đội quân Nam: tiến làm 
nòng cốt, các lực lượng vũ trang địa phương đã tổ chức sại và 
phát triển thành các đơn vị bộ đội tập trung của Nam Trung Bộ. 


Như vậy là, từ ngày 23 tháng 9 năm 1945 đến tháng 2 
năm 1946, cuộc kháng chiến của nhân dân ta ơ miền Nam đã 
được 5 tháng. 

Quân và dân miền Nam đã triệt để thực hiện lời dạy của Hồ 
Chu tịch: "Còn một tấc đất, còn một người dân tht còn .!.ến 
đấu", Quân và dân miền Nam đa từng bước ngăn chặn quân địch, 
đéo dai tiến hành chiến tranh du kích ở ca thành thị, nông thôn 
đồng bằng và rừng núi, giư vưng lực lượng, cung cấp nhưng kinh 
nghiệm đầu tiên cho cuộc kháng chiến ca nước sau này. Cuộc chiến 
đấu anh dúng ấy đã cổ vũ mạnh me nhân dân cả nước, phát huy 
truyền thống oanh liệt chống ngoại xâm cưa dân tộc ta. 


Tại Bác Bộ và Trung Bộ, tử cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 
năm 1945, gần 20 vạn quân Tương Giới Thạch đa chiếm đóng hầu 
hết các thành phố tử vĩ tuyến 16 trở ra: Hà Nội, Hải Dương, Hai 
Phòng, Lạng Sơn, Lao Cai, Hải Ninh, Nam Định, Vinh, Huế, Đà 
Nẵng... Chúng tăng cường gây sức ép, giúp bọn tay sai hoạt động 
pha hoại nhằm lật đổ chính quyền cách mạng. 





1. Những lời kêu gọi của Hồ Chu tịch, t.1, ST, H, 1958, tr.74. 
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Giưa lúc đó, quân Pháp chạy trốn quân Nhật trước đây 
(9-3-1945) quay trơ lại đánh chiếm một số nơi như Lai Châu (Tây 
Bắc), các đao Cô Tô, Vạn Hoa (vịnh Bắc Bộ) và nhay dù xuống 
một số địa phương như Đông Triều, Phúc Yên, Thừa Thiên, 
Quang Nam... 

Bọn phản động trong nước nhân cơ hội ngóc đầu dậy, cùng bọn 
tay sai My - Tương ra sức chống phá cách mạng. Có bọn cướp 
chính quyền ơ địa phương, lập căn cứ phân động chòng Chính phú 
lâm thời (Lao Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Việt Tri, Vĩnh 
Yên, Lạng Sơn, Hai Ninh..). Có bọn hoạt động phá hoại ở các 
thành phố, thị xa. 

Dưới sự lãnh đạo cua Trung ương Đang và Hồ Chủ tịch, toàn 
dân ta đoàn kết một lòng, đấu tranh kiên quyết và khôn khéo với 
ke thủ. Trung ương Đang và Hồ Chu tịch đa có sách lược tài tình, 
khéo lợi dụng mâu thuẫn cua ke địch, tranh thủ hòa hoãn với quân 
Tương, tập trung múi nhọn chống thực dân Pháp xâm lược. 

Thực hiện chủ trương của Đang và Hồ Chủ tịch, nhân dân và 
lực lượng vu trang ta hết sức binh tĩnh đề phòng mọi sự khiêu kích, 
tránh xung đột với quân Tương. Nhân dân ta đa vận dụng các hình 
thức đấu tranh linh hoạt tử không hợp tác đến đấu tranh trực diện, 
mit-tinh, biểu tỉnh, biểu dương lực lượng đông hàng mấy chục vạn 
người, buộc chúng phai tôn trọng chính quyền nhân dân, chủ quyền 
dân tộc của ta. Vấn đề cốt tử để đối phó với mọi tình thế là tranh 
thu thời gian ráo riết xây dựng, phát triển thực lực của cách mạng. 

Đi đôi với việc phát triên rộng khấp lực lượng vũ trang của 
quần chúng, Đảng và Hồ Chu tịch rất chú trọng đẩy mạnh việc 
xây dựng lực lượng vu trang tập trung. 

Ở Hà Nội, các tinh khu giải phóng củ và các chiến khu khác, 
các đang bộ địa phương đã lấy Giải phóng quân làm nòng cốt, bổ 
sung thêm tự vệ cứu quốc, xây dựng thành các chỉ đội, đại đội Vệ 
quốc quân'. Ơ những nơi khác, các đảng bộ địa phương đã chuyển 


1. Lúc này chi đội tương đương trung đoán và đại đội tương đương 
tiểu đoàn. 
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các đơn vị tự vệ tập trung, tự vệ chiến đấu của tinh, huyện thành 
Vệ quốc quân. 

Việc xây dựng phát triển Vệ quốc quân trên quy mô cả nước 
đặt ra một- loạt vấn đề bức thiết: cán bộ, vu khi, ky thuật, lương 
thực... Nhưng nhu cầu to lớn ấy phai giai quyết ngay trong hoàn 
canh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra đời, bốn bề bị bao 
vây, khó khăn chồng chất. 

Ngày 7 tháng 9 năm 1945, Chu tịch Hồ Chí Minh giao cho 
đồng chí Hoàng Văn Thái nhiệm vụ thành lập Bộ Tổng Tham mưu 
của quân đội. Người nói: "Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan quân sự 
cơ mật của đoàn thể (Đang), là cơ quan đầu não của quân đội, có 
nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện quân đội cho gioi; tổ chức nắm địch, 
nắm ta rõ ràng, bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chi huy thống 
nhất, bí mật nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi 
kẻ thù, bảo vệ thành quả của cách mạng"! Đồng chí Hoàng Văn 
Thái được cư làm Tổng tham mưu trưởng. 

Ngay 9 tháng 9 năm 1945, Phòng thông tin liên lạc quân sự 
thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. 

Ngày 15 tháng 9 năm 1945, Hồ Chu tịch quyết định thành lập 
Phòng quân giới thuộc Bộ Quốc phòng. Người trực tiếp giao nhiệm 
vụ cho đồng chí Vụ Anh phụ trách chung và đồng chí Nguyễn 
Ngọc Xuân, Chánh phòng quân giới, chi dẫn việc tổ chức san xuất 
và mua sắm vu khí cho quân đội. Một số máy móc được thu thập 
để mở rộng các xưởng quân giới thô sơ trước đây và lập thêm 
xương mới. 

Ngày 17 tháng 9 năm 1945, Chính phủ tổ chức "Tuần lễ vàng" 
quyên góp vàng "để dùng vào việc cần cấp và quan trọng nhất của 
chúng ta lúc này, là việc quốc phòng"Z. Nhân dân cả nước hương 
ứng nhiệt liệt. Nhiều gia đình đem vàng bạc đóng góp. Phụ nư đem 


1 Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 
1954). Bộ Tông Tham mưu xuất bản năm 1991, tr. 7. 
2. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr.211. 
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tư trang, các vật ký niệm quý giá, thân thiết của mình để đổi lấy 
vũ khí cho bộ đội. Chính phủ dùng phần lớn số vàng quyên góp 
được mua súng cua quân Tương, quân Nhật, nguồn cung cấp vú 
khí quan trọng của ta lúc này. 

Quyết tâm của Đang, Chính phú và nhân dân ta tìm mọi cách 
có vu khí đa cai tiến một bước trang bị, nâng thêm sức chiến đấu 
cua bộ đội ta. 

Tuy vậy, vu khí vẫn còn 1t và kém. Giáo mác nhiều hơn súng 
đạn. Mỗi trung đội (tức đại đội sau này), chỉ có vài chục súng 
trường cũ ky đu các loại. Có loại của Pháp kiểu 1888 - 1893, có 
thứ sản xuết tử thời vua Nga. Chiến sĩ Vệ quốc quân có súng dùng 
súng, có đao dùng đao, ai cũng yêu quý, gìn giữ vu khí của minh. 

Việc trang bị vũ khí đã rất khó, việc ăn, mặc của Vệ quốc quân 
cũng là một vấn đề khó khăn lớn của toàn dân lúc này. Bác Bộ và 
Trung Bộ là nơi vừa trải qua nạn đói nghiêm trọng, nay hết nạn lụt 
lại đến hạn hán kéo dài. Đời sống nhân dân rất thấp. Ngân quy Nhà 
nước giành được từ tay Nhật chi có ngót một triệu bạc tiền giấy. 

Ngay ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hồ Chú tịch phát động phong 
trào tăng gia sản xuất. Người kêu gọi đồng bào cả nước nhường 
cơm se áo cho nhau, ra sức giúp đơ chiến sĩ, và chính Người cũng 
tự minh mười ngày nhịn một bưa. Trong thư gưi nhà nông, Người 
chỉ rõ:"Thực túc" thì "binh cường". 

Đáp lời kêu gọi của Hồ Chu tịch, nhân dân cả nước nô nức sản 
xuất như chiến đấu, chống giặc đói như chống giặc ngoại xâm. Nạn 
đói bị đẩy lùi. 

Khấp các địa phương, mặc dầu còn thiếu thốn, nhân dân đa 
nhịn ăn, nhịn mặc, góp thóc gạo, quần áo, tiền của để nuôi quân 
đội. Bộ đội đóng ở nơi nào do nơi ấy đàm nhiệm việc cung cấp. Hội 
phụ nư cứu quốc đa đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc nuôi dương, chăm sóc các chiến sĩ. 


1. Nhân dân đa quyên góp được 370 ki-lô-gam vàng. 
2. Sách đa dẫn, tr.221. 
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Các chiến sĩ Vệ quốc quân có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mặc 
lành hay mặc rách, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, cần kiệm xây 
dựng quân đội. Mặt khác, bộ đội đa ra sức củng nhân dân tăng gia 
san xuất, thực hiện khẩu hiệu "Tấc đất, tấc vàng" của Hồ Chu tịch. 

Khó khăn về cấp dương cua Vệ quốc quân nằm trong khó khăn 
chung của toàn dân và đã được khắc phục nhờ sự đủm bọc của 
nhân dân. 

Vấn đề nắm ky thuật quân sự cúng là một khó khăn lớn cua ta 
lúc nay. 

Chính sách ngu dân, phan động tột độ của đế quốc Pháp đa kim 
ham nhân dân ta trong canh dốt nát. 95 phần trăm nhân dân không 
biết chư. Đa cấm dùng vú khí, chúng còn cấm đoán ca mọi sự hiểu 
biết về quân sự hòng chôn vùi tỉnh thần thượng vo cua dân ta. 

Củng với phong trào diệt giặc dốt của nhân dân, cuộc tiến công 
của chiến sĩ ta vào nạn mù chứ, thiếu hiểu biết về ky thuật cũng 
diễn ra sôi nổi. Chiến sĩ ta phần lớn là công nhân, nông dân, bao 
lâu nay tui nhục vi thất học nay rất ham học đọc, học viết và giúp 
đơ nhân dân vùng đóng quân trừ nạn dốt. 

Việc huấn luyện quân sự được tiến hành ráo riết. Nội dung 
huấn luyện là động tác đội ngu, cách sử dụng vũ khí, ky thuật 
chiến đấu cá nhân. Cán bộ chiến sĩ say sưa tập luyện. Các vốn 
quân sự cua Giai phóng quân và các đội du kích được hết sức tôn 
trọng. Các tài liệu quân sự cua quân đội Pháp, Nhật... được tìm tòi, 
nghiên cứu. Nhưng người biết ít nhiều về quân sự được trọng 
dụng. Tất ca đều mong muốn nhanh chóng nắm được ky thuật, 
chiến thuật quân sự để chiến đấu với quân thủ. 

.Nhu cầu về cán bộ cua lực lượng vu trang lúc này rất lớn. Vốn 
cán bộ Giai phóng quân và các đội du kích rất quý nhưng quá tt. 

Trung ương Đảng và các cấp ủy đang địa phương đặc biệt quan 
tâm giai quyết vấn đề cán bộ cho lực lượng vú trang. Các cán bộ 
và chiến sĩ Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giai phóng 
quân, Du kích Ba Tơ... trải qua thử thách trong thời kỳ đánh Pháp 
đuổi Nhật trước Tổng khơi nghĩa, được đưa lên giứ những cương vị 


155 


lanh đạo, chỉ huy chú chốt. Nhiều cán bộ chính trị hoạt động lâu 
năm của Đảng đã từng trải qua các thời kỳ vận động cách mạng, 
được cư vào phụ trách quân đội. Đông đảo cán bộ Việt Minh được 
đưa sang làm cán bộ quân sự ở cơ sơ. Nhưng thanh niên hăng hái, 
tích cực trong đơn vị được bầu làm cán bộ tiểu đội. Một số cựu 
binh có lòng yêu nước cúng được dùng làm cán bộ huấn luyện, chì 
huy. Trường quân chính kháng Nhật được mở rộng và đổi tên là 
Trường cân bộ Việt Nam, cấp tốc đào tạo cán bộ cho lực lượng vũ 
trang. Xứ uy Đang Trung Bộ, nhiều tình, nhiều chỉ đội cũng mở 
trường quân chính. Ở Hà Nội, Trường tự vệ Hồ Chi Minh chuyên 
đào tạo cán bộ tự vệ. Nhơ đó, lực lượng vu trang đa có một đội 
ngu cán bộ cần thiết cho các cấp. 

Chi trong vòng hơn một tháng, bên cạnh lực lượng tự vệ hùng 
hậu, lực lượng bộ đội tập trung từ vải chỉ đội Giải phóng quân và 
các đội du kích ở các chiến khu ngày Tổng khơi nghĩa với số 
lượng khoảng năm nghìn người đã phát triển thành nhiều chỉ đội. 
Mỗi tình có một chỉ đội. Ngoài ra còn có hơn mười chỉ đội, đại 
đội Nam tiến. Số quân khoang năm vạn người, gồm thanh niên 
ưu tú của các giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp yêu 
nước khác. Ba hình thức tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân 
trước đây đa xuất hiện ơ Cao - Bắc - Lạng (12-1944) đến nay đa 
thành hiện thực phổ biến ở khắp các địa phương trên cả nước. Ở 
tinh có chỉ đội Vệ quốc quân, ở huyện có trung đội, phân đội Vệ 
quốc quân hoặc tự vệ chiến đấu; ơ xa, nhà máy, đường phố có tự 
vệ, du kích. 

Vệ quốc quân được đặt dưới sự lanh đạo tuyệt đối cua Đảng. 
Các đảng bộ địa phương nhanh chóng tổ chức các chỉ bộ Đảng 
trong các đơn vị. Mỗi chỉ đội có một chỉ bộ tử ba đảng viên trở lên 
trực thuộc cấp uy địa phương. Tháng 11 năm 1945, Hội nghị các 
đồng chỉ phụ trách Đăng trong Vệ quốc quân được triệu tập để 
bàn việc liên lạc và tổ chức hệ thống Đảng trong quân đội. Tháng 
1 năm 1946, Trung ương Quân uy được thành lập để giúp đỡ 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo quân đội. 
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Việc tăng cường sự lanh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đang 
đối với quân đội đã giứ vứng và phát huy ban chất cách mạng, bản 
chất giai cấp của Vệ quốc quân. Nhờ sự đoàn kết, thống nhất của 
toàn Đảng, mặc dầu xây dựng ở tửng địa phương, Vệ quốc quân rất 
thống nhất về chi huy và lãnh đạo. 


Công tác chính trị rất được coi trọng trong Vệ quốc quân. Các 
mặt công tác tuyên truyền, giáo dục, dân vận, địch vận, tổ chức... 
đều được tiến hành theo nên nếp và kinh nghiệm công tác vận 
động quần chúng của Đảng và công tác chính trị của Giai phóng 
quân, hình thức chủ yếu là các cuộc sinh hoạt chính trị. Trước 
đây, mọi cuộc hội họp của dân ta đều bị đế quốc cấm đoán. Ngày 
nay, cách mạng đã mang lại mọi quyển tự do, dân chư; cán bộ, 
chiến sĩ đều ham thích các cuộc sinh hoạt chính trị. Họ được học 
tập, trao đổi ý kiến về các chủ trương, chính sách của Đảng, 
Chính phú, Mặt trận, được nghe giai thích về tỉnh hình thế giới, 
trong nước. Họ học tập gương chiến đấu cua các chiến sĩ cộng 
sản, các nhà cách mạng tiền bối. Họ học Mười lời thể danh dự 
của Giải phóng quân. Họ hát nhưng bài ca cách mạng. Họ thực 
hành tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, thấy rõ ưu 
điểm, khuyết điểm để tiến bộ. Các cuộc sinh hoạt chính trị rất 
phong phú. Nó làm mọi người thấu suốt đường lối, chu trương 
cua Đảng; nó phát huy ban chất và truyền thống tốt đẹp của 
quân đội. Nội bộ Vệ quốc quân đoàn kết nhất tri; cán bộ, chiến sĩ 
đối với nhau thật là dân chu, bình đẳng, mọi người thương yêu 
nhau, tôn trọng lẫn nhau, hết lòng giúp đơ nhau, đồng cam cộng 
khổ, nhường cơm sẻ áo cho nhau. Vệ quốc quân triệt để chấp 
hành và rất chú trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách của 
Đăng, Chính phú, Mặt trận trong nhân dân, vận động nhân dân 
thực hiện "Đời sống mới". Họ kinh trọng dân, giúp đơ dân, toàn 
tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Nhân dân hết lòng ung hộ, nuôi 
dương, yêu quý các chiến sĩ Vệ quốc quân, con em của mình. Tên 
gọi Anh bộ đội, Anh uệ quốc quân trìu mến ra đời từ đây. 
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Vừa xây dựng, Vệ quốc quân và tự vệ, du kích vừa sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu. 

Ngay từ tháng 9 năm 1945, nhiều chỉ đội đã lên đường Nam 
tiến. Nhiều đơn vị khác đa cùng tự vệ và nhân dân đánh các toán 
quân Pháp xâm nhập miền Bác. Nhưng bộ phận quân Pháp nhảy 
dù xuống nội địa ta đều bị bát. Nhưng đơn vị quân Pháp xâm 
nhập biên giới, bờ biển bị đánh tan. Đáng kể là các trận ở Pò Ma 
(Lạng Sơn), ở miền Tây Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, ta diệt 
được địch, thu vũ khí ỞƠ Hòn Gai, nhân dân và bộ đội dùng 
thuyền chải bao vây, bất sống chiếc tàu binh Pháp Cờ-rây-sắc với 
toàn bộ binh lính, thủy thú. 

Tháng 11 năm 1945, hai tiểu đoàn quân Pháp trước đây chạy 
trốn quân Nhật sang Trung Quốc (9-3-1945) từ Vân Nam kéo vào 
Lai Châu. Đây là cuộc xâm nhập lớn nhất của quân Pháp vào miền 
Bắc lúc nay. 

Trung ương Đảng quyết định lập Mặt ¿rận Tây Bác. Nhiều đại 
đội Vệ quốc quân ở trung du và đồng bằng Bác Bộ được điều lên Sơn 
La. Nhân dân các dân tộc Tây Bác đã bán trâu tậu súng, tổ chức tự 
vệ, cho con em đi du kích, đi bộ đội để đánh quân Pháp xâm lược. Ta 
đa đánh nhiều trận phục kích, tập kfth; đáng kế như trận Tuần 
Giáo. Đến tháng 3 năm 1946, lực lượng quân Pháp ở đây lên tới 
5.000 tên, nhưng chúng vẫn bị chặn lại ở phía Bắc Sơn La. 

Trong cuộc đấu tranh với quân Tưởng, Vệ quốc quân tuyệt đối 
tin tưởng và chấp hành chủ trương của Đảng và Hồ Chủ tịch. Ở 
một số thành phố, thị trấn, Vệ quốc quân được lệnh tạm rút ra 
ngoài, giư nghiêm ky luật, tránh xung đột với quân Tương. Vệ 
quốc quân đã luôn luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, tỉnh táo 
trước mọi âm mưu cua chúng, sẵn sàng chiến đấu, làm hậu thuẫn 
vưng chắc cho cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao của Chính 
phủ và nhân dân ta. 

Đối với bọn tay sai My - Tưởng, ta kiên quyết cô lập, trấn áp 
nhưng tên phan động, lôi kéo những người lâm đường về với nhân 
dân. Cuộc đấu tranh diễn ra rất phức tạp. 
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Ơ Thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn, bọn Việt Nam quốc 
dân đảng được quân Tương trực tiếp che chơ. Núp dưới lươi lê 
quân Tướng, dựa vào nhưng đội cảnh bị của quân Tương có mặt 
khắp nơi trong thành phố, chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc, 
bắt cóc, tống tiền... Cán bộ, chiến sĩ tự vệ chiến đấu, tự vệ cứu 
quốc và công an đã hòa vào nhân dân, bao vệ và làm nòng cốt 
trong các cuộc đấu tranh của quần chúng. Nhân dân vạch mặt, 
cô lập bọn phan động, kiên quyết và khôn khéo đập tan các hoạt 
động phá hoại cua chúng, trừng trị nhưng tên nguy hiểm ngay 
trước mui súng của quân Tương. Các cơ quan của Đang và 
Chính phú được bảo vệ nghiêm mật. Hoạt động phá hoại của 
bọn phản động bị ngăn chặn. Trật tự, trị an ở Thu đô và các 
thành phố được giữ vưng. 

Tại Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái, bọn phản động cướp chính 
quyền ở tỉnh ly. Chúng có quân Tương đóng xen ke bảo vệ. Bộ đội 
ta đa củng nhân dân, tự vệ và du kích bao vây, cô lập, hạn chế 
hoạt động của chúng trong phạm vi các thị xa. 

Tại Hải Ninh, Hà Giang, bọn phản động đã tràn vào trước khi 
chính quyền cách mạng được thành lập. Vệ quốc quân tiến vào các 
vùng chúng chiếm cứ, hoạt động vu trang tuyên truyền, lấy chính 
trị trọng hơn quân sự, gây dựng cơ sơ cách mạng, cùng đồng bảo 
các dân tộc chiến đấu giai phóng địa phương, thiết lập chính quyền 
nhân dân. 

Được nhân dân ủng hộ, Vệ quốc quân và du kích đã gọi hàng 
một bộ phận, diệt phần lớn bọn phản động Việt quốc quân và bọn 
thổ phi, đuổi chúng ra khỏi Tiên Yên, Đình Lập, Đâm Hà. Chính 
quyền cách mạng tính Hai Ninh thành lập. 

Ở Hà Giang, bọn Việt Nam quốc dân đảng lôi kéo được 400 
lính khố đỏ” từ Trung Quốc trơ về, và dùng họ vào mục đích phan 


1. Tổ chức vu trang của bọn phan động Việt Nam quốc dân đảng, Việt 
Nam cách mệnh đồng minh hội. 
2. Linh người Việt Nam trong các trung đoàn thuộc địa của Pháp. 
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cách mạng cua chúng. Vệ quốc quân đa tiến hành một cuộc vận 
động chinh trị công phu, giành lại lực lượng này tử tay bọn chúng. 
Tháng 12 năm 1945, họ nổi dậy cùng ta tiêu diệt bọn phản cách 
mạng, giải phóng thị xã Hà Giang. 

Các ổ phản động khác do bọn Việt Nam quốc dân đảng và bọn 
Đại Việt lập ra ở các địa phương như Di Linh (Thanh Hóa), Nga 
Mơ (Hòa Binh), Chiêm Hóa (Tuyên Quang)... đều bị các lực lượng 
vu trang, công an và nhân dân ta diệt trừ. 

Cùng với cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân, hoạt động 
chiến đấu cua lực lượng vũ trang cách mạng đánh quân Pháp xâm 
nhập miền Bắc và trấn áp bọn phản động tay sai của My - Tướng, 
đã góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền nhân dân. Trong cuộc 
đấu tranh này, nhờ có sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng và Hồ Chủ 
tịch, Vệ quốc quân tuy còn non tre đa tỏ ra là một đội quân chiến 
đấu và công tác, vững vàng về chính trị. 


Trong hoàn canh vô củng khó khăn, phức tạp của nhưng tháng 
đâu nắm chính quyền, Đảng và Hồ Chủ tịch dựa vào sức mạnh 
đoàn kết cua toàn dân, có đường lối, sách lược tài gioi, lãnh đạo 
nhân dân ta giữ vưng cuộc kháng chiến ơ miền Nam, đấu tranh 
thắng lợi với quân Tương ơ miền Bắc, đồng thời nhanh chóng phát 
triển lực lượng của cách mạng. 

Trong cao trào toàn dân đứng lên bao vệ chính quyền nhân 
dân, chủ quyền dân tộc, trên cơ sơ lực lượng chính trị rộng rai của 
quần chúng và phong trào toàn dân vũ trang, chi sau một thời gian 
ngắn, các lực lượng vũ trang cách mạng đã phát triển một bước 
nhay vọt. 

Vừa xây dựng, vừa chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, anh dung 
trong đấu tranh vu trang, vưng vàng trong đấu tranh chính trị, Tự 
vệ và Vệ quốc quân đa thực hiện tốt nhiệm vụ chống giặc ngoài 
thủ trong, xứng đáng là công cụ bạo lực rất quan trọng cua : Đăng 
và Nhà nước Việt Nam dân chu cộng hòa. 
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LỰC LƯỢNG VU TRANG CÙNG TOÀN DÂN 
RÁO RIẾT CHUÂN BỊ CHO TOÁN QUỐC KHÁNG CHIẾN 


Nhưng tháng đầu năm 1946, ơ miền Bác, nhờ toàn dân đoàn 
kết một lòng chính quyền nhân dân đã được giữ vưng và cung cố. 
Bê lu My - Tương và tay sai không thực hiện được âm mưu lật đồ 
cua chúng. Ơ miền Nam, âm mưu đánh nhanh giải quyết nhanh 
cua thực dân Pháp hòng binh định miền Nam trong mấy tuần le bị 
thất. bại. 

Trên thế giới, phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách 
mạng giải phóng dân tộc phát triển có lợi cho ta. 

Để cứu văn quyền lợi, My - Tướng và Anh - Pháp đã tạm dẹp 
mâu thuẫn bộ phận ở Đông Dương, mua bán, nhân nhượng với 
nhau. Đêm 28 tháng 2 năm 1946, chúng bĩ mật ký hiệp ước Hoa - 
Pháp, cho quân Pháp vào miền Bác Việt Nam. 

Tình thế rát khẩn trương, bè lũ đế quốc "định ham ta vào tỉnh 
thế cô độc, buộc ta phai đánh với nhiều ke thù một lúc"1, 

Trước tình hình đó, Đảng chủ trương "Hòa để tiến". Chư 
trương đó dẫn đến việc ký kết Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 
năm 1946 giưa ta và Pháp. 

Theo Hiệp định, 15.000 quân Pháp được vào đóng ơ một số địa 
điểm trên miền Bác trong thời hạn ð năm để "tiếp phòng" quân đội 
Tương. Chính phu Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa là một nước tự do có Chính phu, có Nghị viện, có quân đội, có 
tai chính riêng. Việc thống nhất đất nước se do nhân dân ta tự 
định đoạt. 

Nếu trước đây, Đang ta đa khéo lợi dụng mâu thuẫn ,iửa Mỹ - 
Tương và Anh - Pháp để hòa hoán với Tưởng đánh Pháp, thì nay 


1. Chị thị Tình h:+h và chủ trương cua Ban Thường vụ Trung uunE 
Đảng (3-3-1946). 
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Đảng ta lại khéo lợi dụng mâu thuẫn giữa Tương và Pháp để hòa 
hoan với Pháp, gạt Tương, chuẩn bị đánh tay đôi với Pháp. Do đó, 
ta đa chia re được ke thủ, tranh thủ được thời gian, sưa soạn lực 
lượng kháng chiến, tạo điều kiện để khôi phục, phát triển phong 
trào cách mạng ơ miền Nam. 

"Hòa để tiến" là một chủ trương kỳ diệu, chứng tỏ Trung ương 
Đang và Hồ Chu tịch đã sáng suốt phân tích, phán đoán tình hình, 
biết mình biết người, kiên quyết trong chu trương, mềm deo trong 
sách lược. 

Thực hiện chủ trương "Hòa để tiến" là một quá trình đấu tranh 
phức tạp, quyết liệt giữa nhân dân ta với bè lu đế quốc và bọn tay 
sai của chúng, một quá trình giáo dục và tổ chức quần chúng liên 
tục, gấp rút sửa soạn cho cuộc kháng chiến không thể tránh khỏi 
trên cả nước. 

Tại Nam Bộ, thực dân Pháp không thi hanh Hiệp định sơ bộ 
ngày 6 tháng 3. Chúng vẫn tiếp tục chiến tranh xâm lược. Chúng 
âm mưu chia cắt lâu dài Tổ quốc ta. Chúng nặn ra "Hội đồng tư 
vấn Nam Ky", chính phú bủ nhìn "Nam Kỹ tự trị". 

Đảng và nhân dân ta kiên quyết giương cao ngọn cờ độc lập và 
thống nhất của Tổ quốc. Hồ Chu tịch nói: "Đồng bào Nam Bộ là 
dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý 
đó không bao giờ thay đổi"! 

Đó là ý chí sắt đá của toàn dân ta. 

Ngày 11 tháng 3 năm 1946 trong thư gưi đồng bào Nam Bộ, 
chiến sĩ ở tiền tuyến và Ủy ban hành chính Nam Bộ, Hồ Chủ tịch 
chì rõ: "Cuộc đàm phán đầu tiên se tạo những điều kiện chính trị 
mà chúng ta phải biết lợi dụng để đạt tới mục đích Việt Nam hoàn 
toan độc lập". 


1. Hồ Chí Minh, Vì độc lập tự do, uì chủ nghĩa xã hội, ST, H, 
1970, tr.65. 


2. Hỏ Chỉ Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr.232. 
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Việc ký kết Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 làm tăng 
thêm mâu thuẫn trong nội bộ địch. Ngụy quân, ngụy quyên hoang 
mang. Quân Anh, quân Nhật về nước. Quân Pháp lại phai phân tán 
lực lượng, đưa những đơn vị mạnh nhất ra miền Bác). 

Nhân dân ta ở Nam Bộ vốn có truyền thống quật cường, nhân 
thời cơ và điều kiện chính trị có lợi, quyết vùng lên tiến công lại 
quân thủ. 

Ngay sau ngày 6 tháng 3, dưới sự lanh đạo của các đang bộ địa 
phương, cán bộ Đang, Chính quyền, Mặt trận củng bộ đội tiến 
mạnh vào vùng tạm bị địch chiếm, tổ chức, phát động quần chúng 
đấu tranh với quân Pháp. 

Bộ đội cùng cán bộ địa phương, quốc gia tự vệ cục (tức công 
an) tổ chức ra các đội vu trang tuyên truyền với nhứng tên gọi 
khác nhau: bộ đội lưu động, đội trư gian, ban công tác, đội xung 
phong tuyên truyền. 

Vùng tạm bị chiếm ở miền Nam, từ sau ngày 6 tháng 3, sôi sục 
không khí đấu tranh cách mạng. Có cán bộ, bộ đội về, cuộc chiến 
đấu đa nhanh chóng lan rộng, trở thành một phong trào manh liệt 
của quần chúng. Khơi đầu là các cuộc đấu tranh chính trị ơ các 
thành phố, thị trấn kết hợp với các cuộc tiến công của bộ đội và tự 
vệ vào tể ngụy ơ một số xa, một vài đồn bốt. Phong trao lan ra 
từng vùng và nhanh chóng trở thành một cao trào nổi dậy đều 
khắp với khi thế tiến công ngày càng manh liệt, nhất là sau Tạm 
ước ngày 14 tháng 9 năm 194G. 

Toàn bộ vùng đất phía Nam từ Đèo Ca đến mui Cà Mau rung 
chuyên. Không khí nhưng ngày Khơi nghĩa Nam Kỳ, Cách mạng 
tháng Tám lại sôi sục trên đất Nam Bộ anh hùng. 

Ơ thành thị, nhất là ở Sài Gòn, mit-tinh, biểu tình, đình công, 
bai chợ nổ ra liên tiếp. Báo chí công khai cổ động đấu tranh dưới 


1. Lực lượng quân Pháp còn lại ơ miền Nam là Sư đoàn bộ binh thuộc 
địa số 3 thiếu và yếu (3e DIC). Lực lượng đem ra Bác là Sư đoàn bộ binh 
thuệ : địa số 9 (9e DIC) và Binh đoàn cơ động thiết giáp. 
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khẩu hiệu "Thống nhất Tổ quốc", "Phan đối chính phú tự trị". Các 
đội tự vệ, các ban công tác hoạt động mạnh, cảnh cáo nhưứng tên 
tay sai, đánh vào kho tảng quân sự cua địch. Phong trào lan rộng 
ca trong các tầng lớp trí thức, công thương. Họ đấu tranh chống 
"tự trị" của bọn bủ nhia, họ ủng hộ kháng chiến. Đây là một thời 
kỳ đấu tranh mạnh me của nhân dân các thành phố, đẩy mạnh đấu 
tranh chính trị có đấu tranh vũ trang hỗ trợ, sử dụng mọi hình 
thức hợp pháp, không hợp pháp nhằm cúng cố và phát triển cơ sở 
cách mạng trong thành phố. 

Ở nông thôn, nhân dân nổi dậy cùng bộ đội và du kích giải tán 
hội tê, trừng trị việt gian, lập lại ckính quyền cách mạng. 

Tử ven các căn cứ đến sát vùng đô thị, từng mảng hội tế bị 
quét sạch. Nhân dân sôi nổi tự vũ trang để cùng bộ đội, du kích 
đánh địch quay trở lại. Nhiều trận càn quét lớn, nhỏ của địch bị bẻ 
gay. Hàng loạt đồn bốt địch bị diệt, bao vây, bức rút. Các đường 
giao thông thuy, bộ quan trọng đều bị đánh phá. Chính quyền cách 
mạng được khôi phục trên hầu hết nông thôn Nam Bộ. 

Sự vùng dậy của nhân dân tác động mạnh mẽ vào tế, ngụy 
vốn. đa hoang mang. Trước tỉnh thế đó, quân và dân ta xúc tiến 
rộng rai công tác vận động làm tan ra địch. Hội tế ở nhiều xa, 
ngụy quyền ơ một số thị trấn khiếp sợ, tìm đến cán bộ địa 
phương, các đội vũ trang, nộp sổ, triện, xin chịu tội. Từng người, 
tửng tốp lĩnh ngụy mang súng trở về với nhân dân hoặc làm nội 
ứng cho ta diệt đồn bốt; có nơi, ca một trung đội, tất ca binh lính 
trơng đồn, bốt đi theo kháng chiến. Một số lính Âu, Phi cũng theo 
du kích, nhất là ở các vùng Gia Định, My Tho. Mâu thuẫn nội bộ 
địch càng gay gắt. Tên thu tướng chính phu bù nhin "Nam Kỹ tự 
trị' treo cô tự tứ. 

Cuộc đấu tranh rộng lớn cua nhân dân với thế tiến công toàn 
diện tiếp tục phát triển đến cuối năm 1946. Cuộc đấu tranh này 
mang đầy đu tính chất một cuộc nổi dậy của quần chúng cách 
mạng. Đó là một quá trình phát triển thế tiến công tử nhỏ đến lớn, 
từ địa phương đến toàn miền Nam, ở ca nông thôn và thành thị, 
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kết hợp các hinh thức đấu tranh chính trị và đấu tranh vu trang. 
Nhân dân Nam Bộ với truyền thống quật khơi, với kinh nghiệm 16 
năm đấu tranh cách mạng dưới sự lanh đạo của Đang, đa kết hợp 
tiến công quân sự với nổi dậy cua quần chúng giành thắng lợi mới. 

Với phong trào nổi dậy, vùng giai phóng được mở rộng gấp 
nhiều lần, chiếm phần lớn nông thôn Nam Bộ. Các căn cứ lớn, nhỏ 
thực sự hinh thành và bước đầu được cúng cố. 


Căn cứ lớn của các chiến khu nằm trên nhiều tính như các 
vùng Chiến khu Ð, Đồng Tháp Mười, rừng U Minh. Căn cứ nhỏ 
của các tinh, huyện nằm trên hai, ba huyện hoặc năm, sáu xa liên 
kết với nhau. 

Từ các căn cứ này, bộ đội ta tiến đánh, khống chế các đường 
giao thông chiến lược, đột nhập các đô thị, vào cá các vùng Phú 
Nhuận, Khánh Hội, Chợ Lớn. 

Có nhiều căn cứ lớn, nho liên hoàn với nhau, bộ đội ta đã tránh 
chỗ mạnh, đánh chỗ yếu của địch, hỗ trợ cho nhau, dựa vào nhau 
để đánh giặc. 

Việc xây dựng, tích trứ lực lượng được tiến hành ráo riết. Nhân 
dân các vùng đô thị, các vùng tạm bị chiếm cũng đưa người, đưa 
cua, góp phần xây dựng căn cứ kháng chiến. Ở các căn cứ, chính 
sách cua Mặt trận Việt Minh được thực hiện. Chính quyền, Mặt 
trận giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất. Tự vệ, du kích được 
cung cố. Bộ đội có điều kiện chấn chinh, luyện tập. Các công binh 
xương của các khu và các chỉ đội được xây dựng. Nhiều quân y xã 
được lập ra. Trường quân chính các khu bắt đầu mở. 

Với sự hình thành các căn cứ kháng chiến ở khắp nơi, hình 
thai xen ke, cài răng lược giưa ta va địch đa xuất hiện. 

Nam Bộ it rừng núi, bộ đội ta dựa vào nhưng căn cứ do "rừng 
người chiến đấu" tạo nên và dùng phương pháp "xoay vòng tròn” để 
đánh giặc. Sự phát triển cơ sơ cách mạng ơ đô thị và sự bình 
thành các căn cứ kháng chiến ơ ca rừng núi và đồng bằng càng 
chứng minh quan điêm đúng đắn của Đảng về xây dựng căn cứ địa 
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cách mạng: điều căn bản là lòng người, là cơ sở chính trị, điều 
quan trọng là địa thế thuận lợi. 

Trong quá trình nổi dậy, củng với sự mỡ rộng vùng giải phóng, 
lực lượng cách mạng lớn mạnh vượt bực ca ở nông thôn, đô thị và 
các vùng đồn điền cao su. 


Đến cuối năm 1946, chính quyền cách mạng được thành lập tại 
1.100 xã trong tổng số 1.200 xã toàn Nam Bộ. Các tổ chức cứu 
quốc của Mặt trận Việt Minh được khôi phục, củng cố. Lực lượng 
chính trị quần chúng hùng hậu được tôi luyện trong các hình thức 
đấu tranh: hợp pháp, không hợp pháp, khơi nghĩa, chiến tranh du 
kích. Phong trào nhân dân vu trang, luyện tập quân sự diễn ra 
khắp nông thôn giai phóng với khí thế sôi nổi, mạnh me. 

Nhờ đó, lực lượng tự vệ, du kích đã lớn mạmh ca về số lượng, 
chất lượng và trang bị vật chất. Ở đô thị, nhất là ở Sài Gòn, tự vệ 
thành và các ban công tác được cúng cố, phát triển lên tới hàng 
nghin đội viên với nòng cốt là các chiến sĩ xung phong công đoàn 
đa được thư thách, chọn lọc trong chiến đấu. Ở nông thôn, trước 
đây mỗi tinh, huyện chỉ có một vài đội vũ trang, nay hầu hết các 
xa đều có tự vệ, du kích. Nhiều xa đa có đội qu kích mạnh, như 
các đội du kích Ấp bốn Vinh Lộc, Phú Thọ (Gia Định), Hòa Lân, 
Thanh Tuyển, Thới Hòa (Thu Dầu Một)... 

Trên cơ sơ lực lượng chính trị và lực lượng tự vệ, du kích phát 
triển, nhiều đội du kích được xây dựng thành các chỉ đội Vệ quốc 
quân. Mỗi tính xây dựng một chỉ đội, có tỉnh hai chỉ đội. Có một số 
chỉ đội và đơn vị trực thuộc các Khu. Toan Nam Bộ có 25 chỉ đội. 

Thành phần bộ đội là công nhân, nông dân và các tầng lớp yêu 
nước khác. Trong các chỉ đội ơ miền Đông Nam Bộ, phần lớn cán 
bộ và chiến sĩ là công nhân các xí nghiệp ơ Sài Gòn và các đồn 
điển cao su. Có chỉ đội gồm toàn công nhân (chỉ đội 13 Gia Định). 
Cán bộ các chỉ đội phần lớn là cán bộ chính trị được các đang bộ 
cử ra để nắm lực lượng vũ trang. Nhiêu đồng chí đã tham gia hoạt 
động cách mạng lâu năm. Một số đồng chí là chiến sĩ khơi nghĩa 
Nam y năm 1940. 
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Các chỉ đội đều có chỉ bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo. Các 
Quân khu uy được thành lập. Hệ thống tổ chức Đang trong quân 
đội tử Xứ ủy đến chỉ đội uy và các chỉ bộ được thành lập. Các đồng 
chí lãnh đạo các chỉ đội tham gia cấp uy địa phương. Các chỉ đội ở 
các tinh đều đặt dưới sự lãnh đạo cua các t'¬h uy. Hệ thống chính 
trị viên và cơ quan công tác chính trị được xây dựng. Như vậy là 
lực lượng vú trang tập trung vừa được tổ chức lại, đa có ngay một 
hệ thống tổ chức lãnh đạo của Đảng tử Xứ úy đến cơ sơ. Điều đó 
có ý nghĩa quyết định để phát huy bản chất cách mạng, bảo đảm 
sự thống nhất lãnh đạo, chỉ huy và sự tồn tại, phát triển của các 
lực lượng vu trang nhân dân ở Nam Bộ. 

Tuy nhiên, ơ một số nơi, tư tương cục bộ địa phương, uy quyền 
cá nhân vẫn còn nặng. ¿ một vài chi đội Bình Xuyên, tinh hình 
nội bộ còn phức tạp, ảnh hương đến sự thống nhất lãnh đạo và chị 
huy. Đến năm sau, các chỉ đội này mới thực sự được cung cố. 

Lúc này, nhiệm vụ chiến đấu cua các lực lượng vũ trang ơ Nam 
Bộ là đẩy mạnh chiến tranh du kích, làm nòng cốt cho cuọc nổi dậy 
cua nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ đó, các chỉ đội đã phối hợp cùng 
du kích, tự vệ tập kích, phục kích, chống giặc càn quét, tiêu hao, 
tiêu diệt địch, bảo vệ, mơ rộng vùng giai phóng và đa trương thành 
nhanh chóng trong chiến đấu. Nhiều đơn vị đa có kinh nghiệm 
đánh các đồn bốt nho bằng lối đánh tập kích, đánh phục kích trên 
bộ, trên sông, diệt được nhiều địch, thu nhiều vu khi như các trận 
Câu Sát, An Định, Tân Xuân (Bến Tre), Cái Tàu (Cà Mau). Sự tiến 
bộ nổi bật của Vệ quốc quân Nam Bộ lúc nảy là chiến đấu chống 
càn quct. Nếu trước đây các chỉ đội chì đánh được các toán địch 
tuần tiểu, thi cuối năm 1946, ta đã có thể phá được các trận căn 
quét lớn của một, hai nghin lính Pháp và lĩnh lê-dương, như các 
trận chống càn ơ Vinh Lộc (Gia Định), Đức Hòa (Chợ Lớn), Ràng 
(Cu Chi, Gia Định). Ơ Cu Chỉ, ta phá huy trên 20 xe, diệt gần năm 
trăm tên địch, thu hàng trăm vũ khí. Ơ Cà Mau, ta dùng thuy lôi 
đánh chìm tàu chiến Pháp ơ Mây Dốc - Vàm Đình. 

Đoạt súng giặc, giết giặc, nhiều chỉ đội đã đổi mới hầu hết 
trang bị cua minh. 
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Nằm giửa vựa lúa Nam Bộ hầu hết đa được giai phóng, được 
chính quyền, nhân dân các vùng căn cứ và đô thị chăm sóc tận 
tình, các đơn vị đều được nuôi dưỡng đẩy đủ. Đó là nhưng điều 
kiện thuận lợi để các lực lượng vu trang phát triển. 

Trải qua cuộc nổi dậy, lực lượng vũ trang nhân dân theo 
phương hướng tổ chức ba thứ quân đã hình thành. Việc xây 
dựng lực lượng vũ trang đã từ lực lượng chính trị quần chúng 
mà ra, từ tự vệ, du kích mà lên, tử cuộc nổi dậy cua nhân dân 
mà trương thành, do Đảng tổ chức và lãnh đạo. Vưa xây dựng, 
vừa chiến đấu, lực lượng vú trang nhân dân Nam Bộ đã phát 
triển tử không đến có, tử nhỏ đến lớn, từ phân tan đến tập 
trung, sàng lọc, tôi luyện trong cuộc chiến đấu chống quân Pháp 
xâm lược. 


Tại Nam Trung Bộ, quân Pháp cung không thi hành Hiệp định 
sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Chúng tập trung nhiều lực lượng 
tiến công hòng chiếm đóng các tình tự do cua ta, đồng thời ra sức 
càn quét, bình định các tỉnh cực Nam Trung Bộ. 

Bao vệ vùng tự do, bộ đội cùng nhân dân đã chiến đấu chặn 
đứng cuộc tiến -công của chúng tại Đèo Ca, An Khê và Công Tum. 
Tiếp đó, ta đã mơ nhiều đợt tiến công vào các hệ thống đồn bốt địch 
mới lập nên, đáng kế là các trận vùng Com B°Rai, trận Vạn Gia. 

Củng như ơ Nam Bộ, tại các vùng tạm bị địch chiếm ở cực 
Nam Trung Bộ, nhân dân các tình đã vùng lên đấu tranh với địch. 
ỞƠ thành phố, thị trấn, có các cuộc đấu tranh chính trị hợp pháp, 
nưa hợp pháp, mít tỉnh, biểu tình. Ở nông thôn có nhưng cuộc diệt 
tế trừ gian, khôi phục lại chính quyền cách mạng. Ơ Tây Nguyên, 
chiến tranh du kích bước đầu phát triển. Nhiều căn cứ du kích nho 
mọc lên ơ vùng nông thôn đồng bằng và rừng núi. 

Trong phong trào nổi dậy của nhân dân, lực lượng bộ đội và du 
kích địa phương đều phát triển. Với lực lượng được tăng thêm tư 
vung tự do Khu 5, Khu 6, tháng 7 năm 1946, tại các tình cực Nam 
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huuA Bộ đa thành lập 4 trung đoàn!. Trong cac trung đoàn hoạt 
#ng ơ Tây Nguyên có nhưng đơn vị gồm toàn anh em các dân tộc 


!t người, tiểu đoàn N' Trang Lơn (Đác Lác), đại hội Đinh Đ'Rong 
(Gia Lai), 


Cuộc nổi dậy của nhân dân ta ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ 
tử sau ngay 6 tháng 3 đến cuối uăm 1946 đã làm thay đổi cục diện 
ch:.uh trị, quân sự, đưa cuộc kháng chiến ở miền Nam sang một 
thơi kỳ mới. 

Nó chứng tỏ đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng và 
Hồ Chu tịch là hết sức đúng đắn và sáng tạo. 

Nó chứng to, trong tình hình chính trị có lợi do chủ trương 
"Hòa để tiến" tạo nên, với ý chí kiên quyết kháng chiến, nhân dân 
Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ đã chớp lấy thời cơ, vùng dậy 
manh liệt, nhanh chóng phát triển lực lượng cách mạng, tạo thêm 
nhưng cơ sơ vứng chắc đề kháng chiến lâu dài chống thực dân 
Pháp xâm lược. 


Tại miền Bác, theo Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, 
15.000 quân Pháp vào đóng ở nhiều thành phố, thị xã quan trọng: 
Hà Nội, Hai Phòng, Hải Dương, Nam Định, Phu Lạng Thương, 
Lạng Sơn, Vinh, Huế, Đa Nẵng. 

Như Đang đã dự kiến, quân Pháp tim cách thực hiện âm mưu 
hòa bình xâm lược miền Bác. Chúng diễu vo dương oai, tiến hành 
khiêu khích, hoạt động lấn tới. Quân Tương nấn ná không chịu 
rút. Bọn phan động trong nước ra sức xuyên tạc Hiệp định Việt -— 
Pháp, gây ra nhưng vụ lộn xộn hong phá hoại việc thi hành hiệp 
định, phá hoại cách mạng. 





1. Trung đoàn 79 Đác Lác, Trung đoản 80 Khanh Hoa, Trung đoàn 81 
Ninh Thuận, Trung đoàn 82 Binh Thuận. 
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Thực hiện chủ trương "Hòa để tiến" cua Đảng, lực lượng vu 
trang ta đã cùng nhân dân đấu tranh buộc quân Pháp phai thi 
hành đúng những điều đã ký kết (tổ chức các uy ban liên lạc, kiểm 
soát, quân "tiếp phòng"). Đối với c lân Tương, ta tạo điều kiện để 
chúng rút nhanh về nước. Đối với bọn phan động, ta đập tan các 
luận điệu phản tuyên truyền cua chúng, ngăn chặn kịp thời các vụ 
'phá hoại, sẵn sang trưng trị nhưng hanh động chống đối, cướp bóc 
cua ché: ø. Nhiệm vụ chu yếu cua lực lượng vũ trang lúc này là ra 
sức cúng cố, tăng cường lực lượng, hết sức xúc tiến việc sưa soạn 
cho cuộc kháng chiến ca nước chống quân Pháp xâm lược. 

Đang chu động thực hiện sự liên hiệp rộng rãi trong Chính 
phu. Bộ Quốc phòng do ông Phan Anh nhân sĩ yêu nước làm Bộ 
trương. Song Đang hiểu rất sâu sắc trách nhiệm lịch sử của mình 
là luôn luôn giư vưng và tăng cường sự lanh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp đối với lực lượng vu trang. 

Tự vệ được tiếp tục củng cố về tổ chức, tăng thêm vú khí, 
số lượng lên đến gần một triệu người, hinh thành một lực lượng 
rộng lớn ở khắp nơi, nhất là ở các thành phố, thị xa có quân 
Pháp đóng (ơ đây có thêm các đơn vị công an xung phong). Tự 
vệ đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc đấu tranh của nhân dân 
chống các hành động khiêu khích, vi phạm hiệp định cua thực 
dân Pháp. Quân Pháp rất gơm lực lượng tự vệ mà chúng gọi là 
"Việt Minh ca-rê"”. 

Lực lượng vũ trang tập trung được chấn chinh, cúng cố về 
nhiều mặt. 

Tô chức Đang trong quân đội được kiện toàn. Từ trước, 
Trung ương Đang đã lập ra Trung ương Quân uy, đến đây, Đang 
tiếp tục điều thêm cán bộ cua Đang vào quˆn đội và thành lập 
các Quân khu uy. Hệ thống tổ chức Đang trong quân đội được 
thành lập tử Trung ương Quân uy đến chỉ bộ. Việc phát triển 


1. Tiếng Pháp : "Vietminh carré". Tự vệ ta mang phủ hiệu sao vàng 
trên nền đo hình vuông. 
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đang viên mới được tiến hành tích cực. Đến cuối năm 1946, đã 
có gần 8000 đang viên chính thức và dự bị. Ty lệ lãnh đạo của 
Đảng trong lực lượng vú trang được nâng lên rõ rệt. Chế độ 
chính trị viên cùng đội trương phụ trách đơn vị được thực hiện 
trong toàn quân. Việc giử vững chế độ này phải trải qua đấu 
tranh chống nhứng quan điểm muốn hạ thấp vai trò chính trị 
viên và công tác chính t*. Hệ thống cơ quan công tác chĩnh trị 
được xây dựng ở các cấp. Khu có uy viên chính trị, các đơn vị 
tử trung đoàn đến trung đội đều có chính trị viên. Bộ có Cục 
chinh trị, các Khu có phòng chính trị, trung đoàn, tiểu đoàn có 
ban, tiểu ban chính trị, ở đại đội có ban công tác chính trị. Báo 
Sao uàng, tờ báa của Quân đội ra đời. 

Hệ thống tổ chức Đảng được kiện toàn, hệ thống chính trị 
viên và cơ quan công tác chính trị được xây dựng tử trên 
xống dưới đã bảo đảm vưng chắc sự lanh đạo trực tiếp của 
Trung ương Đảng đối với quân đội. Đồng thời, các đang bộ 
địa phương đều có trách nhiệm lanh đạo các lực lượng vu 
trang ở địa phương. 

Việc đào tạo cán bộ được gấp rút tiến hành. Tháng 3 năm 1946, 
Trung ương Đang mở Trường quân chính Bắc Sơn. Thˆng 5 
năm 1946, Bộ Quốc phòng khai giang Trường vo bị Trần Quốc 
Tuấn. Tháng 6 năm 1946, Ủy ban kháng chiến miễn Nam mở 
Trường lục quân trung học Quang Ngai. Cùng lúc này, các chiến 
khu, các trung đoàn cũng tổ chức các trưởng quân chính bồ túc và 
đào tạo cán bộ trung đội, tiểu đội. 

Phương hướng tuyến lựa học viên chu yếu là lấy cán bộ chính 
trị trong các đoàn thể cứu quốc, cán b2, chiến sĩ trong các đơn vị 
bộ đội và tự vệ có thành tích công tác và chiến đấu. 

Nội dung giáo dục chinh trị là: tình hình nhiệm vụ, chính 
sách Việt Minh, cộng san sơ giai, sơ lược về chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và duy vật lịch sư, công tác chính trị trong quân đội 
cách mạng. Ở Trường quân chính Bắc Sơn, nhiều đồng chí ủy 
viên Trung ương Đảng đã đến giảng những bài chu yếu. Về quân 
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sự, các trường đều huấn luyện cách đánh du kích, các động tác 
đội ngu, động tác chiến đấu tử cá nhân đến đại đội. Chiến thuật 
du kích được giảng dạy theo tác phẩm "Cách đánh du kích" của 
Hồ Chu tịch. Về cách đánh chính quy, vì chưa có kinh nghiệm, 
nên việc huấn luyện còn hình thức, góp nhặt chiến thuật cua 
nhiều nước. 

Đến cuối năm 1946, tuy trình độ và chất lượng huấn luyện 
không được như nhau, nhưng các trường đa đảo tạo được hang 
nghìn cán bộ, kịp thời đưa về các đơn vị cơ sơ trước khi cuộc 
kháng chiến bùng nổ trên ca nước. 

Số lượng cán bộ quân đội đa khá đông đao. Bên cạnh nhưng 
cán bộ hoạt động lâu năm của Đảng đã trai qua rèn luyện thứ 
thách giữ nhưng cương vị chu chốt trong quân đội, đa có một lớp 
cán bộ tre, hăng hái, nhiệt tình cách mạng, xuất thân tử các tầng 
lớp yêu nước. Đây là việc làm cần thiết, phù hợp với thực tiễn cách 
mạng Việt Nam, thực tiễn quân đội, phan ánh đúng đắn phong 
trào đoàn kết cứu nước rộng rãi cua toàn dân dưới sự lanh đạo của 
Đảng và Hồ Chủ tịch. 

Nhưng việc lựa chọn, đào tạo cán bộ chưa chú trọng thật đầy 
đu đến cán bộ xuất thân công nông. Việc thu nhận và trọng dụng 
nhưng người tri thức và cựu binh sĩ yêu nước đa đáp ứng một 
phần nhu cầu về ky thuật quân sự cua lực lượng vu trang, song có 
trường hợp vị quá thiên vê văn hóa, ky thuật, thiếu chặt che về 
chính trị và tổ chức, nên đa đưa vào hàng ngu cán bộ một số người 
không đu tiêu chuẩn chính trị. 

Về tô chức, theo Sác lệnh số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946, Vệ 
quốc quân chính thức trơ thành Quán đội quôc gia của nước Việt 
Nam dân chu cộng hòa, biên chế thống nhất theo tửng trung đoản, 
tiêu đoàn, đại đội. Ngày 29 tháng 6 năm 1946, đại đội pháo binh 
đầu tiên thành lập tại Thu đô Hà Nội. Phòng thông tin liên lạc 
quân sự tổ chức từ ngày 9 tháng 9 năm 1945, được củng cố và 
trang bị thêm phương tiện. Cùng với 2ð chỉ đội ơ Nam Bộ, ơ Bác 
Bộ và Trung Bộ có 30 trung đoàn. Tổng số quân lên tới 8 vạn 


172 


người. Du kích và tự vệ có gần một triệu. Toàn quốc chia thành 12 
Chiến khu`. Chiến khu nào cũng có tiền tuyến, hậu phương, thuận 
tiện cho chi đạo chiến tranh. 

Công tác huấn luyện quân sự ở các đơn vị được tiến hành rất 
khẩn trương. Các đơn vị, địa phương đều có chương trình huấn 
luyện ky thuật, chiến thuật. Tuy vậy, phương hướng huấn luyện 
chưa thật ro ràng, trình độ huấn luyện của cán bộ còn yếu, kinh 
nghiệm huấn luyện còn ít, nên việc huấn luyện còn hình thức, nhẹ 
về học đánh du kích, nặng về học đánh trận địa. 

Tháng 6 năm 1946, Cục quân nhu và Cục chế tạo được thành 
lập. Các trường ky nghệ, các xương cơ khí của thực dân Pháp 


1. 12 Chiến khu cuối 1946 là: 
Chiến khu 1: Cao Bằng, Bác Cạn, Thái Nguyên, Phúc Yên. 


Chiến khu 2: Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Ninh Binh, Hòa 
Binh, Sơn La, Lai Châu. 


Chiến khu 3: Hai Phòng, Kiến An, Thái Bình, Hưng Yên, Hài Dương 
(trừ Đông Triều, Chí Linh). 

Chiến khu 4: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Binh, Quảng Trị, 
Thưa Thiên. 

Chiến khu 5: Quảng Nam, Quang Ngai, Bình Định, Công Tum, Gia Lai. 


Chiến khu 6: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Binh Thuận, Đác 
Lác, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng. 


Chiến khu 7: Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gia Định, 
Chợ Lớn, Sài Gòn. 


Chiến khu 8: Tân An, Gò Công, My Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà Vĩnh, 
Bến Tre. 


Chiến khu 9: Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Cần Thơ, Sóc Trăng, 
Bạc Liêu, Rạch Gia. 


Chiến khu 10: Lao Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, 
Vịnh Yên. 


- Chiến khu 11: Hà Nội. 


Chiến khu 12: Lạng Sơn, Bác Giang, Bác Nĩnh, Hải Ninh, Hỏn Gai, 
Quảng Yên (ca Đêng Triều, Chỉ Linh). 


173 


trước đây được chuyển thành xương quân giới. Nhân dân hăng hái 
thu thập sắt thép, đường ray, ống chì, đồ đồng, đồ gang... cho binh 
công xương. Công nhân quân giới cùng một số nhà trí thức yêu 
nước phát huy tri sáng tạo, tỉnh thần khắc phục khó khăn, đa sưa 
chưa các loại súng và pháo hư hong, san xuất đạn và lựu đạn... 
Ngoài ra, quân giới đã bắt đầu sản xuất một số vũ khí như tiểu 
liên, bom ba cang, ba-dô-ca... 

Xương may, xương làm giày được tổ chức. Các đoàn thể cứu 
quốc hưởng ứng cuộc vận động "Mùa đông binh sĩ". Áo "trấn thủ" 
ra đời. 

Ngành quân y được thành lập. Nhiều bác sĩ, dược sĩ được điều 
động vào quân đội. Lớp quân y đầu tiên khai giang, đào tạo y tá 
cho các đơn vị cơ sơ. 


Tháng 11 năm 1946, Bộ Quốc phòng thực hiện việc cấp phát 
sinh hoạt phí cho bộ đội. 


Công tác hậu cân bước đầu hình thành một số ngành quân 
nhu, quân giới, quân y. 


Là người cha thân yêu, Người sáng lập, giáo dục và bồi dưỡng 
các lực lượng vu trang nhân dân, Hồ Chu tịch luôn chăm chú theo 
doi, hướng dẫn từng bước đi cua lực lượng vu trang nhân dân từ 
khi mới ra đời đến khi trở thành Quân đội của Nhà nước Việt Nam 
dân chu cộng hòa. 

Tháng ỗ năm 1946, tại Trường vo bị Trần Quốc Tuấn, Hồ Chú 
tịch nói: "Trung với nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng 
liêng, một trách nhiệm nặng nề nhưng cung là vinh dự cua người 
chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta". 

Hồ Chủ tị+h đã đem nguyện vọng cao cả, tỉnh thần hết lòng vì 
nước, vì dân cua Người, giáo dục trách nhiệm và nguyện vọng của 
lực lượng vu trang nhân dân. 

Trung :ới nước, hiếu với dân là sự kết tỉnh truyền thống tốt 
đẹp hàng nghìn năm của dân tộc ta với tư tương cách mạng tiên 
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tiến của thời đại, khái quát cô đọng nhất bản chất cách mạng của 
Quân đội nhân dân do Đảng và Hồ Chu tịch tổ chức, lãnh đạo và 
giao dục. 

Hồ Chủ tịch rất quan tâm giáo dục tỉnh thần quân dân nhất 
trí cho quân đội, nhắc nhớ quân đội không ngửng tăng cường tình 
đoàn kết "cá nước" đối với nhân dân. Nói chuyện với Trường cán 
bộ Việt Nam, Người khẳng định: "dân là chủ". "Lực lượng bao 
nhiêu là nhờ ở dân hết"Ì. Người chỉ bảo cán bộ chiến sĩ: "Phải làm 
cho dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân tiếc, chớ vác mặt 
làm quan cách mạng cho dân ghét, dân khinh, dân không ung hộ"Z. 

Hồ Chu tịch luôn luôn dạy: quân sĩ nhất trĩ, cán bộ phải 
thương yêu đội viên, phai là người anh, người chị, người bạn của 
đội viên. 

Hồ Chủ tịch dạy bộ đội: "Phải hết sức nghe mệnh lệnh Chính 
phú, vì Chính phu ngày nay là Chính phủ của nhân dân mà anh em 
là cán bộ của Chính phú, anh em phải hết sức thận trọng, phai hết 
sức giư gìn chớ đi quá tả mà cung đừng quá hứu”Š. 

Hồ Chư tịch giáo dục quân đội không biết sợ bất cứ ke địch 
nào, đồng thời phai đối xứ nhân đạo với kẻ địch mình đã bắt được. 

. Hồ Chu tịch đặc biệt quan tâm bồi dưỡng thế hệ tre, bồi dưỡng 
cán bộ cho lực lượng vũ trang. Người dạy cán bộ phai suốt đời đấu 
tranh cho cách mạng, cho Đang, cần kiệm, liêm chính, chi 
công vô tư. Người chi rõ cán bộ lực lượng vú trang của Đảng 
phải có trĩ, nhân, dung, nghĩa, liêm, trung, và căn dặn cán bộ 
phải gương mẫu. 

Hồ Chu tịch coi trọng giáo dục đạo đức và giáo dục tác phong 
cho cán bộ. Người dạy: "Làm người cán bộ phải siêng năng. Trời 
sinh ra con người ai cũng có ngu quan. Nhưng người cán bộ có chỗ 
khác là biết tận dụng ngủ quan để làm việc cho Đang, cho cách 
mạng. Mất phai siêng nhin sát thực tế, quan sát ky lưỡng tình 


1, 2, 3. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trong uà lực lượng uu trang 
nhâr: dân, QĐND, H, 1970, tr.166. 
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hình, múi phải siêng ngưi thấy những vấn để mới me, tai phai 
siêng nghe ý kiến anh em, bè bạn, đồng chí, cấp trên, còn phải 
nghe ca địch nữa để dễ bề đối phó, tay phải siêng làm lao động, 
chân phai đi sát quần chúng, đi sát bộ đội. Người ta có hai mắt, hai 
tai, hai tay, hai chân nhưng chì có một mồm nên cần ít nói, nói 
nhưng điều cần thiết, mà đã cần thiết thị nói đi, nói lại trăm nghìn 
lần cung vẫn phải siêng, càng có lợi cho cách mạng"°. 

Hồ Chu tịch rất coi trọng xây dựng lực lượng bộ đội tập trung 
đồng thơi quan tâm xây dựng lực lượng tự vệ và du kích. Trước 
âm mưu hung ác cua ke thủ, để bảo vệ và phát triển lực lượng, 
Người thường xuyên nhắc nhơ cán bộ lãnh đạo của Đảng: Lực 
lượng vu trang phai đi vào bề rộng, nằm trong nhân dân. Hướng 
phát triển là xây dựng tự vệ, du kích chiến đấu. Nơi nào có tổ chức 
quần chúng, phải tổ chức tự vệ. 

Hồ Chu tịch thường xuyên kiếm tra, quan tâm lo lắng đến 
việc ăn, mặc, ơ cua bộ đội. Người ân cân chăm sóc anh em 
thương bỉnh, anh em đau ốm. Thường ngày. Người ăn cơn cùng 
anh em bộ đội bảo vệ. Mùa đông năm 1946. nghĩ đến chiến sĩ ở 
chiến trường, Người đem chiếc áo sợi độc nhất vẫn mặc trong bao 
nhiêu năm lăn lộn hoạt động cách mạng để tặng quy "Mùa đông 
binh sĩ". 

Đối với các chiến sĩ, đồng bào Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ 
đang ngày đêm chiến đấu chống quân Pháp xâm lược, Người đa 
dành nhứng tỉnh cam thắm thiết nhất. Miền Nam luôn luôn ở 
trong trái tim Người. Ngay 23 thang 10 năm 1946, Người nói với 
chiến sĩ và đồng bào miền Nam: "Một ngày mà Tổ quốc chưa thống 
nhất, đồng bào còn chịu khô, là một ngày tôi an không ngon, ngủ 
không yên"? Hồ Chủ tịch luôn luôn nhớ chiến sĩ, đồng bào miền 
Nam cũng như chiến sĩ và đồng bảo miền Nam luôn luôn hướng về 
Hồ Chu tịch, Cha già kính yêu gần gui của minh. 


1. Bài nói cua Hồ Chủ tịch tại Trường vo bị Trần Quốc Tuấn (5-1946). 
2. Hồ Chí Minh, Tuyền tập, ST, H, 1960, tr.244. 
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Tình thương yêu chan chứa bao la cua Bác Hồ đối với lực lượng 
vu trang là tỉnh thương yêu của cha đối với con, cua lãnh tụ vĩ đại 
đối với quần chúng, với nhứng người con ưu tú cua dân tộc, của 
Đảng đang chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Đối với lực lượng vu trang nhân dân, hình anh Bác Hồ khác 
sâu trong tâm trí mỗi người. Lời nói cua Bác, tên gọi của Bác là 
nguồn sức mạnh lớn lao động viên toàn quân anh dung tiến lên, 
vượt qua mọi gian nguy, mọi thư thách, đánh thắng mọi ke thủ, 
chiến đấu quên minh vì Tổ quốc, vì nhân dân. 


Cuối tháng 6 năm 1946, toàn bộ 20 vạn quân Tương rút về nước. 

Đang và Hồ Chu tịch đa mơ đường cho bọn Việt Nam quốc 
dân đang quay về với nhân dân. Song với ban chất phan động 
tột độ, chúng vẫn rắấp tâm làm tay sai cho đế quốc. Chúng câu 
kết với thực dân Pháp. âm mưu làm cuộc đao chính ngày l4 
tháng 7 năm 1946 hòng lật đổ Chính phu ta. Công an nhân dân 
và tự vệ đã khám phá âm mưu hèn hạ cua chúng trước khi 
chúng thực hiện. 

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, công an và tự vệ ta đưa ra ánh 
sáng những tội ác đẫm máu cua chúng như bắt cóc, tống tiền, in 
bạc giả, giết người trong vụ phố Ôn Như Hâu!. 

Chính phu ra lệnh kiên quyết trừng trị bọn phản động. 

Tại thu đô Hà Nội và nhiều thị xa, bộ đội, công an, tự vệ 
cùng nhân dân đã quét sạch bọn phan động trong các "căn cứ" 
cua chúng. 

Nhiều đơn vị cua Chiến khu 2, Chiến khu 1 triển khai lực 
lượng đánh quân phan động trên dọc đường sắt Hà Nội - Vân 
Nam. Được quân Tương che chợ, bọn phản động đã dựng lên một 
"chiến khu" chạy dài tử Vĩnh Yên, Việt Tri lên Lao Cai. Chúng toan 
tình chiếm cứ lâu dài vùng này để chống cách mạng. Chúng ráo 


1. Phố Ôn Như Hầu nay là phố Nguyễn Gia Thiều. 
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riết xây dựng lực lượng, mơ trường đào tạo cán bộ. Lực lượng của 
chúng ở mỗi tình có khoang một tiểu đoàn, được trang bị nhiều vú 
khí do quân Tương cấp. 

Bằng công tác vận động quần chúng và với phẩm chất cách 
mạng cua minh, các lực lượng vu trang nhân dân đã tranh thú sự 
ủng hộ triệt để của nhân dân. Đồng bào các dân tộc trong bốn tinh 
bị chúng kim kẹp, khống chế lâu ngày đa kiên quyết cùng lực 
lượng vú trang đã cùng với nhân dân trấn áp quân phản động. Vừa 
chiến đấu, vừa vận động làm tan ra địch, lực lượng vu trang đa 
cùng với nhân dân phân hóa địch, tranh thu được một bộ phận, 
diệt trừ bọn ngoan cố nhất, phá vơ các cơ sơ phan động mà chúng 
đa tạo ra trong gần một năm chiếm cứ. 

Tháng 7, tháng 8 năm 1946, ta giải phóng Phú Thọ, Việt Tri, 
Vĩnh Yên bị cô lập. Tháng Ø9 năm 1946, binh lính Việt Nam quốc 
dân đang ở Vĩnh Yên vứt bỏ quân phục, cờ hiệu quay về với nhân 
dân. Tháng 10, ta bao vây Yên Bái, và sau nhiều đợt tiến công liên 
tục, ta đã hoàn toàn áp đảo quân phan động ở đây. Đầu tháng l1, 
sào huyệt cuối cùng cua chúng ở Lao Cai bị tiêu diệt. 

Các tình Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái, Lao Cai hoàn toàn giải 
phóng. Chính quyền nhân dân được cung cố. Tự vệ và du kích phát 
triên nhanh chóng. Mỗi huyện, mỗi tinh tổ chức một trung đội đến 
một đại đội tự vệ chiến đấu. Qua cuộc đấu tranh vừa bằng quân 
sự, vừa bằng chính trị chống ke thù dân tộc và giai cấp, các đơn vị 
bộ đội đa rút được nhiều kinh nghiệm chiến đấu và vận động cách 
mạng, đảo tạo được nhiều cán bộ. Các Trung đoàn Vĩnh Yên, Yên 
Bái, Lao - Hà và Tiểu đoàn Phú Thọ được xây dựng. Chiến khu 10 
(Tây Bác) thanh lập. 

Bọn phản động bị diệt trừ. Khối đoàn kết toàn dân thêm vững 
chắc. Hậu phương cua cuộc kháng chiến được cung cố. Đây là một 
thắng lợi rất quan trọng cua nhân dân ta. 


Nhưng tháng cuối năm 1946, thực dân Pháp ngày càng bộc lộ 
da tâm xâm lược nước ta. Chúng liên tiếp gây ra nhưng vụ xung 
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đột địa phương để lấy cớ xâm chiếm từng vùng, lấn tới từng phần 
(Sơn La, Lạng Sơn, Hòn Gai, Bác Ninh). Chúng phá hoại Hội nghị 
Đà Lạt, bắt giứ đại biểu Nam Bộ trong Phái đoàn ta, đưa ra nhưng 
luận điệu hỏng bác bo những điều chúng buộc phai công nhận 
trong Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. 

Đầu tháng 6 năm 1946, Hồ Chủ tịch cùng Phái đoàn Quốc hội 
và Chính phu ta do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang Pháp 
đàm phán. Hồ Chủ tịch và Phái đoàn ta đã tranh thu sự đồng tình 
ung hộ cúa giai cấp công nhân và nhân dân tiến bộ Pháp đối với sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta, đồng thời làm cho nhiều 
người trên thế giới hiểu rõ vấn để Việt Nam hơn trước. Nhưng 
cuộc đàm phán giứa ta và Pháp ơ Phông-ten-nơ-bờ-lô bị bo dơ do 
sự phá hoại của thực dân Pháp ngoan cố và hiếu chiến. Hồ Chu 
tịch đa ký với chính phú Pháp Tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946 
để tranh thú kéo dài thời gian hòa hoãn. 

Nhưng tình hình giưa ta và Pháp vẫn căng thẳng. 

Ngày 19 tháng 10 năm 1946, Hội nghị quân sự toàn quốc 
của Đảng họp. Đồng chí Trường Chinh, Tổng bí thư của Đảng 
chư trì Hội nghị. Đây là hội nghị quân sự lớn nhất của Đảng ta sau 
khi giành được chính quyền. 

Hội nghị nhận định: "Không sớm thi muộn, Pháp se đánh minh 
và mình cũng nhất định phải đánh Pháp"!. 

Hội nghị khẳng định: "Phải tự tin rằng tuy kém về ky thuật, vu 
khí nhưng với tỉnh thần dẻo dai bến bị, mình ni.ất định sẽ thắng". 

Hội nghị quyết định đẩy mạnh hơn nửa công tác xây dựng lực 
lượng vũ trang, chú trọng nhất là chất lượng, để sẵn sàng chiến 
đấu với quân thủ. 

Đặc biệt, Hội nghị nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng lực 
lượng vu trang về chinh trị. 

Về công tác tư tưởng, cần đặc biệt quan tâm giáo dục tình 
hình, nhiệm vụ, xây dựng đoàn kết, đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị quân sự Đảng toàn quốc (19-10-1946. 
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trong nội bộ, xây dựng ky luật: "Phai giai thích cho bộ đội hiểu rõ 
bản tạm ước chì là một cuộc thoa thuận tạm thời". "Phai luôn luôn 
chuẩn bị đề phòng, để phòng hơn trước kia"! và phải đoàn kết, kỷ 
luật, tăng cường đang tính trong quân đội, phai thẳng thắn phê 
bình, luôn luôn tự kiếm điểm, phan đối tư tướng cá nhân chủ 
nghĩa, bao biện, phân tán, hòa bình chủ nghĩa. 

Về công tác tổ chức, Hội nghị đặc biệt chú trọng đẩy mạnh 
công tác xây dựng, phát triển Đang, kiện toàn chế độ chính trị 
viên và cơ quan công tác chính trị. Hội nghị quyết định: "Mỗi đại 
đội hay một cơ quan từ tiêu đoàn bộ trở lên se tổ chức một chỉ bộ". 
"Trong hai tháng, những đại đội nào chưa có chỉ bộ phải tổ chức 
xong, những đại đội nào có chỉ bộ rồi phai phát triển xuống trung 
đội, mỗi trung đội một tổ". "Chinh đốn các cán bộ chính trị viên 
bằng cách đưa người có năng lực vào". "Mỡ trường huấn luyện 
chính trị viên". "Quy định ro chế độ chính trị viên và các cơ quan 
chính trị trong bộ đội". "Chấn chỉnh tờ báo Sao vàng"Ẻ. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng bí thư vạch rõ sự cần thiết 
phai thống nhất ý chí, hành động, tăng cường xây dựng Đảng trong 
quân đội. Đồng chí nêu cao nguyên tắc tập thể lãnh đạo trong lực 
lượng vu trang. Đồng chí nói: "Trước giai đoạn khó khăn, Đang ta 
phai thống nhất ý chí, hành động và ky luật mới ứng phó mọi mặt 
quá trình đấu tranh dài dặc khó khăn và phức tạp; muốn thế 
chúng ta nhưng người đang viên phải đoàn luyện lấy minh, bỏ ích 
lợi cá nhân, phục tùng lợi ch Đang, bộ phận phục tùng toàn Đang. 
Phải có tổ chức mới có sinh hoạt, có sinh hoạt phai có tập đoàn chì 
huy, có tập đoàn chi huy mới tránh được sai lầm và chắc chắn đi 
đến thắng lợi" 

Hội nghị quân sự toàn quốc của Đang đa đánh giá đúng tình 
hình, đề ra nhưng biện pháp quan trọng thúc đấy sự cuuẩn bị, sẵn 
sang chiến đấu cua lực lượng vu trang. 


1, 2, 3. Nghị quyết Hội nghị quân sự... Tiảd. 
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Hội nghị đã nêu cao nhứng nguyên tắc tư tương cua Đang 
trong việc xây dựng lực lượng vu trang. Hội nghị đa đem nguyên 
tắc tô chức của Đang để xác định các nguyên tắc chị huy và lãnh 
đạo, đem truyền thống đoàn kết của Đang để xây dựng sự đoàn 
kết, nhất trĩ trong lực lượng vu trang. 


Ngày 9 tháng 11 năm 1946, Quốc hội đầu tiên của nước ta 
họp. Quốc hội nhất trí thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam 
dân chu cộng hòa. Quốc hội hoàn toàn tín nhiệm Hồ Chủ tịch, ủy 
nhiệm Người đứng ra lập Chính phú mới và trao cho Chính phú 
toàn quyền đối phó với thực dân Pháp. Quân sự ủy viên hội thống 
nhất với Bộ Quốc phòng thành Bộ Quốc phòng - Tổng chi huy do 
đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trương. Đề lãnh đạo chiến tranh 
sát với từng địa phương. Trung ương Đang quyết định thành lập 
các Khu ủy. Các Uy ban bảo vệ gồm các đại biểu quân, dân, chính 
được tổ chức ơ các khu, tinh, thành phố. 

Nhiều công việc quan trọng khác cũng được tiến hành: chinh 
đốn, bố trí lại lực lượng Vệ quốc quân, chinh đốn dân quân, du 
kích, xây dựng làng chiến đấu... 

Các căn cứ địa, nhất là căn cứ địa Việt Bắc, được cung cố. Cơ 
sơ vật chất, ky thuật được chuyền dần về căn cứ địa. 

Trong hoàn canh cực kỳ phức tạp, lực lượng vu trang nhân 
dân ơ miền Bắc đa tranh thu thời gian diệt trừ bọn phan động, 
cung cố hậu phương, gấp rút xây dựng, tăng cường lực lượng, sửa 
soạn cuộc kháng chiến ca nước chống quân Pháp xâm lược. 


Đề đầy mạnh công cuộc sửa soạn kháng chiến, Hồ Chủ tịch viết 
văn kiện Công uiệc khẩn cấp bây giờ. Người chỉ rõ: "Trường kỳ 
kháng chiến", "Kháng chiến uà kiến quốc. Một mặt phá hoại, một 
mặt kiến thiết, phá hoại để ngăn địch, kiến thiết để đánh địch"! 


1. Hồ Chí Minh, Công uiệc khốn cấp bây giờ (11-1946). 
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"Ta phải hiểu và phải cho dân hiểu rằng: Cuộc kháng chiến se 
rất gay go cực khổ. 

Dủ địch thua đến 99% nó cung rán sức cắn lại. VI nó thất bại 
ơ Việt Nam, thi toàn bộ cơ nghiệp đế quốc nó se tan hoang. 

Vì vậy, nó se đem rất nhiều viện binh (cũng không quá số 10 
vạn) tàu bay, :e tăng. Nó se tàn phá khung bố rất dứ dội. Mục 
đích là mong làm cho dân ta hoang sợ, do hoảng sợ đến đầu hàng". 

"Ta kiên quyết chống chọi cho qua giai đoạn "chớp nhoáng" đó. 
Thi địch se xẹp, ta se thắng. 

Vì vậy ta phai có, và phai làm cho dân ta có Tứ tâm và Quyết 
tâm". "Cố rán sức qua khoi mùa đông lạnh leo, thi ta se gặp mùa 
xuân. Qua khoi trận khung bố ráo riết cua địch, thị ta se thắng lợi. 


Tổ chức du kích khắp nơi 
Tăng gia san xuất khắp nơi 
Dủ phải rút khoi các thành phố, ta cung không cần. 
Ta se giư tất ca thôn quê". 

Người để ra nhưng công việc khẩn cấp phải làm về quân sự, 
chinh trị, kinh tế. Người đặc biệt chú ý đến giao thông: "Giao thông 
tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trễ"? 


Để làm các việc ấy, Hồ Chủ tịch vạch rõ: "phải có người, có 
nhiều người"Š. Người nhấn mạnh vai trò cua đang viên, cán bộ và 
thanh niên. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ là chác chắn 
vì: "Khi chỉ có 2 bàn tay trắng, với một số đồng chí bí mật, len lõi 
trong rừng, ta còn gây nên cơ sơ kháng Nhật kháng Pháp. Huống 
gì bây giờ, ta có quân đội, có nhân dân. Nam Bộ, địa thế khó, 
chuẩn bị kém, mà kháng chiến đã hơn 1 năm"'. Nhìn chung cả 


1, 2, 3, 4. Hồ Chí Minh, Công uiệc khẩn cấp bây giờ (11-1946). 
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nước thị "địa thế tốt, lực lượng nhiều hơn, nhất định kháng chiến 
được mấy năm, đến thắng lợi"!. 

Đó chính là tư tướng, quan điểm cơ ban cua Đảng về kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, nhất định thắng lợi, được Hồ Chủ 
tịch vạch ra để chi đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Củng với 
Chì thị Kháng chiến kiến quốc ngày 25 tháng 11 năm 1945 và 
nghị quyết Hội nghị quân sự toản quốc của Đảng ngày 19 
tháng 10 năm 1946, văn kiện Công việc khẩn cấp bây giờ của 
Hồ Chủ tịch đa đặt cơ sơ cho đường lối kháng chiến sau này. 

Tháng 11 năm 1946, thực dân Pháp tăng thêm quân, đổ bộ lên 
Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Ba. Đặc biệt nghiêm trọng là việc chúng 
đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn (20-11-1946). Quân và dân ta 
kiên quyết đánh tra. Tiêu biếu là các trận chiến đấu cua quân và 
dân Hai Phòng. Vệ quốc quân, tự vệ và công an xung phong giành 
giật với địch từng góc phố, từng căn nhà, nêu cao tỉnh thần dũng 
cam, hy sinh chiến đấu bảo vệ thành phố, bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày 13 tháng 12 năm 1946, Hội nghị các Khu trương họp tại 
Hà Đông. Hội nghị quán triệt nhận định của Trung ương Đang: 
"Phân động Pháp ở thuộc địa cố gắng và đấy chúng ta vào chiến 
tranh". Chủ trương của Đảng là: "vẫn tranh thủ khả năng hòa 
bình"”, nhưng phải "chuẩn bị cấp tốc để tiến hành chiến tranh toàn 
dân, toan diện va trường kỳ"t. Hội nghị rút kinh nghiệm tác chiến 
ơ Hai Phòng, Lạng Sơn, Nam Bộ, vạch kế hoạch tác chiến chung, 
chi đạo việc sưa soạn chiến đấu ở các địa phương. Hội nghị thao ra 
một kế hoạch phá hoại, làm "vườn không nhà trống". 

Ngày 16 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đang 
điện cho các Tĩnh đảng bộ miền Nam: "Theo tình hình bên Pháp 
và lòng tham cua thực dân, chỉ có một cuộc chiến tranh toàn diện, 
lâu dài, gay gắt, khó khăn mới giai quyết được chủ quyền cua Việt 
Nam. Chủ trương của Đảng đã nhất định gấp rút chuẩn bị. Tình 


1. Hồ Chị Minh... Tl1dd. 
2,3, 4. Nghị quyết Hội nghị các Khu trương ngày 13-12-1946. 
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hình rất găng. Phai cho đồng chỉ và dân chúng hay. Nhận rõ 
trường kỳ kháng chiến Thế nào thắng lợi cung về tan 

Ngay L7 tháng 12 năm 1946, quân Pháp gây hấn tại thủ đô Hà 
Nội. Chúng bắn vào trụ sơ tự vệ ta, gây ra vụ tham sát ơ các phố 
Yên Ninh, Hang Bún. 

Ngay 18 tháng 12 năm 1946, quân Pháp chiếm Bộ Tài chính, 
Bộ Giao thông công chính. 

Đêm 18 tháng 12 năm 1946, Bộ chì huy quân Pháp gưi tối hậu 
thư cho Chính phu Việt Nam dân chu cộng hòa đòi tước vu khí cua 
tự vệ ta, đòi chiếm Sơ công an Hà Nội. 

Thời ky hòa hoan đa hết. 

Một thời kỳ mới bát đầu: khdúng chiến cqd nước. 

"Gần một năm tạm hòa bình đã cho chúng ta thời giờ để xây 
dựng lực lượng căn bản". Với đường lối kháng chiến đúng đắn của 
Đang và Hồ Chu tịch, lại có kinh nghiệm chiến đấu của miền Nam, 
với thực lực cách mạng đã phát triển và hậu phương được cung cố, 
lực lượng vu trang nhân dân cùng toàn dân vưng bước tiến vào 
cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp trên ca nước. 


1. Điện ngày 16-12-1946 cua Ban Thường vụ Trung ương Đang. 
2. Hồ Chí Minh, Tuyên (áp, ST, H, 1960, tr.359. 
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CHƯƠNG V 


KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC. 

VỆ QUỐC QUÂN CÙNG TOÀN DÂN 
ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC ĐÁNH NHANH 
THẮNG NHANH CÚỦA THỰC DÂN PHÁP 

1946 - 1947 


I 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ 
DƯỜNG LỖI KHANG CHIẾN CUA ĐANG 


Thực dân phản động Pháp đã cố ý mơ rộng chiến tranh xâm 
lược. Với gần mười vạn quân viễn chỉnh đứng chân tại một số vị 
trí chiến lược trên đất nước ta, lại có d' quốc Anh, My giúp sức, 
thực dân Pháp nuốt lời cam kết, huy động tất ca lực lượng hòng đè 
bẹp lực lượng vu trang ta. Chúng quvết cướp nước ta lần nưa. 

Là một nước nho, kinh tế nông n,hiệp lạc hậu, không có căn 
cứ địa chắc chắn, vu khi kém, bốn bề bị đế quốc bao vây, nước Việt 
Nam dân chú cộng hòa tre tuổi đứng trước cuộc xâm lãng cực kỳ 
nguy hiểm. 

Với khi thế sục sôi cua ca dân tộc đã đứng dậy sau Cách mạng 
tháng Tám, với lực lượng chính trị và lực lượng vu trang phát 
triển sau gần một năm tranh thủ xây dựng, lại có kinh nghiệm 
kháng chiến ở Nam Bộ, toàn thể nhân dân Việt Nam đoàn kết chặt 
che xung quanh Đang và Chính phú, quyết chiến đấu đến cùng vì 
độc lập và thống nhất cua Tổ quốc. 
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Ngày 17 và 18 tháng 12 năm 1946, Hội nghị bất thường 
Ban Thường vụ Trung ương Đang mỡ rộng họp tại Vạn Phúc 
(Hà Đông) dưới sự chu tọa của Chu tịch Hồ Chí Minh. 

Hội nghị quyết định phát động ca nước kháng chiến và đề 
ra nhưng vấn đề cơ bản về đường lối kháng chiến. 


Đêm 19 tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. 

Sáng 20 tháng 12 năm 1946, Hồ Chú tịch kêu gọi: 

"Hơi đồng bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng 
chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vị chúng 
quyết tâm cướp nước ta lần nửa. 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 

Hơi đồng bào! Chúng ta phai đứng lên! 

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia 
tôn giáo, đang phái, dân tộc, hề là người Việt Nam thì phải đứng 
lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có 
gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổống, gậy gộc, 
ai cũng phai ra sức chống thực dân cứu nước. 

Hơi anh em bình sĩ, tự uệ, dân quân! 

Giờ cứu nước đa đến! Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối củng 
để giữ gìn đất nước. 

Dò phai gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên äuyết 
hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. 

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! 


Kháng chiến thắng lợi muôn năm"Ì, 


Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chu tịch là 
tiếng gọi cua non sông đất nước, là mệnh lệnh tiến công, thôi thúc 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uà lực lượng 0u trang nhân 
dân, QDOND, H, 1970, tr. 168. 
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giục gia, tập hợp và soi đường chi lối cho mọi người Việt Nam 
đứng dậy cứu nước. 


Ngày 22 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Tr, »- ương Đang 
ra Chi thị Toản dân kháng chiến. 

Về "Cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc"! Chỉ thị vạch rõ: 

"1. Mục đích: đánh phan động thực dân Pháp xâm lược; giành 
thống nhất và độc lập. 

2. Tính chất: trường kỳ kháng chiến, toàn diện kháng chiến. 

3. Chính sách: "Đoàn kết chặt che toàn dân". "Thực hiện toần 
dân kháng chiến". "Phải tự cấp, tự túc vẻ mọi mặt". "Đoàn kết với 
Miên, Lào và thân thiện với các dân tộc yêu chuộng tự do hòa binh". 
"Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phân động thực dân Pháp". 

"4. Cách đánh: triệt để dùng du kích, vận động chiến. Bảo toàn 
thực lực, kháng chiến lâu dài. Phá hoại nhiều hơn bắn; triệt để làm 
cho địch đói, khát, què, mù, điếc câm, tiêu hao, mệt mỏi, chắn nản. 
Vừa đánh vừa vo trang thêm, vừa đánh vửa đào tạo thêm cán bộ". 


"Chương trinh kháng chiến"” gồm 12 điểm: 
"1) Đoàn kết toàn dân. 
2) Thực hiện quân, chinh, dân nhất trĩ. 


3) Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống bọn phản động thực 
dân Pháp. 


4) Đoàn kết với hai dân tộc Miên, Lào và các dân tộc bị áp bức 
trong khối Liên hiệp Pháp. 

9) Thân thiện với các dân tộc Trung Hoa, Xiêm, Ấn Độ, Miến 
Điện, Nam Dương và các dân tộc yêu chuộng dân chủ hòa bình 
trên thế giới. 

6) Động viên nhân lực, vật lực, tai lực, thực hiện toàn dân 
kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến. 


1, 2, 3. Chi thị Toàn dân kháng chiến ngày 22-12-1946. 
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7) Đánh Pháp, tiễu phi, trừ gian. 

8) Giành quyền độc lập, bao toàn lanh thổ, thống nhất Trung, 
Nam, Bắc. 

9) Cúng cế chế độ cộng hòa dân chu. 

10) Bảo Ñ¿ tính mệnh tài sản cho toàn dân và ngoại kiều. 

11) Tăng gia sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc. 

12) Hết sức sản xuất võ khí"!. 

Về nhiệm vụ của quân và dân ta, Chi thị để ra "Những điều 
răn"? và "Những khẩu hiệu" trong thời kỳ kháng chiến: 

"Dân: Đoàn kết chặt che. Đánh giặc trừ gian. Tăng gia san 
xuất. Ủng hộ Chính phu kháng chiến. Tiếp tế bộ đội. Báo tin cho 
bộ đội. Giúp đơ đồng bào tân cư. Không đi lính, nộp thuế, bán 
lương thực, dẫn đường, mua hàng, làm việc, lộ tin tức cho Pháp". 

"Quân: Không hàng giặc. Không để mất súng. Không bắn phí 
đạn. Không xâm phạm tính mệnh, tài san của dân. Không xâm 
phạm tín ngưỡng của dân. Không ngược đãi tù binh. Ủng hộ Chính 
phu kháng chiến và Hồ Chu tịch. Bao vệ tính mệnh tài sản cho 
dân. Kính trọng và giúp đơ dân. Sĩ quan và binh lính một lòng. 
Tuân lệnh cấp trên. Phục tùng ky luật". 

"Toàn dân đoàn kết! 

Kháng chiến khắp nơi! 

Triệt để dùng chiến thuật du kích! 

Mỗi phố là một mặt trận! 

Mỗi làng là một pháo đài! 

Mỗi viên đạn một quân thủ! 

Cướp súng giặc bán giặc! 

Vừa kháng chiến vừa kiến quốc! 

Quân dân một lòng! 

Thà chết không trơ lại đời nô lệ! 

Kháng chiến nhất định thắng lợi“. 


1, 2, 3, 4. Chi thị Toàn dân... tiđd. 
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Ngắn gọn và cụ thể như mệnh lệnh chiến đấu. Chi thị Toan 
dân kháng chiến thể hiện tập trung những vấn để cơ bản nhất về 
đường lối kháng chiến cua Đang và dân tộc ta trong cuộc kháng 
chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược. 


Tháng 2 năm 1947, đồng chí Trường Chinh, Tổng bí thư của 
Đảng đã viết một loạt bài giải thích, phổ biến đường lối kháng 
chiến, đăng liên tiếp trên mười một số báo Sự thật: "Chúng ta đánh 
ai?" "Đánh để làm gi?"; "Tính chất cuộc kháhg chiến của ta” 
"Những khó khăn của ta và của Pháp"; "So sánh hơn thua"; "Phát 
động phong trào dân quân"; "Xây dựng lực lượng vu trang" "Động 
viên toan dân”, v.v. 

Trong dịp ký niệm lần thứ hai ngày Nam Bộ kháng chiến, 23 
tháng 9 năm 1947, những bài báo này được bổ sung và in thành 
sách phát hành rộng rãi khắp ca nước. Tên sách nói lên niềm tin 
sát đá: "Kháng chiến nhất định tháng lợi". 

Với phương pháp phân tích khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, với nội dung súc tích, lời văn hùng tráng, tác phẩm "Kháng 
chiến nhất định thắng lợi" đã góp phần quan trọng vào việc tổ 
chức, giáo dục, hướng dẫn hành động, động viên quân và dân ta 
kiên quyết kháng chiến đến toàn thắng. 


Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, Chỉ thị 
toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng và tác phẩm "Kháng 
chiến nhất định thắng lợi" của đồng chí Trường Chỉnh là những 
văn kiện lịch sư, trong đó đường lối kháng chiến của Đảng đã được 
đề ra và giải thích gồm nhưng vấn đề cơ bản: 

Một là, quyết tâm kháng chiến cực kỳ dũng cảm, hết 
sức chính xác, triệt để cách mạng. 

Đó là quyết tâm phát động ca nước kháng chiến, thà hy sinh 
tất ca chứ nhất định không chịu mất nước, thà chết không trở lại 
đơi nô lệ. 
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Quyết tâm ấy là tỉnh thần cách mạng tiến công, là ý chí đù phải 
đốt cháy ca dãy Trường Sơn cúng quyết giành cho được độc lập. 

Quyết tâm ấy được đề ra đúng lúc điều kiện hòa hoãn đã hết, 
đáp ứng đòi hoi của quần chúng nhân dân căm thủ bọn thực dân 
xâm lược đến cực độ, sẵn sàng chiến đấu đến củng. 

Quyết tâm ấy dựa vào lòng tin vững chắc kháng chiến nhất 
định thắng lợi, tin chắc ở sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, 
tin chắc vào sức mạnh tất thắng cua quần chúng nhân dân đã 
được tổ chức, tin chắc vào sự phát triển tất yếu của trào lưu cách 
mạng thế giới đang dâng lên mạnh me. 

Quyết tâm ấy là duy nhất đúng. 

Hai là, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, 
trường ky. 

Đó là đường lối tiến hành chiến tranh cách mạng trên cơ sở 
động viên và tổ chức quần chúng sâu rộng, chiến đấu vì những 
mục tiêu dân tộc dân chu, tiếp tục sự nghiệp Cách mạng tháng 
Tám, xây dựng một nước Việt Nam mới, độc lập, thống nhất, dân 
chu và giàu mạnh. Đó cung là đường lối kết hợp cuộc đấu tranh 
giai phóng dân tộc, giành độc lập và dân chủ của nhân dân ta với 
cuộc đấu tranh chung của giai cấp vô sản và nhân dân các thuộc 
địa chống chu nghĩa đế quốc trong trào lưu cách mạng thế giới sau 
chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Đường lối kháng chiến ấy bên ngoài thị "đoàn kết với hai dân 
tộc Miên, Lào và các dân tộc bị áp bức" trong hệ thống thuộc địa 
của đế quốc Pháp, "thân thiện với các dân tộc Trung Hoa, Xiêm, 
Ấn Độ, Miến Điện, Nam Dương và các dân tộc yêu chuộng dân 
chủ, hòa bình trên thế giới", "liên hiệp với nhân dân Pháp chống 
bọn phan động thực dân Pháp"; bên trong thì đoàn kết chặt che 
toàn dân thành một Mặt trận rộng rai có liên minh công nông làm 
nền tang, thực hiện toàn dân kháng chiến, "bất kỳ đàn ông, đàn bà, 
bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân 
tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, 
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cứu Tổ quốc". Đánh với mọi thứ vu khí có trong tay, "Ai có súng 
dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thi dùng cuốc 
thuống, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước". 

Toàn dân kháng chiến là nội dung của chiến tranh nhân dân 
Việt Nam, là tỉnh thần xuyên suốt mọi chủ trương, là tư tướng chỉ 
đạo mọi kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lượng. Toàn diện 
kháng chiến là kháng chiến cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hóa, ngoại giao, nhằm huy động mọi khả năng, phát huy mọi sức 
mạnh, sử dụng và kết hợp mọi hình thức đấu tranh, liên hiệp với 
mọi lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới để đánh bại ke 
thủ. Trường kỳ kháng chiến là chiến lược của chiến tranh nhân 
dân Việt Nam đánh ke thủ có ưu thế về lực lượng quân sự, "vừa 
đánh vừa vu trang thêm", vửa đánh vừa bồi dương sức dân, vừa 
đánh vừa rút kinh nghiệm, dần dần chuyển hóa sự so sánh lực 
lượng, đồng thời lợi dụng những chuyến biến cua tình hình quốc tế 
có lợi cho cuộc kháng chiến, đánh thắng từng bước, đánh bại từng 
kế hoạch của quân thù, để cuối cùng chiến thắng ke thù xâm lược. 
Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ là bước phát triển mới 
cua bạo lực cách mạng và là những quy luật tiến hành chiến tranh 
nhân dân Việt Nam. 

Như vậy là, ngay khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, 
Trung ương Đang và Hồ Chu tịch đã sớm đề ra những vấn đề 
cơ ban về đường lối kháng chiến, đoàn kết toàn dân đánh giặc 
CỨU nước. 

Quyết tâm và đường lối kháng chiến của Đảng là sự vận dụng 
tài tình nhưng nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiếu: 
chiến tranh cách mạng Việt Nam, kế thửa và phát huy truyền 
thống chống ngoại xâm cực kỳ oanh liệt của dân tộc. 

Quyết tâm và đường lối kháng chiến là nhân tố cơ bản, 
quyết định đối với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến và sự 
trương thành, chiến thắng ve vang cua các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta. 
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CUỘC CHIẾN ĐẤU TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
VÀ CÁC THANH PHÔ LỚN 


Sau khi nổ súng ở Hai Phòng và Lạng Sơn, thực dân Pháp ráo 
riết chuẩn bị lực lượng hòng nhanh chóng đánh chiếm cả nước ta 
bằng chiến lược "chớp nhoáng". 

Kế hoạch cua chúng nhằm đánh úp các cơ quan đầu nao ta tại 
thu đô Hà Nội, tiêu diệt bộ đội Vệ quốc quân và Tự vệ tại các 
thành phố lớn, đồng thời đánh chiếm những địa bàn chiến lược ở 
Trung Bộ và Bắc Bộ. 

VỀ phía ta, ngay tử khi cuộc đàm phán Việt - Pháp ở 
Phông-ten-nơ-bờ-lô bị phá vỡ, nhân dân ta đã gấp rút sửa soạn để 
"nếu phải đánh toàn thể thì tức thời có thể cho thực dân phản động 
những đòn chí tử và chống nhau với chúng lâu đài đến toàn tháng", 

Thu đô Hà Nội là trọng điểm đánh úp của thực dân Pháp. Tại 
đây, chúng đa tăng quân trái phép, đem 6.500 lính viễn chỉnh đóng 
tại 45 địa điểm, thành những cụm quân cơ động, nhưng cứ điểm 
chẹn cửa ngo thành phố, nhưng vị trí xuất phát tiến công sát cạnh 
cơ quan đầu não của ta. Ngoài ra, chúng còn tổ chức những ổ tác 
chiến tại nhiều nhà Pháp kiều trong thành phố. 

Tháng 11 năm 1946, Trung ương Đang quyết định thành lập 
Uy ban bảo vệ, Ban chỉ huy và Đảng ủy mặt trận Hà Nội do đồng 
chí Nguyễn Văn Trân làm Bí thư Đang ủy mặt trận kiêm Chủ tịch 
Uy ban bảo vệ thành phố. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó bí thư 
Xứ uy Bác Kỳ, được Trung ương Đảng cử về trực tiếp ch: đạo. 

Thực hiện nhiệm vụ: "Khi địch cố tình gây chiến tranh thị 
nhanh chóng quật tra lại giành chủ động, chiến đấu giam chân 
địch một thời gian nhất định để hậu phương kịp thời huy động lực 


1. Trường Chinh, "Tại sao cuộc đàm phán Việt - Pháp ở 
Phông-ten-nơ-bở-lô bị bo dơ", Báo Sự thột, số 54, ngày 20-9-1946. 
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lượng kháng chiến", kế hoạch tác chiến của thủ đô Hà Nội đã 
được vạch ra dười Sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tổng chi huy. 
"Nhiều phương an tác chiến được đem ban bạc. 

Cuối cùng, kế hoạch "trong đánh ngoài vây" cua đồng chí 
Vương Thủa Vũ, Chỉ huy trường Ban chì huy mặt trận Hà Nội, 
được phê chuẩn. 

Theo kế hoạch này, lực lượng chiến đấu không chi tính có ð tiểu 
đoàn Vệ quốc quân Hà Nội (2.500 ngươi) cùng 9.000 tự vệ =hiấn đấu 
và tự vệ thành, mà còn gồm toàn thể nhân dản Thủ đô sẵn sảng 
chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Lực lượng vu trang bố trí thành 
nhiều tô chiến đấu ở khắp nơi trong thành phố, đồng loạt nỗ súng 
đánh địch khi có lệnh. Sau đó, một bộ phận rút vào đứng ở trung 
tâm thành phố, các bộ phận khác toa ra chặn giữ các cưa ô, trong 
đánh ra ngoài đánh vào, tiêu hao vây ham giam chân quân địch. 


Ngày 7 tháng 12 năm 1946, đại diện Pháp tuyên bố: "Đa đến 
lúc giai quyết thời cuộc bằng quân sự. Quân đội Pháp sẵn sàng 
hanh động". 

Ngày 13 tháng 12 năm 1946, quyền thụ tướng Pháp Bíđê 
(Bidault) cư Đác-giăng-li-ơ ()` ArgeL.ieu) sang Đông Dương trực 
tiếp đôn đốc việc mở rộng chiến tranh. 

Ngay 16 tháng 12 năm 1946, thượng sử Pháp Đác-giăng-li-ơ 
tuyên hố khôi phục các điều ước bản nước de triểu định nhà 
Nguyễn ký, coi "Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng là lãnh thổ của 
nước Pháp"Ẻ. 

——_—_— 

1. Vương Thừa Vú, Hỏò Nội 60 ngày khói lửa, QDND, H, 1966, tr. 34 - 35. 

24. Giang Xanh-tơ-ni (jean Sainteny), Tuyên bố với nhà báo Pháp 
Béc-na Bơ-rang-be (Bernard Brangbert) ngày 7-12-1946, Bản tin AP ngày 
7-12-1946. 


—- Đác-giang-li-ơ, Tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 16-12-1946, Ban 
tin ÁP ngày 16-12-1946. 
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Quân Pháp ơ Hà Nội ra phố khiêu khích, gây xung đột cục bộ. 

Tại khu Đống Đa (ngoại thành Hà Nội), Bộ Tổng chỉ huy nghe 
Ban chi huy mặt trận Hà Nội báo cáo lần cuối cùng về tỉnh hình 
chuẩn bị chiến đấu. 

Hà Nội và các thành phố có quân Pháp đóng sục sôi chuẩn bị 
chiến đấu. 

Chiến luy dựng lên trên đường phố. Tường nhà đập thông 
thành nhưng đường "ngâm" phố này sang phố khác. Trên các nhà 
cao, vị tri bắn được bố trí sẵn sàng. 

Vệ quốc quân và Tự vệ chiến đấu Hà Nội triển khai lực lượng, 
chiếm lĩnh 91 vị trí chiến đấu xen ke với quân địch. 

Khẩu hiệu "Thà chết không trở lại đời nô lệ" được viết lên ở 
khắp nơi. 


Quân và dân ta nung nấu căm thủ, nóng lòng chờ lệnh. 


Trưa ngày 19 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương 
Đang điện cho cÝc Mặt trận và các Chiến khu: "Giặc Pháp đã hạ 
tối hậu thư đòi tước khí giới của quâu đội, tự vệ, công an ta. Chính 
phủ đã bác bức tối hậu thư ấy. Như vậy chị trong vòng 24 giờ là 
củng, chắc chắn giặc Pháp se nổ súng. Chị thị của Trung ương: 
"Tất ca hãy sẵn sàng!", 

Chiểu ngày 19 thang 12 năm 1946, Bộ trương Quốc phòng - 
Tổng chì huy Võ Nguyên Giáp ra mệnh lệnh chiến đấu: 

"Tổ quốc lâm nguy! 

Giờ chiến đấu đa đến! 

Theo chi thị của Hồ Chủ tịch và Chính phú, nhân danh bộ 
trương Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy, tôi hạ lệnh cho toàn thể bộ 
đội Vệ quốc quân và dân quân tự vệ Trung - Nam - Bác phải nhất 
tế đứng dậy. 

Phai xông tới mặt trận, giết giặc cứu nước. 

Hy sinh chiến đấu đến giọt nâu cuối cùng! 
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Tiêu diệt bọn thực dân Pháp! 

Quyết chiến!"!, 

Đêm 19 tháng 12 năm 1946, quân và dân ta đồng loạt nổ súng 
đánh quân xâm lược Pháp tại thu đô Hà Nội và các thành phố lớn. 

Cuộc chiến đấu diễn ra hết sức quyết liệt. 

Ở Vinh, giặc Pháp có một trung đội. Chúng đầu hàng. 

Ở Bác Giang, Bắc Ninh, mỗi nơi giặc Pháp có một đại đội. 
Chúng tháo chạy. 

Ơ Hải Dương, Hồng, Gai, mỗi nơi giặc Pháp có gần một tiểu 
đoàn. Một số tiêu đội, trung đội địch đóng le bị diệt. 

Ở Nam Định, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, giặc Pháp bị vây đánh 
dài ngày trong thành phố. 


Ơ Nam Định, 650 lính viễn chỉnh Pháp thuộc 1ru:.„: đoàn bộ 
binh thuộc địa số 6 (6è RIC) đóng tại khu Nhà máy sợi, Ni: máy 
tơ, Nha ga. 

Sau mười ngày đêm bao vây tập kích, Vệ quốc quân và . -â 
đánh bật quân địch ra khoi các vị trí Nhà máy tơ, Nhà ga, dồn 
chúng vào khu Nha máy sợi. 

Nông dân các huyện My Lộc, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh 
về, tử Hà Nam xuống, tử Ninh Binh ra, kéo vào thị xa tiếp sức anh 
em công nhàn và bộ đội Vệ quốc quân, biến thị xa Nam Định thành 
trận địa bao vây với nhưng chiến luy nối liền phố này sang phố 
khác và những hào giao thông chằng chịt xuyên qua thành phố za 
làng xóm xung quanh. Ngư dân Nam Định, Ninh Binh, Thái Binh 
mơ cờ gỉong trống đưa hàng trăm thuyền đỉnh chất đây đá hộc ra 
đánh đắm trên cửa Ba Lạt (nơi sông Hồng đổ ra biển) để ngăn tàu 
chiến œiX¬ ty hiển đánh si ^ TLASh đc Manv Dị ~à CÁC ban chỉ 
huy Vệ quốc quân đặt vị trí chỉ huy ở ngay trong thành phố. Ta 
vừa vây đánh địch, vừa chinh đốn đội ngủ. Nhiều trung đội, đại đội 
Vệ quốc quân được thành lập, lấy từ tự vệ công nhân lên. 


1. Mệnh lệnh Toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946. 
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Giặc Pháp cố thủ trong khu Nhà máy sợi, ta và địch cách nhau 
một mặt đường. 

Ngày 6 tháng 1 năm 1947, quân địch nhảy dù xuống, tàu chiến 
địch ngược sông Hồng lên tiếp viện. Chúng bị quân và dân Nam 
Định diệt gần 100 tên. 

Trai qua 90 ngày đêm vây đánh địch, quân và dân ta đã diệt 
trên 400 tên xâm lược tại thành phố Nam Định. Số còn lại, gồm cả 
quân đến tiếp viện, bị vây chặt trong khu Nhà máy sợi. 

Do chiến công ve vang cùng nhân dân vây đánh địch dài ngày 
trong thành phố, Trung đoàn Vệ quốc quân Nam Định được Bác 
Hồ tặng thương danh hiệu "Trung đoàn Tất thắng". 


ộ Huế, 750 lĩnh viễn chỉnh Pháp thuộc Trung đoàn bộ binh 
thuộc địa số 21 (2lè RIC) đóng tại khu phố ở bờ Nam sông Hương, 
xen kế với nhưng vị trí của ta. 

Sau một đêm và một ngày đồng loạt tập kích các vị trí địch, Vệ 
quốc quân và Tự vệ rút ra khoi khu phố Pháp đóng quân, củng 
nhân dân Huế và nông dân các vùng Hương Trà, Hương Thuy, 
Phú Vang... dựng chiến luy dựa vào sông Hương, sông An Cựu và 
Đường số 1 bao vây quân địch. 

Giặc Pháp cố thu trong nhưng ngôi nhà kiên cố ở các khu phố 
tại bờ Nam sông Hương. 

Trung đoàn Vệ quốc quân Thừa Thiên, Tiểu đoàn Vệ quốc 
quân Vĩnh, các Đại đội Vệ quốc quân Hà Tĩnh, Quảng Binh cùng 
du kích tình Thừa Thiên vảy hãm xung quanh, tổ chức những Đội 
cam tư đánh phá liên tiếp, chất rơm rạ nổi lưa hun vị trí giặc, đưa 
bom vao đánh các nha quân giặc đóng, có lần đánh bom diệt 5O tên 


xâm lược trong một trận. Có nhưng đội cam tứ bị quân địch từ 
nhiều vị trí phan KiCn, ua chien dau 0í nu ướai e2 «s6: 


Sau hơn một tháng tập kích các vị trí giặc bằng nhưng đơn vị 
nhỏ, Vệ quốc quân và du kích Thừa Thiên thay đổi cách đánh, vừa 
vây ham địch vừa tập trung lực lượng diệt từng vị trí một. Quân 
địch ơ miếu Đại Càn, Trường dòng, Nhà đèn lần lượt bị diệt. Khu 
phố Pháp đóng quân bắt đầu bị thu hẹp lại. 
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Quân pháp ơ Huế bị diệt gần 200 tên. Số còn lại lâm vào tình 
trạng nguy khốn về tiếp tế, chúng cố thu đợi viện binh từ Đà Nẵng 
ra giai vây. 

Cuộc chiến đấu vây đánh địch ơ Huế kéo dài 50 ngày. 


Đà Nẵng là nơi đổ bộ của quân viễn chỉnh Pháp. Chúng lấy đây 
làm bàn đạp đánh chiếm tinh Thừa Thiên và miền Trung Trung Bộ. 

Tháng 12 năm 1946, Bán lư đoàn bộ binh lê-dương số 13 (13è 
DBEI) và trung đoàn bộ binh lê-dương số 3 (3è REI) từ Pháp ủn 
ùn kéo tới, đưa số quân địch ở đây tử 1.700 lên 10.000, chen chân 
trong thành phố ba mặt là biến, có sân bay dã chiến, có tàu chiến 
ngoài khơi yêm hộ. 

5 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, Vệ quốc quân và Tự vệ 
vừa nổ súng thì giặc Pháp có chiến xa dẫn đầu lập tức phản kích. 
Trung đoàn Vệ quốc quân Quảng Nam cùng Tự vệ và nhân dân Đà 
Nẵng kiên cường chặn đánh địch tử trung tâm thành phố ra đến 
ngoại ô, phá nhiều cuộc tiến công cua địch. 

Cùng với tiếng súng chặn đánh địch trong thành phố, hàng vạn 
nhân dân các huyện Hòa Vang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên... đồ 
ra đồi núi và đồng ruộng đảo công sự, xây dựng các tuyến chiến 
hào nhiều tầng, lập vành đai bao vây thị xa Đà Nẵng. 

Giặạc Pháp đem từng trung đoàn lính viễn chỉnh đánh ra các 
phía, mơ đường qua đèo Hai Vân ra giải vây cho đồng bọn đang 
_nguy khốn trong thành phố Huế. 

Dựa vào vành đai bao vây, Vệ quốc quân cùng ` vệ và du kích 
Quảng Nam kiên quyết chặn đánh địch, giam chân địch một thời 
gian tương đối dài. 

Gần một vạn quân viễn chỉnh Pháp đa bị vây ham nhiều ngày 
trong thành phố Đả Nẵng. Hàng trăm tên xâm lược bị diệt. 

Do thành tích vẻ vang cùng nhân dân vây đánh địch dài ngày 
trong thành phố, Trung đoàn Vệ quốc quân Quang Nam được đồng 
chí Phạm Văn Đồng, đại diện Trung ương Đảng và Chính phú, 
tặng thưởng cờ thêu hai chứ vàng "Giư vưng'. 
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Tiêu biểu cho ca nước là cuộc chiến đấu oanh liệt trong 60 
ngày đêm của quân và dân ta tại thủ đô Hà Nội. 

Chiểu 19 tháng 12 năm 1946, giờ nổ súng toàn thành được phổ 
biến đến khắp các đơn vị. 

Đúng 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, công nhân Nhà máy 
điện Hà Nội phá máy. Cả thành phố tắt điện: hiệu lệnh chiến đấu 
toàn thành. 

Vệ quốc quân, Công an xung phong, Tự vệ chiến đấu, Tự vệ 
thành đồng loạt tiến công các vị tri giặc. Từ các pháo đài Láng, 
Xuân Canh, pháo ta bắn vào trại lĩnh Pháp. Nhân dân hò reo ném 
hòm tủ, giường phản, bàn ghế, kiện hàng xuống khắp mặt đường. 
Min nổ. Cây đố. Cột đèn gục. Toa xe điện, toa xe hóa lật xuống các 
nga tư, nga năm làm chiến luy. Tiếng loa phát thanh "Giờ cứu 
nước đa đến", tiếng ca hủng trang "Chiến sĩ Việt Nam" vang từ nội 
thành đến các cưa ô. 

Nông thôn ngoại thành nổi trống làng này sang làng khác. Dân 
quân ngoại thành tập trung hàng nghĩn, hàng vạn người lập thành 
những đại đội, những tiểu đoàn vào tiếp ứng nội thành. 

Hà Nội vùng đứng lên. 

Toàn thành vừa nổ súng, giặc Pháp lập tức phan kích. Hàng 
nghin quân thuộc Sư đoàn bộ bỉnh thiết giáp số 2 (2e DB) có chiến 
xa dẫn đầu, tiến đánh Nhà làm việc của Hồ Chu tịch ở Bác Bộ Phủ, 
trụ sơ Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy và doanh trại Vệ quốc đoàn 
trung ương ở phố Hàng Bài, Sơ chỉ huy Tự vệ chiến đấu ở Đấu Xảo, 
và các vị trí khác như Nhà ga, cầu Long Biên, Trại giam... 

Quân và dân Thu đô đánh trả địch ơ khắp nơi. Thành phố đây 
vật chướng ngại và chiến luy liên tục với bom, min, cạm bẫy. Hai 
bên đường phố xuất hiện những hóa điểm lướt sườn. Từng tổ Vệ 
quốc quân và Tự vệ ấn hiện bất thần đánh vào quân địch. 

Chính trị viên đại đội Lê Gia Đính đập bom diệt cả một tiểu đội 
địch trước thểm Bắc Bộ Phú, quyết không cho quân giặc xâm 
phạm vào nơi làm việc trước đây của Hồ Chủ tịch. Trung đội 
trưởng Trần Thành ôm bom ba càng lao lên phá xe tăng địch trước 


198 


Chợ Hôm, không cho quân giặc ra phía cưa ô. Hai mươi nam nư tự 
vệ công nhân Bưu điện chiến đấu đến người cuối cùng bên bờ Hồ 
Gươm, không cho quân giặc vao trung tâm thanh phố. 

Cả Thủ đô đánh giặc. 

Công nhân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc và học sinh nam nứ 
đều là Tự vệ chiến đấu và Tự vệ thành. Phụ nư cứu quốc làm 
nhiệm vụ cứu thương. Các đoàn thể công thương gia là những Ban 
tiếp tế. Có nhưng thanh niên, như học sinh Vụ Chí Thành đa củng 
bè bạn hy sinh trên chiến luy trong đêm chiến đấu đầu tiên, không 
cho quân giặc tràn vào khu phố. Có nhưng nhà trị thức, như bác sĩ 
Nguyễn Văn Luyện, giặc đến nhà đa cùng con trai chiến đấu đến 
cùng, thà chết không chịu lọt vào tay quân giặc. 

Ngay trong êm chiến đấu đầu tiên, hàng trăm tên xâm lược và 
gần một chục cl.iếc xe tăng địch đa bị diệt trên đường phô thu đô. 

Trong khi kẻ thù bối rối vị những trận tiến công đồng loạt của 
ta hơn mười vạn nhân dân Hà Nội gồm người già và tre em đã 
được hướng dẫn ra khỏi thành phố. Lực lượng chiến đấu vừa đánh 
địch, vừa tập hợp lại theo kế hoạch đa định, hình thanh một trung 
tâm đề kháng tại Liên khu 1 ơ giưa lòng Hà Nội va một vanh đai 
bao vây uy hiếp trên các cưa ô. 


1. Liên khu 1 là khu vực đường phố ơ giưa Hà Nội. gồm 4 khu hành 
chính: Hoàn Kiếm, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Thành, Đồng Xuân. Phía 
Nam và Tây Nam theo đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Cột Cờ 
(nay là đường Điện Biên Phú). Phía Tây Bác từ đường Cô Ngư tnay là 
đường Th:¡ị: Niên) tới Yên Phụ. Phía Bác và Đông Bác dọc sông Hồng tử 
Yên Phụ đến Nhà hát lớn. 

Sau ba ngày đêm chiến đấu tiêu hao địch, Liên khu 1 thu hẹp lại. Chiến 
luy phía Nam chạy dọc phố Hàng Thủng, phố Cầu Gô, phố Hàng Gai, phố 
Hàng Bông. Chiến luy phía Tây chạy dọc đường Phùng Hưng. Chiến luy phia 
Bác và Đông Bác theo đường xe lưa tới cầu Long Biên rồi theo dọc sông Hồng 
trơ về phố Lò Su. Môi chiến luy tiền duyên chạy dài trên 2 ki-lô-mét. 

Con đương liên lạc tử Liên khu 1 ra ngoài men theo bai sông Hồng, 
chui qua gầm cầu Long Biên lên Yên Phụ. 
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Bốn ngày sau (từ đêm 23 tháng 12 năm 1946), hình thái chiến 
đấu trong đánh ngoài vây hình thành rõ rệt. ỞƠ bên trong. Tự vệ và 
Vệ quốc quân từ Liên khu 1 liên tiếp đánh thúc ra, kiểm chế quân 
địch khi chúng đánh ra các cưa ô. Ở bên ngoài, Tự vệ và Vệ quốc 
quân giư tửng tấc đất cưa ô, đánh lui hàng chục cuộc tiến công cua 
địch, đồng thời liên tiếp vào đánh phá trong thành phố, hỗ trợ cho 
cuộc chiến đấu ơ Liên khu 1. 

Liên khu I gồm nhiều phố cu ơ trung tâm Hà Nội. Ơ đây dân 
cư đông đúc. nhà cưa san sát, đường phố quanh co, thuận lợi cho 
việc bố trí chướng ngại và vị trí bÉn chặn đánh địch. Tự vệ và Vệ 
quốc quân chia thành từng tổ 3 người, 10 người, 50 người, dựa vào 
sự giúp sức cua nhân dân, với mọi thứ vu khí có trong tay, dùng 
chai "xăng cơ-rếp" đốt cháy xe tăng địch, dùng súng trường bắn rơi 
máy bay địch, biến mỗi đường phố thành một mặt trận, mỗi căn 
nha thanh một pháo đài, ngoan cường đánh địch trên các đường 
phố phia trước, giữ vưng trật tự an ninh ở các khu phố bên trong. 
Liên khu I1 là thành tr quyết chiến giưa lòng Hà Nội. 

Các cửa ô gồm nhưng khu phố vòng quanh Hà Nội, nơi tập 
trung đông đao công nhân và dân nghèo, có nông thôn ngoại thành 
làm chỗ dựa. Tự vệ và Vệ quốc quân bám chắc chiến lủy trên 
đương phố và hảo giao thông liên hoàn, vừa tiêu hao vây ham quân 
xâm lược, vừa đột nhập đánh phá trong thành phố. Địch tiến ra, ta 
chặn đanh tưng bược, cơ động bộ đội đanh vao sau lưng địch. Địch 
dừng lại, ta tung lực lượng dự bị ra phan kích. Địch lui, ta bám sát, 
tiêu hao, dồn ép. Địch đóng vị trĩ lấn ra, ta luồn vào phía sau đánh 
phá. Nhiều lần, Vệ quốc quân đưa pháo ?5 mi-Ìi-mét vào thành phố 
bắn phá trại hnh địch, đến sát sân bay bắn thẳng vào máy bay 
địch. Năm cưa ô tạo thành vành đai tiêu hao, vây ham quân giặc, 
đồng thời là ban đạp đanh vào thành phố. 

Nông dân ngoại thành ngày đêm lên trận địa cưa ô cùng Vệ 
quốc quân và Tự vệ cung cố chiến hào. Phụ nư ngoại thành xông 
pha trước làn đạn giặc, đến tửng chiến luy làm nhiệm vụ cứu 
thương, tiếp tế. Có bộ phận vượt qua vị trí giặc, đem thư tử, thuốc 
men, thực phẩm vào tận Liên khu l1. 
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Cac Trung đoàn Vệ quốc quân Sơn Tây, Hà Đông, Thái 
Nguyên - Phúc Yên củng đưa lực lượng về tăng cường cho cuộc 
chiến đấu trên các cưa ô. 


Tháng Ì năm 1947, các đơn vị Tự vệ chiến đấu và Vệ quốc 
quân trong Liên khu 1 thống nhất tổ chức thành Trung đoàn Liên 
khu 1. Các đơn vị Tự vệ chiến đấu và Vệ quốc quân trên các cưa 
ô cũng được tổ chức thành Trung đoàn 48 và Trung đoàn 52. Mỗi 
trung đoàn có trên dưới 2.000 cán bộ và chiến sĩ. Đây là nhưng 
nam nư công nhân, dân nghèo thành thị, nông dân ngoại thành, 
thanh niên học sinh và nhưng người yêu nước khác thuộc các tầng 
lớp nhân dân, kế cả một số thiếu niên, sống và chiến đấu bên nhau 
trên chiên hao Hà Nội. 

Lương thực được dùng tiết kiệm. Giếng nước đảo ngay trên hè 
phố. Ở nhiều nhà, sân gạch được bật lên để trồng rau. Hang chục 
tấn gạo và thực phẩm được nhân dân ngoại thành tiếp tế vào Liên 
khu 1 bằng con đường men theo bai sông Hồng trong đêm tối. 

Đăng ủy mặt trận đa cư nhiều nam nư đang viên vào các trung 
đoàn làm cán bộ chỉ huy và làm chính trị viên. Đồng chí Lê Trung 
Toàn, Bí thư Đang bộ Liên khu 1 được cư làm chính trị viên Trung 
đoàn Liên khu 1. Nhiều cán bộ và chiến sĩ được kết nạp vào Đang 
ngay tại chiến hào. Các lớp huấn luyện đang viên mới, lớp đào tạo 
cán bộ tiểu đội, trung đội mỡ cấp tốc ơ cách vị trí giặc vài trăm 
mét. Báo Thủ đô của Uy ban kháng chiến Hà Nội và báo Chiến 
thắng của Ủy ban kháng chiến Liên khu 1 được phát hành đến 
từng tiểu đội. 

Trung đoàn 48 làm nhiệm vụ vây đánh dịch trên các cưa ô, 
được Ban Thường vụ Quốc hội tặng danh hiệu "Trung đoản 
Thăng Long". 

Trung đoàn Liên khu ! làm nhiệm vụ kìm giữ địch ở nội 
thanh, được Hội nghị quân sự lần thứ nhất đặt tên là "Trung đoàn 
Thu Đô". 
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- Tết Đinh Hợi, ngay Tết đầu tiên trong kháng chiến. 

Trên chiến luy ở giữa lòng Hà Nội, quân và dân thủ đô đón đọc 
thư Hồ Chu tịch. Trong thư, Người biêu dương quân và dân Hà 
Nội: "Các em là đội Quyết tử. Các em quyết tư để cho Tổ quốc 
quyết sinh. Các em là đại biểu cái tỉnh thần tự tôn tự lập của dân 
tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tỉnh thần quật cường đó đã kinh 
qua hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang 
Trung, Phan Đinh Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các 
em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tỉnh thần bất diệt đó, để 
truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau". 

Người khuyến khích chiến sĩ và đồng bào Hà Nội: "Các em 
hăng hái tiến lên, lòng Già Hồ, lòng Chính phú và lòng toàn thể 
đồng bào, luôn luôn ơ bên cạnh các em". 


Ngay 15 tháng 1 năm 1947, sau khi đánh thông Đường số ð và 
đưa quân qua cầu Long Biên tăng viện cho Hà Nội, giặc Pháp tập 
trung lực lượng mơ cuộc tiến công lớn ra các cưa ô. 

Thấu suốt phương châm chiến lược của Trung ương Đảng: "Báo 
toàn thực lực, kháng chiến lâu dài", Ban chị huy mặt trận Hà Nội 
chu trương: "Không đánh trận địa với địch; không đương đầu với 
hoa lực mạnh cua địch; không thủ hiểm ở chỗ nào lâu; không rõ 
được địch không nên đánh; không có kế hoạch ro ràng chắc chắn 
không nên đánh", 

Năm cưa ô rên vang tiếng súng. Tại mỗi vị trí của ta, giặc 
Pháp đều tử ba, bốn mặt đánh lại, dùng lực lượng đông hơn ta tử 
sáu đến tám lân, nhưng ơ đâu chúng cúng bị chặn lại tử sáu đến 
tám tiếng đồng hồ, và đến khi quân địch xông vào thị bộ đội ta đa 
rút đi nơi khác. 

Sau hai mươi ngày cố đánh ra, lần này giặc Pháp chiếm được 
các cưa ô và con đường vòng cung ngoại thành rồi dừng lại, quay 
vào quyết diệt lực lượng cua ta ở Liên khu 1. 


1. Chiến sự lục Chiến khu 2. 
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Ngay 7 tháng 2 năm 1947, giặc Pháp tử bốn mặt mở cuộc tổng 
công kích vào Liên khu 1. 

Trên khắp các phố Bở Sông, phố Cầu Gỗ, phố Hàng Nón, phố 
Hàng Thiếc, phố Hàng Lược, phố Hàng Đường, phố Hàng Chiếu, 
chợ Đồng Xuân... nhưng cánh quân gồm hàng trăm tên tiến vào. 
Máy bay địch giội bom xuống từng dãy phố. Đại bác địch bắn sập 
nhiều căn nhà. Bộ binh địch phun lưa thiêu từng căn gác. Xe tăng 
địch húc đố tường nhà xông vào giữa phố. 

Ba mươi sáu phố phường nhà xiêu mái sập. : 

Quyết tư quân Thu đô kiên cường giư từng căn nhà, từng góc 
phố. Địch ơ ngoài hè, ta tử trong nhà đánh ra. Địch vào tâng đưới, ta 
ơ tầng trên đánh xuống. Xe tăng địch xông vào giưa chợ, ta bám 
từng quầy hàng, tửng day bàn đánh tra. Có những đơn vị xông xáo 
khắp nơi, như Đội Quyết tử cơ động giữa đêm luồn theo các đường 
"ngầm", kịp thời đánh bật quân địch ra khỏi nhà Công ty vận tải 
đường thủy ở phố Bờ Sông, giử vững cưa ngõ tử Liên khu 1 ra sông 
Hồng. Có những đang viên kiên cường, như Trần Đan một mình 
dùng lựu đạn đánh lui nhiều đợt xung phong cua địch, đến khi tay 
phai bị cụt, đồng chí vẫn chiến đấu giư vưng trận địa phố Hàng 
Thiếc. Có nhưng đội viên gan góc, như chiến sĩ Minh bị đạn khói 
địch làm mờ hai mắt vẫn không rời trận địa, nhằm hướng có tiếng 
động, bắn cân quân địch trên phố Hàng Nón; như chiến sĩ Bật để 
địch đến gần, dùng trung liên bấn "xuyên táo", diệt hàng chục tên 
xâm lược trên phố Hàng Khoai. Có những người thợ dụng cảm, như 
anh công nhân Tương chiến đấu đến hết đạn và lựu đạn, đa dùng 
dao thái thịt quần nhau với giặc hết bàn này đến phan khác, đâm 
chết mười tên xâm lược giưa chợ Đồng Xuân. Có nhưng thiếu niên 
nhanh như sóc, thuộc lòng ngõ ngách Thú đô, như liên lạc viên Lai 
nưa đêm leo ống máng, vượt mái nhà, truyền tin, tiếp đạn, dẫn 
đường cho Đội cơ động kịp thời đến giải vây cho quân ta ở Trường 
bờ sông, giử vưng vị trí án ngư cưa ngo ra vào Liên khu 1. 

Đánh vào Liên khu 1, ke thù gặp phai quyết tâm chiến đấu rất 
cao của quân và dân ta. 
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Sau bay ngày đêm đánh phá, giặc Pháp bị diệt hơn 200 tên trên 
đường phố Liên khu 1, đưa số quân Pháp bị diệt tại thu đô Hà Nội 
kế tử ngày nổ súng lên hơn 2.000 tên. 


Chiều 14 tháng 2 năm 1947, giặc Pháp ngừng đánh phá, tập 
trung lực lượng chuẩn bị trận công kích cuối cùng. 

Sáng 15 tháng 2 năm 1947, theo chị thị của Hồ Chủ tịch, Bộ 
Tổng chỉ huy ra lệnh cho các lực lượng trong Liên khu ! rút ra 
khoi Hà Nội. 

Từ Liên khu 1, Trung đoàn Thu đô điện ra: "Xin cố thu". 

Bộ Tổng chi huy điện vào, giải thích rõ: "Xét về nhiệm vụ thu 
hút lực lượng địch, giứ chân địch, thì Trung đoàn Thu đô đã hoàn 
thành vẻ vang. Nay đã đến lúc Trung đoàn phải vượt ra ngoài trở 
về hậu phương xây dựng lực lượng lớn mạnh hơn nửa để kháng 
chiến lâu dài”. 

Trung đoàn Thăng Long, Trung đoàn Vệ quốc quân Sơn Tây, 
Trung đoàn Vệ quốc quân Hà Đông áp vào các cưa ô nổ súng, có 
bộ phận vào hẳn trong thành phố đánh phá, yềm hộ cho quân và 
dân Liên khu 1 ra khỏi thành phố. 

Đêm 17 tháng 2 năm 1947, Trung đoàn Thủ đô vượt sông 
Hồng và sông Đuống ra khoi vòng vây quân thù. 

Tiểu đội du kích Hồng Hà do đảng viên Nguyễn Văn Nại làm 
tiêu đội trương, suốt 60 ngày đêm giứ vưng con đường liên lạc tử 
Liên khu 1 ra ngoài, sáng sớm ngày 18 tháng 2 năm 1947 đa ngoan 
cường chặn đánh quân giặc đuổi theo, chiến đấu đến người cuối 


cùng bêu bở sông Hồng, bảo đảm an toàn cho Trung đoàn Thu đô 
trở về hậu phương. 


Cuộc chiến đấu của quân và dân ta cnu dv.„ ., .... Ainh 
trong các thành phố đa thắng lợi ve vang. Quân và dân ta đã làm 
thất bại hoàn toàn âm mưu và kế hoạch của thực dân Pháp hòng 
đánh úp cơ quan đầu nao ta tại Hà Nội, tiêu diệt lực lượng vu 
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trang ta ơ các thành phố lớn. Ta đa tiêu hao và vây ham quân địch 
dài ngày trong các thành phố, tạo điều kiện cho cả nước chuyển 
vào kháng chiến. 

Cùng với toàn dân đánh giặc, Vệ quốc quân không những đã 
tiêu hao, tiêu diệt địch, bảo toàn mình mà còn phát triển lực lượng. 

Đây là cuộc chiến đấu của công nhân và các tầng lớp nhân dân 
thành thị, có Vệ quốc quân và Tự vệ làm nòng cốt, có nông thôn 
ngoại thành làm chỗ dựa, dùng cách đánh du kích chủ động tiến 
công trước khi quân thủ kịp trơ tay, và chu động kết thúc trước 
khi ke địch đem toàn lực phản kích. 

Cuộc chiến đấu oanh liệt của quân và dân ta tại thú đô Hà Nội 
và các thành phố đã cổ vũ tỉnh thần quyết chiến quyết thắng của 
toàn thể đân tộc Việt Nam, mở đầu cuộc kháng chiến thần thánh 
chống thực dân Pháp trên phạm vi oả nước. 


„" 


PHÁ CUỘC TIẾN CÔNG LỚN 
CUA GIÁC PHÁP ĐẦU NĂM 1947 


Giưa lúc quân và dân ta vây đánh giặc Pháp tại các thành phố, 
ngày 12 tháng l1 năm 1947, Hội nghị quân sự lần thứ nhất 
trong kháng chiến họp tại Chư" My (Hà Đông). Đồng chí 
Trường Chinh, Tổng bí thư của Đăng đã đến dự Hệ: nghị. 

Hội nghị chị ro: với viện binh đang kéo đến, thực dân Phá, sẽ 
mơ "cuộc phan công và tiến công" "cố tỉnh đi sâu vào chiến 
tranh"^, hàng "nuốt trôi nước ta"Ở. 

Đây là cơn "tàn phá khủng bố rất dữ đội”” mà Hồ Chủ tịch đã 
nhìn thấy từ trước kì.i phát động ca nước kháng chiến. 

Hội nghị quyết định: "Nhiệm vụ chính l- '~ + yAU tOAB 
chủ lưc 4Ã kì? ø ve 49 dai”. Do đo, phai: "Tranh mui dui 


1, 2, 3, 5. Nghị quyết Hội nghị quân sự lần thứ nhất (1-1947). 
4. Hồ Chí Minh, Công uiệc khẩn cấp bây giờ (11-1946). 
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chú lực của địch để bảo toàn chủ lực và duy trì sức chiến đấu 
cua bộ đội ta. 

Phát động chiến tranh du kích, không cho địch phát triển vị trí 
và tiến quân mau le. 

Tập trung lực lượng tiêu diệt từng phân le tế của địch để 
chiếm giư phần thắng lợi luôn luôn và tiêu hao lực lượng địch, 
động viên ca trong nước, duy trì cuộc chiến tranh trường kỷ và 
tiêu hao cho tới khi giành được thắng lợi cuối cùng"!, 

Hội nghị nhắc nhơ cán bộ và chiến sĩ không được hành động "chì 
theo tiếng gọi của lòng dũng cảm, hy sinh oanh liệt mà quá hao tổn 
lực lượng"”, cũng không được mượn tiếng bảo toàn chủ lực để "chưa 
đánh đã rút"”, phải "nắm vững bộ đội khi địch đánh rộng ra"', phải 
biết vận dụng "chiến thuật căn bản của ta là du kích, vận động 
chiến, chú trọng đánh những trận tiêu diệt để làm cho ta hy sinh ít 
mà thu được kết qua nhiều, thực hiện sự càng đánh càng mạnh””. 

Hội nghị ra Thông cáo kêu gọi nhân dân "sửa soạn về mọi 
phương diện để đối phó với cuộc đại tấn công mà bọn thực dân 
Pháp đang chuẩn bị gấp"Ẻ. 

Đây là sự chỉ đạo tác chiến rất kịp thời và chính xác, nhằm phá 
cuộc tiến công lớn cua giặc Pháp, bao toàn lực lượng ta. 

Hồ Chủ tịch gửi thư cho đồng bào ca nước, kêu gọi "Phá hoại 
để khúng chiến" và "Kiên quyết tan cuŠ. 

Người vạch ro: "Đánh thị phai phá hoại", "phá cho bọn Pháp 
không lợi dụng được” "phá *ể chặn chúng lại, không cho chúng 
tiến lên"”. Kháng chiến thắng lợi rồi se "sưa sang tu bô lại hết", "se 
làm nhưng đường sá cầu cống khéo hơn, nhưng nhà cưa tốt hơn và 
xứng đáng với một dân tộc tự uo, độc lập hơn"!9, 





1, 6. Nghị quyết Hội nghị quân sự lần thứ nhất (1-1947. 
2, 3, 4, 5. Vo Nguyên Giáp, Chiến lược tà chiến thuật (Báo cáo tại Hội 
nghị chính trị viên lần thứ nhất). Bộ Quốc phòng xuất bản, 1947. 


7, 9, 10. Hồ Chỉ Minh, Về đấu tranh uu trang uà lực lượng nú tra»g 
nhân dân, QĐND, H, 1970, tr. 171 - 172. 
8. Hỏ Chí Minh, Tuyền tệp, ST, H, 1960, tr. 258 - 259. 
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"Tan cư cũng là kháng chiến". "Ở tiền tuyến chiến sĩ hy sinh 
xương máu đê bảo vệ non sông. Ơ hậu phương, toàn thể quốc dân 
hy sinh mồ hôi nước mắt để giúp việc kháng chiến", "mỗi người 
phải tự cho mình là một người chiến sĩ, mỗi người phai làm tròn 
nhiệm vụ của mình"!. 

Theo lời kêu gọi của Hồ Chu tịch, nhân dân ta đã tiến hành 
một cuộc phả hoại to lớn và một cuộc tan cư khân cấp chưa tửng 
có trong lịch sư nước ta. 

Đường sá bị đào nát, cầu cống bị đánh sập. Ụ chương ngại đắp 
liên tục trên mặt đê đập, kè can dựng lên trên các dòng sông. Thị 
xã, thị trấn triệt để phá hủy nhà cửa và mọi kiến trúc kiên cố. 

Đồng bào thành thị một lòng hy sinh vị nước; bo nhà cưa, của 
cai rời về thôn quê. Công nhân và cán bộ kỹ thuật khiêng vác vật 
tư, may móc, vượt hang trăm ki-lô-met vào các vùng căn cứ, xây 
dựng nền công nghiệp kháng chiến. Cơ quan chính quyền, đoàn thể 
các cấp chuyền về các làng xóm, ơ lẫn với nhân dân, triệt để quân 
sự hóa. 


Tháng 1 và tháng 2 năm 1947, có viện binh đến nâng tổng số 
quân viễn chỉnh lên mười vạn, thực dân Pháp mở cuộc phân công và 
tiến công lớn, đánh ồ ạt ơ Trung Trung Bộ, Tây Bác, Đông Bắc, 
Đường số ð và đồng bằng Bắc Bộ nhằm giải vây các thành phố, kiểm 
soát các đường giao thông, làm chủ vùng mo, miền duyên hải và 
vung rưng núi Tây Bắc nối với nước Lào, hình thành thế bao vây ta 
tử biên lên núi, tử núi xuống biển để nhanh chóng chiếm cả nước ta. 

Chúng tập trung lực lượng, trong cùng một khoang thời gian, 
mơ nhiều cuộc hành binh lớn bằng bộ đội cơ giới có quân đô bộ 
đường không và quân đồ bộ đường thủy phối hợp, tiến hành những 
trận đột kích, nhưng mui thọc sâu vu hồi, nhưng gọng kim bao vây 
đài hàng trăm ki-lô-mét, đánh tràn lan trên khắp các mặt trận. 





1. Hồ Chỉ Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr. 258 - 259. 
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Cuộc phá hoại của nhân dân ta đã làm các múi tiến quân của 
địch chậm hẳn lại trên mọi hướng. Việc triệt để tan cư làm kẻ thủ 
đến đâu cúng chi thấy đô thị tan hoang, nông thôn vườn không nhà 
trống. Da tâm cướp nước cua thực dân xâm lược gặp phai quyết 
tâm giữ nước cua toàn dân kháng chiến. 

Chiến sự diễn ra tại gần ba mươi tỉnh ở Bác Bộ và Trung Bộ. 
Các trung đoàn Vệ quốc quân và dân quân tự vệ các địa phương 
đều bước vào chiến đấu. 

Ơ Trung Bộ, khắp miền Binh - Trị - Thiên thành trận địa. Bai 
chông chống quân nhảy dù xuất hiện ở nhiều nơi. Những đội cảm 
tư được thành lập ở các thôn xã ven đường quốc lộ. Vệ quốc quân 
Thưa Thiên chặn đánh địch quyết liệt tại đèo Phước Tường, đèo 
Mui Né, bờ sông Truồi (trên đường số 1 từ đèo Hai Vân ra Huế) 
diệt hàng trăm tên địch. Vệ quốc quân Quảng Trị phân tán về 
từng khu vực, cùng dân quân, du kích bên bị bám đánh địch trên 
dọc Đường số 9 từ Lao Bảo, Khe Sanh, Đầu Mầu, Cam Lộ ra đến 
Đông Hà, có trận phá hủy xe tăng, diệt gọn cả một trung đội địch. 

Ơ Tây Bắc, nhân dân các dân tộc hăng hái nhường nhà, góp gạo, 
dẫn đường cho bộ đội đánh giặc giử ban, giữ rừng. Hàng trăm thanh 
niên Mường Tranh, Hát Lót, Mường La (Sơn La) tinh nguyện gia 
nhập bộ đội. Vệ quốc quân phần. lớn ơ miền xuôi lên chịu đựng ốm 
đau, giá rét, dũng cảm vượt đèo cao vực thắm chặn đánh địch. 
Trong các trận chiến đấu ơ Hát Lót, Nậm Sum (Sơn La), ta đa diệt 
hàng chục tên xâm lược, bắn chết chỉ huy quân địch. 

Ở đồng bằng Bác Bộ, người lột sắt đường tàu ren thêm đao 
kiếm, người đào gốc tre giả vót thành lưỡi lê, người cưa đầu đạn 
chế tạo các loại địa lôi, bộ đội và dân quân bám xóm bám làng 
chặn đánh địch từng bước. Mặc dù quân giặc chiếm được một số 
thị trấn và lập đồn bốt trên dọc Đường số 5ð, chính quyền kháng 
chiến và các đoàn thể quần chúng vẫn công khai hoạt động ơ nhiều 
thôn xóm sát đường cái. Nhân dân tiếp tục phá hoại, thực hiện 
"ngày địch bắt sưa, đêm ta lại phá". Dân quân du kích canh gác cho 
nhân dân về thu hoạch vụ chiêm, bảo vệ cơ quan chính quyền và 
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đoàn thể, chặn đánh các toán quân giặc sục vào thôn xóm, uy hiếp 
tể, ngụy do Pháp vừa dựng lên. Tiếng súng kháng chiến không khi 
nao ngớt. 

Trên tất ca cAc mặt trận, theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, 
"toàn thể bộ đội và dân quân củng một chí hướng cương quyết 
kháng chiến, tinh thần đoàn kết và quân dân nhất trí", 


Tuy nhiên, do trinh độ và kinh nghiệm chiến đấu còn non, một 
số đơn vị lại chưa nắm vưng tư tướng chi đạo tác chiến của Đảng, 
nên tình hình diễn ra ở các nơi không giống nhau. 

Ở Thừa Thiên và Sơn La, bộ đội Vệ quốc quân và du kích đã 
rai lực lượng, "lập phòng tuyến án ngữ"? trên các trục đương giao 
thông, đương đầu với "múi đùi" chủ lực cua quân địch nên đã bị 
quân địch tập trung lực lượng, vừa đánh trước mặt, vừa vu hồi 
đánh ở sau lưng, lần lượt phá vỡ từng phòng tuyến một. 

Ngày 1 tháng 2 năm 1947, Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh bỏ cách 
đánh dàn quân giử đất, "tẩy trừ hình thức dồn đống và lối bố trí 
chính quy hóa"3, chuyển bộ đội về nông thôn cùng dân quân lưu 
động đánh du kích. 

Ngày 10 tháng 2 năm 1947, mặt trận Huế vơ. Trung đoàn 
Thừa Thiên có bộ phận bị tổn thất, có bộ phận rút lên vùng núi, 
có bộ phận rút ra vung tự do. 

Tiếp đó, mặt trận Sơn La vơ, Trung đoàn Sơn La rút về Lai 
Đồng, Thu Cúc ở Tây Nam tính Phú Thọ. 

Ở Hải Ninh, Trung đoàn Tiên Yên cung rút về Bắc Giang. 

Bộ đội rút đi, du kích rút theo. Quân giặc sục vào làng xóm 
bắn giết, khung bố nhân dân, tập hợp tay chân cu lập "tế" truy 


1. Nhưng lời kêu gọi của Hồ Chu tịch, tập 1, ST, H, 1956, tr. 11. 


2. Huấn lệnh về sự cần thiết phải chuyển hẳn sang du kích vận động 
chiến, ngày 6-3-1947. 


3. Huấn lệnh về du kích vận động chiến, ngày 1-2-1947. 
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lùng cán bộ chính quyền và đoàn thể. Ở nhưng nơi đó tiếng súng 
đánh địch tạm thời lắng xuống. 

Trước tình hinh địch đánh rộng ra, ngày 5 tháng 3 năm 1947, 
Hồ Chủ tịch đã viết thư Gưi đồng bào ca nước. Người chỉ rõ: 
"Trong một cuộc kháng chiến lâu dải, tạm thời thắng hay là bại là 
việc thường. Cốt là cuộc thắng lợi cuối củng" ` 

Người phân tích: "địch càng rai ra nhiều nơi thị lực lượng địch 
càng móng mảnh. Ta càng sẵn cơ hội mà đánh du kích để tiêu diệt 
nó dần dân, để đi đến thắng lợi cuối cùng”. 

Người căn dặn quân và dân ta: "không hoang mang", "phải 
nhẫn nại", "phải cương quyết. Thắng lợi cuối củng nhất định xế 
tay tan”, 

Hồ Chú tịch còn viết thư Gưi các đồng ch Bác Bộ. Người 
nghiêm khắc phê binh: "Trong nhưng vùng chiến tranh lan đến, 
một số đồng chí đã tự tiện bo địa phương mình chạy sang vùng 
khác làn: việc mà không hể có sự quyết định của Đoàn thể, của 
cấp trên"t. 

"Đoàn thể là đạo quân tiên phong”. 

"Trong lúc dân tộc đang ơ ngã tư đường, chết hay sống, mất 
hay còn, mỗi một đồng chí và toàn ca Đoàn thể phải đem tất cả 
tỉnh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, 
nhằm vào một mục đích: đánh đuổi thực dân Pháp và làm cho 
nước thống nhất và độc lập"?. 

Ngày 15 tháng 2 năm 1947 Trung ương Quân uy triệu tập Hội 
nghị các chứnh trị uy uiên khu uà chứnh trị uiên trung đoàn. 

Đây là Hội nghị chính trị viên lần thứ nhất của Quân đội 
ta. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bí thư Trung ương Quân uy và 
đồng chí Văn Tiến Dũng, Cục trương Cục Chính trị, đã chủ trì 
Hội nghị. 


1,2. 3 Nhưng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, t. 1, ST, H. 1956, tr. 160. 
4, 5. Hồ Chí Minh, Tuyền tập, ST, H, 1960, tr. 260, 262, 263. 
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Hội nghị chi rõ: "Tỉnh hình quân sự đang diễn ra cái thế bộ đội 
ta có thể bị bao vây, tan ra hay tiêu diệt", 

Nhiệm vụ công tác chính trị lúc này là: "Đề phòng bị bao vây 
và tan rã; rèn luyện bộ đội thành một bộ đội du kích; tổ chức thêm 
và chinh đốn dân quân"?. 

Nhiệm vụ của các đảng viên trong quân đội là "dù trong 
trường hợp nào củng phải nắm cho vứng bộ đội, cúng cố và mở 
rộng cơ sở Đảng, thi hành cho được nhiệm vụ quân sự", 

Hội nghị để ra mười nhiệm vụ của công tác chính trị trong 
quân đội và Mười hơi điêu ký luột dân uận cho toàn thể bộ đội Vệ 
quốc quân, lấy việc "bộ đội ta đánh thắng và đi đâu đều được dân 
chúng hoan nghênh"' làm tiêu chuẩn đánh giá mọi kế hoạch công 
tác chính trị. 

Tiếp đó, Bộ Tổng chỉ huy lại ra Huốn lệnh uê sự cần thiết phai 
chuyển hẳn sang du kích, uộện động chiến, phê phân tư tưởng 
phong ngự bị động và "lối trận địa chiến áp dụng vào nhưng điều 
kiện không thể đánh trận địa"? chủ trương "kiên quyết thay đổi 
cách đánh"Š, để cao tinh thần chủ động tiến công. 

Ở các chiến khu, các đang bộ địa phương cúng lanh đạo cán bộ 
và bộ đội trơ về hoạt động trong vùng tạm bị địch kiểm soát. l9) 
Đông Bác, bộ đội được giao nhiệm vụ quay về hoạt động trong 
vùng sau lưng địch. Ở Sơn La, tổ vũ trang còn ở lại vùng châu Mộc 
được tăng cường cán bộ, khu căn cứ du kích Mộc Hạ được thành 
lập. ỞƠ Thừa Thiên, Hội nghị cán bộ toàn tỉnh họp tại Hòa Mỹ. Hội 
nghị đã chấn chính cấp úy trong và ngoài quân đội, quyết định tất 
cả cán bộ, bộ đội và du kích đều trở về vùng tạm bị địch kiểm soát, 
chắp nối cơ sở kháng chiến, tổ chức đánh du kích. Các đội công tác 


1. Vo Nguyên Giáp, Chiến lược uà chiến thuật (Báo cáo tại Hội nghị 
chính trị viên lần thứ nhất). Bộ Quốc phòng xuất bản, 1947. 

2, 3, 4. Nghị quyết Hội nghị chính trị viên lần thứ nhất. 

5, 6. Huấn lệnh về sự cần thiết phải chuyển hẳn sang du kích, vận 
động chiến, ngày 6-3-1947. 
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vu trang được thanh lập, lấy tên là "Đội quyết tử", tiến về các vùng 
nông thôn đồng bằng và vào thành phố Huế hoạt động. 

Những uốn nắn kịp thời của Trung ương và cua các địa phương 
làm cho quân và dân ta đứng vứng trước cuộc tiến công ào ạt của 
quân xâm lược, rèn luyện Vệ quốc quân thạo cách đánh du kích, 
đứng chắc tại các địa phương củng nhân dân đánh địch. 


Tháng 3 và tháng 4 năm 1947, có thêm viện bỉnh tử Pháp và 
các thuộc địa châu Phi sang, số quân viễn chỉnh lên hơn mười một 
vạn, thực dân Pháp mở rộng cuộc tiến công, đánh thọc sâu vào các 
vùng hậu phương nông thôn ta ở Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh 
Binh, Nam Định, Hà Nam, Hà Đông, Sơn Tây, Bác Ninh, Hưng 
Yên, Hải Dương, Kiến An, Quảng Yên... Chúng khủng bố nhân dân, 
lùng diệt bộ đội, đánh phá cơ quan chỉ đạo kháng chiến, hòng 
nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 

Riêng tại khu vực Ứng Hòa - Chương Mỹ (Hà Đông), gần 5.000 
quân Pháp chia làm nhiều mũi từ Nam Định - Phú Lý đánh thọc 
lên, tử Hà Nội đánh xuyên vào, lung phá cơ quan Trung ương 
Đăng và Chính phu ta. 

Cuộc kháng chiến làm kinh tế nước ta đảo lộn, sinh hoạt của 
nhân dân thay đổi lớn, đời sống nhân dân khó khăn. Nhưng nhân 
dân ta ai nấy đều một lòng ung hộ Chính phu, hăng hái kháng 
chiến và đã có những kinh nghiệm bước đầu về tổ chức đánh du 
kích và phòng tránh giặc. 

Đồng bào đủm bọc nhau tản cư tránh sự giết hại hăm hiếp khi 
địch đến, giúp nhau khôi phục sản xuất và sinh hoạt khi giặc đi 
qua. Cơ quan chính quyển và đoàn thể ở các khu vực có chiến sự 
nhanh chóng di chuyền tránh sự đánh phá của địch. Vệ quốc quân 
và du kích các tinh dựa vào làng xóm, lưu động chặn đánh địch 
từng bước: nơi dùng đại bác bắn tàu chiến địch (Quảng Yên); nơi 
bộ đội cam tư phối hợp với du kích địa phương dùng bom ba càng 
phá xe. tăng, tập trung hỏa lực diệt quân địch khi chúng ùn lại 
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trước các ụ chướng ngại (Hà Nam - Nam Định); nơi quấy rối đồn 
bốt địch mới dựng lên (Hai Dương); nơi liên tiếp trừng trị, giải tán 
hội tế (Thửa Thiên). 

Trên đèo Hai Vân, Vệ quốc quân Quảng Nam đánh địa lôi 
phá huy hơn mười xe quân sự, diệt một trung đội địch, thu toàn 
bộ vú khí. | 

Ở Đất Đó, "Quyết tử quân" Thửa Thiên kết hợp nội ứng với bao 
vây tập kích, tiêu diệt một trung đội lính lê-dương, chiếm đồn Đất 
Đó, thu vú khí, cổ vũ mạnh mẽ phong trào kháng chiến của nhân 
dân trong tĩnh. 

Ở Quang Sán, Vệ quốc quân Nam Định vận động ra diệt một 
trung đội lính lê-đương đi le giữa ban ngày. 

Ở Miếu Môn (Hà Đông), chiến sĩ ta dùng súng trường bắn rơi 
máy bay địch. 

Ở Đồng Lư, Yên Nội (Sơn Tây), lần đầu tiên bộ đội dùng súng 
ba-dô-ca do ta sản xuất để đánh xe tăng địch. 

Dân quân du kích các địa phương đều bám đánh địch. Du kích 
Cự Nẵm (Quảng Binh), Lý Nhân (Hà Nam), Cự Đà (Hà Đông), 
Phùng Thượng (Sơn Tây), Định Bảng (Bác Ninh)... dựa vào hào lũy 
đanh lui quân địch, không cho chúng tran vào thôn xóm. 

Tại Ứng Hòa - Chương Mỹ (Hà Đông), Trung đoàn vệ binh trực 
thuộc Bộ Tổng chỉ huy, Trung đoàn Thu đô vừa từ nội thành Hà Nội 
ra và Trung đoàn Vệ quốc quân Sơn Tây, đa cùng dân quân diệt 
trên 800 tên xâm lược, buộc quân địch phai rút về Hà Nội. 

Với tỉnh thân cương quyết kháng chiến, dùng cách đánh "du 
kích, vận động", bộ đội ta đa tiêu hao tiêu diệt được địch, bảo toàn 
và phát triển được lực lượng ta. 


Trong khi mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược ở Bác Bộ và 
Trung Bộ, thực dân Pháp ra sức vơ vét của cải ở Nam Bộ để cung 


1. Chị thị Toàn dân kháng chiến, ngày 22-12-1946. 
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cấp cho đạo quân viễn chỉnh của chúng. Đồng thời chúng thực hiện 
âm mưu thâm độc, dùng bọn phản động đội lốt các giáo phái, cung 
cấp vu khi cho bọn này chia re hàng ngu kháng chiến, kích động 
giáo dân, lập tổ chức vũ trang phản động, hòng lật đổ chính quyển 
kháng chiến ở nhiều vùng nông thôn. 

Phối hợp với tiếng súng kháng chiến trên cả nước, quân và dân 
Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Duẩn, đại điện Trung 
ương Đảng, và của Xứ ủy Nam Bộ, đã "đánh địch ở khắp các mặt 
trận" mở một cuộc "tổng tiến công, khuấy rối, phong tỏa, phá 
hoại"”, góp sức cùng cả nước phá cuộc tiến công lớn của địch ở Bác 
Bộ và Trung Bộ, đồng thời kiên quyết ngăn chặn âm mưu địch lợi 
dụng tôn giáo, chia re hàng ngu kháng chiến. 

Ở khắp Nam Bộ đã diễn ra những trận "kinh tế chiến" và "giao 
thông chiến" rộng lớn, quyết liệt, liên tục, kéo dài. Quân và dân ta 
cuốc đường sá, phá cầu cống, bóc đường sắt, dựng nhiều "căn" 
ngăn sông. Hàng trăm chuyến tàu, xe chuyên chớ lúa gạo của địch 
bị chặn đánh. Hàng vạn lô cao su bị ta đốt trụi, hàng chục vạn cây 
cao su đang khai thác bị phá hoại, chậu máng bị đập vơ. Công nhân 
cao su bo ra vùng tự do. 

Ở thành phố Sài Gòn, hội viên cứu quốc, đoàn viên công đoàn, 
tự vệ công nhân lãn công, phá máy móc, huy hoại nguyên vật liệu. 
Hàng nghin công nhân lành nghề, học sinh, tri thức, viên chức... ra 
vùng tự do tham gia kháng chiến. Các ban công tác, các đơn vị 
cam tử quấy rối, đánh phá, thiêu hủy kho tàng, diệt lính Pháp và 
việt gian phan động. 

Trên các trục đường giao thông, Vệ quốc quân Nam Bộ đánh 
một số trận phục kích xuất sắc. Được nhân dân giúp sức, lại thông 
thạo địa hinh, với lối đánh nhanh, xung phong mạnh, luôn luôn chủ 
động, Vệ quốc quân các tinh Nam Bộ đã phá hủy nhiều đoàn tàu, 
xe, đánh chìm một số tàu chiến, diệt. trung đội, đại đội địch, bắt tủ 


1 Chị thị ngày 3-12-1946 của Lâm thời Xứ uy Nam Bộ. 
2. Nghị quyết Hội nghị khoáng đại Xứ ủy Nam Bộ, ngày 27, 28-2-1947. 
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binh, thu vũ khí. Ơ Cổ Cò (Sa Đéc), Vệ quốc quân diệt 6 xe quân 
sự va 2 trung đội địch. Ở Tâm Vu (Cần Thơ), Vệ quốc quân phục 
kích bắn chết tên quan năm Đờ-sát (Desat) chỉ huy quân Pháp 
vung Hậu Giang. Ở Giồng Dứa (My Tho), Vệ quốc quân đánh liền 
hai trận, diệt hang chục xe quân sự và hàng trăm tên địch, bắn 
chết tên quan năm chi huy tình báo Pháp Tờ-rô-ca (Trocard), bắt 
sống tên bộ trương ngụy quyền Trương Vĩnh Tống. Ở Mương Điều 
(Bạc Liêu), Vệ quốc quân dùng thuy lôi đánh chìm tàu chiến giặc, 
rồi cùng nhân dân đắp "cản" tát cạn sông, thu toàn bộ vú khí và 
máy móc trong tàu. Ơ Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vệ quốc quân lật 
đổ một số đoàn xe lứa, diệt hàng trăm tên địch. 

Đây là những trận đánh tiêu diệt cúa quân dân ta trong nhưng 
tháng đầu toàn quốc kháng chiến. Vệ quốc quân Nam Bộ đa "tiến 
bộ vượt bực, lớn lên nhanh chóng, thu được khá nhiều kinh nghiệm 
và thành tích"! 

Trước cao trào tiến công của quân và dân Nam Bộ, mặc dầu 
đang tập trung lực lượng ra đánh chiếm Bác Bộ và Trung Bộ, thực 
dân Pháp vẫn phải để lại ở Nam Bộ gần bốn vạn quân viễn chỉnh, 
dồn lực lượng về giư các đô thị, dùng quân cơ giới đi hộ tống việc 
chuyên chơ lúa gạo, dùng lính viễn chỉnh canh gác các cửa rừng 
cao su, đưa hàng tiểu đoàn lính chiến đấu về giử các nhà máy, 
chặn các nga đường ra vào Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Quân và dân Nam Bộ đã thực hiện đúng Chi thị của Trung 
ương Đảng: "Không để cho giặc Pháp đem hết của cải lấy được ở 
Nam Bộ ra đánh Trung Bắc, mà còn làm Nam Bộ cân trơ, thêm 
khó khăn nguy hại cho chúng"?. Lực lượng vu trang Nam Bộ 
"trương thành trong lò lưa kháng chiến, tử cuộc đấu tranh gian 
khổ của nhân dân"”. 


1, 3. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đang mơ rộng 
(1-1948). 
2. Thư của Trung ương Đảng gửi các đồng chí Nam Bộ (12-1946). 
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Sau bốn tháng tập trung lực lượng phản công và tiến công 
lớn trên khắp các mặt trận ở Bác Bộ và Trung Bộ, thực dân 
Pháp bị thiệt hại nhiều mà vẫn không tiêu diệt được bộ đội ta, 
không lùng phá được các cơ quan lãnh đạo kháng chiến của ta. 
Tuy giặc Pháp giải vây được các thành phố, chiếm được một số 
thị trấn đã bị phá hoại và lập đồn bốt trên một số đoạn đường 
giao thông nhưng ta vẫn làm chủ ở nông thôn ngay xung 
quanh các thành phố ấy và duy trì cơ sở trong thành phố. 
Trong khi đó, "chiến tranh nổi mạnh ở miền Nam" 

Tháng 5ð năm 1947, giặc Pháp tạm ngừng tiến công. 
Thượng sứ Pháp Đác-giăng-li-ơ bị triệu hồi. Chiến lược "chớp 
nhoáng" của thực dân phản động Pháp bước đầu bị thất bại. 

Tháng 6 năm 1947, tổng kết 6 tháng kháng chiến đầu tiên 
trên ca nước, Hồ Chủ tịch chỉ rõ: 

"Thực dân phản động Pháp động viên hải lực không quân 
hàng chục vạn người. Chúng chi tiêu vào binh phí hàng ngày 
hàng trăm triệu bạc. Chúng mong dùng lực lượng ô ạt, chiến 
lược chớp nhoáng, trong vài ba tháng, cướp lấy nước ta. Chúng 
lại thuê một lũ bủ nhin mong phá hoại kháng chiến, chia re 
đồng bào ta. Song âm mưu quân sự và chính trị của chúng 
đều hoàn toàn thất bại". 

"Sự đồng tâm cua đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng 
xung quanh Tổ quốc, dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, 
đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cung phải thất bại". 

"Tuy khí giới ta còn kém, kinh nghiệm ta còn it, nhưng lòng 
kiên quyết, chí hy sinh cua tướng sĩ ta đã lập nhưng chiến công 
oanh liệt, ve vang có thể nói là kinh trời động đất". 

"Thế địch như lửa, thế ta như nước. Nước nhất định thắng lửa"?. 


1. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng 
(1-1948). 
2. Hồ Chí Minh, Tuyển tộp, ST, H, 1960, tr. 273. 
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IV 


TỔ CHỨC HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN. 
CHÂN CHINH LỰC LƯỢNG VU TRANG 


Mùa xuân năm 1947, Hồ Chủ tịch, Trung ương Đang và Chính 
phu lên Việt Bác. 

Khu giải phóng trước Cách mạng tháng Tám trơ thành trung 
tâm chỉ đạo ca nước kháng chiến. 

Cuối tháng 4 năm 1947, tại Việt Bắc, Hội nghị cán bộ Trung 
ương họp dưới sự chu tọa của Hồ Chu tịch. 

Hội nghị nhận định: "Hơn 4 tháng kháng chiến toàn quốc đã 
chứng to địch không thể dùng võ khí tối tân mà tiêu diệt quân chú 
lực của ta. Chúng phai đổi một giá rất đất mới chiếm được một ít 
thành phố. Còn quân ta thị có tiến bộ về cách đánh du kích, vận 
động. Chiến tranh sẽ quyết liệt hơn, nhưng ta rất có thể đánh lâu 
và bồi bổ thêm thực lực để một ngày kia phản công", 

Hội nghị khẳng định: "Cuộc kháng chiến tuy gian khổ nhưng có 
mấy điểm dưới đây làm cho ta rất tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng: 

a) Mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp bao gồm toàn dân; 

b) Mặt trận ấy thực tế do đoàn thể ta lãnh đạo; 

€) Tỉnh thần nhân dân và bộ đội ta rất cao và hấp thụ kinh 
nghiệm chiến đấu khá nhanh; 

d) Mục đích kháng chiến của ta được nhân dân Pháp và thuộc 
địa Pháp, và các lực lượng dân chu trên thế giới, nhất là các dân 
tộc Đông Nam châu Á đồng tình". 

Hội nghị chỉ rõ: "Việt Nam không thể chuyển ngay từ phòng 
ngự đến phân công như Nga, trái lại phai trai qua một thời kỳ lâu 
dài, gian khổ để vừa đánh vùa cố gắng bồi bồ vũ khí và bộ đội, 
chuyển thế yếu của ta thành thế mạnh, chuyến thế hơn của địch 
thành thế kém". 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ hai (4-1947). 
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"Việt Nam không thể có căn cứ địa rộng rai và vững chắc như 
Trung Quốc. Nhưng căn cứ địa ở Việt Nam đều có thể bị địch đánh 
xuyên mui dủi vào hoặc bao vây. Nhưng Việt Nam đa có một mặt 
trận đoàn kết toàn dân, nhân dân đã được hương chế độ dân chủ 
rộng rai và liều chết giữ vưng chế độ ấy. Tình hinh Pháp lại đặc 
biệt nguy khốn và nước Pháp xa nước Việt Nam hàng vạn cây số, 
nên Việt Nam vẫn có thể kháng chiến và nắm chắc thắng lợi bằng 
cách mở mặt trận ở bất cứ nơi nào có bóng địch, đánh ngay ca ở 
sau lưng địch, trong ruột địch va tổ chức căn cứ địa không những 
ở rừng núi mà cả ở đồng bằng", 

Hội nghị để ra nhưng chu trương và chính sách về chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa nhằm thực hiện "êoàn dân đoàn kết, 
kháng chiến lâu dài", "vừa kháng chiến vừa kiến quốc, và lập nền 
kinh tế tự túc", "vừa kháng chiến, vửa dựng lên một nền văn hóa 
mới". 

Về quân sự, Hội nghị chủ trương: "Phát triển du kích chiến 
ngay trong vùng địch kiểm soát, và ngay trong các thành phố địch 
tạm thời làm chủ, vừa tiêu hao vừa tiêu diệt địch. Đồng thời bồi bổ 
những thiếu sót về vũ khí (kể cả vũ khí tối tân và hạng nặng), về 
bộ đội và cán bộ để chuẩn bị tổng phản công"Š. 

Đề thực hiện chủ trương đó, Hội nghị đề ra 6 nhiệm vụ cần kíp 
trước mát: 

"1) Nắm vưng và ren luyện bộ đội". "Lam cho bộ đội ta xứng 
đáng là bộ đội cách mạng của nhân dân". 

"2) Cương quyết chuyến sang du kích, vận động chiến, giành 
quyền chu động về chiến thuật". 

"3) Cấp tốc xúc tiến việc tổ chức, huấn luyện, võ trang và lanh 
đạo dân quân". 

"4) Tổ chức căn cứ địa ở miền rừng núi và ở đồng bằng". 

"ð) Chế tạo các vo khí phá xe tăng, chặn ca nô (ba-dô-ca, mìn, 
địa lôi) và vu khi thô sơ". 


1, 2, 3. Nghị quyết Hội nghị cần bộ. .. tidd. 
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"6) Thực hành việc bộ đội tăng gia sản xuất", 

Hội nghị quyết định: "Hóa một phần bộ đội thành dân quân"? 
để phát động chiến tranh du kích. 

Đánh giá cao kinh nghiệm kháng chiến của dân và quân Nam 
Bộ và những hình thức tổ chức chiến đấu sáng tạo mới xuất hiện 
như "làng kháng chiến" ở Bắc Ninh, Kiến An, "Quyết tử quân" ở 
Thừa Thiên, Quảng Trị. Hội nghị nhắc nhơ cán bộ phải "trao đổi 
sáng kiến, kinh nghiệm và gắng học tập để làm tròn nhiệm vụ 
của mình"Ẻ. 

Với thực tiễn nóng hổi cua 4 tháng đầu toàn quốc kháng chiến, 
Hội nghị cần bộ Trung ương một lần nửa khẳng định "kháng chiến 
nhất định thắng lợiẺ. Nghị quyết cua Hội nghị làm phong phú 
thêm đường lối kháng chiến của Đang ta. 

Theo phương châm "vừa kháng chiến vừa kiến quốc", nông thôn 
cả nước gấp rút tổ chức thành hậu phương kháng chiến. 

Chính quyền và đoàn thể các cấp tử Bác chí Nam được kiện 
toàn, cúng cố. Việc tăng gia sản xuất được đẩy mạnh. Chợ búa 
được mơ thêm. Đê điều được bồi đấp. Công tác văn hóa giáo dục 
triển khai rộng kháp. Đồng bào tân cư ổn định đời sống và chỗ ở. 
Hàng loạt "thị trấn kháng chiến" mọc lên. 

Tiền tài chính lưu hành rộng rai tạo điều kiện khơi luồng tiếp 
tế vật tư, hàng hóa, thực phẩm, góp phần ồn định việc cung cấp tại 
chỗ cho bộ đội, công xương, trường học, cơ quan. 

Ở các khu, các tỉnh, đảng bộ và chính quyền nhân dân đều dựa 
vào "thế nhân hòa và địa lợi", tập trung cán bộ xây dựng nhưng 
căn cứ địa của từng cấp, từng địa phương làm chỗ đứng chân 
tương đối vưng chắc cho các lực lượng vu trang ta.. 

Ở Việt Bắc, Khu 4, Khu 5, các cơ sở sản xuất của tư nhân và 
của Nhà nước bắt đầu đi vào sản xuất. Ở Nam Bộ, chính sách giảm 
tô và tạm cấp ruộng đất của thực dân Pháp và việt gian phan động 

cho dân cày nghèo bắt đầu được thực hiện. 


1, 2, 3, 4. Nghị quyết Hội nghị cán bộ . . tlđd. 
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Đặc biệt, việc san xuất và sửa chưa vu khí được toàn Đang, 
toàn dân dốc sức chăm lo. 

Sau khi rời khỏi thành thị về các vùng căn cứ, công nhân ta đã 
biến rưng gia, hang đá thành binh công xưởng, không kể tai nạn hiểm 
nguy, tìm tòi sáng tạo, thợ cũ dìu dắt thợ mới, sản xuất ngày đêm. 

Đến mùa hè năm 1947, ở các khu, các tinh từ Bác chí Nam đã 
xây dựng được 168 binh công xương, nhiều xưởng có từ 200 đến 500 
công nhân. Ngoài ra còn có nhiều tổ sửa chứa vú khí, nhiều xưởng 
nho có tử vải người đến vài chục người do chính quyền kháng chiến 
và đoàn thể quần chúng ở các huyện, các xa tự thành lập. Đại đao, 
súng kíp, min, lựu đạn được sản xuất hàng loạt. Đạn nhồi lại được 
cung cấp cho các mặt trận. Súng hong hóc được sưa chứa. Min lõm, 
súng ba-dô-ca, súng không giật, súng cối 60 mi-li-mét, 80 mi-]i-mét, 
120 mi-li-mét và bệ phóng bom 175 mi-li-mét bất đầu được nghiên 
cứu sản xuất ơ một số xương quân giới. 

Bằng tinh thần yêu nước và tài năng sáng tạo, bằng ca mồ hôi 
và xương máu, công nhân ta đa bước đầu dựng nên một nền công 
nghiệp quốc phòng cho cuộc kháng chiến của toàn dân. 


Với khí thế giết giặc trên tiền tuyến và xây dựng ở hậu phương, 
lực lượng dân quân du kích có bước phát triển mới. 

Tháng 2 năm 1947, Bộ Quốc phòng ra thông tư tổ chức mọi 
công dân tử 18 đến 45 tuổi vào dân quân, quy định nhiệm vụ của 
dân quân tự vệ và nhiệm vụ cua các đội du kích địa phương. 

Tháng 3 năm 1947, Chính phú quyết định đổi tên Bộ Tổng chỉ 
huy quân đội quốc gia thành Bộ Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và 
dân quân tự vệ, thành lập các ban chi huy tỉnh đội, huyện đội, xã 
đội dân quân thuộc Ủy ban kháng chiến các cấp. 

Tháng 4 năm 1947, Trung ương Đảng ra Nghị quyết: "Mỗi làng, 
mỗi địa phương phải phái ngay đồng chí hoặc cán bộ cứu quốc có 
năng lực ra đảm nhiệm việc phát triển dân quân"!, 


1. Nghị quyết Hội nghị cán bộ. .. tlđd. 
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Tháng ð năm 1947, Hội nghị dân quân toàn quốc lần thứ nhất 
được triệu tập để thống nhất việc tổ chức dân quân, tự vệ và du 
kích trên cả nước. 

Từ chỗ là những tổ chức vũ trang của quần chúng do Mặt 
trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc xây dựng ở địa 
phương, dân quân, tự vệ và du kích trơ thành một bộ phận 
trong các lực lượng vu trang của Nhà nước, do cơ quan quân 
sự địa phương chỉ huy. Hội nghị các Khu trưởng tháng 3 năm 
1947 nhận định: trong lực lượng vu trang ta bát đầu có phân 
biệt rõ bộ đội chính quy, du kích địa phương thoát ly sản xuất 
và dân quân tự vệ không thoát ly sản xuất. 

Nhân dịp Hội nghị dân quân toàn quốc lần thứ nhất họp, Hồ 
Chu tịch gưi thư cho nam nứ chiến sĩ dân quân, tự vệ và du kích 
trên ca nước, xác định rõ địa vị chiến lược cua dân quân tự vệ và 
du kích trong chiến tranh và cách mạng: "Dân quân, tự vệ và du 
kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là 
một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận kẻ địch hung bạo thế 
nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thi địch nào củng 
phải tan rã"! 

Tổng kết kinh nghiệm 6 tháng đầu toàn quốc kháng chiến, Bộ 
Tổng chi huy kết luận: chỉ có thực hiện "vũ trang toàn dân", "phối 
hợp sự chiến đấu của bộ đội và sự chiến đấu của dân quân và toàn 
dân, có nhưng đội du kích khắp nơi, các làng mạc trở nên các pháo 
đài, phát triển các đội du kích địa phương"^ thì "bộ đội chính quy 
bớt phải lo giữ các địa phương"” mới "di động được dễ dàng, nắm 
hẳn lấy quyền chủ động, để làm cho giặc bị tê liệt, bị vây ham, bị 
đánh lúc chúng không muốn đánh, bị khốn cùng về cả mọi mặt", 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uủ trang uò lực lượng uù trang nhân 
dân, QĐND, H, 1970, tr. 174. 


2,3, 4. Võ Nguyên Giáp, "Sự chị đạo về chiến lược và chiến thuật 
trong sáu tháng kháng chiến vừa qua", Báo Sự thật số 80 và 81 (7-1947). 


222 


Mùa hè năm 1947, hàng chục vạn người thuộc các dân tộc 
ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ gia nhập các đơn vị dân quân, 
tự vệ và du kích. Hàng nghin làng kháng chiến được bước đầu 
xây dựng. Hàng trăm đội du kích địa phương được thành lập ở 
các huyện, các tỉnh. 

Làng xóm dọc ngang hào giao thông, ụ chiến đấu. 

Đường cái, ruộng đồng tấp nập nam nư dân quân canh gác, tập 
bắn súng, ném lựu đạn, tập xung phong. 

Đây la phong trào "nông dân nhiệt liệt tham gia dân quân, 
tổ chức làng kháng chiến, giúp đỡ bộ đội tác chiến, phá hoại, 
can địch, tiếp tế, vân tải, đồng thời hết sức tăng gia sản xuất, 


chăn nuôi", 


Đây là một lực lượng hết sức to lớn, "hưu tiến vô thoái"?. 

Mùa hè năm 1947, giặc Pháp co về các thành phố ra sức tăng 
thêm quân viễn chỉnh, chuẩn bị một cuộc tiến công mới. 

Ngày 12 tháng 6 năm 1947, Hội nghị quân sự lần thứ ba đề 
ra kế hoạch hoạt động để "phá sự chuẩn bị tiến công mùa đông 
của địch" đồng thời gấp rút "bổi dưỡng, chấn chỉnh bộ đội", 
"củng cố căn cứ địa kháng chiến"', tích cực chuẩn bị tác chiến 
tiong Thu Đông. 

Hội nghị nghiên cứu đặc điểm thủ đoạn đánh phá của địch, 
bước đầu đúc kết kinh nghiệm tác chiến cua quân và dân ta để 
huấn luyện cho cán bộ và bộ đội. 

Vệ quốc quân tranh thu thời gian chấn chinh lực lượng, các 
khu, các tinh nhanh chóng "thay thế, bổ sung bộ đội"”. 

Các chiến sĩ bị thương không thể chiến đấu và các chiến sĩ bị 
mất sức khỏe được nhân dân chăm sóc. "Ngày toàn dân giúp đỡ 


1. Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ hai (4-1947). 
2. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uỏ lực lượng uu trang nhân 
dân, QĐND, H, 1970, tr. 174. 


3, 4, 5. Nghị quyết Hội nghị quân sự lần thứ ba (6-1947). 


223 


thương binh uà gia định liệt sĩ, 27 tháng 7" được tổ chức trên ca 
nước. Thương binh, bệnh binh được điều trị tại các viện quân y và 
được nhân dân đón về làng nuôi dưỡng phục hồi sức khoe, ổn định 
đời sống và công tác. Gia đình liệt sĩ được chính quyển và đoàn thể 
giúp đơ, xóm làng kính trọng. 

Cùng với phong trào dân quân phát triển rộng lớn, phong trào 
xung phong tòng quân diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương. Chì 
trong mủa hè năm 1947, 35.000 người tỉnh nguyện nhập ngu. Từ 
85.000 người trước ngày toàn quốc kháng chiến, tổng số Vệ quốc 
quân lên tới 125.000, gồm ð7 trung đoàn và 19 tiểu đoàn độc lập ở 
các tinh, các địa phương trên cả nước. 

Về vu khí, từ vài vạn khẩu súng trường cu ky đu các loại trước 
ngày toàn quốc kháng chiến, bộ đội ta có thêm gần 10.000 khẩu 
súng lấy được của địch trên các mặt trận, trong đó hơn 6.000 khẩu 
lấy được ơ Nam Bộ, và hàng trăm súng ba-dô-ca, súng cối do ta 
mới sản xuất. 

Một số đơn vị chuyên đánh địa lôi, phá xe tăng, phá hoại, ngăn 
sông được thanh lập. 

Một số đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu được trang bị vu khí 
tốt và được điều tử các địa phương lên để thành lập các đơn vị chủ 
lực trực thuộc Bộ chỉ huy Khu và trực thuộc Bộ Tổng chi huy. Mỗi 
chiến khu có một, hai tiểu đoàn chủ lực khu. Bộ Tổng chỉ huy có 
hai trung đoan bộ binh và bốn tiểu đoàn độc lập trực thuộc}. 


1. Đến trước chiến dịch Việt Bác Thu Đông 1947, tổ chức cua bộ đội 
Vệ quốc quân gồm nhưng đơn vị sau: 

Chiến khu I1: Trung đoàn 74 Cao Bàng, Trung đoàn 72 Bác Cạn, 
Trung đoàn 121 Thái Nguyên - Phúc Yên, và các Tiểu đoàn 19, 53 chu lực 
trực thuộc Khu. 

Chiến khu 2: Trung đoàn 37 Sơn Tây, Trung đoàn 48 Thăng Long (Hà 
Nội - Hà Đông), Trung đoàn 34 Tất Tháng (Nam Định), Trung đoàn 52 
Tây Tiến (Hòa Binh), Trung đoàn 148 Sơn La, và Trung đoàn 66 chu lực 
trực thuộc Khu đang xây dựng. (Xem tiếp trang sau) 
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Gần một vạn cán bộ tiểu đội vừa được đề bạt trong chiến đấu 
được các trung đoàn luân phiên huấn luyện tại chỗ, mỗi đợt từ 10 
đến 15 ngày. Hàng nghìn chính trị viên trung đội, đại đội được dự 
các lớp bồi dưỡng về nhiệm vụ công tác chính trị tổ chức ở các 


(Tiếp trang trước) 

Chiến khu 3: Trung đoàn 42 Hải Phòng - Kiến An, Trung đoàn 64 Hải 
Dương - Hưng Yên, Tiểu đoàn 53 Thái Bình, và Tiểu đoàn 56 (Ký Con) 
chu lực trực thuộc Khu. 

Chiến khu 4: Trung đoàn 77 Thanh Hóa, Trung đoàn 57 Nghệ An, Trung 
đoàn 103 Hà Tĩnh, Trung đoàn 18 Quảng Binh, Trung đoàn 95 Quảng Trị, 
Trung đoàn 101 Thừa Thiên, và Tiểu đoàn 436 chu lực trực thuộc Khu. 

Chiến khu ð: Trung đoàn 96 Quảng Nam, Trung đoàn 126 Quang 
Ngai-Công Tum, Trung đoàn 210 Binh Định - Gia Lai. 

Chiến khu 6. Trung đoàn 80 Phú Yên, Trung đoàn 83 Khánh Hòa, Trung 
đoàn 81 Ninh Thuận, Trung đoàn 82 Binh Thuận, Trung đoản 79 Đắc Lác. 

Chiến khu 7: Trung đoàn Phạm Hồng Thái (Sài Gòn), Trung đoàn 306 
Gia Định, Trung đoàn 312 Gia Định, Trung đoàn 308 Chợ Lớn, Trung đoản 
307 Bà Rịa, Trung đoàn 310 Biên Hòa, Trung đoàn 301 Thủ Dầu Một, Trung 
đoàn 311 Tây Ninh, và Bộ đội lưu động Khu 7 (tương đương 1 tiểu đoàn). 

Các Trung đoàn 300, 304 và 309 Khu 7 được thành lập vào đầu năm 
1948, gồm Chi đội Bộ đội công đoàn Sài Gòn và các Chỉ đội Bình Xuyên. 

Chiến khu 8: Trung đoàn 99 Bến Tre, Trung đoản 105 My Tho, Trung 
đoàn 109 Vĩnh Long, Trung đoàn 115 Sa Đéc, Trung đoàn 111 Tra Vinh, 
Trung đoàn 120 Tân An, Tiểu đoàn 305 Gò Công, và Tiểu đoàn 307 chủ 
lực trực thuộc Khu đang thành lập. 

Chiến khu 9: Trung đoàn 121 Long Xuyên - Châu Đốc, Trung đoàn 
122 Cần Thơ, Trung đoản 123 Sóc Trăng, Trung đoản 124 Rạch Giá, 
Trung đoàn 125 Bạc Liêu, Tiểu đoàn 363 Hà Tiên, và Đại đội Hồ Chí Minh 
trực thuộc Khu. Một số trung đoàn ở Khu 9 lúc này chưa đủ 3 tiểu đoản. 

Chiến khu 10: Trung đoàn 171 Lao Cai - Hà Giang, Trung đoàn 115 
Yên Bái, Trung đoàn 112 Tuyên Quang, Trung đoàn 87 Vĩnh Yên, Tiểu 
đoàn 221 Phú Thọ, Đoàn pháo bỉnh Khu 10, và các Tiểu đoàn 130, 630, 
154 chu lực trực thuộc Khu đang thành lập. 
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chiến khu, mỗi lớp tử ð đến 10 ngày. Trường quân chính khu đảo 
tạo cán bộ trung đội. Trường vo bị Trần Quốc Tuấn mở khóa 2, 3 
đào tạo cán bộ trung đội đại đội cho toản quân. Trường bổ túc cán, 
bộ trung cấp và Trường bổ túc văn hóa thuộc Bộ Tổng chỉ huy 
khai giảng khóa đầu tiên. 

Việc huấn luyện bộ đội được chú trọng. 

Về quân sự, bộ đội "tập hành quân nhanh chóng, hành quân 
đêm, rời địa điểm luôn luôn để quen việc hành quân và giữ bí 
mật"! Các đơn vị "căn cứ vào địa hình nơi trú quân ren cho đội 
viên thành thạo nhưng động tác cá nhân chiến đấu, động tác xung 
phong, bấn súng, ném lựu đạn", "để cao tỉnh thần đánh xung 
phong, tiêu diệt nhanh chóng, cướp vú khí địch, bắt sống tủ binh"”. 

Về chính trị, văn kiện "Mười điểu kháng chiến" của Hồ Chú 
tịch và tài liệu "44 câu hỏi về kháng chiến" của Cục chính trị được 
tổ chức học đi học lại ở các đơn vị. Mười lời thê danh dự, Mười hai 
điều ky luật dân vận và Mười lăm điều bí mật quân sự được học 
thuộc lòng, ôn lại mỗi buổi sáng khi tập hợp làm lễ chào cờ. 

Cán bộ, đang viên ở Bác Bộ và ca ơ Trung Bộ, Nam Bộ đều tổ 
chức học tập thư của Hồ Chủ tịch "Gưi các đồng chí Bác Bộ", đem 
tỉnh thần cách mạng khác phục các khuyết điểm bè phái, hẹp hòi, 
quan liêu, quân phiệt, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, gây anh hương 
cá nhân; tu dương đạo đức cách mạng, đồng tâm hiệp lực, chấn 
chinh công tác. 


(Tiếp trang trước) 
Chiến khu 11: đa sáp nhập vào Chiến khu 2. 


Chiến khu 12: Trung đoàn 28 Lạng Sơn, Trung đoàn 36 Bác - Bác, 
Trung đoàn 98 Quang Yên, Trung đoàn 59 Đình Lập, và Tiêu đoàn 517 
chủ lực trực thuộc Khu. 


Trực thuộc Bộ Tổng chỉ huy: Trung đoàn 147, Trung đoàn Thú độ, 
Tiểu đoàn độc lập 11, 80, 160, 223. 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị quân sự lần thứ ba (6-1947). 
3. Huấn lệnh về việc chuyển sang tiêu diệt chiến (8-1947). 
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Việc phát triển Đảng trong bộ đội được đặc biệt chú trọng. Hơn 
5.000 cán bộ, và chiến sĩ có thành tích chiến đấu và công tác được 
kết nạp vào Đảng trong mùa hè năm 1947, tăng tổng số đảng viên 
trong quân đội lên hơn 10.000. Chi bộ Đảng được tổ chức ở các đại 
đội. Hệ thống "phái viên kiểm tra" đặc trách công tác Đảng được 
thực hiện trong quân đội, từ cấp tiểu đoàn trở lên. 

Về văn hóa, đến cuối năm 1947, toàn quân thanh toán xong 
nạn mù chứ. | | 


Việc cung cấp cho bộ đội chủ yếu do các địa phương đảm 
nhiệm. Bộ đội đóng quân ở đâu, nhân dân ở đó cung cấp lương 
thực, thực phẩm. Áo quần chủ yếu cũng do nhân dân đóng góp, 
"mỗi xóm một bộ quân phục, mỗi thôn một áo trấn thú và một 
chăn kháng chiến cho chiến sĩ". 

Các trung đoàn đều tổ chức những đơn vị nông binh để khai phá 
đất hoang, tăng gia sản xuất, cố gắng tự túc một phần lương thực. 
Cán bộ và chiến sĩ tự làm lấy nhiều thứ quân trang, quân dụng, như 
mu nan, bát ống bương, bình nước bằng tre, gio lựu đạn... 

Vừa chấn chinh lực lượng, Vệ quốc quân vừa tích cực tham gia 
cung cố hậu phương và căn cứ địa kháng chiến. 

Đóng quân phân tán trong nhân dân, cán bộ và chiến sĩ các 
đơn vị đêu nỗ lực làm công tác vận động quần chúng, giử vững ky 
luật dân vận, giai thích đường lối kháng chiến của Đảng cho nhân 
dân, huấn luyện dân quân, góp sức vào việc chống nạn mù chứ ở 
địa phương. Ngoài ra, bộ đội còn đi cày bừa, gặt lúa, đào giếng, 
chưa nhà, đắp mương, tát nước giúp dân. 

Công tác dân vận cua bộ đội đã góp phần củng cố hậu phương 
kháng chiến, tăng cường tỉnh đoàn kết quân dân, "tạo ra nhưng 
điều kiện bảo đảm cho sự sống còn của bộ đội, cho sự lưu động của 
bộ đội ở khắp nơi, tại vùng tự do cũng như trong vùng địch kiểm 
soát. Nó đã khơi thêm nước cho cá vẫy vùng"”. 


1, 2. Báo cáo công tác chính trị năm 1947 của Cục Chinh trị. 
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Như vậy là, trai qua cuộc chiến đấu ở thành phố và chặn đánh 
giặc Pháp trong những tháng kháng chiến đầu tiên trên cả nước, 
Vệ quốc quân không nhưng đa tiêu hao tiêu diệt địch, bảo toàn lực 
lượng minh, mà còn không ngừng phát triển lớn mạnh. 

"Cái hạt giống bé nhỏ"! là Giải phóng quân ngày trước đã "nảy 
nơ thành cái rừng to lớn là Vệ quốc quân"?. 

Với tỉnh thần yêu nước nồng nàn, đứng vưng chắc trong nhân 
dân ở khắp các địa phương trên cả nước, Vệ quốc quân cùng với du 
kích và dân quân tự vệ gấp rút chuẩn bị đối phó với mọi cuộc tiến 
công mới của giặc Pháp. 


V 


CHIẾN THẮNG VIỆT BẮC THU ĐÔNG 1947. 
CHIẾN LƯỢC ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH 
CỦA THỰC DÂN PHÁP BỊ THẤT BẠI 


Thu Đông năm 1947, một lần nửa thực dân phản động Pháp 
quyết kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của chúng bằng chiến 
lược "chớp nhoáng". 

Ngày 10 tháng 9 năm 1947, với tổng số quân viễn chỉnh 
125.000 tên, cao uy Pháp Bô-la (Bollaert) tuyên bố không công 
nhận nước Việt Nam độc lập và đưa ra nhứng quy định nhằm thiết 
lập lại chế độ thực dân kiểu cũ của Pháp ở Đông Dương. 

Ngày 15 tháng 9 năm 1947, Ban Thường vụ Trung ương Đang 
ra Chi thị Sưa soạn phá những cuộc tốn công lớn cua địch. 

Ngày 17 tháng 9 năm 1947, Hội nghị quân sự lần thứ tư và 
tiếp đó mười ngày sau, Hội nghị quân sự lần thứ năm được triệu 
tập để thống nhất nhận định về âm mưu và hướng tiến công sắp 
tới của giặc Pháp, đề ra chủ trương tác chiến trong Thu Đông. 


1, 2. Hồ Chí Minh. Về đấu tranh uử trang uà lực lượng uú trang nhân 
đán, QĐND, H, 1970, tr. 181. 
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Hội nghị quân sự lần thứ năm quyết định: "Phá tan kế hoạch 
tiêu diệt ta của địch", "bảo vệ căn cứ nhưng không cố thú", "bảo vệ 
cho được cơ xưởng". 

Hội nghị chủ trương: "Kiên quyết phát động du kích chiến", 
"kiên quyết tập trung để đánh vận động chiến". Một mặt "dùng 
đơn vị đại đội để hoạt động trên chiến trường của mỗi địa 
phương”, một mặt "tập trung từng tiểu đoàn chủ lực lưu động 
đánh vận động chiến"; "tránh phòng ngự chính diện, bộ đội phải ở 
lại sau lưng địch, hóa chinh vi linh, hóa linh vi chỉnh, hóa trang lẫn 
vào dân khi cần". 

Hội nghị nhấn mạnh: "Bao giờ cũng lấy việc bảo tồn lực lượng 
chứ không phải việc giữ đất làm chủ", "các cấp chỉ huy phải nắm 
vưng bộ đội, độc lập tác chiến", "mỗi đội viên Vệ quốc quân và dân 
quân du kích phải là một người cán bộ dân vận, một người cán bộ 
vũ trang tuyên truyền"”' 

Đó là nhứng chủ trương tác chiến triệt để áp dụng chiến thuật 
du kích, triệt để phát huy sức mạnh của toàn dân để phản công 
quân thủ. 

Khẩu hiệu "Độp (an cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp" 
được ke lên ở khắp nơi. 

Việc phá hoại càng tiến hành khẩn trương. Đường sá bị cắt 
từng đoạn lớn, nhiều cầu cống bị đánh sập. Nhiều tỉnh ly, huyện ly, 
châu ly chỉ còn là những đống gạch. Nhứng "công trường" dựng kè 
ngăn sông xuất hiện ở một số địa phương. 

Dân quân du kích được huy động bố phòng các căn cứ địa, canh 
gác các khu an toàn, kiểm soát các nơi xung yếu. Hệ thống báo 
động dây chuyển và mạng lưới giao thông thường trực được tổ 
chức, xa nối xa, huyện nối huyện. 


1, 2, 3, 4, 5. Nghị quyết Hội nghị quân sự lần thứ năm (9-1947). 
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Các đoàn pháo bỉnh, các đơn vị chuyên đánh địa lôi, đánh xe 
tăng, chặn ca nô, phá hoại, ngăn sông, được trang bị thêm vu khí 
do ta tự san xuất. 

Các khu căn cứ ở Chiến khu 2, Chiến khu 3, Việt Bắc sẵn sàng 
đón đánh địch. Nam Bộ và Nam Trung Bộ được lệnh đánh mạnh 
để làm yếu sức địch ở Bác Bộ. 

Quân và dân ca nước tích cực chuẩn bị phá cuộc tiến công mùa 
Đông cưa địch. 


Ngày 7 và 8 tháng 10 năm 1947, binh đoàn đổ bộ đường không 
của thực dân Pháp do Sô-va-nhắc (Sauvagnac) chi huy, nhảy dù 
xuống Bác Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn. 

Đồng thời, binh đoàn bộ binh thuộc địa do Bô-phơ-rê (Beaufré) 
chi huy, tử Lạng Sơn theo đường số 4 lên Cao Bằng, đến Bác Cạn, 
bao vây Việt Bác ở phía Đông và phía Bắc; binh đoàn hỗn hợp bộ 
binh thuộc địa và linh thủy đánh bộ do Com-muy-nan 
(Commuynan) chỉ huy, tử Hà Nội ngược sông Hồng và sông Lô lên 
Tuyên Quang, đến Chiêm Hóa, bao vây Việt Bác ở phía Tây. 

Các tiểu đoàn nhảy dùủ dự bị chiến dịch do Phô-xây 
Phơ-răng-xoa (Foxey Francois) chỉ huy, nằm ở sân bay Gia Lâm 
sẵn sàng đổ bộ tiếp xuống nơi phát hiện có cơ quan đầu não 
kháng chiến. 

Thực dâu Pháp đa huy động hơn hai vạn quân tỉnh nhuệ 
nhất trong hai lục không quân cưa chúng vào chiến dịch tiến 
công Việt Bắc. 

Phạm vi chiến dịch rộng tới 12 tinh. Các cánh quân địch hình 
thành những mưi thọc sâu vào hậu phương ta và một thế bao vây 
lớn với nhưng gọng kim dài ba trăm đến bốn trăm ki-lô-mét, đánh 
thẳng vào những khu vực trung tâm căn cứ địa Việt Bắc. 

Đây là một cuộc tiến công chiến lược của thực dân Pháp nhằm 
phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực ta, 
khủng bố nhân dân, lập chính phú bù nhin để thống trị lại nước ta. 
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Ngày 8 tháng 10 năm 1947, Hồ Chủ tịch gưi thư kêu gọi bộ 
đội, dân quân du kích và toàn thể đồng bào ra sức tiêu diệt địch. 

Người phân tích ý định của địch là hội quân ở Bắc Cạn tạo 
thành một cái ô bọc lấy Việt Bắc, rồi chúng cụp ô lại, khép chặt 
vòng vây, dưới đánh lên, trên đánh xuống, nhảy dù những nơi nghỉ 
có cơ quan Đảng và Chính phủ để lùng bắt, phá cho được cơ quan 
đầu não của cuộc kháng chiến. Sau đó chúng se binh định nốt các 
vùng khác. 

Người chỉ rõ: chúng mạnh về hai gọng kim, gọng kìm mà gãy 
thì cái ô cụp xuống se thành ô rách. 

Ngày 15 tháng 10 năm 1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
ra Chỉ thị Phai phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. 

Chi thị của Trung ương chỉ ro: "địch yếu phải mạo hiểm", "cuộc 
tiến công này chỉ ào ạt lúc đầu"!. 

Nhiệm vụ của quân và dân Việt Bắc và ca nước là: "Làm cho 
địch thiệt hại nặng để không gượng lại được sau chiến dịch mủa 
đông này", "bát địch chuyển sang thế thủ"^. 

Phương hướng hành động của quân và dân ta là: "giam chân 
địch tại mấy căn cứ chúng vừa chiếm, bao vây những căn cứ đó 
thu nhỏ lại như những hòn đảo giữa bể; chặt đứt đường giao thông 
liên lạc giữa các cứ điểm của địch, không cho chúng tiếp ứng và 
tiếp tế; giữ gìn chủ lực nhưng cũng phải nhè những chỗ yếu của 
địch mà đánh nhưng trận vang đội, nhứng trận tiêu diệt; phải 
đánh mạnh chúng ở miền xuôi; toàn quốc tự cấp tự túc, địa 
phương tự lập. Nhân dân tiếp tế cho bộ đội tác chiến, bộ đội giúp 
đỡ nhân dân làm ăn””. 

Chi thị "Phải phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp" 
đã nêu cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng trên cơ sở toàn dân 
đoàn kết, quân và dân cùng đánh giặc, luôn luôn cố gắng để giảm 


1, 2, 3. Chỉ thị Phải phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giác Pháp 
(15-10-1947). 
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bớt nhược điểm của mình, mở rộng nhược điểm cua địch, cố gắng 
để thắng địch. 

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, Bộ 
tổng chỉ huy hạ quyết tâm chiến dịch: "Đánh mạnh ở mặt trận 
Sông Lô và đường số 4; phá vận tai tiếp tế địch, phục kích các 
đường rừng, đánh đường sông; tại những căn cứ của địch luôn 
quấy rối, đối với nhứng vị trí nho bao vây tiêu diệt. Các khu đánh 
mạnh để phối hợp với Việt Bác"!, 

Các Ban chỉ huy mặt trận Sông Lô, đường số 4, đường số 3 
được thanh lập. 

Trung đoàn Vệ quốc quân các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc 
Cạn, Thai Nguyên - Phúc Yên, Vĩnh Yên, Tuyên Quang củng các 
đơn vị trực thuộc Bộ Tổng chỉ huy và Bộ chỉ huy các Chiến khu l, 
10 nhanh chóng phân tán thành 30 đại đội độc lập và 18 tiểu đoàn 
tập trung, cùng dân quân du kích đánh địch ở từng huyện, từng 
khu vực. | 

Các đơn vị bộ đội chủ lực hành quân, di chuyển để đón đường, 
tìm địch mà đánh. Dân quân du kích đánh min, phục kích, bắn tia, 
cắm chông, rào làng. Giao thông liên lạc cua bộ đội, dân công, bưu 
điện đi lại ngược xuôi. Nhân dân gấp rút di chuyển, làm "vườn 
không nhà trống". 

Chiến dịch phản công của quân và dân ta tại Việt Bác Thu 
Đông 1947 bắt đầu. 


Ở Bác Cạn, quân địch vừa nhảy dù xuống, dân quân du kích và 
bộ đội ta lập tức tử rừng núi đổ ra. Đoan cảnh vệ Bác Cạn, Đại đội 
độc lập huyện Bạch Thông, dân quân du kích Thanh Mai, Yên 
Định, Cao Hòa, tự vệ chiến đấu các binh công xương C4, C6... tỏa 
đi lùng những tên địch nhảy dù bị lạc, bắn tía các toán quân địch 
đi lùng sục, quấy rối các nơi giặc dừng chân. Trung đoàn Vệ quốc 


1. Bộ Tông chi huy, Mệnh lệnh số 132 ngày 27 tháng 10 năm 1947 gưi 
các Khu 1, 10, 12 và Mật điện gưi các Khu trong toàn quốc. 
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quân Cao Bằng bắn rơi tại chỗ máy bay chi huy giặc diệt quan năm 
Lăãm-be (Lambert), tổng tham mưu phó quân viễn chỉnh Pháp ở 
Đông Dương cùng cơ quan tham mưu chiến dịch cua địch. Toàn bộ 
ban kế hoạch tiến công của giặc Pháp (gọi là kế hoạch Lê-a và 
Clô-clô) vào tay ta. 

Cuộc tập kích lớn bằng quân đổ bộ đường không của thực 
dân Pháp thất bại. 

Trên mặt trận Sông Lô, địch vửa đổ bộ lên bến Bình Ca, 
một trung đội do trung đội trưởng Vũ Phương chỉ huy dùng 
ba-đô-ca do ta sản xuất bắn chim một pháo thuyền địch, tiếp 
đó diệt hơn một tiểu đội giặc trên bờ, lập chiến công đầu tiên 
trên sông Lô. Trận đánh địa lôi táo bạo của 10 chiến sĩ tự vệ 
và công an thị xã Tuyên Quang, có Vệ quốc quân hỗ trợ, diệt 
hơn một đại đội địch, bẻ gãy cuộc hành quân của chúng định 
từ Tuyên Quang lên Chiêm Hóa. Nhưng trận đánh địa lôi, phục 
kích, bắn tỉa do bộ đội và dân quân cùng đánh dọc sông Gâm 
diệt một số tiểu đội, trung đội làm quân giặc không thể tiến 
theo các đường thủy, bộ, buộc chúng phải tiếp viện quân nhảy 
dủ xuống Chiêm Hóa. Trên dọc sông Lô, với cách đánh "đặt 
gần bắn thẳng" và tính tích cực chủ động Đoàn pháo binh Khu 
10 đã cùng các tiểu đoàn chủ lực Khu 10 nhằm những chỗ bất 
ngờ mà đánh, bắn chịim một số tàu chiến giặc tại Khoan Bộ, 
Đoan Hùng, Khe Lau. Đường tiếp viện của giặc tử Hà Nội lên 
bị cát đứt. 


Trên mặt trận đường số 4 các đại đội độc lập và dân quân 
du kích Cao Bằng, Lạng Sơn phục kích, bắn tia trên đường địch 
hành quân. Các tiểu đoàn tập trung trực thuộc Bộ Tổng chi huy 
có dân quân dẫn đường, vận động tiến công diệt hàng trăm tên 
địch tại Đông Khê, Thất Khê. Tiểu đoàn tập trung Lạng Sơn 
khéo lợi dụng địa hình, có kế hoạch chu đáo và chuẩn bị đầy đủ, 
đánh trận phục kích xuất sắc, diệt 33 xe cơ giới và gần 300 tên 
địch tại Bông Lau, thu toàn bộ vu khi. Đường số 4 thành "con 
đường máu" của giặc Pháp. 


Trên mặt trận đường số 3, tự vệ quân giới phối hợp với dân 
quân dân tộc ít người, đánh quân địch đi lẻ ở Chợ Chu (Thái 
Nguyên), Nguyên Bình (Cao Bằng). Các tiểu đoàn tập trung trực 
thuộc Bộ Tổng chi huy và Bộ chỉ huy Chiến khu 1 tập kích các vị 
trí Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Ra, Phu Thông, diệt hàng trăm tên 
địch trong công sự, đánh địa lôi diệt một số trung đội địch trên đèo 
Gió, đèo Giàng, cắt đứt đường tiếp viện của địch từ Cao Bằng 
xuống Bắc Cạn. 

Các binh đoàn lớn của thực dân Pháp càng đi sâu vào căn cứ 
Việt Bắc càng bị chia cắt và hao mòn lực lượng. 

Binh đoàn Com-muy-nan mất sức chiến đấu phải bỏ Đầm 
Hồng, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, rút lui. Gọng kim Sông Lô bị bẻ 
gay. Vừa phải rai quân để chứa đường và đóng đồn bốt trên hàng 
trăm ki-lô-mét để giữ hành lang tiếp tế, vừa bị tiêu hao một bộ 
phận lực lượng, binh đoàn Bô-phơ-rê đến được Bắc Cạn thị hết khả 
năng phát triển. Binh đoàn đổ bộ đường không Sô-va-nhác bị bao 
vây cô lập giưa rưng sâu. 

Trong cuộc tiến công của giặc Pháp lên Việt Bác Thu Đông 
1947, ngoài 270 tên địch ra hàng và hơn 3.000 tên bị thương, trên 
3.000 tên xâm lược Pháp đã bo xác trên các nga đường rừng, các 
dong sông. 

Việt Bác là mồ chôn giặc Pháp. 

Chiến dịch Việt Bác Thu Đông 1947 là chiến dịch phản 
công quy mô lớn đầu tiên cua quân và dân ta tại căn cứ địa 
rừng núi. Trong chiến dịch này, bằng cách đánh du kích, vận 
động, mặc dủ lực lượng, trang bị thua kém địch, quân và dân ta 
đa đánh bại cuộc tiến công chiến lược cua một vạn hai quân 
viễn chỉnh Pháp. 

Đây là cuộc chiến đấu của toàn dân, "không có phân biệt tiên 
phương và hậu phương", phát huy sức mạnh chiến đấu thích hợp 


1. Bộ Tông chi huy, Mệnh lệnh số 101, ngày 15-10-1947. 
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của ba hình thức tổ chức lực lượng vũ trang. Dân quân du kích 
thôn xa, bản làng "trực tiếp tham gia tác chiến"! Đại đội độc lập 
"bố trí trên các chiến trường địa phương quấy rối tiêu diệt từng bộ 
phận nhỏ của địch". Bộ đội. chủ lực "tập trung tửng tiểu đoàn phụ 
trách từng khu vực một, tiêu diệt địch ở nhứng vị trí lẻ te, trong 
khi địch vận chuyển trên đường giao thông". 

Nhưng trận chiến đấu tại Việt Bác Thu Đông 1947 cho thấy bộ 
đội và dân quân du kích ta đa tiến bộ nhiều về tỉnh thần chủ động 
đánh địch và về cách đánh du kích, vận động. Tuy nhiên, vì quân 
báo của ta còn yếu, liên lạc của ta còn chậm, nhiều đơn vị hành 
quân đường rừng chưa thạo, lại vi còn khuynh hướng "ăn to", coi 
thường nhưng trận nhỏ, công tác chuẩn bị chậm chạp, thiếu linh 
hoạt, nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tiêu diệt địch. 


Trong khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra quyết liệt, ngày 10 
và 14 tháng 11 năm 1947, Bộ Tổng chỉ huy ra Huấn lệnh Luyện 
quân lệp công và Huấn lệnh Phút động chiến tranh du kịch, 
nhiệm uụ quôn sự cơ ban trong giai đoạn này. 

Vị trí chiến lược của chiến tranh du kích, con đường phát triển 
từ du kích chiến lên vận động chiến hình thức tổ chức lực lượng 
vu trang nhân dân gồm dân quân du kích, bộ đội địa phương và bộ 
đội chu lực được xác định, vừa chiến đấu vừa huấn luyện được xem 
là một trong nhưng quy luật xây dựng của quân đội ta. 

Đây là một bước phát triển mới của khoa học quân sự Việt 
Nam gần liền với thắng lợi của chiến dịch Việt Bác lịch sư. 


Tiếng súng đánh địch ở Việt Bắc vang đội ca nước. 

Quân và dân ca nước hướng về căn cứ địa thần thánh, đánh 
mạnh phối hợp với Việt Bắc. 

Ở Hà Nội, Sài Gòn, nhưng tên việt gian đầu sỏ Trương Đình 
Tri, Nguyễn Văn Sâm lăm le ra lập chính phú bủ nhin bị diệt ngay 
giữa thành phố. 


1, 2, 3. Bộ Tổng chi huy, Mệnh lệnh số 101, ngày 15-10-1947. 
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Ơ Nam Bộ, quân và dân các tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cần 
Thơ, My Tho, Tân An, Biên Hoa, Tây Ninh, Thu Dầu Một, Lộc 
Ninh, tập kích một số đồn bốt, kho tàng của địch, đánh chìm tàu 
chiến địch ở Gành Hào, thu nhiều vu khí. Các nhân sĩ yêu nước ở 
Sài Gón - Chợ Lớn ra tuyên bố ủng hộ kháng chiến. 

Tây Nguyên phát triển công tác vú trang tuyên truyền gây cơ 
sở ở nhiều buôn rẫy sát đường 19, thành lập căn cứ kháng chiến 
đến tận các vùng Bô Ra (Đác Lác), Đắc Bớt (Gia Lai), Đắc Lây 
(Công Tum). 

Ở Trung Bộ, tiếng bom oanh liệt của Ngô Mây tiêu diệt một 
trung đội địch ở Binh Định. Nhiều trận chặn đánh địch liên tiếp 
diễn ra ở Hòa Vang (Quảng Nam), An Khê (Bình Định - Gia Lai), 
Củng Sơn (Phú Yên)... 

Đồng bằng Bác Bộ tổng phá tê dọc đường số 5. 

Thực dân Pháp đứng trước một tỉnh hình bế tác: Việt Bắc 
đánh không xong, đồng bằng Bắc Bộ chưa chiếm được, Nam Bộ 
chiến tranh du kích nổi mạnh. 


Đêm 19 tháng 11 năm 1947, trong lúc Com-muy-nan im lim 
rút quân khỏi thị xa Tuyên Quang thi Bô-phơ-rê và Sô-va-nhắc 
cũng được lệnh rút lui. 

Bằng nhiều con đường quanh co phức tạp nhằm tránh quân ta, 
ca ba binh đoàn tiến công của giặc Pháp rút chạy khoi Việt Bác. Một 
số lực lượng địch tại Quảng Yên, Cầu Đuống, Hà Nội được điều lên 
Bác Ninh, Bác Giang, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Thái Nguyên, Sơn Tây, 
Hưng Hóa, Việt Tri... đón đám quân bại trận từ Việt Bắc chạy về. 

Các tiểu đoàn tập trung, các đại đội độc lập và đân quân du 
kích Việt Bắc bám sát địch mà đánh. Từ Bắc Cạn, Thái Nguyên 
sang Tuyên Quang, Phú Thọ đến Bắc Giang, Bắc Ninh... diễn ra 
một quang cảnh thật hùng tráng: toàn dân đuổi giặc. Có những 
phụ nữ, nhứng ông già tay không vu khí, hăm hở dẫn đường cho 
bộ đội vượt rừng, tắt núi truy kích địch. Có ca nhưng thiếu niên 
làm giao thông liên lạc. Nhân dân Khu giải phóng sống lại những 
ngày Táy chạy, Nhật thua. 
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Một lần nưa, tại Bình Ca, La Hoàng trên sông Lô, thủy lôi ta 
nhấn chìm tàu chiến giặc. Tại Sơn Dương, Thiện Kế (Tuyên 
Quang, Vĩnh Yên), súng cối ta bắn trúng đội hinh làm quân giặc 
chạy tán loạn. Tại Quảng Nạp, Đại Từ, Phù Lỗ, Đông Anh (Thái 
Nguyên - Phúc Yên), địa lôi ta diệt thêm hàng trăm tên xâm lược. 

Các thị trấn, thị xa Chợ Ra, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Chu, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Sơn Dương, Đại Tư, Vụ Nhai, Tràng Xá, 
Thái Nguyên, Nha Nam, Bác Giang, Đáp Cầu, Hưng Hóa, Việt Trị, 
Vĩnh Yên, Phúc Yên, Sơn Tây... được giải phóng. 

Ngày 19 tháng 12 năm 1947, giữa chiến trường Việt Bắc vang 
đội tiếng súng truy kích địch, Hồ Chủ tịch tổng kết một năm 
kháng chiến toàn quốc. 

Người chỉ rõ: 

"Thấm thoát toàn quốc kháng chiến đã chẵn một năm và 
kháng chiến miền Nam đa 27 tháng. 

Tử ngày đầu, bọn thực dân quân phiệt khoe mồm rằng chóng 
thì dăm tuần, chậm thi 3 tháng, chúng se chỉnh phục ta, nhưng 
nay đã trải qua mấy lần dăm tuần mấy lần 3 tháng, chúng đã được 
kết qua gì ? 

Chúng mất hơn 20.000 lính Pháp chết và bị thương, chúng 
tốn hơn 3.000 triệu bạc, chúng chiếm mấy thành thị hóa ra 
đống tro tàn". 

"Ngoài mấy thành thị đã hoang tàn thì thôn quê khắp ca nước 
đều ơ trong tay ta". 

"Mặc dầu gian nan cực khổ, nhân dân ta ngày càng đoàn kết, 
càng hăng hái, cảng cương quyết kháng chiến cho đến thắng lợi 
cuối cùng. 

Chiến sĩ ta cảng nhiều kinh nghiệm, càng thêm rèn luyện, càng 
thêm dũng cảm". 

"Chính phú ta ngày càng thêm oai tín, càng được ung hộ". 

"Lực lượng của chúng cung như mặt trời vào lúc hoàng hôn, 
hống hách lắm nhưng đã gần tắt nghỉ". 
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"Lực lượng của ta ngày càng thêm mạnh, như suối mới chảy, 
như lửa mới nhen, chỉ có tiến, không có thoái". 


Ngay 22 tháng 12 năm 1947, tại thị xa Tuyên Quang vừa tan 
bóng giặc, Quân đội ta làm lễ mừng chiến thắng. Các tiểu đoàn 
chủ lực Khu 10 chiến thắng ve vang trên mặt trận Sông Lô được 
tổ chức thành một trung đoàn mới: Trung đoàn Sông Lô. 

Về phía địch, ngay sau khi chạy bộ hàng trăm ki-lô-mét, bo lại 
dọc đường nhiều vu khí, quân trang, quân dụng và tài liệu quan 
trọng, Com-muy-nan, Bô-phơ-rê và Sô-va-nhắc dẫn đám tàn quân 
qua Cầu Đuống về Hà Nội. 

Cuộc tiến công chiến lược của thực dân Pháp lên Việt Bắc Thu 
Đông 1947 thất bại. Cao uy Pháp Bô-la bị triệu hồi. Chiến lược 
"chớp nhoáng" của thực dân Pháp bị phá sản. 


Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 đánh dấu một bước 
trương thành mới của quân đội ta "Bộ đội ta đã dần dần quen tác 
chiến, Bộ chỉ huy cua ta học được nhứng kinh nghiệm lãnh đạo 
chiến tranh, lại chế được vài thứ vú khí mới, nên ta đa tra lời địch 
một cách xứng đáng làm cho chúng thua thiệt nặng nề". 

"Cuộc phản công thắng lợi ở Việt Bắc và chiến tranh nổi mạnh 
ơ miền Nam đã gây thêm tỉnh thần nỗ lực phấn khơi trong toàn 
dân, tăng thêm tin tương ở tiền đồ kháng chiến vẻ vang của dân 
tộc. Nó chứng tỏ Việt Nam nước nhỏ, không có căn cứ địa chắc 
chắn, biên giới có thể bị bao uây, uử khứ kém, nhưng uới sự đoàn 
kết cố gắng cua toàn dân, dưới chế độ dân chủ cộng hòa, dưới sự 
lãnh đạo của Chính phủ Hồ Chú Minh uàè của Đảng, uẫn có thể 
kháng chiến thắng lợi". 

Chiến thắng Việt Bắc đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta 
sang một giai đoạn mới. 


1. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, t. 1, ST, H, 1956, tr. 233-234. 
2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng mơ rộng (1-1948). 
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CHƯƠNG Vĩ 


ĐÁNH PHÁ BÌNH ĐỊNH, PHÁT TRIỀN 
CHIẾN TRANH DU KÍCH, ĐÂY VẬN ĐỘNG CHIẾN 
TIẾN TỚI, BA THỨ QUÂN HINH THÀNH 
1948 - 1950 


I 
ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN, 
PHÁ CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA ĐỊCH 


Bước vào năm 1948, trên chiến trường Việt Nam đã hinh 
thành hai vùng ro rệt xen ke nhau: xung tự do và vùng tạm bị địch 
chiếm đóng. 

Bị tiêu hao nặng trong năm 1947 va trong chiến dịch Việt Bắc, 
lực lượng quân Pháp lại phải rai ra chiếm đóng ở nhiều nơi. Thực 
dân phản động Pháp không tăng viện được cho đội quân viễn chỉnh 
Pháp ở Đông DươngÌ. Trong khi đó nội tình nước Pháp rối ren, 
kinh tế nước Pháp kiệt quệ. Nước Pháp rơi vào vòng lệ thuộc đế 
quốc My. 

Để đeo đuổi cuộc chiến tranh xâm lược, từ chiến lược đánh 
nhanh giải quyết nhanh, thực dân phản động Pháp phải chuyển 
sang đánh kéo dài, quay về bình định vùng chúng đa chiếm đóng, 


1. Từ cuối 1947 đến đầu 1948, số viện binh từ Pháp sang không đu bú 
đấp cho số quân hồi hương. 
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lấn chiếm vùng tự do của ta. Chính phú Pháp cử Pi-nhông 
(Pignon), quan cai trị cú, và Bờ-le-dô (Blaizot), tướng thực dân củ, 
thay Bô-la và Va-luy (Valluy) tiếp tục cuộc chiến tranh thuộc địa, 
thi hành chính sách "siết chặt và vết dầu loang". 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chuyển sang một giaí đoạn 
mới: giai đoạn đấu tranh giằng co quyết liệt giưa ta và địch. 


Ngày 15 tháng l1 năm 1948, trong không khí phấn khởi của 
toàn dân ta sau chiến thắng Việt Bắc, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đang mở rộng họp. | 

Hội nghị nhận định: sau chiến thắng Việt Bác, "lực lượng so 
sánh giưa ta và địch đã biến chuyển"!, Giặc Pháp càng gặp khó 
khăn và tự thấy suy yếu. Đá đến lúc chúng không thể tự do tung 
lực lượng ra chiếm đất ta một cách dễ dàng như trong thời kỳ 
kháng chiến toàn quốc mới bùng nổ. Nhưng chúng còn có thể cố 
gắng vơ vét lực lượng trong nước và thuộc địa, cầu cứu lực lượng 
phản động trên thế giới để đánh ta những trận ác liệt hơn nhiều. 

Về phía ta, "các khả năng kháng chiến đã tăng thêm và sẽ càng 
tăng thêm"^, chiến dịch Việt Bác là cái đà để ta chuyển sang một 
giai đoạn phát triển mới của cuộc kháng chiến lâu dài. 

Về âm mưu của địch, Hội nghị chỉ rõ: "chiến tranh thực sự sẽ 
diễn ra khắp nước"”, địch sẽ cản quét dứ đội hơn ở đồng bằng Bắc 
Bộ, ở Nam Bộ, tìm cách củng cố các hội tê, các hội đồng an dân. 
Chúng sẽ "tổ chức thêm các chính quyển bù nhìn địa phương và 
đem Bdo Đại 0uễ lập chứnh phú bù nhữn toàn quốc, thành lập đội 
thân. binh cho chứnh phù đó, thì hành chứnh sách "dùng người 
Việt hại người Việt. Chúng se cố lập nhưng vùng tự trị để chia 
cắt nước ta thêm, để đóng cửa biên giới của ta, chia rẻ dân đạo với 
dân không theo đạo. 


1, 2, 3, 4. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng mở rộng (1-1948). 
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Trung ương Đảng quyết định chuyển cuộc kháng chiến sang 
giai đoạn mới và chi ra mấy nhiệm vụ lớn: 

Về chính trị, cũng cố toàn dân đoàn kết, phá chính sách dùng 
người Việt hại người Việt của thực dân Pháp, phá mọi chính quyền 
bù nhìn. Ra sức tuyên truyền thân binh, lính dong, làm cho họ từ 
chỗ mật giao với ta tiến tới chỗ vác súng chạy sang hàng ngủ dân 
tệc, dùng súng Pháp bán Pháp. 

Về kinh tế, phá kinh tế tài chính địch, thực hiện khẩu hiệu 
tăng gia sản xuất tự cấp tự túc, cải thiện dân sinh, tịch thu tài sản 
của bọn phản quốc cấp cho dân nghèo và bộ đội. 

Về quân sự, "phát triển dân quân, phát triển chiến tranh du 
kích khắp nơi, nhất là trong vùng địch kiểm soát, đồng thời tùy 
theo tình thế, tập trung đánh vận động tiêu diệt địch, quét những 
đồn lẻ của giặc, bắt địch thu hẹp địa bàn lại, đột kích những thành 
phố nhỏ"Ì. Mở rộng công tác biên phòng xúc tiến việc luyện quân 
lập công. Chính đốn quân giới, chế nhiều lựu đạn tốt và vũ khí thô 
sơ để vũ trang toàn dân. Chỉnh đốn quân nhu, quân y. Cải thiện 
giao thông liên lạc, tỉnh báo. Tăng cường công tác chính trị, nhất 
là địch vận. 


Về phát triển và cúng cố Đảng, "phải tích cực gây dựng cơ sở 
Hội” trong vùng địch kiểm soát nhất là ở những nơi tập trung công 
nhân"?, "Củng cố các chỉ bồ để có thể tự động lãnh đạo mọi mặt 
công tác'"3. Củng cố sự lãnh đạo của Đảng trong vùng địch kiểm 
soát, tiến tới "phát động được một cao trào du kích và bất hợp tác 
manh liệt. 

Để tang cường chỉ đạo chiến tranh, Hội nghị quyết định kiện 
toàn các cấp khu tỉnh, huyện, sáp nhập các khu thành liên khu. 
Bảy khu ở Bác Bộ đổi thành Liên khu 1, 10, 3; bốn khu ở Trung 


1, 2, 3, 4. Nghị quyết Hội nghị ... tiđd. 
* Xin đọc là Đảng. 
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Bộ thành hai Liên khu 4, 5; Nam Bộ thành một Liên khu có ba 
Khu 7, 8, 9 và Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Trung ương Đăng quyết định "tiến tới triệu tập cuộc Đại hội 
toàn quốc"! của Đảng nhằm tuyệt ^g chương trinh, đường lối về 
cuộc vận động cách mạng trong Chu › "chung đúc kinh nghiệm và 
thống nhất tư tưởng, hành động" tia Đang. ˆ 


Để chuẩn bị cho Đại hội, đồng chí Trường Chinh, Tổng bí thư 
của Đảng viết văn kiện "Chứng ta chiến đếu cho độc lập uà dân 
chủ". Văn kiện được phổ biến trong Hội nghị cán bộ Trung ương 
lân thứ năm (8 đến 16-8-1948), được thảo luận, học tập trong 
nhiều cuộc hội nghị của các cấp đảng bộ trong và ngoài quân đội. 

Về tình hình thế giới, văn kiện nêu rõ: "Sau đại chiến thứ hai, 
một đặc điểm của tỉnh hình thế "giới là lực lượng đế quốc nói chung 
suy nhược, trái lại lực lượng dân chủ trội hắn lên"Ÿ. Liên Xô mạnh 
hơn trước. Nhiều nước dân chủ mới đã thành lập. Cuộc đấu tranh 
dân chủ trong các nước đế quốc ngày một mạnh. Phong trảo độc 
lập và dân chủ ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa sôi nổi. Các 
nước dân tộc Đông Dương đứng trong hàng ngủ dân chủ chống đế 
quốc là một đoàn quân xung trận cửa phe dân chủ. Cuộc chiến đấu 
của các dâr: tộc Đông Dương vi tự do độc lập của mình mà cũng vì 
hòa bình và dân chu trên thế giới. Nó không bị le loi. Nó có một 
sức hậu thuẫn rộng Bức của phe dân chủ chống đế quốc trên thế 
giới giúp đơ. 

Tỉnh hình nước Pháp và cách mạng Trung Hoa có quan hệ 
nhiều đến cách mạng của nhân dân ta. "Sau chiến tranh, đế quốc 
Pháp suy nhược, dần dần ngã vào cánh tay Mỹ. Đảng Cộng sản 
Pháp đang lanh đạo phong trào dân chủ Pháp chống bọn tay sai 
của Mỹ, duy trì độc lập của nước Pháp và chống chiến tranh thuộc 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị ... tlđd. 
3. Chúng ta chiến đấu vị độc lập và đân chú. (Báo cáo tại Hội nghị cán 
bộ Trung ương lần thứ năm, 8-1948). 


địa. Phong trảo nảy mỗi ngày một mạnh, nó đang giư tay thực dân 
Pháp lại", "Cuộc vận động giải phóng ngày một mạnh ở châu Phi 
đang chia sức chúng ra". Cuộc chiến tranh Việt - Pháp đang "sẻ 
máu" thực dân Pháp làm cho nó như người thiếu máu, suy nhược 
rất nhanh"Ẻ. 

"Cách mạng Trung Hoa cháy bùng. Chính quyền dân chủ mới 
đa thành lập trên một phần khá lớn đất Trung Hoa. Cố nhiên ta 
không y lại vào người, nhưng hai bên dựa vào nhau - dân chủ 
Trung Hoa và dân chủ Việt Nam thành một mặt trận thống nhất 
chống bọn đế quốc thực dân Mỹ - Pháp"Š. 

— Lịch sử đa chứng minh rằng phong trào cách mạng thế giới 
anh hưởng đến cách mạng một nước không nhỏ. Ta phải chuẩn bị 
để đến lấy thời cơ tốt cho cuộc kháng chiến của ta". 

Về tính chất cách mạng Việt Nam, văn kiện xác định là "cách 

mạng dân chủ mới"Š, 

Sau khi phân tích những đặc điểm kinh tế và xã hội nước ta, 
văn kiện nêu lên hai nhiệm vụ lớn của cách mạng: thứ nhất là 
"nhiệm vụ phản đế"Š® thứ hai là "nhiệm vụ phản phong kiến, nhiệm 
vụ thổ địa"? . Hai nhiệm vụ đó quan hệ khăng khít với nhau. Trong 
quá trình thực hiện, nó se bồi bổ cho nhau và ảnh hương lẫn nhau. 
"Trong thời ky kháng chiến này, tuy nhiệm vụ phản đế là bức 
thiết,.nhưng đồng thời nhiệm vụ cải cách ruộng đất sửa bo dần 
dân nhứng hình thức bóc lột phong kiến cũng cần phải thi hành"Š, 

Văn kiện còn nêu lên đường lối, chủ trương phát triển dân 
chủ mới trong kháng chiến về các mặt chính trị, kinh tế, văn 
hóa, quân sự. 

" Về quân sự: "Thực hiện và phát triển chiến tranh nhân đân, 
phối hợp cuộc đấu tranh quân sự với cuộc đấu tranh chính trị, 
kinh tế, phối hợp tác chiến giưửa quân chính quy và du kích, dân 
quân, phối hợp cuộc chiến đấu ở sau lưng địch, trong lòng địch"Ẻ. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta chiến đấu cho độc lập và dân chủ = 
cáo tại Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ năm, 8-1948). 


ị 
Ị 
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Phải chú trọng "cải thiện việc tiếp tế, cấp dưỡng, quản lý. trong bộ 
đội; nâng cao trinh độ ky thuật quân sự và nghệ thuật tác chiến 
cho bộ đội; cải tiến và phát triển công tác chính trị trong bộ đội; 
đào tạo cán bộ trong bộ đội một cách thận trọng và chu đáo. "Cán 
bộ này phải là con đề trung thành của nhân dân", "Muốn giữ vững 
đường lối quân sự, phải phát triển và củng cố Đảng trong bộ đội"”. 
Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đầu năm 
1948 và văn kiện "Chúng ta chiến đấu cho độc lập và dân chủ" đã 
phân tích tỉnh hình, đánh giá đúng đắn địch, ta, vạch ra phương 
hướng và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng, nhằm chủ động đưa 
cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới đánh bại âm mưu bình định 
của địch, xây dựng và phát triển lực lượng ta ngày càng lớn mạnh, 
tranh thủ đón thời cơ giành thắng lợi lớn cho cuộc kháng chiến. 


Ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
Phát động thì đua ái quốc. 

"Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau 
thắng lợi, kiến quốc chóng thành công". Nội dung thi đua là 
hướng mọi năng lực, cố gắng của nhân dân ở tiền phương cũng 
như ở hậu phương vào mục đích chuyển cuộc kháng chiến sang 
giai đoạn mới. | 

Hồ Chủ tịch kêu 'gọi: "Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ 
sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cân phải thi đua". 

"Diệt giặc đói khổ, 

Diệt giặc dốt nát, 

Diệt giặc ngoại xâm”. 

"Làm cho mau ~ Làm cho tốt - Làm cho nhiều*Ý. 


_— 


1, 2. Chúng ta chiến đấu... tlảd. 


3. Chỉ thị Phát động thí đua ái quốc của Bạn Thường vụ Trung ương 
Đảng (27-3-1948). | 


4. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr. 294 — 295. 
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Thi đua ái quốc "sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi, 
âm mưu của địch". | 
"Người người thi đua. 
Ngành ngành thi đua. 
Ngày ngày thi đua. 
Ta nhất định thắng. 
Địch nhất định thua"Z. 
Cùng với đường lối đúng đắn, phong trào thi đua ái quốc do 
Đảng và Hồ Chủ tịch phát động chính là "dùng tỉnh thân hăng hái 
của toàn dân để tìm cách giải quyết sự thiếu kém vật chất"Š, đưa 
cuộc kháng chiến mau đến thắng lợi. 


. 


H 

PHÁT TRIỀN CHIẾN TRANH DU KÍCH, ĐÁNH PHÁ 

BÌNH ĐỊNH, XÂY DỰNG RỘNG KHÁP LỰC LƯỢNG 
VŨ TRANG ĐỊA PHƯƠNG | 


Sau thất bại ở Việt Bác, địch phải quay về bình định vùng 
chúng chiếm đóng. Tử chỗ tiến công để thắng nhanh ở Bắc Bộ, 
chúng đã phải rút quân ở Bắc Bộ tăng viện cho Nam Bộ, nơi cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta đang phát triển lên một bước mới. 

Nam Bộ có vị trí chính trị, quân sự, kinh tế quan trọng, nơi dự 
trử lực lượng của thực dân Pháp để thôn tính cả Việt Nam và 
Đông Dương. 

Chính sách bình định của thực dân Pháp ở Nam Bộ nhằm: tiêu 
diệt chính quyển và bộ máy kháng chiến của ta, áp đặt bộ máy 
chính quyển bù nhìn từ thánh thị đến nông thôn; phá hoại kinh tế, 


1. Hồ Chí Minh, Tuyển tệp, ST, 'H, 1960, tr. 294 — 295. 
9. Những lời bêu gọi của Hồ Chủ tịch, t. 1, ST, H, 1956, tr. 293. 


3. Hồ Chí Minh, Vĩ độc lập tự do, ut chủ nghĩa xã hội, ST, H, 19170, 
tr. 1085. 
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ngăn cản giao thông tiếp tế của ta, bảo đảm giao thông tiếp tế của 
chúng; đánh mạnh vào lực lượng dự trứ của ta, xây dựng lực lượng 
dự trứ của chúng; cúng cố và mở rộng vùng chiếm đóng, thành lập 
nhưng "khu quốc gia giả hiệu" ở các vùng có đồng bào theo đạo Cao 
Đài, Hòa Hảo; đẩy lực lượng kháng chiến ra xa các đô thị, nhất là 
Sài Gòn, hòng tạo nên một tình hình "yên ổn" để đưa Bảo Đại về 
lập chính phú bù nhìn trung ương. 

Để đạt những mục đích ấy, chúng dùng những đội lưu động kết 
hợp với gián điệp đánh phá căn cứ ta, phá cơ sở nhân dân và kinh 
tế của ta, ráo riết càn quét những vùng ven đô thị. Chúng đóng 
đổn bốt, tháp canh dày đặc để kiếm soát các vùng ven đô thị và 
các đường giao thông quan trọng. Chúng vu trang cho các lực 
lượng giáo phái phản động, dùng bọn này lấn chiếm vùng tự do. 
Chúng tổ chức mỗi tháng trên năm trăm trận càn quét lớn, nhỏ. 


Đến cuối năm 1948, chúng đã đóng gần hai nghìn đồn bốt ở khắp 
Nam Bộ. 


Ù 


Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ (16 đến 20-12-1947) và Đại hội Xứ ủy 
đảng bộ Nam Bộ lần thứ nhất (31-7-1948) do các đồng chí Lê 
Duẩn, Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm chủ trì, đã phân tích tỉnh 
hình, để ra các biện pháp để phá âm mưu, thủ đoạn bình định của 
địch, phát triển cuộc chiến đấu của ta. 

Xứ ủy nhận định: ở Nam Bộ "chiến lược của địch là đánh đòn 
chính vào dự trứ của ta"! hòng làm cho ta hết người, hết lương 
thực, hết vũ khí "thì đội quân chủ lực phải bị tiêu diệt". 

- Thấu suốt Nghị quyết của Trung ương Đảng, Xứ ủy xác định: 
chiến lược của ta là bảo vệ lực lượng dự trứ và hậu phương ta, 
đánh vào lực lượng dự trư và hậu phương địch. 

Xứ úủy chủ trương mở rộng chiến tranh dụ kích ra toàn cöi 
Nam Bộ; phát triển dân quân rộng khắp đánh tiêu hao địch, đồng 


1, 2. Nghị quyết Đại hội Xứ ủy ðảng bộ Nam Bộ lần thứ nhất (7-1948). 
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thời xây dựng bộ đội chu lực đánh những trận tiêu diệt. "Triệt để 
áp dụng chiến lược, chiến thuật du kích". phát triển rộng rãi cách 
đánh giao thông "đánh trúng vào những con đường sinh tử của 
địch". Phải đi đến đánh đồn bốt địch và tiêu diệt từng bộ phận 
quâể lưu động của chúng. 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy, cuộc chiến đấu của quân 
và dân ta ở cả nông thôn và thành thị Nam Bộ đều phát triển. 

Nhưng trận tiến công của địch vào các vùng căn cứ kháng 
chiến bị ta đánh thiệt hại nặng. Có trận ta diệt hai, ba trung đội 
địch, thu hàng trăm súng (Láng Le, Chợ Lớn). Có trận ta đánh 
thiệt hại nặng một tiểu đoàn quân nhảy dù (Giồng Dinh, Đồng 
Tháp Mười). Có trận, bằng bái min, đạp lôi, tiêu hao hàng nghin 
địch, phá hủy nhiều xe lội nước (Đồng Tháp Mười). 

Trong thời ky này đa có những trận đánh giao thông lớn: La 
Ngà, Tầm Vu... Trong trận La Ngà (1-3-1948), Trung đoàn 310 Vệ 
quốc quân Biên Hòa (chi đội 10) đã thiêu hủy 60 xe quân sự trên 
đường Sài Gòn đi Đà Lạt, diệt 150 lĩnh địch và 25 sĩ quan, trong đó 
có quan năm Pa-ruýt (Paruit), tổng tham mưu phó quân viễn chinh 
Pháp, và quan năm Đờ §ê-ri-nhê (De Sérigné), chỉ huy bán lứ đoàn 
lê dương số 13. Trong trận Tầm Vu (Rạch Giá, 18-4-1948), Vệ quốc 
quân Khu 9 diệt 24 xe địch, đoạt một khẩu pháo 105 mi-li-mét. 

Cùng với lối đánh phục kích, Vệ quốc quân Nam Bộ còn thực 
hiện cách đánh tập kích, công đồn, kết hợp phục kích với tập kích. 
Trong trận Bắc Sa Ma (Trà Vinh, 12-1947), bộ đội ta đã dùng hởa 
lực súng cối và súng máy yếm hộ cho xung kích xung phong. 
Trong trận Mộc Hóa (Tân An, 8-1948), trận La Bang (Tra Vinh, 
12-1948), Tiểu đoàn 307 đánh thắng địch bằng cách vây đồn diệt 
viện. Với tỉnh thần gan dạ, mưu trí và sự luyện tập công phu, 
trong trận cầu Bà Kiến (3-1948) đội du kích Tân Uyên (Thủ Dầu 
Một) bí mật đột nhập vị trí địch, dùng lựu đạn tiêu diệt địch làm 
chúng không kịp trở tay. 


1, 2. Nghị quyết Đại hội Xứ ủy... tlád. 
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Bình Thuản 


Đấu tranh chính trị 
(Sài Gòn ngây 
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Trận Tầm Vu 


Bột mau cua 
Nguyên Hiêm) 


Hành quân ở°” 
Sơn mai : 


Nguyễn Hi 





Dân quân du kích bao vây đồn địch, phục kích đánh địch trên 
đường giao thông. Có nơi, nhân mùa nước lớn, hưởng ứng phong 
trào thi đua "quốc lộ", dâm quân phá đường sá, buộc địch phái thả 
dủ tiếp tế cho các đồn bốt bị cô lập. Có nơi, ngày địch sửa đường, 
đêm ta lại phá, dân quân thi gan chiến đấu với địch hàng chục 
ngày liền, cuối cùng địch phải bỏ. 

Qua cuộc chiến đấu quyết liệt, dân quân và bộ đội Nam Bộ đá 
đối phó có hiệu quả với "chiến thuật mạng nhện" của địch. 


Cuộc đấu tranh giữa ta và địch ở các đô thị và vùng ven diễn 
ra hết sức gay gắt. 

Gia Định là nơi địch hoạt động ráo riết nhất. Ở đây, chỉ bộ 
Đang không rời địa phương, du kích và bộ đội địa phương bám 
đánh địch, nhân dân quyết chiến đấu đến cùng. Nhiều cuộc bao vây 
càn quét của địch đã bị đánh bại. Tại Gò Vấp, giặc dùng chính sách 
giết sạch, đốt sạch, nhưng lớp thanh niên này ngã, lớp khác đứng 
lên thay thế. Nhân dần hai xã Phước Vĩnh An, Tân Phú Trung 
(Hóc Môn) đào địa đạo dài hàng chục ki-lô-mét nối liền nhà này 
sang nhà khác, thôn này sang thôn kia để chiến đấu với địch. Giặc 
đến, ca làng, già, tre, gái, trai đều chiến đấu. Phong trào diệt tế 
trừ gian tiếp tục lên mạnh. Tề mọc lên là bị nhân dân phá ngay. 
Các căn cứ kháng chiến tồn tại và phát triển xung quanh Sài Gòn. 

Dựa vào vùng ven vừứng chắc, phong trào kháng chiến ơ nội 
thanh Sai Gòn cảng lên cao. 

Mặc dù cảnh sát, mật thám địch lên tới 2 vạn tên, cơ sở Đảng, 
cơ sở quần chúng vẫn phát triển mạnh trong công nhân, nhân dân 
lao động và trí thức. Ban đêm, lực lượng cách mạng làm chư nhiều 
nơi trong thành phố (13 "hộ"” trong 18 "hộ"). Tiếng súng du kích 
không ngừng uy hiếp địch. Nhiễu kho xăng, kho dầu, kho vú khí 
cua địch bị đốt cháy, cầu Đa Cao bị đánh sập. Tháng 4 năm 1946, 


* Hộ: khu phố. 
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bốn chiến sĩ gái trong đội du kích Minh Khai dùng lựu đạn diệt 50 
sĩ quan Pháp ngay tại rạp chiếu bóng Ma-giét-tích (Majestie). Nổi 
bật là những cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn chống 
chính quyển bủ nhìn. Hàng vạn công nhân các nhà máy bãi công. 
Học sinh nhiều trường bai khóa. Chị em buôn bán bãi chợ. Hàng 
nghìn trí thức ra kiến nghị phản đối chính phủ bù nhìn. Nhân dân 
Sài Gòn xuống đường đấu tranh đòi xư tử Bảo Đại. Chính sách lập 
chính phủ bủ nhìn trung ương của địch bị thất bại nặng nê. 

Ở các vùng đồng bào theo đạo Cao Đài, Hòa Hảo, và vùng đồng 
bào Khơ Me, công tác vận động quần chúng của ta đã đi đúng 
hướng. Nhờ đó, ở nhiều nơi, cơ sở chính trị, đân quân du kích được 
gây dựng lại và phát triển nhanh. Lực lượng ngụy Hòa Hão bị 
phân hóa. Đông đảo tín đồ Cao Đài đoàn kết trong Hội Cao Đài 
mười hai phái đi theo kháng chiến. 

Nhân dân Nam Bộ đã kết hợp các hình thức đấu tranh quân sự 
và chính trị, phát huy mạnh me thế tiến công ở cả nông thôn và 
đô thị, đánh bại một bước âm mưu bình định của địch. 

Tháng 10 năm 1948, Trung ương Đảng và Chính phủ cử phái 
đoàn do đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên thường vụ Trung ương 
Đảng làm Trưởng đoàn, vào Nam Bộ để thăm hỏi đồng bào và 
chiến sĩ, học tập kinh nghiệm đấu tranh cực kỳ phong phú của 
nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Nam Bộ, và để tăng 
cường sự lãnh đạo, “hi huy ở Nam Bộ. 

Trong thư gửi Xứ uy Nam Bộ, Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng khen ngợi: "Cuộc kháng chiến Nam Bộ thật có tính chất 
nhân dân kháng chiến, tự dân đứng dậy xông lên để tự vệ bằng 
mọi cách, với mọi sáng kiến, mọi khả năng. Cuộc kháng chiến Nam 
Bộ mạnh chính là ở tự động, không ÿ lại, tự lực cánh sinh. Chiến 
tranh du kích Nam Bộ mạnh chính là ở chỗ lấy dân làm gốc. Từ 
không có núi rừng hiểm trở, mà tạo nên rửng người, núi người", 
xây dựng những căn cứ để kháng chiến lâu dài. 


1. Thư Ban Thường vụ Trung ương Đảng gửi Xứ ủy Nam Bộ (10-1948). 
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Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tỉnh hình vùng bị địch chiếm đóng có 
khác với Nam Bộ. 

Ở miền núi, như Tây Bắc, Đông Bác, Tây Nguyên, có nhưng 
nơi cơ sở của ta hầu như mất trắng. Ở đồng bằng như Hà Nội, Hải 
Phòng, đường số 5, Binh - Trị - Thiên, bắc Quảng Nam - Đà 
Nẵng, cơ sở quần chúng chưa được cung cố, chiến tranh du kích 
chưa phát triển. 

Với kinh nghiệm đàn áp phong trào cách mạng ở nước ta, thực 
dân Pháp xúc tiến nhưng thủ đoạn bình định, kim kẹp nhân dân ta 
rất tàn bạo. 

Về quân sự, địch phân tán các binh đoàn cơ động thành hai 
bộ phận, một bộ phận lập thành các đội ứng chiến nhỏ, một bộ 
phận khác lớn hơn rải ra đóng giứ các hệ thống đồn bốt trên các 
đường giao thông, xung quanh đô thị và các địa bàn chiến lược 
quan trọng. | 

Đội ứng chiến nhỏ vừa là lực lượng chính để đánh phá các 
vùng chúng nghỉ có cơ quan, bộ đội, kho tàng, công xưởng của ta, 
vừa là lực lượng ứng cứu cho các hệ thống đồn bốt khi bị quân ta 
tiến công. 

Hệ thống cứ điểm nhỏ vừa để bảo vệ các vùng trọng yếu, hình 
thành thế chia cắt, bao vây, ngăn chặn ta tử xa, vừa làm chỗ dựa 
cho bọn hội tế, gián điệp hoạt động, đi lùng sục cơ sở cách mạng, 
vây bắt cán bộ, khống chế, o ép nhân dân ta. 

Cứ điểm nhỏ, đội ứng chiến nhỏ là biện pháp quân sự chủ yếu 
của địch trong thời kỳ này. Nó giữ vai trò quan trọng trong việc 
thực hiện kế hoạch binh định của chúng. 

Về chính trị, địch cố sức lập lại chế độ thuộc địa tàn bạo và duy 
tri những hinh thức bóc lột phong kiến hu bại. Chúng tập hợp và 
dựa vào một số tay sai cũ trong giai cấp địa chủ phong kiến, tư sản 
mại bản để lập ngụy quyền, đào tạo viên chức, xây dựng ngụy quân. 

Ở nông thôn, chúng ráo riết lập "tê". Ở thành thị, tổ chức "hội 
đồng an dân", "hội đồng chấp chính". Một số nơi chúng gom dân, 
dồn dân về ở xung quanh các đồn bốt. 
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Thực hiện chính sách chia re dân tộc, chia re lương giáo, chúng 
vừa mua chuộc, dụ dỗ, lừa phinh, vửa khúng bố, đàn áp đẫm máu. 
Với những biện pháp trên, địch hy vọng đánh phá được cơ sở cách 
mạng, nắm được dân, lập được tê, bình định chiếm đóng các vùng 
có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, kinh tế, bắt được 
người, cướp được của, hãm ta vào canh đói khổ, hao mòn để tiến 
công tiêu diệt ta. Đó là chính sách "siết chặt và vết dầu loang" của 
Pi-nhông. 


Tháng 4 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập 
Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ tư (niền Bác Đông Dương). 

Hội nghị nêu bật vị trí quan trọng của công tác trong các vùng 
tạm bị địch chiếm đóng, và chỉ rõ: "Công tác trong vùng địch kiểm 
soát và chiếm đóng đã trở thành một bộ phận rất quan trọng trong 
toàn bộ công tác của Hội ta"! lúc này. "Công tác ấy phải nhằm mục 
đích giữ vững và nâng cao trình độ giác ngộ và tỉnh thần quyết 
chiến của dân, lập lại và làm kiên cố các tổ chức quần chúng và 
của Hội, làm rối ren và tan ra hàng ngu quân địch, phá kinh tế 
địch, phá chính quyền địch, lập lại chính quyền ta"”. 

Muốn vậy, công tác tuyên truyền cổ động phải nâng cao quyết 
tâm kháng chiến cua dân, chống mưu mô chia re, bóc lột, áp bức 
dã man của địch, "để cao uy tín Chính phú ta, gây lòng căm phẫn 
trong dân chúng, làm tan ra hàng ngu địch, vạch rõ chỗ mạnh của 
ta, chỗ yếu của địch để nâng cao tin tưởng ở khả năng kháng chiến 
của dân tộc, giữ vững đại đoàn kết”". 

Về công tác tổ chức, phải "gây dựng và củng cố cơ sở tổ chức 
quần chúng, Hội và chính quyển ta, phá các tổ chức của địch"t, 

Khẩu hiệu tranh đấu là chống bóc lột, vơ vét, khủng bố, chống 
bắt phu, bất lĩnh, chống nộp thuế, chống lập hội tê. Hình thức 


1, 2, 3, 4. Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ tư (miền 
Bác Đông Dương) (4-1948). 
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tranh đấu tử nhứng hình thức thấp đến nhứng hình thức cao, cho 
đến vu trang đánh lại địch. Tùy từng thời kỳ, tủy sự giác ngộ cao 
hay thấp của từng địa phương mà quyết định. "Khi tỉnh thần quần 
chúng đã khá và có chút ít vú trang thì nên phối hợp các hinh 
thức tranh đấu chính trị với quân sự"". 

Hội nghị chỉ rõ: phải "đặc biệt phát triển vũ trang tuyên 
truyền, tiến sâu vào sau lưng địch, chỉnh phục dân và hội tể, gây 
cơ sở ngay ở hậu phương địch để dọn đường cho các đại đội độc lập 
vào phát triển du kích chiến tranh"ˆ. Các đại đội độc lập có nhiệm 
vụ "giúp du kích trở nên những bộ đội địa phương. Lập nhiều làng 
chiến đấu ở đồng bằng, khu chiến đấu ở miền núi, gây căn cứ du 
kích"Ẻ. "Nhiệm vụ của Hội là: ném cán bộ vào các đội vu trang 
tuyên truyền. Liên lạc với các đội vũ trang tuyên truyền để giứ 
manh mối quần chúng và ném cán bộ vào hoạt động ở nhứng nơi 
đội vũ trang tuyên truyền đã gây được cơ sở", 

Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh vấn đề cán bộ và vai trò lãnh đạo 
của các ấp uy Đảng địa phương, nhất là chỉ bộ xã. 

Về vấn đê cán bộ: "hoạt động trong vùng địch kiểm soát và 
chiếm đóng, cần phải có một số cán bộ rất trung thành, hy sinh và 
có kinh nghiệm công tác bí mật. Chú trọng đảo tạo cán bộ địa 
phương. Huấn luyện công tác bí mật cho cán bộ. Phải đánh tan 
bệnh chủ quan, công khai, Kong thường công tác bí mật, làm cho . 
thất bại đau đớn về tổ chức" 

Về sự lanh đạo của Đảng: "đủ hoàn canh khó khăn thế nào chỉ 
bộ.cũng phải bám lấy địa phương mà hoạt động. Các Ban chấp 
hành huyện, tỉnh cũng bắt buộc phải bám lấy địa phương mình để 
lanh đạo phong trào"5, 

Nghị quyết về công tác vùng tạm bị địch chiếm đóng của Hội 
nghị cần bộ Trung ương lần thứ tư đã chỉ ra những vấn đề cơ bản, 
có ý nghĩa quyết định để đánh bại âm mưu và thủ đoạn bình định 





1, 2, 3, 4, õ, 6. Nghị quyết Hội nghị... (4-1948), tiđd 


của địch, gây dựng cơ sở và phát triển phong trào cách mạng của 
quần chúng. 


Chấp hành Nghị quyết của Trung ương, tử mùa hè 1948, công 
tác trong vùng bị địch chiếm đóng được đẩy mạnh. Do tình hình cụ 
thể của từng vùng, việc xây dựng cơ sở, phát động phong trào ở 
mỗi nơi có khác nhau. 

Tại các vùng rừng núi, nơi địch chiếm đóng từ lâu, một số địa 
phương không còn cơ sở cách mạng hoặc còn nhưng rất yếu. Cồng 
tác vũ trang tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, nổi bật là ở Tây 
Bắc (Liên khu 10). | 

Địch chiếm Tây Bắc nhầm uy hiếp phía sau căn cứ địa Việt 
Bắc, phong tỏa biên giới Việt - Trung, khống chế vùng Bắc Đông 
Dương. Với nhiệm vụ "tiến sâu vào sau lưng địch, chỉnh phục dân 
và hội tể, gây cơ sở ngay ở hậu phương địch", đầu năm 1948, đồng 
chí Bủi Quang Tạo, đồng chí Song Hào cùng Liên khu uy và Quân 
khu ủy đã hết sức chăm sóc, xây dựng các đội vú trang tuyên 
truyền như trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Liên khu đã tổ 
chức 4 đội chủ yếu: đội Xung phong Quyết thắng, đội Xung phong 
Quyết tiến, đội Xung phong Trung dung, đội Xung phong Tây Bác. 
Cán bộ, đội viên của các đội là những đồng chí tỉnh ủy viên, huyện 
ủy viên, cán bộ tiểu đoàn, đại đội, trung đội và phần lớn là người 
địa phương. 

Hồ Chủ tịch chi thị cho các đội: phải làm sao xây dựng phát 
triển cơ sở quân chúng, cắm bằng được lá cờ đỏ sao vàng trên đất 
'_ Điện Biên Phu. 

Các đồng chí trong Quân khu ủy đã nhắc nhớ mọi người nắm 
vững quan điểm quần chúng và chính sách dân tộc của Đảng, 
truyền cho anh em nhưng kinh nghiệm phong phú về hoạt động bí 
mật gây cơ sơ của các đội quân tiền thân. 


1. Nghị quyết Hội nghi... (4-1948), tiđd 


254 


Các đội vu trang tuyên truyền kiên cường chịu đựng mọi gian 
nan thư thách, lấy gốc cây, hang đá làm nhà, rau rừng thay cơm, 
bền bỉ bám nương, bám rẫy, tìm cách bắt liên lạc, giác ngộ tổ chức 
từng người dân, quyết tạo nên chỗ đứng vưng chắc trong quần 
chúng cách mạng. 


Tại vùng đồng bằng, nơi đông người nhiều của, địch ra sức 
đánh phá cơ sở cách mạng, vây bắt cán bộ, du kích, giành dân, 
cướp của. Cán bộ, đang viên, du kích của ta, một số bị bật ra ngoài, 
một số nằm im không hoạt động, quần chúng thiếu người lãnh đạo 
đấu tranh với địch. 

Các Liên khu ủy kiên quyết lãnh đạo thực hiện chủ trương chỉ 
bộ bám lấy địa phương mà hoạt động. 

Ở đồng bằng Bác Bộ, đồng chí Nguyễn Văn Trân, đồng chí Lê 
Thanh Nghị, đồng chí Lê Quang Hòa cùng Liên khu ủy Liên khu 3, 
các thành ủy, các tính ủy nhận định chỗ mạnh, chỗ yếu của địch, 
đấu tranh khấc phục "xu hướng hưu khuynh, xa ha quần chúng, 
nằm im chờ thời"! trong một số cán bộ, đảng viên; và nêu rõ 
nhiệm vụ: "các chỉ bộ phải trở về địa phương, khôi phục các tổ 
chức quần chúng, lãnh đạo họ tranh đấu, phá các tổ chức của địch, 
đánh du kích". 

Ở Bình - Trị - Thiên, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, đồng chí 
Hoàng Anh, đồng chí Trần Văn Quang cùng Khu ủy giáo dục cán 
bộ công tác trong vùng tạm bị địch chiếm đóng "thấu triệt ý thức, 
quan niệm ckiến tranh nhân dàn"? của Đảng, để cao tỉnh thần 
"chiến đấu kiên khổ”, kiên quyết thực hiện khẩu hiệu "về đồng 
bằng", "nắm chắc và thu phục lại nhân dân", "phá tế, trừ gian, 
chỉnh đốn dân quân, chỉ bộ xã"Š, 


1, 2. Báo cáo của Tỉnh ủy Lương Hà (Hà Nội ~ Hà Đông) tại Hội nghị 
đại biểu Đảng bộ tỉnh (7-1948). 

3, 4, 6. Báo cáo của Liên khu ủy Liên khu 4 tại Hội nghị đại biểu Đảng 
bộ Liên khu (7-1949). 
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Ở Liên khu 5, đồng chí Nguyễn Duy Trinh, đồng chí Nguyễn 
Chánh, đồng chí Trần Lương củng Liên khu uy chủ trương: kiên 
quyết bám nhân dân, kiên trì xây dựng cơ sơ, tích cực phát triển 
chiến tranh du kích ơ vùng sau lưng địch, đồng thời ra sức bảo vệ 
và xây dựng vùng tự do về mọi mặt, nỗ lực sản xuất tự túc, tự cấp. 


Bộ Tổng chỉ huy chỉ thị cho các liên khu phân tán hơn một 
phần ba số đơn vị chu lực thành các đại đội độc lập tiến vào vùng 
bị chiếm đóng, củng với cán bộ, đảng viên địa phương phát động 
chiến tranh du kích. Mỗi đại đội độc lập hoạt động trên địa bàn 
một huyện, có tiểu đoàn tập trung đứng tại các địa bàn cơ động 
sẵn sàng ứng chiến. Ngay trong những tháng đầu 1948, từ Liên 
khu ð trở ra đã có 105 đại đội độc lập tiến vào vùng sau lưng địch. 
Ở nhưng nơi phong trào còn yếu thi đại đội độc lập phân tán thành 
tiểu đội, trung đội hoặc đội xung phong công tác hoạt động gây cơ 
sở. Ở nơi cơ sở kháng chiến đã phát triển đại đội độc lập hoạt động 
quy mô đại đội, hỗ trợ phong trảo chiến tranh du kích địa phương, 
chuẩn bị chiến trường cho tiểu đoàn tập trung đến tác chiến. 

Vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm, cán bộ, đảng viên và chiến 
sĩ ta đêm đêm tử bờ tre, đình chùa, đồng ruộng lần vào thôn xóm, 
bắt mối với từng cơ sơ cú, tìm hiểu tình hình, gây dựng cơ sở mới, 
tổ chức du kích bí mật, hồi phục các tổ chức quần chúng. 

Giứa năm 1948, khắp vùng nông thôn đồng bằng và rừng núi, 
nhiều chỉ bộ đạ bám làng xã, hàng nghìỉm cán bộ Đảng, chính 
quyền, mặt trận đã trở về địa phương, hàng trăm đội vũ trang 
tuyên truyền, đại đội độc lập tiến sâu vào vùng địch chiếm đóng. 
Lực lượng so sánh giữa ta và địch ở từng khu vực đã thay đổi. Địch 
ra sức khung bố, tìm mọi cách diệt các chỉ bệ Đang, tách cán bộ, 
đảng viên ra khỏi nhân dân. Ở một số nơi, cơ sở lại bị tan vỡ. Một 
số cán bộ bị sa vào tay giặc. Một số đội vu trang tuyên truyền bị 
bật lên núi. 

Trong khó khăn gian khổ, cán bộ, đáng viên ta không lùi bước, 

vưng tin ở quần chúng, nhanh chóng nút kinh nghiệm, luồn trở lại 
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bám địa phương, củng cố chỉ bộ Đảng, gây dựng cơ sơ, nhen nhóm 
phong trào. Trong đấu tranh ác liệt chống quân thù, nhiều cán bộ, 
đăng viên đã nêu cao tỉnh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, 
như đồng chí Mạc Thị Bươi, đồng chí Đinh Núp... 

Đúng như Hồ Chủ.tịch đã nói: "Đảng ta có nhưng cán bộ - 
nhất là cán bộ trong vùng bị tạm chiếm - rất dũng cảm, tận tụy, 
bất kỳ gian nan nguy hiểm thế nào, vẫn cứ đi sát với dân, vẫn cứ 
bám lấy công việc, không nhút nhát, không than phiền, hy sinh cả 
tính mệnh cung không tiếc. 

Đó là những chiến sĩ kiểu mẫu của dân tộc, những người con 
xứng đáng của Đảng", 

Chi trong một thời gian ngắn, cơ sở cách mạng được củng cố 
và phát triển khắp miền ngược, miễn xuôi. Ngay ở các vùng tập 
trung đồng bào có đạo giáo, vùng địch cho là "đại thái bình, cơ sở 
cách mạng cũng lan dần và mỡ rộng nhanh chóng. Số hội viên 
trong Mặt trận Việt Minh đông hơn trước và đã trải qua thư thách 
trong đấu tranh. Nhưng thanh niên, du kích gan dạ, hăng hái, có 
uy tín trong quần chúng được kết nạp vào Đảng. Các chỉ bộ Đảng 
được củng cố thêm một bước. Nhiều chỉ bộ lớn lên ngay sát đồn 
bốt địch. 

Cơ sơ chính trị được cúng cố và mở rộng, lực lượng dân quân 
du kích cũng phát triển mạnh. Những tiểu tổ du kích bí mật đã 
trở thành nhưng tiểu đội, trung đội du kích dăng khắp các đường 
giao thông, ven các đô thị, sâu trong các hấm mỏ, các đồn điền. Có 
vùng như đường số 5ð, nam Bắc Ninh, Quảng Trị, Thửa Thiên... 
phong trào dân quân lên cao chưa từng thấy. Các tầng lớp nhân 
dân, các lứa tuổi đều hăng hái vào dân quân du kích. Ngoài những 
đội du kích gồm thanh niên gái, trai, lại có những đội lão du kích, 
goi là "bạch đầu quân". Các em thiếu nhỉ cung lập ra nhưng đội du 
kích "tí hon" theo cha, anh đi giết giặc, cứu nước. Đến mùa thu năm 


1. Hồ Chí Minh, Vừ độc lập tự do, ui chủ nghĩœ xã hội, ST. H, 1970, 
tr. 108 — 109. 
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1948, tổng số dân quân du kích từ Trị - Thiên trở ra lên tới 


1.220.000 người, trong đó có 73.000 du kích (2.500 du kích bí mật, 
6.000 nư du kích, 9.000 lao du kích). 


Qua một thời gian vật lộn với quân thù, ở khắp làng, bản, thôn 
xóm, ta đã xây dựng và củng cố được các tô chức quần chúng, các 
tiểu đội và trung đội dân quân du kích, các chỉ bộ Đảng. Đó là lực 
lượng quyết định nhất để đánh bại âm mưu và thú đoạn bình định 
cua địch ở cơ sơ. 


Với lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang được tổ chúc lại 
ơ nhiều địa phương, ta đa có lợi thế hơn địch. 

Thấu suốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ tư, 
với kinh nghiệm phong phú, nhân dân trong các vùng tạm bị địch 
chiếm đóng đa tiến lên đấu tranh với địch tử hình thức thấp đến 
hinh thức cao, tử hợp pháp đến không hợp pháp, phá sự khống chế, 
kim kẹp, áp bức, bóc lột của ke thù. 

Ở nông thôn diễn ra phong trào chống thu thóc, chống nộp 
thuế, chống đi phu, đi lính, nhằm bảo vệ quyển lợi thiết thân của 
quần chúng. Nổi bật là phong trào phá tế trừ giai, vận độ-g ngụy 
binh, bao vây đồn bốt, không hợp tác với địch, đánh du kích khắp 
nơi. Dân quân du kích xa bao vây vị trí địch, dùng mọi thứ vũ khí 
thô sơ giết từng tên, từng tốp giặc. 

Các đại đội độc lập tiến lên đánh đồn, diệt nhưng toán quân 
lưu động nho cua địch, hỗ trợ phong trào đấu tranh của quần 
chúng, phát triển chiến tranh du kích. Đại đội độc lập của Trung 
đoàn Bác - Bắc diệt đồn Cẩm Lý (7-1948), Đại đội 87 (Quảng Trị) 
diệt gọn đại đội lưu động địch tại Đồng Dương (4-1948), các Đại 
đội Kim Sơn, Thăng Bình (Tây Bác) đánh 30 trận phục kích và 20 
trận bắn phá vị trí địch (6, 7-1948). Đại đội 160 (Khánh Hòa) tập 
kích đồn Phước Thuận diệt 1 trung đội địch (11-1948), các Đại đội 


Hòa Vang, Điện Bàn (Quảng Nam) phục kích đánh thiệt hại trung 
đội địch. 
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Cuối năm 1948, Trung ương ra lệnh tổng phá tê, đập tan 
chính quyển địch ở cơ sở. Có lực lượng vu trang hỗ trợ, nhân dân 
vùng tạm bị địch chiếm đóng nổi dậy quét sạch tể trên nhiều 
vùng rộng lớn, lập lại chính quyển cách mạng. Có huyện, tỉnh, 
với khi thế tiến công manh liệt, quần chúng nổi dậy đều khắp 
như những ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Ở huyện Thuy 
Nguyên sát thành phố Hai Phòng, trong "Tuần lễ đấu tranh", 
nhân dân nổi dậy vác cờ đỏ sao vàng, vũ trang bằng gậy gộc, giáo 
mác, quét sạch bọn tế. Trong lúc đó, dân quân bao vây đồn bốt 
địch, đánh đuổi chúng chạy tán loạn tử vị trí này sang vị trí 
khác. Ơ Thưa Thiên, nhân dân tự vũ trang, quây bắt bọn hội tế, 
diệt nhưng tên gian ác, giáo dục những người biết hối cai trở về 
với nhân dân. Từ ngoại ô thành phố Huế đến sáu phủ, huyện ở 
đồng bằng và rừng núi, hội tế bị giải tán, chính quyển nhân dàn 
được lập lại ở hầu hết các làng xa. 

Ở các thành phố và thị xã, các tổ chức "hội đồng an dân", 
"hội đồng chấp chính" của địch bị quần chúng vạch mặt. Một số 
tên gian ác bị trừng trị. Ở Đà Nẵng, du kích bất sống tỉnh 
trưởng bù nhìn. : 

Qua cuộc tổng phá tể, định cao của phong trào đánh phá tĩnh 
định, hậu phương địch bị rối loạn. Nhiều nơi chính quyển địch ở 
nông thôn bị tê liệt. Địch hốt hoảng đối phó. Chúng tung nhưng đội 
quân ứng chiến nhỏ đi càn quét. Bộ đội, dân quân du kích cùng 
nhân dân bám địa phương đánh giặc. Ở Hưng Yên, dân quân Tử. 
Hồ dùng cuốc, rựa diệt địch ngay giưa chợ. Ở Hải Dương, phụ nư 
Cầm Giàng dùng đòn gánh đánh tây. Ở Thừa Thiên, dân quân Phú 
Vinh tay không dùng mẹo bắt sống địch, lấy súng. Ở Tây Nguyên, 
du kích Xi Tơ dùng bẫy đá "tự động" kết hợp với hầm chông, diệt 
địch tại các buôn, rẫy. 

Sự vùng dậy của nhân dân cùng chiến thắng của bộ đội và du 
kích đa tác động mạnh đến tỉnh thần binh lĩnh ngụy. Nhân mối 
trong các đồn địch ngày càng phát triển, công tác vận động ngụy 
binh thu nhiều thắng lợi mới. Ở Quảng Trị, hầu hết các đồn bốt 
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địch đu có cơ sở của ta. Ở các tỉnh khác, nhờ sự giúp sức của 
binh lính giác ngộ, hàng chục vị trí địch bị tiêu diệt. Trong hàng 
ngũ "thân binh", hiện tượng binh biến, tan rã xuất hiện. Ơ Kiến 
An, có nơi ca lính lẫn quan bỏ đồn về với kháng chiến, có nơi anh 
em nổi dậy giết sĩ quan Pháp, mang súng trở về với nhân dân. lạ 
Sơn La, Lạng Sơn, khối ngụy binh Thái, Nùng bắt đầu rạn nứt. 

Với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, nhân dân trong các 
vùng tạm bị địch chiếm đóng đa phá tung sự khống chế kim kẹp 
cua địch trên nhiều vùng rộng lớn. 

Lúc này, nhiều căn cứ du kích đa được hình thành ở vùng sau 
lưng địch, như căn cứ Lang Tài (Bác Ninh), Kinh Môn (Hồng 
Quang), Mường Bó, Kim Nọi, Bàn Kêt, Mường Lung (Tây Bác), 
Cộng Hòa (Hải Dương), Quảng Ninh (Quảng Bình), Chợ Cạn 
(Quảng Trị), Ô Rô, Hòn Đá (Bình Thuận), Bác Ái (Ninh Thuận), 
Rừng Sác, Xuyên Mộc, Hát Dịch (Bà Rịa) Chiến khu Ð, chiến khu 
Dương Minh Châu, Đồng Tháp Mười, U Minh (Nam Bộ)... Đây là căn 
cứ của từng tỉnh, từng huyện, nằm giữa những vùng có cơ sơ chính 
trị đang không ngừng được cúng cố và mở rộng. Dựa vào đó, các 
đảng bộ địa phương đã tích lũy và phát triển lực lượng, tạo thành 
nhưng trận địa vưng chắc về chính trị và quân sự và lấy đó làm bàn 
đạp phát triển dần ra các nơi khác. Đồng thời ở nhiều nơi nhân dân 
đã rào làng, đắp lũy, xây dựng, củng cố làng chiến đấu, tạo nên. 
những pháo đài chiến đấu ngay trong lòng địch. Tiêu biểu như các 
làng chiến đấu Vật Lại (Sơn Tây), Hùng Thắng (Kiến An), Cự Nẵm, 
Canh Dương, Hưng Đạo (Quảng Binh), Chỉ Lăng (Lạng Sơn), Xi Tơ 
(Tây Nguyên), Chương Dương, Hoàng Diệu (Quảng Nam)... 

Với làng chiến đấu và căn cứ du kích hình thành ở nhiều nơi, 
hinh thái chiến tranh xen ke, cài răng lược giua ta và địch xuất 
hiện ngày cảng ro rệt. 

Tại các căn cứ, các đội du kích tập trung được cung cố, lớn 
mạnh nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều đội không 
nhưng đa đứng vưng trên các địa bàn chiến lược mà còn lập công 
xuất sắc, như: 
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Đội du kích Xi Tơ (Tây Nguyên), con đe của dân tộc Ba Na 
kiên cường, đã thường xuyên bám sát hành lang phia bắc đường số 
19, con đường huyết mạch từ An Khê đị Plây Cu, nhiều lần đánh 
địch làm ngưng trệ giao thông của chúng. 

Đội du kích Cao Phạ (Tây Bác), dân tộc HP Mông, chiến đấu bền 
bi, hiên ngang giữ vững dãy núi Cao Phạ, khi bị địch bắt, đã lập 
mưu vượt ngục và cứ thoát được nhiều đồng bào bị địch giam giư. 

Đội du kích Lê Lợi (Đông Bác) nổi tiếng về đánh địch bằng vũ 
khí thô sơ và kiên trì vận động quần chúng. 

Đội du kích Lê Hồng Phong (Binh - Trị - Thiên) đánh tập kích 
và phục kích giỏi, hoạt động cả ở đồng bằng và rừng núi, tiêu hao 
tiêu diệt nhiều sinh lực địch. 

Đội du kích Kim Thành (Hải Dương) liên tục bám đường số 5, 
đánh nhiều trận địa lôi xuất sắc, lật đổ nhiều đầu máy, toa xe lửa 
cua địch. 

Các đội du kích tập trung đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của huyện úy, tinh uy. Đây là lực lượng nòng cốt để xây dựng bộ 
đội địa phương huyện, tỉnh. 


Ngày 7 tháng 4 năm 1949, Hồ Chủ tịch ra Sắc lệnh thành lập 
Bộ đội địa phương. 

Sắc lệnh quy định rõ: "Quân đội quốc gia Việt Nam có hai 
phần: quân đội chính quy và quân địa phương. Bộ đội địa phương 
có ba đặc điểm chính là: có tính cách địa phương, có nhiệm vụ 
chiến đấu bảo vệ địa phương, tự trang bị và tự túc về cấp dưỡng”. 

Tháng 8 năm 1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ 
thị Xây dựng bộ đội địa phương uà phát triển dân quân. Chỉ thị 
nêu rõ: "bộ đội địa phương và dân quân trong quá trình tiến triển 
cua chiến tranh, là lực lượng hậu bị trực tiếp của quận chủ lực. 
Nhờ sự phát triển của những lực lượng ấy, tài sản nhân dân, chính 
quyển nhân dân, các đoàn thể nhân dân và cơ sở Đảng được bảo 
vệ, chính quyền bù nhin của giặc, kinh tế của chúng, ngụy binh và 
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âm mưu chiếm đóng của địch bị phá hoại"), Chi thị nhấn mạnh: 
việc xây dựng bộ đội địa phương và phát triển dân khi "la một 
công tác then chốt để đẩy mạnh chiến tranh tiến tới"”. Phải "động 
viên nhân dân nuôi dương bộ đội địa phương, gia nhập các bộ đội 
ấy"; "đưa cán bộ có năng lực vào phụ trách bộ đội địa phương"; "diu 
dắt các bộ đội địa phương còn non kém nhất là các bộ bội địa 
phương mới thành lập về các phương diện tác chiến, công tác 
chính trị, tổ chức, ...”. 

Bộ Tổng chỉ huy ra quyết định hợp nhất các đơn vị cảnh vệ tỉnh, 
huyện với các đội du kích tập trung để-xây dựng bộ đội địa phương. 

— Đến cuối 1949, từ Liên khu 4 trở ra bộ đội địa phương đã có 

20.000 người, một phần ba số huyện có đại đội, tỉnh có tiểu 
đoàn. Sang năm 1950, bộ đội địa phương phát triển hơn gấp 2 
lân (45.000 người), mỗi huyện có 1 đại đội, mỗi tinh có 1 tiểu 
đoàn, một số tỉnh xây dựng 2 tiểu đoàn. Ở Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ việc xây dựng bộ đội địa phương có chậm hơn. Đến 
đâu năm 1950, mỗi tỉnh tổ chức 1 đến 2 đại đội, mỗi huyện tổ 
chức 1 đến 2 trung đội. 

Các đơn vị bộ đội địa phương đều đặt dưới sự lãnh đạo cua các 
tinh ủy, huyện ủy và do cơ quan quân sự địa phương chi huy. Việc 
đam bảo vật chất và trang bị vu khí vẫn do Ủy ban hành chính 
kháng chiến, các đoàn thể quần chúng và nhân dân địa phương 
đam nhiệm. 

Bộ đội địa phương tung bước thực hiện được nhiệm vụ làm 
nòng cốt cho chiến tranh du kích ở địa phương, tạo điều kiện để 
các đại đội độc lập rút về xây dựng bộ đội chủ lực. 


Như vậy là, bằng ca lực lượng chính trị và lực lượng vú trang, 
phối hợp các mặt đấu tranh chính trị và quân sự, đẩy mạnh công 


1, 2, 3. Chi thị Xây dựng bộ đội địa phương uà phát triển dân quân 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (8-1949). 
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tác địch ngụy vận, nhân dân ta ở trong vùng tạm bị địch chiếm 
đóng đã đánh bại một bước kế hoạch bình định của địch. 

Đánh giá thắng lợi to lớn này, tháng 1 năm 1949, tại Hội nghị 
cán bộ Trung ương lần thứ sứu, Báo cáo quân sự của Trung ương 
nêu rõ: "Trong năm 1948, mặc dâu địch đã chuyển hướng chiến 
lược, chúng đa thất bại khá nặng trong việc thực hiện chiến lược 
mới", Chúng không củng cố được ngụy binh, không củng cố được 
ngụy quyền, không bình định được vùng chúng kiểm soát. "Cơ sở 
cua ca một chiến lược của địch đa bị lung lay". 

Về phía ta, cơ sơ cách mạng được giữ vưững và phát triển, lực 
lượng vu trang địa phương trương thành nhanh chóng, các khu du 
kích lan rộng khắp các vùng tạm bị địch chiếm đóng. 

"Biến hậu phương của địch thành tiền phương cua ta, đó là 
thành công của ta lớn nhất trong năm 19483,  ° 

Tháng lợi đó tạo điều kiện căn bản cho ta tập trung xây dựng 
bộ đội chủ lực, đây vận động chiến tiến tới. 


Cùng với cuộc kháng chiến ở Việt Nam, cuộc kháng chiến 
cua nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia cung có bước phát 
triển mới. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, bộ đội tình 
nguyện Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp giúp đơ nhân dân 
nước bạn tiến hành vu trang tuyên truyền, xây dựng cơ sở kháng 
chiến, mỡ rộng các khu căn cứ, phát triển chiến tranh du kích. 

lộ) Lào, một số Liên khu Việt Nam được giao nhiệm vụ đưa bộ 
đội tỉnh nguyện sang phối hợp với bạn trên từng khu vực: Liên khu 
10 tại vùng Thượng Lào, Liên khu 3 tại vùng Sâm Nưu và Trấn 
Ninh, Liên khu 4 tại vùng Xiêng Khoảng, Sa-vẳn-na-khệt, 
Xa-ra-van, Liên khu ð tại vùng Hạ Lào. Mỗi Liên khu đưa 2 đến 3 


1, 2, 3. Báo cáo quân sự tại Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ sáu 
(1-1949). 
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đại đội sang hoạt động phân tán, củng cán bộ, chiến sĩ bạn đi sâu 
vào các vùng địch chiếm đóng, gây dựng cơ sở. 

Đến cuối 1949, nhiều khu căn cứ kháng chiến được `. 
dựng ở cả Thượng Lào, Trung Lào và Hạ Lào. Từ các tổ du 
kích làng, các trung đội, đại đội trưởng thành và phát triển, 
ngày 20 tháng l1 năm 1949, Quân giải phóng Lào được thành 
lập. Bộ đội Liên quân Lào - Việt đẩy mạnh tác chiến: tập kích 
đồn Xiểng Kho, đánh tan quân ứng chiến địch ơ Sầm Tơ 
(11-1949); đánh thiệt hại tiểu đoàn địch càn quét ở Xiêng 
Khoảng (2-1950), ở ATôPơ (3-1950), phục kích diệt 2 trung đội 
địch đi tuân ở Hạ Lào. 

Ở Cam-pu-chia, các Khu 7, 8, 9 và Liên khu 5 phái những đội 
công tác vũ trang sang phối hợp với nhân dân nước bạn phát triển 
lực lượng kháng chiến, xây dựng các vùng căn cứ. 

Đến cuối 1949, vùng giải phóng Cam-pu-chia mở rộng gồm 416 
phum ở 40 huyện (trong tổng số 89 huyện) với gần 90 vạn dân. 
Lực lượng vu trang kháng chiến Cam-pu-chia hình thành với 27 
trung đội bộ đội tập trung và 20.000 dân quân du kích. Quân tình 
nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia gồm hàng nghin người. Bộ đội 
Liên quân Khơ Me - Việt Nam được xây dựng, đánh nhiều trận 
phục kích trên đường giao.thông, tập kích đồn bốt le, chống càn 
quét, làm chu nhiều đoạn đường giao thông chiến lược. 

Sự phối hợp giưa lực lượng kháng chiến của nhân dân ba nước 
Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia chống thực dân Pháp xâm lược, tạo 
điều kiện biến Đông Dương thành một chiến trường thống nhất. 


ủ 


RA SỨC XÂY DỰNG BỘ ĐỘI CHỦ LỰC, 
MẠNH BẠO ĐẨY MẠNH VẬN ĐỘNG CHIẾN. TIẾN TỚI 


Vào đâu năm 1949, trước phong trào chiến tranh du kích của 
ta ngày càng phát triển rộng rai và mạnh me, trước nhứng thắng 
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lợi to lớn cua Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang tiến 
xuống Hoa Nam, để hòng cứu van tỉnh thế, thực dân Pháp cấp tốc 
phái tướng Rơ-ve (Revers), tổng tham mưu trương quân đội Pháp 
sang Đông Dương. Một kế hoạch mới được vạch ra: kế hoạch 
Rơ-ve. 

Rơ-ve chủ trương tăng quân cho chiến trường Bác Bộ, coi Bắc 
Bộ là chiến trường chính, mở rộng phạm vi chiếm đóng ở đồng bằng 
và trung du!, tăng cường phòng thủ khu tứ giác Lạng Sơn - Tiên 
Yên - Hải Phòng - Hà Nội, bao vây căn cứ địa Việt Bắc, phong tỏa 
biên giới Việt - Trung. Rơ-ve chú trọng phát triển quân ngụy, sử 
dụng quân ngụy vào việc chiếm đóng, tập trung quân Âu - Phi để 
xây dựng lực lượng cơ động, càn quét, đánh phá, đàn áp phong trào 
chiến tranh du kích của ta, chuẩn bị điểu kiện mở những cuộc tiến 
công lớn hòng tiêu diệt chu lực ta, cải biến tỉnh thế có lợi cho chúng. 
Đồng thời Rơ-ve cũng rất chú trọng cuủng cố, để cao ngụy quyền, lợi 
dụng đạo giáo, xúc tiến kế hoạch lập "nước Nùng?, "nước Mường, 
"nước Thái", thực hiện chính sách "dùng người Việt đánh người Việt, 
lấy chiến tranh nuôi chiến tranh". 

Kế hoạch Rơ-ve được đế quốc Mỹ thông qua là một cố gắng lớn 
của địch để tiếp tục sự chuyển hướng chiến lược của chúng được 
đề ra từ đầu năm 1948. Đế quốc My đa bắt đầu can thiệp vào cuộc 
chiến tranh Việt - Pháp nhằm ngăn chặn phong trảo cách mạng 
lan xuống Đông Nam châu Á. 


Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới, 
tháng 1 năm 1949, Trung ương Đang đa triệu tập Hội nghị cán bộ 
Trung ương lần thứ sáu. 

Về tinh hình, Hội nghị nhận định: trong 3 năm kháng chiến "ta 
càng đánh càng mạnh"Ê. trong khi đó "Pháp cảng đánh cảng suy 


1. Lúc này trung du Bác Bộ gồm 6 tính: Thái Nguyên, Bác Giang, Bác 
Ninh, Phú Thọ, Phúc Yên, Vĩnh Yên. 
2. Báo cáo tại Hội nghị cần bộ Trung ương lần thứ sáu (1-1949). 
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nhược", càng "lâm vào một tình cảnh lúng túng to”. "Tương quan 
lực lượng giưa ta và địch đa thay đổi"? có lợi cho ta. 

Về thời cơ mới: "Ngọn trào dân chủ mới cua Trung Hoa se tràn 
đến sát biên giới Đông Dương". "Chúng ta phải nỗ lực chuẩn bị, sẵn 
sàng đón lấy dịp tốt, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội chiến lược"” 

Phân tích sự can thiệp cua đế quốc My vào cuộc chiến tranh 
Đông Dương, Hội nghị khẳng định: "Bất kế My dùng cách can 
thiệp øì, chúng ta cũng không sợ, và nếu My bị đánh bại ở Trung 
Hoa, thì My cúng se phải chia cái thất bại đau đớn và nhục nhã với 
thực dân Pháp ở Việt Nam"' 

Hội nghị chủ trương: "Động viên mọi lực lượng tỉnh thần và 
vật chất cua toàn dân vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc, giành 
kỳ được độc lập và dân chủ thực sự". "Tất cả để chiến thắng"”. 

Tại hội nghị, Hồ Chủ tịch vạch ro: "Kháng chiến trên hết, quân 
sự trên bi Mọi việc phải nhằm vào điểm làm cho kháng chiến 
thắng lợi"Š, 

Về nhiệm vụ quân sự cần kíp, Hội nghị quyết định: "Thực hiện 
một thế cầm cự ngày càng có lợi cho ta". "Tử chú động chiến dịch 
đi đến chủ động chiến lược bộ phận một cách mạnh bạo hơn"”. "Du 
kích chiến là căn bản, vận động chiến là phủ trợ. Nhưng cần mạnh 
bạo đầy vận động chiến đi tới và khi đủ điều kiện thì kịp thời nâng 
vận động chiến lên địa vị quan trọng"Š. 

Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh việc, xây dựng bộ đội chủ lực, coi 
đó là "trung tâm công tác trong lúc nay” ° và nêu rõ: "Tập trung cán 
bộ, tập trung vu khí và phương tiện thông tin liên lạc cho nhưng đơn 
vị có.nhiệm vụ đánh vận động chiến"; "biên chế, huấn luyện, trang bị 
đều phải nhằm mục đích thực hiện vận động chiến mà tiến hành" 10. 


1, 2, 3, 4, 5. Báo cáo tại Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ sáu 
(1-1949). 


6. Hồ Chí Minh, Tuyển tệp, ST, H, 1960, tr. 301. 
?, 8, 9, 10. Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ sáu 
(1-1949). 
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Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ sáu đa đánh giá đúng tỉnh 
hình, quyết định những chủ trương quan trọng, cổ vũ quân và dân 
ta nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức chuẩn bị lực lượng, tập trung 
xây dựng bộ đội chủ lực, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi lớn. 


Được tăng viện 3 vạn quân, ng năm 1949 và nưa đầu năm 
1950, địch liên tiếp mở 8 chiến dịch! lấn chiếm rộng ra ở đồng 
bằng và trung du Bác Bộ, đánh phá các căn cứ kháng chiến của ta 
ở Nam Bộ, càn quét khốc liệt, bắt người, vét của, đánh phá phong 
trào chiến tranh du kích nhằm ổn định vùng sau lưng chúng. 

Do lực lượng địch mạnh nên ở nhiều xã chúng lại lập được tế, 
dựng đồn bảo an, kim kẹp nhân dân. Có nơi cơ sở của ta hầu như mất 
trắng. Các cấp uy Đảng đã kịp thời lãnh đạo nhân dân từ đấu tranh 
vu trang ngăn chặn bước tiến của địch lúc đầu, chuyển sang lấy đấu 
tranh chính trị làm chính, phân tán lực lượng vu trang cùng cán bộ, 
đang viên bám đất, bám dân, củng cố cơ sơ, hồi phục phong trào. 

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ta và địch, cơ sở của ta 
ngày càng kiên cố, phong trào cách mạng lúc ngấm ngầm như than 
đó dưới tro, lúc bùng lên như lưa hồng trước gió. Ngay tại các 
trung tâm chính trị, quân sự cua địch, phong trào dâng lên mạnh 
mẽ. Ơ Hà Nội, tháng 7 năm 1949, nổ ra đợt đấu tranh rộng lớn 
cua các tầng lớp nhân dân chống Bảo Đại. Tháng l1 năm 1950, ta 
tiến công sân bay Bạch Mai, phá huy 22 máy bay địch. Ở Sài Gòn, 
ngày 19 tháng 3 năm 1950, khi bọn can thiệp My đưa 2 tàu chiến 
cặp cang Sài Gòn để phô trương lực lượng hòng uy hiếp tính thần 


1. Pô-môn (29-4-1949) đánh Phú Thọ, Bát-ti-dơ (13-7-1949) đánh Bác 
Ninh, Bác Giang, Ca-ni-gu (18-8-1949) đánh Vĩnh Yên, Phúc Yên; 
Ăng-trasidơ (26-10-1949) đánh Bùi Chu, Phát Diệm, Đi-a-bô-lô 
(22-12-1949) đánh Ninh Giang (Hải Dương), Hưng Yên; Tô-nô (8-2-1950) 
đánh Thái Bình; Ni-nơ (27-4-1950) đánh Ninh Bình; Phu-đơ-rơ (21-5-1950) 
đánh Phu Lý. 
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nhân dân ta, dưới sự lanh đạo của Thành úy do đồng chí Nguyễn 
Văn Linh làm Bí thư, năm chục vạn nhân dân đi đầu là Luật sư 
Nguyễn Hưu Thọ đã xuống đường biểu tình chống Mỹ, buộc chúng 
phải rút 2 chiếc tàu ra khoi Sài Gòn. Ngày 19 tháng 3 năm 1950 
trở thành Ngày toàn quốc chống Mỹ của dân tộc ta. 

Trước tình hình đó, địch buộc phải dùng lực lượng lớn để đối 
phó. Nhưng chính lúc này dù phạm vi chiếm đóng cua chúng mở 
rộng hơn hết cúng là lúc binh lực của chúng bị phân tắn nghiêm 
trọng hơn hết. 


Trên cơ sở chiến tranh du kích phát triển, lực lượng vũ trang 
địa phương được tổ chức rộng kháp, bộ đội chủ lực của ta được tập 
trung xây dựng thành các đơn vị lớn. , 

Việc tập trung bộ đội chu lực là một quá trinh tử địa phương 
lên, từ tiểu đoàn lên trung đoàn, đại đoàn trong tỉnh hình các 
chiến trường phát triển không đều. 

Ngay tử đầu năm 1948, khi phần lớn lực lượng vú trang phân 
tán cùng với nhân dân đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở vùng sau lưng 
địch, "giúp du kích trở nên những bộ đội địa phương"! Đảng và Hồ 
Chủ tịch đa chi đạo việc chuẩn bị điểu kiện và "nuôi mâm" phát 
triển bộ đội chủ lực bằng cách xây dựng các tiểu đoàn tập trung. 
Ơ các tình, mỗi trung đoàn Vệ quốc quân đều giử lại 1 tiểu đoàn 
tập trung. Mỗi liên khu xây dựng 1 đến 3 tiểu đoàn. Ơ Bộ Tổng chi 
huy có 7 tiểu đoàn (tử chiến dịch Việt Bắc năm 1947). 

Các tiểu đoàn tập trung được tăng cường quân số, vũ khí, học 
tập ky thuật, chiến thuật diệt các cứ điểm lẻ, đội lưu động nhỏ của 
địch, hỗ trợ phong trào chiến tranh du kích. 

Từ giưa năm 1949 đến đầu năm 1950, các đại đội độc lập được 
lệnh rút về để cùng với các tiểu đoàn tập trung xây dựng thành 
nhưng trung đoàn, đại đoàn chu lực. 


1. Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ tư (miền Bác Đông 
Dương) (4-1948). 
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Trong quá trình xây dựng bộ đội chư lực, Trung ương Đảng, Bộ 
Tổng chi huy đã phải đấu tranh với một vài khuynh hướng sai trái 
trong cân bộ. 

Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ bảy (8-1950) nêu ro: khi 
tập trung chu lực không được coi nhẹ lực lượng vũ trang địa 
phương, "xây dựng lực lượng là ca quân chủ lực, bộ đội địa phương 
và đân quân"!, Tập trung bộ đội chủ lực sớm hoặc muộn đều 
không đúng, xây dựng chậm thì anh hưởng đến tác chiến, nhưng 
làm vội vàng không chú trọng trang bị, cấp dương, rút đại đội độc 
lập quá sớm, tập trung bộ đội địa phương quá sớm thì có hại. 

Ở Nam Bộ, Xứ uy phê phán "chủ nghĩa du kích"2 làm chậm trễ 
việc tập trung chủ lực: "Các bộ đội độc lập không lo phát triển và 
xây dựng bộ đội địa phương để thay thế cho mình" mà đã "đảm lấy 
nhiệm vụ cúa du kích địa phương, kết quả bộ đội địa phương không 
phát triển được du kích chiến tranh không phát động sâu rộng và Vệ 
quốc đoàn lại không tiến triển lên để thực hiện vận động chiến", 

Việc tập trung bộ đội chủ lực ở các liên khu được tiến hành hết 
sức khẩn trương, nhất là từ Liên khu 4 trở ra. Mỗi liên khu lấy 
tiểu đoàn tập trung làm nòng cốt, bổ sung thêm các đại đội độc lập 
và một số đơn vị địa phương, xây dựng tử 2 đến 3 trung đoàn chư 
lực. Ơ Nam Bộ, mỗi khu có một trung đoàn. Toàn quốc có 12 
trung đoàn chu lực ở các liên khu. 

Các bộ phận về tập trung đều là những đơn vị có nhiều chiến 
công, cán bộ, chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, vú khí được 
trang bị thêm. 

Các trung đoàn, đại đoàn trực thuộc Bộ Tổng chỉ huy bắt đâu 
được xây dựng. Trung đoàn Sông Lô chủ lực Liên khu 10, và Trung 
đoàn Cao - Bắc - Lạng được điều động về xây dựng thành hai trung 
đoàn mạnh: Trung đoàn 209 và Trung đoàn 174. Củng lúc này, Bộ 








1. Báo cáo tại Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ bảy (8-1950). 
2, 3, 4. Báo cáo của Xứ ủy Nam Bộ tại Hội nghị cán bộ quân sự Nam 
Bộ (9-1949). 
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Tổng chỉ huy còn điều động một số tiểu đoàn có thành tích chiến 
đấu ơ các liên khu về củng Trung đoàn 308Ì tổ chức ra Trung đoản 
88, lập lại Trung đoàn Thu đô (Trung đoàn 102), thành lập Đại đoàn 
308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta (ngày 28 tháng 8 năm 
1949). Đồng chí Vương Thưa Vũ được bổ nhiệm làm Đại đoàn 
trương kiêm Chính uy. Mùa hè năm 1950, khi bộ đội địa phương 
trung du trưởng thành, Bộ Tổng chỉ huy rút Trung đoàn 36 chủ lực 
mặt trận Trung Du về bổ sung cho đại đoàn. 

Tháng ba năm 1950, Trung đoàn 66 chu lực Liên khu 3, Trung 
đoàn 9 chu lực Liên khu 4 củng Trung đoàn 57 Nghệ An, được tập 
trung về vùng tự do Liên khu 4, thành lập đại đoàn thứ hai: Đại 
đoàn 304. Đồng chí Hoàng Minh Tháo được bổ nhiệm làm Đại 
đoàn trưởng và đồng chí Trần Văn Quang làm Chính úy đại đoàn. 

Một số binh chúng chuyên môn được phát triển. Bộ Tổng tư 
lệnh ra quyết địnH thành lập Cục Thông tin liên lạc (7-1949), và 
Cục Pháo binh (5-1949), kiện toàn Cục Công binh. 

Lực lượng pháo binh từ vài đại đội với 10 khẩu pháo cú kỹ (75, 
65 mi-li-mét) được trang bị thêm những khẩu pháo do quân giới ta 
sản xuất và pháo lấy của địch, phát triển thành 7 tiểu đoàn, 7 đại 
đội trực thuộc các đại đoàn, các liên khu và một số trung đoàn. 

Bộ đội thông tin, công binh, vận tải được tổ chức đến quy mô 
đại đội tại cac trung đoàn bộ binh. 

Tư phân tán lên tập trung, các Đại đoàn 308, 304, các Trung 
đoàn 174, 209 là những đơn vị chủ lực có nhiệm vụ ve vang "đi 
tiên phong" trên con đường vận động chiến. Vào thời điểm này, lực 
lượng chu lực trực thuộc Bộ Tổng chi huy đã đông hơn lực lượng 
cơ động của địch”. Điều đó có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển 
cục điện kháng chiến sau này. 


1. Trung đoản 308 được tô chức tháng 6 năm 1948 gồm các đơn vị của 
Trung đoàn vệ binh 147 và Trung đoàn Thú đô. 


2. Đến tháng tám năm 1950, lực lượng cơ động của địch toàn Đông 
Dương có 12 tiểu đoàn. 
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Như vậy là, thực hiện đường lối xây dựng lực lượng vu trang 
đúng đắn, sáng tạo của Đang và Hồ Chu tịch, lực lượng vũ trang 
nhân dân tử ba hinh tổ chức trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám, 
qua một quá trinh xây dựng và chiến đấu trong những hoàn cảnh 
và điều kiện đấu tranh khác nhau, đến đây đã hinh thành rõ rệt ba 
thứ quân: dân quân du kích, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực, 
làm lòng cốt cho toàn dân đánh giặc. 


Việc xây dựng phát triển từng bước bộ đội chú lực đặt ra một loạt 
vấn đề bức thiết về các mặt: quân sự, chính trị và cơ sở vật chất. 

Nhưng nhu cầu to lớn về vật chất phải giải quyết trong hoàn 
canh kinh tế của ta còn nghèo nàn, lạc hậu; vùng đồng bằng đông 
người nhiều cua tạm bị địch chiếm đóng, vùng tự do bị địch đánh 
phá, bao vây, phong tỏa. 

Khi địch ra sức binh định, lấn chiếm, nhất là chúng thực hiện 
kế hoạch Rơ-ve, sản xuất lương thực bị giảm sút, nạn đói đe dọa 
một số địa phương. Bộ đội ta ở nhiều nơi ăn thiếu, mặc rách. 

Để giải quyết khó khăn to lớn này, ngay từ đầu năm 1948, 
Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đã phát động phong trảo "thi đua 
ái quốc", đẩy mạnh việc sản xuất tự túc, tự cấp. 

Tháng 7 năm 1949, Chính phú ban hành các sắc lệnh giảm tô, 
giảm tức, tạm cấp ruộng đất của thực dân Pháp và việt gian cho 
nông dân nghẻo. 

Nông dân coi đồng ruộng là chiến trường, hăng hái thi đua sản 
xuất. Khẩu hiệu "Tăng gia sản xuất khắp nơi" được thực hiện. Nạn đói 
bị đẩy lùi. Đời sống của nông dân lao động được cái thiện hơn trước. 

Ở khắp các địa phương, nhân dân đa nhịn ăn, nhịn mặc, góp 
thóc gạo, tiền bạc lập "hu gạo nuôi quân°, dành từng "luống rau, 
bụi chuối, đàn gà kháng chiến" để nuôi quân đội. 

Hội "Mẹ chiến sĩ” cùng Hội phụ nứ cứu quốc đảm nhiệm phần 
lớn công việc động viên, chăm sóc bộ đội, nuôi dương thương binh, 
bệnh binh. 
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Ngày 20 tháng 8 năm 1949, Hồ Chủ tịch gưi thư kêu gọi nhân 
dân bán gạo giúp Người "khao thương bộ đội"Ì. Thấu hiểu tấm lòng 
Bác Hồ, nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, kẻ ít người nhiều góp gạo 
khao thương bộ đội. 

Để giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân, bộ đội vửa đánh giặc 
vừa hăng hái khai hoang vơ đất, trồng sắn, trồng rau, tự túc một 
phần lương thực. Cán bộ, chiến sĩ có cơm ăn cơm, có sắn ăn sắn, 
bưa đói bưa no, sẵn sàng hy sinh chịu đựng, cần kiệm xây dựng 
quân đội. 

Chính phú còn tổ chức ra nhiều chỉ cục tiếp tế vận tải để cùng 
phòng quân nhu, tài chính các liên khu thu mua, cung cấp lương 
thực cho bộ đội. 

Nhờ sự đủm bọc của nhân dân và sự quan tâm của Đảng và 
Chính phú, khó khăn về ăn, mặc cua bộ đội được khắc phục một 
phần quan trọng. 

Vũ khí cũng rất ít và kém. Giáo mác gần ngang với súng đạn, 
thiếu vũ khí công phá thành lúy cua địch. 

Nhiệm vụ cấp bách của ngành Quân giới là phải củng với nhân 
dân vừa đẩy mạnh việc sản xuất bom, min, lựu đạn phục vụ yêu 
cầu phát triển chiến tranh du kích, vừa nỗ lực sáng chế vũ khí tối 
tân, đẩy mạnh vận động chiến. 

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Hồ Chu tịch, cán bộ, công 
nhân ngành Quân giới đa không quản gian khổ, khó khăn, ra sức 
tim kiếm nguyên vật liệu, chế tạo thêm dụng cụ, máy móc, lập 
xương mới, sản xuất được nhiều loại vũ khí cung cấp cho bộ đội. 
Mức sản xuất vũ khí nhẹ tăng gấp bốn, năm lần so với trước. Các 
loại vu khi lớn như súng cối 81, 120, 185 mi-li-mét, bom phóng, 
SKZ 60, 120 mi-li-mét được sản xuất hàng loạt. Có loại đạt hiệu 
qua tốt như SKZ 60 mi-li-mét. 

Từ hai ky sư cùng một it học sinh trường ky nghệ và thợ lâu 
năm đã có hồi đầu kháng chiến, lực lượng ngành Quân giới đa phát 


1. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr. 318. 
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triển thành một đội ngủ công nhân kỹ thuật đông đảo trong gần 4 
vạn công nhân quân giới. 

Can bộ, công nhân ngành Quân giới nêu cao tỉnh thần anh 
dung sáng tạo cua giai cấp công nhân Việt Nam, tiêu biểu như kỹ 
sư Trần Đại Nghĩa, công nhân Ngô Gia Khám, góp phần xứng đáng 
vào việc cai tiến trang bị vũ khí của/zquân đội ta. 


Công tác huấn luyện quân sự được tiến hành ráo riết, trước hết 
là nâng cao trinh độ ky thuật chiến đấu. 

Thời gian này động tác ky thuật cua bộ đội ta mỗi nơi một 
kiểu, bắn súng thường không trúng đích, "thuật đánh cứ điểm nhỏ 
còn xoàng"!, 

Ngày 19 tháng 8 năm 1948, Hồ Chủ tịch gưi thư cổ vú bộ đội 
ra sức thi đua Luyện quân lập công, nâng cao ky thuật chiến đấu 
cơ ban. 

Các cơ quan, đoàn thể nhân dân khấp nơi đặt nhiều giải 
thưởng, ủng hộ lương thực, cổ vũ bộ đội luyện quân lập công. Cuộc 
vận động luyện quân lập công nhanh chóng trởơ thành phong trào 
rộng lớn trong lực lượng vu trang. 

Ba ky thuật lớn: bán súng, đâm lê, ném lựu đạn được luyện tập 
ky. Nhưng ky thuật học của quân đội Pháp, Tương Giới Thạch, 
Nhật, trải qua thực tế chiến đấu, được chọn lọc, xây dựng thành ky 
thuật của quân đội ta. Bộ đội còn học tập ky thuật khác phục vụ 
cho nhiệm vụ đánh đồn và đánh vận động. 

Học xong phân ky thuật cơ ban, nhiều tiêu đoàn dựng đồn bốt 
giả để tập ứng dụng kỹ thuật đánh đồn. Ở các liên khu, đơn vị có 
nhiều hình thức kiểm tra huấn luyện đạt kết quả thiết thực. Kinh 
nghiệm "đại hội tập" của Liên khu 4 đa có tiếng vang khắp nơi. 

Bộ đội đóng quân ở đâu giúp dân quân ở đấy luyện tập quân 
sự. Dân quân học thêm cách sư dụng vu khi thô sơ, xây dựng làng 
chiến đấu, học võ dân tộc. 


1. Báo cáo tại Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ năm (8-1948). 
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Qua cuộc vận động luyện quân lập công năm 1948 và đầu năm 
1949, trinh độ ky thuật chiến đấu cơ ban cua bộ đội ta tiến bộ rõ rệt. 

Vấn đề nâng cao trình độ chiến thuật, năng lực tổ chức chị huy 
của cán bộ cũng cấp thiết. Trung ương Đảng nêu rö: để mạnh bạo 
đẩy vận động chiến tiến tới phải ra sức huấn luyện cấp chỉ huy 
theo nhưng kinh nghiệm mới nhất ngoài mặt trận. 

Tháng 8 năm 1948, Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ năm 
chi rõ: cán bộ phải học tập những kinh nghiệm của 3 năm kháng 
chiến. Đề giáo dục cho cán bộ, Trung ương nêu lên nhứng bài học 
lớn về tư tương chi đạo tác chiến trong quá trình chuyến tử du 
kích chiến lên vận động chiến: 

"Muốn đánh giặc phải bám chác lấy dân, đất có thể tạm thời 
mất, nhưng nắm chắc được dân thì se lấy lại được hết". 

"Phải phối hợp chiến lược trên chiến trường toàn quốc", "phối 
hợp tác chiến chặt che giưa bộ đội và dân quân du kích", "giữa mặt 
trận trước mặt địch và mặt trận sau lưng địch". 

"Mục đích tác chiến thiết thực của ta là tiêu diệt lực lượng sắc 
bén của địch cho thật nhiều", 

Khi "tiến công phai đoán mưu giặc cho đúng, giao thông liên lac, 
tỉnh báo nhanh chóng và đầy đu". "Không đánh nhưng trận không 
chuẩn bị, không nắm chác phần tháng lợi", "phải tập trung người và 
vu khi, phối hợp cho khéo nhứng thứ binh chung và vu khí". 

"Phai tiếp tế cho đầy đu và kịp thời, nhiều khi tiếp tế là điều 
kiện quyết định đánh hay rút, thắng hay bại". 

Phai học đánh từng bước "diệt cứ điểm nhỏ và riêng le cua địch 
trước, mới đánh nhưng cứ điểm trung bình và cứ điểm lớn". "Học 
đánh vận động từng tiểu đoàn đến trung đoàn. Chưa học bò đã học 
nhảy sẽ thất bại". . 

Mùa hè năm 1949, Trung ương Đảng ra Chị thị mở cuộc 
vận động Rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh quân đội (Rèn cán 
chính quân). 


1, 2, 3. Báo cáo tại Hội nghị... (8-1948) tlđd. 
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Ngày 2 tháng 6 năm 1949, Hồ Chủ tịch gửi thư nhắc nhớ cán 
bộ phải cố gắng hơn mọi người để làm mẫu cho mọi người. 

Tháng 6 năm 1949, Bộ Tổng chỉ huy triệu tập "Hội nghị Rèn ˆ 
cán chinh quân" gồm 200 cán bộ trung cấp, cao cấp các liên khu, 
đơn vị, cơ quan, nhà trường. Hội nghị chú trọng bồi đương cho cán 
bộ những nguyên tắc chiến thuật căn ban và cách đánh trên các 
địa hình, cách chỉ huy chiến đấu, phối hợp binh chúng theo những 
tư tưởng chi đạo tác chiến mà Trung ương đã đúc kết. 

Trường Lục quân thuộc Bộ Quốc phòng, các Trường quân 
chính liên khu được mở rộng, thu nhận thêm nhiều học viên, tổ 
chức thêm nhưng phân khoa mới đào tạo cán bộ cho các bỉnh 
chúng. Các trung đoàn, đại đoàn, liên khu còn mở nhiều lớp ngắn 
ngày bổ túc và đào tạo cán bộ. Việc lựa chọn cán bộ vào các 
trường tuy đã chú trọng cán bộ, chiến sĩ có thành tích, nhưng còn 
nặng về tiêu chuẩn văn hóa nên thực tế đã hạn chế việc đào tạo 
cán bộ xuất thân công nông. 

Ở Trường quân sự trung cấp, một số bài giảng về chiến thuật 
tiến công, phòng ngự trận địa ảnh hưởng chiến thuật của quân đội 
đế quốc đã dần dân được thay thế bằng những cuộc thảo luận tổng 
kết kinh nghiệm nóng hổi trên chiến trường. 

Nhưng chiến thuật học cua quân đội đế quốc không _ hợp 
với tư tương quân sự của Đang bị loại trừ. Nhưng việc học tập 
chiến thuật cua cán bộ mới đạt kết quả bước đầu, trong thực tế 
chiến đấu ta còn gặp khó khăn, lúng túng. : 


Tổ chức Đảng trong quân đội được chấn chính. Tử trước, 
Trung ương đa lập ra các Ban chấp uy trong bộ đội. Nhưng trong 
điều kiện các đơn vị Vệ quốc quân hoạt động phân tán ở các địa 
phương, "Trung ương Quân ủy vẫn chỉ huy không thấu suốt được"!, 
Các cấp uy địa phương "ít chú ý đến bộ phận Đảng trong bộ đội". 
Một số đồng chí trong cấp uy ở các đơn vị có "tư tưởng biệt phái 
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không mật thiết liên lạc và chịu sự chi đạo của cấp ủy Đảng tương 
đương"! Tình hình trên "làm cho công việc cả về chính quyền lẫn 
đoàn thể bị chậm trễ"?. 

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đăng đối với quân đội, ngày 
27 tháng 10 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết 
định "bỏ hệ thống cấp uy trong quân đội (TƯQU, QKU, TĐU 
Tđu)", "lập chế độ chính trị ủy viên đại diện Đang phụ trách 
trong quân đội". 

Ở cấp trung ương có Tổng Chính úy. - Trung ương cư đồng chí 
Vo Nguyên Giáp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đang làm 
Tổng Chính UY. Ở cấp khu và cấp trung đoàn, có Chính Ủy liên 
khu và Chính uy trung đoàn là những đồng chí úy viên khu ủy và 
ủy viên tỉnh ủy do Trung ương chỉ định. Ơ tiểu đoàn, đại đội có 
liên chỉ ủy và chỉ uy. 

Chinh trị uy viên chịu trách nhiệm trước Đảng và cấp trên về 
mọi mặt công tác đảng và quân sự, đồng thời chịu sự lãnh đạo của 
cấp ủy đang địa phương. 

Chính trị uy viên "có quyền tối hậu quyết định", khi thực hiện 
quyền hạn này chính trị ủy viên "cần trọng sáng kiến chuyên môn 
cua đồng chí phụ trách quân sự". 

Chấp hành quyết định cua Trung ương, các nơi dần dần thành 
lập chế độ chính uy đến cấp trung đoàn. Nam Bộ mới thực hiện ở 
cấp khu. Vệ quốc quân được các cấp uy Đang địa phương tăng 
cương lanh đạo. 

Sau này, theo đà phát triển của chiến tranh, quân đội ta tập 
trung thành nhiều đại đoàn, nhiệm vụ tác chiến ngày càng nặng, 
quy mô tác chiến ngày càng rộng lớn. Nhưng điều ấy đòi hoi một 
tập thể lanh đạo mạnh me, chắc chắn để làm tròn nhiệm vụ. Do đó 
chế độ chính uy tối hậu quyết định không thích hợp nưa. Tháng ð 
năm 1952, Trung ương ra quyết nghị thành lập chế độ cấp ủy 
Đảng trong bộ đội chư lực. 


1, 2. Báo cáo tại Hội nghị... (8-1948) tlđd. 
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Tháng 3 năm 1948, theo chi thị của Trung ương Đảng, Trung 
ương Quân ủy triệu tập Hội nghị chứnh trị uiên toàn quốc lần thứ 
hai gồm các chính trị uy viên khu và chính trị viên trung đoàn. 

Tại hội nghị, Trung ương Quân ủy đã phố biến nhiệm vụ "phát 
động chiến tranh du kích rộng rãi", "nuôi và đấy mạnh vận động 
chiến đi tới", "bồi đương lực lượng, khuếch trương bộ đội (chất và 
lượng) đi dần đến đánh tiêu diệt chiến". Hội nghị vạch ro nhiệm 
vụ công tác chính trị phải bảo đảm phương châm chiến lược, động 
viên toàn thể bộ đội nêu cao tỉnh thần anh dũng xung phong, đoàn 
kết thống nhất, đồng cam cộng khổ, chống quan liêu, quân phiệt, 
hu hóa. 

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chính trị ở các đơn vị hoạt 
động phân tán (đại đội độc lập, vu trang tuyên truyền), đồng thời 
vạch kế hoạch công tác chính trị đối với bộ đội tập trung, thúc đẩy 
cuộc vận động luyện quân lập công, coi đó là một trọng tâm công 
tác chính trị lúc này. 

Hội nghị quy định thống nhất về tổ chúc, nhiệm vụ, quyển hạn 
cơ quan công tác chính trị các cấp, nhấn mạnh công tác đào tạo, 
bồi dưỡng chính trị viên và bổ túc về chính trị cho cán bộ quân sự. 

Trong thư gưi hội nghị, Hồ Chu tịch viết: "Vô luận ở cấp bực 
nào, chính trị viên có ba nhiệm vụ chính: đối với bộ đội, đối với 
nhân dân, đối với quân địch"Ẻ. 

"Đối với bộ đội, chính trị viên phải săn sóc luôn luôn đến sinh 
hoạt uớ¿ chất của họ"; "về mặt (nh thần, phải săn sóc đến nâng cao 
kỹ luật, bài trừ hu hóa, phát triển văn hóa, và đường lối chính trị 
viên trong bộ đội", "chính trị viên phải thân thiết như một người 
chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn". 

"Đối uới nhân dân. Nhân dân là nên tảng, là cha mẹ cua bộ 
đội. Chính trị viên phai làm cho dân tin, dân phục, dân yêu bộ đội". 

1. Báo cáo tại Hội nghị chính trị viên toàn quốc lần thứ hai (3-1948). 

2, 3. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uẻ lực lượng 0ú trang nhân 
dân, QOND, H, 1970, tr. 205 — 206. 
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"Đối uới quân địch", "phải biết cách tuyên truyền khôn khéo, 
thiết thực, để giác ngộ họ, lôi kéo họ về phía ta", 

Người căn đặn chính trị viên chăm lo trau đồi tư cách, "phải 
làm kiểu mẫu trong mọi việc"Z. 

Hội nghị chính trị viên toàn quốc lần thứ hai không nhưng đã 
thấu suốt nhiệm vụ của giai đoạn mới mà còn đi sâu một bước, 
ấn định rõ tổ chức, xây dựng nên nếp công tác chính trị trong 
quân đội. 


Việc cung cố chỉ bộ, giáo dục đảng viên được tiến hành 
từng bước. 

Đầu năm 1948, khi phần lớn bộ đội hoạt động phân tán, cuộc 
vận động "xây dựng chỉ bộ tự động công tác" được phát động nhằm 
nâng cao năng lực lãnh đạo cúa chỉ bộ. Kết quả nổi bật là ở các đại 
đội độc lập và các đội vu trang tuyên truyền, chỉ bộ đa tự động ứng 
phó với tỉnh hình, lãnh đạo duy trì cuộc chiến đấu ở sau lưng địch. 

Khi bộ đội ta tiến lên tập trung, thực hiện phương châm "tất ca 
xuống đại đội", công tác xây dựng chi bộ được đầy mạnh hơn trước. 

Tháng 2 năm 1949, Tổng Chính úy triệu tập Hội nghị bÚ thư 
chỉ bộ toàn quân đề bôi dưỡng công tác lãnh đạo, gây phong trào 
chinh đốn tác phong, rèn luyện đảng tính và giai cấp tính, nền nếp 
tự phê bình và phê binh trong chỉ bộ. 

Tháng 5 năm 1949, Tổng Chính úy mở cuộc vận động "Rèn 
luyện đáng viên, chấn chinh tổ chức". Đang viên chính thức được 
học tập tài liệu thống nhất: Cộng sản sơ giải, Đang là gì, Điều lệ 
Đảng, Công tác chi bộ, Sửa đổi lối làm việc, Vệ quốc quân người 
công dân tiên phong. Đang viên còn được bồi dưỡng và rèn luyện 
về đạo đức cách mạng, phương pháp lanh đạo trong các kỳ sinh 
hoạt, hội ý, hội báo, kiểm điểm ở chi bộ và tổ Đảng. 


1, 2. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uà lực lượng uú trang nhôn 
dân, QĐND, H, 1970, tr. 205 ~- 206. 
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Công tác phát triển Đảng được tiến hành tích cực. Số lượng 
đang viên tăng lên nhanh chóng, ty lệ lãnh đạo của Đảng trong các 
đơn vị chủ lực ngày càng cao. Đến cuối năm 1949, đã có tới 4 vạn 
đang viên chính thức và dự bị. Đảng viên mới được bồi dưỡng tại 
các lớp ngắn ngày trong liên chỉ. Tuy vậy, ở nhiều nơi, do chưa 
thật thấu suốt đường lối giai cấp cua Đang, nên khi mơ rộng đội 
ngủ Đăng thì ít chú trọng kết nạp những phần tử ưu tú trong 
quần chúng cơ bản; có nơi còn kết nạp ca những phần tử xấu, 
phức tạp về chính trị. 


Nội dung giáo dục chính trị xoay quanh các tài liệu: kháng chiến 
nhất định thắng lợi, phương châm chiến lược chiến thuật của giai 
đoạn mới, đề cương dân chú mới, những lời kêu gọi của Hồ Chu tịch, 
nhưng nhiệm vụ lớn cua lực lượng vu trang (đại đội độc lập, võ 
trang tuyên truyền, luyện quân lập công, rèn cán chỉnh quân...). 

Trước mỗi nhiệm vụ chiến đấu, công tác, học tập, bộ đội được 
giải thích thông suốt ý nghĩa, mục đích, thuận lợi, khó khăn của 
nhiệm vụ; lấy nhứng gương chiến đấu và truyền thống của quân 
đội, những tin chiến tháng để cô vũ tỉnh thần chiến đấu của bộ 
đội. Ngoài ra còn dùng báo tường, sách báo, các hoạt động văn 
nghệ để động viên, phát huy "thanh niên tính" trong quân đội. 

Nhờ có phương hướng giáo dục chính trị, tư tương đúng đắn, 
thiết thực, nên cán bộ, chiến sĩ không ngừng phát huy tỉnh thần 
chịu đựng gian khổ, chiến đấu anh dũng deo dai, hoàn thành mọi 
nhiệm vụ Đảng giao cho. 

Tháng 2 năm 1949, Hội nghị tuyên huấn, tổ chức toàn quân 
họp để bàn việc xây dựng nên nếp công tác giáo dục chính trị và 
nghiên cứu vấn đề mở rộng dân chủ, đề cao ky luật trong quân đội. 

Tháng 3 năm 1949, cuộc vận động Mở rộng dân chủ, đề cao ký 
luật và tổ chức Hội đồng binh sĩ được thực hiện ở khắp các đơn 

vị. Cuộc vận động được bộ đội hoan nghênh. Những "ngày dân chủ" 
quân sự, chính trị, kinh tế được tổ chức rộng rái. Chiến sĩ đồng 
góp nhiều ý kiến về huấn luyện, tác chiến, cấp dương, tích cực "tự 
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quan" lẫn nhau. Trong những buổi "bình cán", nhưng khuyết điểm 
cửa một số cần bộ như quan liêu, quân phiệt, tham ô, hú hóa được 
quần chúng thẳng thắn phê bình. Đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ 
được cúng cố. Những hiện tượng hống hách với dân, coi thường 
chính quyền, đoàn thể địa phương ở một số đơn vị cũng được đưa 
ra phê phán. Tuy vậy, do chưa coi trọng đúng mức vai trò công tác 
chính trị, và công tác chính trị cũng chưa nắm vứng khâu chính là 
giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tương, nên vẫn còn những anh 
hương tư tưởng quân sự tư san, tác phong quân đội đế quốc làm 
hạn chế sự tiến bộ cua cán bộ, chiến sĩ ta. 


Vừa "Rèn cán luyện quân", vửa "đánh giặc lập công", bộ đội chủ 
lực các liên khu và bộ đội chủ lực thuộc Bộ Tổng chị huy đã mở 
chiến dịch đánh vào những hướng sơ hở của địch trên các chiến 
trường, tập dượt vận động chiến. Đó là một quá trinh tập đánh 
từng bước; lực lượng được sử dụng từ 1 tiểu đoàn lên 2, 3 tiểu 
đoàn rồi đến trung đoàn. 

Ngay trong năm 1948, thực hiện phương châm "du kích chiến 
là chính, vận động là phù trợ", các tiêu đoàn tập trung đã đánh 
nhưng trận tập kích, phục kích, diệt cứ điểm nhỏ, đội lưu động 
nho của địch, hỗ trợ cho phong trào chiến tranh du kích ơ địa 
phương phát triển. 

Với giáo mác, súng trường, lựu đạn là vũ khí chủ yếu, các tiểu 
đoàn đa nêu cao tỉnh thần vượt mọi khó khăn, gan dạ xung phong, 
điệt địch lập công. 

Tiểu đoàn 11 đánh cứ điểm Phú Thông (Bác Cạn, 7-1948), diệt 
trên 100 tên địch, mơ đầu phong trào diệt cứ điểm nhỏ, được tặng 
danh hiệu "Tiểu đoàn Phú Thông". 

Tiểu đoàn Bình Ca (mang tên chiến thắng Binh Ca trong chiến 
dịch Việt Bác) đã giỏi đánh mật tập, lại khéo kết hợp tác chiến với 
địch vận, điệt đồn nhanh và gọn trong các trận Đồng Dương (Hồng 
Quảng, 11-1948), Đèo Khách (Lạng Sơn, 3-1949). 
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Tiểu đoàn 307, tiểu đoàn chư lực đầu tiên của Nam Bộ, "đánh 
đâu được đấy", nổi bật với nhứng chiến công Mộc Hóa, La Bang 
vận dụng sáng tạo lối đánh vây đồn diệt viện. 


Từ Thu Đông 1948 đến đầu 1950, bộ đội ta liên tục mở trên 30 
chiến dịch nho có tính chất du kích trên các chiến trường. Mức tập 
trung trong mỗi chiến dịch tử 3 đến 5 tiểu đoàn, lúc cao nhất là 3 
trung đoàn, có chiến dịch đa huy động hàng trăm tấn lương thực, 
đạn dược và hàng vạn ngày công vận chuyển cua nhân dân. Đơn vị 
tác chiến chủ yếu vẫn là tiểu đoàn, có nhứng trận ta đã học đánh 
tập trung 2, 3 tiểu đoàn do trung đoàn chỉ huy. 

Trong chiến dịch Sông Thao (Yên Bái, 5-1949), bộ đội ta mu 
nan chân đất, dùng mác xung kích đánh giáp lá cà, tiêu diệt hàng 
loạt đồn địch, bức rút trên chục vị trí khác, phá vỡ một mảng lớn 
phòng tuyến sông Thao. Có nhưng trận bộ đội ta tiêu diệt được cứ 
điểm đại đội địch như đồn Dóm, Phố Ràng. Khi tiến lên đánh cứ 
điểm đại đội địch, các đơn vị còn gặp khó khăn chật vật, nhất là 
cán bộ ta chưa quen tổ chức chi huy hiệp đồng. 

Trong chiến dịch Sông Lô (5-1949) phá cuộc hành bỉnh Pô-môn 
(Pomone) cua địch lên Phú Thọ, Tuyên Quang, suốt 7 ngày đêm, pháo 
trên vai, chân không giay, bộ đội ta truy kích địch, đánh thắng nhưng 
trận Tràng Sao, Lệ My, Núi Hét, Tiên Du (Phú Thọ). Lần đầu tiên ta 
dùng hai trung đoàn (308, 209) đánh vận động, be gay cuộc hành binh 
của địch, diệt 800 quân ứng chiến. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm đánh 
vận động, ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để tiêu diệt địch. 

Trong chiến địch Lê Lợi (Hòa Binh, 11-1949), các Trung đoàn 
209, 66, 9 đa vận dụng nhiều hình thức tác chiến; lúc thi phân tần 
đánh du kích tiêu hao địch trên đường sông, đường bộ, khi thì tập 
trung đánh đồn, vây đồn diệt viện. Trận Đồng Bến (11-1949), 
Trung đoàn 66 hiệp đồng chặt che với pháo binh, công binh, đánh 
nhanh diệt gọn vị trí đại đội địch. Trận Suối Rút, Mo Hem 

(11-1949), Trung đoàn 209 khéo vây đồn nhứ viện, liên tiếp trong 
hai trận phục kích, diệt 2 đại đội ứng chiến tỉnh nhuệ của địch. 
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Phối hợp với chiến dịch Lê Lợi, các Trung đoàn 18, 95, 101 
Phân khu Binh - Trị - Thiên mơ chiến dịch Lê Lai đánh trên 30 
trận, loại khoi vòng chiến đấu 1.400 địch, bắt sống hơn 100 tến. 
Tại Vạn Xưần (Quang Binh 12-1949), bằng cách vây đồn diệt viện, 
bộ đội ta đã diệt được 1 đại đội lính Âu - Phi. 


Tháng 6 năm 1949, thực hiện sự thỏa thuận giữa Trung ương 
Đăng ta và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Tổng chi 
huy giao cho Bộ Chỉ huy Liên khu 1 sử dụng một lực lượng tương 
đương 2 trung đoàn củng lực lượng bạn ở nam Quảng Tây (Trung 
Quốc) mơ chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn, giúp bạn diệt một bộ phận 
quân Tương Giới Thạch, giứ vững và mở rộng khu giai phóng 
Ung-Long-Khâm trên đất bạn, giúp bạn chuẩn bị đón Quân giải 
phóng đang tiến xuống Hoa Nam sát biên giới nước ta. 

Nêu cao vinh dự làm nghĩa vụ quốc tế, đoàn kết chiến đấu với 
quân địa phương bạn, bộ đội ta tiến công dồn dập, diệt và bức rút 
gần 20 vị trí, đánh tan quân cứu viện, giúp bạn giữ vững và mỡ 
rộng khu giải phóng. Trong trận đánh đồn Thuy Khẩu (12-6-1949), 
bộ binh và pháo binh ta diệt vị trí đại đội địch. Trong trận Độc Sơn 
(15-6-1949), kết hợp đánh đồn với phục kích diệt viện, bộ đội ta đa 
diệt phần lớn tiểu đoàn quân ứng chiến địch. Nhưng khi đánh vị 
trí có 4 đại đội địch tại Trúc Sơn, ta chưa dứt điểm được. 


Trong chiến dịch Lê Hồng Phong I (đầu năm 1950), chiến dịch 
lớn nhất lúc này trên chiến trường Tây Bác, Trung đoàn 165 chủ 
lực Liên khu 10 cùng với Trung đoàn 102 chủ lực Bộ Tổng chỉ huy, 
đa tiêu diệt và bức rút nhiều đồn địch, quét sạch nhưng cứ điểm 
còn lại của địch trên phòng tuyến sông Thao, giai phóng một khu 
vực rộng hang trăm ki-lô-met vuông củng hang vạn dân. Trong 
chiến dịch này, sau 6 ngay đêm chiến đấu quyết liệt, Trung đoàn 
102 diệt cứ điểm Phố Lu (Lao Cai) gồm 2 đại đội địch. Đây là trận 
công kiên lớn đầu tiên bộ đội ta học đánh tập trung trung đoàn. 
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Tháng 5 năm 1950, Trung đoàn 174 tiến công tiêu diệt gọn cứ 
điểm Đông Khê (Cao Bằng) có trên 2 đại đội địch. Đây là trận đánh 
tiêu diệt xuất sắc của bộ đội ta lúc này. 

Đánh giá việc xây dựng bộ đội chu lực, Hội nghị toàn quốc lần 
thứ ba của Đang (tháng l năm 1950) nêu ro: "Do cố gắng của bản 
thân ta và sự giúp đỡ cua các lực lượng hòa bình dân chu thế giới, 
ta đã tiến bộ nhiều về phương diện tác chiến cung như về phương 
diện xây dựng lực lượng. Cơ sở chính trị của ta mạnh, "hậu phương 
ta vững", "tỉnh thần quân và dân ta cao"! nhưng ta còn "thiếu quân 
chính quy, thiếu những binh chung và vú khí nặng để công kiên, 
đánh thành, thiếu phương tiện thông tin nhanh chóng, thiếu cán bộ 
thao lược để tiến lên đánh vận động thực sự"2. 


IV 
CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI 


Bước vào năm 1950, tỉnh hình có nhứng chuyển biến quan trọng. 

Cuộc kháng chiến cua nhân dân ta “sứ trên đà phát triển 
mạnh me. 

Cách mạng Trung Quốc thanh công. Nước “Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa ra đời. Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân 
dân công nhận Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
Nhứng việc đó làm cho thế cua ta thêm mạnh. 

Thực dân Pháp ngày càng lúng túng và suy nhược. Đế quốc 
Mỹ, sau thất bại ơ Trung Hoa, ra sức giúp đỡ thực dân Pháp, can 
thiệp thẳng vào Đông Dương. 


1. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Dang (1-1950). 
2. Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đang (1-1950). 
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Trước tình hình đó, với ý định tranh thủ thời cơ giành một 
tháng lợi lớn về quân sự, đẩy mạnh cuộc kháng chiến, tháng 1 năm 
1950, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc lần thứ ba. 

Sau khi đánh giá tình hình trong nước và thế giới, kiểm điểm 
chu trương chính sách kháng chiến của Đảng, Hội nghị vạch rõ: 
"cần phải nhân đà tiến bộ của bản thân ta, dựa vào sự giúp đỡ của 
các lực lượng bạn, lợi dụng sự lúng túng của địch.... gấp rút hoàn 
thành nhiệm vụ chuẩn bị", giành thắng lợi lớn, chuyến biến cục 
diện chiến tranh có lợi cho ta. 

Để làm tròn nhiệm vụ trên, Hội nghị quyết định tăng cường sự 
lanh đạo của Đang đối với chiến tranh, thấm nhuần "quan niệm 
chiến tranh nhân dân", "kiện toàn sự chi đạo về mọi mặt", "làm cho 
Đang mạnh để lãnh đạo cho đúng", "xứng đáng là đội tiên phong 
của giai cấp và của dân tộc"^. 

Về nhiệm vụ quân sự cần kíp, "một mặt chiến đấu để tiêu diệt 
sinh lực địch một mặt gấp rút bồi dưỡng và xây dựng quân đội nhân 
dân", "xây dựng bộ đội chủ lực hợp với khả năng và tình thế mới"Š. 

Về nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân, báo cáo quân sự 
cua Trung ương nhấn mạnh: "xây dựng một quân đội nhân dân 
ngày càng tỉnh nhuệ, ngày càng chính quy hóa, trung thành với lợi 
¡ch của nhân dân và lợi ích của cách mạng". 

"Cần ra sức giáo dục nhiệm vụ, chú trọng giáo dục tư tương, 
xây dựng nội bộ"'. Công tác chính trị "phải lấy cơ sở Đảng làm 
động lực". "Công tác huấn luyện cần được đề cao trong quân đội", 
chú trọng nâng cao trinh độ chiến thuật của cán bộ; phải tăng 
cường việc tiếp tế và "hỏa lực của quân đội ta một cách chắc 
chắn"Š. Đồng thời kiện toàn các cơ quan chi đạo, "làm cho sự lãnh 
đạo được thống nhất và nhanh chóng"'. 


1, 2, 3, 6, 7. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đang 
(1-1950). 


4, 5. Báo cáo quân sự tại Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đang 
(1-1950). 
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Hội nghị toàn quốc lần thứ ba cua Đảng đã đặt rõ vấn đề chiến 
tranh nhân dân và quân đội nhân dân, nêu bật yếu tố quyết định 
giành thắng lợi là không ngừng tăng cường sự lanh đạo của Đang 
đối với chiến tranh và quân đội. 

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đang họp trong lúc phong 
trào Xô-viết Nghệ - Tĩnh đang nổi dậy. Hội nghị toàn quốc lần thứ 
hai quyết định Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Hội nghị toàn quốc lần 
này đẩy sự nghiệp kháng chiến phát triển mạnh me. 


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị toàn quốc lần thứ ba, tháng 6 
năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Đang ra Nghị quyết chấn 
chinh tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh và kiện toàn bộ máy 
chỉ đạo quân sự Trung ương. 

Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sác lệnh 
số 121 tổ chức Bộ Tổng tư lệnh gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng 
cục Chính trị và Tổng cục Cung cấp. 

Để tăng cường hơn nứa sự chỉ đạo của Đảng đối với lực lượng 
vu trang, Ban Thường vụ Trung ương Đảng cư đồng chí Nguyễn 
Chi Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, làm Chủ nhiệm Tổng Cục 
Chính trị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đang, 
làm Chú nhiệm Tổng cục Cung cấp. 

Các cơ quan Bộ Tổng tư lệnh được kiện toàn, nhiệm vụ, chức 
trách được quy định rõ ràng hơn trước. "Sự sưa đổi này rất quan 
trọng làm cho bộ máy quân sự tập trung hơn, nhanh chóng hơn"Ì, 

Trung ương còn điều động thêm vào quân đội hàng nghin cán 
bộ cao cấp, trung cấp, sơ cấp của Đảng. 


Mùa hè năm 1950, để "thực hiện cho kỳ được nhiệm vụ tiêu 
diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch", "giành ưu thế quân 
sự" trên chiến trường chính, Trung ương Đảng quyết định thống 








1. Thông tri của Ban Thường vụ Trung ương Đang (6-1950). 
2. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng (1-1950). 
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nhất trang bị, tập trung huấn luyện, chấn chính Đại đoàn 308 và 
các Trung đoàn 209, 174 tại vùng biên giới Việt —- Trung. 

Với quyết tâm nâng cao chất lượng chiến đấu đối với bộ đội chủ 
lực, một số cán bộ cao cấp được cử xuống các đơn vị trực tiếp chỉ 
đạo học tập. 

Khác với các ky huấn luyện trước, lần này được sự giúp đỡ của 
Đang, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, các đơn vị trên đã tiến 
hành tổng kết kinh nghiệm chiến đấu và xây dựng, học kinh 
nghiệm phong phú của ta trong những năm qua, học kinh nghiệm 
quý báu của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc anh em. 

Với truyền thống ham học, ham chiến đấu, cầu tiến bộ và lòng 
mong muốn đáp ứng nhiệm vụ mới, cán bộ ta đã kiểm điểm, rút 
kinh nghiệm nhưng trận đánh thành công và thất bại; tử nhưng 
trận đầu tiên đến trận Phố Lu vừa diễn ra trên chiến trường Tây 
Bắc đều được đúc kết, nêu lên nhưng bài học đúng đắn về nguyên 
tắc tư tưởng chiến thuật phù hợp với quân đội ta mà từ trước ta 
còn đang mò mẫm, lúng túng như: chiến thuật đánh điểm, diệt 
viện, tư tưởng đánh gần, nguyên tắc tập trung binh, hỏa lực, chiến 
đấu hiệp đồng bộ binh, pháo binh... Rút kinh nghiệm đến đâu, các 
đơn vị thực tập đến đó. 

Về ky thuật, tử ba môn bắn súng, ném lựu đạn, đâm lê được 
ren luyện trong các mùa luyện quân lập công, cán bộ và chiến sĩ ta 
được học tập thêm ky thuật bộc phá, đào công sự. Năm ky thuật 
lớn của quân đội hình thành, có cơ sơ lý luận và thực tiễn để hoàn 
chinh và phát triển ngày càng cao. 

_ Về ky thuật bộc phá, từ những ống thuốc nổ "đề-tô" thô sơ của 
công binh do quân giới ta chế tạo năm trước, tử nhưng quả "FT" 
sáng tạo cua chiến sĩ Nam Bộ, kết hợp với kinh nghiệm của Quân 
giai phóng nhân dân Trung Quốc, đánh bộc phá trở thành một 
chiến thuật công đồn lợi hại của các lực lượng vũ trang ta. 

Song song với việc học tập chiến thuật, ky thuật, việc xây dựng 
về mặt chính trị được chú trọng. 
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Cán bộ và chiến sĩ được học tập tình hình nhiệm vụ mới và 
những vấn đề cơ ban: Đảng lãnh đạo tuyệt đối quân đội, bản chất 
quân đội nhân dân, vai trò công tác đang, công tác chính trị, công 
tác tư tương. Các đơn vị đều tập trung cúng cố vai trò lanh đạo 
của chỉ bộ đang. Chỉ bộ mạnh, đại đội mới mạnh vốn là kinh 
nghiệm lớn trong việc xây dựng lực lượng vu trang ta. Nhiều cán 
bộ đa tự giác thấy trước đây có nhưng sai trái như coi thường sự 
lanh đạo cua chỉ bộ, coi thường vai trò công tác chính trị, chưa 
nhận thức đúng đấn mối quan hệ giữa quân sự và chính trị, giưa 
con người và vu khí... nên đa hạn chế việc hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng và chiến đấu của đơn vị. Tuy mới là bước đầu nhưng ai 
cũng thấy đây là nhưng vấn đề cơ ban, có tính nguyên tắc trong 
công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang các mạng của Đang. 

Về tổ chức biên chế, nhờ sự giúp đơ của bạn, các loại vú khí tử 
đại bác đến súng máy, súng trường được bổ sung theo biên chế; có 
loại được đổi mới như súng cối 82 mi-li-mét, đại liên "Mác-xim"... 
Trước đây vú khí của ta gồm nhiều loại, đủ kiểu lấy được của địch, 
đến nay đa được trang bị tương đối thống nhất, thuận tiện cho việc 
sử dụng và bao đam đạn dược. 

Với kết qua giáo dục chính trị, luyện tập quân sự và hóa lực 
được tăng cường, sức chiến đấu của các đơn vị chu lực thuộc Bộ 
Tổng tư lệnh được nâng cao rõ rệt. Trung ương Đảng quyết định 
đẩy mạnh việc chuẩn bị vật chất, chuẩn bị chiến trường. 

Ngay tử đầu năm 1950, Trung ương đã chỉ thị cho Liên khu 
ủy Việt Bác "chuẩn bị chiến trường Đông Bác cho thật đây đủ để 
khi có điều kiện se mơ một chiến dịch lớn, quét địch ra khỏi 
đường số 4", "đánh bại quân địch trong vùng Đông Bác". 

Trung ương nêu rõ "công việc chuẩn bị cần chú trọng đến cúng 
cố, phát triển cơ sơ chính trị và vũ trang", "điều tra địch tình), 
"chuẩn bị lương thực tiếp tế cho bộ đội đến đánh"”. Việc chuẩn bị 


1. Tử 11-1949, Liên khu 1 và Liên khu 10 hợp nhất thành Liên khu Việt Bác. 


2, 3. Chị thị ngày 6 tháng 1 năm 1950 cua Ban Chấp hành Trung 
ương Đang. 
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phai triển khai trên một phạm vi rộng lớn, huy động nhiều người, 
nên phải tuyệt đối giư bí mật. 

Tháng 5 năm 1950, Trung ương chi thị cho Liên khu uy Việt 
Bác "Về việc sửa đường và vận tải"!, Chỉ thị nêu ro "hiện nay việc 
giao thông liên lạc giưa nước ta với nước ngoài đặc biệt với Trung 
Quốc là rất cần thiết", nên phải "sửa gấp những con đường lớn 
trong Liên khu Việt Bắc từ biên giới vào”. 

Trung ương nhắc "các cấp đang bộ phải cử một số cán bộ có 
năng lực phụ trách các công trường"! chọn nhưng đoàn viên hăng 
hái, khỏe mạnh, tổ chức thành "nhứng đội xung phong công tác", 
"làm động cơ thúc đẩy nhân dân"?, 

Việc mơ đường được thực hiện gấp rút trong điều kiện có 
nhiều khó khăn lớn như mưa lu, đường rừng nhiều suối sâu, núi 
cao, phương tiện thiếu thốn... 

Hàng vạn nhân dân cung với các đội xung phong công tác, 
chiến sĩ công binh, cán bộ, nhân viên giao thông công chính, ngày 
đêm thi gan với khó khăn, chỉ trong thời gian hơn ba tháng hoàn 
thành thắng lợi việc mở hàng trăm ki-lô-mét đường lớn trên nhiều 
nga từ biên giới vào. Lúc đầu kháng chiến, ta phá đường để căn 
giặc, đến nay ta lại đắp đường để đánh thắng giặc. Việc mở đường 
trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng để tiến lên đánh lớn 
cua quân đội ta. 


Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947, quân và dân ta đã 
đánh bại một bước kế hoạch bình định của địch, phát triển chiến 
tranh du kích rộng khắp, cúng cố căn cứ địa, nỗ lực xây dựng ca 
ba thứ quân, chú trọng xây dựng bộ đội chu lực. Để tăng cường lực 
lượng kháng chiến và nâng cao sức chiến đấu của bộ đội, quân và 
dân ta đã phát huy cao độ tỉnh thần tự lực cánh sinh, đồng thời 
tranh thủ sự giúp đơ quý báu về vật chất và kinh nghiệm của 
Quân giai phóng nhân dân Trung Quốc. 


1, 2, 3, 4, 5. Chị thị của Ban Chấp hành Trung ương "Về việc sưa 
đường và vận tai" (5-1950). 
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Tháng 6 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương quyết định mơ 
chiến dịch Biên Giới. 

Biên giới Việt - Trung, một dải núi rừng hiểm trở từ Tây Bắc 
đến Đông Bác Bác Bộ, có đường chiến lược số 4 dài 300 ki-]ô-mét 
dọc theo biên giới qua các tinh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Ninh. 
Địch chia vùng biên giới thanh 2 khu: "Khu độc lập" Tây Bắc va 
"Liên khu biên giới" Đông Bác. Quân địch ở Tây Bắc có 6 tiểu đoàn, 
ở Đông Bắc có 11 tiểu đoàn và 9 đại đội trong đó có 4 tiểu đoàn 
Âu - Phi làm lực lượng cơ động. 

Mùa hè năm 1949, trước sự phát triển lớn mạnh của quân và 
dân ta và lo ngại sự uy hiếp của Quân giải phóng nhân dân Trung 
Quốc, địch đã có ý định rút bo Cao Bằng tập trung cúng cố tử 
Lạng Sơn đến Tiên Yên để nối với Hà Nội - Hải Phòng thành khu 
phòng thu tứ giác. Nhưng thực hiện ý đồ của đế quốc My ngăn 
chặn phong trào cách mạng tràn xuống Đông Nam châu Á, thực 
dân Pháp buộc phải duy trì tuyến chiếm đóng đường số 4 và cúng 
cố xây dựng thành một phòng tuyến mạnh. Tại đây địch tăng thêm 
lực lượng, cai tạo công sự, xây dựng những cứ điểm thành nhứng 
cụm cứ điểm tương đối vứng chắc (mỗi vị trí cách nhau 20 đến 40 
ki-lô-mét với lực lượng 2 đại đội hoặc 1 đến 2 tiểu đoản). 

Trung ương đề ra mục địch của chiến dịch Biên Giới là: "tiêu 
diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch". 

"Mỡ đường giao thông quan trọng với Trung Quốc và thế giới 
dân chu, đại hậu phương của ta". 

"Mỡ rộng và cúng cố căn cứ địa Việt Bác"! 

Hồ Chủ tịch chỉ thị: chiến dịch này "chì cho đánh thắng, không 
cho đánh bại". 

Cuối tháng 7 năm 1950, cân nhắc giưa hướng Tây Bắc và Đông 
Bắc, thấy rằng lực lượng địch ở Đông Bắc mạnh hơn, nhưng điều 
kiện nhân lực, vật lực bao đảm cho chiến dịch lớn ở đây có nhiều 
thuận lợi, Trung ương Đảng đề rõ thêm mục đích chiến dịch là giải 


1, 2. Báo cáo tổng kết chiến dịch Biên Giới. 
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phóng một phần biên giới tử Cao Bằng đến Thất Khê; Đông Bác là 
hướng chính, Tây Bác là hướng nghỉ binh phối hợp. Trung ương ra 
chi thị cho các địa phương đẩy mạnh hoạt động phối hợp với chiến 
trường chính. 

Nếu như mục đích những chiến dịch nhỏ trướ- đây chỉ nhằm 
tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch thi chiến dịch này là tiêu diệt 
một bộ phận quan trọng sinh lực địch. Về đất đai, nếu trước đây 
mới nhằm mơ rộng thêm căn cứ, đến nay là giải phóng một khu 
vực có tầm quan trọng về chiến lược. 

Kiên quyết tập trung lực lượng phản công địch trên một hướng 
quyết định ở thời điểm quyết định, làm chuyển biến cục diện chiến 
tranh là một chủ trương mạnh bạo, sáng tạo của Đảng thể hiện tư 
tương chiến lược cách mạng tiến công, đánh bại địch từng bước, 
giành thắng lợi từng bước vưng chắc, tiến tới thắng lợi hoàn toàn. 

Ngày 25 tháng 7 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Đang 
quyết định thành lập Đảng ủy mặt trận do đồng chí Võ Nguyên 
Giáp, Ủy viên thường vụ Trung ương Đảng làm Bí thư, trực tiếp 
lanh đạo quân, dân, chính thực hiện mục địch chiến dịch. 

Bộ chỉ huy chiến dịch được thành lập do Bộ Tổng tư lệnh trực tiếp 
phụ trách. Đồng chí Tổng tư lệnh là Chi huy trường kiêm Chính ủy. 

Lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch gồm phần lớn các đơn 
vị cơ động chiến lược: Đại đoàn 308, hai Trung đoàn 209 và 174, 
Trung đoàn pháo binh 95, ba Tiểu đoàn bộ đội địa phương 426, 
428, 888 (Lạng Sơn và Liên khu Việt Bắc) và các đại đội địa 
phương, dân quân du kích hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. 

Ngày 28 tháng 7 năm 1950, thấy trước nhưng khó khăn lớn 
trong việc chuẩn bị vạt chất, Trung ương Đảng cử đồng chí Trần 
Đăng Ninh, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp trực tiếp phụ trách bộ 
máy hậu cần chiến dịch lân đầu tiên được tổ chức, và điều động 
thêm trên 200 cán bộ của các cơ quan trung ương và các khu tăng 
cường cho cơ quan cung cấp mặt trận. Đồng thời Trung ương giao 
trọng trách cho Liên khu uy Việt Bắc tổng động viên sức người, 
sức của toàn Liên khu vào việc chuẩn bị và phục vụ chiến dịch. 
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Căn cứ địa Việt Bắc sôi nổi chuẩn bị chiến dịch. 

Đồng chí Chu Văn Tấn và đồng chỉ Nguyễn Khang củng với 
Liên khu uy Việt Bác quyết định "trung tâm công tác và khẩu hiệu 
chung của toàn liên khu: tất cả cho chiến dịch được toàn thắng"! 
động viên vật lực đến mức cao nhất, huy động hàng chục vạn dân 
công phục vụ việc vận chuyển tiếp tế lương thực, đạn dược... Mức 
tiêu thụ dự tính gấp hàng chục lần so với các chiến dịch trước. 

Việc huy động tiân công là nhiệm vụ rất lớn được các cấp ủy 
Đăng và chính quyền đặc biệt quan tâm. 

Ban "Huy động dân công" các cấp thành lập. Một phần ba đến 
một nửa số cán bộ địa phương được tập trung vào công tác dân 
công. Đông đảo nhân dân thuộc các dân tộc, kế cá đồng bào Dao, 
đồng bào H "Mông ở tận Bảo Lạc, Nguyên Bình cách xa mặt trận 
hàng chục ngày đường cung vui ve xuống núi, hăng hái đi dân công 
phục vụ tiền tuyến. 

Đại đội vận tai xe hơi đầu tiên của quân đội ta gồm 60 chiếc 
lên đường làm nhiệm vụ vận chuyển. 

Không khí chuẩn bị chiến dịch càng thêm sôi nổi. 

Nhưng việc vận chuyển chủ yếu vẫn dựa vào sức người. Nhiều 
tuyến cung cấp dài hàng chục, hàng trăm kỉi-lô-mét từ hậu phương 
ra mặt trận được tổ chức. Khắc phục mưa lú, giá rét, suối sâu, đèo 
cao, máy bay địch đánh phá can đường, hơn 12 vạn dân công sẵn 
sang hy sinh chịu đựng, tích cực chỉ viện bộ đội chiến đấu. 

Tháng 8 năm 1950, vật phẩm của nhân dân Trung Quốc giúp 
đã bắt đầu tới, công tác vận chuyển được tiến hành với nhịp độ hết 
sức khẩn trương. 

Trung tuần tháng 9 năm 1950, việc chuẩn bị hậu cần chiến 
dịch căn bản đã hoàn thành. 


1. Văn kiện Liên khu uy Việt Bác, t.6, tr.184. 


2. Trong năm 1959, đã tiếp nhận của bạn 1.020 tấn vu khí, 180 tấn 
quân trang quân dụng, 2.634 tấn gạo, 30 xe ôtô vận tai, 120 tấn xăng dầu. 
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Nhân dân Việt Bắc chủ yếu là đồng bào ba tỉnh Cao Bằng, Bác 
Cạn, Lạng Sơn xứng đáng "làm kiểu mẫu trong việc động viên 
nhân lực, vật lực, tài lực cho kháng chiến", 

Đầu tháng 8 năm 1950, đồng chí Tổng tư lệnh củng cơ quan 
Bộ chi huy chiến dịch lên đường ra mặt trận. 

Bộ đội đã được lệnh chuẩn bị, tranh thú thời gian tiếp tục huấn 
luyện bổ sung, cai thiện sinh hoạt, hồi phục sức khỏe. 

Đến mặt trận, đồng chí Tổng tư lệnh cùng một số cán bộ đi 
nghiên cứu tình hình thực địa. Đồng chí phát hiện chủ trương 
tiến công thị xã Cao Bằng mở màn chiến dịch theo phương án đã 
định trước là chưa chính xác, nên chuyển hướng chiến dịch xuống 
Đông Khê. 

Cố vấn quân sự bạn cũng nhất trí với ý kiến này”. 

Ngày 16 tháng 8 năm 1950, Đảng ủy mặt trận họp bàn định lại 
phương án tác chiến. Hội nghị Đảng ủy cân nhắc ky tình hình, 
thấy rằng, ở Cao Bằng không những địch có lực lượng mạnh mà 
còn dựa được vào thế hiểm của địa hình” bố trí phòng ngự vững 
chắc, nên có nhiều vấn đề chiến thuật hiện nay bộ đội ta còn thiếu 
kinh nghiệm, như chiến đấu vượt sông, đánh vào trung tâm thị xa, 
đánh quân nhảy dù... Đồng thời đối chiếu với những nguyên tắc chỉ 
đạo tác chiến: tiêu diệt sinh lực địch, đánh thắng trận đầu, đánh 
nhỏ trước đánh lớn sau, vừa đánh vừa học... hội nghị Đảng ủy 
thấy chu trương đánh thị xa Cao Bàng trước là không đúng. Hội 


1. Thư Hồ Chủ tịch gưi đồng bào Cao - Bác - Lạng nhân dịp chiến 
tháng Biên Giới. 

2. Tử giữa năm 1950 đến khi kháng chiến chống thực dân Pháp kết 
thúc, quân đội ta có cố vấn quân sự Trung Quốc giúp kinh nghiệm xây 
dựng và chiến đấu. 

3. Thị xá Cao Bằng nằm giữa 2 con sông Bằng và sông Hiên, có thành cổ 
với nhiều công sự nồi và chìm án ngư con đường chính vào thị xa, và có hệ 
thống đồn trại, pháo đài phòng giứ kiên cố do 2 tiểu đoàn địch đóng giứử. 
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nghị nhất trí với để nghị của đồng chí Bí thư Đảng uy kiêm Chị 
huy trưởng mặt trận và đề nghị lên Trung ương Đang cho đánh 
Đông Khê trước. Đề nghị này được Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng và Hồ Chủ tịch chuẩn y. 

Phân tích chủ trương đánh Đông Khê, Hồ Chủ tịch chỉ rõ: Ta 
đánh vào Đông Khê là đánh vào nơi quân địch tương đối yếu nhưng 
lại là vị trí rất quan trọng của địch trên tuyến Cao Bằng - Lạng 
Sơn. Mất Đông Khê, địch buộc phai cho quân đi ứng cứu, ta có cơ 
hội thuận lợi tiêu diệt chúng trong vận động. Quân ứng cứu địch 
đa tan thị địch khó giữ nổi Cao HN: chúng rút khỏi Cao Bằng ta 
đánh cảng thuận lợi. 

Thể hiện tư tướng chi đạo trên, kế hoạch tác chiến của chiến 
dịch chia làm bốn bước, theo thứ tự; tiêu diệt Đông Khê, đánh 
quân ứng cứu lên Đông Khê, đánh Thất Khê, đánh Cao Bằng. 

Ngày 21 tháng 8 năm 1950, Đảng uy mặt trận quyết định 
thành lập Đang ủy lâm thời tại các đại đoàn, trung đoàn tham gia 
chiến dịch nhằm thực hiện sự lãnh đạo chặt che của Đảng, giành 
thắng lợi cho chiến dịch. 

Tiếp đó, Đảng ủy mặt trận ra chỉ thị về nhiệm vụ công tác 
chính trị trong chiến dịch Biên Giới. Chi thị nêu bật "tính chất tiêu 
diệt chiến và chiến đấu liên tục của chiến dịch"Ì, vạch rõ nhiệm vụ 
công tác chính trị chiến dịch, đặc biệt nhấn mạnh "tăng cường việc 
lãnh đạo tư tưởng"^, xây dựng quyết tâm cho bộ đội trong mọi tình 
huống, đồng thời phát động phong trào thi đua lập công sôi nổi 
trong bộ đội và dân công. 

Ngày 24 và 25 tháng 8 năm 1950, Đảng úy triệu tập hội nghị 
cán bộ tham gia chiến dịch tử cấp trung đoàn trở lên để thảo luận 
ky, giải quyết triệt để nhứng thắc mắc, lo ngại trong tư tưởng cán 
bộ, thấu suốt chu trương tác chiến mới của Trung ương và Hồ Chủ 
tịch. Hội nghị đa đạt được sự nhất trí cao và lòng tin vưng chắc 
vao thắng lợi. 


1, 2. Công tác chính trị chiến dịch, t.2, Tổng cục Chính trị xuất bản. 
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Sau hội nghị, quyết tâm của Trung ương và Hồ Chủ tịch, mục 
đích, ý nghĩa và yêu câu của chiến dịch từng bước được thấu 
suốt. Bằng nhiều hinh thức phong phú, tử trong ra ngoài Đảng, 
tử cán bộ đến chiến sĩ, từ bộ đội đến dân công, mục đích, ý nghĩa 
và yêu cầu cua chiến dịch biến thành quyết tâm chung của đông 
đảo quần chúng. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1950, Hồ Chủ tịch chi thị cho các lực 
lượng vu trang: "Chiến dịch Cao - Bắc - Lạng rất quan trọng. 
Chúng ta quyết đánh thắng trận này. Để thắng trận này, các chiến 
sĩ ơ mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cam trăm phần trăm; các 
chiến sĩ ở các khu, các mặt trận khác phải ra sức thi đua giết giặc 
lập công để hết sức tiêu diệt địch, khiển chế địch, không cho chúng 
tiếp viện mặt trận Cao - Bắc - Lạng. 

Thắng lợi ơ Cao - Bắc - Lạng là thắng lợi chung cua các chiến 
sĩ toàn quốc"!. 

Thư Bác đến với bộ đội như luồng gió mới thổi bùng không khí 
thi đua giết giặc lập công trong các đơn vị. Ngày 15 tháng 9 năm 
1950, cuộc vận động thi đua giết giặc lập công lập thành tích dâng 
lên Hồ Chủ tịch được phát động rầm rộ. 

Đầu tháng 9 năm 1950, Chu tịch Hồ Chí Minh lên đường ra 
mặt trận. Theo sự phân công cua Trung ương Đang, Người đi sát 
mặt trận để giúp đơ Bộ chi huy chiến dịch và động viên bộ đội 
chiến đấu. 

Với bộ quân phục, Chu tịch Hồ Chí Minh trèo đèo lội suối cùng 
bộ đội và dân công đi chiến dịch. Người "chống gậy lên non xem 
trận địa"? Người kiểm tra tường tận kế hoạch tác chiến, xem xét 
chu đáo công tác chuẩn bị địa phương, thân đến động viên hội nghị 
cán bộ, đi thăm bộ đội và dân công, nghe Đảng ủy và Bộ chi huy 
chiến dịch báo cáo tỉnh hinh. | 


1. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr. 339. 
2. Hồ Chỉ Minh, Về đấu tranh uu trang uà lực lượng 0ú trang nhân 
dân, QĐND, H, 1970, tr. 437. 
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Bác Hồ kính yêu ra trận gây xúc động mạnh trong lòng cán bộ 
và chiến sĩ:. | 

Bác ra trận là biểu hiện ý chí quyết thắng cao nhất của Đảng 
ta và của toàn dân, toàn quân ta. 

Khấắp mặt trận nô nức lập công, phấn khởi tin tưởng vào 
thắng lợi. 

Mặt trận Tây Bắc rầm rộ chuẩn bị các hoạt động nghỉ binh. Bộ 
chỉ huy địch tương ta sắp mơ chiến dịch ở đây, vội vã cho quân 
nhảy dù xuống Phú Thọ!. 

Ngay 12 tháng 9 năm 1950, Trung đoàn 165 củng lực lượng vụ 
trang địa phương nổ súng đánh địch tại Pa Kha (Lao Cai). Địch 
càng tin vào sự phán đoán của chúng là đúng. Quân và dân Tây 
Bác đa thực hiện thanh công nhiệm vụ nghỉ bỉnh. 


6 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1950, đạn pháo ta nổ vang 
trên cứ điểm Đông Khê. Trận đánh mở màn chiến dịch bắt đầu. 

Đông Khê, một căn cứ quan trọng của địch trên tuyến phòng 
ngự đường số 4, phía tây - bắc cách thị xa Cao Bằng 4ð ki-lô-mét. 
Phía nam cách thị trấn Thất Khê 25 ki-lô-mét. Sau khi bị ta tiêu 
diệt hồi tháng 5 năm 1950, từ một cứ điểm, địch đã cúng cố Đông 
Khê thành cụm cứ điểm mạnh”. 

Bộ chi huy chiến dịch cùng hai Trung đoàn 174, 209, hai tiểu 
đoàn 11, 426, ba tiểu đoàn pháo binh gồm 13 khẩu sơn pháo 70 và 
75 mi-li-mét để tiêu diệt Đông Khê. Đồng chí Hoàng Văn Thái, 
Tổng tham mưu trưởng, trực tiếp chỉ huy trận đánh. 


1. Từ 23 tháng 8 năm 1950 đến 3 tháng 9 năm 1950, địch mở cuộc 
hành binh "Cái kén" đánh lên vùng Phú Thọ để thăm dò và phá hậu 
phương chiến dịch cua ta. 

2. Cứ điểm Đông Khê gồm 2 điểm tựa lớn và 7 vị trí ở vòng ngoài, có 
hầm ngầm cố thu. Lực lượng địch có 2 đại đội thuộc tiểu đoàn 2 trung 
đoàn lê dương số 3, một trung đội dong và một phân đội pháo 105 
mi-li-mét, tổng số khoảng 350 tên. 
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Bộ đội ta lần đầu tiên sử dụng bộc phá mở cửa, lần lượt đánh 
chiếm các vị trí ở vòng ngoài rồi phát triển mạnh vào khu trung tâm. 

Cuộc chiến đấu bên trong diễn ra gay go suốt đêm 16. Sáng 
ngày 17, địch tử hầm ngầm cố thủ dồn lực lượng phản kích, đẩy ta 
ra ngoài. 

Hồ Chủ tịch chỉ thị: dù khó khăn đến đâu cúng kiên quyết 
khắc phục đánh cho ky thắng trận đầu. 

Tại Na Sầm (Lạng Sơn), lực lượng vú trang địa phương bám 
đường đánh địch, diệt gần 200 tên, phá nhiều đoạn đường, làm cản 
trơ việc hành quân tiếp viện của địch. 

Bộ chi huy chiến dịch chỉ thị cho Ban chỉ huy mặt trận Đông 
Khê tổ chức cho các đơn vị rút pin nghiệm. Bộ đội được nhanh 
chóng chấn chinh. | 

17 giờ ngày l7, quân ta tiến công lần thứ hai vào trung tâm 
Đông Khê. Đây là đợt chiến đấu quyết liệt phất. 

Trong bộ đội và dân công xuất hiện nhiều gương anh dung 
tuyệt vời. Chiến sĩ bộc phá La Văn Cầu không chút do dự, nhờ 
đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu, nêu lá cờ 
đầu trong phong trào thi đua giết giặc lập công. Đại đội trưởng 
Trần Cử lấy thân mình bịt lỗ châu mai, mỡ đường cho đơn vị xông 
lên diệt gọn địch. Dân công tải thương Đinh Thị Dậu bền gan phục 
vụ, nhiều lần lăn vào lưa đạn, cứu thương binh đưa về hậu tuyến. 

10 giờ sáng ngày 18, sau hơn hai ngày đêm chiến đấu ác liệt, ta 
tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông Khê, diệt trên 300 địch, thu 
toàn bộ vu khi. 

Chiến thắng oanh liệt ở Đông Khê cổ vũ khí thế lập công trên 
khắp các mặt trận, tạo thế thuận lợi cho chiến dịch phát triển, 
đánh dấu bước tiến mới về trinh độ đánh công kiên của bộ đội ta. 


Sau chiến thắng Đông Khê, Hồ Chủ tịch chỉ rõ: có thể địch se 
giành lại Đông Khê để giứ vững Cao Bằng, hoặc phải đánh lên để 
đón quân Cao Bằng rút lui. Người vạch ý đồ tác chiến cưa ta là 
"như thú dư vào tròng" để "khép vòng lưới thép" tiêu diệt chúng. 
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Chú tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát ý" 
(trận Đông Khê, chiến dịch Biên Giới, năm 1950) 
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chiến dịch Biên Giơi 
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Đại diện bộ chị huy quản viên chỉnh Phap được 
phép đến Thất Khê nhận tủ binh bị thương 





Tủ binh trong chiến dịch Ben Điới 


* 


Bác Hồ và Anh hùng, 
Chiến sĩ thi đua lực 
lượng vu trang nhân 
dân (1952) 


* bi 


Tình quân dân (Sơn 
mồt cua Sy Ngọc! 





Đăng uy và Bộ chỉ huy chiến dịch xác định đây là "một trận 
vận động chiến lớn. Chúng ta quyết đợi thời cơ tiêu diệt địch", Và 
nêu ro yêu cầu: cán bộ và chiến sĩ phai "kiên quyết dũng cảm tiêu 
diệt sinh lực địch, không sợ mệt nhọc, khó khăn". "Kiên nhẫn đợi 
thời cơ.."”. Khi đánh phải "tiến thật nhanh, đánh thật nhanh"Ẻ, 
thực hiện bao vây chỉa cát địch, "biết tự động giải quyết từng bộ 
phận quân địch". 

Đại đoàn 308 và Trung đoàn 209 bí mật phục kích phía đông 
đường số 4, tại các khu vực phụ cận Đông Khê. Trung đoàn 174 
hanh quân nghỉ binh xuống nam Thất Khê. 

Sau thất bại ở Đông Khê, tổng chi huy quân đội Pháp ở Đông 
Dương quyết định rút quân khỏi Cao Bằng theo kế hoạch: một mặt 
vét hầu hết lực lượng dự bị chiến lược ở Bác Bộ (5 tiểu đoàn) mơ 
chiến dịch "Phốc" (Phoque) đánh chiếm thị xa Thái Nguyên, hy 
vọng kéo chu lực ta về giao chiến với chúng ở đây để đỡ đòn cho 
biên giới; mặt khác mơ chiến dịch "Tê-re" (Thérèse), dùng binh 
đoàn "Bay-a" (Bayard)° lên đánh chiếm Đông Khê, làm đầu cầu đón 
quân ơ Cao Bằng về. 

Thực hiện chi thị của Hồ Chu tịch, nắm vững ý đồ của địch, 
Đảng uy mặt trận hạ quyết tâm: kiên trì tập trung lực lượng ở 
hướng chính là biên giới, tiêu diệt ca 2 binh đoàn địch, tập trung 
lực lượng diệt binh đoàn Lơ Pa-giơ (Le Page) trước, sau đó diệt 
binh đoàn Sác-tông (Charton); bộ phận địch ở biên giới bị tiêu diệt, 
địch se buộc phải rút khoi Thái Nguyên. 

Đêm 30 tháng 9 năm 1950, phán đoán lực lượng ta đã chuyển 
xuống hoạt động ở phía nam, địch cho binh đoàn Lơ Pa-giơ từ Thất 
Khê hành quân qua trận địa phục kích của ta, bất ngờ chiếm lại 


1. Công tác chính trị chiến dịch, t.2, Tổng cục Chính trị xuất bản. 

2, 3, 4. Sách đa dẫn 

5. Binh đoàn cơ động "Bay-a" (Bayard) gồm 4 tiểu đoàn Âu - Phi: tiểu 
đoàn 1 và tiểu đoàn 2 Ta-bo (Tabor), tiểu đoàn 1 Bác Phi, tiểu đoàn 1 dù lê 
dương, do tên trung tá Lơ Pa-giơ chì huy. 
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Đông Khê. Do công tác nắm tình hình địch và sẵn sàng chiến đấu 
chưa tốt, ta đã bo lỡ cơ hội diệt địch ở đây bằng một trận phục 
kích đã được chuẩn bị ky tử trước. 

Sáng ngay l tháng 10 năm 1950, quân địch bị Trung đoàn 209 
chặn đánh. Chúng buộc phải triển khai đội hình, chiếm lĩnh một số 
điểm cao ở cửa ngõ nam Đông Khê. Ý đồ bất ngờ đánh chiếm lại 
Đông Khê của địch bị thất bại. 

Sang ngay 3 thang 1Ô năm 1950, binh đoản Sác-tông! vội va 
rút khỏi thị xa Cao Bằng. Sau 3 năm bị giặc chiếm đóng, thị xã 
Cao Bằng được hoàn toàn giải phóng. 

Ở Đông Khê, ngay từ chiều ngày 2 tháng 10 năm 1950, nhiều 
đơn vị thuộc các Trung đoàn 36, 88, 209, mặc dù một phần ba số 
quân phải dành cho việc vận chuyển gạo, vẫn kiên quyết tiến công 
địch ở day điểm cao nam Đông Khê (Nà Mục, Chốc Ngà, Khâu 
Áng, Khâu Luông). Trận đánh diễn ra ác liệt suốt ngày đêm 3 và 4 
tháng 10. Địch bị tổn thất nặng, chúng buộc phải giạt sang phía 
tây đường số 4, nhích dần đến day núi Cốc Xá, hy vọng đón cánh 
quân Sác-tông ở khu vực này. 


Cốc Xá, day núi đá vôi lớn, hiểm trở, cách Đông Khê 7 ki-lô-mét 
về phía tây nam, chung quanh có nhứng điểm cao: 477, 649, 760, 
765. Quân địch lợi dụng địa hình để bố trí phòng ngự. Ngày 5 tháng 
10, bốn tiểu đoàn của ta cùng tiến đến khu vực Cốc Xá hình thành 
thế bao vây va hiệp đồng tiến công địch. Quân địch hoang mang, 
nhưng do chiếm được lợi thế, chúng ngoan cố chống cự. 

Ngày 6 tháng 10, Hồ Chu tịch gưi điện cho các chiến sĩ: "Hiện 
nay tình hình rất có lợi cho ta; vậy các chiến sĩ cần phai quyết tâm 
tiêu diệt địch cho kỳ hết để tranh lấy toàn thắng"”. 


1. Binh đoàn Sác-tông do tên trung tá Sác-tông chị huy gồm 3 tiểu 
đoàn: tiêu đoàn 3 lê dương, tiểu đoàn 3 Ta-bo và 1 tiểu đoàn ngụy. 
2. Công tác chính trị chiến dịch, t.2, Tổng cục Chính trị xuất bản. 
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Các đơn vị ráo riết chuẩn bị đợt tiến công quyết định. 

Sáng ngày 7 tháng 10 năm 1950, ta mở đợt tiến công mới. Đại 
đội 395 vượt qua đỉnh núi đá tai mèo, bất ngờ đánh tử trên xuống. 
Quân địch hoang loạn tháo chạy. Ta bám đánh và gọi hàng. Chiều 
ngay 8 tháng 10, ta bắt được Lơ Pa-giơ củng bộ tham mưu tại Na 
Cao (cách Cốc Xá 4 ki-lô-mét). Toàn bộ binh đoàn Lơ Pa-giơ bị diệt 
và bị bắt. 

Chiến công tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn Lơ Pa-giơ tại khu vực 
Cốc Xá có ý nghĩa quyết định đến sự toàn thắng cua chiến dịch. 

Ngày 8 tháng 10 năm 1950, Đại tướng Tổng tư lệnh tuyên 
dương: "Sau 7 ngày đêm chiến đấu liên tiếp, quân ta đa tiêu diệt 
binh đoàn Lơ Pa-giơ. Lính Ta-bo, lính nhảy dủ cua giặc đã phải 
khuất phục quân ta". "Tôi trân trọng ghỉ vào lịch sư của Quân 
đội quốc gia và dân quân Việt Nam chiến công lớn của các 
chiến sĩ. Tôi trân trọng chuyển cho các chiến sĩ lời khen ngợi 
của Hồ Chủ tịch"! 


Sau khi được tin Lơ Pa-giơ lâm cảnh khốn quấn, bỉnh đoàn 
Sác-tông vội đốt phá xe, pháo, re tắt vào rừng, hy vọng hợp quân 
với Lơ Pa-giơ tại Cốc Xá (ngày 4 tháng i10). 

Lực lượng vu trang địa phương Cao Bằng và một bộ phận chu 
lực của ta liên tục bám sát, chặn đánh. Chúng bị tiêu hao nặng, 
chạy thoát được đến điểm cao 477, một triển núi rộng gồm 5 mỏm 
cao ở phía tây Cốc Xá. 

Với tinh thần chú động truy kích địch, 5 tiểu đoàn của ta đã 
kịp thời vận động, khép chặt địch trong vòng vây... 

Bác Hồ gưi thư động viên, khen ngợi bộ đội: "Tử ngày kháng 
chiến đến nay, trận này là trận đầu tiên bộ đội ta đánh vận động 
liên tiếp luôn mấy ngày. Đó là một cuộc thư thách lớn. Các chú 
không quản mệt nhọc, đói rét, chị ra sức thi đua giết địch". "Các 
chú đa hoàn thành cuộc thư thách 7 phần 10 một cách dũng cam. 


1. Công tác chính trị chiến dịch... Sđd. 
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Các chú cố gắng mà tiêu diệt nốt binh đoàn Sác-tông nhé. Bác và 
Tổng tư lệnh đã ra lệnh khao các chú một bứa thịt bò đó"!. 

Các tiểu đoàn cua ta tử bốn mặt tiến đánh quân địch. Sác-tông 
tập trung mọi cố gắng mơ đường liên lạc với cánh quân Đờ La-bôm 
(De Labeaume) từ Thất Khê lên đón. Tiểu đoàn 18 giữ vững trận 
địa. Tiểu đoàn 29 phối hợp đánh thúc vào phía sau. Quân địch hỗn 
loạn tháo chạy về Bản Cá (cách điểm cao 477 hơn 4 ki-lô-mét), 
nhưng bị các đơn vị ta vây đanh và gọi hàng. 17 giờ ngày 7 tháng 
10 năm 1950, toàn bộ quân địch bị bắt gọn, có ca Sác-tông và ban 
tham mưu binh đoàn củng tên tính trưởng bủ nhìn Cao Bằng. 

Trận tiêu diệt gọn binh đoàn Sác-tông tại điểm cao 477 đưa 
chiến dịch tới toàn thắng. 

Trước đây trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, bộ đội ta 
chì mới tiêu hao nặng 2 binh đoàn của địch và đuổi chúng ra khỏi 
căn cứ địa Việt Bắc, nay bộ đội ta đa tiêu diệt hoàn toàn 2 bỉnh 
đoàn thiện chiến cua thực dân Pháp. Quân đội ta đã trương thành 
vượt bậc. 

Được tin binh đoàn Sác-tông bị tiêu diệt, cánh quân Đờ La - 
bôm (4 đại đội Âu - Phi) đi ứng cứu, hoảng hốt rút chạy về 
Thất Khê. 

Ngày 10 tháng 10 năm 1950, chúng rút bỏ Thất Khê và ba ngày 
sau (13 tháng 10) quân địch ở Na Sầm cúng bỏ chạy. Bộ đội ta còn 
thiếu kinh nghiệm, cán bộ chấp hành mệnh lệnh thiếu khẩn trương 
nên đa bỏ cơ hội bao vây tiêu diệt địch ơ Thất Khê và Na Sầm. 

Liên tỔiếp hơn mười ngày đêm, tử 13 đến 23 tháng 10 
năm 1950, trên suốt một giai biên giới dài 100 ki-lô-mét, quân 
Pháp vội va rút lui hết từ Đồng Đăng, Lạng Sơn đến Đình Lập, 
An Châu về sát Tiên Yên thuộc khu vực duyên hải. 

Hệ thống phòng tuyến đường số 4, vành đai khép chặt biên giới 
mà địch ra công xây dựng, củng cố trong ba năm qua chỉ trong 
một thời gian ngắn bị phá vơ tan tành. 


1. Công tác chinh trị chiến dịch... Sđd. 
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Trên mặt trận Tây Bắc, trước sức tiến công mạnh của quân ta, 
hàng loạt vị trí địch bị diệt và bức rút. Quân địch buộc phải rút 
khỏi Lao Cai và Sa Pa (4-11-1950), hai tiểu đoàn lính Pháp và lính 
ngụy bị tiêu diệt. Hang vạn dân và một phần đất vùng biên giới 
Tây Bắc được giai phóng. 

Các Trung đoàn 165, 148, các lực lượng vu trang địa phương 
củng nhân dân Tây Bắc kiên cường đa hoàn thành vượt mức 
nhiệm vụ chiến dịch. | 

Ở mặt trận Thái Nguyên, địch không thực hiện được ý định 
kéo chủ lực ta về, lại bị Trung đoàn 246 cùng bộ đội địa phương 
và dân quân du kích liên tiếp chặn đánh, diệt gần 600 tên. Ngày 
10 tháng 10 năm 1950, chúng phải rút khỏi thị xã Thái Nguyên. 
Quân và dân Thái Nguyên đã đánh địch, bảo vệ căn cứ địa, kiểm 
chế lực lượng địch, bao đảm cho chú lực ta rảnh tay đánh thắng 
ở biên giới. 

Tại đồng bằng Bác Bộ, Đại đoàn 304 cùng các lực lượng vũ 
trang địa phương hoạt động mạnh ở nhiều vủng sau lưng địch. Ta 
tiêu diệt và bức rút 44 vị trí, gần 700 tên địch bị diệt. Chiến tranh 
du kích ở nhiều nơi tiếp tục phát triển. Bị thua to ở biên giới, bị uy 
hiếp mạnh ơ sau lưng, địch hoảng sợ phải rút khỏi hệ thống chiếm 
đóng ở Hòza' Binh. Hành lang Đông - Tây cua địch bị phá vơ một 
máng lớn. Đường liên lạc từ căn cứ địa Việt Bắc đến vùng tự do 
Liên khu 4 thông suốt. Quân và dân Liên khu 3 đã góp phần xứng 
đáng vào thắng lợi của chiến dịch. 

Mặt trận Binh - Trị - Thiên kéo dài chiến dịch Phan Định 
Phùng thêm hai tháng để phối hợp với chiến dịch Biên Giới. Các 
lực lượng vũ trang đã hoạt động tích cực: đột nhập thị xa Quảng 
Trị, đánh giao thông trên đường Đà Nẵng - Huế, chống càn ơ 
Quang Binh... 

Liên khu ð phối hợp mơ chiến dịch Hoàng Diệu tại bắc Quảng 
Nam. Trung đoàn 803 tiến sâu vào vùng Ninh Hòa, Khánh Hòa 
củng nhân dân địa phương phát động chiến tranh du kích. Ở đây ta 
đa diệt được gần 1.000 địch. 
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Quân và dân Nam Bộ đẩy mạnh hoạt động. Khu 8 mở chiến 
dịch Trả Vinh, Khu 7 mở chiến dịch Bến Cát (Thư Dầu Một), Khu 
9 mơ chiến dịch Long Châu Hậu. Ta diệt trên 1.000 địch, phá sập 
hơn 40 tháp canh, thu hàng trăm súng. 

Đúng như Hồ Chủ tịch nhận định: "Thắng lợi ơ Cao - Bắc - 
Lạng là thắng lợi chung của các chiến sĩ toàn quốc". 

Kết qua chiến dịch, ta đa tiêu diệt và bắt sống 8.000 tên địch 
(bắt sống 3.500 tên, trong đó có toàn bộ cơ quan chỉ huy của hai 
bỉnh đoàn). Số đơn vị của địch bị tiêu diệt gọn gồm 8 tiểu đoàn, 
trong đó có 5 tiểu đoàn là lực lượng ứng chiến, chiếm ty lệ trên 
một nưa lực lượng cơ động chiến lược cua địch ơ Bắc Đông Dương. 
Số vũ khí và đồ dùng quân sự thu được đủ trang bị cho 1 đại đoàn. 

Năm thị xa, mười ba thị trấn, nhiều vùng đất đai quan trọng, 
một dải biên giới dài 750 ki-lômét gồm 35 vạn dân được giải 
phóng. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và củng cố. Đất nước ta 
nối liền với các nước xa hội chư nghĩa. 

Chiến dịch Biên Giới là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu 
tiên của ta, một chiến dịch đánh vận động, đánh tiêu diệt xuất sắc, 
đạt hiệu suất chiến đấu cao cua quân và dân ta. 


Tiếng súng chiến dịch vừa chấm dứt, toàn mặt trận tiến hành 
tổng kết kinh nghiệm. Ð: ; là một nhiệm vụ Trung ương giao cho 
chiến dịch. 

Bác Hồ gưi thư nhắc nhở cán bộ và chiến sĩ "triệt để lợi dụng 
vu khí tốt nhất là phê bình và tự phê bình một cách dân chủ", 
"phát triển thêm ưu điểm, sửa chứa sạch khuyết điểm", "thắng to 
hơn nữa"? 

Tháng 11 năm 1950, theo chị thị của Trung ương, Đảng ủy mặt 
trận triệu tập hội nghị tổng kết chiến dịch. 


1. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr.339. 
1. Công tác chứnh trị chiến dịch, t.2, Tổng cục Chính trị xuất bản. 
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Đồng chí Trường Chỉnh thay mặt Trung ương Đảng khen ngợi 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trên các mặt trận đã hoàn 
thanh nhiệm vụ ve vang. Riêng "các chiến sĩ mặt trận Cao Bằng - 
Lạng Sơn đa làm tròn nhiệm vụ. Anh em đa làm quá mức, đa 
chiếm giải quán quân trong phong trào thi đua giết giặc lập công"!. 

Nêu bật ý nghĩa thắng lợi, đồng chí Trường Chinh chỉ rõ: trong 
một thời gian ngắn, địch bị tiêu diệt rất nhiều sinh lực và phải bỏ 
rất nhiều đất đai trên một chiến trường không rộng lắm "là một 
thất bại chưa từng có trong lịch sư chiến tranh xâm lược cua đế 
quốc Pháp"?. Nó đa làm phá san nhưng âm mưu chiến lược của 
địch: "phá trước mưu địch"3 định mở cuộc tiến công lớn tiêu diệt 
sinh lực ta; "phá tan kế hoạch bao vây chia cát Bác Bộ, bao vây căn 
cứ địa Việt Bắc và phong toa biên giới Việt - Hoa, làm thất bại kế 
hoạch lập nước Nung, nước Mường, nước Thái"! làm thất bại kế 
hoạch Rơ-ve. Về ý nghĩa quốc tế "thắng lợi đó đả kích rất mạnh 
vào chính sách can thiệp của đế quốc My", "đẩy mạnh thêm phong 
trào phản chiến của nhân dân Pháp”, cổ vũ cuộc kháng chiến 

chống Mỹ của nhân dân Triều Tiên. 

Về nguyên nhân thắng lợi, đồng chí Trường Chinh chị rõ: 
"Quân dân nhất trĩ, trên dưới một lòng". "Bộ đội anh dung hy sinh 
giết giặc". "Nhân dân hăng hái phục vụ bộ đội, tham gia chiến 
tranh". Ta có "chiến lược, chiến thuật đúng" lại được “Trung 
ương trực tiếp chi huy bon đấu, Hồ Chu tịch ra tiền tuyến lãnh 
đạo, động viên MÉNA thân"? , đồng thời ta được "nhân dân nước bạn 
tận tâm giúp đỡ" 

Đồng chí Trường Chinh nhận định: "chiến dịch Cao Bằng - 
Lạng Sơn đa làm cho ta thấy ro nhứng khá năng rất lớn của quân 
và dân ta"!, Quân đội ta đã tiến bộ vượt bậc "mới ngày nào còn là 
nhưng đội du kích nhỏ"! mà nay "tập trung quân lực hang vạn, 
đánh theo lối chính quy"! 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Công tác chính trị chiến dịch, t.4, 
Tổng cục Chính trị xuất bản. 
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Hồ Chủ tịch đã tới thăm hội nghị. 

Người dạy: "ta đa thắng 2 trận: 

Tháng lợi thứ nhất là chúng ta đã tiêu diệt địch và đã giải 
phóng Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê. 

Tháng lợi thứ hai là ta đã thấy rõ nhứng ưu điểm và khuyết 
điểm cưa ta". 

"Nhưng chúng ta chớ vi thắng lợi mà kiêu căng, chủ quan, 
khinh địch, chúng ta phải nhớ rằng: trong toàn cuộc trường kỳ 
kháng chiến thì thắng lợi này chỉ mới là một bước đầu. Chúng ta 
còn phải đánh và thắng nhiều trận gay go hơn, to tát hơn nữa, mới 
đi đến thắng lợi hoàn toàn"! - 


—————————ề 


1. Công tác chứnh trị chiến dịch, t.2, Tông cục Chính trị xuất bản. 
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CHƯƠNG VII 


NÂNG CAO SỨC MẠNH CHIẾN ĐẤU CUA 
_ QUÂN ĐỘI, ĐỀ CAO VẬN ĐỘNG CHIẾN, 
ĐÂY MẠNH CHIẾN TRANH DU KÍCH, ĐÁNH BẠI 
ÂM MƯU BÌNH ĐỊNH GẤP RÚT VÀ PHAN CÔNG 
QUYẾT LIỆT CỦA ĐỊCH 
1951 - 1952 


I 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI CỦA ĐANG VỀ 
ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG 
VU TRANG NHÂN DÂN 


Trong không khi phấn khởi tràn ngập ca n+ớc sau chiến thắng 
Biên Giới, Đại hội toàn quốc lần thứ hai cua Đang họp tại xa Vinh 
Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 tháng 2 
đến ngày 19 tháng 2 năm 1951. 

“Nhiệm vụ chính của Đại hội là đẩy kháng chiến đến tháng lợi 
hoàn toàn và xây dựng Đang Lao động Việt Nam”! 

Hồ Chủ tịch nói : "Nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ cấp bách 
nhất của Đang ta ngày nay là phai đưa kháng chiến đến thắng lợi. 
Các nhiệm vụ khác đều phai phụ thuộc vào đó” 


1, 2. Ban nghiên cứu lịch sư Đang, Văn kiện Toàn quốc đại biếu đạt 
hội lần thứ hai của Đảng (9-1951). 
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Đại hội đa bầu Ban Chấp hành Trung ương mới do đồng chí Hồ 
Chí Minh làm Chủ tịch và đồng chí Trường Chỉnh làm Tổng bí thư. 

Đại hội khẳng định: 

“Cách mạng Việt Nam hiện nay là một cuộc cách mạng dân tộc 
dân chú nhân dân. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam 
nhất định se đưa Việt Nam tiến tới chủ nghĩa xa hội”, 

“Cuộc kháng chiến của ta là một cuộc chiến tranh nhân dân. 
Đặc điểm của nó là : toàn dân, toàn diện, trường kỳ. Cuộc kháng 
chiến này là một cuộc chiến tranh trường kỳ và gian khổ, nhưng 
cuối cùng nhất định thắng lợi"Ê. 

Phương châm chiến lược của kháng chiến là: 

“Các mặt công tác chính trị, kinh tế, văn hóa đều nhằm mục 
đích làm cho quân sự thắng lợi. Đồng thời, đấu tranh quân sự phái 
phối hợp với đấu tranh chính trị, kinh tế, v.v. 

Phối hợp việc tác chiến trước mặt địch với việc đánh du kích 
và phá hoại sau lưng địch. 

"Kháng chiến Việt Nam phối hợp chặt che với kháng chiến Miên, 
Lào và phong trào đấu tranh cho hòa bình dân chủ thế giới"”. 

Phương châm tác chiến hiện nay là: lấy du kích chiến làm 
chính, vận động chiến làm phụ, nhưng phải đẩy mạnh vận động 
chiến tiến lên“ địa vị chủ yếu. Nhưng do đặc điểm của chiến 
trường Việt Nam, chiến tranh phát triển không đều vì vậy chi đạo 
chiến tranh phải dựa trên điều kiện cụ thể của mỗi một chiến 
trưởng mà vận dụng phương châm cho thích hợp. Phải nắm vững 
nguyên tắc tiêu diệt chiến để bồi dưỡng lực lượng minh. 

“Vị Đông Dương là một chiến trường và cách mạng Việt Nam 
có nhiệm vụ phối hợp với cách mạng Miên - Lào nên lúc này phải 
tích cực giúp đỡ cuộc kháng chiến Miên - Lào: phát triển du kích 
chiến tranh, xây dựng lực lượng vu trang, xây dựng căn cứ địa”5. 

“Để đưa kháng chiến đến toàn thắng, lúc này Đang ta phải 
kiện toàn sự lanh đạo chiến tranh, tập trung lực lượng điều động 


1, 2, 3, 4, 5. Văn kiện Toản quốc ... sđd. 
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cán bộ nhiều hơn vào công tác quân sự, hướng hoạt động của mọi 
ngành vào việc phụng sự kháng chiến, đề cao việc học tập quân sự 
trong toàn Đảng”Ì, 

Về xây dựng lực lượng vu trang, Đại hội nhận định: “Dưới sự 
lanh đạo của Hồ Chu tịch, Người sáng lập và giáo dục Quân đội 
nhân dân Việt Nam, dưới sự lanh đạo của Đang và Chính phụ, 
Quân đội nhân dân Việt Nam đa thu được nhiều thắng lợi ve vang. 

Đại hội hoan nghênh tỉnh thần hy sinh của quân đội và to lòng 
biết ơn quân đội đa anh dung xung phong trước tiền tuyến, giết 
giặc cứu nước, bao vệ dân tộc, bao vệ chính quyền nhân dân”Ã, 

Hồ Chu tịch nói: 

“Lúc bất đầu kháng chiến, Quân đội ta là một quân đội thơ ấu. 
Tỉnh thần dũng cam có thừa, nhưng thiếu vu khí, thiếu kinh 
nghiệm, thiếu cán bộ, thiếu mọi mặt. 

Quân đội địch là một quân đội nổi tiếng trong thế giới. Chúng 
có hai quân, lục quân, không quân. Chúng lại có đế quốc Anh - My 
giúp, nhất là Mỹ. _ 

Lực lượng ta và địch so le nhiều như thế, cho nên lúc đó có 
người cho rằng: cuộc kháng chiến của ta là “châu chấu đấu voi”. 

“Nhưng Đảng ta theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chúng ta không 
nhưng nhin vào hiện tại, mà lại nhĩn vào tương lai, chúng ta tỉn 
chắc vào tỉnh thần và lực lượng cua quần chúng, của dân tộc. Cho 
nên chúng ta qua quyết tra lời nhưng người lừng chừng và bi quan 
kia rằng: 

Nay tuy châu chấu đấu voi 

Nhưng mai voi se bị loi ruột ra. 

Sự thật đa chứng to rằng “voi” thực dân đã bắt đầu lòi ruột 
mà bộ đội ta đã trưởng thành như con hổ oai hùng". 

Đại hội khẳng định: “Quân đội Việt Nam là Quân đội nhân dân, 
tử nhân dân tổ chức ra, được nhân dân nuôi nấng, giúp đơ, vì nhân 
dân mà chiến đấu”. 


1, 2, 3. Van kiện Toàn quốc ... sđd. 
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“Để giành lấy thắng lợi hoàn toàn, để bao uệ chế độ dân chủ 
nhân dân, Đang và Chính phu ta phai xây dựng một quân đội 
nhân dân mạnh mẽ, chân chứnh uới ba đặc điểm: Dân tộc, nhân 
dân uà dân chủ”!. 

Đang và Chính phu phải tích cực xây dựng bộ đội chính quy, 
củng cố bộ đội địa phương và phát triển dân quân du kích, xây 
dựng Đang và công tác chính trị trong quân đội, tích cực cai tiến 
sinh hoạt, đảo tạo cán bộ, đặc biệt nâng đơ cán bộ công nông, giáo 
dục tư tương, rèn luyện ky luật nghiêm khắc và tự giác, rèn luyện 
ky thuật, chiến thuật, để cao việc học tập lý luận quân sự kết hợp 
với kinh nghiệm thực tế cua chiến trường Việt Nam'Ẻ. 

Nhưng chu trương xây dựng quân đội ta về các mặt được nêu 
ro trong Báo cáo quân sự của đồng chí Võ Nguyên Giáp. 

Về tổ chức biên chế, phai tăng thành phẩn chiến đấu, giam 
thành phần cơ quan, thích hợp với chiến trường và chiến thuật, 
giam nhẹ đam phụ của nhân dân, nâng cao hiệu suất chiến đấu của 
bộ đội. 

Về huấn luyện quân sự, cần cai tiến nội dung huấn luyện cho 
thích hợp với phương châm chiến lược, chiến thuật của ta. 

Về trang bị vu khí, cần chú trọng ca hai nguồn: đoạt của giặc 
và tự san xuất. Lấy vu khí đạn dược của địch để trang bị cho mình 
văn là nguồn trang bị chính. San xuất quân giới cần phai ra sức 
phát triển, nhất là đối với các vũ khí căn bản. 

Về cấp dương, phai kiên quyết cai tiến việc cấp dưỡng cho bộ 
đội, quy định chế độ cấp dưỡng thích hợp với nhu câu của quân đội 
và kha năng đam phụ của nhân dân. 

Về công tác chính trị, lấy việc giáo dục tư tương, lanh đạo tư 
tương làm trọng tâm, đem mục đích và tính chất cua chiến tranh, 
đem đường lối và chính sách cua Đang và Chính phú mà giáo dục 
cho quân đội, để cao trinh độ giác ngộ, rèn luyện tỉnh thần chiến 
đấu cho quân đội, cung cố sự đoàn kết đối nội và đối ngoại cua 


1, 2. Văn kiện Toàn quốc ... sđd. 
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quân đội làm cho mỗi một người cán bộ, mỗi một người đội viên 
đều hiểu rõ tính chất và nhiệm vụ của một quân đội nhân dân, do 
đó rèn luyện cho mỗi một người chiến sĩ đều có một quan điểm 
nhân dân, quan điểm quần chúng sâu sắc và vưng chắc. 

Việc xây dựng Đang phải được đặt lên hàng đầu trong công 
cuộc xây dựng quân đội. Thiết lập chế độ Đang uy, thay thế vào 
chế độ chính uy tối hậu quyết định. Gia cường sự giáo dục của 
đang viên, chú trọng đề cao đang tính và ý thức giai cấp. Kiện 
toàn chỉ bộ, để cao tác dụng lanh đạo cua chỉ bộ, tăng cường chất 
lượng của các chỉ uy. 

Việc xây dựng đội ngu cán bộ là một vấn đề then chốt trong 
công cuộc xây dựng quân đội nhân dân. Tăng cương giáo dục cho 
cán bộ về tư tương cúng như về năng lực công tác, tổ chức việc 
đào tạo, bổ túc cho cán bộ trong các trường huấn luyện cúng như 
tại chức. Cần chú trọng cất nhắc rất mạnh dạn các cán bộ hay 
chiến sĩ có thành tịch chiến đấu lâu năm, khai thác cái kho cán bộ 
hiện có ơ ngay trong quân đội. Chú trọng cất nhắc, và nâng cao 
trình độ của cán bộ công nông đề họ có khả năng đảm đương 
nhưng công việc ngay cảng quan trọng. 

Xây dựng căn cứ địa là một vấn để chiến lược quan trọng 
ngang hàng với xây dựng lực lượng vũ trang, không thể tách rời 
với xây dựng lực lượng vu trang. Vị không xây dựng căn cứ địa tức 
là không tích cực bồi dưỡng, phát triển lực lượng cua nhân dân, 
tức là không tích cực bồi dương nguồn nhân lực, vật lực cần thiết 
cho việc xây dựng và phát triển quân đội. 

Đại hội lần thứ hai cua Đảng là Đại hội kháng chiến. Với việc 
khẳng định và phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chú và 
đường lối toàn dân kháng chiến, với nhưng nghị quyết nhằm bồi 
dương sức dân, phát triên lực lượng của quân đội và của nhân đân, 
Đại hội đa có tác dụng quyết định đưa cuộc kháng chiến cua nhân 
dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp My đến thắng lợi. Những 
nguyên tắc xây dựng lực lượng vu trang cách mạng được đẻ ra một 
cách cơ ban từ Đại hội lân thứ nhất (3-1935) được bồ sung phát 
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triển, trong đó vấn đề bản chất cách mạng được nhấn mạnh, đã 
đưa quân đội ta trương thành lên một bước mới, lớn mạnh về mọi 
mặt, chiến thắng liên tiếp, xứng đáng với tên gọi Quân đội nhân 
dân Việt Nam. 


I 
ĐỀ CAO VẬN ĐỘNG CHIẾN, PHÁT TRIỀN MẠNH 
CHIẾN TRANH DU KÍCH, ĐÁNH BẠI ÂM MƯU BÌNH ĐỊNH 
GẤP RÚT VÀ PHAN CÔNG QUYẾT LIỆT CUA ĐỊCH 


Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, thực dân Pháp thấy ro 
không thể một mình theo đuôi cuộc chiến tranh xâm lược Đông 
Dương. Tuy có mâu thuẫn với Mỹ, thực dân Pháp vẫn buộc phai dựa 
vào đế quốc Mỹ, cầu cạnh My để tiếp tục chiến tranh xâm lược. 

Âm mưu của đế quốc Mỹ là chiếm Đông Dương làm thuộc địa 
kiểu mới, biến Đông Dương thành phòng tuyến “chống Cộng” và 
ngăn chặn phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á, thành 
căn cứ quân sự để tiến công phe Xã hội chủ nghĩa. Vì thế, đế quốc 
Mỹ giúp thực dân Pháp nhưng vẫn tìm cách chèn lấn Pháp, chuẩn 
bị mọi mặt để thay chân Pháp. 

Ngày 23 tháng 12 năm 1950, My ký hiệp định chính thức về 
viện trợ quân sự với Pháp và bọn bù nhin. Từ đây, viện trợ My 
chiếm một ty lệ ngày càng quan trọng trong ngân sách chiến tranh 
Đông Dương của Pháp'. 

Cùng với thực dân Pháp, can thiệp My đa trơ thành ke thù cụ 
thể trước mắt của nhân dân ba nước Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào. 

Được My tiếp sức, thực dân Pháp chu trương kiên quyết giư 
Đông Dương, tiếp tục thực hiện chính sách “lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt” một cách triệt để 
hơn, tập trung lực lượng phòng ngự và bình định đồng bằng Bắc 


1. 1950: 52 ty phờ-răng = 19% ngân sách. 1951: 62 ty = 16%. 1952: 
200 ty = 35%. 1953: 285 ty = 43%. 1954: 555 ty = 73%. 
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Bộ, nơi bọn đế quốc cơi là “cái then cửa của vùng Dông Nam Á”! 
đồng thời ra sức tăng cường lực lượng về mọi mặt, chuẩn bị điều 
kiện để phan công tiêu diệt bộ đội chu lực ta, giành lại quyền chủ 
động chiến lược đa mất. 

Để thực hiện chu trương, chính sách trên, ngày 6 tháng 12 
năm 1950, chính phu Pháp cư tướng Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi De 
Lattre de Tassigny) làm tổng chỉ huy kiêm cao uy Pháp ở Đông 
Dương. Đây là viên tướng duy nhất được trao quyền hành động ca 
về chính trị và quân sự trong cuộc chiến tranh xâm lược này. 

Tát-xi-nhi vạch ra một kế hoạch gồm 4 điểm chính: 

1. Gấp rút tập trung quân Âu-Phi tỉnh nhuệ xây dựng một lực 
lượng cơ động chiến lược mạnh, đồng thời phát triển ngụy binh với 
quy mô lớn để bổ sung cho quân đội viễn chỉnh và để xây dựng 
“quân đội quốc gia” bù nhìn. 

2. Xây dựng phòng tuyến công sự ximăng cốt sắt (boong-ke), 
bên ngoai là một “vành đai trắng”, bao quanh trung du và đồng 
bằng Bác Bộ để đối phó với bộ đội chủ lực ta và ngăn chặn ta đưa 
nhân lực, vật lực ra vung tự do. 

3. Tiến hành “chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm bị 
chiếm và vùng du kích nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân 
dân ta để tăng cường lực lượng cua chúng, chuẩn bị phản công. 

4. Phá hoại các vùng tự do bằng biệt kích, thổ phi, gián điệp, 
máy bay oanh tạc, chiến tranh tâm lý, bao vây kinh tế. 

Kế hoạch Tát-xi-nhi là một kế hoạch binh định gấp rút và phan 
công quyết liệt, là sự nỗ lực rất lớn cua thực dân Pháp và can 
thiệp của My để đối phó với những cuộc tiến công cua ta, tạo điều 
kiện giành lại quyền chu động chiến lược. 

Ngay trong tháng 12 năm 1950, với việc tập trung phần lớn các 
tiêu đoàn cơ động chiến thuật thuộc lực lượng chiếm đóng ở Bắc 


1. Hang-ri Na-va, Đông Dương hấp hối, ban tiếng Pháp, Nhà xuất ban 
Plông, Pa-ri, 1958, tr. 21. 
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Bộ, địch đa xây dựng được 7 binh đoàn cơ động chiến lược và 4 
tiểu đoàn dù, bố trí ở các tỉnh phía bắc đồng bằng Bác Bộ. 

Từ đầu năm 1951, địch xúc tiến xây dựng phòng tuyến 
“boong-ke” ơ Bắc Bộ gồm 800 lô-cốt lập thành đ0 cứ điểm lớn, nhỏ 
từ Hòn Gai, Đông Triều, Lục Nam, Bắc Giang, Bác Ninh qua Vĩnh 
Phúc, Sơn Tây, Hà Đông đến Ninh Bình do 20 tiểu đoàn Âu - Phi 
chiếm đóng. Ơ vành ngoài, song song với phòng tuyến, địch tàn 
phá hàng trăm làng mạc, hàng vạn mẫu ruộng, cương bức hàng 
chục vạn dân vào vùng chúng kiểm soát, lập một “vành đai trắng”, 
tức khu vực không người, chiều rộng tử 5 đến 10 ki-lô-mét. 

Cùng với chủ trương giứ vừững phòng tuyến ơ Bác Bộ, địch đẩy 
mạnh “chiến tranh tổng lực” lên một trình độ mới ở các vùng đa 
chiếm được, đặc biệt ở trung châu sông Hồng và sông Cưu Long. 
Chúng đặc biệt chú trọng đến các vấn đề chính trị và kinh tế; ra 
sức củng cố và nắm chặt ngụy quyền, buộc bọn bù nhìn phải đi vào 
con đường chống kháng chiến. Chúng phát triển và cúng cố ngụy 
quyền hương thôn bằng cách lập “hương dung” và “hương đồn” 
tuyên truyền “chống Cộng”, đề cao “độc lập quốc gia” gia hiệu và 
viện trợ My để lửa gạt dân chúng, tăng cường bộ máy canh sát, 
gián điệp, ráo riết phá hoại các tổ chức Đang và tô chức quần 
chúng cua ta. 

Chúng cho bù nhìn Bao Đại ra “dụ tông động viên” cương bức 
thanh niên ta vào lính ngụy, thành lập các “tiểu đoàn khinh quân”, 
“tiểu đoàn sơn chiến”, chuyển lực lượng vú trang của bọn phan 
động đội lốt đạo Cao Đài, Hòa Haảo, Thiên chúa thành quân chính 
quy ngụy. 

Chúng dồn dân vảo các trại tập trung (Binh-Trị-Thiên, Tây 
Nguyên, cực Nam Trung Bộ), các “đại xã” (Bắc Bộ) để khống chế 
nhân dân, cắt đứt mối liên hệ giưa nhân dân với cán bộ, bộ đội ta. 

Về kinh tế, chúng phá hoại và cướp đoạt một cách có kế hoạch, 
vơ vét thóc gạo, đặt thêm nhiều thứ thuế mới để bóc lột nhân dân ta. 

Chúng huy động lực lượng quân sự để thực hiện các mục đích 
chnh trị và kinh tế. Ơ Nam Bộ, địch liên tiếp mơ các cuộc cản 
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quét với lực lượng tiểu đoàn, dùng các đội “com-măng-đô” đột kích 
vào nhưng nơi sơ hơ cua ta; ơ Bắc Bộ, chúng tập trung hàng chục 
tiêu đoàn cơ động chiến lược càn quét các căn cứ du kích. Chúng 
dùng chiến thuật bao vây, chia cắt từng khu vực nho, chiếm đóng 
một vùng mấy ngày liền rồi càn đi quét lại nhiêu lần. Trong năm 
1951, ơ ca Trung, Nam, Bác, địch đa mơ 117 cuộc càn quét, mỗi 
cuộc huy động từ 1 tiểu đoàn trơ lên (riêng ở bác Bộ có 49 cuộc). 

Âm mưu và hành động bình định gấp rút củng những thú đoạn 
chiến tranh mọi mặt rất tàn khốc và xao quyệt cua địch làm cuộc 
đấu tranh cua nhân dân ta ở vùng sau lưng địch trơ nên khó khăn, 
phức tạp. 


Về phía ta, ngay sau chiến dịch Biên Giới, Trung ương Đang chu 
trương nhanh chóng chấn chinh bộ đội, tranh thú mơ chiến dịch 
nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phát triển chiến tranh du kích, phá kế 
hoạch cúng cố lực lượng và bình định đồng bằng của địch, giứ vững 
quyền chủ động chiến lược cua ta trên chiến trường Bác Bộ. 

Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương Đang họp vào trung tuần 
thang 3 năm 1951 quyết định: Ơ Bác Bộ, về tác chiến, “bộ đội chu 
lực phai đề cao vận động chiến và phát triển du kích chiến”. “Riêng 
Khu 3, phai đặc biệt chú trọng phát triển chiến tranh du kích đến 
cao độ”!, Về xây dựng, phai “cung cố và gia cường bộ đội chu lực, 
đồng thời cung cố bộ đội địa phương và dân quân du kích”, 

Chấp hành chu trương cua Trung ương Đang, đầu năm 1951, 
hầu hết các trung đoàn Vệ quốc quân trên chiến trường Bắc Bộ đa 
được tập trung, xây dựng thanh ba đại đoan bộ binh: Đại đoan 312, 
Đại đoàn 320, Đại đoan 316, va Đại đoàn công binh, pháo binh 351. 
Đồng thời, ba chiến dịch được mơ liên tiếp đánh vào phòng tuyến 
cua địch ơ trung du và đồng bằng Bác Bộ. 

Ngày 25 tháng 12 năm 1950, ta mơ chiến dịch Trần Hưng Đạo 
(chiến dịch Trung Du). 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất cua Trung ương Đang (3-1951). 
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Đợt một, trong ba đêm 25, 26 và 27 tháng 12 năm 1950, Đại 
đoàn 308 dùng “chiến thuật bôn tập” vận động tư xa tới, bất ngờ 
đánh nhanh, giai quyết nhanh, diệt gọn 5 cứ điểm “boong-ke” 
(mỗi cứ điểm có trên dưới một đại đội địch), trên phòng tuyến 
thuộc các huyện Kim Anh, Đa Phúc (Vĩnh Phúc) va Yên Phong 
(Bác Ninh)”. 

Liên trong ba ngày 25, 26 và 27 tháng 12 năm 1950, Đại đoan 
312 cùng bộ đội địa phương Vĩnh Phúc chặn đánh binh đoàn cơ động 
số 3 cua địch càn vào vùng bộ đội ta tập kết. Riêng trận đánh ngày 
27 tháng 12, ta diệt và bát gần hết tiểu đoàn lính Bác Phi số 24 tại 
Xuân Trạch (Lập Thạch, Vĩnh Phúc). 

Đợt hai, thực hiện phương châm đánh điểm, diệt viện, cả 5 
trung đoàn” được tập trung vào vùng bắc Vĩnh Yên. Ta tiêu diệt 
đồn Bao Chúc, chặn đánh binh đoàn cơ động số 3 lên ứng cứu, diệt 
một bộ phận và đuổi địch tới sát thị xa Vĩnh Yên”. Địch đưa binh 
đoàn cơ động số 1 và bốn đại đội dù lên đối phó, ta chặn đánh địch 
ở Hương Canh', giành giật với chúng từng điểm cao ở khu vực 
Hữu Thủ”. Lợi dụng địa hinh trống trai, địch cho máy bay và pháo 
binh bắn phá dư đội, ném bom cháy vào đội hình quân ta. Bộ đội 
ta dùng chiến thuật đánh gần, dung cam vượt qua bom đạn địch, 
dùng thu pháo phá xe tăng, dùng lươi lê đánh giáp lá ca, diệt và 
bát hang trăm tên địch. Địch lúng túng nhưng ta cung không còn 
lực lượng dự bị để phát triển chiến dịch. Ngày 17 tháng l năm 
1951, chiến dịch kết thúc. 


1. Trung đoàn 88 diệt các cứ điểm Hưu Bàng, Thần Lần (Kim Anh); 
Trung đoàn 102 diệt các cứ điểm Tú Tạo, ấp Cà Phê (Đa Phúc); Trung 
đoàn 36 diệt cứ điểm Yên Phụ (Yên Phong). 

2. Cac Trung đoan 36, 88, 102 (Đại đoàn 308), 209, 141 (Đại đoan 312). 

ở. Đêm 13-1-1951, ngay và đêm 14-1-1951. 

4. Ngay và đêm 15-1-1951. 

5. Ngay và đêm 16-1-1951. 
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Tử ngày 20 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 1951, ta mơ chiến 
dịch Hoàng Hoa Thứm, sư dụng 7 trung đoàn! đánh vào phòng 
tuyến địch trên đường số 18 (khu vực từ Pha Lại đến Uông B0). 
Đây là nơi địa hình nưa rừng núi, nưa đồng bằng và là nơi địch yếu 
hơn ơ chiến trường trung du. 

Mơ đầu chiến dịch, đêm 23 tháng 3 năm 1951, bộ đội ta diệt 
4 cứ điểm nhỏ để nhử viện binh địch”. Chờ ba ngày, địch không 
ra, đêm 27 tháng 3, bộ đội ta tiêu diệt vị trí Bí Chợ và Tràng 
Bạch, mỗi vị trí có trên dưới một đại đội địch. Địch tăng cường 
binh lực cho các vị trí bị uy hiếp, cố thu trong công sự, dùng 
pháo ở các căn cứ chung quanh để sát thương ta. Đêm 29 và 30 
tháng 3, bộ đội ta đánh tiếp các vị trí Mạo Khê mo và Mạo Khê 
phố không thắng lợi. Đêm 4 và 5 tháng 4 năm 1951, bộ đội ta 
đánh tiếp các vị trí Bến Tám, Bai Thao, Hoàng Dán cúng không 
thành công. Chiến dịch kết thúc. 

Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 1951, ta mỡ 
chiến dịch Quang Trung tại vùng nam Liên khu 3 (Hà Nam, 
Nam Định, Ninh Binh). Đây là nơi yếu nhất của địch ơ đồng bằng 
Bác Bộ. 

Lực lượng ta ơ hướng chính Ninh Binh có 6 trung đoàn”. Đợt 
một, bộ đội ta đánh nhiều trận công kiên thắng lợi. Đại đoàn 308 
lần đầu tiên tiêu diệt toàn bộ quân địch trong một tình ly (Ninh 
Binh). Một đại đội huấn luyện cua địch gồm toàn hạ sĩ quan người 
Âu đóng ở nhà thờ Đại Phong bị diệt gọn trong 45 phút. Hai vị trí 
then chốt Non Nước và Hồi Hạc, dựa vào núi đá hiểm trở, đa được 
tăng cường thêm hai đại đội, cung bị tiêu diệt. Viên quan hai 
Béc-na (Bernard), con trai Tát-xi-nhi, chỉ huy Hồi Hạc, bị diệt. 
Trong trận Non Nước, tổ ba người Khương, Lục, Xá sáng tạo lối 


1. Các trung đoan 36, 88, 102, 209, 141, 174, 98. 

2. Lan Tháp, Lọc Nước, Máng Nước, Sống Trâu. 

3. Các Trung đoàn 36, 88, 102 (Đại đoàn 308), 66, 57, 9 (Đại đoàn 
3041. 
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đánh hiệp đồng toàn tổ, thọc sâu chia cát, diệt địch ơ tung thâm. 
Trong trận Hồi Hạc, đại đội phó Nguyễn Quốc Trị nêu gương một 
cán bộ chi huy linh hoạt, mưu trí. Một số đơn vị thuộc Đại đoàn 
304 lần đầu đánh công kiên đa tiêu diệt được vị trĩ địch có tử một 
đến hai trung đội. 

Đợt hai chiến dịch, quân địch đã tăng cường phòng thu. Bộ đội 
ta tiếp tục đánh một số vị trí nhưng không thành công và bị 
thương vong tương đối nặng trong các trận Chua Cao, Cầu Bút, 
Ngọc Lâm (Ninh Binh). Trong khi đó, các đơn vị làm nhiệm vụ 
phối hợp với lực lượng vu trang địa phương đánh phục kích, chống 
càn, bao vệ nhân dân thu hoạch vụ chiêm, đã tiêu diệt được địch, 
như các trận chống càn quét Đống Lương (Vụ Bản, Nam Định), 
Cam Giá (Ninh Binh), Chợ Cháy (Hà Đông). 

Ngày 20 tháng 6 năm 1951, chiến dịch Quang Trung kết thúc. 

Phối hợp với cuộc tiến công cua bộ đội chu lực, lực lượng vũ 
trang địa phương ở trung du và đồng bằng Bác Bộ đẩy mạnh hoạt 
động, diệt hàng trăm tháp canh, lô-cốt, phá hàng trăm hội tế, gây 
dựng được cơ sở ơ hàng trăm thôn, xa, mơ được một số căn cứ du 
kích ơ Thái Binh, Hai Dương, Hưng Yên. 

Ba chiến dịch trên là nhưng chiến dịch quy mô lớn đầu tiên 
đánh vào phòng tuyến kiên cố cua địch ơ trung du và đồng bằng 
Bác Bộ. Ta đa tiêu diệt được hơn một vạn tên địch, trong đó gần 
một nưa là quân cơ động. Bộ đội ta được rèn luyện trong điều kiện 
tác chiến mới: ke địch được tăng cường máy bay, đại bác, có hoa 
lực mạnh, có công sự vưng chắc, có sức cơ động cao. Nhưng lực 
lượng ta củng bị tiêu hao và bộc lộ những nhược điểm về chiến 
thuật, ky thuật; kha năng tiếp tế, trang bị chưa đáp ứng được yêu 
cầu tác chiến lớn. Ta đa chọn hướng tiến công chiến lược chưa 
đúng. Các chiến dịch này chưa làm thay đổi được cục diện chiến 
trường đồng bằng Bác Bộ. 

Trong khi đối phó với nhưng chiến dịch tiến công cưa ta, địch 
tiếp tục binh định ác liệt vùng chúng chiếm đóng. 


j1? 


Nhân dân và lực lượng vu trang địa phương vùng sau lưng 
địch đã anh dung đấu tranh với địch. Trước âm mưu thu đoạn 
mới cua địch, nhiều nơi nhân dân ta đa lợi dụng nhưng lời tuyên 
truyền lửa bịp cua địch để đấu tranh, hạn chế chúng cướp bóc, 
đốt phá. Có nơi, như ơ Gia Lai (bắc Tây Nguyên), đa kết hợp đấu 
tranh chính trị với đấu tranh vu trang, Đại đội Y Bin Nam tiêu 
diệt đồn Đác Bớt, tiếp sức cho hàng nghìn đồng bào nổi dậy phá 
tan khu tập trung Đê A, trở về buôn rẫy làm ăn (12-3-1951). Ơ 
Thai Binh, Tĩnh uy chỉ đạo cả tác chiến của lực lượng vu trang, 
đấu tranh chính trị cua quần chúng và công tác vận động binh 
lĩnh địch, phá cuộc càn “Trái quýt” (Mandarine) cua địch (9-1951) 
vào căn cứ Tiên - Duyên - Hưng. Bộ đội địa phương tình Thái 
Binh cùng Trung đoàn 42, chủ lực Liên khu 3, vừa đánh địch 
quyết liệt ở khu căn cứ, vừa tranh thủ đánh vào nơi địch sơ hở ở 
Kiến Xương, Tiên Hai. Khi địch bát 16.000 đồng bào ta ở căn cứ 
Tiên - Duyên - Hưng về giam tại bai Chợ Bo (thị xa Thái Binh) 
để khủng bố điển hình, Tĩnh ủy đã giáo dục quân chúng, phát 
động nhân dân thị xa và vùng chung quanh đấu tranh chống lại. 
Hàng nghìn người kéo đến Chợ Bo, lên án tội ác da man của 
giặc. tranh thu sự đồng tình của ngụy binh, đòi địch phải thả 
nhưng người bị bắt và phai tiếp tế cho họ. Một số lính ngụy đa 
mơ hàng rào cho hàng trăm người trốn thoát. Bộ đội địa phương 
cùng nhân dân hai huyện Kiến Xương, Tiền Hai đa kết hợp tiến 
công quân sự vơi vận động, làm tan rã hoàn toàn “tiểu đoàn vệ 
sĩ Trần Hưng Đạo” ơ “khu công giáo tự trị”. 


Tuy nhiên, nhưng thu đoạn bình định mới cua địch đa gây cho 
ta không ít tôn thất, khó khăn. Nhiều căn cứ du kích - có căn cứ 
mới xây dựng được sau nhưng đợt tác chiến lớn cua bộ đội chủ lực 
- đa bị xóa bo hoặc thu hẹp. Nhiều đơn vị bộ đội địa phương có 
khuynh hướng nặng về tác chiến, nhẹ về công tác tranh thú nhân 
dân, gây dựng cơ sơ. Nhiều cán bộ địa phương quen lối hoạt động 
công khai, phá tế trừ gian một cách tràn lan. Ơ các vung địch tạm 
chiếm, nhiều cán bộ, đang viên nằm im, co thú không thường 
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xuyên giác ngộ nhân dân, tích trư lực lượng, không biết lợi dụng 
những chỗ yếu, chỗ sơ hơ cua địch để đấy cuộc đấu tranh đi lên. 

Phong trao đấu tranh trong vùng sau lưng địch lại gặp những 
khó khăn thư thách mới. 

Trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ hai cua Trung ương Đang 
họp từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 1951 đa phân 
tích âm mưu địch, đánh giá tĩnh hình và vạch ro nhiệm vụ, phương 
châm đấu tranh cho toàn Đang, toàn dân, toàn quân ta. 

Hội nghị nhận định: Sau thất bại ơ chiến dịch Biên Giới, “My 
và Pháp đều đồng ý mạnh dạn triệt để dùng người Việt đánh người 
Việt”. Chủ trương này “Mỹ đề ra đã lâu, Rơ-ve cúng đã nhìn thấy, 
nhưng nay Pháp củng đương mới quyết ””. Chính sách ấy “chứng to 
rằng tự chúng không đủ sức chống kháng chiến””. 

“Thời gian qua đa mơ một thời kỳ mới”. “Chúng ta đã tiến 
hanh một bước khá lớn trong việc xây dựng lực lượng va việc tác 
chiến”. 

Trên chiến trường chính, chúng ta đã “giữ được quyền chu 
động. Nhưng chúng ta chưa giành được ưu thế quân sự, chưa phá 
được phòng tuyến địch, chưa thay đổi được tình thế ơ đồng bằng 
Bắc Bộ””. 

Địch “phải bị động đối phó với các cuộc tiến công lớn của ta. 
Nhưng chúng tăng cường "chiến tranh mọi mặt" ơ vùng tạm bị 
chiếm và vùng du kích, làm cho chiến tranh du kích cua ta gặp 
nhiều khó khăn mới". 

Nguyên nhân cua tình hinh trên là: 

“Địch ra sức tập trung lực lượng ở Bác Bộ, cúng cố phòng 
tuyến, quyết giư trung châu Bắc Bộ. 

Nhưng cũng vì ta còn nhược điểm và khuyết điểm: 


1,2. Dàn bài báo cáo về tình hình và nhiệm vụ trước Hội nghị lần thứ 
hai của Trung ương Đang (9-1951). 

3, 4, 5, 6. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Trung ương Đang 
(9-1981). 


J19 


- Về xây dựng chu lực, thì chất chưa tiến kịp lượng; 

- Chiến tranh du kích sau lưng địch chưa được đẩy mạnh, 
không phối hợp đắc lực với mặt trận chính diện; 

- Các chiến trường khác chưa phối hợp đắc lực với chiến 
trường Bắc Bộ"!. 

Hội nghị quyết định ba nhiệm vụ lớn liên quan mật thiết với 
nhau và bao trủm các mặt công tác của Đang là: 

“a) Ra sức tiêu diệt nhiều sinh lực của địch, tiến tới giành ưu thế 
quân sự, phá kế hoạch phòng ngự cua địch ơ trung châu Bắc Bộ”. 

“b) Ra sức phá âm mưu thâm độc cua địch lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt”. 

“e) Củng cố và phát triển sức kháng chiến cua toàn quốc, 
toàn dân”, 

Về nhiệm vụ quân sự trước mắt, Hội nghị quyết định: 

“Đề cao chất lượng của bộ đội chủ lực, đẩy mạnh việc xây dựng 
bộ đội địa phương và dân quân du kích”. 

“Ở Bác Bộ đấy mạnh vận động chiến tiêu diệt một phần quan 
trọng sinh lực địch". 

“Trong vùng tạm bị chiếm và vùng du kích ở Bác Bộ cung như 
trên các chiến trường Trung và Nam thi phai giư vưng và phát 
triển chiến tranh du kích để thực hiện việc kiểm chế địch và phối 
hợp với chiến trường chính có hiệu qua hơn”3. 

Để đẩy mạnh vận động chiến, “phải ra sức ren luyện để giải 
quyết vấn đề chiến thuật, ky thuật về công kiên và vận động chiến, 
nâng cao tỉnh thần chiến đấu anh dung cua bộ đội, giai quyết các 
vấn đề cung cấp, phục vụ tiền tuyến nhất là việc giao thông vận 
tải, việc dân công”" 

Trung ương Đảng đa ra Nghị quyết dễ nhiệm uụ uà phương 
chân: công tác trong uùng tạn: chiến: uữ Uuùng du kịch. 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai ... tlđd. 
3, 4. Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự trước mất cua Hội nghị lần thứ 
hai cua Trung ương Đang (9-1951). 
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Nghị quyết nêu ro: Sự chỉ đạo cuộc đấu tranh ơ sau lưng địch 
“hiện nay mắc phải một khuyết điểm là z căn cứ uào tương quan 
lực lượng gia địch uà ta, không những trong toàn quốc mà lại 
trên mọi chiến trường hay mỗi một địa phương, mỗi một khu uực 
mà định phương châm tranh đấu cho thích hợp, khi trọng uê 
chứnh trị, khi quân sự, chính trị đi đôi, khi trọng uễ quân sự” 

Cụ thể là : thiếu một chủ trương toàn bộ rõ ràng và cụ thể để 
hướng dẫn cuộc đấu tranh; chuyển hướng không kịp thời; chủ 
trương máy móc và nhất loạt; không biết bao toàn lực lượng; chưa 
biết lấy dân làm gốc. 

Đối với lực lượng vú trang, khuyết điểm là chưa “làm cho cán 
bộ và chiến sĩ thấm nhuần quan niệm về du kích chiến tranh”? là 
một cuộc “chiến tranh của nhân dân quần chúng, cần phai phát 
động và chi có thể phát động trên một cơ sở nhân dân rộng rai, 
tinh thần kháng chiến cao, tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng 
vưng chắc và chặt chẽ”. 

VI vậy, trong khi địch dùng chiến tranh mọi mặt “mà ta thị 
nhiều nơi còn có khuynh hướng tách sự hoạt động vu trang với 
cuộc đấu tranh chính trị, kinh tế”, “trong khi địch đang.ráo riết 
phá hoại cơ sơ chính trị và kinh tế của ta ở tận xa thi lực lượng 
địa phương không tích cực tham gia vào việc cúng cố cơ sở chính 
trị hay cơ sở vũ trang xã”. 

Để khác phục nhứng khuyết điểm nói trên, Trung ương Đảng 
định rõ tiêu chuẩn phản biệt hai vùng: uùng tạm bị chiếm uà uùng 
dụ kích, và chỉ rõ nhiệm vụ phương châm, hình thức đấu tranh ở 
tửng vùng. 

Vùng tạm bị chiếm là nơi địch kiếm soát chặt hoặc tương đối 
chặt thì phương châm, nhiệm vụ là : “Xây dựng và phát triển cơ sở 


1 2, 3, 4. Tỉnh hinh quân sự sau chiến dịch giai phóng biên giới và 
nhiệm vụ quân sự cần kíp của chúng ta (Báo cáo tại Hội nghị lần thứ hai 
của Trung ương Đảng, (9-1951). 
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chính”, "đấu tranh chính trị và kinh tế là chính" khi có điều kiện 


thì “chuyển lên đấu tranh vũ trang ranh manh động, tránh trừ 


gian bưa bai Sử 


Vùng du kích là nơi địch và ta giằng co nhau, có nơi có căn 
cứ du kích tức vùng tự do của ta, thì phương châm, nhiệm vụ 
là: “Phát động, giứ vững và đầy mạnh đấu tranh vú trang; kết 
hợp đấu tranh vu trang với đấu tranh chinh trị và kinh tế, 
dùng đủ mọi hình thức để lãnh đạo nhân dân đấu tranh với 
địch; đấu tranh vũ trang là chính; tiến tới mơ rộng vùng du 
kích, xây dựng, cung cố căn cứ cu kích”. 

Vùng tạm bị chiếm và vùng du kích không có giới hạn rạch 
ròi mà thường thay đối tùy theo sự phát triển của cuộc đấu 
tranh giưa ta và địch, tùy theo lực lượng giưa hai bên. Cần định 
phương châm đấu tranh ở mỗi vùng cho đúng nhưng chớ máy 
móc. 

Công tác trong vùng tạm bị chiếm và vùng du kích có ba 
việc chính: dân vận, vận động ngụy binh, chiến tranh du kích. 

“Dân vận là công tác chính làm gốc cho mọi công tác khác. 
Vận động ngụy binh là công tác quan trọng, là công tác vận 
động quân chúng”. Phải gắn liền ngụy vận với dân vận, phối 
hợp ngụy vận với tác chiến. “Chiến tranh du kích phai xây dựng 
trên cơ sơ nhân dân rộng rãi và vưứng chắc và phai kết hợp với 
toàn cuộc đấu tranh của nhân dân”Š, 


Nghị quyết nhiệm uụ uàờ phương châm công tác trong Uùng 
tạm bị chiếm uà uùng du kích đã tổng kết sâu sắc, toàn diệ: 
kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của quần chúng thể hiện 
đường lối vận động cách mạng, đường lối chiến tranh nhân dân 
của Đảng ta ở vùng sau lưng địch. 


1, 2, 3, 4, 5. Nghị quyết về nhiệm vụ và phương châm công tác trong 
vùng tạm bị chiếm và vùng du kích (Hội nghị lần thứ hai cua Trung ương 
Đang, 9-1951). 
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Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Trung ương 
Đảng, các ban chấp hành đang bộ địa phương đã đánh giá lại tình 
hình vùng sau lưng địch, xác định phương hướng hành động để 
khôi phục, cũng cố và phát triển phong trào. Các cấp uy Đang đã 
tiến hành việc phân vùng, quy định nhiệm vụ và phương châm đấu 
tranh ơ từng vùng thịch hợp với tỉnh hình so sánh lực lượng giữa 
ta và địch, chú trọng chống “ta” khuynh và hưu khuynh, nhất là 
chống hứu khuynh trong việc chuyển vùng, khác phục tư tướng 
quân sự đơn thuần trong bộ đội, thực hiện sự lãnh đạo thống nhất 
đối với các mặt đấu tranh. 


Trong khi đó, khối chủ lực của Bộ Tổng tư lệnh được bổ sung 
quân số, trang bị và chinh huấn sơ bộ trong mùa thu 1951! nâng 

cao trinh độ vận động chiến. 

Đại đoàn 312 được trao nhiệm vụ mơ chiến dịch Lý Thường 
Kiệt đánh địch ở phân khu Nghĩa Lộ từ ngày 1 đến ngày 10 
tháng 10 năm 1951. Mặc dù địch phát hiện được hướng chiến 
địch và đã chuẩn bị đối phó, Bộ tư lệnh Đại đoàn 312 vẫn kiên 
quyết tổ chức tiến công, trong 10 ngày đánh 9 trận, loại 
khỏi vòng chiến gần 1000 tên địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng 
cua chúng. 

Chiến dịch Lý Thường Kiệt tuy chưa đạt được đầy đu mục 
đích để ra nhưng đã tạo cơ sơ để Tổng Quân uy quyết định 
phương thức hoạt động mới cho bệ đội chủ lực. Trước kia thì tập 
trung chủ lực đánh lớn trên một chiến trường trong một thời 
gian nhất định, nay cần hoạt động phân tán trên nhiều chiến 
trường trong thời gian khác nhau, mỗi lần hoạt động độ tren dưới 


1. Trong cuộc chinh huấn sơ bộ này, cán bộ và chiến sĩ được giáo dục, 
huấn luyện cá về chính trị và quân sự. Về chính trị, có 2 tài liệu giáo dục 
chính là: “Tính chất Quân đội nhân dân”, “Ba dân chu lớn”. Về quân sự, 
cán bộ được nghiên cứu tải liệu tổng kết các chiến dịch; chiến sĩ được 
huấn luyện thêm về các ky thuật cơ ban vả các chiến thuật đánh công 
kiên, đánh vận động, đánh trong địch hậu. 
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một đại đoànÌ, Phương châm hoạt động là phân tán chu lực phối 
hợp mật thiết với địa phương; các đơn vị luân lưu tác chiến, chư 
lực lúc nào cung có bộ phận đánh, có bộ phận huấn luyện; có bộ 
phận đánh ở ngoài, có bộ phận đánh ở địch hậu; phối hợp giữa 
tác chiến và địch vận"?. 

Đầu tháng 11 năm 1951, trong khi các đại đoàn khẩn trương 
chuẩn bị mỡ chiến dịch ở Trung du, Hữu ngạn sông Hồng và Tây 
Bắc theo phương án tác chiến mùa Đông năm 1951, quận địch 
đánh ra Hòa Binh. 

Sau một năm ra sức cung cố thế phòng ngự, tiến hành bình 
định, tăng cường lực lượng”, Tát-xi-nhi cho rằng đã đến lúc phản 
công giành lại quyền chủ động chiến lược. 

Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 1951, Tát-xi-nhi đưa 20 
tiểu đoàn gồm phần lớn lực lượng cơ động chiến lược đánh chiếm 
Hòa Bình nhằm cát đứt đường liên lạc, tiếp tế, phá sự chuẩn bị 
tiến công cưa ta, thu hút chủ lực ta để tiêu diệt. 

Ngày 18 tháng 11 năm 1951, Tổng Quân ủy nhận định: “Cuộc 
tiến công cua địch se gây cho ta nhứng khó khăn nhưng cũng tạo 
cho ta một cơ hội tốt để tiêu diệt sinh lực của địch”. Vì “địch đã 
mang lực lượng cơ động tỉnh nhuệ phân tân trên một tuyến dài đột 
xuất, công sự chưa vưng chắc, địa hình không thuận lợi”; “Vĩ phần 
lớn lực lượng cơ động đa tập trung vào mặt trận Hòa Binh, cho 
nên lực lượng của địch ở vùng địch hậu đồng bằng bị dàn móng”, 
“các vùng từ Hưu ngạn, Tá ngạn Liên khu 3 đến Trung du đều 
tương đối sơ hơ hơn trước” 


1. Nghị quyết Hội nghị Tổng Quân ủy mở rộng (9-11-1951). 

2. Phương án tác chiến mùa Đông năm 1951 của Bộ Tổng Tham mưu. 

3. Tông số quân địch ở Đông Dương: 

Tháng 12 năm 1950: 239.500 (117.000 Âu-Phi 122.500 ngụy binh) 

Tháng 12 năm 1951: 338.000 (128.000 Âu —- Phi 210.000 ngụy binh). 

4, 5. Nhận định của Tổng Quân ủy về cuộc tấn công của địch ra Hòa 
Binh (18-11-1951). 
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Tổng Quân uy quyết định mở chiến dịch Hòa Bình, sử dụng ba 
Đại đoàn 308, 312, 304 vây ham và tiêu diệt quân cơ động cua địch 
ơ mặt trận Hòa Binh, hai Đại đoàn 320, 316 phối hợp với lực lượng 
vu trang và nhân dân địa phương phá bình định, phát triển chiến 
tranh du kích ở vùng sau lưng địch đồng bằng Bác Bộ. 

Ngày 24 tháng 11 năm 1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ra Chi thị Nhiệm uụ phú cuộc tấn công Hòa Bình cua địch. 

Chỉ thị vạch rõ: ở mặt trận Hòa Bình, đồng thời với việc đánh 
địch, “phải động viên lực lượng toàn dân phá kế hoạch chiếm đóng 
của địch, phá kế hoạch tổ chức ngụy quân, đặt cơ sơ ngụy quyền, 
tuyên truyền lửa phinh nhân dân Mường”Ì, Ở đồng bàng Bác Bộ 
“lúc này là cơ hội rất tốt”? cho chiến tranh du kích phát triển, 
“hoạt động mạnh me và liên tiếp để tiêu diệt địch, khôi phục cúng 
cố và mơ rộng căn cứ du kích”, “tiến hành công tác vận động ngụy 
binh”Š. 

Hồ Chủ tịch gửi thư cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích: 

“Trước kia, ta phai lừa địch ra mà đánh. 

Nay địch tự ra cho ta đánh. Đó là một cơ hội rất tốt cho ta. 

Muốn thắng, thì ta phải tích cực, tự động bí mật, mau chóng, 
kiên quyết, deo dai. Chắc thắng mới đánh. 

Nhưng tuyệt đối chớ chủ quan, khinh địch. 

Bộ đội chủ lực đánh. Bộ đội địa phương, dân quân du kích cũng 
đánh. Các lực lượng phải phối hợp nhau chặt che. Để tiêu diệt sinh 
lực của địch, để đánh tan kế hoạch Thu Đông của chúng". 

Chiến dịch Hòa Bình có nhiệm vụ đánh địch trên cả hai mặt 
trận chính diện và sau lưng địch, có sự chỉ đạo phối hợp chặt chẽ 
hai mặt trận với nhau. 


1, 2, 3. Chi thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng số 22-CT/TƯ, 
ngay 24-11-1951. 


4. Thư cua Hồ Chu tịch gưi các cán bộ, chiến sĩ bộ đội chu lực, bộ đội 
địa phương và dân quân du kích (11-1951). 
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Tại mặt trận Hòa Binh, lực lượng cua địch lúc nhiều nhất là 29 
tiểu đoàn, lúc ít nhất là 21 tiểu đoàn. Chúng đóng thành ba phân 
khu: phân khu Chợ Bến phân khu Sông Đà và phân khu Hòa Binh 
(bao gồm cả đường số 6). Ơ thị xã Hòa Bình, chúng xây dựng một 
cụm cứ điểm lớn với binh lực gần 8 tiểu đoàn. Hinh thức phòng 
ngự theo kiểu tập đoàn cứ điểm đã xuất hiện. 

Đợt một chiến dịch, Đại đoàn 308 do đồng chí Vương Thừa 
Vũ, đồng chí Song Hào chi huy và Đại đoàn 312 do đồng chí Lê 
Trọng Tấn, đồng chí Trần Độ chỉ huy được trao nhiệm vụ ở 
hướng chu yếu: tiêu diệt địch, bé gay phòng tuyến Sông Đà. Mỡ 
đầu cuộc tiến công, sáng ngày 10 tháng 12 năm 1951, Trung 

đoàn 209 (Đại đoàn 312) vận động phục kích tiêu diệt một bộ 
phận lớn tiểu đoàn dủ số 1 của địch ở Ninh Mít (Tây Nam núi Ba 
Vì). Đêm 10 tháng 12 năm 1951, Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308) 
tiến công Tu Vu. Đây là một vị trí thuộc cụm phòng ngự then 
chốt cua phân khu Sông Đà, cách thị xa Hòa Binh gần 30 
ki_lô-mét về phía bác, do một tiểu đoàn Âu-Phi chiếm đóng. Địch 
bố trí thành ba điểm tựa và được sự yếm hộ của 12 khẩu pháo 
lớn ơ các vị trí Chẹ, Đá Chông, Thú Pháp bên hưu ngạn sông Đà. 
Ngay từ khi ta bắt đầu chiếm lĩnh trận địa cho tới khi kết thúc 
trận đánh, địch liên tục bắn đại bác vảo đội hình quân ta. Sau õð 
giờ chiến đấu quyết liệt ta tiêu diệt cứ điểm Tu Vũ. Đây là thắng 
lợi của tỉnh thần quyết chiến quyết thắng cua quân đội ta. Tiếp 
đó, phát huy truyền thống “chân đồng vai sắt”, “đặt gần bắn 
thắng”, bộ đội pháo binh phục kích trên bờ sông Đà bắn chìm, 
bấn cháy nhiều tau chiến địch. Trong trận Lạc Song ngày 22 
tháng 12 năm 1951, ta diệt gọn một đoàn ð tàu chiến và ca nô 
cua địch. Đêm 29 tháng 12 năm 1951, bằng một trận tập kích táo 
bạo có chuẩn bị chu đáo, Trung đoàn 141 (Đại đoàn 312) diệt gọn 
hai đại đội địch trên hai móm cao 400 và 600 núi Ba VI. 


Trong khi đó, Đại đoàn 304 do đồng chí Hoàng Minh Thao và 
đồng chí Lê Chương chỉ huy, làm nhiệm vụ tiêu hao, kiểm chế địch 
ơ phân khu Hòa Bình, đã đánh nhiều trận phục kích thắng lợi trên 
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đường số 6 và đường số 21. Trận Cầu Dụ! ngày 2 tháng 12 năm 
1951, trong 20 phút, hai tiểu đoàn của Trung đoàn 66 phá hủy 
hoàn toàn một đoàn xe địch gồm 34 chiếc. Nổi bật là trận Giang 
Mô” ngày 13 tháng 12 năm 1951, Tiểu đoàn 353 (Trung đoàn 9) 
cùng một trung đội bộ đội địa phương tính Hòa Bình tiêu diệt và 
bắt sống hơn một đại đội Âu-Phi, phá hủy 5 xe cơ giới và 1 xe 
tăng. Trong trận này, tiểu đội trương Củ Chính Lan một minh 
đuổi xe tăng địch, nhay lên thành xe, ném lựu đạn vào buồng lái 
diệt địch, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. 

Chiến công cúa Cù Chính Lan có một ý nghĩa lớn: Ke địch tuy 
có phương tiện và vú khí hiện đại nhưng không thể uy biếp nổi 
người chiến sĩ cách mạng chân đất, súng trường, trái lại còn bị tiêu 
diệt một cách nhục nha. 

Trên toàn mặt trận, đa dấy lên phong trào thi đua “Học tập Củ 
Chinh Lan”, “Noi gương Củ Chính Lan”. 

Do hoạt động mạnh của ta, từ cuối tháng 12 năm 1951, việc 
vận chuyền của địch trên đường sông, đường bộ bị đình trệ. Địch ở 
thị xa Hòa Bình bị cô lập. Trong khi đó, quân địch ở trung du và 
đồng bằng Bắc Bộ bị ta đánh mạnh. 

Bộ chi huy quân đội Pháp chưa kịp huênh hoang về “chiến tích 
Hòa Binh” đa lâm vào tỉnh thế khó khăn lúng túng. 

Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi về Pháp và chết. Sa-lăng (Salan) được cư 
làm tổng chi huy quân đội viễn chỉnh, và Lơ-tuốc-nô (Letourneau) 
làm cao uy Pháp ở Đông Dương. Ngày 8 tháng l năm 1952, 
Sa-lăng buộc phải rút toàn bộ lực lượng ơ phân khu Sông Đà, đưa 
một phần lực lượng về đồng bằng đối phó, một phần về tăng cường 
cho thị xa Hòa Binh. 


1. Cầu Dụ trên đường số 6, cách thị xa Hòa Binh 15 ki-lô-mét về phia 
đông bác. 


2. Giang Mỗ cách thị xã Hòa Binh 8 ki-lô-mét về phía nam, đường đi 
Chợ Bơ. 
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Đợt hai chiến dịch, ta tập trung lực lượng vây đánh địch ơ thị 
xa Hòa Binh và trên đường số 6. 

Đêm 7 tháng l1 năm 1952, Trung đoàn 102 (Đại đoàn 3086) tiến 
công Pheo (một vị trí quan trọng cua địch nằm giưa nơi tiếp giáp 
đường số 6 và sông Đà, cách thị xa Hòa Binh 6 ki-lô-mét về phía 
Bác). Ý định của ta là tiêu diệt vị trí Pheo để tạo điểu kiện đánh 
viện lớn, làm thay đổi tình thế chiến dịch. Nhưng trận Pheo không 
thành công do tư tương chủ quan khinh địch, tác phong thiếu ti 
mi, sâu sát của cán bộ trong công tác chuẩn bị chiến trường và tổ 
chức chiến đấu. Củng trong đêm 7 tháng l năm 1952, Trung đoàn 
36 (Đại đoàn 308) tập kích thị xa Hòa Binh, diệt 6 vị trí ngoại vi. 
Bốn mươi cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 41 được chọn lựa và luyện 
tập chu đáo, bất ngờ thọc sâu vào phía trong, tiêu diệt hoàn toàn 
cụm pháo binh địch ở sát sân bay gồm 4 khẩu pháo 105 mi-li-mét, 
bắt 20 tên địch, trong đó có tên quan ba chỉ huy. 

Vừa bao vây đánh địch, bộ đội ta vừa tranh thủ cúng cố lực 
lượng. Tân binh từ các liên khu bổ sung đến các đơn vị đều được 
học chính trị, quân sự ngay tại chiến hào, lấy đồn địch, xe địch 
làm mục tiêu tập Lắn. Ba đại đội pháo binh mới thành lập! được 
đưa ra chiến trường tiếp tục chương trinh huấn luyện và tập dượt 
chiến đấu. Đời sống tỉnh thần, vật chất cua cán bộ, chiến sĩ được 
cai thiện. “Bếp Hoàng Cầm”, một sáng kiến mang tên người tiểu 
đội trưởng nuôi quân cua Đội điều trị Đại đoàn 308 đa giúp bộ 
đội và dân công được ăn nóng, uống nóng, tắm nước nóng ngay 
tại mặt trận. 

Cuộc bao vây diệt địch ở mặt trận chính diện đã giam ham và 
tiêu hao một bộ phận quan trọng sinh lực tỉnh nhuệ và phương 
tiện chiến tranh cua địch, tạo điều kiện cho cuộc chiến đấu cưa ta 
trên các mặt trận khác giành thắng lợi to lớn. 


1. Đại đội 118 cối 120 mi-li-mét; Đại đội 116 sơn pháo 75 mi-li-mét; 
Đại đội 119 lựu pháo 105 mi-li-mét. 
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Tại mặt trận sau lưng địch, Đại đoàn 316 đánh địch ơ trung du, 
Đại đoàn 320 đánh địch ơ đồng bằng Liên khu 3. 

Ban chi đạo mặt trận Trung Du và Ban chỉ đạo mặt trận Liên 
khu 3 được thành lập gồm đại biểu Liên khu uy, Đại đoàn uy và 
các Tĩnh uy trong phạm vi chiến trường để chỉ đạo mọi hoạt động 
của ca ba thứ quân. 

Ở chiến trường Trung Du và Liên khu 3 lực lượng vu trang và 
nhân dân các địa phương nắm vưng tình hình địch, cúng cố nhân 
mối trong hang ngu địch, tăng cường phòng gian, giư bí mật, 
chuẩn bị lương thực, huy động dân công, lập kho vũ khí, sắp sẵn 
thuyền bè, đào hâm bí mật... Về đồng bằng, không có núi rừng 
nhưng bộ đội chủ lực ta có lòng dân che chơ. 

Đầu tháng 12 năm 1951, hòa nhịp với mặt trận chính diện, các 
Đại đoàn vượt phòng tuyến “boong - ke” và vành đai trắng, nổ 
súng tiến công địch. 

Ở Trung du, vùng phòng thu trọng điểm của địch, Trung đoàn 
174 (Đại đoàn 316) tiêu diệt đồn La-ri-vê (6-12-1951) trên phòng 
tuyến “boong-ke” thuộc huyện Đa Phúc, mơ đầu cho hoạt động của 
Trung đoàn 176 (Đại đoàn 316) và các Trung đoàn 246, 238Ì tại 
Vĩnh Phúc và Bắc Giang, sau đó tiến vào Bắc phần Bác Ninh tiêu 
diệt một số vị trí địch trên đường số 18 (tử Bác Ninh đi Pha Lại). 
Trung đoàn 98 (Đại đoàn 316) vượt sông Cầu, sông Đuống vào khu 
du kích Gia Lương (Nam phần Bắc Ninh) tiêu diệt đồn Thứa 
(9-12-1951), sở chỉ huy tiểu khu Cẩm Giảng. Tiếp đó, hai Trung 
đoàn 98, 174 cùng Tiểu đoàn Thiên Đức, bộ đội địa phương tình 
Bác Ninh, tập trung đánh địch ơ Nam phần Bác Ninh, tiêu diệt vị 
trí địch ở quận ly Thuận Thành (21-1-1952) và một loạt vị trí 
khác. Địch liên tiếp mơ nhiều cuộc hành binh phản kích hòng 
giành lại nhưng vị trí đa mất, nhưng đều bị ta đánh bại. Có trận, 
ta diệt 700 tên địch (Nghỉ An, Cưu Cáp ngày 7 và 8-2-1952). Ca 
Nam phần Bác Ninh được giai phóng. Căn cứ du kích Gia 


1. Trung đoàn 238 chu lực Liên khu Việt Bác mới thánh lập. 
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Lương-Thuận Thành được mở rộng tạo nên thế uy hiếp Hà Nội và 
đường số 5. Phát triển thắng lợi, Trung đoàn 174 vượt sông Thái 
Bình, đánh địch ở Nam Sách (Quang Yên) rồi vượt đường số 5, 
phối hợp với Trung đoàn 42 đánh địch ơ Binh Giang, Thanh Miện 
(Hai Dương), Phù Cử (Hưng Yên). 

Đại đoàn 316, dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Quảng Ba và 
đồng chí Chu Huy Mân, lần đầu tiên tác chiến dài ngày ơ đồng 
bằng đã được rèn luyện và trương thành lên một bước mới. 

Ở Liên khu 3, Trung đoàn 48 và Trung đoàn 52 (Đại đoàn 320) 
mơ hướng tiến công chu yếu vào vùng tạm bị chiếm có đông đồng 
bào theo đạo Thiên chúa thuộc các tinh Ninh Binh, Nam Định, nơi 
địch cho là đa bình định được; Trung đoàn 64 (Đại đoàn 320) vào 
đánh địch ơ Hà Nam. Đêm 9 tháng 12 năm 1951, hai Trung đoàn 
48 và 52 vượt 20 ki-lô-mét đường ruộng chiêm, qua hai con sông 
và nhiều đồn bốt địch, tập kích thị trấn Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh 
Bình), căn cứ trung tâm của bọn phản động đầu sỏ đội lốt thầy tu. 
Ta đa làm chu thị trấn Phát Diệm trong một ngày, đánh tan nhiều 
đội quân ứng chiến, tiêu diệt một số vị tri khác, diệt và bất hơn 
1.000 lính Âu-Phi và lính ngụy. Chấp hành đúng chính sách tôn 
giáo của Đang, bộ đội ta đã tranh thu được lòng tin và sự giúp đơ 
nhiệt tình cua đồng bào theo đạo Thiên chúa, giành thắng lợi lớn 
ca về quân sự và chính trị. 

Trên đà tháng lợi, cuối tháng 12 năm 1951, Đại đoàn 320 tiến 
sang Nam Định đánh địch và tiếp đó vượt sông Hồng sang chiến 
đấu ơ Thái Binh. Chia làm nhiều mui, tiến đánh địch cùng một lúc 
ở nhiều nơi, Đại đoàn 320 đã tiêu diệt hàng loạt vị trí sơ chi huy 
tiểu khu và chặn đánh thiệt hại nặng nhiều cánh quân tiếp viện 
cua địch, đồng thời sử dụng nhưng bộ phận tỉnh nhuệ tập kích sâu 
vao các thị xa. Đêm ð tháng 1 năm 1952, ta tiêu diệt hoàn toàn đại 
đội biệt kích “Hổ xám” Văng-đéc-béc (Vanderberg) ở Nhà tế bần, 
thị xa Nam Định. Đêm 7 tháng 2 năm 1952, ta lại tiêu diệt đại đội 
biệt kích Rút-cô-ni (Ruscony) ở Lạc Tràng, thị xã Phu Lý. Việc 
trừng trị bọn biệt kích khét tiếng hung ác ngay tại sào huyệt của 
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chúng đã cổ vú tỉnh thân đấu tranh của quần chúng. Đêm 9 và 
ngày 10 tháng 2 năm 1952, ta tiêu diệt vị trí Đào Thành (Thái 
Binh), mỡ cống tháo nước cứu hơn ba vạn mẫu ruộng đang bị khô 
ne thuộc các huyện Tiên Hưng, Duyên Hà, Hưng Nhân, đập tan 
âm mưu độc ác cua giặc Pháp định ham nhân dân vùng căn cứ du 
kích Tiên - Duyên - Hưng vào cảnh đói khổ. 

Các chiến sĩ “Đại đoàn Đồng Bằng” dưới sự chi huy của đồng 
chí Văn Tiến Dúng, tư lệnh kiêm Chính uy đại đoàn, trở về chiến 
trường quen thuộc đa giành nhiều thắng lợi lớn. 

Đầu tháng 2 năm 1952, Trung đoàn 66 (Đại đoàn 304) tử mặt 
trận Hòa Binh quay về đánh địch ơ Thường Tín - Vân Định (Hà 
Đông), mơ thêm một hướng uy hiếp phía nam Hà Nội. 

Cuộc tiến công của bộ đội chủ lực vào sâu trong vùng tạm bị 
chiếm, tiêu diệt hàng loạt vị trí then chốt của địch đã làm rung 
chuyển hệ thống chiếm đóng của chúng, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các hoạt động của lực lượng vu trang địa phương và cuộc đấu 
tranh của nhân dân vùng sau lưng địch phát triển mạnh me. 

Phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đa diệt hàng 
loạt đồn bốt, khôi phục và mơ rộng căn cứ du kích, phát triển cơ 
sơ trong vùng tạm bị chiếm. Ơ Nam Định, bộ đội địa phương cùng 
Trung đoàn 46, chủ lực Liên khu 3, tiến công địch, mở khu du kích 
và căn cứ du kích trong cả 9 huyện. Ở Thái Bình, Tiểu đoàn 66 bộ 
đội địa phương tình đã bao vây bức hàng 9 vị trí của bọn phản 
động đội lốt Thiên chúa giáo, giai phóng toàn bộ huyện Tiền Hải. 
Ơ Kiến An, bộ đội địa phương đẩy mạnh công tác gây dựng cơ sở 
trong các huyện tạm bị chiếm, đánh địch, mơ lại khu du kích Vĩnh 
Bảo nối liên với Tiên Lang. Ở Quang Yên, Tiểu đoàn Bạch Đằng bộ 
đội địa phương tính mở khu du kích Nam Sách và phục hồi các căn 
cứ Nhị Chiểu, Nguyễn Huệ. 

Trong khi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương tiến công những vị 
tri lớn của địch, ở nhiều nơi, nhân dân và dân quân du kích, với 
mọi thứ vu khí trong tay, kéo đến uy hiếp, gọi hàng, tước vu khí 
bọn “tổng dũng”, “hương dũng” trong các bốt nhỏ, các tháp canh, 
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và đào hào giao thông bao vây các vị trí lớn của địch. Ở Bắc Ninh, 
các vị tri Thiên Thai, Thứa, Vệ Đạo... bị ta vây ham hàng tháng, 
địch phải tiếp tế bằng máy bay. Ở Thái Bình, hàng vạn giáo dân 
các huyện Kiến Xương, Thái Ninh, Tiên Hải nổi dậy bao vây bọn tế 
phan động, kêu gọi con em đi “vệ sĩ” trở về, làm cho bọn tế mất 
chỗ dựa, phải đầu hàng. Nhân dân trừng trị bọn phản động gian 
ác, giai tán hội tể, thành lập chính quyền cách mạng, nhanh chóng 
củng cố và phát triển lực lượng dân quân du kích, xây dựng làng 
chiến đấu, phá đường, đấp ụ, chuẩn bị sẵn sàng đánh địch. Phong 
trào “toàn dân bao vệ thanh niên, chống giặc bắt lính” được phát 
động. Các gia định có con em đi lính ngụy kéo vào các thị xa, thị 
trấn cùng đông đảo nhân dân đòi địch cho biết tin tức người thân, 
đòi tra chồng con về nhà làm ăn. Trong các trại lính ngụy, có 
phong trao vận động chây lười luyện tập, không chịu ra trận, đảo 
ngu. Hàng vạn lính ngụy, “dõng”, “vệ sĩ” đã ra hàng hoặc bó trốn 
về nhà. 

Nhân dân vùng sau lưng địch sống lại không khí sục sôi của 
những ngày Khơi nghĩa tháng Tám. 

Cuộc tiến công quân sự cua lực lượng vũ trang kết hợp với 
phong trào quần chúng phá tế trừ gian, đập tan bộ máy ngụy quyền 
Ở cơ sở, đa tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá vơ tửng mang hệ thống 
chiếm đóng của chúng, mơ rộng nhiều vùng căn cứ cưa ta. 

Thắng lợi to lớn của ta ở mặt trận sau lưng địch làm thay đổi 
tình thế đồng bằng Bắc Bộ, có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi 
cua toàn bộ chiến dịch Hòa Binh. 

Cuếi tháng 1 năm 1952, Tổng Quân uy nhận định: “Theo thế 
chung thì dù muốn hay không muốn, địch cùng phai rút Hòa 
Bình”!. 

Ngay 23 tháng 2 năm 1952, quân địch bỏ Hòa Binh rút chạy. 
Chúng bị ta tiêu diệt thêm một bộ phận. 





1.Biên bản Hội nghị Tổng Quân uy ngày 27, 28, 29 tháng l năm 
1952. kt 
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' Chiến dịch Hòa Binh kết thúc. 

Ta đa tiêu diệt 22.000 tên địch. Đây là số địch bị tiêu diệt cao 
nhất tử trước tới đây trong một chiến dịch. Riêng ơ mặt trận sau 
lưng địch, ta diệt 15.000 tên, tiêu diệt, bức hàng, bức rút hơn 1.000 
đồn bốt, tháp canh (hai phần ba tổng số) của địch. Các căn cứ du 
kích của ta được mơ rộng và nối liền với nhau thành thế liên hoàn 
từ Lác Giang xuống Bác Ninh tới sát đường số ð qua Hưng Yên, 
Hải Dương, Thái Binh, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Đông!. 
Hai triệu dân được giai phóng. 

Phần lớn kết qua bình định đồng bằng Bác Bộ trong cả năm 
1951 của địch bị phá vơ. Âm mưu phản công tiêu diệt bộ đội chủ 
lực ta, giành lại quyền chu động chiến lược cua địch bị đánh bại. 


1 ỞƠ Bác Ninh, khu du kích và căn cứ du kích mở rệng thêm 100 
thôn. 

Ở Bác Giang có thêm cac căn cứ Nam Lạng Giang, Lục Ngạn nối liền 
vơi Yên Dung. 

Ở Vinh Phúc có ba khu du kích mới tại Đông Anh, Yên Lãng, Bình 
Xuyên gồm 11 xa, 45 thôn. 


Ở Hưng Yên, khu căn cứ gồm 174 thôn thuộc ba huyện Tiên Lứ, Phủ 
Cử, Ân Thi; khu du kích gồm 178 thôn thuộc các huyện Khoái Châu, Kim 
Động, Văn Giang, Yên Mỹ. 

Ỡ Hai Dương, khu du kích Nam Binh Giang, Nam Thanh Miện, Tây 
Ninh Gi¿ng được khôi phục và mơ rộng nối liền với căn cứ du kích Tứ Kỹ, 
Thanh Hà. : 

Ở Thái Bình, hai huyện Thái Ninh, Tiền Hai, ba phần tư huyện Kiến 
Xương, một nửa huyện Thụy Anh, một phần ba huyện Đông Quan được 
Biai phóng, các căn cứ Nam Vu Tiên, Tiên - Duyên - Hưng, Quỳnh Gôi, 
Phụ Dực được mở rộng. 

Ở Nam Định, căn cứ du kích mơ rộng tử Nam Nam Trực qua Trực 
Ninh, Trung và Hạ Nghĩa Hưng, nối với Hai Hậu, Giao Thuy, Xuân 
Trường, khu du kích mơ ở Mỹ Lộc, nối với Thượng Vụ Bản và Bác Y Yên. 

Ơ Hà Nam, khu du kích mở rộng ở ba huyện Duy Tiên, Bình Lục, Lý 
Nhân. 
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Tháng lợi của chiến dịch Hòa Binh là thành công của Đảng ta 
trong việc chi đạo tiến công địch trên cả hai hướng chiến lược chủ 
yếu, kết hợp hai mặt trận chính diện và sau lưng địch, kết hợp vận 
động chiến và du kích chiến, kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy 
của quần chúng. 

Trong chiến dịch này, lực lượng vu trang ta có bước tiến bộ 
mới về trinh độ chiến thuật, ky thuật, về kha năng chiến đấu liên 
tục dài ngày, về sự phối hợp tác chiến giứa ba thứ quân. 


Ngay từ khi địch chưa rút Hòa Binh, ngày 26 tháng Ì năm 
1952, Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị vạch rõ: “Giặc Pháp đang 
lúng túng to. Nhưng sức địch còn mạnh”. “Cho nên không được 
chủ quan khinh địch, phải luôn tỉnh táo và tranh thú thời gian tích 
cực thực hiện kế hoạch phát triển và cúng cố vùng du kích và căn 
cứ du kích sẵn sàng chống lại tất cả mọi cuộc càn quét lớn nhỏ 
của địch mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra”Ì, 

Ngày 21 tháng 2 năm 1952, Bộ Tổng tư lệnh ra Chỉ thị Nhiệm 
Uuụ phá âm mưu mới cua địch ở địch hậu, nhấn mạnh “phải tranh 
thủ phá kế hoạch càn quét của chúng một cách chủ động”, “phải 
phát triển cơ sơ rộng rãi làm phân tán lực lượng địch”, “Đẩy mạnh 
chiến tranh du kích”, “mở nhưng cuộc tiến công vào những nơi sở 
hơ của địch buộc địch phải đối phó”, “chuẩn bị thiết thực để chống 
càn quét thắng lợi”. 

Đúng như dự đoán cua Đảng ta, vừa rút quân ơ Hòa Bình về, 
Sa-lăng vội va tập trung các bỉnh đoàn cơ động chiến lược, tiến 
hanh cản quét lớn nhằm bình định lại đồng bằng Bắc Bộ, cứu van 
tinh thế. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1952, địch mớ liên tiếp gần 
20 trận càn vào các căn cứ du kích cua ta. Đáng chú ý là 4 trận 


1. Chi thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng số 002/CT-TƯ, ngày 
26-1-1952. 
2. Chị thị của Bộ Tổng tư lệnh ngày 21-2-1952 
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can lớn nhằm tiêu diệt Đại đoàn 320 ở Hà Nam, Thái Binh, THÊng 
đoàn 98 ở Bắc Ninh, Trung đoàn 42 ở “Hưng Yên, Hải Dương!. 
Trong mỗi trận càn, địch huy động tử 12 đến 20 tiểu đoàn bộ binh, 
40 đến 50 trọng pháo, hàng trăm xe cơ giới, tàu xuồng và máy bay, 
tương đương với những trận tiến công lớn nhất ra vùng tự do của 
ta trước đây. 

Dưới sự lanh đạo của các Ban chi đạo mặt trận và các cấp ủy 
địa phương, quân và dân ta đa anh dung chống cân quét. 

Nhân dân các địa phương phá cầu đường, kịp thời báo tỉn tức, 
tình hình địch cho bộ đội, cất giấu lương thực, vũ khí nặng, nuôi 
dương và che giấu thương binh. 

Để chống quân địch càn vào Bắc sông Luộc, nhân dân Hưng 
Yên và Hải Dương đã phá 200 quang đường, đắp 18 ụ trên đê làm 
cho địch mất 8 ngày mới đi được 30 ki-lô-mét đường đê và mất ð 
ngày mới sửa xong 20 ki-lô-mét đường số 39. Nhiều quang đường 
địch sưa xong, nhân dân ta lại phá, ta và địch giằng co trong suốt 
thơi gian địch can quét. 

Dân quân du kích dựa vào làng chiến đấu và các trận địa phục 
kích chuẩn bị sẵn ở ngoài làng kiên cường chặn đánh địch tửng 
bước. Khi địch vào trong làng, du kích luồn tử nhà này sang nhà 
khác, bần tia, dụ địch sa vào nhứng hố chông, bai min, lợi dụng 
đường hầm đánh vào sau lưng chúng. Ở Thái Bình, địch bị dân 
quân du kích đánh gần 200 trận. Ở Hưng Yên và Hải Dương, địch 


1. Bốn trận cản lớn là: 

- Trận cản Ăm-phi-bi (Amphibie) vào Lý Nhân, Binh . (Hà Nam) 
tử 10-3 đến 15-3-1952. 

- Trận cản Méc-cuya (Mercure) vào Kiến Xương, Thái Ninh, Tiền Hai 
(Thái Binh) từ 26-3 đến 6-4-1982. 

- Trận cản Pô-lô, Poóc-tô, Tuyếc- cô (Polo, Porto, Tureo) vao Nam và 
Bác phần Bác Ninh tử 13-4 đến 22-4-1952. 

- Trận cản Đò-rô-ma-đe (Dromadaire) vào vùng Bắc sông Luộc 

(thuộc Hưng Yên, Hải Dương) từ 23-4 đến 14-6-1952. 
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càn 300 thôn bị dân quân du kích chặn đánh quyết liệt ở 200 thôn. 
Địch đóng ở đâu cúng bị du kích quấy rối, tiêu hao, tỉnh thần 
chúng luôn luôn căng thẳng, mệt mỏi. 


Thụu Anh la 39 
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Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương khi phân tán, lúc tập trung, 
đánh chính diện, đánh vào nhưng nơi, nhưng lúc địch sơ hơ, tiêu 
diệt được nhiều địch, bảo toàn lực lượng. Ở Hà Nam khi hai tiểu 
đoàn của Trung đoàn 64 cùng bộ đội địa phương chiến đấu quyết 
liệt trong vòng vây của 12 tiểu đoàn địch, tiểu đoàn thứ ba của 
trung đoàn tử bên ngoài đánh vào sườn địch, các đơn vị phối hợp 
trong đánh ra, ngoài đánh vảo, tiêu diệt hơn 500 tên địch. Ở Thái 
Bình, lấy tiểu đoàn làm đơn vị tác chiến, Trung đoàn 48 và Trung 
đoàn ð2 chia thành nhiều mui, chặn đánh địch tử xa; khi bị vây 
kiên quyết phá vây, đánh cho chúng thiệt hại nặng. Tiểu đoàn 66 
bộ đội địa phương tính Thái Bình đã tránh hợp điểm của địch ở La 
Cao (Tiền Hải), luồn về Bắc Kiến Xương, tập kích bọn địch trú 
quân trên đường số 39, rồi vượt đường xuống Nam Kiến Xương, 
phối hợp với du kích đánh thúc vào sau lưng địch. Ở Bắc sông 
Luộc, Trung đoàn 42 và bộ đội địa phương Hưng Yên, Hải Dương 
giàu kinh nghiệm chống càn, giấu quân bí mật, di động nhanh 
chóng, làm cho địch luôn luôn “cất vó” hụt, đồng thời liên tục tiến 
công vào những bộ phận lẻ của chúng ở phía sau. Địch phải gọi 
Trung đoàn 42 là “Trung đoàn ma”, “Trung đoàn đáng sợ”. Ở Bắc 
Ninh, bộ đội ta chiến đấu anh dũng, tiêu diệt 2.000 tên địch; nhưng 
do thiếu kinh nghiệm và chưa thấu suốt phương châm và kế hoạch 
chống càn cua Ban chỉ đạo mặt trận, Trung đoàn 98 giữ đội hình 
tác chiến tập trung, trung đoàn trong suốt thời gian chống cân 
quét, do đó bị địch bao vây chặt, bị dồn vao một địa hình bất lợi và 
bị tổn thất nặng. 

Chỉ tính riêng 4 trận chống càn lớn, quân và dân ta đã tiêu 
diệt gần một vạn quân cơ động của địch. Chúng phải thú nhận: 
“dùng nhứng thủ đoạn và phương tiện chiến tranh hiện đại để 
chống chiến tranh du kích là một điều vô ích”, 


1. Hang-ri Na-va, Đông Dương hấp hối, bản tiếng Pháp, Nhà xuất 
bản Plông, Pa-ri, 1958, tr. 324. 
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Từ tháng 6 năm 1952, sau khi các Đại đoàn chu lực ta đa rút 
khỏi chiến trường, địch chuyển sang càn quét vừa (tử 1 đến 3 tiểu 
đoàn) và chủ yếu là càn quét nhỏ (tử 1 đại đội đến 1 tiểu đoàn) 
trên tửng khu vực 1 đến 2 xã, trong thời gian 1 đến 2 tháng. 
Trong các cuộc can quét này, địch đưa các đoàn “quân thứ hành 
chính lưu động” (G.A.M.O.)*, một tổ chức bình định mới ra đời, đi 
theo quân cơ động để chiêu an, lập lại bộ máy tề dóng, kìm kẹp 
nhân dân ta. 

Nhưng giặc Pháp vẫn không sao bình định lại được đồng bằng 
Bác Bộ như trước. 

Các căn cứ du kích của ta vẫn được giữ vững. Công việc xây 
dựng, cúng cố căn cứ được xúc tiến toàn diện cả về chính trị, quân 
sự, kinh tế và văn hóa. Tuy tình hình mỗi nơi có khác nhau, nhưng 
ở tất ca các căn cứ, đang bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang 
đều lấy việc chuẩn bị chống càn quét làm công tác trung tâm, 
thương xuyên. | 

Chi bộ Đảng và đoàn thể quần chúng thường xuyên được cúng 
cố. Chính quyên các cấp được kiện toàn. Cơ quan chấn chỉnh gọn 
nhẹ, “quân sự hóa”, lề lối tác phong công tác được cải tiến phù hợp 
với hoàn canh sẵn sàng chiến đấu. Nhân dân và dân quân du kích 
tích cực củng cố làng chiến đấu, tăng cường phòng gian bảo mật, 
tập dượt chiến đấu chống càn quét, đẩy mạnh sản xuất. Ở nhưng 
vùng giáp ranh, nhân dân đã bền bị giành giật với địch từng tấc 
đất, đào hố tránh đại bác ngay ở ngoài đồng, tranh thủ sản xuất 
ban đêm, chặn đánh địch đi cướp thóc, phá lúa. Nhân dân các khu 
du kích và căn cứ du kích đóng góp cho kháng chiến hàng vạn tấn 
thóc thuế nông nghiệp, cư hàng vạn con em vào bộ đội, đưa hàng 
vạn dân công đi phục vụ chiến dịch. 

Vừa chiến đấu, các trung đoàn chủ lực khu và các tiểu đoàn bộ 
đội địa phương tỉnh vừa tranh thủ chỉnh huấn chính trị và quân 
sự. Các đơn vị học Nghị quyết của Trung ương về nhiệm vụ và 


* G.AM.O. ~ groupement administratif mobile operationnel. 
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phương châm công tác trong vùng tạm bị chiếm và vùng du kích, 
đường lối kháng chiến và bản chất quân đội nhân dân. Về quân sự, 
các đơn vị học năm ky thuật lớn và chiến thuật du kích, rút kinh 
nghiệm chống càn quét. Các đội du kích có súng máy, bộ đội địa 
phương có thêm vú khí đánh đồn. Bộ đội địa phương các tinh chủ 
động tiến công địch, mơ nhiều đợt hoạt động sâu trong vùng địch 
kiểm soát, tích cực bảo vệ căn cứ. 

Qua chiến đấu và xây dựng, lực lượng vu trang địa phương đã 
làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh của nhân dân ơ địa phương. 

Tháng 5 năm 1952, Khu Ta ngạn sông Hồng, được thành lập, 
Bộ Tư lệnh Khu gồm đồng chí Nguyễn Khai, Tư Lệnh; đồng chí Đỗ 
Mười, Chính uy; đồng chí Dương Hưu Miên, Phó Tư lệnh; đồng chí 
Đặng Tính, Phó chính uy. Khu Tả ngạn trở thành một căn cứ 
vưng chắc ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ]. 

Tháng bảy năm 1952, Trung ương Đảng và Tổng Quân úy triệu 
tập Hội nghị chiến tranh du kích Bắc Bộ. Cán bộ vùng sau lưng 
địch được học tập thấm nhuần thêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
hai của Trung ương Đảng và tổng kết được những kinh nghiệm 
quý, nhất là kinh nghiệm chống càn quét. 

Cuộc đấu tranh của quân và dân ta ở đồng bằng Bắc Bộ, còn 
tiếp diễn gay go, quyết liệt. 

Trong thời gian đó, thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đăng 
và của Ban Chấp hành Trung ương, các chiến trường 
Binh-Trị-Thiên, Liên khu ð, Nam Bộ cúng vượt mọi khó khăn, thử 
thách, giành được nhưng thắng lợi lớn. 

Tại Binh-Trị-Thiên, nhận rõ đặc điểm chiến trường nhỏ hẹp, 
cài răng lược, địch có thể tăng viện nhanh, Đảng ủy va Bộ tư lệnh 
mặt trận xác định phương châm tác chiến là: đánh nhỏ, ăn chắc, 
đánh tiêu diệt phát huy hiệu quả của cả ba thứ quân để chiến 
thắng địch. 


1. Khu Tả ngạn sông Hồng gồm 5 tỉnh: Hải Phòng, Kiến An, Hải 
Dương, Hưng Yên, Thái Binh. 
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Tháng 2 năm 1951, mở đâu đợt hoạt động “Xây đà chiến 
thắng” Trung đoàn 101 cùng lực lượng vũ trang địa phương tỉnh 
Thừa Thiên nhổ một loạt lô cốt trên tuyến phòng thủ Phú Ốc-sịa, 
tiếp đó tiêu diệt đồn Phổ Lại (9-3-1951). Trung đoàn vừa lui về 
căn cứ thi địch tập trung 2.500 quân ứng chiến chia làm 2 cánh 
bao vây (10-3-1951). Bộ Tư lệnh Mặt trận Binh-Trị-Thiên kịp thời 
điểu Trung đoàn 9ð từ bắc Quang Trị xuống phối hợp chống càn 
quét. Ngày 11 và ngày 12 tháng 3 năm 1951 diễn ra trận đánh vận 
động lớn của hai trung đoàn, đập tan hai cánh quân địch, diệt và 
làm bị thương 1200 tên, bất 52 tên. Ngày chiến thắng Thanh 
Hương - My Xuyên (12-3-1951) trở thành ngày truyền thống vẻ 
vang của Đại đoản 325 sau này. 

Ngày 12 tháng 6 năm 1951, Trung đoàn 9ð tiêu diệt đồn Ba 
Dốc (Gio Linh, Quảng Trị) thu toàn bộ vu khí, lương thực. Đây là 
trận đầu tiên bộ đội Biình-Trị-Thiên đánh theo chiến thuật công 
kiên mới, lân đầu tiên sử dụng SKZ do quân giới Việt Nam sản 
xuất. 

Ngày 26 tháng 7 năm 1951, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo 
vệ nhân dân thu hoạch vụ mùa, Trung đoàn 101 đánh vận động ở 
Thanh Lâm Bồ diệt và làm bị thương 950 tên địch, bắt sống 18 tên, 
đập tan cuộc càn của giặc vào căn cứ Phú Vang (Thừa Thiên). 

Cuối năm 1951, phối hợp với chiến dịch Hòa Binh, Trung đoàn 
9ð tiến công địch ơ Bắc Quảng Bình cùng lực lượng vũ trang địa 
phương giải phóng gần hết huyện Bố Trạch. 

Năm 1952, có thêm Trung đoàn 18 vào chiến đấu, Bộ tư lệnh 
Mặt trận Bình-Trị-Thiên đẩy mạnh hoạt động của cả ba thứ quân 
ở cả ba tinh, đánh trên đường giao thông, quấy rối đô thị, phát 
triển cơ sở trong ngụy quân. Địch phải điều 4 tiểu đoàn ở Bắc Rộ 
vao đối phó. 

Cuối tháng 5 năm 1952, Trung đoàn 18 và Trung đoàn 9ð tiêu 
diệt địch ơ thị trấn Ba Đồn, giải phóng hoàn toàn huyện Quảng 
Trạch (Quang Binh), mơ rộng vùng tự do Liên khu 4 với hơn ba 
vạn dân. 
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Cuối năm 1952, bộ đội địa phương và dân quân du kích 
Bình-Trị-Thiên đã có khả năng củng nhân dân bảo vệ địa phương, 
tạo điều kiện cho các trung đoàn chủ lực rút khỏi chiến trường để 
xây dựng Đại đoàn 325 trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh. 

Tại Liên khu ð, địch thành công trong việc chiêu an, dồn dân, 
bắt lính ơ các vùng tạm chiếm, đặc biệt chúng lợi dụng vụ biến 
Sơn Hà (25-1-1950) phát triển mạnh hệ thống “sum”! ở các vùng 
thượng du Bác Tây Nguyên, phá hoại căn cứ địa miền Tây, uy hiếp 
vùng tự do các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngai. Đời sống của bộ đội 
và nhân dân ta rất khó khăn do hạn hán mất mùa mấy năm liền, 
và do địch phá hoại, phong tỏa. Liên khu ủy đa đẩy mạnh phong 
trào tăng gia sản xuất, tự cấp tự túc trong nhân dân và quân đội, 
tiếp tục phái các đội vu trang tuyên truyền vào vùng địch tạm 
chiếm, kiên trì khôi phục và phát triển cơ sơ. 

Hội nghị Liên khu úy (4-1951) đã tổng kết tình hình Sơn Hà 
từ khi xảy ra vụ biến và bàn về nhiệm vụ quân sự. Hội nghị nhận 
thấy các đơn vị quân đội được cử lên Sơn Hà làm nhiệm vụ “dẹp 
loạn an dân” đã thu được một số kết qua nhưng do hoạt động thiên 
về quân sự, nên mỗi khi rút về thi tỉnh hinh ở đó lại phức tạp hơn 
trước. Hội nghị quyết định, nắm vững phương châm “lấy vận động 
chính trị, cai thiện dân sinh làm chính”; cán bộ, chiến sĩ đi làm 
nhiệm vụ phải học tập chính sách dân tộc cua Đang, học tiếng và 
phong tục, tập quán cua dân. 

Về nhiệm vụ quân sự, Hội nghị chủ trương không mở chiến 
dịch như mấy năm trước mà chỉ mở mấy cuộc chiến đấu ở Bác Tây 
Nguyên, chọn điểm đánh chắc thắng để vừa tiêu diệt sinh lực địch, 
bồi dương lực lượng ta, vừa hỗ trợ tốt cho nhiệm vụ chính trị ở 
Sơn Hà. 

Thực hiện kế hoạch tác chiến mùa hè cua Bộ tư lệnh Liên khu, 
ngày 6 tháng 8 năm 1951, Trung đoàn 108 tiêu diệt đồn 
Côm-pở-lông diệt và bắt hàng toàn bộ 200 tên địch, thu 200 súng, 


1. GUM là tổ chức vú trang phản động ơ địa phương. 
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20 tấn đạn và lương thực. Tiếp đó, ngày 14 tháng 8 năm 1951, 
Trung đoàn 803 diệt gọn cứ điểm Côm-pông trong 30 phút. Các cứ 
điểm Côm-pở-leng, Côm-ma-ha rút chạy. Côm-pở-lông là một vị 
trí cấp phân chỉ khu kiên cố, án ngư phía bắc thị xa Công Tum, và 
cũng là căn cứ bản đạp tiếp tế cho bọn phiến loạn ơ Sơn Hà. Trong 
các trận trên, các trung đoàn đá thực hành chiến thuật công kiên 
mới và sư dụng súng SKZ do quân giới Liên khu 5 san xuất theo. 
mẫu cua Cục Quân giới. 

Khuếch trương chiến qua, hai tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 108 
tiến sang Sơn Hà, đi vào các buôn, làng, hòa mình với quần chúng, 
kiên trì giáo dục thuyết phục, lấy lại lòng tin của dân và cùng dân 
giai quyết các ổ phiến loạn. Ngày 28 tháng 9 năm 1951, hội nghị 
các vị đứng đầu làng toàn huyện Sơn Hà đa họp và ra nghị quyết: 
Kinh Thượng một nhà, quyết không để giặc Pháp lợi dụng chia re. 
Tháng 12 năm 1951, sào huyệt cuối cùng cua bọn phan động ơ Sơn 
Hà bị tiêu diệt. 

Tháng 4 năm 19ð2, thực dân Pháp tập trung 1000 quân tỉnh 
nhuệ kéo theo 700 quân phiến loạn mở cuộc càn xuống miền Tây 
Quảng Ngãi. Chúng chiếm đóng tả ngạn sông Re, gây lại các ổ vú 
trang phán động, tràn xuống đốt phá huyện ly Ba Tơ. Ngày 4 
tháng 5 năm 4952, Trung đoàn 108 đánh tan cánh quân chu yếu 
của địch, tiệt 230 tên, gọi hàng 100, tiếp đó, giai phóng khu vực từ 
sông Re đến Côm-pởờ-lông. Căn cứ địa miền Tây Quang Ngãi được 
củng cố và mở rộng. 

Trong vùng địch tạm chiếm, cơ sở cách mạng được phục hồi và 
phát triển, chiến tranh du kích được đẩy mạnh. Vùng cực Nam 
Trung Bộ đã vượt qua thời kỳ đen tối, tiến kịp phong trảo chung 
của Liên khu 5. 

Tại Nam Bộ, thực dân Pháp liên tục đánh phá các căn cứ của 
ta, mơ rộng vùng tạm chiếm. Chúng quyết chiếm miền Trung Nam 
Bộ, cắt đứt nguồn tiếp tế bổ sung của bộ đội ta tại miền Đông Nam 
Bộ. Các tình Bến Tre, My Tho... cúng bị chiếm đóng gần hết, căn 
cứ Đồng Tháp Mười, nơi đứng chân cua bộ đội Khu 8 bị thu hẹp. 
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Bộ Tông tư lệnh bản kế hoạch tac chiến 
Đông Xuân 1953 _ 1954 


Tháng 5 năm 1951, Trung ương Cục miền Nam quyết định tổ 
chức lại chiến trường, sắp xếp lại lực lượng. Nam Bộ được chia 
thành hai phân liên khu: Phân liên khu miền Đông và Phân liên 
khu miền Tây lấy sông Tiền làm ranh giới. Các trung đoàn được 
giải thể, mỗi Phân liên khu có 1 tiểu đoàn chủ lực, mỗi tính 1 tiểu 
đoàn tập trung, mỗi huyện 1 đại đội độc lập. 

Về chỉ đạo tác chiến, Trung ương Cục nhận định: “Ở Nam Bộ, 
thế giằng co của ta còn thấp kém, ta bị động nhiều vì du kích 
chiến tranh chậm phát triển và lực lượng của ta còn kém nhiều 
hơn địch”, Do đó, phải nắm vứng phương châm “du kích chiến là 
chinh, học tập đánh vận động trong trường hợp có điều kiện thuận 
lợi”, phát động sâu rộng du kích chiến tranh, giư người giứ của, 
tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch. Trung ương Cục đã phê binh 
nhưng nhận thức không đúng về chiến tranh du kích, tăng cường 
sự lanh đạo thống nhất của Đang đối với các mặt công tác ơ địa 
phương. Để nâng cao chất lượng bộ đội, Trung ương Cục quyết 
định kiện toàn đội ngủ cán bộ, cung cố chỉ bộ đăng, thực hiện chế 
độ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị... 

Sau một thời gian củng cố, bộ đội ta đa đứng vưng trên các địa 
bản, cùng du kích chống cản quét và tiến công các căn cứ địch. 
Trong các trận công đồn, bộ đội ta biết kết hợp với nội ứng để báo 
đam chắc thắng, như trận Đức Lập (6-1951), trận Cần Giờ 
(1-1952). Trong trận Trang Bom (20-7-1951), bộ đội ta đa khéo 
nghỉ trang tiếp cận, bất ngờ tiến công tiêu diệt địch. Trên các 
đường giao thông thúy, bộ, bộ đội ta tổ chức các tổ săn tàu, săn xe 
và các tổ, đội công binh phá câu, đánh tàu chiến địch. Chiến thuật, 
ky thuật đặc công phát triển và được phổ biến rộng. Dựa vào cơ sỡ 
quần chúng trong đô thị, các tổ, đội biệt động đã tiến công những 
nơi địch sơ hở và cả nhưng căn cứ quân sự được canh phòng 
nghiêm ngặt, diệt sinh lực địch, phá huy vật tư, phương tiện chiến 
tranh cua chúng. Như các trận: đánh kho xăng, đạn ở thị trấn Cái 


1. Nghị quyết quân sự của TW Cục miền Nam năm 1952. 
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Bè, My Tho (4-9-1951), trận đánh câu lạc bộ không quân Pháp ở 
Sài Gòn diệt 60 phi công (9-1951), trận đánh nhà nghỉ Vũng Tàu 
diệt 52 sĩ quan Pháp (21-12-1951), đánh trại huấn luyện sĩ quan ở 
Ô Cấp (21-7-1952), đánh kho bom Phú Thọ (31-8-1952)... 

Ở miền Đông, bộ đội ta vừa phải liên tục chống địch càn quét, 
giữ vững căn cứ, vừa phải thường xuyên giành lực lượng đi lấy gạo, 
lấy đạn. Các đơn vị hành quân đến Đồng Tháp Mười nhận gạo, 
muối đã phải bí mật vượt qua các tuyến phòng thủ, các ổ phục 
kích của địch, có lúc bị bao vây phải chiến đấu mở đường, có 
chuyến đi kéo dài đến ba, bốn tháng. Bộ đội thiếu gạo, thức ăn 
thường là cá khô hoặc muối rang. Nhân dân vùng căn cứ đời sống 
khó khăn vẫn hết lòng đùm bọc, chia se với bộ đội từng củ khoai, 
củ sắn, nuôi dương thương binh, bệnh binh. Nhân dân vùng địch 
tạm chiếm, kể ca Sài Gòn, hăng hái đóng góp cho kháng chiến gạo, 
thuốc men, đường sửa, quần áo, giấy mực... 

Tháng 10 năm 1952, miền Đông Nam bộ bị lu lụt lớn. Bộ đội ta 
đem gạo dự trư chia se với nhân dân. Trung ương Cục phát động 
phong trào tăng gia cứu đói, quyên góp giúp vùng bị lụt. Chỉ trong 
một tuần lễ, các tĩnh miển Tây đã thu được hàng chục tấn gạo, 
thực phẩm và hàng triệu đồng chuyển lên miền Đông. 


Trong tình thương của nhân dân, bộ đội miền Đông đã giữ 
được tỉnh thần lạc quan chiến đấu. Câu hát “Miền Đông gian lao 
mà anh dung” ra đời trong nhưng năm này. 


Do sự chỉ viện của Trung ương theo đường biển bị địch ngăn 
chặn, tháng 5 năm 1952, Bộ tư lệnh Nam Bộ thành lập Tiểu đoàn 
320 vận tai đường bộ và đưa đón cán bộ. Ngày 1 tháng 6 năm 
1952, Tiểu đoàn làm lễ xuất quân. Từ chiến khu Ð qua Hàm Tân 
- Xuyên Mộc (Bà Rịa), tiểu đoàn xuyên rừng lên phía Bắc đến 
vùng tự do Liên khu 5 nhận tài liệu và thuốc đạn của Trung ương. 
Tháng 8 năm 1952, bộ đội Nam Bộ được huấn luyện quân sự và 
học tập chính trị theo tài liệu của Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục 
Chính trị gửi vào. 
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Do quy mô tổ chức và có phương thức hoạt động thích hợp, 
nên dủ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, bộ đội Nam Bộ đã 
cùng với nhân dân đưa phong trào kháng chiến tiến lên, chuẩn bị 
điều kiện cho bước phát triển mới trong nhứng năm sau. 

Như vậy là, dưới sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, quân và dân 
ta trên các chiến trường sau lưng địch ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam 
Bộ đa tiêu hao, tiêu diệt, kiểm chế một bộ phận quan trọng lực 
lượng quân sự của địch, bồi dương và phát triển lực lượng ta, mở 
rộng nhiều vùng căn cứ, đánh bại âm mưu bình định của địch, làm 
cho cục diện chiến trường sau lưng địch thay đổi có lợi cho ta, buộc 
chúng phải thường xuyên bị động đối phó, tạo điều kiện cho ta 
củng cố vùng tự do, xây dựng bộ đội chủ lực, chủ động mở nhứng 
chiến dịch tiến công ngày càng lớn trên mặt trận chính diện. 


II 
XÂY DỰNG BỘ ĐỘI CHỦ LỰC CƠ BẢN VÀ TOÁN DIỆN 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Đang (2-1951) 
“xây dựng một quân đội nhân dân mạnh me, chân chinh với ba đặc 
điểm: dân tộc, nhân dân và dân chủ”, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã chi đạo chặt che công cuộc xây dựng lực lượng vú trang. 

Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương Đang (3-1951) quyết 
định tập trung nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân “ra sức mơ mang 
kinh tế tài chính để bồi dưỡng sức dân và cung cấp cho nhu cầu 
quân đội”Ì, “Việc xây dựng lực lượng phải căn cứ một mặt vào nhu 
cầu phát triển của chiến tranh, một mặt vào khả năng gánh vác 
của nhân dân và tài chính của Chính phủ”Ê. 

Hội nghị lần thứ hai cua Trung ương Đang (9-1951) nhận 
định: “Sự chi đạo của ta còn nặng về số lượng, nhẹ về chất lượng 
trong việc xây dựng”, do đó, phai đề cao chất lượng bộ đội. 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất cua Trung ương Đảng (3-1951). 

3. Tĩnh hình quân sự sau chiến dịch giai phóng biên giới và nhiệm vụ 
quân sự cần kíp của chúng ta (Báo cáo tại Hội nghị lần thứ hai của Trung 
ương Đảng, 9-1951). 
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Hội nghị lần thứ ba của Trung ương Đang (4-1952) nhận định: 
"quân đội ta đã tiến bộ nhiều, nhưng còn nhiều nhược điểm: trinh 
độ ky thuật, chiến thuật còn kém, nhất là trinh độ chính trị chưa 
được nâng cao, lập trường giai cấp chưa vưng, cán bộ công nông 
chưa được cất nhắc đúng mức"!. 

Hội nghị quyết định chấn chinh quân đội là một trong bốn công 
tác chính của Đảng bên cạnh việc chính Đăng. 

“Muốn cho quân đội ta quyết chiến quyết thắng hơn nưa thì 
phải săn sóc đời sống cho họ, nâng cao trình độ ky thuật và chiến 
thuật của họ, nhất là giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng cho họ, 
làm cho họ có lập trường ro rệt chắc chắn tức là lập trường quân 
đội cua nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, và nâng cao tư 
tương giai cấp vô san của họ, khắc phục nhứng tư tưởng không vô. 
san”. “Phai làm cho quân đội ta trơ nên thật là một quân đội cách 
mạng của nhân dân, một quân đội vô địch”Š. 

Xây dựng bộ đội về số lượng và chất lượng, lấy chất lượng làm 
chính, xây dựng về mọi mặt chính trị, quân sự, hậu cần, lấy chính 
trị làm căn ban là một chủ trương đúng đắn của Đăng ta. 

Trong thời gian tiến hành ba chiến dịch đầu năm 1951 ở chiến 
trường Bắc Bộ, thêm bốn đại đoàn được thanh lập. 

Đại đoàn bộ binh 312 lấy ngày chiến thắng Xuân Trạch, 27 
tháng 12 năm 1951, làm ngày thành lập, do đồng chí Lê Trọng 
Tấn, Tư lệnh và đồng chí Trân Độ, Chính úy chỉ huy. Đại đoàn 
gồm trung đoàn 209 tức Trung đoàn Sông Lô chủ lực của Bộ tông 
tư lệnh; Trung đoàn 141 mới tổ chức với các tiểu đoàn có truyền 
thống ve vang của “Nghĩa quân Hồng Hà”, của các chiến sĩ xung 
kích Phú Thông và Trung đoàn 165, tức Trung đoàn Lao - Hà - 
Yên vửa được thương danh hiệu “Thành đồng Biên giới”. 

Đại đoàn bộ binh 320 thành lập ngày 16 tháng Ì năm 1951, do 
đồng chí Văn Tiến Dũng, Tư lệnh kiêm Chính uy, chỉ huy. Đại 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Trung ương Đảng (22 - 
28-4-1952). 
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đoàn gồm các Trung đoàn 64 Quyết Thắng, Trung đoàn 48 Thăng 
Long là những đơn vị ra đời từ nhứng ngày đầu kháng chiến, quen 
tác chiến ở đồng bằng và Trung đoàn 52 gồm các chiến sĩ “Tây 
Tiến” và các chiến sĩ bảo vệ căn cứ miền Tây Liên khu 4. 

Đại đoàn bộ binh 316 thành lập ngay 1 tháng 5 năm 1951, do 
đồng chí Lê Quảng Ba, Tư lệnh và đồng chí Chu Huy Mân, Chính 
ủy chỉ huy, Đại đoàn gồm Trung đoàn 174 chủ lực của Bộ Tổng tư 
lệnh, hai lần chiến thắng Đông Khê; Trung đoàn 98, con em công 
nhân và nông dân vủng mo, với tiền thân là Đại đội Hồ Chí Minh 
và Trung đoàn 176 mới xây dựng với các tiểu đoàn bộ đội địa 
phương mạnh của tỉnh Liên khu Việt Bắc. 

Đại đoàn công - pháo 3õi, đại đoàn binh chúng đầu tiên của 
quân đội ta, thành lập ngày 27 tháng 3 năm 1951, do đồng chí Đào 
Văn Trường, Tư lệnh và đồng chí Phạm Ngọc Mậu, Chính uy chỉ 
huy. Đại đoàn gồm các Trung đoàn 151 công binh lớn lên tử những 
đội công binh phá hoại ngày đầu toàn quốc kháng chiến; Trung 
đoàn 67ð với 6 liên đội pháo 75 mi-li-mét vừa chiến thắng ở biên 
giới và Trung đoàn 34 Tất Thắng, đơn vị đã vây đánh địch dài 
ngày tại thành phố Nam Định, nay được chuyển thành trung đoàn 
lựu pháo 105 mi-li-met. 

Cung lúc này, Trung đoàn 148 thuộc Mặt trận Tây Bắc và 
Trung đoàn 246 vệ binh của Bộ Tổng tư lệnh được xây dựng thành 
trung đoàn chủ lực thuộc Bộ Tổng tư lệnh. 

Ngay 5 tháng 12 năm 1952, Đại đoàn bộ binh 326 được thành 
lập do đồng chí Trần Quý Hai, tư lệnh kiêm chính ủy chi huy. Đại 
đoàn gồm Trung đoàn 18 Quang Binh; Trung đoàn 95 Quang Trị 
và Trung đoàn 101 Thừa Thiên đa cùng nhau sát cánh chiến đấu 
và lớn lên trong khói lưa cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân 
Bình - Trị - Thiên. Đại đoàn lấy ngày chiến thắng Thanh Hương - 
My Xuyên, ngày 12 tháng 3 năm 1951 làm ngày truyền thống. 

Trương thành tử phong trào cách mạng ở các địa phương, các 
chiến trường khác nhau, mỗi đơn vị có ban lĩnh và sơ trường riêng, 
nhưng đều được rèn luyện trong hai nhiệm vụ phát động chiến 
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tranh du kích và học tập đánh vận động, có nhiều kinh nghiệm tác 
chiến du kích và vận động quần chúng. 

Thế là chỉ hơn một năm sau ngày thành lập đại đoàn chủ lực đầu 
tiên, đến đây đội quân chủ lực trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh đã có 6 đại 
đoan, 2 trung đoàn bộ binh và 1 đại đoàn công binh, pháo bỉnh. 

Bộ đội chủ lực các liên khu cũng được củng cố và phát triển 
thích hợp với điều kiện chiến trường. 

Ở Nam Bộ, sau khi chiến trường được phân chia lại, mỗi Phân 
liên khu có một tiểu đoàn chủ lực: Tiểu đoàn 302 (Phân liên khu 
miền Đông) và Tiểu đoàn 307 (Phân liên khu miễn Tây). Ở Cực 
Nam Trung Bộ có Trung đoàn 812 (thanh lập ngày 25 tháng 6 
năm 1950); Liên khu ð có Trung đoàn 108 (thành lập tháng 5 năm 
1949) và Trung đoàn 803 (thành lập tháng 6 năm 1950). Ở Liên 
khu 3 có Trung đoàn 42 (thành lập năm 1947) và Trung đoàn 46 


(thanh lập tháng 12 năm 1951). Ở Liên khu Việt Bắc có Trung 
đoàn, 238 (thành lập thang 12 năm 1951). 


Bộ đội chủ lực là lực lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh 
chính quy, là lực lượng cơ động trên nhưng địa bàn quan trọng của 
các chiến trường. Nó có nhiệm vụ tiêu diệt quân chủ lực địch, 
cùng với bộ đội địa phương tỉnh, huyện, dân quân du kích và nhân 
dân đẩy mạnh đấu tranh mọi mặt trong vùng sau lưng địch, giáng 
những đòn tiêu diệt lớn vào lực lượng quân sự cua địch, giai phóng 
đất đai, làm chuyển biến cục diện chiến tranh, đánhb ¡ ý chí xâm 
lược của địch, giành thắng lợi triệt để cho chiến tranh. 

Nhanh chóng phát triển bộ đội chủ lực với quy mô thích hợp 
trên cơ sơ bộ đội địa phương mạnh, dân quân du kích hùng hậu và 
kiên quyết đưa bộ đội chủ lực tiến lên đánh lớn, vừa chiến đấu vừa 
xây dựng là một cố gắng lớn, quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn 
dân ta để đẩy mạnh kháng chiến mau tới thắng lợi. 

Để nâng cao chất lượng bộ đội chu lực, Tổng Quân ủy và Bộ 
"Tổng tư lệnh đã tiến hành một loạt biện pháp xây dựng cơ bản về 
các mặt chinh trị, quân sự, hậu cần. 
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Về chính trị, tháng 8 năm 1951, Tổng Quân ủy triệu tập Hội 
nghị Tuyên huấn toàn quân lần thứ nhất. Hội nghị do các đồng 
chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Lê 
Quang Đạo, Cục trương Cục Tuyên huấn chủ trị. 

Hội nghị nhận định: Tỉnh hình và nhiệm vụ chung đòi hỏi quân 
đội chúng ta phải tiến bộ gấp về các phương diện như tư tưởng, tổ 
chức, chiến thuật, ky thuật, quan trọng và căn bản hơn ca là sự 
giác ngộ chính trị, nâng cao trình độ tư tương cua toàn Đảng và 
toàn quân. Vì vậy, việc lãnh đạo tư tương hiện nay phải đặt thành 
một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm rèn luyện cán bộ, chiến sĩ 
có một cơ sơ tư tưởng chỉnh trị vững chắc: “Nhận ro thủ, bạn, và 
ta, nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp và dân tộc, xây dựng lòng tin 
kháng chiến lâu đài, gian khổ, nhất định thắng lợi, tự lực cánh sinh 
vượt mọi khó khăn, nâng cao ý chí chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt 
địch bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quân sự do Trung ương vả 
Chính phủ trao cho”. 

Nguyên tác lãnh đạo tư tương là: “Lấy tư tương đúng đắn của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm tiêu chuẩn để xem xét và giải quyết 
mọi vấn đề; kiên quyết chống các tư tương sai lầm, tích cực xây 
dựng tư tương đúng đắn; lấy lợi ích cách mạng làm nguyên tắc cao 
nhất; kết hợp việc lãnh đạo tư tưởng và lãnh đạo tổ chức”. 

Hội nghị nhận ro: Việc giáo dục chính trị là mặt tích cực của 
công tác lanh đạo tư tương cần được tiến hành một cách thường 
xuyên, có kế hoạch, có hệ thống, đó nền nếp để xây dựng chế độ 
giáo dục chính trị trong toàn quân. 

Phương châm giáo dục chính trị là: “Kết hợp giáo dục giác ngộ 
giai cấp với giác ngộ dân tộc, phát huy tỉnh thần yêu nước đến cao 
độ và tỉnh thần quốc tế; kết hợp việc hiểu rõ tính chất quân đội 
nhân dân với mục đích xây dựng quân đội nhân dân; kết hợp giáo 
dục chính trị với nhiệm vụ quân sự; kết hợp việc giáo dục chính trị 
với việc giai quyết vấn để tư tưởng””. 


1, 2, 3. Nghị quyết Hội nghị Tuyên huấn toàn quân lần thứ nhất 
(21-30-8-1951). 


Hội nghị thông qua chương trinh, nội dung giáo dục và quy 
định các bước cụ thể của nền nếp giáo dục. 


Hội nghị Tuyên huấn toàn quân lần thứ nhất đa thống nhất 
nhận thức về vai trò trọng yếu của công tác giáo dục chính trị, 
lanh đạo tư tương trong quân đội ta. 


Tháng 7 năm 1951, Tổng Quân ủy mở Trường chính trị trung 
cấp. Cán bộ trung cấp, cao cấp được luân lưu về trường học 
chương trinh cơ ban về đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đang. 

Từ tháng 5 năm 1952, tất ca các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương, cơ quan, nhà trường tử Liên khu ð trở ra chính huấn 
chính trị. Đây là cuộc vận động học tập chính trị tập trung nhất, 
rộng lớn nhất kể tử ngày thành lập quân đội ta. Cán bộ từ cấp đại 
đội trở lên học tài liệu “Mấy vấn đề cách mạng Việt Nam”, cán bộ 
trung đội, tiểu đội và chiến sĩ học các tài liệu “Quân đội nhân dân 
Việt Nam" và “Kháng chiến trường kỳ gian khổ nhất định thắng 
lợi”. Phương châm và phương pháp chỉnh huấn là phát huy tự do 
tư tương liên hệ lý luận với thực tế, liên hệ nhận thức mới với 
nhận thức cu, thảo luận phân rõ đúng sai, thực hành tự phê bình 
và phê bình để phát huy ưu điểm, sưa chứa khuyết điểm. Những 
vấn để “Ai là bạn?”, “Ai là thủ?”, “Kháng chiến để làm gì?”, “Vì 
sao kháng chiến phải lâu dài gian khổ nhưng nhất định thắng 
lợi?”, “Quân đội ta là quân đội cua ai?”, "Trách nhiệm và đạo đức 
cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân như thế nào?", là nhưng vấn đề 
được đưa ra tranh luận sôi nổi nhất. Những biểu hiện căm thù đế 
quốc chưa sâu sắc, quyết tâm chiến đấu chưa cao, tỉnh thần phục 
vụ nhân dân, thương yêu đồng đội chưa đầy đủ, ngại khó ngại khổ, 
công thần địa vị, quan liêu quân phiệt, lang phi tham ô, được phân 
tích và phê phán. Trong chính huấn, cán bộ và chiến sĩ đã thành 
tâm học tập cái hay của nhau, thân tỉnh giúp nhau sửa chưa thiếu 
sót. Mối quan hệ đồng chí, đồng đội, cấp trên cấp dưới được cung 
cố thêm bên vưng. Mặc dủ trong học tập, có nơi còn mắc thiếu sót 
như: gò ép tư tướng, nặng về phê phán, nhẹ về biểu dương, nhưng 
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cuộc chình huấn chính trị mùa hè năm 1952 đã thu được tháng lợi 
to lớn. 

Chinh huấn chính trị đã bước đầu nâng cao giác ngộ giai cấp 
cho quân đội ta, làm cho cán bộ và chiến sĩ hiểu rõ mục tiêu 
chính trị cua cuộc chiến đấu, phân ro ranh giới giửa thủ, bạn và 
ta, hiểu rõ ban chất và nhiệm vụ quân đội nhân dân, nâng cao 
lòng yêu nước, tỉnh thần quốc tế, tăng cường đoàn kết nội bộ, 
đoàn kết quân dân, quyết tâm chiến đấu đến cùng vi thắng lợi 
cua cách mạng. 

Chế độ đang uy lanh đạo, thu trương phân công phụ trách được 
thực hiện trong các đại đoàn, trung đoàn chu lực. Ngày 20 tháng 5 
năm 1952, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết về 
“Chế độ cấp uy Đang trong bộ đội chu lực”. Nghị quyết quy định 
ro hệ thống tổ chức Đang ở các cấp; nhiệm vụ và quyền hạn của 
các cấp ủy Đang; quan hệ giưa cấp uy với thu trương quân chính 
và với cấp uy Đang ơ địa phương. 

Tháng 8 năm 1952, Tổng Quân uy triệu tập Hội nghị Tổ chức 
toàn quân lần thứ nhất. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Chỉ Thanh, 
Chu nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh, 
Cục trương Cục Tổ chức chủ trì. 

Hội nghị nhận định: “Từ trước đến nay, công tác chỉ bộ trong 
quân đội có những thành tích rõ rệt, chỉ bộ là tổ chức cơ sơ bảo 
đam hoàn thành mọi nhiệm vụ trong quân đội và là hạt nhân đoàn 
kết quần chúng, là nhà trường bồi dưỡng và nâng cao đảng viên”Ì. 

“Phương châm và nhiệm vụ chung cua công tác xây dựng chỉ 
bộ hiện nay là: nâng cao chất lượng đang viên, chấn chinh tổ chức 
và sinh hoạt, tăng cường lãnh đạo tập thể, phát huy triệt để tác 
dụng lãnh đạo cua chỉ bộ làm cho nó thành một trụ cột vưng 


mạnh đam bao chắc chắn nhiệm vụ tác chiến và xây dựng cua 


quân đội”Ê. 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị Tổ chức toàn quân lần thứ nhất (2 - 
13-8-1952). 
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“Tăng cường sự giáo dục cơ ban cho đang viên nhằm nâng cao 
ý thức giai cấp, rèn luyện đang tính và nâng cao năng lực công tác. 
Lấy Điều lệ Đang làm tài liệu trung tâm đặt chế độ học tập thường 
xuyên trong chỉ bộ mỗi tuần một buổi gọi là “ngày Đảng”. 

“Làm cho hội nghị toàn thể chi bộ thực hiện đúng quyền hạn 
là cơ quan lanh đạo cao nhất trong đại đội; kiện toàn chỉ ủy thành 
một cơ quan chi đạo vứng chắc lựa chọn vào chỉ ủy nhứng đồng 
chí ưu tú, tích cực nhất. Thú trương quân chính phai phục tùng sự 
lanh đạo cua chỉ bộ. Chi bộ (chỉ úy) phải coi trọng và cúng cố chế 
độ thú trương quân chính của đại đội”! 


Trong việc phát triển Đang, lấy cúng cố cơ sơ hiện tại là chính, 
phát triển là phụ, nám vững phương châm: chất lượng là chính, số 
lượng là phụ, nhằm đại đội chiến đấu là chính, cơ quan là phụ. Về 
thành phần, hướng phát triển chính nhằm vào các tầng lớp công 
nhân, bần cố nông, dân nghèo thành thị. Một mặt khác, phai nhằm 
trước hết các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các phần tưử vào bộ đội 
lâu năm đã được thứ thách”. 

Hội nghị tổ chức toàn quân lần thứ nhất đã xác định những 
nguyên tắc cơ ban cua công tác chỉ bộ đại đội trong quân đội ta. 

Cơ quan chính trị các cấp được kiện toàn, chức trách và nền 
nếp công tác được xây dựng hoàn thiện hơn. 

Hệ thống cơ quan bảo vệ được thành lập, đam nhiệm công tác 
phòng gian bao mật, giử gìn trong sạch nội bộ, đấu tranh chống 
địch phá hoại quản đội. | 

Tháng 1 năm 1951, Tổng Quân úy ra Chị thị “Mạnh dạn đề bạt 
cán bộ” với yêu cầu chú trọng công nông, thà yếu còn hơn thiếu, 
nhằm khai thác nguồn cán bộ đồi dào tử quần chúng chiến sĩ và 
cán bộ cấp dưới đa qua thư thách trong chiến đấu ở các đơn vị. 
Việc đao tạo can bộ tại trường được tăng cường. ỞƠ các trường vả 
các lớp đào tạo cán bộ quân sự, chuyên môn, ty lệ thời gian học 
chinh trị được nâng lên, chiếm 40%. đến 50% thời gian toàn khóa. 


1, 2. Nghị quyết Hội nghị Tô chức ... tlđd. 
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Trường Lục quân Việt Nam được cung cố, đồng chí Lê Thiết Hủng 
được cư làm Hiệu trương và đồng chí Trần Tư Binh làm Chính ủy 
nhà trường. Tử khóa 8, học viên các lớp đảo tạo cua Trường Lục 
quân được lựa chọn từ các chiến sĩ, cán bộ đa qua chiến đấu. 
Trường Lục quân còn mơ thêm các phân khoa pháo binh, công 
binh, thông tin liên lạc để đào tạo cán bộ cho các binh chưng. Ba 
cơ quan của Bộ Tổng tư lệnh đã mơ các lớp ngắn hạn đào tạo cán 
bộ nghiệp vụ để kiện toàn cơ quan các cấp. Việc bồi dương cán bộ 
tại chức thực hiện bằng nhiều biện pháp như chinh huấn, sơ kết, 
tổng kết, ohân công cấp trương dìu dắt cấp phó, cán bộ cú diu dắt 
cán bộ mới. Việc chăm sóc sức khoe và đời sống cho cán bộ bước 
đâu được quy định thành chế độ, tiêu chuẩn như chế độ ăn thêm 
cho cán bộ cao cấp, trung cấp, cán bộ bị thương, ốm yếu. Gia định 
cán bộ co khó khăn cung được giúp đơ. 

Do chủ trương đúng đắn, chỉ trong một thời gian ngắn, đội ngủ 
cân bộ quân đội ta đa tăng thêm hàng nghĩn cán bộ xuất thân từ 
công nông. Tất ca cán bộ các cấp đều được nâng cao trình độ, 
trương thành trong chiến đấu và công tác, được quần chúng tín 
nhiệm) đáp ứng nhiệm vụ cua Đang giao cho. | 

Các tô chức quần chúng được cúng cố. Ở đại đội, Hội đồng 
quân nhân cách mạng được thành lập, gồm đại biểu của cán bộ và 
chiến sĩ, thay thế Hội đồng binh sĩ. Chỉ đoàn Thanh niên cứu quốc 
đầu tiên trong quân đội ta được thành lập tại Trung đoàn 246 ngày 
8 thang 2 năm 1952. 

Phong trào thi đua lập công trong quân đội đã tuyển lựa từ đơn 
vị cơ sơ trơ lên được hàng nghĩn chiến sĩ thi đua đại đội, trung 
đoan, đại đoàn. 

Ngay 12 tháng 4 năm 1952, Hội nghị Thi đua toàn quên bầu 
50 chiến sĩ thi đua tiêu biếu. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1952, Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán 
bộ gương mẫu toàn quốc long trọng tuyên dương 7 anh hùng trong 
đó có 4 anh hùng quân đội: Củ Chính Lan (truy tặng), Nguyễn Thị 
Chiên, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị. Hai anh hùng lao động Trần 
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Đại Nghĩa và Ngô Gia Kham cung là cán bộ quân giới. Đây là một 
vinh dự lớn của lực lượng vú trang ta. 

Hồ Chu tịch nói: “Chiến sĩ thi đua là nhưng người mới”, 
“những người tôi trung của nhân dân, con hiếu của Tổ quốc”, 

Việc xây dựng bộ đội về chính trị đa tăng cường sự lanh đạo 
của Đang đối với quân đội, nâng cao bản chất cách mạng, bản chất 
giai cấp, phát huy sức mạnh chính trị, tỉnh thần cua quân đội ta. 

Về quân sự, sau cuộc chinh huấn chính trị mùa hè năm 1952, 
quân đội ta tiến hành chấn chính tổ chức biên chế và trang bị. 

Nguyên tác “chinh biên” là tỉnh binh, tỉnh cán, giản chính, tiết 
kiệm, tăng thành phần chiến đấu, giam thành phần cơ quan. 

Các đại đoàn được biên chế thống nhất theo quy định của Bộ 
Tổng Tham mưu. Mỗi đại đoàn có ba trung đoàn bộ binh và các tiểu 
đoan trực thuộc: công binh, pháo binh, phong không, thông tin, vận 
tai... Mỗi tiểu đoàn tổ chức một đại đội mạnh có bốn trung đội để làm 
nhiệm vụ chú công trong chiến đấu công kiên. Mỗi đại đội bộ binh 
giam 11 người và được trang bị thêm 6 súng trường, lỗ tiểu liên. Cơ 
quan tử đại đội bộ đến đại đoàn bộ giam được 800 người. Toàn đại 
đoàn giam 1.000 người, trang bị vu khí mạnh hơn trước. 

Ba cơ quan thuộc Bộ Tổng tư lệnh xác định rõ chức trách và 
cai tiến lễ lối làm việc, bo bớt khâu trung gian, thu gọn đầu mối, 
chọn lựa cán bộ, nhân viên có chất lượng, nâng cao năng suất công 
tác đồng thời rút được hơn một vạn cán bộ, chiến sĩ bô sung cho 
các đơn vị chiến đấu. 

Tiếp theo việc chấn chinh biên chế, quân đội ta tiến hành chinh 
huấn quân sự. 

Các đại đoàn chu lực học tập theo tài liệu thống nhất của Bộ 
Tông Tham mưu. Nội dung huấn luyện là năm ky thuật lớn, chiến 
thuật công kiên đánh cứ điểm có trên dưới một tiểu đoàn địch và 
chiến thuật vận động đánh quân ứng chiến lớn. Các đơn vị chu lực 
có nhiệm vụ tác chiến ơ mặt trận sau lưng địch học thêm chiến 
thuật chống càn quét. Việc chuẩn bị đồ dùng học tập, bãi tập, 


1. Hồ Chí Minh, Tuyền tập, ST, H, 1960, tr. 423. 
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chuẩn bị bài giang, bồi dưỡng giáo viên, động viên chính trị đều 
được tiến hành chu đáo. Các đơn vị đa căn cứ vào nhiệm vụ, chỗ 
mạnh, chỗ yếu của minh để đặt kế hoạch và trọng tâm rèn luyện. 
Từng phân đội, từng cá nhân đều có kế hoạch thi đua, nêu rõ chị 
tiêu và biện pháp cụ thể để phấn đấu. Trong luyện tập, cán bộ các 
cấp đi sâu, đi sát chiến sĩ, gương mẫu học tập, chăm lo săn sóc mọi 
mặt cho chiến sĩ được ăn tốt, có sức khoe tốt, học tập tốt. Dân chu 
quân sự được phát huy. Cấp trên, cấp dưới, tân binh, cựu bỉnh 
hăng say trao đối kinh nghiệm, phát huy sáng kiến khác phục khó 
khăn, đóng góp nhiều ý kiến vào bài giang. Sau đợt huấn luyện cơ 
bản, các tiểu đoàn đều diễn tập thực binh, bắn đạn thật có các 
phân đội hoa lực và chuyên môn phối thuộc. 

Phát huy kết quả chinh huấn chính trị, trong quá trình huấn 
luyện quân sự, các cấp uy Đang, các chỉ bộ đã chú trọng bồi dương 
cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần quan điểm coi trọng vai trò quyết 
định cua con người trong mối quan hệ giửa con người và vu khi, tư 
tương tích cực tiêu diệt địch, tỉnh thần tuyệt đối phục tùng mệnh 
lệnh, đoàn kết hiệp đồng. 

Chinh huấn quân sự đã nâng cao róö rệt trình độ tổ chức chi 
huy chiến đấu, trinh độ chiến thuật, ky thuật cua bộ đội đáp ứng 
nhiệm vụ chiến đấu sấp tới. 

Về hậu cần, Hội nghị lần thứ hai cua Trung ương Đang quyết 
định thực hiện tiêu chuẩn cung cấp mới cho bộ đội. Hội nghị nêu 
ro: “Phai xem đó là trách nhiệm cưa Trung ương, cua các cấp, các 
ngành”. “Phải làm cho toàn dân nhận rö trách nhiệm của minh đối 
với việc cung cấp cho bộ đội”. “Đồng thời phai làm cho bộ đội hiểu 
nhiệm vụ minh trong việc thực hiện tiêu chuẩn cung cấp là : thi 
hành tài chính công khai, kinh tế dân chu, tránh lang phí, tự minh 
cung phai tham gia san xuất để tự túc từng phần và đỡ phần đóng 


góp của nhân dân”!. 


1. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế tài chính cua Hội nghị lần thứ hai 
cua Trung ương Đang (9-1951). 
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Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương ơ Bác Bộ được hương tiêu 
chuẩn cung cấp mới tử ngày 16 tháng 10 năm 1951, bộ đội ở vùng 
tự do Liên khu 5 tử đầu năm 1952. Tiêu chuẩn cung cấp mới gồm 
gao, muối cấp bằng hiện vật và tiền thức ăn tính theo giá gạo địa 
phương, có chênh lệch chút ít giữa bộ đội chu lực và bộ đội địa 
phương, giứa cán bộ cao cấp, trung cấp và chiến sĩ. Tiêu chuẩn bồi 
dương cho thương binh, bệnh binh theo ba mức: nặng, vưa và nhẹ. 
Nư quân nhân được bồi dương khi sinh đe. 

Phụ cấp thâm niên, công tác phí được tính theo giá gạo. Các 
tiêu chuẩn cấp phát quân trang, quân dụng, tiêu chuẩn thuốc 
phòng sốt rét và thuốc chưa bệnh được ban hành. 


Để thực hiện đúng tiêu chuẩn cung cấp, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, tham ô, hội đồng thẩm kế trung đoàn, đại đoàn, tổ 
kinh tế đại đội được thành lập; các chế độ kiểm tra, thanh toán, 
quyết toán tài chính, chế độ bao quan vu khí, quy công chiến lợi 
phẩm... dân dân được ban hành. 


Việc bao vệ sức khoe thực hiện theo phương châm “lấy dự 
phòng làm chính, phòng bệnh hơn chứa bệnh” trơ thành phong 
trào quần chúng. Mạng lưới “chiến sĩ vệ sinh” tiểu đội được tổ 
chức ơ khắp các đơn vị làm hạt nhân phát động quần chúng thực 
hiện tốt các chế độ và các cuộc vận động vệ sinh phòng bệnh. 


Các tuyến điều trị và cứu chưa thương binh, bệnh binh được 
kiện toàn từ trung ương đến cơ sơ. Chính trị viên được đặt trong 
ngành quân y. Hội đồng thương binh, bệnh bính được tổ chức ở các 
phân viện, các đội điều trị. 

Việc san xuất thuốc được đẩy mạnh theo hướng tận dụng 
nguồn dược liệu có sẵn trong nước và điều chế theo phương pháp 
mới. Các địa phương đa san xuất được nhiều loại thuốc chưa vết 
thương và chưa sốt rét. 

Việc san xuất vũ khí cơ ban (min, lựu đạn...) được đấy mạnh 
cung cấp cho các chiến trường sau lưng địch. 
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Về giao thông vận tai, ba tuyến vận tai chính là tuyến từ Việt 
Bác xuống trung du, Liên khu 3, Liên khu 4; tuyến tử vùng tự do 
vào Ta ngạn sông Hồng và tuyến miền Nam từ Thanh Hóa vào 
Liên khu 5, Nam Bộ. Phương tiện vận tai có thêm các đoàn xe cơ 
giới, thuyền nan, xe đạp thồ, nhưng chu yếu vẫn dựa vào đôi vai, 
đôi chân của hàng vạn dân công. Trên các tuyến đường có bộ đội 
vận tai biên chế thành đại đội, tiểu đoàn làm nòng cốt. 

Tháng 6 năm 1952, Tông Quân uy triệu tập Hội nghị Cung 
cấp toàn quân lần thứ nhất để chấn chình hệ thống tổ chức ngành 
cung cấp, xác định trách nhiệm cua thú trương quân chính đối với 
công tác hậu cần. Đồng chi Trần Đăng Ninh, Chủ nhiệm Tổng cục 
Cung cấp chu trì hội nghị. 

Hồ Chu tịch đến thăm và nói chuyện với hội nghị. 

Người dạy: “Bồn phận của cán bộ cung cấp là phục vụ chiến sĩ 
đi đánh giặc và nhưng người dân công đi giúp chiến dịch. Đối với 
chiến sĩ, phai săn sóc họ, làm sao cho họ đu ăn, đu mặc, đu súng, 
đủ thuốc”, “một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên 
thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ”, 

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương và lời dạy cua Hồ Chủ 
tịch, ngành cung cấp quân đội đa ra sức phấn đấu, khắc phục khó 
khăn, đấy mạnh công tác với tỉnh thần “hướng về đại đội, phục vụ 
chiến sĩ". Cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục đẩy mạnh tăng gia 
san xuất, tự cấp tự túc, thực hành tiết kiệm. Đời sống cua bộ đội 
được cai thiện. Nhu cầu vật chất cho các chiến dịch quy mô ngày 
càng lớn được đam bao. 

Với kết qua xây dựng cơ ban và toàn diện về chính trị, quân 
sự, hậu cần, bộ đội chu lực ta trên các chiến trường, nhất là ơ Bắc 
Bộ, đa nâng cao được sức chiến đấu đu sức đánh nhưng trận tiêu 
diệt lớn, giành chiến thắng ngày càng lớn. 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uò lực lượng 0u trang nhân 
đân, QĐND, H, 1970, tr.248. 
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IV 


CHIẾN THẮNG TÂY BẮC. QUÂN TĨNH NGUYỆN VIỆT NAM 
CÙNG QUÂN GIẢI PHÓNG PA-THÉT LÀO CHIẾN THẮNG 
ĐỊCH Ở THƯỢNG LÀO 


Mùa thu năm 1952, Trung ương Đảng quyết định chuyển 
hương tiến công chu yếu cua bộ đội chu lực lên Tây Bác. 

Tây Bắc là một vùng chiến lược quan trọng cua địch uy hiếp 
căn cứ địa Việt Bắc và che chơ cho Thượng Lào. l@) đây, lực lượng 
địch có 8 tiểu đoàn và 41 đại đội, phân tán trên 144 cứ điểm, trong 
đó 40 cứ điểm có từ 1 đến 2 đại đội, còn thường là cứ điểm từ 1 
đến 2 trung đội. Công sự ơ một số vị trí then chốt đa được cai tiến, 
có lô-cốt, hầm ngâm xi-măng cốt sắt, còn phần lớn vẫn bằng gỗ, 
đất. Đây là nơi địch sơ hơ, ta có điều kiện tiêu diệt nhiều sinh lực 
địch. Tây Bắc cách xa căn cứ địa Việt Bác và Thanh - Nghệ - Tình 
hơn 200 ki-lô-met; kinh tế nghèo nàn, cơ sơ nhân dân còn non yếu, 
đường vận chuyên tiếp tế khó khăn, khả năng huy động nhân lực, 
vật lực tại chỗ rất hạn chế. 

Với quyết tâm tiêu diệt địch, giai phóng Tây Bắc, tử tháng 4 năm 
1952, Trung ương Đang đã chi thị xúc tiến công tác chuẩn bị chiến 
dịch. Trung ương điều thêm căn bộ để kiện toàn bộ máy cung cấp 
chiến dịch, ban hành điều lệ dân công, chi thị sửa đường sá, vận 
chuyên lương thực, thuốc men, đạn dược ra sát mặt trận. Tháng 8 
năm 1952, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về chính sách vận động dân ° 
tộc it người. Hồ Chủ tịch tự tay soạn thao “Tám điều mệnh lệnh cua 
Chinh phụ cho bộ đội và nhân dân vùng mới giai phóng”. 

Đầu tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mơ chiến dịch 
Tây Bác. 

Mục địch cua chiến dịch là: tiêu diệt sinh lực địch, tranh thu 
nhân dân, giai phóng một bộ phận đất đai ở vùng Tây Bắc. 

Các Đại đoàn 308, 312, 316, Trung đoàn 148 và Đại đoàn 351 


đanh địch ơ Tây Bắc. Đại đoàn 320 và Đại đoàn 304 hoạt động ở 
vung sau lưng địch Liên khu 3. 
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Ngay 9 tháng 9 năm 1952, Hội nghị phố biến kế hoạch chiến 
dịch Tây Bắc được triệu tập. Hồ Chu tịch nói chuyện với hội nghị. 
Khi qua một con suối nước lủ chay xiết, không muốn đẻ hội nghị 
chờ đợi mất thị giờ, Người chống gậy, lần vượt qua. Một số đồng 
bảo ngồi đợi nước rút thấy Bác qua được củng mạnh dạn bước 
sang theo. 

Kề lại chuyện này, Hồ Chu tịch nói: 

“Đó là kinh nghiệm cho các chú. Bất kỳ việc øì, to hay nho, 
minh có quyết tâm thị làm được, mà còn lôi cuốn người khác củng 
quyết tâm như mình”Ì. 

Về thuận lợi, khó khăn và quyết tâm cua ta trong chiến dịch, 
Hồ Chu tịch nói: 

“Trung ương Đang và Tổng Quân uy đa cân nhắc ky chỗ dễ và 
chỗ khó cua chiến trường sắp đến, và quyết tâm là chiến dịch này 
phai đánh cho thắng lợi. Quyết tâm cua Trung ương chưa đu, còn 
phai để các chú cân nhắc ky thấy rõ cái dễ và cái khó để truyền 
cái quyết tâm đó cho các chú. Trung ương và các chú quyết tâm 
cùng chưa đủ, mà phai làm cho quyết tâm đó xuống đến mọi người 
chiến sĩ”. “Quyết tâm đó phai thành một khối thống nhất tử trên 
xuống dưới và từ dưới lên trên”. “Gặp thuận lợi thi phai quyết tâm 
phát triển, gặp khó khăn thì phải quyết tâm khắc phục”. 

“Gặp cái dễ mà không quyết tâm phát triển thì nó có thể biến 
thanh cái khó, gặp cái khó ma quyết tâm khác phục thi cung thành 
cái dễ”. 

“Phải quyết tâm chiến đấu, quyết tâm chịu khô chịu khó, quyết 
tâm khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm chấp hành chính sách cua 
Trung ương Đang và Chính phú. Nghĩa là trong thái độ, trong tư 
tương, trong hành động, trong chiến đấu, bất kỳ mọi việc lớn hay 


nhỏ đều phải có quyết tâm làm cho bằng được”. 


1. 2. Hồ Chi Minh, Về đấu tranh uu trang 0à lực lượng uu trang nhân 
đán, QĐND, H, 1972, tr.272 và 273. 
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Chiến dịch Tây Bác được chuẩn bị chu đáo. Các đơn vị phấn 
khơi xuất quân với một quyết tâm chiến đấu cao. 

Đêm 10 thang 10 năm 1952, tám trung đoàn! chia làm bốn mũi 
vượt sông Thao trên hàng trăm chiếc thuyền nan do nhân dân Phú 
Thọ, Yên Bái đưa sang. Trên ba vạn bộ đội và dân công lần theo 
nhưng con đường xuyên rừng, vượt núi, lội suối, treo đèo dưới trời 
mưa tầm ta, tiến sâu vào Tây Bác. Bộ đội ta đa hành quân đến vị 
trí tập kết an toàn, bí mật. 

Ngày 14 tháng 10 năm 1952, chiến dịch mơ màn. 

Đợt một, ta tiến công phân khu Nghĩa Lộ và tiểu khu Phù Yên. 
Ngày 14 tháng 10 năm 1952, Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316) tiêu 
diệt vị trí Ca Vịnh, Trung đoàn 141 (Đại đoàn 312) tiêu diệt vị trí 
Sài Lương; trong khi đó Đại đoàn 308 tiến vào bao vây Nghĩa Lộ, 
sơ chì huy phân khu. Địch ở thị trấn Nghĩa Lộ có một tiểu đoàn 
với hai khẩu pháo đóng làm hai đồn: Pú Chạng tức Nghĩa Lộ đồi, 
và Nghĩa Lộ phố. 

Ngày 17 tháng 10 năm 1952, Trung đoàn 102 (Đại đoàn 308) 
chiếm lĩnh trận địa tại Pú Chạng, từ sáng đến chiều ta ở sát địch 
mà vẫn giứ được bí mật. Bộ đội ta được lệnh nổ súng sớm, trước 
khi trời tối. Địch cho máy bay bắn phá và ném bom na-pan xuống 
đội hình quân ta. Mặc đạn pháo và bom cháy của địch, chị trong 10 
phút, bộ đội ta đa vượt cưa mơ, đánh thọc sâu, lân lượt diệt hết 
các lô-cốt cố thu. Bọn địch sống sót rút xuống hầm ngầm. 

Ta vừa đánh vừa kêu gọi binh lĩnh địch. Quân địch buộc phải 
đầu hàng, trong số đó có tên quan tư chì huy phân khu Nghĩa Lộ 
củng toàn bộ ban tham mưu. Ơ Nghĩa Lộ phố, địch chống cự quyết 
liệt; chúng hy vọng kéo dài trận đánh để chờ quân nhay dù ứng 
cưu, nhưng chúng đa bị Trung đoan 88 (Đại đoàn 308) tiêu diệt 
trước khi trơi sáng. Đêm 18 tháng 10 năm 1952, Trung đoan 36 
(Đại đoàn 308) tiêu diệt đồn Cưa Nhi. 


1. Các trung đoan 36, 88, 102 (Đại đoàn 308), 209, 141, 165 tĐại đoan 
312), 98, 174 (Đại đoàn 316). 
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Trong khi đo, cac Trung đoàn 209 và 165 (Đại đoàn 312) 
nhanh chóng diệt các đồn le trên dọc đường tiến quân, đánh tan 
quân địch phục kích ơ Nậm Mười, lần lượt bức địch rút Gia Hội, 
Tú Lệ và đuối địch về tận Ít Oong. Tại đèo Cao Phạ, chiến sĩ súng 
máy Chu Viết Sòi đa có cách đánh sáng tạo trong truy kích. Đồng 
chí dẫn tổ chiến đấu chiếu hướng xuyên đổi vượt lên đình đèo chặn 
đầu quân địch, bắn quét diệt một lúc 30 tên, thu được một pháo 57 
mi-Ìi-mét và nhiều súng máy. Tử Nậm Mười về đến Ít Oong, các 
chiến sĩ Đại đoàn 312 truy kích liên 4 ngày 5 đêm, diệt và đánh 
tan nhiều đơn vị quản địch có máy bay yếm hộ, bắt gần 200 tên. 

Trung đoàn 98 tiêu diệt các vị trí Bản Trại, Bản Mo, sở chỉ huy 
tiểu khu, quét địch ra khỏi tiểu khu Phù Yên. 

Tiểu đoàn 910 (Trung đoàn 148) từ Lao Cai tiến xuống giải 
phóng Quỳnh Nhai. 

Bộ đội địa phương huyện Văn Chấn (Yên Bái) và các đội du 
kích Cao Phạ, Mường La.. đẩy mạnh hoạt động, phối hợp với bộ 
đội chu lực. 

Sau 13 ngày chiến đấu, bộ đội ta quét sạch địch ơ khu vực giửa 
sông Thao và sông Đa, tư Vạn Yên lên tới Quynh Nhai. 

Để đối phó với ta và củng cố phòng tuyến cua chúng bên Hưu 
ngạn sông Đà, địch phải đổ 9 tiểu đoàn cơ động xuống Tây Bắc, 
đưa tổng số quân ơ đây lên 16 tiểu đoàn và 32 đại đội. Đồng thời, 
ngày 29 tháng 10 năm 1952. Đờ Li-na-rét (De Linares), chỉ huy 
quân đội Pháp ở Bắc Bộ mơ cuộc hành quân Lo-ren (Lorraine), 
trực tiếp nắm ba binh đoàn cơ động tiến lên Phú Thọ nhằm phá 
hoại hậu phương chiến dịch cua ta, thu hút chu lực ta về, đỡ đòn 
cho Tây Bác. 

Giử vững quyền chủ động, Tổng Quân uy quyết định tập trung 
lực lượng tiếp tục chuẩn bị đợt hai chiến dịch. 

Sau đợt một thắng lợi giòn gia, mặt trận phát triên rộng, việc 
tiếp tế không theo kịp. Bộ đội ta vui ve nhường gạo cho thương 
binh, ăn cháo đi sưa đường, bắc cầu, gánh gạo, vác đạn. Đồng bào 
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các dân tộc vùng mới giai phóng đóng góp hàng trăm tấn gạo để 
nuôi quân đanh giặc. 

Tại Phú Thọ, Trung đoan 246 và Trung đoàn 176 (Đại đoàn 
316) cùng bộ đội địa phương và dân quân du kích đánh gần một 
trăm trận, ngăn chặn va tiêu hao địch. 

Sau nưa tháng hành quân càn quét không đạt được kết qua 
mong muốn, lại bị ta đánh mạnh ơ đồng bằng, địch buộc phai rút 
lui. 

Ngay 9 tháng 11 năm 1952, Trung đoàn 36 (Đại đoàn 308) được 
lệnh tử Tây Bắc quay về Phú Thọ chiến đấu. Nắm vưng thời cơ địch 
đang rút quân, Trung đoàn 36 vừa nhanh chóng hanh quân, vừa 
chuẩn bị tác chiến. Đến trận địa hôm trước, thì hôm sau 
(17-11-1952), Trung đoàn đánh một trận phục kích táo bạo trên 
đường số 2, ơ giưửa hai đồn Chân Mộng và Năng Yên, diệt 400 tên, 
phá huy 44 xe, trong đó có 17 xe tăng và xe bọc thép. Trong trận này, 
chiến sĩ tân binh Lê Văn Hiến bị địch bất và bị đánh đập da man, 
nhưng không chịu nhận mình là bộ đội chú lực để giữ bí mật, bất ngờ 
cho trận đánh. Đồng chí Lê Văn Hiến đa giư vưng lời thê “Khi ra 
trận nếu bị quân địch bát được, thị dù bị cực hình tàn khốc thế nào 
cung cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp giai phóng cua 
toàn dân, không bao giờ cung khai phan bội”. 

Đợt hai chiến dịch, 6 trung đoàn! hợp thành múi tiến công chu 
yếu vượt sông Đà, đánh vào khu phòng thu của địch trên cao 
nguyên châu Mộc. 

Vưa qua sông Đa (đêm lỗ và 16-11-1952), các đơn vị nhanh 
chóng hành quân đến mục tiêu vừa điều tra tình hình vừa triển 
khai lực lượng bao vây và công kịch ngay. Bộ đội ta tiêu diệt một 
loạt cứ điểm kiên cố, mỗi cứ điểm có trên dưới một tiểu đoàn địch: 
Ban Hoa (18-11-1952), Mường Lụm (19-11-1952), Ba Lay 
(19-11-1952), Mộc Châu (20-11-1952). 


1. Các Trung đoàn 88, 102 (Đại đoàn 308), 209, 141 (Đại đoàn 312), 98, 
174 (Đại đoàn 316). 
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Trong các trận này, nổi bật là trận Mộc Châu. Địch xây dựng 
đồn Mộc Châu trên một ngọn núi đá hiểm trơ, có ba điềm tựa, có 
công sự ba tầng kiên cố dựa vào vách núi. Ơ đây địch đa tăng 
cường phòng thu, sẵn sàng đối phó. Phát huy truyền thống chiến 
tháng Đông Khê, sau 3 giờ chiến đấu ác liệt, Trung đoàn 174 tiêu 
diệt hoàn toàn ba đại đội địch, giai phóng hơn 1.000 dân bị địch 
giam giư. 

Hệ thống phòng ngự cua địch trên cao nguyên châu Mộc bị đập 
vơ. Địch ơ các đồn ven sông Đà từ Hát Tiếu tới Tạ Khoa, và dọc 
đường 41 tử Chiêng Pan tới Yên Châu, Hát Lót vội va tháo chạy, 
nhiều đồn không kịp đốt phá. 

Bộ đội ta truy kích liên sáu ngày đêm. Ở Yên Châu, một tiểu 
đội cua Trung đoàn 88 vượt lên trước chặn đầu quân địch, tạo điều 
kiện cho đại bộ phận quân ta lên kịp, tiêu diệt toàn bộ tiểu đoản cơ 
động ngụy 55 (55è BVN) và tiếp đó diệt luôn một đại đội thuộc 
tiểu đoàn dù số 1 (ler BEP) ở Chiểng Đông ra. Cung như trong 
trận truy kích của Đại đoàn 312 ở Ta ngạn sông Đà, ơ đây các 
chiến sĩ Đại đoàn 308 không đánh vuốt đuôi mà kiên quyết vượt 
lên trước, chặn địch lại để tiêu diệt. 

Trong khi đó, cánh quân vu hồi chiến dịch gồm Trung đoàn 
165, tiểu đoàn 910 (Trung đoàn 148) và bộ đội địa phương Yên Bái, 
Lai Châu do đồng chí Bằng Giang, Tư lệnh Khu Tây Bắc trực tiếp 
chì huy, đánh vào phía sau lưng địch ở Bác Sơn La và Nam Lai 
Châu. Cánh quân này đa lần lượt đánh chiếm Luân Châu 
(17-11-1952), Tuần Giáo (20-11-1952), Thuận Châu (21-11-1952), 
Sơn La (22-11-1952), tiêu diệt 1.500 tên địch và thưa thắng tiến về 
giai phóng Điện Biên Phu (30-11-1952). 

Đến ngày 22 tháng 11 năm 1952, tàn quân địch ơ các vị trĩ 
Nam và Bắc Sơn La đều tập trung về Nà San (một vị trí tiểu khu 
trên đường số 41, cách Sơn La 20 ki-lô-mét về phía nam, nơi địa 
hình rộng, bằng phẳng, có sân bay). Để tránh khỏi bị tiêu diệt, địch 
vội va xây dựng Nà San thành một tập đoàn cứ điểm lớn có 2l 
điểm tựa với binh lực 8 tiểu đoàn. Bộ đội ta tiến công Na San, tiêu 
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diệt hai cứ điểm ngoại vi Pú Hồng và Bản Hời (đêm 30-11-1952). 
Địch tha dù thêm 2 tiểu đoàn xuống Nà Sản để đối phó. Thấy đánh 
không chắc thắng, ta chu động kết thúc chiến dịch ngày 10 tháng 
12 năm 1952. 
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BỆNH LÊN SƠI 
(Bản đồ của Bộ Tông Tham mưu quân viễn chỉnh Pháp. Môi chấm đen trên 
bản đồ là một làng hoặc nhiều làng kháng chiến cua ta đầu năm 1953). 


Tại mặt trận sau lưng địch ơ Liên khu 3, đầu tháng 10 năm 
1952, hai Đại đoàn 320 và 304 vào đánh địch ơ Ninh Binh và Nam 
Định, cùng lực lượng vu trang địa phương mơ một đợt hoạt độn” 
mạnh và liên tục trong 6 ngày trước khi mặt trận chính diện nổ 
súng. Khi địch phai điều phần lớn quân cơ động lên Tây Bắc và 
Phú Thọ, các đại đoàn đa tranh thu thời cơ đưa toàn bộ lực lượng 
vào chiến đấu ơ ca Ninh Bình, Nam Định và Thái Binh. 

Hàng loạt đồn bốt địch bị tiêu diệt. Hàng loạt “tê” bị phá. Các 
căn cứ du kích của ta mơ rộng thêm. 
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Chiến dịch Tây Bác đa thu được thắng lợi to lớn. 

Địch bị tiêu diệt 13.800 tên ơ ca hai mặt trận Tây Bắc và đồng 
bằng. Nhiều tiểu đoàn, đại đội thuộc các binh đoàn cơ động của 
địch bị diệt gọn. Nhiều tên chỉ huy phân khu, tiểu khu, đồn trường 
là nhưng tên thực dân lâu năm ơ Tây Bắc bị diệt hoặc bị bắt. Hầu 
hết quân ngụy người địa phương, chỗ dựa của địch để chiếm đóng 
Tây Bác, bị tan ra. 

Tình Sơn La (trừ Nà San), bốn huyện phía Nam Lai Châu, hai 
huyện phía Tây Yên Bái rộng 28.500 ki-lô-mét vuông với 25 vạn 
dân được giai phóng. Căn cứ địa Việt Bắc được mơ rộng và cúng 
cố thêm vưng chắc. 

Bộ đội ta đa chấp hành đúng chính sách dân tộc của Đang và 
Tám điều mệnh lệnh cua Chính phú, thi hành tốt chính sách tủ 
binh, hàng binh, tranh thu được nhân dân, góp phần đập tan âm 
mưu chia re dân tộc cua địch ở Tây Bắc. 

Bộ đội ta tiến bộ ro rệt về trình độ đánh công kiên và đánh 
vận động, khắc phục được khó khăn về tiếp tế, và có khả năng 
đánh lớn ở một chiến trường cách xa hậu phương. 

Trong Hội nghị tổng kết chiến dịch Tây Bác. Hồ Chủ tịch khen 
ngợi: “Trung ương Đang, Chính phú và Bác bằng lòng các chú, lần 
này chưa phải là hoàn toàn, nhưng hơn mọi lần trước”Ì, 

Sau chiến thắng Tây Bắc, cách mạng Việt Nam có điều kiện 
phối hợp với cách mạng Lào hơn. 

Mùa xuân năm 1953, Trung ương Đảng, Chính phu và Hồ Chủ 
tịch đã cùng Chính phủ kháng chiến Lào và Mặt trận Ít-xa-la quyết 
định phái Quân tỉnh nguyện Việt Nam sang phối hợp với Quân giai 
phóng Pa-thét Lão mơ chiến dịch Thượng Lào, tiến công Sâm Nưa. 

Mục đích chiến địch là tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một 
bộ phận đất đai, xây dựng và mơ rộng các căn cứ du kích, tạo điều 
kiện đẩy mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Lào. 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uà lực lượng 0ù trang nhân 
dân, QĐND, H, 1970, tr.277. 
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Thượng Lao là một vùng chiến lược quan trọng, là hậu phương 
an toàn của địch. Sau thất bại Tây Bác, địch tăng cường phòng thủ 
Thượng Lào, đặt vùng này dưới sự chỉ huy của bộ chi huy quân đội 
Pháp ở Bác Bộ. Địch xây dựng thị xa Sầm Nưa thành một tập đoàn 
cứ điểm có 3 tiểu đoàn. 

Ngày 8 tháng 4 năm 1953, chiến dịch bắt đầu. Bộ đội ta và bộ 
đội bạn tiến theo ba cánh. Cánh chu yếu gồm các Đại đoàn 308, 
312, 316 theo đường số 6 sang Sầm Nưa. Cánh thứ hai, Đại đoàn 
304 từ Nghệ An theo đường số 7 lên Xiêng Khoảng chặn đường rút 
của địch ở Sầm Nưa xuống. Cánh thứ ba, Trung đoàn 148 tử Điện 
Biên Phú tiến xuống phía Bắc Sâm Nưa, uy hiếp Luông Pha-băng. 

Trong chiến dịch Thượng Lào, bộ đội ta gặp rất nhiều. khó 
khăn gian khổ. Đường hành quân, đường tiếp tế xa hơn chiến dịch 
Tây Bác. Rừng núi Thượng Lào trùng trùng điệp điệp, thời tiết 
thay đổi luôn, bộ đội hành quân liên tục. Nhưng mọi khó khăn, 
gian khổ không làm sờn lòng cán bộ, chiến sĩ Lào - Việt. 

Phát hiện thấy Liên quân cách mạng Lào - Việt, địch hốt hoảng 
bó Sầm Nưa rút chạy lúc 23 giờ ngày 12 tháng 4 năm 1953. 

Chiến dịch Thượng Lào trơ thành một chiến dịch truy kích 
đường dài quy mô lớn cua quân đội ta. | 

Được tin địch rút chạy, mặc dủ vừa qua hang chục ngày hành 
quân liên tục, nhưng không một phút chần chư, bộ đội ta nhanh 
chóng lao lên đuổi địch. 

Đơn vị đi đầu của ta đến thị xã Sầm Nưa lúc 17 giờ ngày 13 
tháng 4 năm 1953 thị toán đi đầu cua địch đã chạy được 19 giờ và 
toán cuối chạy được 8 giờ. 

Đến 9 giờ ngày 14 tháng 4 năm 1953, ta đuổi kịp địch ở ban Nà 
Noọng cách Sầm Nưa 30 ki-lô-mét, tiêu diệt một tiểu đoàn địch. 

ï giờ ngày 16 tháng 4 năm 1953, đến Hứa Mường cách Sầm 
Nưa 60 ki-lô-mét, đuổi kịp bộ phận đi đầu của địch, Liên quân cách 
mạng Lao - Việt nhanh chóng vượt lên, tiêu diệt ð đại đội, tiếp tục 
truy kích địch về tận Bản Lèo, Bản Poóng, sát Cánh Đồng Chum. 


24 LSQĐ1 369 


Liên quân cách mạng Lào - Việt đuổi địch trong 7 ngày, 7 đêm 
liền, tiêu diệt và bắt gần hết quân chiếm đống ở Sầm Nưa. Địch 
chi chạy thoát chừng 200 tên về Cánh Đồng Chum. 

- Hành quân bộ hơn 300 ki-lômét từ hậu phương lên tiền 
phương, lại truy kích liền 270 ki-lô-mét đường rừng, lên dốc xuống 
đèo, thiếu cơm thiếu nước, bộ đội chủ lực ta to ra có khả năng cơ 
động rất lớn. 

Ở đường số 7, sau khi quân ta tiêu diệt Noọng Hét, địch liền bỏ 
Ban Ban, Xiêng Khoảng, rút chạy về Cánh Đồng Chum và điều 
thêm quân tăng viện cho tập đoàn cứ điểm này. Ở phía Phong Xa 
Ly, Mường Sài, sau khi bị tiêu diệt 4 vị trí, địch rút chạy về Luông 
Pha-băng và điều thêm 4 tiểu đoàn cơ động xây dựng thành tập 
đoàn cứ điểm. 

Ngày 3 tháng 5 năm 1953, chiến dịch kết thúc. 

Ba tiểu đoàn và mười một đại đội địch (bằng một phần năm 
tổng số binh lực của địch ở Lào) bị tiêu diệt. Toàn bộ tính Sầm 
Nưa, một phần tính Xiêng Khoảng và tỉnh Phong Xa Lỳÿ (bằng một 
phần năm diện tích nước Lào) với trên 30 vạn dân được giải 
phóng. Căn cứ kháng chiến của nước Lào được mở rộng, nối liền 
với vùng tự do của Việt Nam. 

Thắng lợi của chiến dịch Thượng Lào là thắng lợi của tỉnh thân 
quốc tế vô sản cao cả, thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu giửa 
hai dân tộc Việt - Lao, giưa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân 
giai phóng Pa-thét Lào chống ke thủ chung. 

Sau thất bại Tây Bắc và Thượng Lào, Sa-lăng bị triệu hồi. Kế 
hoạch Tát-xi-nhi thất bại hoàn toàn, “đồng bằng Bác Bộ không còn 
là cái then cửa của vùng Đông Nam Á nứa vì bây giờ nó đã bị đi 
vòng một cách dễ dàng”Ì. Thực dân Pháp càng lún sâu vào thế 
phong ngự bị động. 


1. Hàng-ri Na-va, Đông Dương hấp hối, bản tiếng Pháp, Nhà xuất ban 
Piông, Pa-ri, 1958, tr.26. 
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Trong thời gian hơn hai năm (từ đầu năm 1951 đến giữa năm 
1953), thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Đảng, toàn 
bang, toàn dân, toàn quân ta đã ra sức phấn đấu tăng cường lực 
lượng về mọi mặt, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, 
giai phóng nhiều vùng chiến lược, mơ rộng và củng cố vùng tự do, 
xây dựng thêm nhiều căn cứ du kích vững mạnh trong vùng sau 
lưng địch, đánh bại âm mưu binh định và phản công của chúng, 
giữ vững và phát huy quyền chủ động chiến lược cưa ta, đưa cuộc 
kháng chiến tiến lên một bước mới, chuẩn bị cho thắng lợi Đông 
Xuân 1953 -1954. 

Lực lượng vú trang ta, với bộ đội chư lực tỉnh nhuệ, bộ đội địa 
phương mạnh, dân quân du kích hùng hậu trên các chiến trường, 
đã trưởng thành toàn diện, chiến thắng ve vang, nêu cao ban chất 
quâ" đội nhân dân, xứng đáng với lời khen ngợi của Hồ Chủ tịch: 

“Sau những lớp chinh huấn, quân đội ta đã tiến bộ khá. Điều 
đó đa được to ro trong những thắng lợi vừa qua. Quân đội ta tiến 
bộ nhiều về tỉnh thần, về chiến thuật cũng như về ky thuật. Họ đã 
vượt nhiều khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ. Du kích, vận 
động, công kiên, bộ đội ta đều đánh khá. Ở đồng bằng, trung du, 
miền núi, họ đều đánh được. 

Cán bộ cung như chiến sĩ đều tiến bộ. 

Chiến sĩ tin tương vào cán bộ. 

Toàn thể quân đội tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng và Chính phủ". 





1. Báo cáo cua Hồ Chu tịch tại Hội nghị lần thứ tư của Trung ương 
Đang (1-1953). 
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CHƯƠNG VI 


CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 
1953-1954. CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ. 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CÙNG TOÀN DÂN KẾT THÚC 
THẮNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 
1953-1954 


I 
CHUẨN BỊ CHO ĐÔNG XUÂN 
1953-1954 THẮNG LỚN 


Đến năm 1953, cuộc kháng chiến của dân tộc ta bước vào năm 
thứ tám. Trải qua bảy năm kháng chiến, tình hình đã phát triển 
ngày cang có lợi cho ta, không có lợi cho quân xâm lược. Cang 
đánh, ta càng mạnh, càng thắng. Càng tiếp tục chiến tranh, địch 
cang gặp khó khăn mới, càng lún sâu vào thế bị động. 

Tháng l năm 1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội 
nghị lần thứ tư. 

Hồ Chủ tịch đọc bản báo cáo quan trọng. 

Nhận định về địch, Hồ Chủ tịch nói: “Đầu năm 1952, chúng 
thất bại to ơ chiến dịch Hòa Bình. Cuối năm 1952, chúng thất bại 
to ở chiến dịch Tây Bác. 

Càng thất bại chúng càng điên rồ. Chúng thẳng tay bóc lột, 
áp bức, càn quét nhưng vùng du kích và vùng tạm bị chiếm, hòng 
phát triển ngụy quân, ngụy quyền, để thực hiện âm mưu dùng 
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người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. 
Chúng tìm mọi cách để phá hoại mùa màng và giao thông của ta. 

Một mặt khác, chúng lạy lục My, xin My viện trợ thêm cho 
chúng". 

“Địch càng thất bại thì chúng càng hung tàn. Nên tuy thắng lợi 
nhiều, chúng ta quyết không được chư quan, khinh địch. Trái lại, 
chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng xâm lược đất đai, bóc lột nhân 
dân các nước hậu tiến là một trong nhứng tính chất căn bản của 
tư bản độc quyền. Đế quốc Pháp, Mỹ rất thèm muốn nguồn nguyên 
liệu phong phú của nước ta”. “Chúng muốn chiếm nước ta làm 
một căn cứ quân sự để tiến công Trung Quốc. Vì vậy mà chúng cố 
chết bám lấy Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia”. “Tử nay cuộc chiến 
tranh giứa ta với địch se gay øo, phức tạp hơn xi 

Về phía ta, để duy trì kháng chiến trường kỳ và đưa kháng 
chiến đến thắng lợi hoàn toàn, Hồ Chu tịch nhấn mạnh hai vấn 
đề chính: một là, lanh đạo kháng chiến và chính sách quân sự; 
hai là, phát động quần chúng triệt để giảm tô, tiến đến cải cách 
ruộng đất. 

Về chỉ đạo kháng chiến và chính sách quân sự, Hồ Chủ tịch 
nêu ra 10 điểm sau đây: 

“1. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu để phân tán lực lượng địch 
và tiêu diệt sinh lực địch, mơ rộng vùng tự do. 

Đó là phương hướng chiến lược của ta hiện nay. 

2. Bộ đội chu lực ở chiến trường Béc Bộ thì phải dùng vận 
động chiến linh hoạt, để tiêu diệt từng mảng sinh lực địch, làm cho 
địch yếu đi, phối hợp với công kiên chiến tửng bộ phận, để tranh 
lấy những cứ điểm và thị trấn nhỏ ở đó địch sơ hở, yếu ớt. Làm 
như vậy để đạt mục đích đánh chắc ăn chắc, mơ rộng vùng tự do. 
Đồng thời có thể dùng công kiên chiến hút lực lượng của địch đến 


1. Báo cáo của Hồ Chu tịch tại Hội nghị lần thứ tư của Trung ương 
Đảng (1-1953) 
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mà đánh, phân tán lực lượng địch, làm rối loạn kế hoạch của địch 
và tạo điều kiện cho vận động chiến. 

3. Chiến trường Sœu lưng địch phải mỡ rộng du kích chiến để 
tiêu diệt và tiêu hao nhứng bộ phận nhỏ của địch; để chống địch 
càn quét, bao vệ tính mạng tài sản cho dân; để khuấy rối, phá hoại, 
kiểm chế địch, tuyên truyền và giáo dục quần chúng những vùng 
đó, thu hẹp nguồn ngụy binh của địch, mở rộng vùng du kích và 
căn cứ du kích của ta, đặng thành lập và củng cố những căn cứ 
kháng chiến sau lưng địch. 

4. Ngoài việc tăng cường bộ đội chu lực và xây dựng bộ đội địa 
phương, vùng tự do và nhứng căn cứ du kích khá to cần phải xây 
dựng nhứng tổ chức dân quân du kích không thoóút ly san xuất. 
Nhưng tổ chức dân quân du kích ấy chẳng những có thể phụ trách 
việc đàn áp bọn phản cách mạng, giư gìn trị an trong làng xã, bảo 
vệ lợi ích của quần chúng, đấu tranh với địch và phối hợp tác chiến 
với bộ đội chủ lực, mà lại có thể dùng để bổ sung bộ đội chủ lực. 

ð. Về việc chỉ đạo quân sự cần phải kết hợp nhứng hình thức 
đấu tranh nói trên một cách linh hoạt, khôn khéo. Như thế, một 
mắt lợi cho bộ đội chủ lực có thể tìm nhiều cơ hội để tiêu diệt địch; 
một mặt khác có thể giúp bộ đội du kích hoạt động và giúp căn cứ 
du kích của ta sau lưng địch phát triển và củng cố. 

6. Trong sự chi đạo các hình thức đấu tranh nói trên, cần phải 
thiết thực nhận ro (xh chất trường kỳ của kháng chiến. Cho nên, 
phai rất chú ý giư gìn sức chiến đấu nhất định của bộ đội, không 
nên làm cho bộ đội hao mòn, mệt mỏi quá. Đồng thời cần phải yêu 
cầu bộ đội chịu khó, chịu khổ, kiên quyết, gan dạ thi đua diệt địch 
lập công. Hai điều đó không trái nhau, mà kết hợp với nhau. 

7. Phai tăng cường công tác chứnh trị, luôn luôn nâng cao trình 
độ chính trị và giác ngộ giai cấp cua bộ đội ta; phải bao đảm sự 
chấp hành chính sách của Đảng và Chính phú; phải triệt để giứ gìn 
ky luật tự giác về mặt quân sự và về mặt chính trị. Vì vậy cần 
phái tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội và phải thực 
hiện dân chu trong bộ đội. 
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8. Phải tăng cường công tác quân sự, trước hết là phải luôn 
luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội. Phải ra sức bồi dưỡng cán 
bệ phải rèn luyện tư tương, nâng cao trinh độ giác ngộ chính trị 
cũng như trình độ chiến thuật và ky thuật của cán bộ. Đó là khâu 
chính trong các thứ công tác. 

Phải tăng cường công tác của Bộ Tông Tham mưu và của Tông 
cục Cung cấp. Công tác Bộ Tổng Tham mưu phải tăng cường mới có 
thể nâng cao chiến thuật và kỹ thuật của bộ đội. Công tác của Tổng 
cục Cung cấp phải tăng cường thì mới có thể bảo đảm được sự cung 
cấp đây đủ cho chiến tranh và nâng cao sức chiến đấu cua bộ đội. 

Nhưng phải kiên quyết phản đối xu hướng sai lầm làm cho các 
cơ quan phinh lên. 

9. Phải có kế hoạch chung về việc xây dựng uà bổ sung bộ đội. 
Ngoài việc động viên thanh niên ở vùng tự do tòng quân, cần phải 
rất chú ý tranh thủ và cải tạo ngụy bính đã đầu hàng ta để bổ 
sung cho bộ đội ta. Tổ chức bộ đội mới thì không nên hoàn toàn 
dùng cán bộ mới và binh sĩ mới, mà nên dùng cách lấy bộ đội cu 
làm nền tảng để mở rộng bộ đội mới. Đồng thời cúng không nên 
vét sạch bộ đội du kích để bổ sung cho bộ đội chủ lực. 

10. Cần phải tăng cường và cai thiện dần dần việc £rơng bị cho 
bộ đội, nhất là xây dựng pháo binh"!. 

Hội nghị lần thứ tư cua Trung ương Đảng hoàn toàn nhất trí 
với 10 điểm trên. 

Hội nghị vạch röỏ “để tạo điều kiện hoàn toàn giải phóng Bắc 
Bộ”? theo phương hướng chiến lược mà Hồ Chủ tịch đã chỉ thị, 
“quân đội ta phải đánh địch ở những nơi địch sơ hơ, đồng thời phải 
hoạt động mạnh sau lưng địch”. “Bất kỳ ở miền núi hay đồng 
bằng, quân đội ta phi chuẩn bị đánh những lực lượng, những cứ 
điểm ngày càng mạnh của địch””. 


1. Báo cáo của Hồ Chu tịch... tìảd. 
2, 3. Nghị quyết Hội nghị lần thư tư của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (25 - 30-1-1983). 
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Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đa tổng kết sâu sắc nhưng 
kinh nghiệm chỉ đạo đấu tranh vú trang và xây dựng lực lượng vú 
trang nhân dân trong nhưng năm kháng chiến, vạch ra phương 
hướng chính xác cho lực lượng vũ trang ta xây dựng thành công, 
chiến đấu thắng lợi. 

Về thực hiện chính sách ruộng đất, Hồ Chu tịch chỉ rõ: 

“Nền tảng của vấn đề dân tộc là vấn để nông dân, vì nông dân 
là tối đại đa số trong dân tộc. 

Nền tảng của cách mạng dân chủ cúng là vấn đề nông dân, vì 
nông dân là lực lượng cách mạng đông nhất chống phong kiến, 
chống đế quốc". 

“Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, dân chủ nhân dân 
thật thà thực hiện, thị phải thiết thực nâng cao quyên lợi kinh tế 
Uuò chíứnh trị của nông dân, phai chia ruộng đốt cho nông dân”}. 

Căn cứ vào nhiệm vụ cơ bản của cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân Việt Nam, căn cứ vào yêu cầu cấp bách của cuộc kháng 
chiến, tiếp tục chính sách ruộng đất đa được thực hiện từ Cách 
mạng tháng Tám, Hội nghị lần thứ tư của Trung ương Đảng quyết 
định: “Thực hiện chính sách ruộng đất của Đang: tiêu diệt chế độ 
sơ hưu ruộng đất của thực dân Pháp và của bọn đế quốc xâm lược 
khác ơ Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến sở hưu ruộng đất của 
địa chủ Việt Nam và ngoại kiều, thực hiện chế độ sở hưu ruộng đất 
của nông dân”?, 

Hội nghị thông qua bản Dự thảo cương lĩnh của Đảng Lao động 
Việt Nam về chính sách ruộng đất. 

Trước mắt, trong năm 1953, Hội nghị quyết định: “phát động 
quân chúng nông dân triệt để giam tô, thực hiện giảm tức, chia lại 
công điền, chia hẳn ruộng đất cua thực dân Pháp và việt gian cho 
nông dân”, “thiết thực chuẩn bị cai cách ruộng đấy" 


1. Báo cáo của Hồ Chu tịch tại Hội nghị lần thứ tư cua Trung ương 
Đảng (1-1983). 


2, 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Trung ương Đang (25 - 
30-1-1953). 
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Thực hiện cải cách ruộng đất là một chủ trương đúng đắn, góp 
phần phát triển cục diện chiến tranh dẫn đến thắng lợi to lớn của 
cuộc kháng chiến. 

Hội nghị lần thứ tư của Trung ương Đảng đánh dấu sự phát 
triển mới của cách mạng dân tộc dân chủ ơ nước ta, góp phần đưa 
kháng chiến đến toàn thắng. 

Ngày 25 tháng 2 năm 1953, Hội nghị liên tịch giứa Bạn 
Thường trực Quốc hội và Ủy ban Liên Việt toàn quốc nhất trí tán 
thành Nghị quyết về công tác phát động quần chúng thực hiện 
chính sách ruộng đất cua Đảng. 

Ngày 12 tháng 4 năm 1953, Hồ Chu tịch ra Sắc lệnh về chính 
sách ruộng đất. 

Tháng l1 năm 1953, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của 
Đang chính thức thông qua Cương lĩnh ruộng đất của Đang. Hội 
nghị quyết định: “bất đầu thực hiện cai cách ruộng đất có kế 
hoạch, làm từng bước có trật tự, có lanh đạo chặt che, đặng thực 
hiện khẩu hiệu người cày có ruộng, cai thiện đời sống cho nông 
dân, bồi dương lực lượng nhân dân, đẩy mạnh sản xuất, đẩy 
mạnh kháng chiến”, 

Nguyện vọng hàng nghìn năm cua nông dân được thoa man. 
Tinh thần và lực lượng kháng chiến của hang chục triệu nông dân 
được động viên mạnh me. 

Cai cách ruộng đất giải quyết được nhiều công việc, khắc phục 
được nhiều khó khăn của kháng chiến về quân sự, chính trị, kinh 
tế và văn hóa. Khối liên minh công nông do giai cấp công nhân 
lanh đạo được cúng cố. Mặt trận dân tộc thống nhất, sự đoàn kết 
giữa các dân tộc được“tăng cường. Chính quyển dân chủ nhân dân 
cơ sơ Đang được cúng cố, vai trò lanh đạo của Đang được đề cao. 
Các chính sách kinh tế, tài chính của Đang được thực hiện. Thuế 
nông nghiệp nộp nhanh, nhiều, đủ. Lần đầu tiên, ngân sách Nhà 


1. Thông cáo về Hội nghị Trung ương lần thứ năm và Hội nghị Toàn 
quốc lần thứ nhất cua Đang Lao động Việt Nam. 


37 


nước có tổng số thu hơn tổng số chỉ hàng vạn tấn thóc. Thanh niên 
hăng hái tòng quân và đi dân công vượt mức yêu cầu. Phong trào 
toàn dân tham gia kháng chiến phát triển lên một bước mới. Toàn 
dân sẵn sàng đem hết sức người, sức của đóng góp cho kháng 
chiến. Khẩu hiệu “Tất ca cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” trở 
thành thực tế sinh động. Bắt nguồn tử hậu phương ấy, sức mạnh 
của lực lượng vũ trang tăng lên nhiều lần. 


Cùng với phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng 
đất, việc xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng vu trang được 
đặc biệt chú trọng. 

Hồ Chu tịch dạy: “Để đánh thắng thực dân Pháp, bọn can thiệp 
Mỹ và bè lũ việt gian bù nhin chó săn của chúng, ta phải có một 
quân đội nhân dân thật mạnh uà luôn luôn tiến bộ”. “Năm nay 
chúng ta cứ (iếp tục chỉnh quân để phát triển và củng cố những 
tiến bộ đa thu được và sửa chưa nhưng khuyết điểm”. 

Tháng 3 năm 1953, Tổng Quân úy ra nghị quyết về chỉnh quân 
chính trị. 

Mục đích chính quân chính trị nhằm “nâng cao trình độ giác 
ngộ giai cấp cua bộ đội lên một bước nứa, làm cho tổ chúc được 
trong sạch uà cung cố, để đề cao sức chiến đếu của bộ đội, đề bộ 
đội trở thành một lực lượng lớn mạnh kiên quyết ủng hộ việc thực 
hiện chính sách ruộng đất của Đảng và Chính phủ”Ê. Nội dung học 
tập là chính sách phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng 
đất của Đang. Phương châm chung là nghiêm túc, thận trọng, lấy 
việc giáo dục làm chính, kết hợp với việc kiểm tra, điều chinh có 
trọng điểm. 


1. Báo cáo cua Hồ Chu tịch tại Hội nghị lần thứ tư của Trung ương 
Đang (1-1983). 


2. Nghị quyết của Tổng Quân úy về chình quân chính trị năm 19ã3. 
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Ngày 23 tháng 6 năm 1953, lớp chính quân chính trị cho cần 
bộ trung cấp, cao cấp do Tổng Quân úy trực tiếp phụ trách khai 
mạc tại Việt Bác. 

Hồ Chủ tịch đã nói chuyện với lớp học: 

“Mục đích chính quân là làm cho quân đội ta thành một quân 
đội nhân dân cách mạng quyết chiến quyết thắng. 

Vì rằng: dù có bao nhiêu khí giới tỉnh xảo mà người (nói chung 
cả cán bộ và chiến sĩ) không có lập trường vưng, quan điểm đúng, 
tỉnh thần trong sạch, một lòng một dạ phục vụ nhân dân thi súng 
đó cũng bỏ đi"Ì, 

“Tất ca chúng ta những người Việt Nam, sinh trưởng bao năm 
dưới chế độ nô lệ, thực dân, phong kiến, nên giáo dục thực dân 
phong kiến nhất định ảnh hướng ít nhiều đến chúng ta. Dù anh 
hướng thối nát mấy chục năm nó không thể ngăn trở lòng ái quốc, 
chí hướng cách mạng chung cua chúng ta. Đấy là ưu điểm chung. 
Ưu điểm đó át được những khuyết điểm, những cái xấu mà thực 
dân, địa chủ để lại trong người chúng ta. Vì vậy phải phát triển cái 
ưu điểm đó”. 

“Bất kỳ ai đều có thể tiến bộ được”. “Anh em phải có quyết 
tâm cải tạo”, “tự mình phải có quyết tâm cải tạo để tiến bộ”Ẻ. 

Tháng 7, tháng 8 năm 1953, cán bộ sơ cấp và chiến sĩ chỉnh 
quân. 

Trong lúc đó, cuộc phát động quần chúng thực hiện chính sách 
ruộng đất của Đảng được mở rộng ở nông thôn vùng tự do. Thực 
tiễn của cuộc đấu tranh chống địa chủ phong kiến tác động mạnh 
đến đời sống chính trị và tư tưởng của quân đội. Nó tiếp thêm sức 
sống cho chinh quân chính trị. 

Đường lối chu trương phát động nông dân thực hiện chính sách 
ruộng đất của Đảng có giá trị giáo dục rất lớn về ý thức giai cấp. 


1, 2. Bài nói của Hồ Chủ tịch tại lớp chính quân chính trị của cán bộ 
trung cao cấp 1953. 
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Ranh giới giưa lao động và bóc lột được phân biệt rõ. Phương pháp 
kể khổ khắc sâu thêm mối thù đối với đế quốc phong kiến, giáo 
dục sâu sắc về lý trí và tình cảm giai cấp, dân tộc cho cán bộ, 
chiến sĩ. 

Qua học tập, nhưng cán bộ, chiến sĩ xuất thân nông dân lao 
động đã vươn lên phát huy tỉnh thần làm chủ, xóa bỏ mọi ảnh 
hương tư tương tự tỉ. Nhưng cán bộ, chiến sĩ xuất thân từ gia đình 
thành phần bóc lột đứng vưng trên lập trường cúa giai cấp vô sản 
để rèn luyện thành cán bộ, chiến sĩ tốt. 

Hoàn toàn nhất trí với chủ trương phát động quần chúng nông 
dân thực hiện chính sách ruộng đất của Đang, xác định lập trường 
giai cấp vô san, kiên quyết đứng về phía nông dân lao động, quân 
đội ta to rõ là đội quân trung thành và tin cậy của Đang trong 
cuộc vận động cách mạng chống đế quốc và phong kiến. 

Việc giáo dục chính trị đa nung nấu thêm lòng căm thù giặc, 
tăng thêm lòng yêu nước, yêu nhân dân lao động, cúng cố đoàn kết 
nội bộ. Các mặt hoạt động công tác chính trị có thêm nội dung sâu 
sắc, phong phú. 

' Chính quân chính trị là một cuộc vận động giáo dục lớn nhất 
trong quân đội ta từ trước đến nay. Nó làm cho quân đội được giác 
ngộ giai cấp và nâng cao một bước mới trình độ hiểu biết chủ 
nghĩa Mac - Lê-nin. 

Củng với giáo dục chính trị tư tưởng quân đội ta thực hiện 
chinh đốn về tổ chức. Hàng vạn cán bộ xuất thân từ công nhân, 
nông dân đã trai qua thư thách trong chiến đấu được giao nhiệm 
vụ quan trọng hơn. Ban chỉ huy các cấp được bổ sung đầy đủ. Các 
cấp uy Đang được kiện toàn gồm các đảng viên ưu tú, phần lớn 
xuất thân tử công nhân, nông dân. Công tác tổ chức, công tác cán 
bộ đa tăng thêm sự đoàn kết trong nội bộ, củng cố thêm chất 
lượng cua lực lượng vú trang. 


Qua chính quân chính trị, sức mạnh về tư tưởng và tổ chức 
của quân đội ta được tăng lên gấp bội. Đó là cơ sở để thúc đẩy 
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mạnh me sự trương thành của quân đội về mọi mặt và là một yếu 
tố cơ ban để giành thắng lợi trong các trận chiến đấu sắp tới. 


Sau chính quân chính trị, từ tháng 9 năm 1953, quân đội ta 
bước vào chỉnh huốn. quân sự. Tổng Quân ủy chỉ rõ: “Chúng ta 
lại cần phải trau đồi, rèn luyện cho gioi ky thuật, chiến thuật. 
Chúng ta đã tiến một bước về chính trị, về tư tương, chúng ta 
phải tiến bộ cả về chiến thuật và ky thuật nứa thì mới thực sự 
nâng cao sức chiến đấu của quân đội lên một bước mới”. “Trong 
chình huấn quân sự, chúng ta phải nâng cao trình độ công kiên 
đồng thời phải nâng cao trình độ vận động. Chúng ta không 
nhưng phải thông thạo động tác cơ ban mà phải khéo léo ứng 
dụng, không nhứng phải thông thạo đánh đêm mà quen đánh cả 
ban ngày, không nhưng đánh kẻ địch ở dưới đất mà đánh ke địch 
có phi, pháo phối hợp”Ì, 

Chấp hành Chỉ thị của Tổng Quân ủy, việc đánh tập đoàn cứ 
điểm và đánh những trận vận động lớn đã được nghiên cứu, tập 
luyện và chuẩn bị tương đối chu đáo. 

Các đơn vị đều luyện tập một cách thực sự thực tế, coi “thao 
trường, giang đường như chiến trường”, coi “huấn luyện trọng như 
chiến đấu”. Việc huấn luyện quân sự được thực hiện với tỉnh thần 
“tích cực, khẩn trương, phụ trách như khi ra trận”. Cán bộ, chiến 
sĩ ra sức suy nghĩ, ôn luyện để đánh chắc thắng các trận khó khăn, 
phức tạp hơn, ra sức rèn luyện tác phong chiến đấu dung manh 
của tổ chiến đấu Khương, Lục, Xá, tác phong chỉ huy kiên quyết, 
linh hoạt của anh hùng quân đội Nguyễn Quốc Trị. Nhiều đơn vị 
bộ binh, pháo binh thực hiện vượt mức yêu cầu về huấn luyện ky 
thuật bắn các loại súng. Trên cơ sở thống nhất tư tưởng chiến 
thuật, nhiều đơn vị đã nâng cao được trinh độ tổ chức chì huy hiệp 
đồng trong đánh công kiên và đánh vận động. 


1. Lệnh động viên chỉnh huấn quân sự của Bộ Tổng tư lệnh năm 1983. 
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Chinh huấn quân sự đa nâng cao kha năng chiến đấu hiệp đồng 
binh chúng của bộ đội ta, nâng cao trình độ chi huy, chiến thuật, 
ky thuật, tác phong chiến đấu, của cán bộ, chiến sĩ. Chính huấn 
quân sự thực sự đã chuẩn bị cho bộ đội thực hiện chi thị của Hồ 
Chu tịch: “dùng vận động chiến linh hoạt, để tiêu diệt từng mảng 
sinh lực địch”! và “công kiên chiến từng bộ phận”? để tranh lấy 


từng cứ điểm, từng thị trấn, “đánh ăn chắc, mơ rộng vùng tự do”3. 


Cùng với chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự, việc xây 
dựng cơ sở vật chất ky thuật, chuẩn bị về mặt hậu cần được đặc 
biệt coi trọng. 

Pháo binh được tăng cường. Trung đoàn sơn pháo 75 mi-li-mét 
được chấn chỉnh. Trung đoàn lựu pháo 105 mi-li-mét đã huấn 
luyện xong. Trung đoàn 367 pháo cao xạ 37 mi-li-mét đầu tiên 
được thành lập (ngày 1 tháng 4 năm 1953). So với địch pháo bình 
phòng không của ta còn quá ít, nhưng là một bước tiến bộ lớn của 
quân đội ta về thành phần binh chủng và về trang bị vu khí. 

Bộ đội công binh phát triển, nhất là thành phần bảo đảm vận 
động. 

Thông tin liên lạc được đặc biệt chủ ý. Phương tiện ky thuật 
được tăng cường cho các địa phương, đơn vị, nhất là từ Liên khu 5 
trơ ra. Đối với bộ đội chu lực, ngoài hệ thống hưu tuyến điện, vô 
tuyến điện và bộ đàm được bố trí cho cả tổ chức chỉ huy, tổ chức 
hiệp đồng và báo đảm hậu phương đến cấp trung đoàn, tiểu đoàn. 

Các công binh xưởng đẩy mạnh sản xuất min, lựu đạn, thuốc 
nổ có chất lượng và phụ tùng thay thế cho các loại pháo. Tại các 
chiến trường Nam Trung Bộ và Nam Bộ, các loại súng không giật 
(SSA, SSB, SKZ) được sáng chế và sản xuất. 


1, 2, 3. Báo cáo cua Hồ Chu tịch tại Hội nghị lần thứ tư cua Trung 
ương Đảng (1-1953). 


382 


Vấn đề giao thông vận tái được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
chăm lo. Ngày 15 tháng 6 năm 1953, Trung ương Dăng chỉ thị cho 
các liên khu tích cực thực hiện kế hoạch làm đường, bảo đam giao 
thông vận tải thông suốt, chuẩn bị phục vụ theo phương hướng 
chiến lược mới. 

Hàng triệu dân công được huy động vào mặt trận giao thông 
vận tai. Đường lên Tây Bác, đường đi Khu 3, đường vào Khu 4 
được sưa chưa, làm thêm. Chỉ trong mấy tháng, ta đã làm được 
2.B00 ki-lô-mét đường xe hơi. Nhiều đơn vị vận tai cơ giới được 
thanh lập. Vũ khí, đạn dược được chuyển vao Liên khu 5ð. Nơi xa 
như Nam Bộ cũng đã nhận được hàng trăm tấn vũ khí, thuốc nổ, 
đạn dược. Đường tử Khu ð vào miền Đông Nam Bộ được địa 
phương gói là Đường Hồ Chí Minh đa đưa thêm nhiều vu khi, đạn 
dược vào các khu ở miền Nam. 

Các phân viện quân y và các đội điều trị được tổ chức thêm, 
Mỗi đại đoàn đều có đội điều trị. 

Các kho lương thực, vu khí được bố trĩ trên nhứng hướng se 
mở chiến dịch tiến công lớn. 

Cuối năm 1953, ngành cung cấp của quân đội ta đã chuẩn bị 
được một bước cho các chiến dịch quy mô lớn và cho yêu cầu phối 
hợp tác chiến của các chiến trường trên cä nước. 


Để kiện toàn vứng chắc hơn nữa cơ quan lãnh đạo, chỉ huy và 
việc bảo đảm hậu cần của quân đội, Trung ương Đảng và Chính 
phú đã có nhiều quyết định quan trọng. 

Đồng chí Văn Tiến Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, được cử 
làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội 
đồng cung cấp mặt trận được thành lập. Tổng cục Cung cấp được 


1. Năm 1950 quân đội ta có 5 phân viện quân y và 3 đội điều trị. Năm 
1953 có 9 phân viện quân y và 5 đội điều trị. | 
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tăng cường thêm nhiều cán bộ dân, chính, đảng am hiểu tình hình 
chính trị và kinh tế ơ các địa phương. 

Chi trong một thời gian ngắn, thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lân thứ tư của Trung ương Đảng, toàn Đăng, toàn quân, toàn dân 
ta đa khắc phục rất nhiều khó khăn, chủ động chuẩn bị vê mọi 
mặt cho Đông Xuân 1953 - 1954 thắng lớn. 


n 


CHỦ TRƯƠNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH 
TÁC CHIẾN CỦA TA TRONG ĐÔNG XUÂN 
1953 - 1954 


Sau 7 năm tiến hành chiến tranh xâm lược, thực dân Pháp đa 
bị thiệt hại hơn 30 vạn bỉnh lính và sĩ quan. Các kế hoạch 
Đác-giăng-li-ơ, Bô-la, Pi-nhông, Rơ-ve, Tát-xi-nhi theo nhau phá 
sản. Chính phủ Pháp dựng lên đổ xuống 17 lần. Năm viên cao ủy 
và sáu viên tổng chỉ huy Pháp ở Đông Dương bị triệu hồi. Do 
nhưng thất bại liên tiếp ơ Đông Dương và phong trào đấu tranh 
ngày càng mạnh của nhân dân Pháp đòi chấm dứt chiến tranh xâm 
lược ở Đông Dương, vấn đề cấp thiết đặt ra cho thực dân Pháp là: 
hoặc phải thắng nhanh, hoặc phải chịu thua, hoặc để Mỹ nhảy vào 
thay thế. 

Với chính sách phản động, bảo thu tột độ, thực dân Pháp chủ 
trương tranh thủ thêm viện trợ của Mỹ, tập trung mọi cố gắng đẩy 
mạnh chiến tranh, hòng tìm ra một “lối thoát vinh dự” bằng thắng 
lợi quân sự. Thất bại và buộc phải đình chiến ở Triều Tiên, đế 
quốc My càng tăng cường can thiệp vào chiến tranh Đông Dương, 
buộc thực dân Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh, phục vụ cho 
chiến lược toàn cầu của chúng. 

Ngày 7 tháng 5 năm 1953, với sự thỏa thuận của Mỹ, chính 
phủ Pháp cử tướng Na-va (Navarre) làm tổng chỉ huy quân viễn 
chỉnh ở Đông Dương. Kế hoạch Pháp-My trong các nâm 1953, 
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1954, 1955 hòng chuyển bại thành thắng trong chiến tranh xâm 
lược được vạch ra: “kế hoạch Na-va”. 


“Kế boạch Na-va” chủ trương: “Không chấp nhận một sự rút 
lui nào hết”. “Điều kiện quân sự cho một giải pháp chính trị vinh 
dự là giữ vứng các trận địa và cải thiện các trận địa ấy”, 


Trung tâm của “kế hoạch Na-va” là tổ chức khối chủ lực tác 
chiến. Muốn vậy, Na-va chủ trương: thừa nhận quyển “độc lập” 
cho bọn bù nhìn để dùng bọn này đôn quân bắt lính, mạnh bạo 
“nhổ quân”, rút lực lượng chiếm đóng về tập trung. Tới năm 
1954, khối chủ lực tác chiến se gồm 7 sư đoản trong đó có một 
sư đoàn quân dù (tất ca 27 bỉnh đoàn cơ động, gấp ba lần số binh 
đoàn hiện có). 

Kế hoạch tác chiến chia làm hai bước: 


- Trong Thu Đông 1953 và mùa Xuân 1954, giữ thế phòng ngự 
chiến lược, tránh quyết chiến ở miền Bắc, thực hiện tiến công 
chiến lược ở miền Nam nhằm chiếm đóng tất cä các vùng tự do 
còn lại ở miền Nam, nhất là vùng tự do Liên khu ð và vùng Hậu 
Giang Nam Bộ. 


- Vào Đông Xuân 1954 - 1955, với khối chư lực cơ động xây 
dựng xong, tập trung toàn bộ lực lượng quyết chiến với chủ lực ta 
trên chiến trường miền Bắc, giành thắng lợi quyết định. 

“Kế hoạch Na-va” được hội đồng các tham mưu trương Pháp 
đánh giá cao và được đế quốc My đồng tình. Ngày 24 tháng 7 năm 
1953, ủy ban phòng thủ quốc gia Pháp do tổng thống Pháp đứng 
đầu thông qua “kế hoạch Na-va”. 

“Kế hoạch Na-va” là một kế hoạch chiến lược quy mô rộng lớn, 
một âm mưu chính trị và quân sự “của khối liên minh Pháp - My 
chống lại cách mạng Đông Dương”. “Kế hoạch Na-va” là nỗ lực 


1, 2. Hang-ri Na-va, Đông Dương hấp hối, ban tiếng Pháp, Nhà xuất 
bản Plông, Pa-ri, 1958, tr.73 và tr. 66. 
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cao nhất của thực dân phản động Pháp trong CuỘC chiến tranh 
xâm lược Đông Dương. 

“hực hiện “Kế hoạch Na-va”, thực dân Pháp tăng viện ngay 
sang Đông Dương 12 tiểu đoàn quân viễn chỉnh rút tử Pháp, Bắc 
Phi, Triều Tiên. 

Ngụy quyển bù nhìn Bảo Đại ra “dụ” tổng động viên, bắt hàng 
chục vạn thanh niên vào lính để mở rộng quân ngụy. 

Đế quốc Mỹ viện trợ 400 triệu đô-la để tố chức quân ngụy Việt 
Nam, quyết định tăng gấp rưỡi viện trợ quân sự cho Pháp, cung 
cấp thêm trang bị cho 6 tiểu đoàn pháo binh, 2 trung đoàn cơ giới, 
6 tiểu đoàn vận tải, 123 máy bay, 212 tau chiến. Viện trợ My cho 
Phap năm 1953 là 650 triệu đô-la, đến năm 1954 lên 1.264 triệu 
đô-la, chiếm 73% chi phí chiến tranh Đôn, Dương. 

Phái đoàn thi hành hiệp định viện trợ quân sư My do tướng Ô 
Đa-ni-en (O'Daniel), chuyên viên về các vấn để Đông Nam À của 
Lầu năm góc cầm đầu sang Đông Dương để đốc thúc và giám sát 
việc thực hiện kế hoạch. 

Với vũ khí, tiền bạc, cơ sở vật chất kỹ thuật to lớn của Mỹ, 
với lực lượng được tăng viện từ Pháp sang và bằng những thu 
đoạn dã man, tàn bạo đi đôi với lửa bịp, từ tháng 5 năm 1953 đến 
tháng 3 năm 1954, đế quốc Pháp tăng quân ngụy thêm 9 vạn ð 
nghìn, tổ chức thêm 107 tiểu đoàn, đưa số lượng quân ngụy lên 
cao nhất từ trước đến đây. Về lực lượng cơ động chiến lược, trên 
toàn Đông Dương, bước vào Thu Đông 1953, dịch tập trung được 
84 tiểu đoàn (trong đó có 12 tiểu đoàn tăng viện). Đến mùa xuẩn 
1954, khối chủ lực cơ động địch lên đến 100 tiểu đoàn bộ binh, 
10 tiểu đoàn dù. Tổng số quân địch lên 480.000, trong đó ©0 
334.000 quân ngụy. 

Trong mùa hè và suốt mùa thu 1953, địch mở hàng chục trận 
'càn quét tại các vùng sau lưng chúng ở Bắc Bộ, Bình-Trị- Thiên, 
Nam Bộ, ráo riết bình định, bắt lính. Chúng tập trung một nư2 
lực lượng cơ động chiến lược và một lực lượng chiếm đồng rất 
lớn (tất cả 106 tiểu đoàn), hoạt động ở đồng bằng Bắc Bộ. Chúng 
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tiến đánh các căn cứ của ta ở Nam Nam Định, vùng sông Luộc, 
Vĩnh Bao (Kiến An) nhằm phá các bàn đạp tiến công của bộ đội 
chủ lực ta. Chúng tăng cường biệt kích, tập kích, đánh phá vùng 
tự do của ta, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, tuyên 
truyền cho việc “giành chủ động” của chúng. Chúng thả hàng 
nghìn thổ phi xuống Lao Cai, Lai Châu, Sơn La. Tháng 7 năm 
1953, chúng cho quân nhảy dù tập kích Lạng Sơn. Tháng 8 năm 
1953, chúng dùng máy bay rút toàn bộ lực lượng ở Nà Sản về tập 
trung ở đồng bằng Bắc Bộ. 


Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đăng họp bàn về chủ trương tác chiến Đông Xuân. 

Có hai phương án tác chiến được nghiên cứu. 

Phương ân thứ nhất chủ trương: tập trung toàn bộ hoặc phần 
lớn bộ đội chủ lực ở đồng bằng, hoạt động tương đối phân tán, 
tranh thủ tiêu diệt một bộ phận quân địch, phối hợp đẩy mạnh 
chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, báo vệ vùng tự do. Sau 
khi địch bị tốn thất đến một mức độ nhất định, vùng tự do được 
củng cố, ta se tủy tình hình mà tiếp tục để bộ đội chủ lực ở đồng 
bằng hay điều động đi hướng khác. 

Phương án thứ hai cho rằng: lúc này địch tập trung cao độ 
quân chủ lực để tác chiến với ta ở đồng bằng; chiến trường đồng 
bằng có nhiều thuận lợi cho địch, đánh lớn vào đồng bằng chỉ có 
thể thu được nhưng thắng lợi có hạn, không thay đổi được cục diện 
chiến tranh mà chủ lực ta có thể bị tiêu hao. Tây Bắc Việt Nam và 
Lào là nơi địch yếu nhưng chúng không thể bó. Đưa bộ đội chủ lực 
lên hướng đó, mặc dù có khó khăn rất lớn về tiếp tế, nhưng ta 
buộc địch phai phân tán lực lượng, tranh thu tiêu diệt sinh lực 
địch, đẩy mạnh hoạt động ở khắp các chiến trường sau lưng địch, 
tạo điều kiện để tiến tới giải phóng đồng bằng Bắc Bộ. 

Khẳng định sự đúng đắn của phương hướng chiến lược mà Hội 
nghị lần thứ tư của Trung ương Đảng đã vạch ra, Bộ Chính trị phê 


387 


chuẩn phương án thứ hai. Hồ Chủ tịch kết luận: “Phương hướng 
chiến lược không thay đổi”!, 

Theo phương hướng chiến lược ấy, Bộ Chính trị thông qua kế 
hoạch tác chiến. Đông Xuân 1953-1954, giữ vững quyển chủ động 
đánh địch trên ca hai mặt trận chính diện và sau lưng địch, phối 
hợp trên phạm vi cả nước và phối hợp trên toàn Đông Dương. 

Cụ thể là: 

Trên mặt trộn chính diện, sử dụng bộ đội chu lực mở ba cuộc 
tiến công lớn nhằm: 

Tiêu diệt quân địch còn chiếm đóng Lai Châu, giải phóng hoàn 
toàn khu Tây Bác, phối hợp cùng Quân giải phóng Pa-thét Lào giải 
phóng Phong Xa Ly. 

Phối hợp cùng Quân giải phóng Pa-thét Lào và Quân giải 
phóng Ít-xa-rắc Cam-pu-chia, tiêu điệt một bộ phận sinh lực của 
địch ở Trung Lào, Hạ Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia, mở rộng 
vùng giải phóng tới sau lưng Sài Gòn, đánh thông đường chiến lược 
Bác-Nam Đông Dương. 

Đoạt lấy địa bàn chiến lược Tây Nguyên, trước hết là Bác Tây 
Nguyên, phá âm mưu củng có và bình định miền Nam của địch. 

Trên mặt trận sau lưng địch, trước mắt đẩy mạnh chiến tranh 
du kích, củng cố và phát triển các căn cứ du kích và khu du kích, 
đẩy mạnh công tác vận động binh lính địch, phá kế hoạch xây dựng 
ngụy quân và dồn làng của địch. Tùy theo sự diễn biến của tình 
hình mà sử dụng một bộ phận chu lực tiến sâu vào vùng sau lưng 
địch, phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân du kích, tiêu hao 
và tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, đẩy mạnh mọi mặt đấu 
tranh, phá tan kế hoạch bình định của địch, thu hẹp vùng tạm bị 
chiếm, mở rộng vùng tự do, phối hợp đắc lực với các cuộc tiến 
công trên mặt trận chính diện. 


1. Biên bản cuộc họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(9-1953). 
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VI hành động của địch chưa rõ rệt, Bộ Chính trị nhấn mạnh 
phương châm: “Ttch cực, chu động, cơ động, linh hoạt”. 

Bộ Chính trị dự kiến tình huống: khi ta mở cuộc tiến công lên 
Tây Bác, địch có thể tăng viện lên hướng này, trường hợp đó se 
xảy ra một trận công kiên lớn; nếu địch đánh sâu vào một hướng 
nào đó ở căn cứ địa Việt Bắc nhằm buộc chủ lực ta ơ Tây Bắc 
phải rút về thi ta se tìm cách dụ địch vào sâu và sử dụng một bộ 
phận bộ đội chủ lực mà tiêu diệt chúng, trường hợp đó sẽ xảy ra 
một trận vận động lớn. Ở Liên khu 5, trong khi ta đánh lên Tây 
Nguyên, có thể chúng ta cúng đứng trước một vấn để tương tự 
như ở Bắc Bộ: địch có thể đánh vào vùng tự do, trong trường hợp 
đó, nhiệm vụ phát triển lên Tây Nguyên vẫn phải coi là nhiệm vụ 
quan trọng thứ nhất, nhiệm vụ bảo vệ và củng cố vùng tự do chủ 
yếu giao cho lực lượng vú trang địa phương cùng nhân dân đảm 
nhiệm. 

Các nguyên tắc uê chỉ đạo chiến lược uà chỉ đạo tác chiến 
được Bộ Chính trị nhấn mạnh là: 

Tiêu diệt sinh lực địch, bồi dương lực lượng ta; 

Đánh ăn chắc, đánh chấc thắng, đánh tiêu diệt; 

Chọn nơi địch sơ hở mà đánh, chọn nơi địch tương đối yếu mà 
đánh; 

Giứ vững chủ động, kiên quyết buộc địch phải phân tán. 

Như vậy là, trong khi quân địch tập trung lực lượng lớn ở đồng 
bằng Bác Bộ, uy hiếp vùng tự do ta, Bộ Chính trị Trung ương 
Đăng đã chủ trương mở nhiều hướng tiến công về phía Tây để 
phân tán lực lượng cơ động địch, tiêu diệt nhiều sinh lực của 
chúng, đồng thời đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở các vùng sau lưng 
địch. Thực hiện chủ trương ấy, ta có thể giải phóng được Tây Bắc, 
giải phóng Bắc Tây Nguyên, cùng với quân và dân các nước bạn 
giai phóng nhiều vùng quan trọng ở Thượng Lào, Trung, Hạ Lào, 
mơ rộng căn cứ du kích ở Cam-pu-chia, tạo điều kiện tiến quân 
vào Nam. Thực hiện chủ trương ấy, ta có thể giải phóng đông bằng 

Bắc Bộ mà không phải tập trung chu lực lớn đánh xảo đồng bằng. 
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Sự chỉ đạo chiến tranh tài tình của Đảng ta đã quyết định thắng 
lợi to lớn của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. 

Ngày 15 tháng 10 năm 1953, quân địch mở chiến dịch “Hải 
Âu” (Mouette), huy động 6 binh đoàn cơ động, 9 tiểu đoàn pháo 
binh, 3 tiểu đoàn thiết giáp đánh vào khu vực Tây Nam Ninh Binh, 
đông thời hoạt động nghỉ binh ở vùng ven bờ biển Thanh Hóa. 

Phó tổng thống Mỹ Ních-xơn đến trợ Ghếnh (Ninh Binh) thị 
sát, khích lệ quân viễn chỉnh Pháp. 

Trung ương Đảng khẳng định cuộc hành binh này của địch chỉ 
có tính chất chiến thuật, nó không tỏ ra địch mạnh, mã to ra 
chúng bị động. “Sau chiến dịch này địch càng đi sâu vào thế bị 
động nhiều hơn nửa và rút cục chúng se thất bại”. 

Bộ Tổng tư lệnh sử dụng Đại đoàn 320 cùng lực lượng vũ 
trang địa phương đánh địch. 

Ở Tây Nam Ninh Bình, các Trung đoàn 48, 64, 52 chọn nhưng 
địa hình thuận lợi, đánh địch ngay tử lúc chúng mới đến, đáng kế 
là các trận Trại Ngọc, Dốc Giang, Sòng Cạn, Mống Lá. 

Ở vùng sau lưng địch, các Trung đoàn 42, 46, 50 đầy mạnh 
hoạt động và đánh vào hậu cứ của các binh đoàn cơ động địch. 

Ngày 6 tháng L1 năm 1953, địch buộc phải rút quân. Chúng bị 
diệt trên 4.000 tên. 

Trong khi đó, quân và dân ta khẩn trương hoàn thành công tác 
chuẩn bị cho cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân. 

Một loạt hội nghị được triệu tập: Hội nghị cán bộ địa phương 
vùng tự do, Hội nghị củng cố khu Tây Bác, Hội nghị cán bộ VN 
sau lưng địch,... nhằm quán triệt quyết tâm và ban biện pháp dam 
bảo cho kế hoạch Đông Xuân. 

Hang chục vạn dân công được huy động để chuẩn bị chiến 
trường. Các tuyến đường được tiếp tục củng cố, mở rộng. 


1. Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về việc địch 
đánh ra vùng tự do Liên khu 3, Thanh Hóa” (21-10-1953). 
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Một loạt công tác về tổ chức được giải quyết: chỉ định các Bộ 
chỉ huy mặt trận, thành lập các Ban cung cấp chiến dịch. tổ chức 
lực lượng, YV.V. 

Tháng 11 năm 1953, Tổng Quân uy và Bộ Tổng tư lệnh triệu 
tập Hội nghị cán bộ từ cấp trung đoàn trở lên để phổ biến Nghị 
quyết Bộ Chính trị, nghiên cứu kế hoạch tác chiến Đông Xuân. Đây 
là cuộc họp quân sự đông đủ nhất trong kháng chiến. Hội nghị đa 
giáo dục cho cán bộ thông suốt nhiệm vụ, nguyên tắc và phương 
châm tác chiến của Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy. Nghị 
quyết Bộ Chính trị và kế hoạch tác chiến Đông Xuân được phổ 
biến tới các cấp. Trinh độ lãnh đạo, chỉ huy của cán bộ được nâng 
lên ro rệt. 

Cùng với các hoạt động quân sự Trung ương Đang quyết định 
mở mặt trận đấu tranh ngoại giao. Tháng 11 năm 19ð3, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trả lời phóng vấn của phóng viên báo Ếch-prét-xen 
(Thụy Điển): “Nếu chính phú Pháp đã rút được bài học trong cuộc 
chiến tranh mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam 
bằng cách thương lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo lối hòa 
bình thì nhân dân và Chính phú Việt Nam dân chủ cộng hòa sẵn 
sàng tiếp ý muốn đó”. 

“Cơ sở của việc đình chiến ở Việt Nam là chính phủ Pháp thật 
thà tôn trọng nền độc lập thực sự của nước Việt Nam”. 

Lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch có tác dụng to lớn, góp phần đẩy 
mạnh phong trào đấu tranh cho hòa bình ở Pháp và trên thế giới, 
anh hưởng đến hội nghị bốn nước: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp sắp 
họp. Việc triệu tập một cuộc hội nghị quốc tế để giải quyết vấn để 
Việt Nam được đặt ra. 

Ngày 27 tháng 12 năm 1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ra thông tri vạch ro: “Ngọn cờ hòa bình phai do tay ta nắm lấy uà 
giương cao lên”, “chúng ta tuyệt đối không nên có do tưởng rồng 
hòa bình sẽ đến một cách mau chóng uà dễ dàng”. “Ta phải đẩy 





1. Hồ Chí Minh, Tuyển tập, ST, H, 1960, tr. 457. 
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mạnh kháng chiến, tiêu diệt cho thật nhiều sinh lực địch hơn nửa 
thì địch mới chịu nhận thương lượng để giải quyết hòa bình vấn để 
Việt Nam, tôn trọng quyền tự do, độc lập của dân tộc ta”! 


m 
CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953-1954 


Giưa tháng 11 năm 1953, bộ đội chủ lực ta bất đầu tiến quân 
theo hướng chiến lược đã lựa chọn: phía Tây. 

Hướng thứ nhất, Đại đoàn 316 tiến lên Tây Bắc. 

Hướng thứ hai, Trung đoàn 101 (Đại đoàn 325) và Trung đoàn 
66 (Đại đoàn 304) tiến sang Trung Lào. 

Bị uy hiếp ở chỗ sơ hở nhất, yếu nhất, trước nguy cơ đổ vơ lớn, 
địch vội vã đối phó. Ngày 20 tháng 11 năm 1953, địch mở cuộc 
hành quân Cát-to (Castor), chọ 6 tiểu đoàn do tướng Gin (Gilles) 
chỉ huy, nhảy dù xuống chiếm Điện Biên Phú. Tiếp đó chúng điều 
động binh đoàn cơ động số 2 và 2 tiểu đoàn cơ động ở Trung Bộ 
lên tăng cường cho Trung Lào. Ngày 25 tháng 11 năm 1953, chúng 
mở chiến dịch Ác-đét-sơ (Ardèche), dùng 6 tiểu đoàn đánh chiếm 
Mường Ngòi, Mường Khoa, xây dựng phòng tuyến sông Nậm Hu để 
nối liên Thượng Lào với Điện Biên Phủ. 

Điên Biên Phú là một thung lũng ở phần Tây khu Tây Bác, sát 
biên giới Việt - Lào, cách biên giới các nước Trung Hoa, Miến Điện, 
Thái Lan từ 150 đến 300 ki-lô-mét, cách Hà Nội 300 ki-lô-mét, 
cách Luông Pha-băng 200 kilô-mét đường chim bay, cách hậu 
phương chính của ta (Việt Bắc, Khu 4) tử 300 đến 500 ki-lô-mét 
đường bộ. Đế quốc Pháp - My coi Điện Biên Phu là ngã tư chiến 
lược quan trọng, vị trí then chốt để che chớ Thượng Lào, và có thể 
trở thành một căn cứ không quân - lục quân lợi hại, phục vụ cho 
chính sách xâm lược của chúng ở Đông Nam Á. 


1. Thông tri số 92 TTW cua Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngây 
27-12-1953. 
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Tổng Quân uy nhận định: Trước sự uy hiếp của ta, địch phải bị 
động đối phó, phải phân tán một bộ phận lực lượng cơ động lên 
Điện Biên Phú để yểm hộ Tây Bắc, che chớ cho Thượng Lào, phá 
kế hoạch tiến công của ta. Vô luận rồi đây tình hình thay đổi thế 
nào, địch nhảy dù xuống Điện Biên Phú căn bản là có lợi cho ta. 

Khả năng xây ra một trận công kiên lớn ở Tây Bắc như Bộ 
Chính trị dự kiến, có nhiều. Ý định của Tổng Quân ủy là: giữ địch 
lại ở Điện Biên Phu và có thể đánh địch ở Điện Biên Phú. 

Đại đoàn 316 được lệnh gấp rút lên Lai Châu, cắt đứt bằng 
được đường Lai Châu - Điện Biên Phú, không cho quân địch ơ hai 
nơi nảy liên lạc với nhau. 

Đại đoàn 308 từ Thái Nguyên tiến lên Tây Bắc, qua Nà Sản. 

Trước tình hình đó, Na-va chủ trương tăng cường và giư Điện 
Biên Phủ. Cho rằng quân đội ta chưa đánh nổi một tập đoàn cứ 
điểm, khả năng tiếp tế của ta rất có hạn vì phương tiện vận tai 
kém, đường sá bị phá hủy hoặc không có, ta không thể sử dụng 
một khối lượng quan trọng các vu khí nặng vi không sao khắc 
phục được vấn đề vận chuyển, Na-va “tiếp nhận cuộc chiến đấu ở 
Điện Biên Phủ”! Ngày 3 tháng 12 năm 1953, Na-va quyết định 
“tập trung cuộc phòng ngự Tây Bắc vao căn cứ không quân - lục 
quân Điện Biên Phú” và “øiữ căn cứ này với bất cứ giá nào”3. Ý 
quyết định xây dựng Điện Biên Phu thành một “pháo đài” rất 
mạnh, sẵn sàng “nghiền nát” bộ đội chủ lực của ta. 

Như vậy là, ta mới tiến quân, chưa đánh mà kế hoạch của địch 
đa bị đão lộn. Na-va tiếp nhận quyết chiến với ta ơ Điện Biên Phú, 
ngoài dự kiến kế hoạch ban đâu. 

Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị họp nghe Tổng Quân 
uy báo cáo quyết tâm. 

Phương án tác chiến của Tổng Quân ủy ghỉ ro: 

Về tinh hinh địch và phương hướng chiến dịch: “tuy hiện nay 
chưa thể khẳng định nhưng muốn. bdo đảm thực hiện được quyết 





1, 2, 3. Huấn lệnh của Na-va ngày 3 tháng 12 năm 1953. 
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tâm của Trung ương là tiêu diệt địch uà giỏi phóng uùng Lai 
Châu, Phong Xa Ly cho đến Luông Pha-băng trong đông xuân thi 
phải nhằm trường hợp địch tăng cường thành lập tập đoàn cứ 
điểm mà chuẩn bị. 

Trong trường hợp này, trận Điện Biên Phú se là một trận công 
kiên lớn nhất từ trước tới nay. Vì vậy, sự chuẩn bị có nhiều khó 
khăn, cần ráo riết tập trung lực lượng mới làm kịp, nhưng nếu 
kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành được chiến dịch thị 
thắng lợi này là một thắng lợi rất lớn", 

Về binh lực và thời gian tác chiến, phải “sử dụng 9 trung đoàn 
bộ binh và toàn bộ pháo binh, công binh, phòng không và một bộ 
phận cao xạ pháo, tổng số 35.000 người”, thời gian tác chiến ở 
Điện Biên Phú ước độ 45 ngày. 

Tổng Quân ủy dự kiến: để tiến hành “chiến dịch rất lớn này”Ở, 


ta có nhiều khó khăn, “khó khăn lớn nhất vẫn là cung cấp, mà chủ 
yếu là vấn đề đường sá”“. 


Bộ Chính trị phân tích: 


Về địch, Điện Biên Phú se là một tập đoàn cứ điểm mạnh 
nhưng có cái yếu cơ bản là bị cô lập, mọi việc tiếp viện, tiếp tế đều 
dựa vào đường không. 

Về ta, với chất lượng được nâng cao trong chính huấn, chính 
quân, với kinh nghiệm sẵn có và sự tiến bộ về trang bị ky thuật, 
quân đội ta có thể đánh được tập đoàn cứ điểm. Vấn để đường sã, 
tiếp tế cho chiến dịch đúng là khó khăn rất lớn. Nhưng với quyết 
tâm của toàn Đang, cả hậu phương đang chuyển động mạnh tronể 
cách mạng ruộng đất se tập trung toàn lực chỉ viện cho tiên tuyến 
và nhất định bảo đảm cung cấp cho chiến dịch. 

Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phú, thông 
qua phương án tác chiến của Tổng Quân ủy. 


1, 2, 3, 4. Phương án tác chiến 1954 (Báo cáo của Tổng Quân uy trinh 
Bộ Chính trị ngày 6-12-1953). 
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Chấp hành nghị quyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Bộ Tổng 
tư lệnh ra lệnh cho bộ đội chủ lực trên các mặt trận Lai Châu, 
Trung Lào, Tây Nguyên nhanh chóng bước vào tiến công địch, 
đông thời quyết định tăng cường công tác chuẩn bị, điểu thêm lực 
lượng lên Điện Biên Phú. 

Các Đại đoàn 312, 351 tiến lên Tây Bắc. 

Ngày 10 tháng 12 năm 1953, ta tiến công địch ở Lai Châu. 
Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 -1954 bắt đầu. 

Chiến dịch Lai Châu diễn ra hết sức linh hoạt. 

Ngày 7 tháng 12 năm 1953, quân địch bắt đâu rút khỏi Lai Châu. 

Được lệnh trực tiếp của đồng chí Hoàng Văn Thái, Phố tổng 
tham mưu trương, các đơn vị đang hành quân lập tức chuyển sang 
truy kích, bao vây tiêu diệt địch, không cho chúng co về Điện Biên 
Phủ và không cho quân địch ở Điện Biên Phú rút chạy. 

Đại đoàn 308 cấp tốc hành quân, tăng thêm lực lượng vây địch 
ở Điện Biên Phú. Trung đoàn 36 tạt ngay sang Pom Lót (Nam 
Điện Biên Phú) chặn không cho quân địch ở Điện Biên Phủ chạy 
sang Lão. 

Đại đoàn 316 do các đồng chí Lê Quảng Ba, Chu Huy Mân chỉ 
huy, cho một bộ phận đánh thẳng vào thị xa Lai Châu, còn phần 
lớn lực lượng tập trung chặn địch, quyết không cho chúng rút về 
Điện Biên Phu. 

Ngày 10 tháng 12 năm 1953, Tiểu đoàn 439 (Trung đoàn 98) 
hảnh quân cơ giới, tập kích Pa Ham (đèo Cơ-la-vô), tiêu diệt 2 đại 
đội địch, gọi hàng 2 đại đội khác. Thừa thắng, tiểu đoàn tiến thẳng 
vào giải phóng thị xa Lai Châu (12-12-1953). 

Hai trung đoàn 174, 98 hành quân cấp tốc theo đường tắt, chặn 
địch rút từ Lai Châu về Điện Biên Phú. Dùng địa bàn tìm hướng, 
phát cây, xuyên rừng, ngược sông Nậm Mới, vượt đính Pha Thông, 
chịu đói, chịu rét suốt mấy ngày liên, các đơn vị mới đến địa điểm. 
Đại đội 671 thuộc Trung đoàn 174 đi đầu gặp địch ở Mường Pồn 
(12-12-1953). Tuy địch đông và ở địa thế có lợi, Đại đội 671 vẫn 
kiên quyết chặn đánh địch. Trong trận này, chiến sĩ Bế Văn Đàn 
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lấy thân mình làm giá súng, cổ vũ mạnh me tỉnh thần quyết chiến 
của cán bộ và chiến sĩ. Sáng hôm sau (13-12-1953), toàn Trung 
đoàn đến kịp, bao vây tiêu diệt toàn bộ quân địch. Cùng ngày 13 
tháng 12 năm 1953, Tiểu đoàn 215 (Trung đoàn 98) phục kích ở 
Ban Tấu - Pu San, đánh 2 tiểu đoàn địch từ Điện Biên Phú lên 
đóng quân Lai Châu, diệt 200 tên. 

Trong mấy ngày đêm truy kích, bao vây, tập kích địch trong 
miên rừng núi hiểm trở, Đại đoàn 316 tiêu diệt và bức hàng 24 đại 
đội địch, giải phóng toàn bộ khu vực Lai Châu, đập tan kế hoạch 
của địch lấy quân Lai Châu tăng cường cho Điện Biên Phú, đồng 
thời uy hiếp Điện Biên Phu tử phía Bác. 

Đại đoàn 316 đa mở đầu với nhưng chiến thắng oanh liệt trong 
cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân. 

Na-va buộc phải đưa thêm 6 tiểu đoàn quân cơ động từ đồng 
bằng Bác Bộ lên tăng cường cho Điện Biên Phu. 

Ngày 21 tháng 12 năm 1953, ta tiến công địch ở Trung Lào. 
Quân địch ở đây đã táng cường gần 2 trung đoàn cơ động. Các vị 
trí án ngư ngăn chặn quân ta từ phía Đông đánh sang trở thành 
nhưng vị trí lớn do quân cơ động đóng giữ. 

Đồng chí Hoàng Sâm và đồng chí Trần Quý Hai được cư tham 
gia Bộ chỉ huy mặt trận Trung, Hạ Lào của bạn. 

Ngay trong đêm 21 tháng 12 năm 1953, Tiểu đoàn 274, và 328 
(Đại đoàn 325) tranh thủ lúc địch đang cung cố công sự, bất ngờ tập 
kích đồn Khăm He, tiêu diệt tiểu đoàn lính Âu- Phi và một đại đội 
pháo binh địch. Trận Khăm He giáng một đòn mạnh vảo tỉnh thần 
binh lính địch ở Trung Lào. Ngày 22 tháng 12 năm 1953, Trung đoàn 
66 (Đại đoàn 304) chuẩn bị tiến công các vị trí Mụ Gia, Ba Na Phàảo. 
Quân địch rút chạy. Tiểu đoàn 782 (Trung đoàn 66), chạy bộ đuổi 
địch rút chạy bằng cơ giới, nhanh chóng bơi qua sông Sê Bang Phai 
tiêu diệt cả tiểu đoàn số 2 bộ binh thuộc địa RTM, bắt 460 tên ở Pa 
Cuội. Chỉ trong ba ngày, 3 tiểu đoàn lính Âu - Phi cơ động và 1 tiểu 
đoàn pháo binh gồm 2.200 tên bị tiêu diệt. Quân địch hoàng hốt bỏ cả 
phòng tuyến tháo chạy. Ngày 25 tháng 12 năm 1953, Liên quân Lào - 
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Việt tiến đến sông Mê Công, giải phóng thị xa Thà Khẹt. Tiếp đó, lợi 
dụng sơ hơ của địch, Trung đoàn 66 mở một loạt cuộc tiến công tiêu 
diệt các vị trí Hìn Xiu, Đồng Hến, Pha Lan, Mường Phìn, cắt đường 
số 9 và giai phóng miền Đông Xa vẫn nạ khệt. 

Tích cực, chủ động, linh hoạt, hai Trung đoàn 66, 101 đa 
cùng Quân giai phóng Pa-thét Lào áp đảo quân địch, giải phóng 
hầu hết vùng Trung Lào rộng lớn. 

Trước sức tiến công mạnh me cua Liên quân cách mạng Lào 
- Việt, địch điều động nhiều đơn vị cơ động từ đồng bằng Bắc 
Bộ và từ các chiến trường khác đến cứu nguy, tổ chức Xê-nô 
(Xa vẫn nạ khệt) thành một tập đoàn cứ điểm mới. 

Từ bai tháng trước, Tiểu đoàn 436 (gồm 5 đại đội) thuộc 
Trung đoàn 101 được lệnh của Bộ Tổng Tham mưu tiến xuống 
Hạ Lào. Cát đường rừng, chịu đói, nhịn khát, hành quân cấp 
tốc trên 1.000 ki-lô-mét, ngày 31 tháng 1 năm 1954, Tiểu đoàn 
436 cùng 1 tiểu đoàn Quân giải phóng Lào và Đại đội Quân 
tình nguyện của Khu 5 ở Hạ Lào, bất ngờ tập kích thị xã 
A-tô-pơ, tiêu diệt 1 tiểu đoàn địch. Thừa thắng, tiểu đoàn cùng 
các đơn vị bạn phát triển sang Xa-ra-van, giải phóng toàn bộ 
cao nguyên Bô-lô-ven. 

Nhờ có phương hướng chiến lược đúng đắn của Trung ương 
Đang, một lực lượng nhỏ của ta đã có sức tiến công lớn, hiệu lực 
chiến đấu cao, giành được một địa bàn chiến lược quan trọng. 

Sau đó, Trung đoàn 101 (Đại đoàn 325) tiến xuống phía 
Nam phối hợp cùng Quân giải phóng Ít-xa-rắc Cam-pu-chia giải 
phóng Vươn Sai, Xiêm Pạng, uy hiếp Stung Treng, tiến xuống 
sông Sơ Lông. Quân tỉnh nguyện Việt Nam cùng Quân giải 
phóng Ít-xa-rắc ở miền Đông Cam-pu-chia giải phóng phần lớn 
tinh Công Pông Chàm, tiến lên sát sông Sơ Lông. 

Căn cứ miễn Đông và Đông Bắc Cam-pu-chia được nối liền 
với vùng giai phóng Hạ Lào và Trung Lào. 

Ngày 27 tháng 1 năm 1954, ta tiến công địch ở Tây Nguyên. 
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CHIẾN DỊCH BẮC TÂY NGUYÊN 1954 


Bảy ngày trước đó, ngày 20 tháng l năm 1954, địch đã huy 
động 6 binh đoàn cơ động, có thủy quân, không quân yếm hộ, tiến 
đánh Phú Yên, mỡ đầu đợt thứ nhất của chiến dịch Ảt-lăng 
(Atlante) nhằm chiếm đóng toàn bộ vùng tự do ta ở Liên khu 5. 

Chấp hành nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Liên 
khu uy Liên khu 5 do đồng chí Nguyễn Chánh, Ủy viên Trung 
ương Đảng làm Bí thư Liên khu ủy, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân 
khu đã kiên quyết đưa bộ đội chu lực lên Tây Nguyên. 

Mở đầu ta đánh một lúc ba cứ điểm Măng Đen, Công Bray, 
Măng Bút, trong đó trận Măng Đen là trận then chốt mở đầu chiến 
dịch, do Tiểu đoàn 19 thuộc Trung đoàn 108 đảm nhiệm. Măng 
Đen là cứ ?iểm tiểu khu kiêa cố. Cuộc chiến đấu ở cửa mở rất gay 
go. Các đơn vị đa kiên cường đánh địch, người trước ngã, người 
sau lên, đại đội này mở chưa xong, đại đội khác tiếp tục. Bộc phá 
thiếu thi dùng kéo cắt rào, thang ván mà vượt rào. Trận đánh bắt 
đâu từ 23 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút hôm sau, diễn ra quyết 
liệt từ phút đầu đến phút chót. Tinh thân xung phong anh dũng, 
quyết tâm diệt địch của cán bộ, chiến sĩ đã dẫn đến thắng lợi. Các 
cứ điểm Măng Đen, Công Bray, Măng Bút bị tiêu diệt. Hệ thống 
phòng ngự của địch ở Bắc Tây Nguyên bị cắt làm đôi. Trung đoàn 
108 tiến lên phía Bắc tiêu diệt các đồn còn lại. Trung đoàn 803 
tiến xuống phia Nam uy hiếp thị xa Công Tum. _ | 

Chiến sự phát triển rất nhanh. Nhiều đôn bốt địch rút chạy 
trước khi ta đến. Thiếu ăn, thiếu ngu, ngày nắng, đêm rét, bộ đội 
ta vẫn kiên quyết đuổi địch. Dân công nam nứ gánh nặng trên vai, 
sát cánh cùng bộ đội truy kích địch. Trong nửa tháng, Trung đoàn 
108 vừa đuổi vừa đánh địch trên 300 ki-lô-mét đường rừng, diệt 
nhiều địch, giải phóng Bắc Công Tum. 

Ngày 28 tháng 1 năm 1954, Đại đội 223 thuộc Tiểu đoàn 79 
(Trung đoàn 803) tập kích thị xa Plây Cu diệt hàng trăm tên địch. 

Ngày 5 tháng 2 năm 1954, ta giải phóng thị xa Công Tum, quét 


sạch quân địch ở Bắc Tây Nguyên, rồi phát triển xuống phía Nam, 
đến sát đường số 19. 


Hai tiểu đoàn 50 và 89 (Trung đoàn 108) làm nhiệm vụ củng 
cố vùng mới giải phóng đã nghiêm chinh chấp hành chính sách dân 
tộc của Đang, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đập tan 
các luận điệu chia re của địch. Hàng nghìn lính ngụy, tế, điệp đem 
hàng trăm súng máy, súng cối và hàng nghĩn súng trường về với 
nhân dân. 

Chiến thắng Công Tum là một thắng lợi lớn của quân và dân 
ta trong Đông Xuân. Bộ đội Liên khu 5 đã giải phóng địa bàn chiến 
lược Bắc Tây Nguyên rộng 16.000 ki-lô-mét vuông với 20 vạn dân, 
bao vệ vùng tự do Phú Yên - Bình Định. Quân địch phải ngừng 
cuộc tiến công ở Phú Yên, điều nhứng đơn vị ở đó và một số đơn 
vị cơ động khác tăng cường cho thị xã Plây Cu và một số cứ điểm 
ở Nam Tây Nguyên. Lực lượng cơ động chiến lược của địch tiếp 
tục bị phân tán. 

Kiên quyết thực hiện phương hướng chiến lược của Trung ương 
Đang, nêu cao tỉnh thần anh dũng chiến đấu, tích cực, chủ động 
tiêu diệt địch, bộ đội Liên khu ð đa giảnh được thắng lợi to lớn. 

Như vậy là, bằng lực lượng không lớn, nhưng cuộc tiến công 
của bộ đội chủ lực ta vào phía Tây đã giành thắng lợi rất lớn: tiêu 
diệt nhiều sinh lực địch, giai phóng nhiều vùng chiến lược quan 
trọng, uy hiếp địch trên toàn bộ chiến trường Đông Dương, buộc 
địch phải phân tán lực lượng cơ động chiến lược!, cô lập địch ở 
Điện Biên Phú, tạo điều kiện để tập trung lực lượng chủ lực ta ở 
hướng chủ yếu và đẩy mạnh cuộc chiến đấu ở vùng sau lưng địch. 

Đông bồng Bác Bộ là nơi quân địch tập trung đông nhất. Dưới 
sự lanh đạo của Khu ủy Khu 3, Khu ủy Tả ngạn, cuộc đấu tranh 


của nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương không ngừng 
phát triển. 


1. Trong tổng số 80 tiểu đoàn cơ động chiến lược của địch thi 70 tiểu 
đoàn (trong đó 60 tiểu đoàn ở đồng bằng Bác Bộ) đã bị phân tán đưa đi đối 
phó trên các hướng tiến công cua bộ đội chủ lực ta. 
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Phối hợp với cuộc tiến công của bộ đội chủ lực ta trên các 
hướng, tháng 1 năm 1954, Đại đoàn 320 phá vơ phòng tuyến sông 
Đáy, tiến vào đồng bằng Bắc Bộ, cùng các Trung đoàn 42, 46, ð0, 
238, 246 và các tiểu đoàn địa phương tính hoạt động mạnh và liên 
tục trên hầu khắp các địa bàn xung yếu. 

Bộ đội chư lực, bộ đội địa phương đánh công kiên tiêu diệt 
hàng loạt vị trí quan trọng của địch như Hoàng Đan (Hà Nam), La 
Tiến, Dị Sư, Nghĩa Lộ (Hưng Yên), quận Tư Sơn (Bắc Ninh). Địch 
buộc phải rút bỏ hàng loạt vị trí quan trọng như: Câu Bố (Bắc 
Giang), Diêm Điền, Cao Mại (Thái Binh), Kinh Môn (Hai Dương), 
Phù Lưu Tế (Hà Đông), Ao Khoang, Suối Me (Sơn Tây). 

Các căn cứ của ta ở Ta ngạn, Hưu ngạn sông Hồng được mở 
rộng. 

Chỉ trong vòng hai tháng (12-12-1953 đến 15-2-1954), lực 
lượng vu trang địa phương đa đánh 8 trận lớn trên sông Hồng, 
sông Đáy, sông Đào, sông Thái Binh, bắn đắm và bắn cháy 40 tàu 
chiến và ca-nô, diệt 15 đại đội địch. Trên đường số 5, chưa đầy 100 
ki-lô-mét, địch dùng 14 tiểu đoàn canh giứ mà vẫn liên tiếp bị phục 
kích, nhiều đoàn tàu bị lật đổ; đường giao thông huyết mạch của 
địch bị tê liệt hàng tuần lễ. 

Nhân dân nhiều nơi vũ trang nổi dậy củng du kích diệt địch, 
bao vây các đồn bốt. Một số đồn bốt, địch phải tiếp tế bằng máy 
bay, hoặc bằng binh đoàn cơ động. 

Hoạt động của ta ở đồng bằng Bắc Bộ không nhưng đa diệt được 
nhiều sinh lực địch, mà còn kìm giứ được lực lượng cơ động của địch 
ở đồng bằng, hỗ trợ đắc lực cho các chiến trường khác. 

Tại các đô thị, ngày 31 tháng 1 năm 1954, bộ đội địa phương Kiến 
An tiến công căn cứ không quân Đồ Sơn, đốt cháy kho xăng, phá húy 
ð máy bay. Ngày 7 và 8 tháng 3 năm 1954, bộ đội địa phương Kiến 
An và Hà Nội tập kích lớn sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Gia Lâm 
(Hà Nội), gây cho địch tổn thất nặng nề, phá huy 78 máy bay. Phối 
hợp chặt che với mặt trận Điện Biên Phụ, hai trận tập kích này diễn 
ra chỉ 5, 6 ngày trước khi cuộc tiến công ở Điện Biên Phủ bát đầu. 
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Ở Bình - Trị - Thiên, bộ đội ta hoạt động mạnh trên đường số 9. 
Tử ngày 20 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 1954, ta phá huy 17 cầu, 18 
cống từ Đông Hà lên Rao Quán, tiêu diệt và bức rút 6 vị tri, giai 
phóng hoàn toàn huyện Hương Hóa. Ta còn đánh nhiều đoàn tàn, 
đoàn xe trên đường xe lửa, đường số 1, đường số 7. Trận Lăng Cô 
(Thừa Thiên), ta lật đổ hai đầu máy, 19 toa, diệt 400 địch; trận Phò 
Trạch (Quảng Trị), ta diệt 200 địch, thu 2 đại bác... 


Ở Nam Trung Bộ, chiến tranh du kích phát triển mạnh. Ta 
diệt nhiều đồn bốt, tập kích vào các thị xã Hội An, Phan Thiết, bao 
vây bức rút hàng loạt cứ điểm, giải phóng nhiều vùng. Áo dụng 
kinh nghiệm đánh “đặc công” của Nam Bộ, nhiều đơn vị bộ đội địa 
phương (Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận) diệt 
nhiều đồn bốt do đại đội, tiểu đoàn địch đóng giữ. Nhiều vùng rộng 
lớn được giai phóng như Điện Bàn ở Quảng Nam (có trên 4 vạn 
dân), Hòn Khói và Tây Bắc Khánh Hòa... Ở cực Nam Trung Bộ, 
kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng, nhân dân 


Bình Thuận cùng Trung đoàn 812 đã giải phóng hai huyện Tánh 
Linh và Lương Sơn. 


Tại Nam Bộ, trước khi bước vào Đông Xuân, đồng chí Lê Đức 
Thọ, đồng chí Phạm Hủng cùng Trung ương Cục miền Nam đã 
quyết định “chuẩn bị đón lấy thời cơ mới”. Trung ương Cục chủ 
trương đẩy mạnh cuộc tiến công về quân sự, chính trị, kết hợp với 
“chiến dịch địch, ngụy vận” để nhối hợp với chiến trường chính. 


Giữa năm 1953, khi địch rút bớt lực lượng ở Nam Bộ để t›ành 
lập các binh đoàn cơ động, đang bộ và các lực lượng vũ tràng ở 
Nam Bộ đã tranh thủ hoạt động, giành những chuyển biến mới cho 
phong trào. Trận chống càn Thới Binh, Trần Văn Thời, Cái Nước 
(Bạc Liêu), Tiểu đoàn 307 cùng bộ đội địa phương, du kích diệt 500 
địch, đánh chìm 5ð tàu chiến (16-6-1953); trận Kênh Bùi (My Tho), 
ta tiêu diệt hoàn toàn 1 tiểu đoàn khinh quân, thu toàn bộ vũ khí 


(25-6-1953). Nhiều đồn bốt địch nằm dọc kênh Nguyễn Văn Tiếp 
phai rút chạy. 
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Dưới sự chỉ huy của các bộ tư lệnh Phân Liên khu miền Đông, 
miền Tây gồm các đồng chí Trần Văn Trà, Dương Quốc Chinh, 
Phan Trọng Tuệ, Nguyễn Văn Vịnh... các Tiểu đoàn chủ lực khu: 
302, 304, 307, và các Tiểu đoàn tinh: 300, 303, 306, 308, 309, 310, 
311, 410... đều tiến vào vùng tạm bị chiếm để diệt địch, đẩy mạnh 
phong trào đấu tranh của nhân dân. Ta đã diệt nhiều đồn bốt như: 
Lộ Mới, Tân Thuận (Long Châu Sa), Bến Sỏi (Gia Ninh), Bến 
Tranh, Cầu Định (Thủ Biên), Ông Tờn (Mỹ Tho), Chắc Tức (Sóc 
Trăng) và đánh nhiều trận vận động như Hiệp Thạnh (My Tho), 
Đông Hưng Thuận, Phú My Hưng (Gia Ninh). Có nơi, như ở An 
Biên (Rạch Giá), ta kết hợp vây đồn với chặn quân cứu viện giải 
phóng cả huyện ly. Trận Cầu Định, Ngô Chí Quốc thu hút hóa lực 
địch về phía mình để đơn vị đột nhập đồn địch. Trận Ông Tờn, 
Nguyễn Văn Tịch hy sinh thân mình, quyết giữ khối bộc phá lớn 
không cho địch đẩy ra, đánh sập lô-cốt địch, mở đường cho đơn vị 
xung phong. 

Được chiến thắng trên các chiến trường cổ vu, phong trảo đấu 
tranh của nhân dân Nam Bộ phát triển mạnh. Ở một số nơi, nhân 
dân nổi dậy đánh giặc. Ở Gò Công, trong hai ngày, nhân dân vũ 
trang bằng giáo mác củng du kích và hơn một trung đội bộ đội địa 
phương hạ gần một trăm đồn bốt. Ở một số vùng khác như Gia 
Ninh, Thủ Biên, nhân dân vác gậy rượt địch giữa ban ngày. 

Công tác địch, ngụy vận cũng đem lại nhiều kết qua. Hai đại 
đội Hòa Hao ở Kênh 10 (My Tho), Gò Lúy (Thủ Biên) nổi dậy giết 
tên chỉ huy, về với nhân dân. Ở My Tho, Long Châu Sa, nhiều đại 
đội vũ trang Hòa Hảo bỏ về nhà làm ăn. Phong trào đào rã ngũ lan 
rộng trong binh lĩnh Hòa Hãảo, Cao Đài. 

Cuộc đấu tranh toàn diện ở các mớt trộn sau lưng địch từ 
Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình - Trị - Thiên đến đồng bằng Bắc Bộ 
đa tiêu hao tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, mở rộng thêm nhiều 
căn cứ du kích, căng địch ra khắp nơi, phân tán khối chủ lực cơ 
động của chúng và cùng với cuộc tiến công ở các mặt trận chính 
diện, cô lập địch hơn nửa ở điểm quyết chiến Điện Biên Phủ, tạo 
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điều kiện cho chiến trường chính hoàn thành mọi công tác chuẩn 
bị để tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. 


IV 
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 


Công cuộc chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ được tiến 
hành ngay từ đầu tháng 12 năm 1953. 

Hồ Chủ tịch chỉ thị: 

“Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không nhưng 
về quân sự mà ca về chính trị, không nhưng đối với trong nước mà 
đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập 
trung hoàn thành cho ky được”, 

Trung ương Đảng quyết định thành lập Đảng ủy và Bộ chỉ huy 
mặt trận Điện Biên Phú do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng, trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy và Chị 
huy trương mặt trận. 

Chính phú tổ chức Hội đông cung cấp mặt trận trung ương, do 
Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chu tịch, và Hội đồng cung 
cấp mặt trận các cấp. 

Tổng Quân ủy phân công đồng chí Trân Đăng Ninh phụ trách 
toàn bộ vấn để đường sá, tiếp tế, cung cấp của mặt trận Điện 
Biên Phả. 

Ngày 22 tháng 12 năm 1953, Hồ Chủ tịch trao cờ Quyết 
chiến quyết thắng cho quân đội, động viên các đơn vị thi đua 
giết giặc lập công. 

Thực hiện quyết tâm của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch: 
tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phú, nhân dân ta ở vùng 
tự do, ở vùng Tây Bắc mới giải phóng, ở vùng sau lưng địch đồng 
bằng Bắc Bộ đa dồn sức người, sức của cho chiến dịch. 


1. Chỉ thị của Hồ Chú tịch cho đồng chí Tổng tư lệnh (12-1983). 
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Cuộc chiến đấu bảo đảm đường sá, tiếp tế, vận tai diễn ra khẩn 
trương, quyết liệt ngay tử nhứng ngày đầu chuẩn bị đến khi kết 
thúc chiến dịch. 

Bộ đội ta, ca công binh và bộ binh đã cùng đông đảo thanh niên 
xung phong dân công ra sức làm đường, sửa đường. Địch tập trung 
một phần khá lớn lực lượng không quân đánh phá các đường giao 
thông lên Điện Biên Phú. Các bến đò, các đèo cao hiểm trở đều bị 
bần phá dứ dội. Chúng ném bom phá, bom chờ nổ, rắc bom bươm 
bướm, nhưng đường vận chuyển của ta vẫn thông suốt. Đường tử 
Yên Bái sang, đường tử Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La lên, các đường 
bộ, đường thủy không ngừng đưa gạo, đạn ra tiền tuyến. Sau nhiều 
ngày đêm phá núi, bắc cầu, con đường Tuần Giáo - Điện Biên Phú 
được mơ rộng đưa “hàng”, đưa pháo vào trận địa. Trên đường thuy, 
qua nhiều ngày ngâm minh dưới nước lạnh buốt phá thác, phá 
ghếnh, các chiến sĩ công binh đa khai thông dòng Nậm Na để thóc 
gạo của đồng bào Tây Bắc về đến mặt trận Điện Biên Phủ. 

Làm thêm và giứ vững các con đường hiểm trở là cuộc chiến 
đấu quyết liệt với không quân địch oanh tạc, phá hoại, với mưa to, 
nước lú. Bộ đội công bỉnh đã cùng thanh niên xung phong mở 
đường thắng lợi cho chiến dịch. 

Các loại phương tiện vận chuyển đều được huy động cho nhiệm 
vụ cung cấp. 

Hầu hết ô tô vận tải được đưa ra mặt trận; 628 xe vận chuyển 
ngày đêm trong suốt thời gian chiến dịch. Bộ đội vận tải đã nêu 
cao tỉnh thần dũng cam, chịu đựng thiếu thốn, khắc phục khó 
khăn, cho xe chạy không đen trong đêm, lợi dụng sương mù chạy 
ban ngày, vượt qua bom chờ nổ... bảo đảm một khối lượng lớn 
lương thực, đạn dược phục vụ chiến dịch. 

Các đoàn thuyền buồm, thuyền độc mộc, bè mang ngược dòng 
sông Ma chơ gạo từ Thanh Hóa lên Nam Điện Biên, vượt thác sông 
Đà mang gạo tử Liên khu 3, Hòa Binh, Phú Thọ đến mặt trận, hoặc 
xuôi dòng Nậm Na đưa gạo từ Phòng Tô, Lai Châu về. Nhân dân đa 
đưa 11.800 chiếc thuyên để tiếp tế cho mặt trận Điện Biên Phủ. 
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. Hơn hai vạn xe đạp thồ phục vụ chiến dịch. Kỷ lục thổ tăng từ 
160 lên 250 ki-lô-gam, cao nhất đến 325 ki-lô-gam. 

Đông đảo dân công nam nứ ngày đêm trèo đèo lội suối, mặc gió 
mưa rét mướt, mặc máy bay địch oanh tạc, mặc bom chờ nổ, quyết 
chuyển lương thực, đạn dược cho bộ đội đánh giặc. Trên 26 vạn 
dân công miền ngược, miền xuôi; ca vùng tự do và vùng tạm bị 
chiếm đa phục vụ tiển tuyến trên ba triệu ngày công. Riêng tuyến 
hậu cần chiến dịch có 33.500 người phục vụ. Nhân dân đã góp 
27.400 tấn gạo cho chiến dịch. Đồng bào vùng mới giai eo Tây 
Bắc đóng góp vượt mức với 7.300 tấn lương thực. 


Việc cung cấp tiếp tế cho một lực lượng lớn tác chiến trên một 
mặt trận rất xa hậu phương trong một thời gian dài đã được khắc 
phục. Nhân dân ta đã lập một kỳ công ngoài sự tính toán cua địch. 

Trong khi đó, tử đầu tháng 12 năm 1953, quân địch cúng tập 
trung cố gắng, tăng cường phòng thủ tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phú. Chúng ráo riết xây dựng các loại công sự, hào giao thông, 
chiến hào, sở chỉ huy. Chúng cào nhà, phá bản để lấy vật liệu. Mỗi 
ngày, tử 100 đến 200 chuyến máy bay vận tải thả xuống 150 đến 
300 tấn hàng. Chúng ném xuống tới 3.000 tấn dây thép gai. Chúng 
tha các bộ phận xe tăng, pháo lớn xuống lắp ráp ngay tại Điện Biên 
Phú. Sân bay được mở rộng. Các điểm cao ở phía Bắc, phía Đông 
được xây dựng thành nhưng cứ điểm kiên cố. Đế quốc Mỹ ra sức 
giúp Pháp củng cố tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phú. Nhiều loại 
phương tiện, vu khí mới được đưa đến Điện Biên Phủ. 

Đầu tháng 3 năm 1954, lực lượng địch ở Điện Biên Phủ có 12 
tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh. Trong quá trình chiến dịch, địch 
tăng thêm 4 tiểu đoàn và 2 đại đội dù. Tổng cộng là 17 tiểu đoàn 
bộ binh và nh dù, phần lớn là quân tỉnh nhuệ bậc nhất của địch. 
Riêng về quân dủ, địch đa điều động lên đây gần hết lực lượng mà 
chúng có ở Đông Dương. Pháo binh có 2 tiểu đoàn 105 mi-li-mét, l 
đại đội 155 mi-li-mét và 2 đại đội súng cối 120 mi-li-mét, tất cả 
trên 40 khẩu pháo. Công binh, 1 tiểu đoàn; xe tăng, 1 đại đội (10 
chiếc M.24); không quân có 1 phi đội thường trực (14 chiếc); vận 
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tải cơ giới có l đại đội. Ngoài ra còn có nhiều loại vu khí đặc biệt 
như súng phun lửa, súng trọng liên nhiều nòng, min na pan, và các 
dụng cụ quang học, tia hồng ngoại để quan sát và bắn đêm. 

Tổng số quân địch ở Điện Biên Phú là 16.200 tên. 

Địch bố trí trong 49 cứ điểm, tổ chức thành tám cụm. Mỗi cụm 
cứ điểm là một hệ thống hỏa lực nhiều tầng, có chiến hào ngang 
dọc. Một số cứ điểm còn có hầm ngâm. Hàng rào dây thép gai bao 
quanh các cứ điểm dày từ 50 đến 200 mét. Ngoài ra địch còn bố 
trí dày đặc các bai mìn và đặt các hàng rào điện sát mặt đất. 

Tám cụm cứ điểm hợp thành ba phân khu: 

Phân khu trung tâm ở ngay giữa Mường Thanh. Tại đây tập 
trung hai phần ba lực lượng địch, có cơ quan chi huy, trận địa pháo 
binh, kho hậu cần, sân bay. Phía Đông phân khu là một hệ thống 
cứ điểm bố trí trên các điểm cao. 

Phân khu Bắc gồm các cứ điểm Độc Lập và Bản Kéo. Cùng với 
cụm cứ điểm Him Lam (thuộc phân khu trung tâm), đây là ba 
trung tâm đề kháng bao vệ Điện Biên Phu tử phía Bác. 

Phân khu Nam là một cứ điểm có trận địa pháo binh và sân 
bay Hồng Cúm, ngăn chặn quân ta tiến công tử phía Nam. 

Hóa lực pháo binh bố trí thành hai trận địa (Mường Thanh và 
Hồng Cúm) có thể yếm hộ lẫn nhau. 

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phú có hai sân bay, và nối liên với 
Hà Nội, Hải Phòng bằng một cầu hàng không. Việc bắn phá, ném 
bom xuống các khu vực xung quanh Điện Biên Phú và các tuyến 
giao thông do máy bay ở các căn cứ Gia Lâm, Cát Bi đảm nhiệm; 
về sau còn có thêm máy bay xuất phát tử tàu sân bay My đậu ơ 
vạnh Hạ Long. Thực dân Pháp đã dùng 80% lực lượng không quân 
của chúng ở Đông Dương vào mặt trận Điện Biên Phú. Thường 
xuyên ở Điện Biên Phu, địch có 2.000 tấn đạn dược và lương thực 
dự trư để chiến đấu liên tục. 

Với quân đông, hóa lực mạnh, công sự vững chắc, bố phòng 
chặt che, Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng 
có ở Đông Dương. Ngay trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, 
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quân đội Pháp cúng chưa hề dựng được một hệ thống phòng ngự 
da chiến mạnh như ơ Điện Biên Phú. 

Bộ trương chiến tranh, quốc phòng nước Pháp, tướng lĩnh và 
đô đốc, tổng tham mưu trưởng, tham mưu trương các quân chúng 
hải, lục, không quân Pháp và cả tướng Mỹ Ô. Đa-ni-en đã đến tận 
nơi kiểm tra tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phú, đều xác nhận đây là 
“Một tập đoàn cứ điểm đáng sợ”, “một pháo đài bất khä xâm 
phạm”, “một véc - đoong! ở Đông Nam Á”, và đều tán dương chủ 
trương quyết chiến của tướng Na-va. 

Tin rằng nhất định se đánh bại đối phương, địch rải truyền 
đơn, thách thức Bộ chỉ huy mặt trận ta. 

Đến giứa tháng 1 năm 195.1, khả năng địch đánh lớn vào Việt 
Bắc không còn, 2 trung đoàn thuộc Đại đoàn 304 đang làm nhiệm 
vụ dự bị ở Phú Thọ, được điều lên Điện Biên Phú. 

Bộ đội ta đã đến vị trí tập kết: các Đại đoàn chủ lực 308, 312, 
316 và 304 (thiếu Trung đoàn 66), tất ca 11 trung đoàn bộ binh; 
Đại đoàn công pháo 351 gồm Trung đoàn lựu pháo 45 (24 khẩu 
105 mi-li-mét), Trung đoàn sơn pháo 675 (20 khẩu 75 mi-li-mét), 4 
Đại đội súng cối (16 khẩu 120 mi-li-mét), 1 Trung đoàn công binh 
công trình, 1 Trung đoàn (thiếu) pháo cao xạ (24 khẩu 37 
mỉi-li-mét), 2 Tiểu đoàn súng máy cao xạ 12,7 mi-li-mét. 

Căn cứ vào tinh hình lực lượng địch chưa tăng cường, công sự 
địch chưa kiên cố, quân địch lại vừa thua trận ở Lai Châu, phương 
châm chiến dịch của ta lúc đầu (tháng 1 năm 1954) là “đánh 
nhanh giai quyết nhanh”. 

Bộ đội ta đã khắc phục nhiều khó khăn, vận chuyển pháo từ 
hậu phương, lên mặt trận, mở đường cho pháo binh và kéo pháo 
vào trận địa để chuẩn bị chiến đấu. Đến ngày 26 tháng l1 năm 
1954, việc chuẩn bị xong, bộ đội đa đến vị trí xuất phát tiến công, 
nhiều khẩu pháo đã được kéo vào trận địa. 


1. Verdun: trận địa phòng ngự nối tiếng của Pháp trong chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất (1914-1918). 
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Sau khi kiếm tra, cân nhắc ky lực lượng giứa ta và địch, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng uy kiêm Chỉ huy trưởng mặt 
trận quyết định thay đổi phương châm chiến dịch từ “đánh nhanh 
giải quyết nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”. Đại tướng thông 
báo quyết định này với Trưởng đoàn cố vấn quân sự; sau khi suy 
nghĩ Trương đoàn cố vấn quân sự hoàn toàn nhất trí với quyết 
định ấy. 

Trưa ngày 26 tháng 1 năm 1954, Đảng uy mặt trận họp và đã 
hoàn toàn nhất trí với việc thay đổi phương châm chiến dịch. Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo về Bộ Chính trị: “Quyết tâm thay 
đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang 
đánh chắc tiến chắc dù phải khác phục nhiều khó khăn” x 

Việc xác định phương châm chiến dịch “đánh chắc tiến chắc” 
dựa trên cơ sơ sau đây: 

Quân địch đa tăng cường lực lượng, chúng đã tổ chức hệ thống 
phòng ngự vững chắc. Nếu “đánh nhanh giải quyết nhanh” thi 
không đảm bảo thắng lợi. 

Đánh chắc tiến chắc là đánh từng bước để có thể tập trung ưu 
thế tuyệt đối binh lực, hóa lực vào từng cuộc chiến đấu, bảo đảm 
chắc thắng cho từng cuộc chiến đấu, do đó bảo đảm chắc thắng cho 
chiến dịch. 

Đánh chắc tiến chắc, bộ đội ta giư được chú động hoàn toàn, 
chuẩn bị đây đủ và chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thi 
chưa đánh. 

Chuyển phương châm chiến dịch từ “đánh nhanh giải quyết 
nhanh” sang “đánh chắc tiến chác” là chủ trương chính xác, kịp 
thời, kiên quyết của Đăng ủy và Bộ chỉ huy mặt trận. Nó quán 
triệt tư tướng cơ bản “đánh chắc thắng” của Trung ương Đảng, 
tạo ra bước lớn mạnh nháy vọt, bảo đảm cho quân đội ta tiêu diệt 
được tập đoàn cứ điểm kiên cố, mạnh nhất của địch. 


1. Điện báo cáo của đồng chí Vo Nguyên Giáp lên Bộ Chính trị, ngày 
30-1-1954. 
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Chu tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị hoàn toàn nhất trí với 
quyết định của Đang uy và Bộ chỉ huy mặt trận. 

Để đánh lạc hướng phán đoán của địch, cô lập hơn nưa tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phú và để tiếp tục mọi công tác chuẩn 
bị, ngay chiều 26 tháng 1 năm 1954, Đại đoàn 308 được lệnh mở 
cuộc tiến công vào phòng tuyến địch ở lưu vực sông Nậm Hữu, 
Thượng Lào. 

Lệnh ra rất gấp, toàn Đại đoàn đang trong tư thế sẵn sàng chờ 
lệnh nổ súng đánh địch ở Điện Biên Phú, các mặt hậu cân chưa 
chuẩn bị, mỗi người chỉ còn 500 gam gạo, tình hình địch cũng chưa 
nắm vứng. Với tỉnh thần “quân lệnh như sơn”, từ Bộ chỉ huy Đại 
đoàn đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, mọi người quyết thực hiện bằng 
được nhiệm vụ. Đại đoàn vừa đi, vừa điều tra tỉnh hình địch, vận 
động nhân dân, tổ chức chiến đấu. 

Ngày 27 tháng 1 năm 1954, được nhân dân và Quân giải phóng 
Pa-thét Lào giúp sức, hai cánh quân của Đại đoàn 308 tiến vào 
phòng tuyến sông Nậm Hu. Quân địch bỏ cả phòng tuyến rút về 
hướng Mường Sài và Luông Pha-băng. Không bỏ lỡ cơ hội vận 
dụng triệt để kinh nghiệm truy kích đường dài của chiến dịch Sầm 
Nưa năm trước, cánh quân thứ nhất của Đại đoàn do Trung đoàn 
102 đảm nhiệm đã khắc phục khó khăn rất lớn về tiếp tế, ngày 
đêm truy kích địch. Ngày 31 tháng 1 năm 1954, Trung đoàn 102 
đuổi kịp quân địch ở Mường Khoa đang tháo chạy. Các đợn vị của 
ta vượt lên trước, chặn địch lại, chia cắt, bao vây, diệt gần 2 tiểu 
đoàn địch trong đó có 1 tiểu đoàn lính lê-dương bị diệt gọn. Ba 
ngày sau (3-2-1954), cánh quân thứ hai gồm Trung đoàn 36 và 
Trung đoàn 88, sau khi đánh tan quân địch ở Mường Ngòi, ở Nậm 
Nga, tiếp tục truy kích tàn quân địch tới tận sông Mê Công, cách 
Luông Pha-băng l5 ki-lô-mét. Trong năm ngày chiến đấu và truy 
kích trên chặng đường dài hơn 200 ki-lô-mét, Đại đoàn 308 đa tiêu 
diệt 17 đại đội địch trong đó có 1 tiểu đoàn lính lê - dương. Phòng 
tuyến sông Nậm Hu, “con đường liên lạc chiến lược” của địch với 
Điện Biên Phu bị phá vỡ. 
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Thưa lúc địch hoang mang, một bộ phận Liên quân Laào- Việt 
phát triển lên phía Bắc, giải phóng hoàn toàn tìnH Phong Xa Ly. 
Căn cứ kháng chiến của nhân dân Lào mỡ rộng thêm gần một vạn 
ki-lô-mét vuông, khu giải phóng Sâm Nưa của-bạn nối liền với khu 
Tây Bắc của ta. 


Sợ ta đánh thắng vào kinh đô Lào, nhiều binh đoàn cơ động 
của địch từ đồng bằng Bác Bộ được câu hàng không ưu tiên đổ 
xuống Mường Sài, Luông Pha-băng. Mường Sài, Luông Pha-băng lại 
trơ thành một nơi tập trung binh lực cơ động của địch. 

Với tỉnh thần kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, với tốc độ hành 
quân nhanh, sức tiến công áp đao, Đại đoàn 308 đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. 

Phương châm chiến dịch thay đổi, kế hoạch bố trí và sử dụng 
pháo binh phải sưa đổi lại. Sau 9 ngày đêm dùng sức người kéo 
pháo vào trận địa, các chiến sĩ bộ binh và pháo binh ta lại kéo pháo 
ra và cùng công binh mở đường kéo pháo vào trận địa mới. Cuộc 
thư thách cua cán bộ và chiến sĩ ta với đèo cao, dốc núi, dưới bom 
đạn địch, diễn ra dai dắẳng, quyết liệt. Bộ đội ta đã nêu cao tỉnh 
thần chiến đấu và lao động cua một quân đội cách mạng. Các 
chiến sĩ Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Chức đã hy sinh thân mình để 
bảo vệ pháo. 

Bộ đội ta đa bí mật mơ 5 tuyến đường chuyển 24 khẩu lựu pháo 
và 24 khẩu pháo cao xạ cùng hàng trăm tấn đạn vào trận địa mới. 

Cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 1954, quân địch tổ chức nhiều 
trận đánh thăm dò và tiêu hao lực lượng ta. Một số đơn vị nho của 
bộ đội ta, lợi dụng địa hình tốt và công sự da chiến đánh lui quân 
địch, bao vệ và giứ bí mật công việc chuẩn bị của ta. 

Ngày 31 tháng 1 năm 1954, tại đổi 75 (điểm cao 536 phía Bắc 
Điện Biên Phú), một trung đội thuộc tiểu đoàn 542 (Đại đoàn 
312) đánh lui bảy đợt xung phong của 2 tiểu đoàn địch có xe tăng 
phối hợp, báo vệ pháo ta kéo ra an toàn. Củng ngày, trong trận 
Tà Lèng (ở phía Đông Điện Biên Phú), chiến sĩ Hoàng Văn Nô 
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(Đại đoàn 316) dùng lươi lê diệt 5 tên địch, được truy tặng danh 
hiệu “Dung sĩ đâm lê”. 

Đầu tháng 3 năm 1954, công tác chuẩn bị mọi mặt đã hoàn 
thanh. ° 

Ngày 11 tháng 3 năm 1954, Hồ Chu tịch gưi thư cho các 
chiến sĩ: 

“Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to 
lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang. 

Các chú vừa được chỉnh huấn chính trị và quân sự, và đa thu 
được nhiều thắng lợi về tư tướng và chiến thuật, ky thuật. Nhiều 
đơn vị đa đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng các chú 
se phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian 
khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. 

Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và 
cá nhân xuất sắc nhất. 

Chúc các chú thắng to. 

Bác hôn các chú"Ì, 

Vâng lời Bác, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã sắn sàng. 


Ngày 12 tháng 3 năm 19544, quân địch tập trung lực lượng lớn 
đổ bộ lên Quy Nhơn, tiếp tục thực hiện kế Hoạch chiến lược 
“Át-lăng" bị bỏ dở. 

17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, ở Điện Biên Phủ, quân ta nổ 
súng. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phu bắt đâu. 

Đợt tiến công thứ nhất, ta đánh vào các cụm-cứ điểm phía Bắc. 

Bộ đội ta lần lượt tiêu diệt các cụm cứ điểm Him Lam, Độc 
Lập, tiếp đó uy hiếp, gọi hàng quân địch ở Bản Kéo. Đây là hai 
trận đánh thắng mơ đâu chiến dịch Điện Biên Phú và là những 
trận hiệp đồng điển hình giữa bộ binh và pháo binh. 


1. Hồ Chủ tịch uới các lực lượng uù trang nhân dân, QĐND, H, 1962, 
tr. 152. 
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b` Him Lam cách Mường Thanh 2,5 ki-lô-mét về phía Đông Bắc, 
do 1 tiểu đoàn lính lê-dương), và một đại đội lính ngụy Thái (tất ca 
5 đại đội) chiếm giữ, ngăn chặn cuộc tiến công của ta theo con 
đường Tuần Giáo tử phía Đông Bắc đánh vào. Him Lam gồm ba cứ 
điểm xây dựng trên ba qua đồi và là cụm phòng ngự kiên cố vào 
bậc nhất của địch ở Điện Biên Phú. 

17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, pháo ta bắn vào Him Lam, 
phân khu trung tâm, sân bay Mường Thanh. Nhiều hầm hào công 
sự của địch bị phá húy; tiểu đoàn trương, tiểu đoàn phó chi huy 
im Lam, chỉ huy trướng phân khu trung tâm và toàn bộ bộ tham 
mưu phân khu địch bị tiêu diệt. Trận địa pháo binh địch ở Mường 
Thanh bị tê liệt, kho xăng bốc cháy, 5 máy bay bị phá húy. 

Đại đoàn 312 sử dụng hai Trung đoàn 141, 209, hai Đại đội lựu 
pháo 804, 806, hai Đại đội sơn pháo 752, 753 và hai Đai đội súng 
'cối 120 mi-li-mét tiến đánh cụm cứ điểm Him Lam. 

18 giờ 30 phút, ba múi xung kích của ba Tiểu đoàn bộ binh 
130, 428, 11 tiến vào cửa mở, nÈkanh chóng giải quyết cứ điểm 3. 
Ở cứ điểm 2, khi ta tiến vào, trận địa hỏa lực của tiểu đoàn bị 
trúng đạn pháo địch. Quân địch bám công sụ chống cự quyết liệt. 
Phan Định Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai tạo điều kiện cho 
đồng đội tiến vào tung thâm. Cuộc tiến công vào cứ điểm 1 càng 
gay go. Nhiều chiến sĩ hy sinh trước cửa mở. Cán bộ đại đội phát 
hiện, dập tắt các ụ súng ngầm, mở cường cho đơn vị xung phong. 
Đến 23 giờ 30 phút, ta tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Him Lam. 

Đêm 14 rạng 15 tháng 3 năm 1954, ta mở cuộc tiến công cụm 
cứ điem đồi Độc Lập. 

Đồi Độc Lập dài 700 mét, cách Mường Thanh 4 ki-lô-mét, do 1 
tiểu đoàn lính thuộc địa” và một đại đội lính ngụy Thái (tất cả 5 
đại đội) được tăng cường 4 khẩu súng cối 120 mi-li-mét chiếm giư, 


1. Tiểu đoàn 3 thuộc bán lứ đoàn lính lê-dương số 13 (13e DBEI. 
9. Tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 RTA. 
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ngăn chặn cuộc tiến công của ta theo con đường Lai Châu tử phía 
Bắc đánh xuống. 

Bộ chỉ huy Đại đoàn 308 đã chỉ huy Trung đoàn 165 (Đại đoàn, 
312), Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308), Đại đội lựu pháo 803, hai Đại 
đội sơn pháo 752, 7ð53 và hai Đai đội súng cối 120 mi-li-mét, tiến 
công đồi Độc Lập. 

Do phải chờ sơn pháo đánh Him Lam đêm trước kịp chuyển về, 
lại gặp trời mưa to, đến 3 giờ 30 phút ngày lỗ tháng 3, cuộc tiến 
công mới bắt đầu. Chị ba giờ sau (6 giờ 30 phút), ta hoàn toàn tiêu 
diệt cứ điểm. Trong trận này, tiểu đội các đồng chí Doán và Cấc, 
người trước ngã người sau tiến, chuyển tay nhau cờ “Quyết chiến 
quyết thắng”, nhanh chóng thọc sâu vào sở chi huy địch; tiểu đội 
trưởng bộc phá Nguyễn Văn Tv bình tĩnh, quả cảm chính hướng 
đánh và dẫn tửng chiến sĩ lên đánh liên tiếp 30 quả bộc phá, mở 
đường cho xung k:2h vào tung thâm. Cuộc chiến đấu sắp kết thúc, 
quân địch cho 2 tiểu đoàn lính dù và 8 xe tăng tiến ra phản kích. 
Ta dùng pháo binh phối hợp với 1 đại đội bộ binh bắn chặn. Bị 
thương vong nhiều, quân địch bỏ xác tháo chạy. 

Đợt tiến công thứ nhất kết thúc sau 5 ngày chiến đấu. Ta đã 
tiêu diệt nhanh, gọn hai cụm cứ điểm kiên cố vào bậc nhất của 
địch (Him Lam và đồi Độc Lập), sau đó làm tan rã thêm một tiểu 
đoàn địch, chiếm luôn cứ điểm thứ 3 (Bản Kéo). Ta đã diệt và bắt 
sống 2.000 tên địch, bắn rơi 12 máy bay, mở thông cửa vào trung 
tâm tập đoàn cứ điểm, uy hiếp nghiêm trọng sân bay Mường 
Thanh, giáng một đòn choáng váng vào tỉnh thần binh lính địch. 
Pi-rốt (Piroth), chỉ huy pháo binh địch ở Điện Biên Phú, dùng lựu 
đạn tự tư. Nỗi kinh hoàng lan từ Điện Biên Phú đến các sơ chỉ huy 
địch ơ Hà Nội và Sài Gòn. 

Ngày 16 tháng 3 năm 1954, địch tăng viện 3 tiểu đoàn nhảy dù 
cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phú. 

Thắng lợi của đợt tiến công thứ nhất báo hiệu sự tất thắng của 
chiến dịch, chứng to phương châm “đánh chắc tiến chắc” là hoàn 
toàn chính xác, đánh dấu sự trương thành của quân đội ta trong 
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chiến đấu hiệp đồng bính chúng. Bộ bỉnh, thông tin, pháo binh, cao 
xạ đều lập công lớn. Ngày l7 tháng 3 năm 1954, Đại đoàn công 
pháo 351 vinh dự nhận cờ “Quyết chiến. quyết thẳng” của Hồ Chủ 
tịch trong đợt 1 chiến dịch. 

Đợt tiến công thứ hai, ta đánh đồng loạt các cứ điểm phía 
Đông, phát triển trận địa tiến công, chia cất địch, thắt chặt vòng 
vây, khống chế đi đến triệt hẳn tiếp tế và tiếp viện của địch. 

17 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954, cuộc tiến công vào các ngọn 
đổi phía Đông bắt đầu. Sau 4ð phút, Trung đoàn 98 (Đại đoàn 316) 
tiêu diệt gọn một đại đội lĩnh thuộc địa), đánh chiếm đồi C1. Sau 
1 giờ 30 phút, Trung đoàn 141 (Đại đoàn 312) tiêu diệt gọn một bộ 
phận tiểu đoàn lính dù ngụy, chiếm đổi E. Sau 2 giờ, Trung đoàn 
209 (Đại đoàn 312) tiêu diệt 1 tiểu đoàn lính thuộc địa”, đánh 
chiếm các đổi D. Ngay đêm hôm đó, và cả ngày hôm sau, quân địch 
tổ chức nhiều đợt phản kích, nhưng đều bị ta đánh lui. 

Cuộc chiến đấu trên đồi A1, điểm cao quan trọng nhất, diễn ra 
hết sức gay go. Trong đêm đầu, quân ta chiếm hai phần ba vị trí. 
Đến tảng sáng và suốt ngày hôm sau, địch tung nhiều lực lượng có 
pháo binh và xe tăng yếm hộ, chiếm lại một phần vị trí. Ta và địch 
giành đi giật lại hết sức quyết liệt. Quân địch dựa vào hâm ngâm 
và trận địa kiên cố liên tiếp phản kích. Đến ngày 4 tháng 4, mỗi 
bên giữ một nửa điểm cao. Trong trận này, bị lọt vào giữa vòng 
vây của quân địch, chiến sĩ Chu Văn Mùi cùng tổ thông tin của anh 
ba ngày nhịn đói vẫn vừa chiến đấu, vừa gọi pháo bắn chặn, đánh 
bật nhiều đợt xung phong của bộ binh và xe tăng địch. 


Ngày 8 tháng 4 năm 1954, địch cho tiểu đoàn dù dự bị thứ tư 
nhay xuống Điện Biên Phủ. 


Được tăng viện, sáng ngày 9 tháng 4, quân địch phản kích 
chiếm lại đổi C1. Cuộc chiến đấu ơ đây diễn ra bốn ngày đêm liền, 
sau đó ta và địch mỗi bên giữ một nửa đồi. 


1. Thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 4 RTM. 
2. Tiểu đoàn 8, trung đoàn 3 RTA. 
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Cùng với cuộc tiến công vào các cụm cứ điểm phía Đông, Tiểu 
đoàn 11 thuộc Trung đoàn 141 (Đại đoàn 312) thọc sâu đánh thẳng 
vào tiểu đoàn lính dù ngụy số 5. Đại đội 243 do Nguyễn Văn Nọa 
chỉ huy, diệt trận địa pháo địch ở cứ điểm 210 và đuổi đánh tiểu 
đoàn lính dù số 6 ra đến sông Nậm Rốm. 

Đánh vào các cứ điểm phía Đông, ta đã diệt được 2.500 địch, 
chiếm phần lớn các điểm cao quan trọng, tạo thế tử trên đánh 
xuống, tạo thêm điều kiện chia cắt, bao vây, khống chế địch. 


Trong khi cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt tại Điện Biên Phu, tại 
Việt Bắc, nhà báo W.Bớc-sét phóng vấn Chu tịch Hồ Chí Minh về 
triển vọng cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Hồ Chủ tịch lật ngược 
cái mu trên chiếc bàn tre, rồi nói: 

“Đây là Điện Biên Phú”. 

Người đưa tay quanh vành mu: “Núi ở đây, và chúng tôi cũng 
ở đây”. 

Người nắm tay lại, nhấn vào lòng mu rồi nói tiếp: “Còn đây là 
quân Pháp. Họ không thoát khoi chỗ này được. Có le thời gian còn 
dài nhưng họ không thể thoát khỏi”. 


Tại Điện Biên PHú Bộ chỉ huy mặt trận chủ trương đẩy mạnh 
việc xây dựng trận địa tiến công và bao vây quân địch khắp các 
mặt Đông, Tây, Nam, Bác, chia cất phân khu Nam và phân khu 
trung tâm, bảo đảm cho bộ đội tử núi cao tiến xuống cánh đồng, 
chiến đấu với địch trên địa hinh bằng phẳng ca ban ngày và ban 
đêm, ngày này qua ngày khác. 

Cơ quan tham mưu chiến dịch đa vạch và hướng dẫn các đơn 
vị xây dựng trận địa. Đại đoàn 308 xây dựng trận địa trên cánh 
đồng phía Tây. Đại đoàn 312 phụ trách trận địa phía Bắc. Đại đoàn 
316 phụ trách trận địa phía Đông. Trung đoàn 57 (Đại đoàn 304) 
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xây dựng trận địa cánh cung cắt rời phân khu Hồng Cúm với phân 
khu trung tâm. 

Lúc đầu, còn thiếu kinh nghiệm, dụng cụ không đủ, gian khổ, 
mệt nhọc kéo dài nên tư tương ngại xây dựng trận địa đa xuất 
hiện, công việc tiến triển chậm. Công tác chính trị đã động viên 
từng người thông suốt ý nghĩa cua việc đào trận địa để đánh địch. 
Khí thế thi đua đào trận địa sôi nổi trong các chiến hào. Hầu hết 
cuốc xeng đều mòn vẹt. Chiến sĩ Phạm Viết Nghĩ, 18 đêm liền, một 
mình đảo được 18 cái hầm và 110 mét hào dưới bom đạn địch. 

Quân địch tha đèn dù suốt đêm, bắn pháo dồn dập vào các 
đoạn đầu hào, cài mìn trước trận địa. Chúng phan kích liên tục. 
Máu và mồ hôi cua chiến sĩ ta thấm từng đoạn chiến hào. Nhưng 
chiến hào ta vẫn không ngừng nhích lên phia trước. Chiều dài cua 
các chiến hảo lên tới hàng trăm ki-lô-mét. Hào trục, hảo nhánh lớn 
nho đan nhau ngang dọc, dính liền với hàng vạn chiếc hầm. Tính 
trung bình mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ ta lao động nặng nhọc tử 14 
đến 18 tiếng đồng hồ. Chiến hào ta như nhưng sợi dây thòng lọng 
ngày càng thát chặt xung quanh cổ địch. Chiến hào đa thành một 
phương tiện tiến công tích cực và cuốc xeng trơ thành vú khí hết 
sức lợi hại trong bản tay các chiến sĩ Điện Biên. Nó chia cắt địch, 
nó thu hẹp vùng địch đóng, nó gặm mòn tỉnh thần đang ngày càng 
sa sút của binh lĩnh địch, nó lấn, diệt đồn địch. 

Đầu tháng 4 năm 1954, chiến hảo ta tử hai hướng Đông, Tây 
khep vao, cắt đứt phân khu Nam với phân khu trung tâm, cắt đôi 
tập đoàn cứ điểm. Từ ngày l5 tháng 4 năm 1954, bộ đội ta lại từ 
giưa sân bay Mường Thanh đảo ra, tử ngoài đảo vao, cắt đôi sân 
bay. Quân địch tổ chức nhiều cuộc phản kích dứ dội nhằm đẩy ta 
ra khỏi sân bay. Ác liệt nhất là trận ngay 24 thang 4 năm 1954. 
Trong trận này, Tiểu đoàn Nguyễn Quốc Trị đánh bật nhiều đợt 
xung phong cua bộ binh và xe tăng địch làm cho chúng bị thiệt hại 
nặng nề, chấm dứt các cuộc phan kích của địch ra hướng sân bay. 

Sân bay địch bị ta kiểm soát. Tập đoàn cứ điểm địch bị cắt ra 
từng khúc. Phạm vi đóng quân của địch thu hẹp mỗi chiều chi con 
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1.200 đến 1.300 mét. Tất cả nguồn tiếp tế của địch chỉ còn trông 
vào việc tha dù. Bộ đội cao xạ ta tử đợt đâu chiến dịch đã hạ nhiều 
máy bay chiến đấu, trinh sát, vận tải của địch, nay tiếp tục khống 
chế vùng trời, buộc địch phai bay cao, bay xa, tạo điều kiện cho bộ 
đội ta vào sát địch hơn nưa. Viện binh, đồ tiếp tế của địch chỉ một 
phần rơi đúng vị trí chúng, còn phần lớn rơi vào vùng ta hay khu 
vực ta và địch đang tranh chấp. 


Trong quá trình phát triển trận địa tiến công và bao vây, bộ 
đội ta phát huy nhiều cách đánh rất sáng tạo. Từ hoạt động tích 
cực cua các tổ “bắn bia sống” gồm các chiến sĩ thiện xạ lập ra theo 
mệnh lệnh của Bộ chi huy mặt trận, phát triển thành phong trào 
“săn Tây, bắn tỉa”, diệt địch, đoạt dù. Dựa vào chiến hào sát vị trí 
địch, chiến sĩ ta bắn tia tửng tên địch khi chúng ra sưa công sự, 
xuống suối lấy nước, nhô đầu khỏi lô-cốt hoặc ra lấy dù tiếp tế. 
Bán tia là cách đánh do tỉnh thần tích cực tiến công của các chiến 
sĩ ta sáng tạo nên. Nó tiêu hao địch. Nó làm quân địch khiếp sợ. 
Đồng chí Lục Văn Thông (Trung đoàn 98) chiếm ký lục bắn tia: 
một ngày diệt 30 địch. Từ bộ binh, “bắn tỉa” đã lan sang các binh 
chúng. Phùng Văn Khẩu với khẩu sqn pháo 75 trên đổi D1 đa nhân 
lúc địch di chuyển trận địa, dùng cách bắn tia, lân lượt diệt 4 khẩu 
pháo 105 mi-li-met. Ca bộ binh, công binh, pháo binh đều tham gia 
diệt địch, đoạt dù. Quân ta lấy được rất nhiều lương thực, đạn 
dược và đa dùng ngay đạn pháo địch diệt địch. 


Dựa vào trận địa tiến công và chiến hào phát triển, Trung đoàn 
36 bí mật đào hào đến gản vị trí địch, luồn qua hàng rào thép gai, 
tới sát lô-cốt, phá hủy dần công sự rồi bất ngờ xung phong đánh 
chiếm vị tri địch, sáng tạo ra cách đánh lấn. Bằng đánh lấn, Trung 
đoàn 36 đã đánh chiếm các cứ điểm quan trọng 106 (1-4-1954), 
206 (23-4-1954) ơ phía Tây sân bay. Kinh nghiệm đánh lấn được 
nhanh chóng phổ biến ra khắp các trận địa. Các đơn vị ta dùng lối 
đánh lấn lần lượt chiếm từng đoạn chiến hào địch, bắn sập từng 
lô-cốt, hạ từng đồn bốt địch. 
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Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phú thực sự trở thành địa ngục 
đối với quân địch. Nhưng trận mưa đầu mùa làm sập lơ thêm công 
sự của chúng. Trời mưa địch sống trên mặt nước, trời nắng chúng 
nằm trên bùn. Không khí trơ nên ngột ngạt. Binh lính địch không 
dám ló đầu ra khỏi công sự. Cuộc sống chui rúc, ngoi ngóp làm cho 
tỉnh thần chiến đấu của địch càng thêm ra rời. Nhiều tên chạy ra 
hàng ta. Nhiều tên khác tìm cách thoát khỏi cuộc chiến đấu, ban 
ngày khoét hầm trốn, ban đêm mò ra tìm đồ hộp mà ăn. Binh lính 
bị thương lúc nhúc trong các hầm nhà thương chật chội, nhớp 
nhúa, bùn lầy nước đọng. 

Tình hình rất gay go đối với địch. Thực dân Pháp tập trung 
hầu hết máy bay chiến đấu, máy bay vận tải ở Đông Dương cho 
mặt trận Điện Biên Phú. Đế quốc Mỹy tăng viện gấp cho Pháp gần 
100 máy bay oanh tạc, chiến đấu, gần 50 máy bay vận tai, cho 
Pháp mượn ngay 29 máy bay hai thân (C.119) và cả người lái. Máy 
bay địch ném bom, bắn phá không ngớt nhưng mục tiêu chúng 
nghỉ là trận địa của ta, trút bom na-pan đốt cháy núi đồi. Có ngày 
chúng dùng đến 250 lần chiếc. Kho dù của địch ở Đông Dương hết 
sạch. Đế quốc My phải lập cầu hàng không chớ dù tử Nhật và ca. 
tử My sang. Sáu vạn bai nghìn chiếc dù ném xuống Điện Biên Phủ 
phần lớn rơi vào tay quân ta. 

Đế quốc Mỹ đưa hai tàu sân bay vào vịnh Bác Bộ, diễn tập “đồ 
bộ ào ạt vào Đông Dương”. Rát-pho (Radford), tổng tham mưu 
trương quân đội My đưa ra kế hoạch “Diều hâu” tính toán dùng 
không quân My và máy bay chiến lược B.29 oanh tạc quy mô lớn 
Điện Biên Phú. Đế quốc Mỹ còn gợi ý dùng bom nguyên tử. Nhưng 

ý đồ ấy không thực hiện được vì bọn đế quốc sợ phan ứng to lớn 
của nhân dân thế giới và vì bọn chúng cung không tin rằng hành 
động đó có thể cứu nguy cho quân viễn chỉnh Pháp. 

Về phía ta, để chiến đấu dài ngày và vượt qua mọi thử thách, 
các đơn vị đều coi trọng việc chấn chính lực lượng, đề cao sức 
chiến đấu cua bộ đội, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho các cán bộ, 
chiến sĩ có tư tương lập trường vưng, chiến đấu dũng cảm và mưu 
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trí. Quân số được bổ sung. Chiến sĩ mới được dìu dắt ngay trong 
chiến đấu và nhanh chóng trưởng thành. Cơ quan được gian chính, 
các tổ chức chưa cần thiết được giam bớt để tăng cường lực lượng 
trực tiếp chiến đấu. Thương binh nhẹ được chăm sóc chu đáo 
nhanh chóng trở về đơn vị. 

Vừa chiến đấu, vừa chấn chinh lực be các đơn vị coi trọng 
việc sơ kết, rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu suất chiến đấu. 

Công tác cấp dương không ngửng được cai tiến, báo đảm cho 
bộ đội ăn no, ăn nóng, có rau tươi. Thơi gian bộ đội làm trận địa 
chiến đấu, học tập, công tác, nghi ngơi được tính toán cụ thể, hợp 
lý để bao đâm sức khỏe, chiến đấu dài ngày. Bộ đội được luân 
phiên tắm giặt. Công tác vệ sinh phỏng bệnh mùa hè được chú 
trọng. 

Công tác động viên chính trị, công tác tư tưởng và công tác 
tổ chức được quan tâm. Các đơn vị thường xuyên giáo dục ý 
nghĩa to lớn của chiến dịch và quyết tâm của Đảng, lấy tin thắng 
lợi phát động quần chúng thực hiện chinh sách ruộng đất ở hậu 
phương để động viên các chiến sĩ, lấy thắng lợi của ta, thất bại 
của địch để cổ vú, lấy gương chiến đấu hy sinh của các anh hùng, 
chiến sĩ để phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao tỉnh 
thần quyết chiến, quyết thắng. Báo Quân đội nhân dân được in 
ngay tại mặt trận. Các đoàn, đội văn công xuống tận chiến hảo 
biểu diễn phục vụ bộ đội. Công tác phát triển Đang được tiến 
hanh tích cực trong chiến đấu. 

Lực lượng chiến đấu cua ta không ngửng được cung cố. Bộ đội 
ta đa có nhứng cố gắng phi thường, chiến đấu dũng cam và lập 
được nhiều chiến công rực rơ. 

Tuy vậy, do cuộc chiến đấu liên tục, kéo dài và ác liệt, khó 
khăn về cung cấp tiếp tế tăng thêm nên đa phát sinh hiện tượng tư 
tương tiêu cực. 

Ke địch bắn phá dứ đội các tuyến cung cấp cua ta, nhất là khi 
ở Điện Biên Phú chúng bị lâm nguy. Đường vận chuyển của ta là 
nhưng đường độc đạo, nhiều quãng hết sức hiểm trở. Mưa lú bắt 
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đầu gây thêm khó khăn. Dự trứ của ta ở mặt trận có lúc bị giảm 
dưới mức quy định khá nhiều. Gạo nhập kho có ngày chưa đầy một 
tấn. Mỗi khẩu pháo có lúc chi có 5,7 viên đạn. Có đơn vị đã phải 
ăn cháo đánh giặc. 

Sau những thắng lợi bước đầu một số cán bộ có biểu hiện tư 
tương chủ quan khinh địch, chủ quan tự mãn. Có người ngại 
thương vong, mệt mỏi. 

Ngày 19 tháng 4 năm 1954, Bộ Chính trị họp, nhận định: “Hai 
đợt tấn công của quân ta ở mặt trận Điện Biên Phu đều thắng lợi”, 
“tạo nhưng điều kiện căn ban cho quân ta hoàn thành nhiệm vụ 
tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phú”. 

“Những thắng lợi đó chứng to sự chi đạo đúng của Trung ương 
và sự trương thành cua quân đội. Trung ương rất vui mừng nhận 
thấy các cấp uy, các đang viên, các cán bộ của chúng ta đa cố gắng 
và tiến bộ nhiều”. Nhưng “vi cán bộ ta mắc nhiều khuyết điểm”, 
“nguyên nhân chu yếu là vi tư tương hưu khuynh còn nghiêm 
trọng”, “vi vậy đã gây nên ít nhiều tốn thất không cần thiết và hạn 
chế thắng lợi của ta một phần”. 

“Chiến dịch Điện Biên Phú đối với tỉnh hình quân sự và chính 
trị ơ Đông Dương, đối với sự trường thành của quân đội ta cũng 
như đối với công cuộc bao vệ hòa binh thế giới có một ý nghĩa rất 
quan trọng, nhất là trong lúc Hội nghị Giơ-ne-vơ sắp họp””. 

Bộ Chính trị chì thị: các cấp úy, các đảng viên và toàn thể cán 
bộ phải “nhận ro nhưng khả năng của quân đội và nhân dân ta 
hiện nay có đu điều kiện tiêu diệt toàn bộ quân địch”, “ra sức khắc 
phục tư tương hưu khuynh, cúng cố và đề cao quyết tâm, đề cao 
tỉnh thần trách nhiệm trước nhân dân, quân đội và Đảng, kiên 
quyết sửa chữa nhứng khuyết điểm vừa qua” . 

Bộ Chính trị quyết định: “Toàn dân, toàn Đảng và Chính phu 
nhất định đem toàn lực chỉ viện Điện Biên Phu và nhất định làm 


mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này”Ý. 


1, 2, 3, 4. Nghị quyết của Bộ Chinh trị Trung ương Đang ngày 19 - 4 - 
195A. 
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Bộ Chính trị cư nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đang đi 
Việt Bắc, Khu 4 và ra mặt trận để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện 
Nghị quyết của Đang. | 

Trên mười vạn dân công và một bộ phận quan trọng cán bộ 
phát động quần chúng được tăng cường cho công tác phục vụ hoa 
tuyến. Dự trư lương thực, đạn dược ở Điện Biên Phú được tăng lên 
nhiều, đam bao nhu cầu chiến đấu. 

Ngày 22 tháng 4 năm 1954, Tiểu đoàn hỏa tiễn 224 (còn gọi là 
tiều đoàn H.6) được thành lập. Một đại đội cua tiểu đoàn này được 
đưa ngay lên Điện Biên Phú để tham gia đợt tiến công thứ 3. 

Một đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục đấu tranh tư tưởng được 
tiến hành sâu rộng tử các cấp uy đến chỉ bộ, từ cán bộ đến chiến 
sĩ trong tất ca các đơn vị trên toàn mặt trận. Tư tưởng hưu 
khuynh tiêu cực bị phê phán sâu sắc, tỉnh thần triệt để cách mạng, 
tinh thần quyết chiến quyết thắng được phát huy mạnh me. 

Bộ Chính trị Trung ương Đăng, nhân dân ca nước đã tiếp thêm 
sức mạnh mới cho cán bộ, chiến sĩ ta trên mặt trận trước khi bước 
vào đợt chiến đấu quyết định. 

Đợt tiến công thứ ba bắt đầu đêm 1 tháng 5 năm 1954: quân ta 
đánh chiếm các điểm cao còn lại ở phía Đông, thu hẹp phạm vi 
chiếm đóng cua địch ở phía Tây, tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ 
quân địch ơ Điện Biên Phu. 


Trung đoàn 98 (Đại đoàn 316) nhanh chóng tiêu diệt quân 
địch còn kiểm soát một nưa đổi C1. Trung đoàn 209 (Đại đoàn 
312) tiêu diệt hai vị trí 505 và 505A dưới chân các ngọn đồi phía 
Đông ø ta ngạn sông Nậm Rốm. Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308) 
tiêu diệt vị trí 311A ơ phía Tây. Trung đoàn 57 (Đại đoàn 304) 
đánh lấn vào khu C phía Đông Bắc phân khu Nam. Đêm 3 tháng 
ö năm 1954, Trung đoan 36 (Đại đoàn 308) tiêu diệt vị trí 311B. 
Bộ đội ta chi còn cách sơ chỉ huy địch 300 mét. 

Ngay 4 tháng 5 năm 1954, địch thả tiểu đoàn dù dự bị cuối 
củng xuống Điện Biên Phú. 
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Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phu sắp bị tiêu diệt. Quân địch 
định tổ chức thành ba cánh quân, phá vòng vây, tháo chạy sang 
Lào vào đêm 7 tháng 5 năm 1954. 

18 giờ ngày 6 tháng 5 năm 1954, pháo binh ta và đại đội hóa 
tiễn sáu nòng bắn dồn dập vào tung thâm quân địch. 

21 giờ ngày 6 tháng 5 năm 1954, bộ đội công binh cho nổ khối 
thuốc 1.000 ki-lô-gam TNT đặt ngầm giưa đồi AI. 

Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316) chia làm nhiều mui tử nhiều 
hướng đánh vào, tiêu diệt đơn vị quân dù lê-dương ở điểm cao cuối 
củng: đồi A1. Trung đoàn 9 (Đại đoàn 304) tiêu diệt đồi C2. Trung 
đoàn 209 (Đại đoàn 312) đánh chiếm vị trí 506 ơ Bác cầu Mường 
Thanh. Trung đoàn 102 (Đại đoàn 308) đánh chiếm vị trí 310 ở 
phia Tây. Phạm vi chiếm đóng cua địch bị thu rất hẹp. 

Sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, địch vẫn còn phan kích. 

14 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954, Tiểu đoàn 130 (Trung đoàn 
209, Đại đoàn 312) tiến công vị trí 507 ơ gần cầu Mường Thanh. 
Binh lính địch kéo cờ trắng ra hàng. Hai vị trí địch trên ta ngạn 
sông Nậm Rốm cúng bị tiêu diệt. 

Từ các hướng quân ta tiến vào khu trung tâm tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phu. Quân địch ở các hầm cố thú kéo cờ trắng xin hàng. 

Phát hiện có cờ trắng trên nóc hầm chi huy của tập đoàn cứ 
điểm, Trung đội trương Chu Bá Thệ, Trung đoàn 209, Đại đoàn 
312, dẫn Trung đội nhanh chóng vượt cầu Mường Thanh tiến 
thẳng tới hầm chỉ huy địch. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật cùng 2 
chiến sĩ Vinh, Nhỏ xông vào Sở chi huy tập đoàn cứ điểm. 

17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng Đơ Cat-tơ-ri 
(De Castries) và bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm ra hàng. 

Ngay đêm đó, Đại đoàn 304 tiến công vào phân khu Nam. Quân 
địch ở đây có trên 2.000 tên rút chạy. Quân ta đuổi đánh. Đến nưa 
đêm, toàn bộ quân địch bị bắt. 

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phu bị 
tiêu diệt sau 55 ngày đêm chiến đấu liên tục và manh liệt của quân 


425 


đội ta. Lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” Chu tịch Hồ Chí Minh 
trao cho quân đội phất cao trên Điện Biên Phú. 
Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 cúa quân và 


dân ta được quyết định bằng một chiến thắng vĩ đại: Chiến thắng 
Điện. Biên Phu. 


Ca nước ra trận, các chiến trường phối hợp chặt che, phân tán, 
kìm chân địch, tạo điều kiện cho Điện Biên Phú giành thắng lợi. 
Điện Biên Phu thắng lớn tạo nên một cao trào tiến công mới trên 
khắp ca nước. 

Tại miền Nam Trung Bộ, nhân dân và các lực lượng vu trang 
Liên khu 5 đa chặn đứng đợt tiến công Át-lăng 2 của địch. Ở Quy 
Nhơn, bộ đội địa phương và du kích diệt gần 5.000 địch. 

Trên đường số 14, số 19, bộ đội ta liên tiếp diệt nhiều đoàn xe, 
nhiều cứ điểm do tiểu đoàn địch đóng giữ. Đáng kể là các trận Đèo 
Mang, Đắc Đoa, Tuy Binh, Thượng An. Ngày 21 tháng 3 năm 1954, 
ta tập kích lần thứ hai thị xa Plây Cu, diệt 500 địch. 

Ngày 24 tháng 6 năm 1954, bộ đội ta uy hiếp mạnh đường số 
19. Địch phai rút binh đoàn cơ động số 100, một tiểu đoàn khinh 
quân cùng một tiểu đoàn pháo binh ở An Khê về cụm tại Plây Cu. 
Binh đoàn cơ động số 100 là binh đoàn thiện chiến của quân Pháp, 
được điều tử mặt trận Triều Tiên về. 

Trung đoàn chu lực 96 của ta mới thành lập, gồm hai tiểu đoàn 
bộ binh và một tiểu đoàn trợ chiến do đồng chí Nguyễn Minh Châu 
chì huy đang chuẩn bị tiến công một cứ điểm trên đường số 19, đã 
chuyển ngay sang đánh địch rút khói An Khê. Mặc dầu lực lượng 
ta ít, chuẩn bị lại cấp tốc, Trung đoàn trương vẫn quyết định tiêu 
điệt toàn bộ quân địch. 

Ngay từ nhưng phút đầu trận đánh, quân địch bị súng cối và 
phóng bom cua ta sát thương nặng. Đạn cối ta bắn 150 qua thị 140 
qua trúng đích; phóng bom ta bấn 15 qua thị 13 qua trúng đích. 
Quân địch phản kích. Chúng dựa vào số đông để áp đao quân ta. 
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Nhiều đại đội của ta bị thương vong quá nưa. Theo gương đại đội 
trương Võ Thiết, cán bộ và chiến sĩ ta đa lợi dụng công sự địch 
đánh địch, hết đạn thi xung phong lấy súng đạn địch diệt địch, qua 
cảm đánh bật các đợt xung phong ác liệt của bộ binh, cơ giới. Toàn 
bộ binh đoàn cơ động số 100, tiểu đoàn pháo 105 mi-li-mét của 
địch đã bị tiêu diệt và bát sống. Ta thu 203 xe, 15 khẩu pháo, bắt 
toan bộ bộ tham mưu địch. 

Trận đánh tiêu diệt binh đoàn cơ động số 100 là trận vận động 
phục kích lớn cua quân đội ta. Đây là một đòn nặng nề, vang dội, 
bồi thêm sau khi địch bị thất bại ơ Điện Biên Phú. 


Tại Nam Bộ, cuộc nổi dậy của quân và dân ta lan ra hầu hết 
các tinh Kết hợp với cuộc tiến công của bộ đội, nhân dân nổi dậy 
buộc hàng loạt đồn bốt giặc phải hạ vũ khí. Trên 1.000 đồn bốt, 
tháp canh cua địch bị tiêu diệt, bức rút hoặc ra hàng. Chợ Gạo, Gò 
Công, Trung Huyện, Lai Vung, Cao Lanh, Ba Tri, Kế Sách, Thạnh 
Trị, Vĩnh Châu... nổi dậy. Hội tế bị giai tán. Hàng trăm xã, hàng 
nghìn ki-lô-mét vuông đất đai được giải phóng, nhiều nhất là ở các 
tình Gia Định, Thu Biên, Mỹ Tho, Long Châu Sa, Vĩnh Trà, Sóc 
Trăng. Từng tiểu đội, trung đội, đại đội, từng đồn bốt địch ra hàng. 

Trong khi đó, ơ thành phố Sài Gòn và các đô thị, phong trào 
đấu tranh chính trị hợp pháp, không hợp pháp của nhân dân diễn 
ra sôi nổi. Chiến tranh du kích trong lòng 8ài Gòn và một số đô thị 
lại dấy lên mạnh me. Được sự giúp đơ cua cơ sơ cách mạng trong 
đô thị, các anh hùng Phạm Văn Hai, Lê Văn Thọ, Buủi Văn Ba đã 
lập nhưng chiến công xuất sắc: phá kho bom Phú Thọ, kho bom 
Tân Sơn Nhứt. 

Vùng giai phóng mơ rộng. Vùng tự do rộng lớn nối liền với 
tinh, khu với khu, tử miền Đông sang miễn Tây, tạo điều kiện phát 
triển mạnh me cuộc chiến đấu. 

Tại đồng bằng Bắc Bộ, hàng loạt vị trí địch gần các thành phố, 
thị xa bị tiêu diệt. Các trận đánh lớn trên đương giao thông liên 
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tiếp diễn ra. Trong hai tháng, trên 10 đoàn xe lửa bị diệt. Trên 
đường số ð, có trận ta diệt cả đoàn xe củng 1 tiểu đoàn địch. 

Ơ Nam Nam Định, các trận chiến đấu diễn ra như một chiến 
dịch. Các Trung đoàn 52, 48 (Đại đoàn 320) cúng lực lượng vu 
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trang địa phương vây đồn, diệt viện, tập kích vị trí đánh công 
kiên, phối hợp chiến đấu của bộ đội với nổi dậy của nhân dân vủng 
đồng bào theo đạo Thiên chúa, phối hợp tiến công kiên quyết với 
kiên trì kêu gọi binh lính địch, diệt 6 tiểu đoàn địch, giải phóng hai 
huyện Giao Thuy, Hải Hậu. 

Ở Tả ngạn, Hưu ngạn sông Hồng, nhân dân vùng dậy cùng bộ 
đội và du kích diệt địch. Hàng loạt đồn bốt địch bị tiêu diệt. Hàng 
loạt đồn bốt khác trở thành nhưng “Điện Biên Phú” thu nhỏ giữa 
vòng vây cua nhân dân. Kết hợp với tiến công quân sự, cuộc tiến 
công chính trị của nhân dân vào quân ngụy thu nhiều kết quả. 
Hàng vạn lính ngụy bỏ ngu trở về với nhân dân. Hàng chục tiểu 
đoan khinh quân mất sức chiến đấu. Khối ngụy quân tan ra. Nhiều 
vùng nằm sâu trong lòng địch được giai phóng, nối liền với các 
vùng tự do, trở thành những chỗ đứng chân vưng chắc cho bộ đội 
chủ lực và bộ đội địa phương tử khắp các phĩa tiến công uy hiếp 
các thành phố, các đô thị. 

Trong lúc đó, Hà Nội sôi sục đấu tranh chính trị. Mít tỉnh, biểu 
tình, bai chợ, bai khóa, bãi công nổ ra dồn dập. 

Trước nguy cơ bị tiêu diệt và để ngăn chặn sự sụp đổ hoàn 
toàn của quân ngụy, địch phải thu hẹp vùng chiếm đóng. 

Ngày 10 tháng 6 năm 1954, địch vội va rút khoi Việt Trì, Chợ Bến. 

Ngày 28, 29, 30 tháng 6, chúng rút khỏi Thái Binh, Phát Diệm, 
Bùi Chu, Ninh Binh. 

Ngày 1 tháng 7, chúng rút khỏi Nam Định. 

Ngày 3 tháng 7, chúng rút khỏi Phu Lý. 

Liên khu Nam đồng bằng của địch bị xóa bỏ. Phần lớn đồng 
bằng Bắc Bộ được giai phóng. 


Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 đã tiêu diệt 
112.000 tên địch trên các chiến trường, thu 19.000 súng các loại, 
phá 177 máy bay, 81 đại bác, giai phóng nhiều vùng đông người: 
nhiều của ở đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. 
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Riêng ơ mặt trận Điện Biên Phu, ta đã tiêu diệt và bắt làm tủ 
binh trên 16.000 tên địch, trong đó có 1 tướng, 16 quan năm, 1.749 
sĩ quan và hạ sĩ quan. Lực lượng địch bị tiêu diệt gộm 17 tiểu đoàn 
bộ binh và quân dủ của 3 binh đoàn chủ lực, 3 tiểu đoàn pháo binh, 
1 tiểu đoàn công binh, tổng cộng 21 tiểu đoàn. Ta bắn rơi và phá 
hủy 62 máy bay các loại, bắn hong 4 xe tăng, thu 30 trọng pháo, 6 
xe tăng, trên 3 vạn chiếc dù và toàn bộ vu khi, kho tảng, đạn dược, 
quân trang, quân dụng. 

Tử chỗ mới tiêu diệt được một cứ điểm độc lập có trên dưới l 
tiểu đoàn địch, đến đây bộ đội ta đã tiến hành được một chiến dịch 
tiến công trận địa hợp đồng binh chung, tiêu diệt ca một tập đoàn 
cứ điểm mạnh, phức tạp, kiên cố do hàng sư đoàn tỉnh nhuệ của 
địch đóng giư. 

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao 
là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phu là chiến thắng to lớn nhất 
của lực lượng vu trang nhân dân và của nhân dân ta tử trước đến 
nay. Hình thái phản công cục bộ đã tiến lên hình thái tiến công 
địch trên khắp các chiến trường, vượt ra ngoài chiến trường chính, 
mơ rộng đến chiến trường miền Nam và trên toàn Đông Dương, ở 
ca chính diện và trên khắp các mặt trận sau lưng địch. Chiến 
tranh chính quy của ta đã giáng cho địch nhứng đòn chí tứ, đồng 
thời chiến tranh du kích biến thành cao trào nổi dậy ở khắp nơi. 
Đây là sự phối hợp chặt chẽ giửa tiến Êông quân sự và nổi dậy của 
quần chúng trên quy mô ca nước để đánh bại kẻ địch. 

Nhứng chiến thắng to lớn đó chứng minh sức mạnh vi đại của 
nhân dân ta dưới sự lanh đạo của Đảng, sự trương thành vượt bậc 
cua quân đội ta, sự đoàn kết chiến đấu cua ba dân tộc Việt Nam - 
Cam-pu-chia - Lào và sự giúp đơ nhiệt tỉnh, vô tư của các nước xã 
hội chu nghĩa anh em. 

Những chiến thắng to lớn ấy là kết quả của sự chi đạo chiến 
lược cách mạng tài tình, xây dựng lực lượng hùng hậu cua Đang và 
Hồ Chu tịch, đánh dấu bước phát triển cao của nghệ thuật quân sự 
Việt Nam. 
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Chiến thắng lịch sư Điện Biên Phủ đã như một Bạch Đằng, 
một Chỉ Lăng, một Đống Đa trong thế ký XX và đi vào lịch sử thế 
giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô 
dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

Ngày 8 tháng 5 năm 1954, Hồ Chu tịch gưi thư khen ngợi bộ đội, 
dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bác. Người dạy: 

“Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì 
thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết 
kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chú, hòa bình”. 


V 
KHÁNG CHIẾN KẾT THÚC THẮNG LỢI 
MIỄN BẮC HOÀN TOÁN GIẢI PHÓNG 


Chiến thắng to lớn Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao nhất 
là Điện Biên Phú đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của 
thực dân Pháp, xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điểu kiện 
thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao. 

Ngày 8 tháng 5 năm 1954, Phái đoàn Chính phú ta do đồng chí 
Phạm Văn Đồng làm Trương đoàn bước vào bàn Hội nghị 
Giơ-ne-vơ với tư thế của một dân tộc chiến thắng. 

Trong khi đó, trên khắp các chiến trường, quân và dân ta phát 
triển mạnh me thắng lợi cua chiến dịch Điện Biên Phú. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân Pháp dưới 
sự lanh đạo của Đảng Cộng sản Pháp đòi chấm dứt chiến tranh xâm 
lược Đông Dương tiến lên một bước mới. Nhân dân yêu chuộng hòa 
bình thế giới đòi đế quốc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược. 

Ngày lỗ tháng 7 năm 1954, Trung ương Đảng ta họp Hội nghị 
lần thứ súu mở rộng. 


Hồ Chủ tịch đa báo cáo về “tình hình và nhiệm vụ mới”. Người nói: 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uà lực lượng uú trang nhân 
dân, QĐND, H, 1970, tr. 295 
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“Nhân dân ba nước Việt Nam - Cam-pu-chia - Lào đoan kết, 
cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước ngày càng phát triển. Lực 
lượng du kích cua ta ơ Nam, Trung, Bác chẳng nhưng đứng vưng 
mà ngày càng phát triển. Quân đội chủ lực cua ta thì tiếp tục 
thắng lợi tử chiến dịch Biên Giới đến chiến dịch Hòa Binh, Tây 
Bác, v.v. Những tháng lợi trước cộng với thắng lợi to ơ Điện Biên 
Phú làm cho tình hình biến đối một cách quan trọng. Ta phá tan 
kế hoạch Na-va làm cho chính phu La-ni-en - Bi-đô đố, quân đội 
Pháp phai thu hẹp phạm vi chiếm đóng”. 

“Nhưng thắng lợi cua ta làm cho nhân dân ta và nhân dân thế 
giới phấn khơi, làm cho địa uị ngoại giao của ta ở Giơ-ne-vơ vững 
chắc, nhưng thắng lợi cua ta buộc địch phai nói chuyện với ta”, 

Người chi ro: “Sau chiến dịch Điện Biên Phú, âm mưu và kế 
hoạch của Mỹ cúng thay đôi, để kéo dài chiến tranh Đông Dương, 
quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương phá hoại Hội nghị Giơ-ne-vơ, 
tìm hết cách để hất cảng Pháp để chiếm ba nước Việt Nam - 
Cam-pu-chia - Lao”. 

“My không nhưng là ke thủ của nhân dân thế giới, mả My 
đang biến thành ke thù chưnh uà trực tiếp cua nhân dân Việt Nam 
- Cam-pu-chia - Lào °Ẻ. 

Hội nghị Trung ương lần thứ sáu quyết định phương châm sách 
lược đấu tranh cua ta trong giai đoạn mới là “chĩa mui nhọn đấu 
tranh vào đế quốc My va hiếu chiến Pháp, dựa trên cơ sơ nhưng 
tháng lợi đã đạt được mà phấn đấu đề thực hiện hòa bình ơ Đông 
Dương, phá tan âm mưu cua đế quốc My kéo dài và mơ rộng chiến 
tranh Đông Dương, cung cố hòa binh và thực hiện thống nhất, 
hoan thành độc lập và thực hiện dân chu trong toàn quốc”. 

“Khẩu hiệu cua ta là: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ ”Š, 


1, 2. Báo cáo cua Hồ Chu tịch tại Hội nghị lần thứ sáu mơ rộng cua 
Ban Chấp hành Trung ương Đang (15-7-1954). 

3. Nghị quyết Hội nghị lần thư sáu mơ rộng của Ban Chấp hanh 
Trung ương Đang (15 - 18-7-1954). 
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Hội nghị kêu gọi: “Toàn Đang tử trên đến dưới hay thống nhất 
tư tương và hành động, đoàn kết nhất trí hơn nưa chung quanh Hồ 
Chu tịch và Trung ương, tuyệt đối tin tương vào Hồ Chu tịch và 
Trung ương. kiên quyết vượt mọi khó khăn, ra sức phấn đấu đề 
bất cứ hòa hay là đánh, ta cũng chu động và thắng lợi”, 

Ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương 
kết thúc. Hội nghị công bố Tuyên ngôn chinh trị và Hiệp định đình 
chiến ơ Đông Dương. Hội nghị thừa nhận: tôn trọng độc lập, chu 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thô của Việt Nam, 
Cam-pu-chia và Lào, quy định quân đội nước ngoài phai rút khỏi 
Đông Dương. 

Đại biểu My không chịu ký vào ban tuyên bố chung của Hội 
nghị. Nhưng Chính phu My phai ra tuyên bố riêng cam kết tôn 
trọng Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương. 

Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam quy định lấy vĩ tuyến 
17 làm giới tuyến quân sự tạm thời để lực lượng hai bên tập kết: 
lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam ở phia Bắc giới tuyến, lực 
lượng quân đội “Liên hiệp Pháp” ơ phía Nam giới tuyến. Giới 
tuyến quân sự chỉ có tính chất tạm thời, hoàn toàn không thể coi 
là một ranh giới về chính trị hay về lanh thô. 

Hội nghị quân sự giưa đoàn đại biểu Bộ Tổng tư lệnh Quân đội 
nhân dân Việt Nam và đoàn đại biếu bộ tổng chị huy quân đội 
Pháp ơ Đông Dương họp tại Trung Gia từ ngày 4 tháng 7 năm 
1954, ban nhưng vấn để quân sự do Hội nghị Giơ-ne-vơ đặt ra 
nhằm giai quyết nhưng vấn để cụ thể để thực hiện ngừng bắn, 
chuyền quân. Ủy ban liên hiệp đình chiến được thành lập. 

Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân 
Pháp xâm lược bắt đầu từ ngay 23 tháng 9 năm 1945 đến ngày 20 
thang 7 năm 1954 kết thúc thắng lợi. Quân và dân ta đa tiêu diệt 
và bát 561 900 tên địch trong đó có 142.900 là lính Âu-Phi. 


1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu mơ rộng cua Ban Chấp hành 
Trung ương Đang (15 - 18-7-1954). 
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“Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nho yếu đa 
đánh thắng một nước thực dân hung mạnh. Đó là một thắng lợi 
ve vang cua nhân dân Việt Nam, đồng thời củng là một thắng lợi 
cua các lực lượng hòa binh, dân chu và xa hội chu nghĩa trên thế 
giới”. 

Ngày 22 tháng 7 năm 1954, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân 
ân Việt Nam ra lệnh ngưng bắn trên toàn chiến trường Việt Nam. 
Bộ đội chu lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích trên cả nước 
đã nghiêm chinh thực hiện lệnh ngừng bắn. 

Đinh chiến đã được thực hiện. Quân đội ta thả tủ binh. Hàng 
vạn tù binh Pháp tử cấp tướng đến binh lính được ta trao cho bộ 
tổng chi huy quân đội viễn chỉnh Pháp ở nhiều địa điểm. Đây là 
nhưng tủ binh bị ta bất giư trong chín năm kháng chiến suốt tử 
Bác chí Nam. Họ đã được ta đối xư khoan hồng, được lành mạnh 
khi ta trao tra cho họ về với gia đình. 

Thi hành Hiệp định đình chiến, bộ đội Tỉnh nguyện Việt Nam 
ở Cam-pu-chia, Lào và bộ đội tập trung ơ Nam vĩ tuyến 17 chuyển 
quân tập kết ra miền Bác Việt Nam. 

Các chiến sĩ miền Nam tạm biệt quê hương, gia đình thân 
thiết. Đồng bào miền Nam tiễn đưa con em minh ra với đồng bào 
miền Bác để học tập, xây dựng lớn mạnh. Tất ca đều đa đặt lợi ích 
lâu dài, cơ ban trên lợi ích trước mắt, lợi ích ca nước trên lợi ích 
địa phương, thực hiện đúng yêu cầu chuyển quân tập kết. Đây là 
sự giác ngộ cách mạng rất cao cua bộ đội miền Nam, của nhân dân 
miền Nam đã đi đầu trong cuộc kháng chiến. Quân và dân miền 
Nam có lòng tin sắt đá như lời Bác Hồ khẳng định: “Trung Nam 
Bác đều là bờ coi cua ta, nước ta nhất định se thống nhất, đồng 
bào ca nước nhất định được giải phóng”Ê. 

Các chiến sĩ Tinh nguyện Việt Nam lưu luyến tử gia nhân dân 
nước bạn đa giúp đơ minh, với lòng tỉn vưng chắc ơ tiền đồ cách 


1, 2. Hồ Chí Minh, Tuyền tập, ST, H, 1960, tr. 771, 490 
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mạng nược bạn. Nhân dân các nước bạn tiễn các chiến sĩ Tình 
nguyện Việt Nam như tiễn đưa con em ruột thịt của minh. 

Việc chuyển quân tập kết tiến hành đúng yêu cầu, đúng quy 
định, thể hiện tỉnh thần ky luật của quân đội ta đồng thời nêu cao 
tỉnh thần cách mạng, tỉnh thần quốc tế vô san của quân đội ta, nêu 
cao tỉnh thân đoàn kết quân dân và đoàn kết anh em cua ba dân 
tộc Đông Dương. 

Hiệp định Giơ-ne-vơ buộc quân Pháp trước hết phai rút hẳn 
khỏi miền Bắc nước ta. 

Quân đội ta tiến vào tiếp quan các vùng do quân Pháp chiếm 
đóng. 

Tiếp thu vùng mới giải phóng là một cuộc đấu tranh phức tạp 
trên nhiều mặt: chính trị, tư tương, kinh tế, văn hóa và phải có sự 
phòng bị về quân sự. Do sự kiên trì dung cảm bám dân, bám đất 
của đảng viên và cán bộ vùng sau lưng địch, do cơ sở cách mạng, 
các tổ chức quần chúng và lực lượng vú trang ta đa được xây dựng 
ơ hầu khắp các vùng sau lưng địch, sát đồn bốt địch, cả trong các 
thành phố, do nhân dân ở đây đa làm chủ địa phương trong một 
thời gian khá dài sau Cách mạng tháng Tám, lại có nhiều kinh 
nghiệm đấu tranh với địch, nên nhưng điều kiện cơ ban, cần thiết 
cho công tác tiếp quan và đón bộ đội về đều đã được chuẩn bị. Dựa 
vào nhân dân, quân đội ta có điều kiện thuận lợi để hoàn thành 
nhiệm vụ tiếp quản. 


Trật tự, trị an nhanh chóng được thiết lập. Tinh mệnh, tải 
sản của nhân dân được bảo đảm. Cuộc sống độc lập, tự do trở về 
do tự minh đấu tranh giành lại. Không khi phấn khởi cách mạng 
tràn ngập. Sức sống mới bùng lên manh liệt. Đó là ngày hội giải 
phóng của quần chúng và củng là ngày hội của quân và dân ta. 
Bộ đội đa ra sức tuyên truyền giai thích đường lối, chính sách 
của Đảng và Chính phú, tận tình giúp đỡ các gia đình bị địch 
khung bố, cướp bóc. 

Bọn phan động tay sai đế quốc Mỹ lợi dụng tôn giáo cương ép 
đồng bào di cư vào Nam. Chúng tập trung đồng bào có đạo vào 


436 


nhưng vùng do bọn phan động đội lốt thầy tu củng bọn lưu manh 
côn đồ khống chế, buộc đồng bảo bo quê hương ra đi. Cán bộ, chiến 
sĩ ta tay không vú khí vào các vùng này kiên trì giai thích đường 
lối, chính sách cua Đang, vạch rõ âm mưu thâm độc cua ke thủ. 
Bọn phản động tổ chức nhưng cuộc hành hung hòng làm nản lòng 
bộ đội ta, ngăn can bộ đội tiếp xúc với quần chúng. Nhưng tỉnh 
thần phục vụ nhân dân, tỉnh thần kiên trì cách mạng cua bộ đội đa 
thắng. Nhưng nơi bộ đội kịp đến, nhân dân đã trơ về với nhà cưa, 
ruộng vườn cua minh. 

Mùa hè và mùa thu năm 1954, quân đội ta lần lượt tiếp quan 
các thanh phố, đô thị và vùng nông thôn bị địch chiếm đóng trên 
miền Bắc. 

Ngày 8 tháng 10 năm 1954, Hồ Chủ tịch viết “Mấy lời căn dặn 
cac đơn vị bộ đội vao thanh”. Người dạy: 

“Suốt tám năm kháng chiến, các chú đã làm kiểu mẫu anh 
dung, do đó mà chúng ta đa thắng lợi. Nay chúng ta về thanh thị, 
các chú cúng phải làm kiểu mẫu đúng đắn, để tranh lấy thắng lợi 
trong hòa bình”, 

Người căn dặn bộ đội nhứng điều phải ghi nhớ và làm đúng: 

“ - Chớ tự kiêu, tự man. 

- Chớ rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút thuốc phiện. 

- Chớ để lộ bí mật. 

- Chớ xa xi, tham ô, lãng phí. 

- Phai kính trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết với 
nhân dân. 

- Phải khiêm tốn, nghiêm chinh. 

- Phải giử gin tính chất trong sạch, chất phác cua người chiến 
sĩ cach mạng. 

- Phai thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. 
- Phai làm đúng mười điều ky luật. 


1. Hồ Chí Minh, Về đấu tranh uu trang uà lực lượng uu trang nhân 
đân, QĐND, H, 1970, tr. 315 - 316. 


437 


- Phải luôn luôn cảnh giác, và phải thực hiện tự phê bình và 
phê bình đề tiến bộ không ngừng"!. 

Chính phú đề ra Mười điều ky luật của bộ đội, cán bộ và nhân 
viên công tác khi vào thành phố mới giai phóng. 

Ngay 10 thang 10 năm 1954, Đại đoàn 308, Trung đoàn 57 
(Đại đoàn 304) được lệnh tiến vào Hà Nội. Tên lính xâm lược cuối 
cùng cút khoi Thu đô. Tám năm qua nhân dân Thu đô lo lắng, vui 
mừng, hồi hộp theo doi bước đường chiến đấu cua bộ đội. Giờ đây 
ca Thu đô hân hoan, tự hào đón bộ đội trơ về. 

Dưới sự lanh đạo cua Đang, được nhân dân hết lòng ung hộ, 
phối hợp với các chiến sĩ công an, quân đội ta đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ quân quan. Đó là kết qua của cuộc đấu tranh chính trị 
quyết liệt kết hợp với đấu tranh ngoại giao khôn khéo, đấu tranh 
bằng binh vận, bằng lực lượng tại chỗ cua công nhân, viên chức 
cùng nhân dân Thu đô chống dịch vét người, cướp của, phá hoại 
tài san. 

Sau ngày giải phóng, thủ đô Hà Nội hoàn toàn đổi mới, yên vui, 
tươi đẹp, phấn khơi. 

Trong buổi gặp gỡ với đại biểu nhân dân Thú đô, Hồ Chủ tịch 
nói: “Bộ đội ta đánh nhau nhiều trận, gối đất nằm sương, gian nan 
khổ sơ nhiều, đi đâu cũng được đồng bào quý mến. Tôi nghe nói 
đồng bào Thu đô rất hoan nghênh bộ đội, tôi rất vui lòng”. 

Ngày 1 tháng l năm 1955, nhân dân Hà Nội củng bộ đội tập 
họp ơ Quang trường Ba Định đón mừng Hồ Chu tịch, Trung ương 
Đang và Chính phu về Thu đô. 

Quân đội ta, dân quân du kích ta, đội ngu trùng điệp, tiến bước 
theo bàn tay vẫy gọi, diu dắt, tru mến cua Hồ Chu tịch. 

Hồi đầu kháng chiến, bộ đội Nam Bộ còn phải đánh giặc bằng 
gây tâm vông, bộ đội Trung Bộ, Bắc Bộ còn phai dùng giáo mác, 
nay lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh với các thành phần bộ 


1. Hồ Chí Minh, Về đếu tranh uú trang uà lực lượng uu trang nhân 
dân, QĐND, H, 1970, tr. 315 - 316. 
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binh, cơ giới, phao binh, phòng không... Vừa chiến đấu, vửa xây 
dựng, cang đanh cảng mạnh, quân đội ta qua chín năm kháng 
chiến đa lm mạnh vượt bực. 

Ngay 20 tháng 3 năm 1955, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa họp lần thứ tư. Quốc hội gưi điện văn cho Quân đội: 

“Qua 8, 9 năm kháng chiến, Quốc hội rất vui mưng nhận thấy 
Quân đội nhân dân Việt Nam đa chiến đấu hết sức anh dung trong 
nhưng hoàn cảnh vô cùng gian khố, đã lập được nhưng chiến công rực 
rơ, ghỉ vào lịch sư kháng chiến vĩ đại cua dân tộc nhưng trang lịch sư 
oanh liệt nhất, do đó đã đưa cuộc kháng chiến cua dân tộc ta đa đến 
tháng lợi to lớn ngày nay. Quốc hội báo tin cho toàn thể cán bộ và 
chiến sĩ trong quân đội biết rằng trong khóa họp này, Quốc hội trịnh 
trọng tuyên dương công trạng của Quân đội nhân dân Việt N am”, 

Ngay 13 thang 5 năm 1955, Đại đoàn 320, Trung đoàn 42 và. 
Trung đoàn 50 vào tiếp quan Hai Phòng. 

Lá cờ xâm lược cua đế quốc Pháp bị hạ xuống trên đất Cang. 
Tên xâm lược cuối cùng rút khoi miền Bắc nước ta. 

Miền Bắc hoàn toàn giai phóng. 

Trung ương Đang và Chính phú quyết định hoàn thành cai 
cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cung cố quốc phòng, xây dựng 
chủ nghĩa xa hội. Đồng thời Trung ương Đảng và Chính phu quyết 
định tăng cương lực lượng vu trang nhân dân, xây dựng quân đội 
nhân dân thành một quân đội cách mạng, chính quy, tương đối 
hiện đại, thích hợp với yêu cầu cua tinh hình mới. 

Dưới sự lanh đạo cuủa Đang, miền Bắc hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chu, tiến thẳng lên xây dựng chu nghĩa xa hội. 

Dân quân du kích, bộ đội địa phương phát triển và cúng cố. Các 
đại đoàn, trung đoàn bộ binh được cúng cố về tô chức, tăng cường 
về trang bị, xây dựng thành các đại đoàn tương đối hiện đại. Bộ đội 
miền Nam tập kết, bộ đội Tình nguyện được xây dựng thanh các Đại 


1. Điện văn của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa họp lần 
th:ứ tư gưi Quân đội nhân dân Việt Nam (20 - 3 - 1955:. 
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đoàn 330, 338, 305, 324, 335. Các binh chung pháo binh, phòng 
không, công binh, thông tin đều phát triển. Cơ sở đầu tiên của các 
quân chung không quân, hai quân bắt đầu được xây dựng. 

Miền Bắc bước vào xây dựng trơ thành căn cứ địa cách mạng 
Của ca nước. 

Trong khi đó, ơ miền Nam nước ta, đế quốc My và bọn tay sai ra 
sức phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. Tháng 9 năm 1954, My lập khối 
xâm lược Đông Nam Ậ. Chúng trực tiếp nắm bọn tay sai, cai tổ xây 
dựng lại quân ngụy. Chúng thay chân thực dân Pháp, thực hiện một 
chính sách xâm lược mới. Dưới sự chị huy của đế quốc Mỹ, bè lũ tay 
sai Ngô Đình Diệm không thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, cự tuyệt 
hiệp thương tổng tuyến cứ, mơ những cuộc tàn sát đẫm máu những 
người kháng chiến, giết hại hàng loạt đồng bảo yêu nước. 

Cuộc chiến tranh xâm lược cua đế quốc Pháp vửa chấm dứt thi 
mây đen cuộc chiến tranh xâm lược mới cua đế quốc My đã bao 
trùm miền Nam nước ta. 

Cách mạng Việt Nam bước vào một thời ky đấu tranh mới: thời 
kỳ xây dựng chu nghĩa xa hội ơ miền Bác, hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ ơ miền Nam, thời kỳ chống Mỹ, cứu nước vĩ đại 
cua ca dân tộc. 

Nhiệm vụ xây dựng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cua Quân 
đội nhân dân Việt Nam còn tiếp tục và rất nặng nề. 


* 


Các lực lượng vu trang nhân dân ta ra đơi va lớn lên trong 
phong trào đấu tranh cách mạng cua toàn dân dưới sự lanh đạo 
của Đang. 

Trong phong trào Xô-viết Nghệ-Tĩnh (1930-1931), xuất hiện 
mầm mống đầu tiên cua lực lượng vú trang cách mạng cua công 
nhân và nông dân: Đội tự vệ đo. 

Trong thời kỳ chuẩn bị khơi nghĩa và tiến hành Tổng khơi 
nghĩa giành chính quyền (1940 - 1945), các tổ chức vu trang cách 
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mạng đầu tiên lần lượt ra đời: Đội du kích Bác Sợn, Quân du kích 
Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Đội Việt Nam tuyên truyền giai phóng 
quân, Đội du kích Ba Tơ... 

Các đội quân nhỏ bé ấy, có Đang chi lối đưa đường, lấy lòng 
dân làm căn cứ, lấy tỉnh thần yêu nước, lòng căm thủ giặc làm vu 
khí tiến công, đa có thanh thế rất lớn, vượt xa số quân cung như 
quy mô nhưng trận chiến đấu cua nó. Các đội quân ấy đa tồn tại, 
phát triển trước mọi sự đánh đẹp, tiếu trừ cua đế quốc Pháp, 
phát-xit Nhật, đa lớn mạnh nhanh chóng trong cao trào chống 
Nhật, cứu nước, được thống nhất lại thành Việt Nam giai phóng 
quân trong nhưng ngày Khơi nghĩa tháng Tám, đa mở rộng vượt 
bậc đội ngủ minh trên ca nước và trơ thành quân đội của Nhà 
nước Việt Nam dân chu cộng hòa. 

Đó là thời kỳ hình thành cua quân đội ta. 


Nước Việt Nam dân chu cộng hòa non tre, Nhà nước dân chú 
nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á đã phai đối phó cùng một lúc với 
nhiều ke thủ xâm lược hung bạo, phai chiến đấu cùng một lúc trên 
ba mặt trận: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Khó 
khăn chồng chất khó khăn, vận mệnh của Tổ quốc như ngàn cân 
treo sợi tóc. 

Trung ương Đang và Hồ Chu tịch đa kiên quyết và khôn khéo đưa 
con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh lướt tới. 

Gần một nàm tạm hoa binh đa cho ta thơi giờ xây dựng lực 
lượng căn ban. 

Nhưng thực dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nưa. 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất ca chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu lam nô lệ. : 

Nam Bộ đi đầu trong cuộc kháng chiến với gậy tầm vông. Thu 
đô Hà Nội và các thanh thị cam tử cho Tổ quốc quyết sinh. Việt 
Bác đập tan cuộc tiến công ảo ạt cua một vạn hai quân địch vào 
căn cứ địa thần thánh cua kháng chiến. Quân xâm lược vấp phai 
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ca một dân tộc đa đứng dậy. Thế địch như lưa, thế ta như nước. 
Chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” cua địch bị thất bại. 

Chiến đấu trong vòng vây bốn bề của chu nghĩa đế quốc, vượt 
qua những khó khăn gay gắt, nhân dân ta, dưới sự lanh đạo cua 
Đang, đã làm thất bại mọi âm mưu và chính sách xâm lược của 
địch nhằm lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh 
người Việt. Toàn quân và toàn dân ta vừa kháng chiến vừa sản 
xuất, tự cấp tự túc về mọi mặt; vừa chiến đấu vừa xây dựng: xây 
dựng lực lượng chính trị, xây dựng ba thứ quân cua lực lượng vu 
trang; vừa đánh vừa học: phát triển chiến tranh du kích, học tập 
đánh vận động. Mua đông năm 1950, với chiến dịch Biên Giới, ta 
phá tan sự bao vây cua chu nghĩa đế quốc đối với cách mạng Việt 
Nam. Quân đội ta trương thành lên một bước mới. 

Nhưng Nghị quyết của Đại hội lần thứ hai của Đang (1951) về 
kháng chiến, về cải cách ruộng đất đã đấy mạnh công cuộc xây 
dụng lực lượng vu trang, bồi dương sức dân và động viên mạnh me 
sức người, sức cua cho kháng chiến. Quân đội ta được củng cố một 
bước quan trọng. Chất lượng được nâng cao về mọi mặt. Ta liên 
tục mơ các chiến @ch tiến công và phan công ngày càng lớn và 
phối hợp chiến đấu với Quân giai phóng Lào và Quân giai phóng 
Cam-pu-chia anh em. Đình cao của sự nỗ lực của quân và dân ta 
và điền hình cua sự phối hợp chiến trường đẹp đe trên quy mô ca 
nước cung như trên chiến trường các nước Đông Dương là cuộc 
tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, kết thúc bằng chiến 
dịch lịch sư Điện Biên Phu. 

Cuộc kháng chiến thần thánh cua nhân dân ta chống thực dân 
Pháp xâm lược và can thiệp My đa gianh được tháng lợi vĩ đại. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nho yếu đã đánh 
thắng một nược thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi ve vang 
cua dân tộc Việt Nam, đồng thời cúng là một thắng lợi cua các lực 
lượng hòa binh dân chu và chu nghĩa xa hội trên toàn thế giới. 

Trong lò lửa cua cuộc kháng chiến toàn dân, các lực lượng vu 
trang nhân dân đã được tôi luyện thành gang thép. Đó là cái vốn 
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rất quy đề các lực lượng vú trang ta đi vào thời kỳ xây dựng trong 
hòa bình và cùng với toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng 
chiến chống My, cưu nước vĩ đại. 

Đây là thời kỳ trương thành của quân đội ta. 

Lịch sư xây dựng và chiến đấu của quân đội ta trước hết là lịch 
sư Đảng ta xây dựng và lanh đạo lực lượng vú trang. Hồ Chu tịch 
nói: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch vị nó là một quân đội nhân 
dân do Đang ta xây dựng, Đang ta lãnh đạo và giáo dục”, 

Đường lối cách mạng, đường lối quân sự cua Đang là nguồn 
gốc quyết định sự ra đời, trương thành và chiến thắng cua quân 
đội ta. 

Đang và Hồ Chu tịch đã đem nguyên tắc xây dựng quân đội 
kiểu mới của Lê-nin để xây dựng lực lượng vũ trang ta, đem khoa 
học cách mạng bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vu trang cho quân đội ta. 

Sự lanh đạo cua Đảng quyết định ban chất giai cấp, ban chất 
cách mạng và mục tiêu, lý tương chiến đấu cua quân đội. 

Đảng đã đem lòng trung thành vô hạn của mình đối với Tổ 
quốc, với nhân dân mà xây dựng cho quân đội lòng trung với nước, 
hiếu với dân. Đảng đã đem tỉnh thần yêu nước chân chính kết hợp 
với tỉnh thần quốc tế vô san cao ca mà giáo dục cho lực lượng vú 
trang, đem tỉnh thần triệt để cách mạng cua giai cấp công nhân 
kết hợp với truyền thống bất khuất của dân tộc mà hun đúc chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng cho quân đội. Đang đã đem ky luật sắt 
cua Đang mà rèn luyện ky luật tự giác, nghiêm mỉinh cho quân đội, 
đem truyền thống đoàn kết nhất trí của Đang mà đoàn kết cần bộ 
với chiến sĩ, đoàn kết quân đội với nhân dân. 

Đang đa xây dựng thành công một Quên đội nhân dân chân 
chính, một quân đội kiểu mới cua giai cấp công nhân trong điều 
kiện một nước nông nghiệp lạc hậu. 


1. Hồ Chí Minh. Vì độc lập tự do, uì chủ nghĩa xã hội, ST, H, 1910, 
tr.270. 
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Nắm vững khoa học chiến thắng của chu nghĩa Mác - Lê-nin, 
Đang và Hồ Chu tịch đa phát động một cuộc chiến tranh nhân 
dân, đánh địch toàn diện với sức mạnh tổng hợp của toàn dân có 
lực lượng vu trang cách mạng làm nòng cốt, đánh địch với sức 
mạnh của thời đại ngày nay và ca truyền thống cua ngàn xưa, 
đánh địch với sức mình là chính và với sự ung hộ chí tỉnh cua các 
nước xa hội chủ nghĩa và bè bạn khắp năm châu, làm cho nước ta 
là một nước nho mà đánh thắng nhưng đế quốc to, làm cho quân 
đội ta, một quân đội ít về số lượng, kém về trang bị, vu khí mà đã 
đánh thắng nhưng đội quân xâm lược nhà nghề cua chú nghĩa đế 
quốc có số lượng đông, có trang bị, vu khi hiện đại hơn gấp bội. 

Mỗi bước đường chiến thắng, mỗi bước trương thành của quân 
đội ta gắn liền với sự lãnh đạo của Đang và sự ung hộ của toàn 
dân. 

Đang và Hồ Chu tịch là người Cha, người Thầy vĩ đại đã tổ 
chức nên mọi thắng lợi cua quân đội ta Nguồn gốc sức mạnh cua 
quân đội ta trước hết và chủ yếu là ơ sự lãnh đạo cua Đang. 

Nhân dân ta có lòng ÿêu nước nồng nàn, có truyền thống đấu 
tranh bất khuất. 

Lọt lòng tử người mẹ hiền là nhân dân cách mạng, quân đội ta 
là con nòi của dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của nhân dân Việt 
Nam anh hung. 

Trên đất nước Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sư 4.000 năm, 
nhưng người lao động bị áp bức có một quân đội thực sự cua minh, 
chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giai phóng 
hoàn toàn và vĩnh viễn cua nhân dân lao động. 

Từ nhân dân, chu yếu là tử công nhân, nông dân mà ra, vị 
nhân dân và cùng với nhân dân mà chiến đấu, quân đội ta lớn lên 
trong sự yêu thương, đủm bọc của toàn dân. Quân đội đối với nhân 
dân là máu cua máu, là thịt cua thịt. Quân đội ta tập họp trong đội 
ngu minh nhưng người con ưu tú cua dân tộc, cua các giai cấp 
cách mạng, trước hết và chủ yếu là cua khối liên minh công nông, 
cua nhân dân các dân tộc trên đất nước Việt Nam, chứa chất căm 
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thu giặc, tha thiết với độc lập, tự do, với chú nghĩa xa hội, đi theo 
tiếng gọi của Tổ quốc, đi theo con đường cách mạng cua Đang và 
Hồ Chu tịch để cứu nước, cứu nhà. 

Quân đội ta gắn bó với nhàn dân như cá với nước. Đối với quân 
đội, nhân dân là người mẹ mang nặng đe đau. Đối với nhân dân, 
quân đội ta là người con hiếu thảo, là người đày tớ rất mực trung 
thành, hết lòng hết dạ vị nhân dân phục vụ. Giư vưng mối quan hệ 
quân với dân là một vấn đề sinh tư của quân đội ta. 

Sinh ra và lớn lên trong một nước đất không rộng, người không 
đông lắm, tử trong khói lửa của khơi nghĩa toàn dân và chiến 
tranh nhân dân, dưới sự lãnh đạo cua Đang và Hồ Chủ tịch, các 
lực lượng vu trang nhân dân vửa ra đời đa lập tức bước vào cuộc 
chiến đấu quyết liệt ròng rã hàng chục năm không nghi chống lại 
nhưng đội quân xâm lược cua chu nghĩa đế quốc cướp nước và bè 
lu tay sai bán nước. 

Trong chiến đấu liên tục, quân đội ta kết hợp chặt che chiến 
đấu và xây dựng đã trương thành nhanh chóng tử nhỏ bé lên lớn 
mạnh; từ trang bị thô sơ, kem hiện đại tiến lên trang bị ngày 
càng hiện đại; tử một quân đội chỉ có bộ binh tiến lên có nhiều 
binh chúng; tử hoạt động phân tán, tác chiến du kích tiến lên 
hoạt động tập trung, tác chiến chính quy và kết hợp chặt che 
chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích; thực hiện các 
chiến dịch hiệp đồng binh chúng với trình độ ngày càng cao, phối 
hợp tác chiến của các lực lượng vu trang với đấu tranh chính trị 
và nồi dậy của quần chúng; phối hợp tác chiến cua ca ba thứ 
quân, liên tục tiến công địch ca trên hai mặt trận: chính diện và 
sau lưng địch trên quy mô ngày càng lớn, đánh địch ca ở rửng 
núi, nông thôn đồng bằng và đô thị. 

Quân đội ta đa chú trọng xây dựng toàn diện ca về quân sự, 
chính trị và hậu cần, lấy xây dựng về chính trị, tư tưởng làm vấn 
đề căn ban nhất. 

Ban chất cách mạng tốt đẹp, truyền thống chiến thắng ve 
vang, tổ chức lực lượng hợp lý, đội ngủ cán bộ có phẩm chất. cách 
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mạng và có tài năng, cơ sơ vật chất, trang bị ngày càng cai tiến, 
nghệ thuật quân sự không ngừng phát triển và ngày càng hoàn 
thiện, đó là những vốn rất quý cúa ca quá trinh xây dựng quân đội 
ta và là cơ sơ vững chắc để không ngừng đưa sức mạnh chiến đấu 
cua quân đội ta tiến lên nhưng bước mới. 

Trong phong trào toàn dân khơi nghĩa và toàn dân kháng 
chiến, dưới sự lanh đạo của Đang và Chu tịch Hồ Chí Minh các lực 
lượng vu trang nhân dân ta lớn mạnh nhanh chóng như chàng trai 
Phủ Đồng. Được xây dựng theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tương Hồ Chí Minh, mang theo trong mình dòng máu của một dân 
tộc anh hùng, quân đội ta là quân đội anh hùng cua nhân dân Việt 
Nam anh hung. 

Chu tịch Hồ Chí Minh đa khái quát cô đọng ban chất và truyền 
thống cua Quân đội nhân dân Việt Nam: 

“Quân đội ta trung với Đang, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chu nghĩa xa hội. Nhiệm 
vụ nào cúng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, ke thủ nào 
cung đanh thắng”. 

Quân đội nhân dân Việt Nam vinh dự được nhân dân gọi la “bộ 
đội Cụ Hồ”. 

Giương cao ngọn cờ “Quyết chiến quyết thống” mà Đang và 
Chu tịch Hồ Chí Minh đa trao cho, quân đội ta cùng với toàn dân 
đa viết tiếp nhưng trang sư chói lọi trong cuộc kháng chiến chống 
My, cứu nước vĩ đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đăng, 
Nha nước và nhân dân giao phó. 
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